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LỜI GIỚI THIỆU 


Bộ Kathaävatthu (Ngữ Tông) là Bộ thứ 5 trong Abhidhammapttaka (Tạng Vô Tỷ Pháp), đã được 
Đức Phật thuyết trên cung trời Tãvatimsa (Đạo lợi) vào Hạ thứ 7 sau khi thành Phật. Bộ 
Kathãvatthu, Đức Phật thuyết suốt 13 ngày ( ngày 22 tháng 7 đến ngày mùng 4 tháng 8 năm Kỷ 
Mão), đặng 7.100 pháp uân, có 70.000.000 vị Chư thiên chứng quả Thánh. Nội dung bộ 
Kathävatthu đã được Đức Phật thuyết để phá các Tà kiến, dị kiến hiểu lệch lạc trong Phật Giáo. 

Đức Phật với Nhất thiết chủng trí của mình thấy được tất cả kiến chấp đó, nên Ngài đã thuyết 
đầy đủ trong bộ Kathãvatthu này để “bác bỏ, đả phá các Tà kiến, dị kiến sẽ xảy ra trong Phật Giáo 
sau này. Cho dù hiện tại hay vị lai VỀ Sau, bắt cỨ aI trong Phật Giáo có sự hiểu sai về Pháp giới, có 
chấp kiến sai lạc về Phật Pháp cũng không nằm ngoài Bộ này. Giống như Kinh Phạm Võng mà Phật 
Ngài đã thuyết, cho dù quá khứ, hiện tại hay vị lai về sau, bao nhiêu kiến chấp, bao nhiêu chủ 
thuyết cũng không nằm ngoài Kinh Phạm Võng. 

Sau khi Đức Phật viên tịch, khoảng 100 năm sau, chư Tăng chấp sai về Giới Luật. Hơn 200 năm 
sau, thời vua Asoka (A Dục), chư Tăng chấp sai về Pháp Phật, nên Ngài Moggallaputta Tissa phải 
đứng ra chỉnh đốn lại tri kiến Phật Pháp, bằng cách sử dụng lý luận trong Bộ Kathãvatthu này để 
bác bỏ, đả phá các kiến chấp đó. Và đề làm sáng tỏ thêm ý nghĩa bác bỏ, đả phá đó, Ngài trước tác 
500 câu nhập chung 500 câu của Đức Phật để giải thích cho tường tận. Chính vì lý do này mà một 
số học giả hiểu lầm cho rằng Bộ Kathãvatthu là do Ngài Moggallaputta Tissa sáng tác. HT. Tịnh Sự 
nói rằng: Cho dù 1.000 đi nữa, cũng không thể tính thêm 1 pháp uân pháp môn gì cả. 

Trước đây, chúng tôi học hỏi vê Bộ Kathãvatthu với Ngài HT. Tịnh Sự, chúng tôi thắc mắc về 
cách bác bỏ nữa chừng trong bộ này, Ngài cho biết cách trả lời của Bậc Trí là không bao giờ dồn 
đối phương đến chân tường, 2 bên đối đáp qua lại thì tự biết mình sai hay đúng là đủ, không cần 
phải thừa nhận là saI. | 

Lý luận trong bộ này rất cao siêu, ai năm được lý pháp siêu lý bộ Song Đối thì có thê hiểu được 
cách trả lời, cách bác bỏ, cách thừa nhận ... được sử dụng trong bộ này. 

Bộ Kathävatthu này được Ngài HT. Tịnh Sự dày công soạn dịch, nay được các đệ tử tôn trọng trí 
tuệ Ngài, nên ấn tống lại nguyên bản dịch của Hòa Thượng, để học giả, học viên có thê hiểu được 
sâu xa bản dịch của Ngài, nhất là hiểu đúng ý Phật dạy trong Bộ Kathävatthu này. 

Tôi xin trân trọng giới thiệu với các học giả và học viên môn Thắng Pháp. 


Tỳ Khưu Pháp Chất 
— Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN 
— Phó Ban Nghi Lễ Trung Ương 
—_ Trụ Trì Chùa Nguyên Thủy Q.2 — Sài Gòn. 


4 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





LỜI TỰA 
BAN ÁN TÓNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Hòa thượng Tịnh Sự là vị Cao tăng thạc đức của Phật Giáo Nguyên thủy. Thông thạo chữ PälI, 
Thái và chữ Nho. Từng du học ở Thái Lan hơn 10 năm để nghiên cứu văn học Luận tạng PälI - 
Abhidhamma, ngày nay một số vị Cao tăng và đệ tử của ngài vẫn còn in đậm dấu ấn một thời vàng 
son của bậc thầy trên đất Thái. Nhờ sự nghiên cứu Abhidhamma của ngài, nên khi về Việt Nam 
ngài nỗ lực không ngừng phiên dịch và giảng dạy Abhidhamma nhiều khóa cho thế hệ Tăng sĩ trẻ 
Phật giáo. Chính vì vậy, ngày nay ở Việt Nam có không ít những Chư tăng và Phật tử thông thạo 
Abhidhamma và hiện tại bộ Tạng này đã và đang được giảng dạy ở Học viện Phật Giáo Việt Nam 
và lớp Cao Đăng Phật Giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. 


Trước năm 1975, Ngài được Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam mời làm trưởng ban 
phiên dịch. Điểm đáng mừng, gần 20 năm ngài phiên dịch trọn vẹn luận tạng PII, gồm 7 bộ, hơn 10 
tập, mỗi tập dày khoảng 500 trang. Dịch xong quyên nào ngài cho quay Roneo gởi Giáo Hội Tăng 
Già Nguyên Thủy Việt Nam để lưu trữ; đồng thời ngài cũng dày công biên soạn một số kinh sách 
quan trọng trong lãnh vực luận tạng để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập Abhiđhamma tại 
Việt Nam. 


Tiếp theo dòng chảy khai sơn phá thạch của Đại Trưởng lão Tịnh Sự, sau năm 1975, Thượng tọa 
Giác Chánh, Thượng tọa Bửu Chánh, Thượng tọa Giác Giới, Thượng tọa Pháp Chất, Thượng tọa 
Tịnh Thân, Thượng tọa Chánh Minh biên soạn, mở nhiều lớp Abhidhamma trong Chùa hoặc tại Tư 
gia đề đào tạo kiến thức phật học cho Tăng, Tu nữ và Phật tử gieo duyên với Luận tạng. Về phía Cư 
sĩ, chúng ta cũng không quên sự nghiệp hoằng pháp Abhidhamma của Cô Bảy Vĩnh Phúc, Cô 
Quỳnh Hương v.v... . 


Gần đây khoảng 5 năm qua, lớp Abhidhamma được tổ chức tại Tổ đình Bửu Quang do Cư sĩ 
Đức Tài (nay là Tỳ Khưu Giác Tuệ) phụ trách giảng dạy. Tỳ Khưu Giác Tuệ là đệ tử thuần thành 
của Cố Đại Trưởng lão Tịnh Sự, được Ngài dạy và truyền trao môn Abhidhamma rất chu đáo. 
Trong thời gian qua, Tỳ khưu Giác Tuệ đã đào tạo và tốt nghiệp gần 200 học viên Abhidhamma cấp 
Tiểu học, Trung học và Cao học. Đề làm phong phú Abhidhamma, Thư viện Phật Giáo Nguyên 
Thủy xin phép Nhà Xuất bản Tôn giáo ấn hành 4 quyên Tự học Vi Diệu Pháp, Tâm Sở, Vi Diệu 
Pháp - Tâm lý và Triết học Phật SâN Chú giải Bộ Pháp Tụ, Chú giải Bộ Phân Tích, Chú giải 
Thuyết Luận Sự - Kathãvatthu v.v.. 

Điểm đáng chú ý, những học viên lớp Abhidhamma do Tỳ khưu Giác Tuệ giảng dạy từ cấp 
Trung học trở lên đều nghiên cứu sâu vào những quyên Chánh tạng Abhidhamma của Cố Đại 
Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự. Chính vì thế, 7 bộ Vi Diệu Pháp do chính Hòa thượng dịch còn là 
cảo bản, in bằng hình thức quay Roneo được các học viên học một cách nghiêm túc; đồng thời Tỳ 
khưu Giác Tuệ chỉ đạo đánh vi tính, sửa lỗi chính tả để phổ biến trong lớp Abhidhamma để học 
viên học và làm tài liệu nghiên cứu chính thức. 

Nhận thấy bảy bộ Abhidhamma cảo bản (bản đầu tiên chưa chỉnh sửa bằng bắt cứ hình thức nào) 
của Cô Đại Trưởng lão Tịnh Sự phiên dịch quá hay và đáp ứng nhu cầu cho học viên hiện nay, nên 
Tăng Ñi và Phật tử học viên đề nghị chúng tôi thành lập Ban Ấn Tống. để in những quyền sách quý 
giá trên đáp ứng nhu cầu thực tế của học viên; đồng thời muốn bảo tồn tỉnh hoa, trí tuệ và giá trị 
tinh thần của Đại Trưởng lão Tịnh Sự đối với tạng Abhidhamma bằng tiếng Việt. 


Trước nhất, Ban Ấn Tống sẽ xuất bản và giới thiệu đến quý độc giả quyên Kathãvatthu - NGỮ 
TÔNG, quyền này là bộ thứ năm trong bảy bộ. Sở dĩ xuất bản quyên này trước vì hai lý do, một là 
trước đây Ban Tu thư Chùa Nam Tông do có Hòa thượng Siêu Việt chủ trương, cụ thể thực hiện là 
Thượng tọa Giác Chánh và Thượng tọa Giác Giới tu chỉnh, biên tập và cho xuất bản sáu bộ, duy 
nhất bộ Ngữ Tông này chưa thực hiện. Hai là, thời gian qua bộ Kathavatthu bản chú giải do hai dịch 
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giả xuất bản đó là Tâm An — Minh Tuệ với tựa sách là NHỮNG ĐIÊM DỊ BIẾT, Nguyễn Văn Sáu 
bản dịch với tựa sách CHÚ GIẢI THUYÉT LUẬN SỰ. Xin thưa hai quyền trên đều là chú giải của 
hai dịch giả phương tây. Kathavatthu - Ngữ Tông chánh tạng chưa từng xuất bản ở Việt Nam, nên 
độc giả đọc hai bản chú giải trên và sẽ có một số ngộ nhận quyên Kathavatthu là thời kỳ văn học 
luận tạng bộ phái. 


Như vậy, theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, bảy bộ luận tạng Palï do đức Phật thuyết 
giảng trên cung trời Đạo lợi với tác ý trả hiểu cho mẹ. Trong Tam tạng Pãlï, bốn mươi lăm năm 
hoằng pháp đều ghi nhận hạ thứ bảy, đức Phật nhập hạ ở Cung trời Đạo lợi và toàn bộ những gì 
Đức Phật giảng bộ Abhidhamma được tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta học lại khi Đức Phật trở về thế 
gian ở địa danh Sankhassa thời nay. Địa danh này ngày nay vẫn thu hút giới Phật giáo đến hành 
hương, cụ thể là Miễn Điện và Thái Lan. Do đó, những ai nói Abhidhamma không phải đức phật 
giảng ở cõi trời thì không đúng với truyền thống phật giáo Nguyên thủy Theravãda. 


Lại nữa, có một số người ngộ nhận bộ thứ năm Kathävatthu - NGỮ TÔNG bằng bản chú giải 
500 học thuyết của Tôn giả Moggalitissa hình thành vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch trong thời điểm 
kết tập tam tạng Pali lần 3 do vua Asoka bảo trợ. Vì trong bộ này, chúng ta thấy tác giả trình bày 
những quan điểm của nhiều bộ phái. Ví dụ: Vấn đề Níp bàn. Phái Mahasanghika quan điểm như thế 
này, Savastivada quan điểm như thế này, Theraväda quan điểm như thế này v.v... độc giả ngộ nhận 
thời Phật làm sao có những bộ phái như thế này. 


Tuy nhiên, Kathäavatthu - Ngữ Tông bằng chánh tạng (chính Phật thuyết), chúng ta không thấy 
xuât hiện các bộ phái trong bât cứ trường hợp nào. Chỉ thây xuât hiện Tự ngôn (Sakavádi) và Phản 
ngữ (Paravaäï). Đặc điêm chính của Kathavatthu - Ngữ Tông là phá Tà kiên. Phật nhìn xa trông 
rộng thây đời sau chúng sanh lăm Tà kiên nên ngài tự ngôn băng nhật thiệt chủng trí đưa ra 500 loại 
hình Tà kiên cơ bản, cho đên thời Phật diệt độ gân 300 năm, Tôn giả Moggalitissa dựa trên 500 câu 
Chánh tạng và đưa ra 500 loại hình Tà kiên đương đại. Tương tự bên kinh tạng, bài kinh Phạm 
Võng, đức Phật trình bày và giới thiệu các loại Tà kiên cơ bản, đên tận bây giờ chúng ta thây con 
người vì si mê phát sanh Tà kiên gì đi nữa cũng không ngoài những Tà kiên trong bài kinh Phạm 
Võng. 

Thực tế, Kathävatthu - NGỮ TÔNG, chánh tạng có 23 phẩm, sách dày 405 trang, khổ giấy A4 
do Hòa thượng Tịnh Sự phiên dịch từ bản Thái Ngữ trước năm 1975 dưới hình thức cáo bản, quay 
roneo, chưa từng công bô chính thức. Ban Án Tông Phật giáo Nguyên thủy lân đâu tiên đánh máy, 
chính sữa lôi chính tả, hoàn toàn trung thành với bản dịch của Hòa thượng, xin xuât bản đê giới 
thiệu đên quý độc giả gân xa bản dịch quý giá này. 

Rất mong sự góp ý của Quý độc giả, để kỳ tái bản được hoàn chỉnh hơn. 

Chúng tôi chân thành trí ân Thượng Tọa Pháp Chất đã nhiệt tâm ủng hộ và trợ giúp phần đối 
chiêu bản đánh máy với cảo bản. Thây Ngộ Đạo đã hô trợ phân Pä|I. 

_ Xin tán dương công đức của Chư Tôn Đức Tăng, Quí Cô Tu Nữ và Phật Tử đã đóng góp tịnh tài 
đê xuât bản quyên sách này. Xin cám ơn Học viên Abhidhamma của Tỳ khưu Giác Tuệ đã đánh vi 
tính bản thảo này và vận động tịnh tài xuât bản tập sách trên. 

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ đến quý vị thân tâm an lạc, hanh thông mọi viỆc. 

TM. BAN ÁN TÓNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
Tỳ Khưu Siêu Minh 
Gs. Cao Đẳng và Học viện Phật Giáo Việt Nam 


6 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





LỜI CÁM TƯỞNG 


“Chân lý đôi khi có thể bị che mờ 

Nhưng không bao giờ bị tắt” 

Quả thật vậy, Thầy chúng tôi - Ngài Đại Trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Sự, là bậc thầy đã hy sinh 
công sức, trí tuệ cho việc dịch thuật Tạng Vô Tỷ Pháp - Abhidhammapitaka, đến nay chưa in được 
nguyên bản (cáo bản). Vì vậy, đề tiếp bước công việc lợi sanh của Thầy Tổ, , chúng tôi xin được góp 
sức cùng nhiều vị khác đề xuất bản bộ Tạng Abhidhamma theo chính bản gốc mà Ngài dịch. 


“Tùy năng thế thượng mong danh lợi, 

Tiện thị nhán gian nhất hóa công ”. 

Nghĩa là trên đời ai quên được danh, lợi thì là một hóa công ở trần gian. Thầy chúng tôi, Ngài 
Tịnh Sự, là người không màng danh lợi. Suôt đời tận tụy cho Phật Giáo, nhật là tận tụy trong việc 
dạy học và dịch thuật tạng Vô Tỷ Pháp. 


Vì ân đức cao dày đó, chúng tôi xin noi gương sáng Bậc thầy khả kính. 
„ĩ hày đi Pháp ở nguồn ân, 
Con về nói lại kính dâng lên Tháy ””. 
Tỳ Khưu Giác Tuệ (Đức Tài) 
Giảng Sư Abhidhamma tại Tổ Đình Bửu Quang. 
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BỘ NGỮ TÔNG 
(Kathavatthu) 


CUNG KỈNH ĐÉN ĐỨC THÊ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI 


ĐẠI PHẨM THỨ NHẤT 


PHẦN NHÂN NGỮ (PUGGALAKATH4) 


Tự ngôn (Szkavzđï): Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản 
ngữ (Paravädij): Phải rồi. 
Tự ngôn: Chân thê siêu lý nào mà Ngài nhận thấy đó, thời thuộc là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội nhắn mạnh cho rằng nhận thấy người bằng chân thê siêu 
lý, chính do nhân đó mới nói chân thê siêu lý nào mà Ngài nhận đó thì chân thể siêu lý 
ây là người, thời tường thuật rằng chân thể siêu lý thật là người. Cũng không nên nói 
chân thể siêu lý nào mà Ngài nhận thấy đó, chân thê siêu lý ấy là người, vì thế vậy sail 
Cũng không nên nói chân thể siêu lý mà Ngài nhận thấy đó là người, thời quyết không 
nói nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà có thể nói thật người nhận thấy được 
chân thê siêu lý; cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà ngài nhận thấy đó, chân 
thể siêu lý ấy là người, thế vậy sai. 

Dứt phần ngữ thuận (Anulomapañcaka) 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Chân thể siêu lý nào mà Ngài không nhận đó, chân thẻ siêu lý ấy là người 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 
Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội cách nghịch hành (Pa/ikamzna), nêu mà Ngài không nhận 
thấy người bằng chân thê siêu lý, chính do nhân đó mới nói chân thê siêu lý nào mà 
Ngài không nhận thấy đó, chân thể siêu lý ấy là người ư? Có thể nói thật là người 
không nhận thấy chân thể siêu lý, cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà Ngài 
không nhận biết đó, chân thể siêu lý ấy là người vì thế vậy sai. Cũng chớ nên nói chân 
thể siêu lý nào mà Ngài không nhận thấy đó, chân thể siêu lý ấy là người, thời quyết 
không nên nói không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý; mà có thể nói thật là 
người không nhận thấy chân thê siêu lý. Cũng không nên nói chân thể siêu lý nào mà 
Ngài không nhận thấy đó, chân thẻ siêu lý ấy là người vì thế vậy sai! 

Dứt tứ phần nghịch hành (Patikammacatukka) 


Phản ngữ: Nhưng mà cứ nói hắn không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, cũng 
không nên nói thật tướng nào thành chân thê thành siêu lý, không nhận thấy người đó 
băng chân thể siêu lý ư? Có lẽ do nhân đó Ngài mới lẹ trí hạn chế người thế này bằng 
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cấp trí này cũng phải nhắn mạnh cách này. Như thế, tôi mới nhân mạnh Ngài, mà Ngài 
bị nhắn mạnh đã đúng lắm. Dù răng Ngài không nhận thấy người băng chân thê siêu 
lý, chính do nhân đó mới nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý không nhận 
thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý. Phải nói rằng không nhận thấy 
người bằng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói thật tướng nào thành chân thê thành 
siêu lý, không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, vì vậy sai. 
Nhưng nếu không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, nhận thấy 
người đó bằng chân thê siêu lý. Cũng không thể nói không nhận thấy người băng chân 
thể siêu lý, mà phải nói rằng không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, không nhận thấy thật là 
người bằng chân thê siêu lý. Như vậy, đây là sự sai của Ngài. 

Dứt Tứ phần chỉnh lệ (Niggahacatukka) 


Phản ngữ: Dù chúng ta nhấn mạnh Ngài, thành ra nhân mạnh xấu xa, xin Ngài nhận 
thấy đồng một cách trong chỗ Ngài nhắn mạnh ta, trong bốn phận là phải nói đặng 
răng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. Nhưng không phải nói thật tướng nào 
thành chân thê thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thê 
siêu lý. Tôi cũng vẫn là TEưỜi cấp trí về phần bảo đảm người thế này bằng cấp trí này, 
mà Ngài không nên nhân mạnh cách này như thế. Ngài nhắn mạnh ta, ta mới bị hắn 
nhân mạnh xấu tức là nhân mạnh như vây: “Dù rằng Ngài nhận thấy người băng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng thật tướng nào thành chân thể thành 
siêu lý, tôi mới nhận thấy người đó theo thật tướng đó băng chân thê siêu lý ư?” Phải 
nói đặng rằng tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng không thê nói thật 
tướng nào thành chân thê thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng 
chân thê băng siêu lý, thế này sai. Nhưng nếu không nên nói răng thật tướng nào thành 
chân thê thành siêu lý tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó băng chân thể siêu lý 
ư? Cũng không thể nói rằng tôi nhận thấy người băng chân thê siêu lý mà Ngài tường 
thật trong vấn đề đó như vầy: “Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý nhưng không 
phải nói thật tướng nảo thành chân thê thành siêu lý, tôi nhận thấy người ấy theo thật 
tướng ấy bằng chân thể siêu lý”, như đây là sự sai của Ngài. 
Dứt phần Tứ chúng dẫn nhận (Upanayacatukka) 


Phản ngữ: Tôi không thể bị nhắn mạnh thế nảy, chính do nhân đó mà Ngài nhân mạnh 
tôi rằng dù rằng ông nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, ông mới 
nói thật tướng nảo thành chân thê thành siêu lý, tôi nhận thấy người ấy theo thật tướng 
ấy bằng chân thể siêu lý ư? Ông mới nói đặng rằng tôi nhận thấy người bằng chân thê 
siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý tôi nhận thấy 
người ây theo thật tướng ây bằng chân thê siêu lý như đây sai. Nhưng nêu không phải 
nói răng thật tướng nào thành chân thê thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật 
tướng đó bằng chân thể siêu lý, cũng không cần nói tôi nhận thấy người theo chân thể 
siêu lý. Ông nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói 
thật tướng nảo thành chân thẻ thành siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó 
bằng chân thể siêu lý như đây sai. Như vậy mới trở thành sự sai của ông. Chính do 
nhân đó mà Ngài đã nhân mạnh bằng cách không đúng cách, trái lại của tôi đã làm 
đúng, cách dẫn nhập của tôi đặng làm đúng rồi. 
Dứt Tứ phần chỉnh lệ (Nigamacatukka) 
Dứt Chỉnh lệ thứ nhất (Nigaha) 
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6. 
+ Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thê siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 


Phải rôi. 
Phản ngữ: Thật tướng nào thành chân thể siêu lý Ngài không nhận thấy người ấy theo 
thật tướng ấy băng chân thê siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 
Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nhân mạnh dù ngài không nhận thấy người bằng chân thê 
siêu lý, chính do nhân đó, mới nói thật tướng nào thành chân thể thành siêu lý, tôi 
không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, mà có thê nói đặng 
như vây: “Tôi không nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng không phải nói thật 
tướng nảo thành chân thể thành siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng 
đó băng chân thể siêu lý, như thế vậy sai”. Nhưng nếu không phải nói rằng thật tướng 
nào thành chân thể thành siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó 
băng chân thể siêu lý. Cũng không cần nói tôi không nhận thấy người bằng chân thê 
siêu lý mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: “Phải nói đặng rằng tôi không 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nào thành 
chân thê thành siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thê 
siêu lý, như vậy sail 

Dứt Ngũ chủng đối lập (Paccanikapañcaka). 


+ Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Thật tướng nảo là chân thê siêu lý Ngài nhận thấy người đó theo thật tướng 
đó bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thê 
siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng thật tướng nảo là chân thể siêu lý tôi 
nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong 
vẫn đề đó như vây: “Phải nói răng tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng 
không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý; tôi nhận thấy người đó theo thật 
tướng đó bằng chân thể siêu lý như thế là sai”. Nhưng cũng không nên nói răng thật 
tướng nào là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó băng chân thê 
siêu lý, cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài 
trình bày trong vẫn đề đó như vầy, phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thê 
siêu lý. Nhưng không nên nói thật tướng nảo là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy người 
đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như vậy là sail 

Dứt Tứ chủng nghịch hành (PatikammacatukRa) 


Tự ngôn: Ngài cũng còn lập trường như vây: nên nói rằng tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý, nhưng không phải nói thật tướng nảo là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy 
người đó theo thật tướng đó bằng chân thê siêu lý, như vậy là sai! Do nhân đó ngài vẫn 
còn bảo vệ lanh lẹ theo phía người như thế, bằng cấp trí như thế, cũng nhân mạnh như 
thế. Bởi vậy, chúng tôi mới nhân mạnh Ngài, chính Ngài đã bị nhân mạnh đúng, dù 
rằng Ngài nhận thấy người băng chân thê siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
thật tướng nảo là chân thê siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân 
thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói răng tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý, nhưng không thể nói thật tướng nào là chân thê siêu lý, tôi 
nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thê siêu lý, thế vậy là sai! Nhưng 
không nên nói rằng thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi nhận thấy người đó theo thật 
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10. 


11. 


tướng đó bằng chân thể siêu lý. Cũng không nên nói răng tôi nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý mà Ngài trình bảy trong vẫn đề đó như vây: Phải nói là tôi nhận thấy 
người bằng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thê siêu lý, 
tôi nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, thế vậy là sự sai của 
Ngài. 

Dút Tứ chúng chính lệ (Niggahacatukka) 


Tự ngôn: Dù nhẫn mạnh mà chúng tôi làm cho Ngài đây thành ra nhân mạnh xấu xa, 
Ngài nên nhận thấy cho đồng như nhau. Còn sự nhân mạnh mà Ngài làm cho chúng tôi 
trong bồn phận là nên trình bày rằng tôi nhận thấy người băng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói thật tướng nảo là chân thể siêu lý; chúng tôi không nhận thấy người đó 
theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý. Chúng tôi cũng là người vẫn lẹ trí phần bát 
bẻ người cách ây do lẹ trí này mà Ngài không nên nhắn mạnh thế này. Bởi vậy, Ngài 
nhân mạnh chúng ta, cho nên chúng ta mới bị nhân mạnh xấu luôn, tức là nhắn mạnh 
như vây: “Dù răng, ông không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, chính do nhân 
đó, ông mới nói răng thật tướng nào là chân thể siêu lý tôi nhận thấy người đó theo 
thật tướng đó bằng chân thể siêu lý”, mà Ngài trình bày trong vân đề đó như vây: 
“Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói 
thật tướng nảo là chân thể siêu lý. Chúng tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng 
đó bằng chân thê siêu lý, như vậy là sai”; nhưng không nên nói thật tướng nảo là chân 
thể siêu lý. Tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thẻ siêu lý, 
cũng không nên nói răng tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý mà ngài trình bày 
trong vấn đề đó như vây: “Phải nói rằng tôi không nhận thấy người băng chân thể siêu 
lý, nhưng không nên nói thật tướng nảo là chân thê siêu lý. Tôi không nhận thấy người 
đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý như thế, đây là sự sai của Ngài”. 
Dứt Tứ chủng dẫn nhập (Upanayacatukka) 


Tự ngôn: Chúng ta không đáng bị nhân mạnh cách ấy, chính do nhân đó mà Ngài 
nhân mạnh chúng ta như vây: “Dù rằng ông không nhận thấy người bằng chân thê siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói như vây: Thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi 
không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày 
trong vấn đề đó như vây: Phải nói răng, tôi không nhận thấy người bằng chân thẻ siêu 
lý, nhưng không nên nói thật tướng nào là chân thể siêu lý, tôi không nhận thấy người 
đó theo thật tướng đó băng chân thê siêu lý, thế vậy là sai! Nhưng cũng không nên nói 
thật tướng nào là chân thê siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó 
băng chân thê siêu lý, cũng không nên nói răng tôi không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vây: Phải nói rằng tôi không nhận 
thấy người băng chân thể siêu lý, nhưng cũng không nên nói thật tướng nảo là chân thê 
siêu lý, tôi không nhận thấy người đó theo thật tướng đó bằng chân thể siêu lý, như thế 
vậy là sai! Vì vậy, mới trở thành sự sai của Ngài, chính do nhân đó mới nhắn mạnh mà 
Ngài đã làm thật không đúng, trái lại, tôi đã làm đặng đúng cách tiễn diễn của tôi hắn 
là làm đặng trúng. 
Dứt Tứ chủng toát yếu (Nigamacatukka) 
Dứưt Chính lệ thứ hai (Nieaha) 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý (Sacchikatthaparamattha) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 19 





12. 


13. 


14. 


+ Tự ngôn: Ngài nhận thấy người trong mọi chỗ bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản 


ngữ: Không nên nói thê đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chính lệ (Misaha) dù rằng Ngài nhận thấy người bằng 
chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tôi nhận thấy người trong mọi 
chỗ bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bày trong vẫn đề đó như vây: “Phải nói rằng 
tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người 
trong mọi chỗ bằng chân thê siêu lý, thế là sai”. Nhưng không nên nói tôi nhận thấy 
người trong mọi chỗ bằng chân thê siêu lý, cũng không nên nói tôi nhận thấy người 
băng chân thê siêu lý mà Ngài trình bày trong vân đề đó như vây phải nói Tăng tôi 
nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người 
trong mọi chỗ bằng chân thê siêu lý, như vậy là sai. 

Dưt Chính lệ thứ ba (Nieaha) 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thẻ siêu lý (Sacchikatthaparamattha) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Ngài nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ, dù rằng Ngài nhận thấy người băng chân thê 
siêu lý, chính do nhân đó, Ngải mới nói rằng, tôi nhận thấy. người trong môi thời bằng 
chân thể siêu lý mà Ngài trình bảy trong vấn đề đó như vây: “Nên nói rằng tôi nhận 
thấy người băng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thây người trong mỗi 
thời bằng chân thể siêu lý, thế vậy là sai! Nhưng không nên nói răng tôi nhận thấy 
người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý, cũng không nên nói răng tôi nhận thấy 
người băng chân thể siêu lý mà Ngài trình bảy trong vân đề đó như vây: “Phải nói 
răng, tôi nhận thấy người băng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy 
người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý, như thế vậy là sai”. 

Dứưt Chính lệ thứ tư (Nigaha) 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu lý (Sacchikatthaparamattha) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Ngài nhận thấy người theo mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chính lệ dù rằng Ngài nhận thấy người băng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tôi nhận thấy người theo môi pháp thật tướng 
băng chân thê siêu lý mà N gài trình bày trong vân đề đó như vầy phải nói rằng tôi 
nhận thấy người bằng chân thẻ siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người theo 
mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý, như vậy là sai. Nhưng không nên nói rằng 
tôi nhận thấy người theo mỗi pháp thật tướng băng chân thể siêu lý, cũng không nên 
nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý mà Ngài trình bảy trong vân đề đó 
như vây: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng không nên 
nói rằng tôi nhận thấy người theo mỗi thật tướng pháp bằng chân thể siêu lý, thế vậy là 
sail 

Dứưt Chính lệ thứ năm (Nigaha) 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
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15. 


1ó. 


* Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng chân thể siêu lý phải 


chăng? Tự ngôn: Không nên nói thê đó. 
Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói như vây: “Tôi không nhận thấy người 
trong mỗi chỗ bằng chân thê siêu lý”, mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vậy: 
“Phải nói rằng tôi không nhận thấy người băng chân thê siêu lý”, nhưng không nên nói 
như vây: “Tôi không nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng. chân thẻ siêu lý, vậy là sai”. 
Nhưng không nên nói rằng tôi nhận thấy người trong môi chỗ bằng chân thể siêu lý, 
cũng không nên nói tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà ngài trình 
bày trong vấn đề đó như vây: “Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể 
siêu lý, nhưng không nên nói tôi nhận thấy người trong mỗi chỗ bằng chân thê siêu lý, 
đó là sai”. 

Dứựt Chính lệ thứ sáu (Nigaha) 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Ngài không nhận thấy trong mỗi thời băng chân thể siêu lý phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói cách đó. 
Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng tôi không nhận thấy người trong mỗi 
thời bằng chân thê siêu lý mà Ngài trình bày trong vấn đề đó như vây: “Phải nói rằng 
tôi không nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng không phải nói tôi không nhận 
thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý, như thế là sai”. Nhưng không nên nói 
răng tôi không nhận thấy người trong mỗi thời băng chân thê siêu lý, cũng không nên 
nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà Ngài trình bày trong vẫn 
đề đó như vây: “Phải nói rằng tôi không nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng 
không nên nói tôi không nhận thấy người trong mỗi thời bằng chân thể siêu lý, thế vậy 
là sa1”. 

Dứựt Chính lệ thứ bảy (Nieaha) 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thê siêu 
lý phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thê đó. 
Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chính lệ dù rằng Ngài không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng tôi không nhận thấy người trong mỗi 
pháp thật tướng băng chân thể siêu lý, mà qNgài trình bày trong vân đề đó như vầy: 
“Phải nói răng tôi không nhận thấy người băng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói 
rằng tôi không nhận thấy người trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thê siêu lý, thế 
vậy là sai”. Nhưng không nên nói tôi không nhận thấy người trong mỗi pháp thật 
tướng băng chân thẻ siêu lý, cũng không nên nói tôi không nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý, mà Ngài trình bày trong vân đề đó như vây: “Phải nói rằng tôi không nhận 
thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói tôi không nhận thấy người 
trong mỗi pháp thật tướng bằng chân thể siêu lý”. 

Dứựt Chính lệ thứ tám (Nigaha) 
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PHẢN THANH TỊNH TỶ GIÁO (SUDDHIKASANSANDAN}) 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu 
lý, như nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói như vậy: 
“Sắc là khác, người cũng là khác!”. Mà Ngài tường thuật trong vân đề đó như vầy: 
“Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân 
thể siêu lý, nhưng không nên nói Sắc là khác, người là khác, như thế vậy sai”. Nhưng 
cũng không nên nói răng: Sắc là khác, người cũng là khác; cũng không nên nói tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Sắc băng chân thể siêu lý, mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng 
chân thê siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân thẻ siêu lý”; nhưng không nên nói Sắc là 
khác, người cũng là khác. Như thế vậy sai. 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu lý như nhận thấy Thọ bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? ... như nhận thấy Tưởng ... như nhận thấy Hành ... như nhận 
thấy Thức bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người băng chân thê siêu 
lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Thức là khác, người cũng là khác. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây: “Tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói Thức là khác, người cũng là khác, thế vậy sai”. Nhưng không 
nên nói rằng Thức là khác, người cũng là khác; cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. Mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vây: “Phải nói là tôi nhận thấy người bằng chân thê 
siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thẻ siêu lý, nhưng không nên nói Thức là khác, 
người cũng là khác, như thế là sai”. 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu lý như nhận thấy Nhãn xứ bằng 
chân thể siêu lý phải chăng? ... như nhận thấy Nhĩ xứ ... như nhận thấy Tỷ xứ ... như 
nhận thấy Thiệt xứ ... như nhận thấy Thân xứ ... như nhận thấy Sắc xứ ... như nhận 
thấy Thinh xứ ... như nhận thấy Khí xứ ... như nhận thấy Vị xứ ... như nhận thấy Xúc 
xứ ... như nhận thấy Ý xứ ... như nhận thấy Pháp xứ bằng chân thể siêu lý phải 
chăng?... 


.. như nhận thấy Nhãn giới bằng chân thể siêu lý phải chăng?... như nhận thấy Nhĩ 
giới ... như nhận thấy Tỷ giới ... như nhận thấy Thiệt giới ... như nhận thấy Thân giới 

. như nhận thấy Sắc giới ... như nhận thấy Thinh giới ... như nhận thấy Khí Giới 
(gandhadhãiu)... như nhận thấy Vị giới ... như nhận thấy Xúc giới ... như nhận thấy 
Nhãn thức giới ... như nhận thấy Nhĩ thức giới ... như nhận thấy Tỷ thức giới ... như 
nhận thấy Thiệt thức giới ... như nhận thấy Thân thức giới ... như nhận thấy Ý giới ... 
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như nhận thấy Ý thức giới ... như nhận thấy Pháp giới bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? ... 


Tự ngôn: ... như nhận thấy Nhãn quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... như nhận 
thấy Nhĩ quyên .. . như nhận thấy Tỷ quyền ... như nhận thấy Thiệt quyên ... như nhận 
thấy Thân quyên ... như nhận thấy Ý quyên .. . như nhận thấy Mạng quyên ... như nhận 
thấy Nữ quyên ... như nhận thấy Nam quyên ... như nhận thấy Lạc quyên ... như nhận 
thấy Khổ quyên ... như nhận thấy Hỷ quyên ... như nhận thấy Xả quyên ... như nhận 
thấy Tín quyên ... như nhận thấy Cần quyên ... như nhận thấy Niệm quyên ... như nhận 
thấy Định quyền ... như nhận thấy Tuệ quyền ... như nhận thấy Trị đị trì quyên .. như 
nhận thấy Tri dĩ tri quyên ... như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tri cụ tri quyền (4Zña/ãvindr?›a) là khác, người cũng là khác phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội chính lệ (Migaha) dù rằng Ngài nhận thấy người "bằng 
chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri cụ tri quyên (4ñ41ãvindriy4) băng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác. 
Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vảy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy người 
băng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói Tri cụ trị quyên là khác, người cũng là khác, thế vậy sai” . Nhưng không 
nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói răng tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thê 
siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: “Phải nói rằng tôi nhận thây 
người bằng chân thê siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, như vậy là 
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Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và 
Ngài cũng nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành (Pa/ikamma) dù rằng Đức Thế Tôn có phán 
như vầy: “Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có và Ngài cũng nhận thấy Sắc bằng chân thê 
siêu lý”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc là khác, người cũng là khác. Mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: Phải nói rằng Đức Thế Tôn phán dạy như 
vây: “Bậc người hành tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận thấy Sắc bằng chân thê siêu lý, 
nhưng không nên nói Sắc là khác, người cũng là khác. Như thế vậy sai. Nhưng không 
nên nói rằng Sắc là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói như vầy, Đức Thế 
Tôn phán dạy rằng Bậc người hành hầu tự lợi vân có và tôi cũng nhận thấy Sắc bằng 
chân thê siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây, nên nói răng Đức Thế 
Tôn phán dạy như vậy: “Người hành hầu tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy Sắc bằng 
chân thê siêu lý, nhưng không nên nói Sắc là khác, người cũng là khác như thế vậy là 


»” 


Sa1...”. 
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Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thê siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn, Ngài phán dạy rằng: “Bậc người hành tự lợi vẫn có” và Ngài 
cũng nhận thấy Thọ ... và Ngải cũng nhận thấy Tưởng ... và Ngài cũng nhận thấy Hành 

. và Ngài cũng nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý phải chăng? 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Đức Thế Tôn có phán dạy như vầy: 
“Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy Thức bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức là khác, người cũng là khác. Mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vậy, nên nói rằng Đức Thế Tôn phán dạy như vây: 
“Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có”, và tôi cũng nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói: “Thức là khác, người cũng là khác” như thế vậy là sai. Nhưng 
không nên nói rằng Thức là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói rằng Đức 
Thế Tôn Ngài phán dạy như vây: “Bậc người hành để tự lợi vân có” và tôi cũng nhận 
thấy Thức bằng chân thê siêu lý, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: “Nên 
nói là Đức Thế Tôn Ngài phán rằng Bậc người hành hầu tự lợi vẫn có” và tôi cũng 
nhận thấy Thức băng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Thức là khác, người cũng 
là khác, như thế vậy sai..... 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài phán như vây: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và 
Ngài cũng nhận thấy Nhãn xứ bằng chân thê siêu lý phải chăng ... và Ngài cũng nhận 
thấy Nhĩ xứ ... và Ngài cũng nhận thấy Pháp xứ ... bằng chân thể siêu lý phải chăng?... 


Phản ngữ: ... Ngài cũng nhận thấy Nhãn giới bằng chân thê siêu lý phải chăng? ... và 
Ngài cũng nhận thấy Thân giới ... và Ngài cũng nhận thấy Sắc giới ... và Ngài cũng 
nhận thấy Xúc giới ... và Ngài cũng nhận thấy Nhãn thức giới ... và Ngài cũng nhận 
thấy Ý thức giới ... và Ngài cũng nhận thấy Pháp giới băng chân thể siêu lý phải 
chăng? 


Phản ngữ: ... và Ngài cũng nhận thấy Nhãn quyên băng chân thẻ siêu lý phải chăng? .. 
và Ngài. Tân nhận thấy Nhĩ quyền bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... và Ngài cũng 
nhận thấy Tri cụ tri quyền (4ññaãvindrïya) bằng chân thể siêu lý phải chăng?.... 

Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn phán dạy rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài 
cũng nhận thấy Tri cụ tri quyên băng chân thê siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Tri cụ tri quyền là khác và người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù cho Đức Thế Tôn phán dạy như vây: 
“Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân 
thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng Tri cụ tri quyên là khác, người cũng 
là khác. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vậy nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài 
phán dạy như vây: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận thấy Tri cụ tri 
quyền bằng chân thể siêu lý. Nhưng không nên nói Tri cụ tri quyên là khác, người 
cũng là khác, như thế vậy là sai! Nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người 


24 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





26. 


27T. 


x 


cũng là khác; cũng không nên nói như vầy Đức Thế Tôn phán dạy rằng: “Bậc người 
hành hầu tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý. 
Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây: “Nên nói răng Đức Thế Tôn phán dạy 
rằng Bậc người hành để tự lợi vẫn có và tôi cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân 
thể siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác, như thế 
vậy là saI... 

Dứt phần Thanh tịnh tỷ giáo 


PHẢN TỶ GIÁO (OPAMMASAISANDAN24) 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Sắc băng chân thể siêu lý như nhận thấy Thọ bằng chân thê 
siêu lý. Sắc là khác, Thọ là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy Sắc bằng chân thê siêu lý 
như nhận thấy Thọ bằng chân thê siêu lý. Sắc là khác, Thọ cũng là khác (cách đồng 
nhau). Ngài nhận thấy người băng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân thê 
siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc là khác, người cũng là khác. Mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy phải nói rằng tôi nhận thấy Sắc bằng chân 
thê siêu lý như nhận thấy Thọ băng chân thể siêu lý; Sắc là khác, Thọ cũng là khác. 
Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Sắc là khác, người 
cũng là khác, cũng không nên nói như vây, tôi nhận thấy Sắc băng chân thể siêu lý, 
như nhận thấy Thọ băng chân thể siêu lý; Sắc là khác, Thọ cũng là khác. Tôi nhận thấy 
người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vây: “Tôi nhận thấy Sắc bằng chân thê siêu lý như nhận thấy 
Thọ băng chân thê siêu lý; Sắc là khác, Thọ cũng là khác”. Tôi nhận thấy người bằng 
chân thê siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý, nhưng không nên nói Sắc là 
khác, người cũng là khác như thế vậy là sai! 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Sắc băng chân thể siêu lý như nhận thấy Tưởng băng chân 
thể siêu lý ... như nhận thấy Hành ... như nhận thấy Thức băng chân thể siêu lý. Sắc là 
khác, Thức cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chính lệ dù rằng Ngài nhận thấy Sắc bằng chân thê siêu lý 
như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý. Sắc là khác, Thức cũng là khác (thứ đồng 
nhau). Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân thê 
siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc là khác, người cũng là khác. Mà 
Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vầy nên nói rằng: “Tôi nhận thấy Sắc bằng chân 
thê siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý; Sắc là khác, Thức cũng là khác. 
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Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói Sắc là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai. Mà không nên 
nói răng Sắc là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói răng tôi nhận thấy Sắc 
băng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý, Sắc là khác, Thức 
cũng là khác. Tôi nhận thấy người băng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân 
thê siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây: Phải nói rằng tôi nhận thấy 
Sắc bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức băng chân thê siêu lý, Sắc là khác, Thức 
cũng là khác. Tôi nhận thấy người băng chân thể siêu lý như nhận thấy Sắc bằng chân 
thể siêu lý, nhưng không nên nói Sắc là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai... . 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tưởng ... như nhận 
thấy Hành ... như nhận thấy Thức ... như nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý. Thọ là 
khác, Sắc cũng là khác phải chăng? .... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Tưởng băng chân thê siêu lý, như nhận thấy Hành ... như 
nhận thấy Thức, ... như nhận thấy Sắc ... như nhận thấy Thọ bằng chân thể siêu lý. 
Tưởng là khác, Thọ cũng là khác phải chăng? . n 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Hành băng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức ... như 
nhận thây Săc ... như nhận thây Thọ ... như nhận thây Tưởng băng chân thê siêu lý. 
Hành là khác, Tưởng cũng là khác phải chăng? ... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Thức bằng chân thê siêu lý, như nhận thấy Sắc ... như nhận 
thấy Thọ ... như nhận thấy Tưởng ... như nhận thấy Hành bằng chân thẻ siêu lý. Thức 
là khác, Hành cũng là khác phải chăng? ... Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người băng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
như thế. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (Nigaha) dù rằng Ngài nhận thấy Thức bằng 
chân thể siêu lý, như nhận thấy Hành bằng chân thê siêu lý. Thức là khác, Hành là 
khác (thứ đồng nhau). Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Thức 
băng chân thể siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức là khác, người cũng 
là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây phải nói rằng: “Tôi nhận thấy 
Thức bằng chân thê siêu lý, như nhận thấy Hành bằng chân thê siêu lý. Thức là khác, 
Hành cũng là khác”. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức 
băng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói Thức là khác, người cũng là khác. Như thế 
vậy sai. Nhưng không nên nói Tăng Thức là khác, người cũng là khác; cũng không nên 
nói răng tôi nhận thấy Thức băng chân thể siêu lý, như nhận thấy. Hành băng chân thể 
siêu lý; Thức là khác, Hành cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, 
như nhận thấy Thức bằng chân thê siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như 
vậy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy Thức bằng chân thể siêu lý”, như nhận thấy Hành 
băng chân thê siêu lý; Thức là khác, Hành cũng là khác. Tôi nhận thấy người băng 
chân thê siêu lý, như nhận thấy Thức bằng chân thê siêu lý. Nhưng không nên nói rằng 
Thức là khác, người cũng là khác, như thế vậy sai. 
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Tự ngôn: Ngài nhận thây Nhãn xứ bằng chân thê siêu lý, như nhận thây Nhĩ xứ ... như 
nhận thây Pháp xứ băng chân thê siêu lý; Nhãn xứ là khác, Pháp xứ cũng là khác phải 
chăng? 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhĩ xứ ... Ngài nhận thấy Pháp xứ băng chân thê siêu lý, 
như nhận thây Nhãn xứ ... như nhận thây Y xứ băng chân thê siêu lý, Pháp xứ là khác, 
Y xứ cũng là khác phải chăng? ... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhãn giới bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ giới... 
như nhận thây Pháp giới băng chân thê siêu lý; Nhãn giới là khác, Pháp giới cũng là 
khác phải chăng? 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhĩ giới .. . Ngài nhận thấy Pháp giới băng chân thê siêu lý, 
như nhận thây Nhãn giới ... như nhận thấy Ý thức giới băng chân thê siêu lý; Pháp giới 
là khác, Y thức giới cũng là khác phải chăng? ... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhãn quyền băng chân thê siêu lý, như nhận thấy Nhĩ quyên 
.. như nhận thấy Tri cụ tri quyền (4ññarãvindrïya) bằng chân thể siêu lý; Nhãn quyền 
là khác, Tri cụ tri quyền là khác phải chăng? ... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy Nhĩ quyền ... Ngài nhận thấy Tri cụ tri quyên băng chân thê 
siêu lý, như nhận thấy Nhãn quyền ... như nhận thấy Tri dĩ tri quyền (48ãindrj4) băng 
chân thể siêu lý; Tri cụ tri quyền (Añnafavindriya) là khác, Trị dĩ trí quyên 
(Annindriya) cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người băng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri cụ tri quyền 
(Aññatãvindria) bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tri cụ tri quyền (4Zñz/ãvindr?›a) là khác, người cũng là khác phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy Trí cụ tri quyền 
(4nñatavindriya) bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri quyền (Afñnindria) 
băng chân thể siêu lý. Tri cụ tri quyền là khác,Tri dĩ tri quyền cũng là khác (thứ đông 
nhau). Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri cụ tri quyên 
băng chân thê siêu lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền là khác, 
người cũng là khác. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây phải nói răng tôi 
nhận thấy Tri cụ tri quyền băng chân thê siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri quyền bằng 
chân thê siêu lý; TT cụ tri quyên là khác, Tri đĩ tri quyền là khác. Tôi nhận thấy người 
băng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyên là khác, người cũng là 
khác, như thế vậy là sai. Nhưng không nên nói Tri cụ tri quyên là khác, người cũng là 
khác; cũng không nên nói tôi nhận thấy. Tri cụ tri quyền băng chân thể siêu lý, như 
nhận thấy Tri dĩ tri quyền bằng chân thể siêu lý; Tri cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri 
quyền cũng là khác. Tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, như nhận thây Trị cụ 
trí quyên băng chân thê siêu lý. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây phải nói 
rằng tôi nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri 
quyên băng chân thê siêu lý; Tri cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là khác. Tôi 
nhận thấy người bằng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thê 
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38. 


39. 


40. 


4I. 


42. 


43. 


A4. 


siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyên là khác, người cũng là khác như thê vậy 
là sa1. 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thọ bằng chân thể 
siêu lý, Sắc là khác, Thọ cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bậc người hành hầu tự liên quan vẫn có” và 
Ngài cũng nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói cách 
đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Ngài nhận thấy Sắc bằng chân thê 
siêu lý, như nhận thấy Thọ bằng chân thẻ siêu lý; Sắc là khác, Thọ cũng là khác. Đức 
Thế Tôn có phán răng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy Sắc 
băng chân thê siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc là khác, người cũng là 
khác. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây: Phải nói rằng tôi nhận thấy Sắc 
băng chân thê siêu lý, như nhận thấy Thọ băng chân thể siêu lý. Sắc là khác, Thọ cũng 
là khác. Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và tôi 
nhận thấy Sắc bằng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói Sắc là khác, người cũng là 
khác. Như thế vậy là sai. Nhưng không nên nói Sắc là khác, người cũng là khác. Cũng 
không nên nói tôi nhận thấy Sắc bằng chân thê siêu lý, như nhận thấy Thọ bằng chân 
thể siêu lý; Sắc là khác, THỂ cũng là khác. Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có” và tôi vẫn thấy sắc bằng chân thể siêu lý; mà Ngài tường 
thuật trong vẫn đề đó như vây: Phải nói răng, tôi nhận thấy Sắc bằng chân thẻ siêu lý, 
Sắc là khác, Thọ cũng là khác. Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi 
vẫn có” và tôi nhận thấy Sắc bằng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói Sắc là khác, 
người cũng là khác. Như thế vậy sai. .... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Sắc bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tưởng ... như 
nhận thây Hành ... như nhận thây Thức băng chân thê siêu lý. Sắc là khác, Thức cũng 
là khác phải chăng? 


Phản ngữ: Ngài nhận thây Thọ băng chân thể siêu lý, như nhận thây Tưởng ... như 
nhận thầy Hành ... như nhận thây Thức ... như nhận thây Sắc băng chân thê siêu lý. 
Thọ là khác, Sắc cũng là khác phải chăng? 


Phản ngữ: Ngải nhận thấy Tưởng bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Hành ... như 
nhận thây Thức ... như nhận thây Sắc ... như nhận thây Thọ băng chân thê siêu lý; 
Tưởng là khác, Thọ cũng là khác phải chăng? ... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Hành bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Thức ... như 
nhận thấy Sắc ... như nhận thấy Thọ ... như nhận thấy Tưởng bằng chân thể siêu lý; 
Hành là khác, Tưởng cũng là khác phải chăng? .. 


Phản ngữ: Ngài nhận thây Thức bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Sắc ... như nhận 
thây Thọ ... như nhận thây Tưởng ... như nhận thây Hành băng chân thê siêu lý; Thức 
là khác, Hành cũng là khác phải chăng? ... 


28 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





45. 


4ó. 


47. 


48. 


49. 


Phản ngữ: Ngài nhận thây Nhãn xứ bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ xứ ... như 
nhận thây Pháp xứ băng chân thê siêu lý. Nhãn xứ là khác, Pháp xứ cũng là khác phải 
chăng? 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhĩ xứ ... Pháp xứ bằng chân thê siêu lý, như nhận thấy 
Nhãn xứ ... như nhận thây Y xứ băng chân thê siêu lý. Pháp xứ là khác, Y xứ cũng là 
khác phải chăng? ... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhãn giới bằng chân thể siêu lý, như nhận thấy Nhĩ giới .... 
như nhận thây Pháp giới băng chân thê siêu lý. Nhãn giới là khác, Pháp giới cũng là 
khác phải chăng? ... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhĩ giới băng chân thê siêu lý ... Ngài nhận thấy Pháp giới 
băng chân thê siêu lý, như nhận thây Nhãn giới ... như nhận thấy Ý thức giới bằng 
chân thê siêu lý; Pháp giới là khác, Y thức giới cũng là khác phải chăng? ... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhãn quyên băng chân thê siêu lý, như nhận thấy Nhĩ quyên 
.. như nhận thấy Tri cụ tri quyền (4ññãiãyindrïya) bằng chân thể siêu lý. Nhãn quyền 
là khác, Tri cụ tri quyền là khác phải chăng? ... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy Nhĩ quyền ... Tri cụ tri quyên .. . bằng chân thể siêu lý, như 
nhận thấy Nhãn quyên .. . như nhận thấy Tri dĩ tri quyền (Anfñindriya) băng chân thể 
siêu lý; Tri cụ trí quyên (427a/avindrry4) là khác, Tri dĩ tri quyên (4ññindrrya) cũng là 
khác phải chăng? ... Tự ngôn: Phải TÔI. 

Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài 
cũng nhận thấy Tri cụ tri quyền băng chân thê siêu lý phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Tri cụ tri quyền là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó! 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành, dù rằng Ngài nhận thấy Tri cụ tri quyền 
băng chân thê siêu lý, như nhận thấy Tri dĩ tri quyền băng chân thê siêu lý; Tri cụ tri 
quyên là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là khác. Đức Thế Tôn Ngài có phán như vầy: 
“Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và Ngài cũng nhận thấy Tri cụ tri quyên băng chân 
thể siêu lý. Chính do nhân đó, Ngài mới nói răng TTI cụ tri quyên là khác, người cũng 
là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: Phải nói rằng tôi nhận thấy Tri 
cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý. Tri cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là 
khác. Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có” và tôi cũng nhận 
thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thê siêu lý. Nhưng không nên nói rằng Tri cụ tri quyền 
là khác, người cũng là khác. Như thế vậy sai. Nhưng chớ nên nói như Vậy: “ [ri cụ trì 
quyên là khác, người cũng là khác. Cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy Trị cụ trì 
quyên băng chân thể siêu lý như nhận thấy Tri đĩ tri quyền bằng chân thê siêu lý. Tri 
cụ trí quyên là khác, Trị dĩ n quyên cũng là khác. Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có” _ và tôi nhận thấy Tri cụ tri quyên băng chân thẻ siêu lý. 
Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vầy: “Phải nói răng tôi nhận thấy Trị cụ trì 
quyên băng chân thể siêu lý, như nhận thấy Tri đĩ tri quyền bằng chân thê siêu lý. Tri 
cụ tri quyền là khác, Tri dĩ tri quyền cũng là khác. Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc 
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50. 
+ Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


51. 
+ Tự ngôn: Ngài nhận thấy người băng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


52. 
+ Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Đó: 


người hành để tự lợi vẫn có” và tôi nhận thấy Tri cụ tri quyền bằng chân thể siêu lý, 
nhưng không nên nói Tri cụ tri quyên là khác, người cũng là khác, như thê vậy là sai!... 
Dứút phán Tỷ giáo (Opammasansandana) 


PHẢN TỨ CHỦNG TỶ (C4TUKKAN4YASANSANDAN4) 


Tự ngôn: Sắc là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chính lệ dù răng Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc là người, mà Ngài tường thuật trong vẫn 
đề đó như vầy: “Phải nói răng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý”, nhưng 
không nên nói Sắc là người, như thế vậy sai. Nhưng không thể nói Sắc là người, cũng 
không nên nói tôi nhận thấy người băng chân thể siêu lý, mà Ngài tường thuật trong 
vấn đề đó như vậy: “Phải nói răng, tôi nhận kư người băng chân thê siêu lý, nhưng 
không nên nói Sắc là người, như thế vậy sai” 


Tự ngôn: Người trong Sắc phải chăng? ... Người ngoài ra Sắc phải chăng? .... Sắc 
trong người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc trong người, mà Ngài tường thuật trong 
vấn đề đó như vậy: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, nhưng 
không nên nói Sắc trong người, như thế vậy sai”. Nhưng chớ nói rằng Sắc trong người, 
cũng chắng nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý. Mà Ngài tường thuật 
trong vấn đề đó như vây: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, 
nhưng chớ nên nói Sắc trong người, như thế vậy sai” 


Tự ngôn: Thọ là người phải chăng? ... Người trong Thọ phải chăng? ... Người ngoài ra 
Thọ phải chăng? ... Thọ trong người phải chăng?... Tưởng là người phải chăng? ... 
Người trong Tưởng phải chăng? ... Người ngoài ra Tưởng phải chăng? ... Tưởng trong 
người phải chăng? ... Hành là người phải chăng? ... Người trong Hành phải chăng? ... 
Người ngoài ra Hành phải chăng? ... Hành trong người phải chăng? ... Thức là người 
phải chăng? ... Người trong Thức phải chăng? ... Người ngoài ra Thức phải chăng? ... 
Thức trong người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ dù rằng Ngài nhận thấy người băng chân thê siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức trong người, mà Ngài tường thuật trong 
vấn đề đó như vầy: “Phải nói rằng tôi nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng 
không nên nói Thức trong người, như thế vậy sai”. Nhưng chớ nên nói rằng Thức 
trong người, cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý, mà Ngài 
tường thuật trong vẫn đề đó như vây: “Phải nói răng tôi nhận thấy người bằng chân thê 
siêu lý, nhưng không nên nói Thức trong người. Như thế vậy sai”. 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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54. 


» 


S6. 


S1: 


* Tự ngôn: Nhãn xứ là người phải chăng? ... Người trong Nhãn xứ phải chăng? ... 


Người ngoài ra Nhãn xứ phải chăng? ... Nhãn xứ trong người phải chăng? ... Pháp xứ 
là người phải chăng? ... Người trong Pháp xứ phải chăng? ... Pháp xứ trong người phải 
chăng?... 


.. Nhãn giới là người phải chăng? ... Người trong Nhãn giới phải chăng? ... Người 
ngoài ra Nhãn giới phải chăng? ... Nhãn giới trong người phải chăng? ... Pháp giới là 
người phải chăng? ... Người trong Pháp giới phải chăng? ... Người ngoài ra Pháp giới 
phải chăng? ... Pháp giới trong người phải chăng? ... 


Tự ngôn: ... Nhãn quyền là người phải chăng? ... Người trong Nhãn quyên phải 
chăng? ... Người ngoài ra Nhãn quyền phải chăng? ... Nhãn quyên trong người phải 
chăng? ... Tri cụ tri quyền là người phải chăng?... Người trong Tri cụ tri quyền 
(AññãtãvindrTya) phải chăng? ... Người ngoài ra Tri cụ tri quyền phải chăng? ... Tri cụ 
tri quyền trong người phải chăng? ... Phản ngữ: Không nên nói thê đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chính lệ dù rằng Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu 
lý, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tri cụ tri quyền trong người, mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vây: “Phải nói rằng, tôi nhận thấy người băng ¬ thể siêu 
lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền trong người, như thế vậy là sai”. Nhưng chớ 
nói răng Tri cụ tri quyên trong người, cũng không nên nói tôi nhận thấy người bằng 
chân thê siêu lý, mà Ngài tường thuật trong vân đề đó như vây: “Phải nói răng, tôi 
nhận thấy người bằng chân thê siêu lý, nhưng không nên nói Tri cụ tri quyền trong 
người, như thế vậy là sai”... 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? ... Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, như thế 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Sắc là người phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó. 


Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc là người, mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: “Phải nói răng Đức Phật có phán rằng Bậc 
người hành để tự lợi vẫn có”, nhưng không nên nói Sắc là người, thế vậy là sai. Nhưng 
chớ nên nói Sắc là người, cũng không nên nói Đức Phật có phán răng Bậc người hành 
để tự lợi vẫn có, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: Phải nói rằng Đức Phật 
Ngài có phán như vây: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, chớ nên nói Sắc là người vì 
thế vậy sai... 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có, như thế vậy 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người trong Sắc phải chăng? ... Người ngoài ra Sắc phải chăng? ... Sắc 
trong người phải chăng?.... Thọ trong người phải chăng?.... Người trong Thọ phải 
chăng? ... Người ngoài ra Thọ phải chăng? ... Thọ trong người phải chăng?... Tưởng là 
người phải chăng? ... Người trong Tưởng phải chăng? ... Người ngoài ra Tưởng phải 
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59. 


chăng? ... Tưởng trong người phải chăng? .... Hành là người phải chăng? ... Người 
trong hành phải chăng? ... Người ngoài ra hành phải chăng? ... Hành trong người phải 
chăng?... Thức là người phải chăng? ... Người trong Thức phải chăng? ... Thức ngoài 
ra người phải chăng? ... Thức trong người phải chăng?... Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù cho Đức Phật có phán rằng: “Bậc người 
hành để tự lợi vẫn có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thức trong người, mà 
Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vật: “Phải nói rằng Đức Phật có phán như vầy, 
người hành để tự liên quan vẫn có”, mà không nên nói Thức trong người, thế vậy là 
sai! Nhưng chớ nên nói Thức trong người, cũng chắng nên nói Đức Phật có phán như 
vầy: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vầy 
phải nói rằng Đức Thế Tôn Ngài có phán như vây: “Bậc người hành đề tự lợi vẫn có”, 
nhưng chớ nên nói Thức trong người, như thế vậy sai. 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thẻ siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Phật Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có, như thế 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nhãn xứ là người phải chăng? ... Người trong Nhãn xứ phải chăng? ... 
Người ngoài ra Nhãn xứ phải chăng? ... Nhãn xứ trong người phải chăng? ... Pháp xứ 
là người phải chăng? ... Người trong Pháp xứ phải chăng? ... Người ngoài ra Pháp xứ 
phải chăng? ... Pháp xứ trong người phải chăng?... Nhãn giới là người phải chăng? ... 
Người trong Nhãn giới phải chăng? ... Người ngoài ra Nhãn giới phải chăng? ... Nhãn 
giới trong người phải chăng?... Pháp giới là người phải chăng? ... Người trong Pháp 
giới phải chăng? ... Người ngoài ra Pháp giới phải chăng? ... Pháp giới trong người 
phải chăng? ... 


Phản ngữ: ... Nhãn quyển là người phải chăng?... Người trong Nhãn quyền phải 
chăng? .. . Người ngoài ra Nhãn quyền phải chăng? ... Nhãn quyên trong người phải 
chăng? ... Tri cụ tri quyền (4ññãtãvindr?„4) là người phải chăng? ... Người trong Tri 
cụ tri quyền phải chăng? ... Người ngoài ra Tri cụ tri quyền phải chăng? .... Tri cụ tri 
quyên trong người phải chăng? ... Tự ngôn: Không nên nói thế đó! 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù răng Đức Phật có phán như vầy: “Bậc 
người hành đề tự lợi vẫn có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng Tri cụ tri quyền 
trong người, mả Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy phải nói rằng Đức Phật 
Ngài có phán như vây: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, nhưng không nên nói Tri cụ 
tri quyền trong người, như thế vậy là sai. Nhưng chớ nên nói Tri cụ tri quyên trong 
người, cũng chẳng nên nói Phật Ngài có phán như 'VẬY: “Bậc người hành để tự lợi vẫn 
có”, mà Ngài tường thuật trong vân đề đó j vây, phải nói rằng Đức Phật có phán 
như vây: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, nhưng chớ nên nói Tri cụ tri quyền trong 
người, như thế vậy sai ... 

Dứt phần Tứ chúng tỷ (Catukkhanayasansandanä) 
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Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người hữu duyên (sappaccaya) phải chăng?.... Người vô duyên 
(appaccaya) phải chăng? ... Người là hữu vị phải chăng? ... Người là vô vị phải chăng? 
.. Người trường tồn (sssz/a) phải chăng? ... Người vô thường (asassz/a) phải chăng? 
.. Người hữu tướng (samimirfa) phải chăng? ... Người vô tướng (animiría) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... dón gọn (saukhirta). 


Phản ngữ: Ngài không nhận thấy người băng chân thể siêu lý phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Phật có phản rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, như thế phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Người hữu duyên phải chăng? ... Người vô duyên phải chăng? ... Người là 
hữu vi phải chăng? ... Người là vô vi phải chăng? ... Người là trường tồn phải chăng? 
.. Người không trường tồn phải chăng? ... Người hữu tướng phải chăng? ... Người vô 
tướng phải chăng? ... Tự ngôn: Không nên nói thế đó... dón gọn (Saikhirfa). 

Dứt phần Tưởng bình đẳng 


NGỮ THANH KHIẾT (VYOCANASODHANA) 


Tự ngôn: Người là thật tưrớng mà nhận thấy đặng, thật tướng chỗ nhận thấy đặng cũng 
là người phải chăng? Phản ngữ: Người là thật tướng hoặc có chồ nhận thấy đặng thành 
người hoặc không thành người. 

Tự ngôn: Hoặc có người là thật tướng mà nhận thấy đặng, hoặc thành thật tướng mà 
nhận thấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói cách đó ... 


Tự ngôn: Người là thật tướng chắc thật (chân thể), thật tướng chắc chắn cũng là người 
phải chăng? Phản ngữ: Người là thật tướng chỗ chắc chắn, nhưng thật tướng lối chắc 
chắn cũng có thành người, cũng không thành người. 

Tự ngôn: Cũng có người là thật tướng chắc chắn, cũng có người là phi thật tướng chắc 
chăn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Người là thật tướng chỗ đang gặp gỡ, thật tướng chỗ đang gặp gỡ cũng là 
người phải chăng? Phản ngữ: Người là thật tướng chỗ đang gặp gỡ, nhưng thật tướng 
chỗ đang gặp gỡ hoặc thành người, hoặc không thành người. 

Tự ngôn: Cũng có người thành thật tướng chỗ đang gặp gỡ, cũng có không thành thật 
tướng chỗ đang gặp gỡ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Người thành thật tướng đang hiện bày, thật tướng đang hiện bày đang thành 
người phải chăng? Phản ngữ: Người thành thật tướng chỗ đang hiện bày; nhưng thật 
tướng chỗ đang hiện bày hoặc thành người, hoặc không thành người. 

Tự ngôn: Có người thành thật tướng đang hiện bày, cũng có không thành thật tướng 
đang hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
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Tự ngôn: Người thành thật tướng đang có, thật tướng đang có cũng thành người phải 
chăng? Phản ngữ: Người thành thật tướng đang có, nhưng thật tướng đang có hoặc 
thành người hoặc không thành người. 

Tự ngôn: Có người thành thật tướng đang có, hoặc không thành thật tướng đang có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Người thành thật tướng chỗ đang có, , nhưng thật tướng chỗ đang có không 
thành người tất cả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người thành thật tướng chỗ đang có, nhưng thật tướng chỗ đang không có 
không thành người tất cả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó! ... rút gọn 
(sankhrra). 

Dứt Ngữ thanh khiết 


CẬT VẤN CHÉ ĐỊNH (P4WÑATT4ANUY0G4) 


Tự ngôn: Người gọi là sắc do Sắc giới (Rữpadhãiu) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người gọi là hữu dục do Dục giới (Kãmadhaiu) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh gọi là hữu sắc do Sắc giới (®ữpãdhãíx) phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh gọi là hữu dục do Dục giới (KãmadhZíx) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Người gọi là vô sắc bởi Vô sắc giới (Arữpadhãiu) phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Người gọi là hữu dục do Dục giới (Kmadhđfu) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là vô sắc do Vô sắc giới (Aripadhäiu) phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh gọi là hữu dục do Dục giới (Kãmadhãiu) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh gọi là hữu sắc do Sắc giới (Rữpadhãñ); tất cả chúng sanh 
gọi là Vô Sắc do Vô sắc giới (Arupadhaiu); và có người đã lướt khỏi Sắc giới vào đến 
Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh gọi là hữu sắc do Sắc giới (Rữpadharu); Tất cả chúng 
sanh gọi là vô sắc do Vô sắc giới (Arupadhaiu); và có người đã lướt khỏi Sắc giới vào 
đến Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Chúng sanh hữu sắc đã tiêu diệt, thì chúng sanh vô sắc mới sanh lên phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Định đặt gọi mình hay gọi thân thể, gọi thân thể hay gọi mình gồm chung 
lại cũng là thân. Chế định cả hai cách như thế cũng là một thứ, một ý nghĩa đồng nhau, 
giống như nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Định đặt rằng người hoặc gọi linh hồn, hay gọi linh hồn hoặc gọi ngƯỜI, 
chung quy cũng là người, cả hai chế định như thế cũng một cách, một ý nghĩa hắn 
đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Linh hồn là khác, thân thể là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chính lệ dù cho định đặt gọi mình, gọi thân thể, hoặc gọi 
thân thể hay gọi mình gồm chung lại là thân, cả hai chế định như thế cũng một thứ, 
một ý nghĩa, đều đồng bằng như nhau. Định đặt là người hoặc linh hồn, hoặc gọi linh 
hồn hay gọi người chung quy cũng là người, chế định cả hai như thế cũng một thứ, 
một ý nghĩa đều đồng bằng như nhau. Nói thân là khác, người cũng là khác. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng linh hồn là khác, thân thể cũng là khác. Mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vây: Phải nói rằng định đặt gọi mình hoặc thân thể hay gọi 
thân thể hoặc gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định cả hai thứ ấy cũng một thứ, có 
một ý nghĩa vẫn đều đồng như nhau. Chế định gọi thân hoặc gọi linh hồn, hay gọi linh 
hồn hoặc gọi thân, chung quy chế định cả hai thứ như thế cũng một cách, một nghĩa 
đều đồng như nhau. Thân là khác, người là khác. Nhưng không nên nói rằng linh hồn 
là khác, thể xác là khác, như thế vậy là sai. Nhưng chớ nên nói rằng linh hồn là khác, 
thể xác là khác; cũng không nên nói như vầy: định đặt gọi mình hay gọi thân thể, hoặc 
gọi thân thể hay gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định cả hai cách này lại cũng 
một thứ, một nghĩa đồng bằng như nhau. Định đặt là thân hoặc gọi linh hồn; hay gọi 
linh hồn hoặc gọi thân chung quy lại là người. Chế định cả hai cũng như một thứ, một 
ý nghĩa đồng bằng như nhau. Thân thê là khác, người cũng là khác. Mà Ngài tường 
thuật trong vấn đề đó như vây: Phải nói rằng định đặt gọi mình hay gọi thân thể, hoặc 
gọi thân thể hay gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định cả hai thứ như thế cũng là 
một thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau. Định đặt thân hoặc gọi linh hồn, hay gọi linh 
hồn hoặc gọi thân chung quy là người, chế định cả hai thứ như thế cũng là một thứ, 
một ý nghĩa đều đồng như nhau. Gọi thân là khác, người cũng là khác, nhưng chớ nên 
nói như thế nảy: Linh hồn là khác, thể xác là khác, như thế vậy là sai. 


Phản ngữ: Định đặt gọi mình hay gọi thân thể, hoặc gọi thân thể hay gọi mình, chung 
quy là thân, chế định cả 2 như thế cũng một cách, một nghĩa lý, đều đồng bằng như 
nhau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”, như 
thế phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Thân là khác, người cũng là khác phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó. 

Phản ngữ: Ngài nên lãnh hội nghịch hành dù rằng định đặt gọi mình hay gọi thân thể, 
hoặc gọi thân thể hay gọi mình chung quy cũng là thân. Chế định cả hai như thế cũng 
một thứ, một nghĩa đều đồng như nhau. Đức Thế Tôn có phán răng: “Bậc người hành 
để tự liên quan đang có”, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Thân là khác, người 
cũng là khác. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vây: Phải nói rằng định đặt gọi 
mình, hay gọi thân thê, hoặc gọi thân thể hay gọi mình, chung quy lại là thân. Chế định 
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cả hai thứ như thế cũng một cách, một ý nghĩa đều đồng như nhau. Đức Thế Tôn Ngài 
có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”; nhưng không nên nói thân là khác, 
người cũng là khác như thế vậy là sai, nhưng không nên nói thân là khác, người cũng 
là khác. Cũng chớ nói rằng chế định gọi mình hay gọi thân thể, hoặc gọi thân thể hay 
gọi mình, chung quy cũng là thân. Chế Định cả hai như thế cũng một thứ một nghĩa 
se đồng như nhau. Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn 

> Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó như vây phải nói rằng định đặt gọi mình hay 
Hợi thân thể hoặc gọi thân thê hay gọi mình, quy chung lại chỉ là thân; chế định cả hai 
như thế cũng một thứ, một ý nghĩa đều động như nhau. Đức Thế Tôn Ngài có phán 
rằng: “Bậc người hành để tự lợi vẫn có”. Nhưng không nên nói rằng: “Thân là khác, 
người cũng là khác”, như thế vậy là sai. 

Dứt Chế định cật vấn 


THÚ HƯỚNG CẬT VÁN (GATIANUYOGA) 


Tự ngôn: Người luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chính người đó luôn chuyên đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người khác luân chuyên đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới 
khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chính tự người đó luôn tự người khác luân chuyền đi khỏi thế giới này đến 
thế giới khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Tự ngôn: Người luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chính người đó cũng không đặng luân chuyên đi, người khác cũng không 
đặng luân chuyên đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác đến thế 
giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chính người đó luân chuyên đi, người khác luân chuyển đi cũng chính 
người đó luôn người khác luân chuyên đi. Người đó không đặng luân chuyền đi, người 
khác cũng không đặng luân chuyên đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thê giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó. 
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Phản ngữ: Chớ nên nói rằng người luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, 
khỏi thê giới khác đến thế giới này phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người đó luân chuyên đi 7 lần là quá rồi 
sẽ thành người làm cho tận khô đặng, bởi hết tất cả triền”, như thế vẫn có nghe thật 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu cách đó thì người cũng luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới 
khác; khỏi thế giới khác đến thế giới này chớ gì? 


Phản ngữ: Không nên nói rằng người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới 
khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: "Này Chư Phíc-khú!, cách luân chuyền đi 
của tất cả chúng sanh kẻ có vô minh là đồ phòng ngại, có Ái là đồ ràng rịch, luân 
chuyền luân hồi vô thủy vô chung”, như thế là vẫn có nghe chắc thật phải không? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu cách đó người cũng luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, 
khỏi thế giới khác đến thế giới này chớ gì? 


Tự ngôn: Người luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế giới khác 
đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Chính người đó luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thê giới này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Có người thành nhân loại rồi thành Chư thiên cũng có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhân loại cũng chính người đó, Chư thiên cũng chính người đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhân loại cũng chính người đó, Chư thiên cũng chính người đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thành nhân loại rồi thành Chư thiên, thành Chư thiên rồi thành nhân 
loại. Nhân loại sanh lên Chư thiên thành người khác, rồi sanh về nhân loại cũng là 
người khác (thành người riêng người). Còn nói chính người đó luân chuyền đi như thế 
là sai; còn nếu nói người luân chuyên đi chính người đó vượt khỏi thế giới này đi đến 
thế giới khác chăng phải người khác, nếu như vậy thì sự chết sẽ không có, dĩ nhiên sát 
sanh cũng sẽ nhận thấy không đặng, nghiệp vẫn có, quả của nghiệp vẫn có, quả tất cả 
của nghiệp đã làm vẫn có, thiện và bất thiện vẫn cho quả. Nói rằng: “Chính người đó 
luân chuyển đi vậy là sai”... 

Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Có người thành nhân loại rồi thành dạ xoa ... thành ngạ quỉ ... thành địa 
ngục ... thành bàng sanh ... thành lừa ... thành lạc đà ... thành bò ... thành heo ... thành 
trâu cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


! Phíc —- Khú: Tỷ Kheo, Tỳ Khưu hay Sa Môn. 
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Tự ngôn: Nhân loại chính là người đó, trâu cũng chính là người đó phải chăng? Phản 

ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhân loại cũng chính là người đó, trâu cũng chính là người đó phải chăng? 

Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thành nhân loại rồi thành con trâu, thành con trâu rồi thành nhân loại, 

là người sanh làm nhân loại thì con trâu là khác, người sanh làm nhân loại cũng là 

khác. Nói rằng chính người đó luân chuyên đi thế vậy là sai ... Nếu nói người luân 

chuyển đi, chính người đó vượt khỏi thế giới này đi đến thế giới khác, chẳng phải 

người khác; nêu như vậy sự chết sẽ không có. Tuy nhiên sát sanh cũng sẽ nhận thây 

không đặng, nghiệp vần có, quả của nghiệp vẫn có, quả của tất cả nghiệp đã làm vẫn 

có, thì thiện ÂU bắt thiện vẫn cho quả. Còn nói rằng: “Chính người đó luân chuyền đi, 

thế vậy là sai” 

Tự ngôn: Chính người đó luân chuyên đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Có người đã làm vua rồi làm phạm chí cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải 

TỒi. 

Tự ngôn: Làm vua cũng chính là người đó, làm phạm chí cũng chính là người đó 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có người làm vua rồi làm thương gia ... làm cận thắng tiện dân cũng có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Làm vua cũng chính là người đó, làm cận thắng tiện dân cũng chính là 

người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có người làm phạm chí rồi làm thương gia, làm cận thắng tiện dân ... làm 

vua cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phạm chí cũng chính là người đó, vua cũng chính là người đó phải chăng? 

Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có người làm thương gia rồi làm cận thắng tiện dân ... làm vua ... rồi làm 

phạm chí cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thương gia chính cũng là người đó, phạm chí chính cũng là người đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có người làm cận thăng tiện dân rồi làm vua ... làm thương gia cũng có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cận thăng tiện dân cũng là người đó, thương gia chính cũng người đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tự người đó luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người cụt tay thì thành người cụt tay phải chăng? Người cụt chân thì thành 
người cụt chân phải chăng? Người cụt tay và chân thì thành người cụt tay và chân phải 
chăng? Người lỗ tai vảnh ... người lỗ mũi hỉnh lên ... người có tai vảnh và mủi hỉnh lên 
.. 8ƯỜi cụt ngón tay ngón chân ... người cụt ngón tay cái, ngón chân cái ... người đứt 
gân to... người tay quâu ... người tay xòe ... người bệnh suyên ... người lé ... người 

bệnh lác ... người có trái rạ, ... người có lác voi, ... người ho lao ... người phong xù ... 
con lạc đà ... con bò ... con lừa ... con heo ... con trâu cũng chỉ thành con trâu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Phản ngữ: Không nên nói rằng: “Tự người đó luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế 
giới khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này phải chăng”? Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Người thành Dự Lưu vượt khỏi thế giới nhân loại vào đến thế giới Chư 
thiên, rôi chỉ vẫn thành Dự Lưu đĩ nhiên trong thế giới Chư thiên đó chẳng phải hay 
sao? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Dâu rằng bực người thành tựu Dự Lưu vượt khỏi thế giới nhân loại vào đến 
thế giới Chư thiên rồi chỉ vẫn là Dựu Lưu dĩ nhiên trong thế giới Chư thiên đó. Chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng tự người đó luân chuyền ra khỏi thế giới này đến thế 
giới khác, khỏi thế giới khác đến thế giới này. 


Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng bực người thành tựu Dự Lưu lướt khỏi thế giới nhân 
loại vào đến thế giới Chư thiên rồi hắn là chỉ nhập lưu dĩ nhiên trong thế giới Chư 
thiên đó, và do nhân đó chính người đó luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới 
khác, khỏi thế giới khác đến thê giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Ngài nhứt định rằng bực thành tựu Dựu Lưu vượt khỏi thế giới nhân loại 
vào đến thế giới Chư thiên rồi còn thành nhân loại ở tại thế giới Chư thiên đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Tự người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Không thành khác, không thay đổi mà luân chuyển đi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Không thành ra khác, không thay đổi mà luân chuyền đi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người cụt tay thì thành người cụt tay phải chăng? Người cụt chân thì thành 
người cụt chân phải chăng? ... người có lỗ tai vảnh ... người có lỗ mũi hỉnh lên ... 
Người có tai vảnh, lỗ mũi hỉnh lên ... người cụt ngón tay và ngón chân ... người cụt 
ngón chân và ngón tay cái ... người đứt gân to... người tay quấu ... người tay xòe ... 
người bệnh suyễn ... người lé ... người bịnh lác ... người có trái rạ ... người có lác voi... 
người ho lao ... người phong xù ... con lạc đà ... con lừa ... con bò ... con heo ... con 
trâu cũng chỉ thành con trâu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tự người đó luân chuyền đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thành người có hình sắc luân chuyên đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


+ Tự ngôn: Thành người có hình sắc luân chuyền đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Linh hồn cũng cái đó, thể xác cũng cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Thành người có Thọ ... thành người có Tưởng ... thành người có Hành ... 
thành người có Thức luân chuyền đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Thành người có thức luân chuyên đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Linh hồn cũng là cái đó, thể xác cũng là cái đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
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Tự ngôn: Tự người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thành người vô Sắc luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Thành người vô Sắc luân chuyền đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 


đó... 
Tự ngôn: Thành người vô Thọ ... thành người vô Tưởng ... thành người vô Hành ... 
thành người vô Thức luân chuyên đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


+ Tự ngôn: Thành người vô Thức luân chuyên đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Sắc luân chuyền đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Sắc luân chuyền đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Hồn cũng là cái đó, xác cũng là cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng .... Hành .... Thức luân chuyển đi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Thức luân chuyên đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Hôn cũng cái đó, xác cũng cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 
đó... 


Tự ngôn: Chính người đó luân chuyển đi khỏi thế giới này đến thế giới khác, khỏi thế 
giới khác đến thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Sắc không luân chuyền đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Sắc không luân chuyền đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức không luân chuyên đi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Thức không luân chuyên đi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Hồn là khác, xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 


đó... dón gọn (sankhi1/q). 
Tự ngôn: Dả như người chết đi trong khi tất cả uân diệt mất đi cũng là đoạn kiến mà 
Đức Phật Ngài đã chưa hăn. Dù cho người không diệt mất trong khi các uân diệt mắt. 
Nếu mà người không chết mất trong khi các uẫn diệt đi thì người cũng sẽ trường tồn 
(nếu vậy) sẽ đồng như Níp-bàn. 

Dứt thú hướng cật vấn 
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Tự ngôn: Do nương Sắc mới chế định người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Sắc vô thường là hữu vi nương duyên sanh ra vân có sự mât đi, dĩ nhiên có 
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hoại cố nhiên tiêu tan, vẫn phải diệt, thay đổi là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Cho đến người cũng không trường tồn là hữu vi do nhờ duyên sanh ra, lẽ 
thường phải mất đi, lẽ phải hư hoại, dĩ nhiên phải tiêu tan, có nhiên phải diệt mất thay 
đổi là lối thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương Thọ, ... do nương Tưởng, ... do nương Hành, ... do nương Thức 
mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức vô thường thành hữu vi nương duyên sanh ra vẫn có sự mất đi, ... vẫn 
có hư hao, ... vẫn có tiêu tan, ... vẫn có diệt đi, ... vẫn có biến đổi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người cũng phải vô thường thành hữu vi nương duyên mới sanh ra, vẫn 
phải có mắt, vẫn có hư, vẫn có tan rã, vẫn có diệt đi, vẫn có thay đôi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Sắc mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Do nương sắc xanh mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Không 
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nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương sắc vàng ... do nương sắc đỏ ... do nương sắc trắng ... do nương 
sắc thấy đặng ... do nương sắc thấy không đặng ... do nương sắc đụng không đặng mới 
chế định ra người đụng không đặng phải chăng. Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Do nương Thọ mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Thọ thiện mới chế định ra người thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Do nương Thọ thiện mới chế định ra người thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thọ thiện có dị thục quả, có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có 
quả đáng bảnh tướng tâm, có quả vô hại, lợi ích an vui, quả dị thục lạc phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Cho đến người thiện cũng có dị thục quả, có quả đáng mong mỏi, có quả 
đáng ưa thích, có quả đáng mở mang tâm, có quả vô hại lợi ích an vui và dị thục quả 
lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


+ Tự ngôn: Do nương Thọ mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Do nương Thọ bất thiện mới chế định ra người bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Do nương Thọ bất thiện mới chế định ra người bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thọ bất thiện có dị thục quả, có quả không đáng mong mỏi, có quả không 
đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại có tăng thêm khổ và có 
quả dị thục khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Cho đến người bất thiện cũng có dị thục quả không đáng mong mỏi, có quả 
không đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại có khô tăng thêm 
và có dị thục quả khô phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó. 


Tự ngôn: Do nương Thọ mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Do nương Thọ vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 
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ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Do nương Thọ vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thọ vô ký không thường, thành hữu vi nương duyên mới sanh ra, lẽ thường 
có sự mắt, vẫn có sự SUy đồi, vân có sự tan rã, vẫn có sự diệt mắt và vẫn có sự đổi thay 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cho đến người vô ký cũng không trường tồn, thành hữu vi nương duyên 
sanh ra, vẫn có sự mắt, vân có sự suy đôi, vẫn có sự tan rã, vẫn có sự tiêu diệt và vẫn 
có sự đổi thay phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó ... 

Tự ngôn: Do nương Tưởng ... do nương Hành .... do nương Thức mới chế định ra 
người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Thức thiện mới chế định thành người thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó . 

Tự ngôn: Do nương Thức thiện mới chế định thành người thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức thiện có dị thục quả, có quả đáng mong mỏi, quả đáng ưa thích, quả 
đáng mở mang tâm, quả không hại lợi ích an vui, có quả dị thục lạc phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi 

Tự ngôn: Cho đến người thiện cũng có đị thục quả, có quả đáng mong mỏi, có quả 
đáng ưa thích, có quả đáng mở mang tâm, có quả không hại lợi ích an vui, có quả dị 
thục lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


+ Tự ngôn: Do nương Thức mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 
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Tự ngôn: Do nương Thức bất thiện mới chế định thành người bất thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương Thức bất thiện mới chế định thành người bất thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức bất thiện có dị thục quả, có quả không đáng mong mỏi, có quả không 
đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại, có khổ càng thêm và có 
quả dị thục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cho đến người bất thiện cũng có quả dị thục, quả không đáng mong mỏi, có 
quả không đáng ưa thích, có quả không đáng mở mang tâm, có quả hại, có khô càng 
thêm và có dị thục quả khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Thức mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Do nương Thức vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 


ngữ: Không nên nói thê đó... 
Tự ngôn: Do nương Thức vô ký mới chế định thành người vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
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Tự ngôn: Thức vô ký không bền, thành hữu vi nương duyên mới sanh ra thành hữu 
tận, vẫn có sự hư hoại, vẫn có sự rã tan, vẫn có sự tiêu diệt và vẫn có sự đổi thay phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đến đổi người vô ký cũng không trường tồn, là hữu vi nương duyên sanh ra 
vẫn phải hữu tận, có sự hoại hư, phải tan rã, có sự diệt mất và vẫn có đổi thay phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương nhãn mới gọi là người hữu nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi nhãn diệt đi rồi mới gọi là người có nhãn đã diệt phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói như thê đó ... 

Tự ngôn: Do nương nhĩ... do nương tỷ ... do nương thiệt... do nương thân ... do nương 
ý mới gọi là người có ý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi ý đã diệt mới gọi là người có ý đã diệt phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nương Tà kiến mới gọi là người Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi người Tà kiên đã diệt mới gọi là người Tà kiên đã diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nương tà tư duy ... do nương tà ngữ ... do nương tà nghiệp ... do nương 
tà mạng ... do nương tả tinh tấn ... do nương tà niệm ... do nương tà định mới gọi là 
người tà định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi tà định đã diệt mới gọi là người có tà định đã diệt phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Chánh kiến mới gọi là người Chánh kiến phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Chánh tư duy ... do nương Chánh ngữ ... do nương Chánh nghiệp 
.. do nương Chánh mạng ... do nương Chánh tỉnh tấn ... do nương Chánh niệm ... do 
nương Chánh định mới gọi là người có Chánh định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi Chánh định đã diệt thời gọi là người có Chánh định đã diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Sắc, do nương Thọ mới chế định là người phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Nhị uẫn mới chế định là người Nhị phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương Sắc, do nương Thọ, do nương Tưởng, do nương Hành, do nương 
Thức mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Do nương Ngũ uân mới chế định ra người Ngũ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhãn xứ, do nương Nhĩ xứ, mới chế định ra người phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 
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Tự ngôn: Do nương Nhị xứ mới chế định là người Nhị phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhãn xứ, do nương Nhĩ xứ ... do nương Pháp xứ mới chế định ra 
người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Thập nhị xứ mới chế định ra người Thập nhị phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhãn giới, do nương Nhĩ giới mới chế định ra người phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Nhị giới mới chế định ra người Nhị phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhãn giới, do nương Nhĩ giới ... do nương Pháp giới mới chế 
định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Thập bát giới mới chế định ra người Thập bát phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhãn quyền, do nương Nhĩ quyền mới chế định ra người phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Nhị quyền mới chế định ra người Nhị phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhãn quyền, do nương Nhĩ quyền ... do nương Tri cụ trí quyền 
(añfñãtãvindriya) mới chế định ra người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Nhị thập nhị quyền mới chế định ra người Nhị thập nhị phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhút uẫn hữu mới chế định ra người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Tứ uân hữu mới chế định ra người Tứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nương Nhứt uân hữu mới chế định ra người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nương Ngũ uẫn hữu mới chế định ra người Ngũ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Trong Nhút uẫn hữu chỉ có người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Trong Tứ uân hữu chỉ có người Tứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Trong Nhút uẫn hữu chỉ có người Nhứt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Trong Ngũ uân hữu chỉ có người Ngũ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
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116. 


Tự ngôn: Do nương cội cây mới mới chế định ra bóng cây phải chăng? Thế nảo thì 
chính thế đó do nương Sắc mới chế định ra người phải chăng? 

Tự ngôn: Do nương cội cây mới chế định ra bóng cây, tuy nhiên cội cây cũng không 
trường tồn thì bóng cây cũng không trường tồn, thế nào thì chính thế đó do nương Sắc 
mới chế định ra người mà sắc không trường tồn thì người cũng không trường tồn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương cội cây mới chế định ra bóng cây; cây là khác bóng cũng là khác, 
như thế nảo thì cũng như thế đó do nương Sắc mới chế định ra người, sắc là khác 
người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương thôn quê mới chế định ra người thôn quê, thôn quê là khác, người 
thôn quê cũng là khác; như thế nào thì cũng vậy do nương Sắc mới chế định ra người, 
thì sắc là khác, người là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương quốc gia mới chế định ra vua, như thế nào thì giống như thế đó 
do nương Sắc mới chế định ra người phải chăng? 

Tự ngôn: Do nương quốc gia mới chế định ra vua, quốc gia là khác vua cũng khác. 
Như thế nào thì cũng như thế đó do nương Sắc mới chế định ra người; sắc là khác, 
người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cái còng (chân) không phải là người bị còng chân. Cái còng chân có với 
người nào thì riêng người đó gọi là người bị còng. Như thế nào thì cũng như thế đó sắc 
không phải người có sắc, sắc có với người nào thì riêng người đó gọi là người có sắc 
phải chăng? 

Tự ngôn: Cái còng (chân) không phải người bị còng chân. Cái còng chân có với người 
nào thì riêng người đó gọi là người bị còng chân. Cái còng chân là khác, người bị còng 
chân cũng là khác; như thế nào thì cũng như thế đó, sắc không phải là người có sắc, 
sắc có với người nào thì riêng người đó gọi là người có sắc. Sắc là khác, người có sắc 
cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chế định ra người do trong mỗi cái tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Mỗi cái tâm chỉ sanh ra cho một người, từ tái tục cho đến 1à, đến chết, luôn 
sanh ra nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói rằng người đó hoặc người khác 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói rằng con trai hoặc con gái phải 
chăng? Phản ngữ: Nên nói. 

Tự ngôn: Xin Ngài lãnh hội chinh lệ dù răng khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên 
nói là người đó hoặc người khác. Chính do nhân đó, Ngài mới nói răng khi cái tâm thứ 
hai sanh ra không nên nói rằng con trai hay con gái. Mà Ngài tường thuật trong vấn đề 
đó như vây: “Nên nói rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không đặng nói là người đó hay 
người khác. Nhưng nên nói là con trai hoặc con gái, như thế vậy là sai”. Dù rằng khi 
cái tâm thứ hai sanh ra nên nói là con trai hoặc con gái, chính do nhân đó Ngài mới nói 
rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra nên nói rằng người đó hoặc người khác. Mà Ngài 
tường thuật trong vẫn đề đó như vây phải nói rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không 
nên nói là người đó hay người khác, nhưng nên nói là con trai hoặc con gái như thế 
vậy là sai. 
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118. 


119. 


120. 


Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói rằng người đó hay là người khác 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi cái tâm thứ hai sanh ra không nên nói răng là nữ hoặc nam ... hay cư sĩ 
hoặc xuất gia ... hay là Chư thiên hoặc nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Xin Ngài lãnh hội chinh lệ dù rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không thể nói 
là người này hay người khác. Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng khi cái tâm thứ hai 
sanh không thê nói là Chư thiên hay nhân loại. Mà Ngài tường thuật trong vẫn đề đó 
như vây: “Khi cái tâm thứ hai sanh không thể nói đó là người này hay người khác, mà 
phải nói rằng đó là Chư thiên hay nhân loại, như thế vậy là sai”. Dù cho rằng khi cái 
tâm thứ hai sanh ra nên nói là Chư thiên hay nhân loại, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói là khi cái tâm thứ hai sanh ra nên nói đặng là người đó hoặc người khác, mà Ngài 
tường thuật trong vấn đề đó như vây: “Phải nói rằng khi cái tâm thứ hai sanh ra không 
nên nói là người đó hay người khác, nhưng nên nói là Chư thiên hoặc nhân loại, như 
thế vậy là sai”. 


Phản ngữ: Không nên nói Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người nào thấy, thấy sắc nào, thấy bằng con mắt nào mới nên nói rằng 
người đó thấy, thây sắc đó, thấy với con mắt đó phải. chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Dù răng người nào thấy, thấy sắc nào, thấy bằng con mắt nào mới nói đặng 
là người đó thấy, thấy sắc đó, thấy băng con mắt đó. Chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. 


Phản ngữ: Không nên nói rằng Ngài nhận thấy người băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người nào nghe ... Người nào ngửi ... Người nào nếm ... Người nào đụng ... 
Người nào biết, biết cảnh pháp đó, biết bằng tâm đó phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Dù rằng người nào biết, biết cảnh pháp nào, biết bằng tâm nào mới nói đặng 
là người đó biết, biết cảnh pháp đó bằng tâm đó. Chính do nhân ấy, Ngài mới nói rằng 
tôi nhận thấy người bằng chân thể siêu lý. 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người nào chăng đặng thấy, chẳng đặng thấy sắc nảo, chẳng đặng thây VỚI 
con mắt nào, không nên nói răng người đó thấy, không nên nói răng thấy sắc đó, 
không nên nói răng thấy với con mắt đó phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Dù răng người nào chăng đặng thấy, chẳng đặng thấy sắc nào, chẳng đặng 
thấy bằng con mắt nào, không nên nói răng người đó thấy, không nên nÓI răng thấy sắc 
đó, không nên nói rằng thấy băng con mắt đó, cũng không nên nói rằng tôi nhận thấy 
người bằng chân thê siêu lý. 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người nào chăng đặng nghe ... Người nào chăng đặng ngửi ... Người nào 
chăng đặng nêm ... Người nào chăng đặng dụng ... Người nào chăng đặng biết, chẳng 
đặng biết cảnh pháp nào, chẳng đặng biết băng ý nào, không nên nói răng người đó 
biết, không nên nói rằng biết cảnh pháp đó, không nên nói biết bằng ý đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Dù rằng người nào không đặng biết, không đặng biết cảnh pháp nào, không 
đặng biết với ý nào, không nên nói răng người đó biết, không nên nói răng biết cảnh 
pháp đó, không nên nói răng biết bằng ý đó, cũng chớ nói răng tôi nhận thấy người 
băng chân thê siêu lý. 


Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán như vậy: “Này chư Phíc-khú, ta thấy tất cả chúng 
sanh đang tử, đang sanh hoặc hèn hạ, hoặc cao sang, hoặc có nhan sắc tốt, hoặc có 
nhan sắc xấu, hoặc thành lạc thú, hoặc thành khổ thú bằng Thiên nhẫn trong sạch hơn 
mắt của nhân loại, vẫn biết rõ tất cả chúng sanh động tác theo nghiệp”, như thế là nghe 
có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Nếu thế đó cũng nhận thấy người đặng theo chân thể siêu lý chớ gì? 


Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng Đức Thế Tôn có phán như vây: “Này Chư Phíc-khú, 
ta thấy tất cả chúng sanh đang tử đang sanh, hoặc thấp hèn, hoặc cao sang, hoặc có 
nhan sắc tốt, hoặc có nhan sắc xấu, hoặc thành lạc thú, hoặc thành khổ thú, thấy băng 
Thiên nhãn trong sạch hơn con mắt của nhân loại, vẫn biết rõ tất cả chúng sanh tác 
động theo nghiệp”, như thế chính do nhân đó, Ngài mới nhận thấy người bằng chân 
thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thấy sắc hoặc thấy người bằng Thiên nhãn trong sạch 
hơn con mắt của nhân loại. Phản ngữ: Ngài thấy sắc. 
Tự ngôn: Sắc là người, sắc tử, sắc sanh, sắc động tác theo nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thấy sắc hoặc thấy người bằng Thiên nhãn thanh tịnh 
hơn mắt của nhân loại. Phản ngữ: Ngài thấy người. 
Tự ngôn: Người là sắc như Sắc xứ, như là Sắc giới ữpadhãñ), như là sắc xanh, như 
là sắc vàng, như là sắc đỏ, như là sắc trắng, như là đồ đạc biết với con mắt, chạm đến 
con mắt, đưa ra đến đường con mắt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thấy sắc hoặc thấy người bằng Thiên nhãn thanh tịnh 
hơn mắt của nhân loại. Phản ngữ: Ngài thấy cả hai thứ. 
Tự ngôn: Cả hai thứ như là Sắc, như là Sắc xứ, như là Sắc giới; cả hai thứ như là màu 
xanh, cả hai thứ như là màu vàng, cả hai thứ như là màu đỏ, cả hai thứ như là màu 
trăng, cả hai thứ như là đồ đạc biết đặng bằng mắt, cả hai thứ chạm nơi nhân, cả hai 
thứ đưa đến đường lối của mắt, cả hai thứ tử, cả hai thứ sanh, cả hai thứ động tác theo 
nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Y chế định cật vấn 
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130. 


PHẢN NGHIỆP ĐẶNG KẾ (K⁄4LYAWAVAGGA) 


Phản ngữ: Ngài nhận thây nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Ngài nhận thấy người làm, người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy người làm, 
người tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người làm, kẻ sáng tạo người đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người làm, kẻ sáng tạo người đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách làm tột nơi khô, không có sự dứt nơi luân hồi, cũng không có sự viên 
tịch, cũng không có với các người ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy người làm, 
người tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy người như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo người phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo 
nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng 
tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa như thế mới nhận thấy kẻ làm, người tạo Đại địa phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Do nhận thấy biển cả như thế mới nhận thấy kẻ làm, kẻ sáng tạo biển cả 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy núi Tu Di như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo núi 
Tu Di phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy nước như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo nước phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy lửa như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo lửa phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy gió, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người sáng tạo gió phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy cỏ cây và rừng bụi như thế mới nhận thấy kẻ làm người sáng 
tạo cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xâu như thế mới nhận thây kẻ làm, người 
sáng tạo nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nghiệp tốt, nghiệp xấu là khác, kẻ làm người tạo nghiệp tốt, nghiệp xấu 
cũng là khác chớ gì? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

Phản ngữ: Ngài nhận thấy người hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng 
quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách làm cho tận khổ không có, sự đứt luân hồi cũng không có, sự viên tịch 
cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là 
kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là 
kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn, như vậy mới nhận thấy người hưởng Níp-bàn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, như thế mới nhận thấy người 
là kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa, do nhận thấy Đại Hải, do nhận thấy núi Tu Di, do 
nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ, cây, rừng, bụi 
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như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nhận thấy quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy người là 
kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu là khác, người là kẻ hưởng quả của nghiệp 
tốt, nghiệp xấu cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy vui là tiên? phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Ngài nhận thấy người là kẻ hưởng vui, đó là tiên phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui 
là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người thuộc kẻ hưởng vui là tiên đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, Ngài thuộc kẻ hưởng vui là tiên đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách làm cho tột hết khô không có, sự dứt đứt của luân hồi không có, sự 
viên tịch cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy người vui là tiên, bởi thế nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui 
là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy người như thế mới thấy kẻ hưởng là người phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng vui 
là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn, như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy vui sướng là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng vui là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa ... do nhận thấy Đại Hải, do nhận thấy núi Tu Di, do 
nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió ... do nhận thấy cỏ cây rừng bụi 
như thế mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy an vui là tiên, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an 
vui là tiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: An vui là tiên là khác, người thuộc kẻ hưởng an vui là tiên thì khác phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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142. 


143. 


146. 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, như thế mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại đó phải chăng?. 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách làm cho tận nơi khô không có, sự đoạn luân hồi cũng không có, sự 
viên tịch cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhận thấy Níp-bàn thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa ... do nhận thấy Đại Hải ... do nhận thấy núi Tu Di... 
do nhận thấy nước ... do nhận thấy lửa ... do nhận thấy gió ... do nhận thấy cỏ cây rừng 
bụi, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy an vui của nhân loại thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
an vui của nhân loại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: An vui của nhân loại là khác, người thuộc kẻ hưởng an vui của nhân loại 
cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Ngài nhận thấy khổ, có trong khổ thú phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Ngài nhận thấy người là kẻ hưởng trong cõi khổ thú phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ tại trong cõi khổ thú thế đó mới nhận thấy người thuộc kẻ 
hưởng trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng khổ trong khổ thú đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ hưởng, người là kẻ hưởng khổ trong cõi khổ thú đó phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách làm tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, đến sự viên tịch 
cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ ở trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người là kẻ 
hưởng khô trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bởi nhận thấy người thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong khô thú thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng 
khổ trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người là kẻ 
hưởng khô trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa ... do nhận thấy Đại Hải ... do nhận thấy núi Tu Di... 
do nhận thấy nước ... do nhận thấy lửa ... do nhận thấy gió ... do nhận thấy cỏ cây rừng 
bụi thế đó mới nhận thấy người là kẻ sử dụng cỏ cây và rừng bụi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong cõi khổ thú, thế đó mới nhận thấy người chịu khổ 
trong cõi khổ thú phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khổ trong cõi khổ thú là khác, người là kẻ chịu khổ trong cõi khô thú cũng 
là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy khổ trong cõi Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Phản ngữ: Ngài nhận thấy người là kẻ chịu khổ trong Địa ngục phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khô trong Địa ngục thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu khổ 
trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ chịu là người thuộc kẻ chịu khổ trong Địa ngục đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài nhận thấy kẻ chịu, người là kẻ chịu khổ trong Địa ngục đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách làm cho tận khổ không có, sự đứt luân hồi cũng không có, sự viên tịch 
cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, như thế mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy người, thế đó mới nhận thấy kẻ hưởng là người phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Níp-bàn, thế đó mới nhận thấy người là kẻ hưởng Níp-bàn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do nhận thấy Đại địa. ... do nhận thấy Đại Hải, do nhận thấy núi Tu DI, do 
nhận thấy nước, do nhận thấy lửa, do nhận thấy gió, do nhận thấy cỏ cây rừng bụi, thế 
đó mới nhận thấy người là kẻ sử dụng cỏ cây rừng bụi phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy khổ trong Địa ngục, thế đó mới nhận thấy người là kẻ chịu 
khổ trong Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khô trong Địa ngục là khác, người thuộc kẻ chịu khổ trong Địa ngục cũng 
là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xâu; thế đó mới nhận thấy người làm kẻ tạo 
người hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người đó làm, tự người đó hưởng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Người đó làm, tự người đó hưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: An vui và khổ sở tự mình làm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thây kẻ làm người 
tạo, kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người khác làm người khác hưởng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Người khác làm người khác hưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vui và khổ người khác làm cho phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu, thế đó mới nhận thấy kẻ làm người 
sáng tạo, kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người đó và người khác làm, người đó và người khác hưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người đó và người khác làm, người đó và người khác hưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vui và khổ cũng có tự mình làm, cũng có người khác làm cho phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xâu, thế đó mới nhận thấy người là kẻ sáng 
tạo kẻ hưởng quả nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Người đó làm cũng chẳng phải, tự người đó hưởng cũng chăng phải, người 
khác làm cũng chăng phải, người khác hưởng cũng chăng phải ư? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người đó làm cũng chắng phải, người đó tự hưởng cũng chăng phải, người 
khác làm cũng chẳng phải, người khác hưởng cũng chăng phải ư? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Vui và khổ nương thật tướng chăng phải cách làm của tự mình, chăng phải 
cách làm của người khác sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do nhận thấy nghiệp tốt, nghiệp xấu thế đó mới nhận thấy người là kẻ làm, 
kẻ tạo, kẻ hưởng quả của nghiệp tốt, nghiệp xấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người đó làm, tự người đó hưởng; người khác làm thời người khác hưởng; 
người đó và người khác làm thời người đó và người khác hưởng. Người đó làm cũng 
chăng phải, chính người đó hưởng cũng chăng phải. Người khác làm cũng chăng phải, 
người khác hưởng cũng chăng phải ư? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người đó làm, chính người đó hưởng. Người khác làm thì người khác 
hưởng. Người đó và người khác làm thời người đó và người khác hưởng. Người đó 
làm cũng chăng phải, người đó tự hưởng cũng chắng phải. Người khác làm cũng chăng 
phải, người khác hưởng cũng chẳng phải ư? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vui và khổ tự mình làm, vui và khổ người khác làm cho; vui và khổ tự mình 
làm và cũng có người làm cho; vui và khổ nương thật tướng chớ chăng phải cách làm 
của tự mình, chẳng phải cách làm của người khác mới sanh ra phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Nghiệp vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người là kẻ làm nghiệp cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, thê đó người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Kẻ sáng tạo, người là kẻ làm nghiệp đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Kẻ sáng tạo, người là kẻ làm nghiệp đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Cách làm cho tận khô không có, sự dút biệt luân hồi cũng không có, sự viên 
tịch cũng không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, thê đó người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Do người vẫn có, thế đó kẻ tạo nghiệp mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Do nghiệp cũng có, thế đó người là kẻ tạo nghiệp mới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do Níp-bàn vẫn có, thế đó người tạo Níp-bàn cũng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, thế đó người là kẻ làm nghiệp quả vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Do Đại địa vẫn có ... do Đại Hải vẫn có ... do núi Tu Di vẫn có ... do nước 
vẫn có ... do lửa vẫn có ... do gió vẫn có ... do cỏ cây rừng bụi vẫn có, thế đó người tạo 
cỏ cây và rừng bụi mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Do nghiệp vẫn có, người là kẻ làm nghiệp mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nghiệp là khác, người thuộc kẻ làm nghiệp cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Dị thục quả vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người là kẻ hưởng quả vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Kẻ hưởng, người là kẻ hưởng quả đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách làm tận khổ không có, sự dứt luân hồi cũng không có, viên tịch cũng 
không có với những người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Do người vẫn có, thế đó kẻ hưởng là người mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Do Níp-bàn vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng Níp-bàn vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 
Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Do Đại địa vẫn có ... do đại hải vẫn có ... do núi Tu Di vẫn có ... do nước 
vẫn có ... do lửa vẫn có ... do gió vẫn có ... do cây rừng bụi vẫn có, thế đó kẻ sử dụng 
cỏ cây và rừng bụi vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Do quả vẫn có, thế đó người là kẻ hưởng quả mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Quả là khác, người thuộc kẻ hưởng quả cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... rút gọn (Saikhiffa). 

Dứt Phần nghiệp đáng kể 
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CẬT VẤN THÔNG (4BHIÑÑ4NUY0G4) 


Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
Phản ngữ: Có người hiện thân thông đặng cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Dù răng có người hiện thân thông đặng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới 
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nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 

Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Có người nghe tiếng bằng Nhĩ giới như tiên đặng .. . biết Tâm của người 

khác đặng ... nhớ kiếp trước đặng ... thấy sắc bằng con mắt như tiên đặng ... làm cho rõ 
sự tuyệt lậu đăng: vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Dầu rằng có người làm cho rõ sự dứt tuyệt hết lậu đặng vẫn có, chính do 
nhân đó Ngài mới nên nói răng nhận thấy người đặng băng chân thê siêu lý. 

Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng cũng có người hiện thần thông đặng vẫn có và do 
nhân đó mới nhận thấy người đặng băng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải 

TÔI. 

Tự ngôn: Người nào hiện thần thông đặng thì chính kẻ đó là người còn kẻ nào hiện 
thần thông không đặng thì kẻ đó không phải là người phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người nào nghe tiếng bằng Nhĩ giới như tiên đặng ... kẻ nảo biết tâm người 

khác đặng ... kẻ nào nhớ đời trước đặng ... kẻ nào thấy sắc bằng con mắt như tiên đặng 
. kẻ nào làm cho rõ sự hết lậu đặng thì kẻ đó là người; còn kẻ nào làm cho rõ hết lậu 

không đặng thì kẻ đó không là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Cật vấn thông (Abhiññãnuyoga) 


CẬT VÁN THÂN TỘC (Š4T4K⁄iNUY0G4) 


Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
Phản ngữ: Mẹ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


* Phản ngữ: Dù răng mẹ vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng nhận thây người 
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đặng băng chân thể siêu lý. 

Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Cha vẫn có ... anh vẫn có ... chị vẫn có ... vua vẫn có ... phạm chí vẫn có . 
thương gia vẫn có ... cận thắng tiện dân vẫn có ... cư sĩ vẫn có ... xuất gia vẫn có . 
Chư thiên vẫn có ... Nhân loại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải r rỒi. 

Phản ngữ: Dù rằng nhân loại vẫn có, chính do nhân đó Ngài mới nói rằng nhận thấy 
người đặng băng chân thê siêu lý. 


Tự ngôn: Ngài đã nhứt định là mẹ vẫn có và do nhân mới nhận thấy người đặng bằng 
chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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Tự ngôn: Cũng có người trước không thành mẹ, sau mới thành mẹ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người vốn trước không thành người, sau mới thành người vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành cha ... không thành anh em, không 
thành chị em, không thành vua, không thành phạm chí, không thành thương gia, không 
thành cận thắng tiện dân, không thành cư sĩ, không thành xuất gia, không thành Chư 
thiên, không thành nhân loại rồi thành nhân loại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Cũng có người vốn trước kia không thành người rồi sau mới thành người 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng mẹ vẫn có, và do nhân đó mới nhận thấy người đặng 
băng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người vốn trước kia thành mẹ rồi sau không thành mẹ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người vốn trước thành người rồi sau không thành người vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cũng có người trước kia thành cha, thành anh em, thành chị em, thành vua, 
thành phạm chí, thành thương gia, thành cận thắng tiện dân, thành cư sĩ, thành xuất 
gia, thành Chư thiên, thành nhân loại rồi không thành nhân loại vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người trước kia thành người rồi sau không thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rôi. 
Phản ngữ: Người đắc Dự Lưu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


* Phản ngữ: Dù răng người đắc Dự Lưu vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng 
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nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý. 

Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người đắc Nhứt Lai vẫn có ... Người đắc Bất Lai vẫn có ... Người đắc La 
Hán vẫn có ... Người đắc Ứng cúng giải thoát lưỡng biên (Ubhafobhägavimufta) vẫn 
có ... Người đắc Ứng cúng băng tuệ giải thoát (oaññãvimuiia) vẫn có ... Người đắc 
Thánh nhân thân chứng (Kãyakkhï) vẫn có... Người đắc Thánh nhân kiến chí 
(ditthapafia) vẫn có ... Người đắc Thánh nhân tín giải hành (Saddhãvimufra) vẫn có ... 
Người đắc Thánh nhân tùy pháp hành (2hammãmusãrï) vẫn có, người đắc Thánh nhân 
tùy tín hành (saddhãmusãr7) vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: dù rằng người đắc Thánh nhân tùng du đức tin (Saddhãnusãrï) vẫn có, 
chính do nhân đó Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý. 


Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng người đắc Dự Lưu vẫn có và do nhân đó mới nhận 
thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành Dự Lưu sau mới thành Dự Lưu vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành người, sau thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành Nhứt Lai ... không thành Bắt Lai... 
không thành La Hán .. không thành Ứng cúng giải thoát lưỡng biên 
(Ubhatobhägavimufra) ... không thành Ứng cúng giải thoát bằng tuệ (Paññãvimuf1a) ... 
không thành Thánh nhân thân chứng (Kãyasak#jï) ... không thành Thánh nhân kiến 
chí (Di/hipafia) ... không thành Thánh nhân Tín giải hành (Saddhavimutfa) ... không 
thành Thánh nhân tùy pháp hành (Dhammamwusar?)... không thành Thánh nhân tùy tín 
hành (Saddhãnusãrï), rồi mới thành Thánh nhân tùy tín hành vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người trước kia không thành người, sau thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng người bực Dự Lưu vẫn có và do nhân đó mới nhận 
thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có người trước kia thành Dự Lưu, rồi sau không thành Dự Lưu vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có người trước kia thành người rồi sau không thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có người trước kia thành Nhứt Lai ... thành Bắt Lai rồi sau không thành Bất 
Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có người trước kia thành người rồi sau không thành người vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Không nên nói răng đặng thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Dù răng thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 


Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng thánh nhân bốn đôi, tám chủng vẫn có và do nhân đó 
mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thánh nhân bốn đôi, tám chủng phát hiện ra đặng do sự phát hiện của Phật 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người phát hiện đặng do sự phát hiện của Phật phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người phát hiện ra đặng do sự phát hiện của Phật phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, người tiêu diệt, vẫn không có người phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người phi hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Người phi hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Còn phần chót thứ ba, ngoài ra hữu vi và vô vi nữa phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Còn phần chót thứ ba ngoài ra hữu vi và vô vi nữa phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, giới (DhZmu) này có hai 
thứ. Hai thứ đó ra sao? Một là giới hữu vị, hai là giới vô vi đó thôi. Hai thứ giới như 
thế chắc thật vẫn có nghe phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng: “Còn phần chót thứ ba, ngoài ra hữu 
vi và vô vi nữa chớ gì? 


+ Tự ngôn: Người là phi hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Hữu vi là khác, vô vi cũng là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tắt cả uẫn là hữu vi, Níp-bàn là vô vi, người là phi hữu vi phi vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả uân là khác, Níp-bàn là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc là hữu vi, Níp-bàn là vô vi, còn người phi hữu vi phi vô vi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc là khác, Níp-bàn là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là hữu vi, Níp-bàn là vô vi, còn người là phi 
hữu vi phi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức là khác, Níp-bàn là khác, người cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người có sự sanh ra hiện bảy, có sự tiêu tàn rõ rệt, khi đang trụ có sự thay 
đôi hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 


+ Tự ngôn: Người là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, pháp hữu vi có ba tướng 
(Lakkhana) hữu vi thế này tức là tất cả pháp hữu vi có sự sanh ra rõ rệt, có sự hư hoại 
rõ rệt, đang khi còn có sự thay đôi rõ rệt”. Như thế người cũng có sự sanh ra hiện bày, 
sự hư hoại cũng rõ rệt, đang khi đình trụ có sự đôi thay cũng rõ rệt. Như thế đó thì 
người cũng là hữu vi chớ gì? 

Tự ngôn: Sự sanh ra của người không hiện bày, sự hư hoại của người không hiện bày, 
đang khi còn có sự thay đổi cũng không hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, pháp vô vi có trạng thái vô 
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vi ba cách như vây: sự sanh ra của tất cả pháp vô vi không hiện bày, sự hoại hư không 
hiện bày, khi đình trụ sự thay đổi không hiện bày”. Như thế thì sự phát sanh của người 
cũng không hiện bày, sự hư hao cũng không hiện bày, khi đình trụ sự đổi thay cũng 
không hiện bày. Nếu thế đó thì người cũng là vô vi chớ gì? 


Tự ngôn: Bực đã viên tịch vẫn còn có trong Níp-bàn, hay là không có trong Ñíp-bàn? 
Phản ngữ: Vân còn có trong Níp-bàn. 
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Tự ngôn: Bực viên tịch là người trường tồn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Phản ngữ: Bực đã viên tịch không có trong Níp-bàn. 
Tự ngôn: Bực đã viên tịch là người diệt mất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Dứt Cật vấn thân tộc (Ñãtakãnuyoga) 


PHÀN LINH TINH (PAKIWNAKA) 


Tự ngôn: Người nương chi mà vững còn? Phản ngữ: Nương hữu (Bhaya) mà vững 
còn. 

Tự ngôn: Hữu không bền thành hữu vi nương duyên sanh ra, có sự phải mất đi, phải 
hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi, phải đối thay phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tuy nhiên người cũng không bên, thuộc hữu vi, nương duyên sanh ra phải 
có sự mất, phải hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi phải biến đổi theo lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dĩ nhiên người cũng không bên, thuộc hữu vi nương duyên sanh ra, vẫn 
phải có sự mắt, phải hư hoại, phải rã tan, phải diệt đi, phải đôi thay theo lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Có người đang hưởng vui Sướng, cũng biết rõ rằng ta đang hưởng vui sướng 
vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Dù rằng có người đang hưởng vui sướng cũng biết rõ rằng ta đang hưởng 
vui sướng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng 
chân thể siêu lý. 

Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Có người đang hưởng đau khổ cũng biết rõ rằng ta đang hưởng đau khô ... 
đang hưởng phi khổ phi lạc cũng biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc vẫn có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: dù rằng có người đang hưởng phi khổ phi lạc cũng biết rõ ta đang hưởng 
phi khổ phi lạc vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nhận thấy người đặng băng chân 
thể siêu lý. 

Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng có người đang hưởng vui sướng cũng biết rõ ta đang 
hưởng vui sướng vẫn có và do nhân đó mới nhận thấy người đặng băng chân thê siêu 
lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nào đang hưởng vui sướng cũng biết rõ ta đang hưởng vui sướng thì 
chính người đó là người. Còn người nào đang hưởng vui sướng mà không biết ta đang 
hưởng vui sướng thì người ấy không phải là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Người nào đang hưởng đau khổ ... Người nào đang hưởng phi khổ phi lạc 
cũng biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc thì chính người đó là người. Còn người nào 
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đang hưởng phi khổ phi lạc mà không biết rõ ta đang hưởng phi khổ phi lạc thì người 
ây chăng phải là người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài đã nhứt định răng có người đang hưởng vui sướng cũng biết rõ ta đang 
hưởng vui sướng vẫn có, và do nhân đó mới nói nhận thấy người đặng băng chân thê 
siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Lạc thọ là khác, người đang hưởng lạc thọ cũng biết rõ ta đang hưởng lạc 
thọ cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khổ thọ là khác ... phi khổ phi lạc thọ là khác; người đang hưởng phi khổ 
phi lạc thọ mà biết rõ ta đang hưởng phi khô phi lạc thọ cũng là khác phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Có người đang quan sát thấy Thân trong Thân vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: dù rằng. có người quán tưởng thấy Thân trong Thân vẫn có, chính do nhân 
đó, Ngài mới nói rằng nhận thây người đăng băng chân thể siêu lý. 
Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng băng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Có người đang quán sát thấy Thọ trong Thọ ... đang quán sát thấy tâm trong 
tâm ... đang quán sát thấy pháp trong pháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: dù răng có người quán sát thấy. pháp trong pháp vẫn có, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 
Tự ngôn: Ngài đã nhứt định rằng có người quán sát thấy Thân trong Thân vẫn có và 
do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Người nào quán sát thấy Thân trong Thân thì ngươi đó là người, còn người 
nào không quán sát thấy Thân trong Thân thì người ấy không phải là người phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Người nào quán sát thấy Thọ trong Thọ ... Người nào quán sát thấy tâm 
trong tâm ... Người nào quán sát thấy pháp trong pháp thì chính người đó là người. 
Còn người nào không quán sát thấy pháp trong pháp thời người đó không phải là 
người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Ngài đã xác định rằng có người là bực đang quán sát thấy Thân trong Thân 
vẫn có và do nhân đó mới nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thân là khác, người quán tưởng thấy Thân trong Thân cũng là khác phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thọ là khác ... tâm là khác ... pháp là khác. Người mà quán sát đang thấy 

pháp trong pháp cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người. băng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn phán răng: “Này Không Vương (Nogara/a) người nên thành 
người hăng có chánh niệm, nhận thấy sự vật bằng lối tiêu diệt, (nhổ) bỏ kiến thức ngã 
chấp, ngươi nên phải là người lướt khỏi Diêm Vương, ngươi phải là người cho đặng 
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băng với thái độ ấ lấy. Bởi vì Diễm Vương không ngó thấy những người đang nhận thấy 
đời như vậy”. Vẫn có nghe thật như thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý 
chớ gì? 


Tự ngôn: Người nhận thấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chung với sắc mà nhận thấy hay là trừ ra sắc mới nhận thấy. Phản ngữ: 
Chung với Săc mới nhận thây. 

Tự ngôn: Linh hồn là đó, thân xác cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Phản ngữ: Trừ ra sắc mới nhận thấy. 

Tự ngôn: Linh hồn là khác, thân xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Người nhận thấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ở phía trong mới nhận thấy, hay là ra phía ngoài rồi mới nhận thấy. Phản 
ngữ: Ở phía trong mới nhận thấy. 

Tự ngôn: Linh hồn cũng cái đó, thân xác cũng cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Ra phía ngoài rồi mới nhận thấy. 

Tự ngôn: Linh hồn là khác, thể xác cũng là khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Phản ngữ: chớ nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn thường phán lời chắc chăn, phán đúng thời, đúng việc chân 
thật, nói đúng đắn không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bực người hành để tự liên quan vẫn có”, Thế 
vậy có nghe chắc thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý chớ gì? 

Phản ngữ: Không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn có thường phán lời chắc chăn, phán lời hợp thời hợp việc 
chân thật, nói đúng đắn không sai chạy phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, chỉ có I hạng người ra đời 
sanh ra để liên quan với nhiều người đặng an vui cho nhiều người, để tế độ cho đời 
hầu lợi ích đặng liên quan đến sự vui cho tất cả Chư thiên và nhân loại”, thế vậy có 
nghe chắc thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó cũng nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý chớ gì! 


Tự ngôn: Nhận thấy người bằng chân thê siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có thường phán lời chắc chắn, phán thích hợp thời, phán 
chuyện chân thật, Ngài nói đúng đán không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Tất cả pháp là vô ngã”, như vậy có nghe chắc 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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184. 


185. 


186. 


Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thê 
siêu lý chớ gì. 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường phán lời chắc chắn, phán thích hợp thời, phán công 
chuyện chắc thật, nói đúng đắn không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn ngài có phán rằng: “Thánh Tăng không Hoài nghi, không nghỉ 
hoặc rằng khi sanh những khổ đã sanh lên, khi diệt những khô đó diệt mắt. Trong điều 
này Thánh Tăng tự nhận rõ quyết khỏi cần nhờ người khác; những thế vậy Đức Ca 
Chiên Diên (Kaccäna) mới thành Chánh kiến”, như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý 
chớ gì! 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Phíc-khú Ni Điện Quang (⁄2/irZ) nói với Mara (ÄMãra) rằng: Này Mara 
(Mãra) Ngài gọi là chúng sanh phải chăng ư? Đó là sự nhận thấy của Ngài phải chăng? 
Đây chỉ là khối hành vi, mà trong hành vi này không có chi là chúng sanh, do gom 
phần chung lại mới đặng gọi là xe, thế nào thì thân Ngũ uân đang còn chế định gọi là 
chúng sanh cũng như thế ây. Chớ kỳ thật chỉ có khổ sanh ra, tạm đình trụ rồi liền diệt 
mắt, ngoài ra không có chi sanh cũng không có chỉ khác diệt. Đây là bài Kinh vẫn có 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thể siêu lý. 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức A Nan Đa bạch hỏi Thế Tôn rằng: “Đức Thế Tôn, Ngài nói thế giới 
tiêu hoại, mà thế giới tiêu hoại vậy chớ do nhân chi mà thế giới tiêu hoại?” Đức Phật 
Ngài phản rằng “Này A Nan Đa, tự nó hoặc tại có thứ liên quan với nó, như thế mới 
đặng nói là thế giới hoại; thế này A Nan Đa, tự nó hay tự thứ liên quan với nó. Nhãn tự 
tiêu hoại hoặc do thứ liên quan tiêu hoại, sắc tiêu hoại ... Nhãn thức tiêu hoại ... Nhãn 
xúc tiêu hoại ... Bởi do Nhãn xúc làm duyên phát sanh ra sự biết hưởng cảnh hoặc 
Sướng, hoặc Khổ, hoặc Phi Khô Phi Lạc; cái nào thì cái ấy tiêu diệt hoặc thứ liên quan 
với nó. Nhĩ tiêu hoại ... Thinh tiêu hoại... Tỷ tiêu hoại ... Khí tiêu hoại ... Thiệt tiêu 
hoại ... Vị tiêu hoại ... Thân tiêu hoại ... Ý tiêu hoại... Pháp tiêu hoại ... Ý thức tiêu 
hoại ... Ý xúc tiêu hoại ... Bởi do Ý xúc làm duyên phát sanh ra sự biết hưởng cảnh 
sướng hoặc khổ, hoặc phi khổ phi lạc; cái nào thì cái ấy tiêu diệt hoặc thứ liên quan 
với nó. Này A Nan Đa tiêu diệt tự nó hoặc do cái khác liên quan, như thế mới gọi là 
đời tiêu diệt”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý 
chớ gì? 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn phán lời chắc, phán hợp thời, phán công chuyện thật, thuyết 
đúng đắn không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán răng: “Này Chư Phíc-khú, khi ta đang còn đáng có lời 
nói như vậy: “Của mà liên quan với ta là của ta phải chăng?” Chư Phíc-khú bạch răng: 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 63 





“Dạ phải như thế đó”. Đức Phật phán rằng: “khi của mà liên quan với ta dù đang còn 
phải có lời nói như vầy ta là của ta phải chăng?”. Đáp rằng: “Dạ phải như thế đó”. Phật 
phán răng: “Này Chư Phíc-khú, ta và luôn của liên quan với ta, sẽ nhận thấy không 
đặng bằng sự thành của thật, bằng sự thành của Chắc, nhân sở y của kiến thức như vầy 
thế giới cũng là cái đó, ta cũng là cái đó. Sau khi chết ta sẽ thành người khác lâu dài, 
vững chắc, cố nhiên không thay đổi, sẽ đình trụ thế đó quyết một chỗ luôn luôn, như 
thế cũng là pháp tiêu nhân đầy đủ hoàn toàn phải chăng?”. Bạch lại răng: “Dạ chẳng 
phải thành chi chi khác, dạ đó là pháp của tiêu nhân, đầy đủ hết”. Như thế là bài Kinh 
vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý 
chớ gì! 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường có phán lời thật, phán công chuyện có thật, nói đúng 
đẫn, nói không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này Giáo trưởng, Tam chủng Giáo chủ đây 
vẫn hiện trong đời. Tam chủng Giáo chủ ra sao? Cũng có Giáo chủ trong đời này chế 
định ngã là đồ chơn thật chắc chăn cả đời này và đời sau. Một nửa, cũng có Giáo chủ 
trong đời này chế định ngã là đồ chơn thật chắc chẵn chỉ trong đời hiện tại không chế 
định như thế trong đời sau. Một nửa, cũng có Giáo chủ trong đời này không chế định 
ngã là đồ chơn thật chắc chắn luôn trong đời này và cả đời trong đời sau. Trong Tam 
chủng Giáo chủ đó mà Giáo chủ chế định ngã là đồ chơn thật chắc chắn cả trong đời 
này luôn đến trong đời sau, thế gọi là thường kiến. Vị Giáo chủ chế định ngã là đồ 
chân thật chắc chắn chỉ trong đời này, chớ không chế định thế đó trong đời sau, như 
vậy gọi là đoạn kiến. Còn bực Giáo chủ mà không chế định ngã là đồ chơn thật chắc 
chăn cả trong đời này luôn đến đời sau, như thế gọi là Phật Toản Giác. Này Trưởng 
giáo, chính là Tam chủng Giáo chủ như đây vẫn có đang hiện trong đời”. Như thế vẫn 
có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thê siêu lý 
chớ gì! 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường có phán lời chắc, phán hợp thời, phán công chuyện có 
thật, nói đúng đắn, nói không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn phán rằng: “Nôi đề hồ phải chăng?” Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Ai ai làm nôi vân có đề hô phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thê 
siêu lý chớ gì? 


Tự ngôn: Ngài nhận thấy người bằng chân thể siêu lý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn thường phán lời chắc, phán hợp thời, phán chuyện có thật, nói 
đúng đắn, nói không sai chạy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán răng: “Nồi dầu... . nồi mật ... nồi nước mía ... nồi 
sửa ... nôi nước ... mâm nước uông ... bình nước uống ... ca nước uống ... bát cơm... và 
nổi cháo bổ phải chăng?” Phản ngữ: Phải rồi. 
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x 


Tự ngôn: Có thứ cháo bổ là đồ trường tồn vĩnh viễn, bền chắc, dĩ nhiên không thay 
đổi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Nếu thế vậy cũng không nên nói rằng nhận thấy người đặng bằng chân thê 
siêu lý chớ gì? 

Dứt Phần Nhân ngữ (Puggalakathä) 


Nêu tập này, vị nào học hay nghiên cứu mà nhận hiệu chưa đặng, xin yêu câu học và nghiên 


cứu khởi phân Pháp Tụ Xiển Minh luôn hiểu rôi 4 bộ trước mới có thể dễ nhận hiểu Bộ Ngữ Tông 
thuộc về bộ thứ 5 này. Rôi các phân sau sẽ thành ra không khó. Hay là quý vị học hoặc nghiên cứu 
thự tự theo 3 lớp học siêu lý nhớ kỷ theo bảng nêu tiếp tục xem vào Chánh tạng Diệu Pháp. 


191. 


HOẠI LÌA NGỮ (Ý HƯ NGŨ) (PARIHANIKATHA) 


Tự ngôn: (Szkavađi) La Hán hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: 
(Paravadi): Phải tồi. 

Tự ngôn: La Hán hoại lìa (ý hư) quả La Hán trong tất cả hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: La Hán hoại lìa quả La Hán trong tất cả hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Nhân hoại của La Hán trong tất cả hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quá La Hán trong mỗi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nhân hoại của La Hán trong mỗi thời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Bực La Hán chính mỗi vị hoại lìa (ỷ hư) La Hán quả đặng phải chăng? Phản 


ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán chính mỗi vị hoại lìa La Hán quả đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Nhân hoại của bực La Hán có đặng mỗi vị phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa (/Parihayaíi) La Hán quả đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Bực La Hán khi hoại lìa La Hán quả vẫn hoại lìa cả bốn quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Phản ngữ: Phú Trưởng Giả vẫn duy trì chức Phú Trưởng Giả bằng bốn ức tài vật, nếu 
khi hết một ức tải vật thì hoại lìa chức vị phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Vẫn hoại lìa tài sản tất cả phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Phú Trưởng Giả vẫn duy trì chức Phú Trưởng Giả bằng bốn ức tải vật, nêu 


hết một ức tài vật thì thành người đáng sẽ hoại lìa tài vật tất cả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
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193. 


Tự ngôn: Bực La Hán nếu khi hoại lìa quả La Hán thời thành người đáng sẽ hoại lìa 
cả 4 quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bực Nhập Lưu hoại ha quả Nhập Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Bắt Lai hoại lìa (ÿ hư) quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ÿ hư) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
FÔI sua 

Tự ngôn: Bực Nhập Lưu hoại la quả Nhập Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Nhập Lưu vẫn không hoại lìa (ỷ hư) quả Nhập Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Bực La Hán vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai vẫn không hoại lìa (ỷ hư) quả Nhất Lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán vẫn không hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực La Hán vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Nhập Lưu vẫn không hoại lìa (ý hư) quả Nhập Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


66 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





200. 


202. 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Nhập Lưu vẫn không hoại la quả Nhập Lưu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa (ý hư) quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán khi hoại lìa quả La Hán thời nương tựa pháp chỉ? Phản ngữ: 
Trong quả Bất Lai. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai khi hoại lìa quả Bất Lai thì nương tựa pháp chỉ? Phản ngữ: 
Trong quả Nhứt Lai. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai khi hoại lìa quả Nhứt Lai thời nương tựa trong pháp chi? 
Phản ngữ: Trong quả Dự Lưu. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu khi hoại lìa quả Dự Lưu thời nương tựa địa vị phàm phu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội ch¡nh lệ (Migaha) dù rằng bực La Hán khi hoại lìa quả La 
Hán nương tựa trong quả Bắt Lai. Bực Bắt Lai khi hoại lìa quả Bất Lai thời nương tựa 
quả Nhứt Lai. Bực Nhúứt Lai khi hoại lìa quả Nhứt Lai thời nương tựa Quả Dự Lưu; 
Chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Bực Nhập Lưu khi hoại la quả Nhập Lưu thời 
nương tựa địa vị phàm phu. 


Tự ngôn: Bực La Hán khi hoại lìa quả La Hán thời nương tựa Quả Dự Lưu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tách lìa quả Dự Lưu Ngài cũng làm cho tỏ ngộ La Hán quả nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại ha quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán và bực Dự Lưu, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực La 
Hán. 

Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán trừ phiền não nhiều hơn và hoại lìa quả La Hán đặng; 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán và bực Nhứt Lai, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực 
La Hán. 

Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán trừ phiền não nhiều hơn và hoại lìa quả La Hán đặng, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng. 
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207. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thể đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán hay Bực Bất Lai, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực 
La Hán. 

Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán trừ phiền não đặng nhiều hơn và hoại lìa quả La Hán 
đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Bắt Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng. 


Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai và bực Dự Lưu, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực Bất 
Lai. 

Tự ngôn: Dù rằng bực Bắt Lai trừ phiền não đặng nhiều hơn và hoại lìa quả Bất Lai 
đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói là bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng. 


Tự ngôn: Bực Bắt Lai hoại lìa (ÿ hư) quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai và bực Nhứt Lai, ai trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực 
Bât Lai. 

Tự ngôn: Dù rằng bực Bắt Lai trừ phiền não nhiều hơn và hoại lìa quả Bất Lai đặng. 
Do nhân đó mới nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt Lai đặng. 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ý hư) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực Nhúứt Lai và bực Dự Lưu, aI trừ phiền não nhiều hơn? Phản ngữ: Bực 
Nhứt Lai. 

Tự ngôn: Dù rằng bực Nhứt Lai trừ phiền não nhiều hơn và hoại lìa quả Nhứt Lai 
đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo tu tiễn của bực La Hán và bực Dự Lưu, ai cao thượng? Phản ngữ: Bực 
La Hán. 

Tự ngôn: Dù rằng Đạo tu tiến của bực La Hán cao thượng hơn và hoại lìa (ý hư) quả 
La Hán đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu 
đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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209. 


Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Tu (Tứ) Niệm xứ ... Tu (Tứ) Chánh cần ... Tu (Tứ) Như ý túc ... Tu (Ngũ) 
Quyền ..- Tu (Ngũ) Lực... Tu (Thất) Giác chi của bực La Hán và bực Dự Lưu, aI cao 
thượng hơn? Tự ngôn: Bực La Hán. 

Tự ngôn: Nếu mà Tu (Thất) Giác chi của bực La Hán cao thượng hơn và bực La Hán 
hoại lìa (ý hư) quả La Hán đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại 
lìa quả Dự Lưu đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ý hư) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo tu tiễn... Giác chi tu tiễn của bực La Hán và bực Nhứt Lai, ai cao 
thượng hơn? Phản ngữ: của bực La Hán. 

Tự ngôn: Nếu mà Giác chỉ tu tiễn của La Hán cao thượng hơn và bực La Hán hoại lìa 
quả La Hán đặng, chính do nhân đó, Ngài nên nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả Nhứt 
Lai đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa (ỷ hư) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo tu tiễn ... Giác chỉ tu tiến của bực La Hán và bực Bắt Lai, ai cao thượng 
hơn? Phản ngữ: của bực La Hán. 

Tự ngôn: Nếu mà Giác chỉ tu tiến của bực La Hán cao thượng hơn và bực La Hán 
hoại lìa quả La Hán đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói răng bực Bắt Lai hoại lìa quả 
Bất Lai đặng. 


Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo tu tiễn... Giác chỉ tu tiễn của bực Bất Lai và bực Dự Lưu, ai cao 
thượng hơn? Phản ngữ: của bực Bất Lai. 

Tự ngôn: Nếu mà Giác chỉ tu tiến của bực Bất Lai cao thượng hơn và bực Bất Lai 
hoại lìa quả Bất Lai đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa 
quả Dự Lưu đặng. 


Tự ngôn: Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lia quả Nhúứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Đạo tu tiến ... Giác chỉ tu tiễn của bực Bắt Lai hay Bực Nhứt Lai ai cao siêu 
hơn? Phản ngữ: Bực Bắt Lai. 

Tự ngôn: Nếu mà Giác chỉ tu tiến của bực Bắt Lai cao siêu hơn và bực Bất Lai hoại 
lia quả Bất Lai đặng, chính do nhân đó, Ngài nên nói rằng bực Nhứt Lai hoại lìa quả 
Nhứt Lai đặng. 
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212. 


213. 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai hoại lìa (ý hư) quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo tu tiễn ... Giác chỉ tu tiến của bực Nhứt Lai hay Bực Dự Lưu, aI cao 
siêu hơn. Phản ngữ: của bực Nhứt Lai. 

Tự ngôn: Nếu mà Giác chỉ tu tiến của bực Nhứt Lai cao siêu hơn và bực Nhứt Lai 
hoại lìa quả Nhứt Lai đặng, chính do nhân đó Ngài nên nói rằng bực Dự Lưu hoại lìa 
quả Dự Lưu đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán thấy Khổ rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Khổ rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tập rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Tập rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán thấy Diệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Diệt rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán thấy Đạo rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Đạo rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tứ đề rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Tứ để rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 








Tự ngôn: Bực La Hán thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhút Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ để rồi, 
Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Tứ để rồi, Ngài hoại lia quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ để rồi, 
Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Tứ đề rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
216. 
+ Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khô rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ để rồi, 
Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Tứ để rồi Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Khô rồi Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực Nhút Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Bực Bất Lai thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ để rồi, 
Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực Nhút Lai thấy Tứ để rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
217. 
+ Tự ngôn: Bực Nhút Lai thấy Khổ rồi Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Khô rồi, Ngài hoại lia quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Bực Nhút Lai thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ đề rồi 
Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Tứ để rồi Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
218. 
+ Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Khổ rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực La Hán thấy Khô rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Tập rồi ... thấy Diệt rồi ... thấy Đạo rồi ... thấy Tứ để rồi 
Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
219 


220. 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khô rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa (ý hư) 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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225. 


Tự ngôn: Bực Bắt Lai thấy Khô rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Bất 
Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Khổ rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai thấy Khổ rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Bất 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khổ rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai thấy Khô rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Bất 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Dự Lưu thấy Khổ rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thấy Khổ rồi ... thấy Tứ đề rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rỒi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rỒi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cấm thủ tuyệt rồi ... trừ dục 
mà làm nhân đưa đến khổ thú cũng tuyệt rồi ... trừ Sân mà làm nhân đi đến khổ thú 
cũng tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi đến khổ thú cũng tuyệt rồi thời Ngài hoại lìa 
quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Sỉ tuyệt rồi ... từ Ngã mạn tuyệt rồi ... 
trừ Tà kiến tuyệt rồi ... trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Hôn trầm tuyệt rồi ... trừ Phóng 
dật tuyệt rồi ... trừ Vô tàm tuyệt rôi ... trừ Vô úy tuyệt rồi hoại lìa quả La Hán đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài hoại lia quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Giới cắm thủ tuyệt rồi ... trừ Ái 
dục mà làm nhân đi đường khổ thú tuyệt rồi, trừ Si mà làm nhân đi khô thú cũng tuyệt 
rồi thời Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhút Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cắm thủ tuyệt rồi ... trừ Ái 
dục thứ thô cũng tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô cũng tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt 
Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La 
Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô cũng tuyệt rồi, 
Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cắm thủ tuyệt rồi ... từ Dục 
ái (wãmaräga) thứ vi tễ tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi Ngài hoại lìa quả Bất 
Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài hoại lìa quả La 
Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi Ngài 
hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lia quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi, Ngài 
hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhút Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Bất Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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230. 


232. 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Giới cắm thủ tuyệt rồi ... trừ 
nhục dục (#đmaraga) thứ thô tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt TÔI, Ngài hoại ha 
quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế tuyệt rồi, Ngài 
hoại lìa quả Bất Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi, Ngài 
hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lia quả Dự Lưu đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Nhút Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú cũng 
tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ nhục dục (&Zmaräga) thứ thô 
tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi, Ngài hoại lìa quả Nhứt Lai đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt rồi, 
Ngài hoại lìa quả Dự Lưu đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt TÔI, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài vẫn không hoại lìa 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái dục tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi Ngài vẫn hoại lìa quả 
La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái (ãga) tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn không 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi... 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ dục tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Bắt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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237. 


Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái (ãga) tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn không 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ Hoài nghi tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế đã tuyệt, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán trừ Ái (ãga) tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, Ngài vẫn không 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi, Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ Thân kiến đã tuyệt rồi ... trừ Sân thứ vi tế đã tuyệt, Ngài vẫn 
không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi... trừ S¡ mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi Ngài vẫn không hoại lìa (ý hư) quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc vi tế đã tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản t ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế đã tuyệt, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Hoài nghỉ tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô đã tuyệt, Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ vi tế đã tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Thân kiến tuyệt rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu trừ Hoài nghi đã tuyệt ... trừ Si mà làm nhân đi khổ thú tuyệt 
rồi Ngài vẫn không hoại lìa quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhút Lai trừ Thân kiến tuyệt rồi ... trừ Sân độc thứ thô tuyệt rồi Ngài 
vẫn không hoại lìa quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ái dục mà bực La Hán trừ tuyệt rồi, nhỏ tận gốc lên rồi làm cho thành như 
cây thốt nốt cùn luôn, làm cho sau này không sanh đặng, làm cho có cái không sanh 
nữa đã thành lẽ dĩ nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu là Ái (rãga) của bực La Hán trừ tuyệt rồi, đã nhỏ gốc làm cho thành 
như cây thốt nốt vót luôn, làm cho có cách sau này không sanh đã thành lẽ thường, 
thời không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sân mà bực La Hán trừ tuyệt rôi. S1... Ngã mạn... Tà kiên ... Hoài nghi... 
Hôn trâm ... Phóng dật... Vô tàm ... và Vô úy mà bực La Hán trừ tuyệt rôi, đã nhô gôc 
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lên làm cho thành như cây thốt nốt đứt ngọn, làm cho không sanh đặng sau này, làm 
cho có cách sau này không sanh nữa, đã thành lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Vô tàm của bực La Hán đã tuyệt, nhồ gốc rồi làm cho thành như 
cây thốt nốt đứt ngọn, làm cho sau này không sanh lên đặng, làm cho có cách sau này 
không sanh nữa, đã thành lẽ dĩ nhiên thời không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả 
La Hán đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục, La Hán còn đạo cho sanh lên rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà khi trừ Ái dục, La Hán còn đạo đã sanh ra thời không nên nói rằng 
bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Ái dục, bực La Hán đã cho Tứ niệm xứ sanh ra ... đã cho Tứ 
chánh cần sanh ra ... đã cho Tứ như ý túc sanh ra ... đã cho Ngũ quyền sanh ra ... đã 
cho Ngũ lực sanh ra, đã cho Thất giác chi sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dù cho trừ tuyệt Ái dục mà vị La Hán đã cho Thất giác chi sanh ra thời 
cũng không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Sân, khi trừ tuyệt Vô úy, vị La Hán cho quả sanh ra ... đã cho 
Thất giác chỉ sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dù cho trừ tuyệt Vô tàm mà vị La Hán đã cho Thất giác chi sanh ra thời 
cũng không nên nói răng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán thành bực đã xa ha Tham ái, Sân, S1; đã xong việc đáng làm, rồi 
trách nhiệm, đã đắc chứng tự lợi, đồ cột gịch trong hữu (bhava) đứt hết hoàn toàn rồi, 
đã giải thoát đặc biệt bởi biết đúng. chốt then đã nhồ lên rồi, mương rãnh đều đã lấp, 
sào huy lệ (vẫy nước mắt) nhỗ lên rồi, thành người không có then chốt, nên bực thánh, 
hạ cờ ngã mạn, bỏ gánh nặng rồi, đã hết đồ ràng buộc, đã có thắng lợi tốt quý đặc biệt, 
Ngài chăm chú. biết khổ rồi đã trừ tập đế, đặng rõ diệt đế, còn làm cho đạo đã đặng 
phát sanh, đã rất biết pháp đáng biết, đã chăm chú biết pháp nơi đáng chăm chú biết, 
trừ pháp đáng đã trừ rồi, trau dôi pháp đáng trau dồi, đã làm cho rõ thấu pháp rõ thấu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dù rằng La Hán thành bực đã xa lìa Ái dục, Tham, Sân, S¡ ... đã làm cho rõ 
rệt pháp đáng rõ rệt thời chớ nên nói bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lia quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: La Hán bực 
giải thoát hợp thời kỳ hoại lìa quả La Hán đặng. La Hán bực giải thoát phi thời vẫn 
không hoại lìa quả La Hán. 

Tự ngôn: La Hán bực giải thoát hợp thời hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: La Hán bực giải thoát phi thời hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán bực giải thoát phi thời không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực giải thoát hợp thời vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực giải thoát hợp thời trừ Ái ga) tuyệt rồi. La Hán bực giải thoát 
hợp thời hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực giải thoát hợp thời trừ Ái dục ga) tuyệt rồi. La Hán bực phi 
thời giải thoát hoại lia quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: La Hán bực thời giải thoát trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi. La Hán 
bực thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực phi thời giải thoát trừ Sân tuyệt rồi ... trừ Vô úy tuyệt rồi, La 
Hán bực phi thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Ái dục rồi bực La Hán là người thời giải thoát đã đặng làm cho 
đạo phát sanh, La Hán bực giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục (ga) La Hán bực phi thời giải thoát đã làm cho 
đạo sanh ra, thì La Hán bực phi thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục thành La Hán bực thời giải thoát, đã còn làm 
cho (Tứ) Niệm xứ phát sanh ... đã còn làm cho Tứ chánh cần phát sanh, đã còn làm 
cho Tứ như ý túc sanh ra, đã còn làm cho Ngũ quyền sanh ra ... đã còn làm cho Ngũ 
lực sanh ra ... đã còn làm cho Thất giác chi sanh ra, La Hán bực thời giải thoát hoại ha 
quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Ái dục (ãga) La Hán bực phi thời giải thoát đã còn làm 
cho Niệm xứ sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra ... La Hán bực phi thời giải 
thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Sân ... khi trừ tuyệt những Vô úy ... vị La Hán bực thời 
giải thoát đã còn làm cho đạo sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán 
bực thời giải thoát hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi trừ tuyệt những Vô úy, vị La Hán bực phi thời giải thoát đã còn làm cho 
đạo sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán bực phi thời giải thoát hoại 
la quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: vị La Hán bực thời giải thoát địa vị đã xa lìa Ái dục, Sân, Si, đã làm xong 
việc đáng làm, rồi trách nhiệm, đắc chứng tự lợi, xong TỒi CƠ quan ràng buộc trong 
hữu (2hãva), đã hoàn toàn dứt hết, giải thoát đặc biệt rồi do hiểu biết đúng đắn, then 
chốt đã gở rồi, nương rãnh đã lấp, sảo huy lệ (vây nước mắt) nhồ lên rồi, thành người 
không có then chốt, nên bực Thánh hạ cờ Ngã mạn, bỏ gánh nặng rồi, đã hết đồ ràng 
buộc, đã có thăng lợi tốt quý đặc biệt. Ngài chăm chú biết Khổ rồi, đã trừ Tập, hành 
đặng rõ Níp-bàn, Đạo đã đặng phát sanh, đã rất biết pháp đáng biết, đã chăm chú biết 
pháp nơi đáng chăm chú biết, đã trừ pháp đáng rõ thấu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: vị La Hán bực phi thời giải thoát là người đã xa ha Tham ái, Sân, S1... đã 
làm cho tỏ ngộ pháp đáng tỏ ngộ, vị La Hán bực phi thời giải thoát hoại lìa quả La Hán 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: vị La Hán bực phi thời giải thoát đã trừ tuyệt Ái dục, La Hán bực phi thời 
giải thoát không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: vị La Hán bực thời giải thoát đã trừ tuyệt Ái dục, vị La Hán bực thời giải 
thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: vị La Hán bực phi thời giải thoát đã trừ tuyệt Sân ... đã trừ tuyệt Vô úy, vị 
La Hán bực phi thời giải thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: vị La Hán bực thời giải thoát đã trừ tuyệt Vô úy, vị La Hán bực thời giải 
thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Khi trừ tuyệt Ái dục, vị La Hán bực phi thời giải thoát đã còn làm cho đạo 
sanh ra ... Giác chỉ sanh ra thì vị La Hán bực phi thời giải thoát vẫn không hoại lìa quả 
La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hầu trừ tuyệt Ái dục, vị La Hán bực thời giải thoát đã còn làm cho đạo sanh 
ra ... đã còn làm cho giác chi sanh ra, vị La Hán bực thời giải thoát vẫn không hoại lìa 
quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đề trừ tuyệt Sân ... hầu trừ tuyệt Vô úy, vị La Hán bực phi thời giải thoát đã 
còn làm cho đạo sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán bực phi thời 
giải thoát vẫn không hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hầu trừ tuyệt Vô tàm, vị La Hán bực thời giải thoát đã còn làm cho đạo 
sanh ra ... đã còn làm cho Giác chi sanh ra, vị La Hán bực thời giải thoát vẫn không 
hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: vị La Hán bực phi thời giải thoát người đã xa lìa Ái dục, Sân, S¡ ... đã làm 
cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt, vị La Hán bực phi thời giải thoát vẫn không hoại lìa quả La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: vị La Hán bực thời giải thoát thành người đã xa lìa Ái dục, Sân, S¡ ... đã làm 
cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt, vị La Hán bực thời giải thoát vẫn không hoại lia quả La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Xá-Lợi-Phất Trưởng lão đã hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca Diếp Trưởng lão ... Đức Đại 
Ca Chiên Diên Trưởng lão ... Đức Đại Cu S1 La L1 Trưởng lão ... Đức Đại L1 Bàn Đa 
Trưởng lão đã hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Mục Kiền Liên Trưởng lão không hoại lìa quả La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Xá Lợi Phất Trưởng lão không hoại lìa quả La Hán thì chớ nên 
nói răng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

Tự ngôn: Đức Đại Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca-Diếp Trưởng lão ... Đức 
Ma Ha Ca Chiên Diên Trưởng lão ... Đức Ma Ha Ku S1 Trưởng lão ... Đức Ma Ha Ly 
Bàn Đa Trưởng lão không có hoại lìa quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Nếu mà Đức Đại Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Ly Bàn Đa Trưởng lão 
không hoại lìa quả La Hán thời chớ nói răng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Tiến hành mà Đức Đại Sa Môn đã bố cáo phải 
có cao và thấp, nhưng người hành đi đến bờ chăng phải đặng hai lần; bờ bên này mà 
người tiến hành sẽ đặng biết nhưng chẳng phải một lần”. Thế là vẫn có nghe chắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó, cũng không nên nói rằng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng 
chớ gì. 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Những phiền não luân hồi mà bực La Hán đã cắt đứt cũng còn thứ nảo sẽ 
cắt đứt nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Những phiền não luân hồi mà La Hán đã cắt có thứ cũng còn sẽ cần cắt nữa 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bực đã thành tựu việc đáng làm, người xa lìa 
Ái, không còn phiền não chấp trước. Những phiền não luân hồi mà Ngài đã cắt không 
còn cái nào, mà sẽ cắt nữa. Ngài đã rút khỏi hồ nước và vòng xích rồi”. Như đây là vẫn 
có nghe chắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó, thời không nên nói rằng những phiền não luân hồi mà La Hán 
đã cắt cũng còn có thứ sẽ cắt nữa chớ gì? 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Việc làm cân phải trở lại tạo nữa còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


+ Tự ngôn: Việc đã làm cân trở lại đảo tạo nữa còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 


250. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Việc mà đã làm rồi trở lại tạo không có, việc 
khác mà cần phải làm nữa cũng không có với bực Phíc-khú đã có tâm vắng lặng chơn 
chánh giải thoát rồi đó. Bao nhiêu sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp tất cả mỗi thứ mà đáng 
mong mỏi và không đáng mong mỏi không thể làm cho Tâm của bực đã giải thoát 
vững vàng chắc chắn phải rúng động đặng như núi toàn bằng tảng đá vẫn không lay 
động vì gió cũng như thế đó. Bởi vì Phíc-khú ấy quán thấy các thứ tâm chỉ là sự tiêu 
mất”. Thế này là vẫn nghe chắc chắn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thế đó cũng không nên nói rằng việc mà đã làm cần trở lại tạo nữa vẫn có 
chớ gì! 


Phản ngữ: Chớ nên nói răng bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán răng: “Này chư Phíc-khú, những năm Pháp này nếu 
hiện hành đây đủ thời phải hoàn toàn hư hại cho vị Phíc-khú bực thời giải thoát. Năm 
pháp đó ra sao? Như là sự vong hoài (rãm4/đ) trong cách đàm luận, sự vong hoài trong 
cách ngủ nghỉ, sự vong hoài trong lúc nằm ngồi, không quán cách nào cho tâm giải 
thoát. Này Chư Phíc-khú, chính là năm pháp này đây vẫn hiện hành đầy đủ hầu có sự 
hư hoại đến Phíc-khú bực thời giải thoát”. Thế vậy là vẫn có nghe thật phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
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251. 


Phản ngữ: Nếu thế đó thì bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng chớ gì! 

Tự ngôn: Bực La Hán có sự vui thích trong công việc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán có sự vui thích trong công việc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Bực La Hán còn Ái, có Dục ái, nền tảng Dục ái, Dục ái triền, Dục bộc, Dục 


phối, Dục dục cái phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự vui thích trong cách đàm luận ... có sự vui thích trong 
cách ngủ nghỉ, có sự vui thích trong cách nằm ngồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự vui thích trong cách nằm ngồi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán còn có Ái, Dục ái, nguyên nhân Dục ái, Dục ái triền, Dục bộc, 
Dục phối, Dục dục cái phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán hoại lìa (ý hư) quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán khi hoại lìa quả La Hán bị cái chi xung đột mới hoại? Phản ngữ: bị 
Ái xung đột mới hoại. 

Tự ngôn: Cách xung đột phát sanh do nương chi sanh ra? Phản ngữ: Phát sanh do 
nương tùy miên! 

Tự ngôn: Bực La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Bực La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


x  x*  x *%x *% 
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254. 


Tự ngôn: Bực La Hán còn có Dục ái tùy miên, Phẫn nhuế tùy miên, Ngã mạn tùy 
miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghỉ tùy miên, Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Bực La Hán bị Sân dính dấp mới hoại ... bị Si đính dấp mới hoại... 

Tự ngôn: Sự dính dấp phát sanh bởi do chỉ? Phản ngữ: Phát sanh bởi do tùy miên. 

Tự ngôn: Bực La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán còn tùy miên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán còn Dục ái tùy miên ... Vô minh tùy miên phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi La Hán hoại lìa quả La Hán có chi mỗi nối ra? Phản ngữ: Ái dục mồi 
nối ra. 

Tự ngôn: Thân kiến môi nối ra phải chăng? Hoài nghi mỗi nối ra phải chăng? Giới 
cắm thủ mỗi nối ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sân mồi nối ra phải chăng? Si mồi nối ra phải chăng? Thân kiến mồi nối ra 
phải chăng? Hoài nghi mồi nối ra phải chăng? Giới cắm thủ mồi nối ra phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Bực La Hán vẫn còn chấp chứa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
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Tự ngôn: Bực La Hán nghỉ chất chứa rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn trừ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Bực La Hán đang còn chấp cứng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 


đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn rửa ráy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn ham muốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn hạn chế cái tối phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn tối tăm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn chất chứa cũng không phải, đang nghỉ chất chứa cũng 
không phải, nhưng là bực đã nghỉ chất chứa vững vàng có phải vậy chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Dù răng bực La Hán đang còn chất chứa cũng chẳng phải, đang nghỉ chất 
chứa cũng chăng phải; chỉ là người đã nghỉ chất chứa vững vàng, cũng chớ nên nói 
bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 
Tự ngôn: Bực La Hán còn đang trừ cũng chẳng phải, còn đang chấp cứng cũng chẳng 
phải, chỉ là bực đã trừ tuyệt vững vàng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Dù rằng bực La Hán còn đang trừ cũng chẳng phải, còn đang chấp cứng 

cũng chăng phải, chỉ là bực đã tuyệt vững vàng, cũng chớ nói rằng bực La Hán hoại lìa 
quả La Hán đặng! 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn rửa ráy cũng chẳng phải, đang còn ưa muốn cũng 
chăng phải, chỉ là bực đã rửa ráy vững vàng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đang còn rửa ráy cũng chẳng phải, đang còn ham muốn 
cũng chăng phải, chỉ là bực đã rửa ráy vững vàng thời chớ nên nói bực La Hán hoại lìa 
quả La Hán đặng. 
Tự ngôn: Bực La Hán đang còn hạn chế sự tối cũng chăng phải, đang còn tối mê cũng 
không phải, chỉ là bực đã hạn chế sự tối vững vàng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đang còn hạn chế sự tối cũng chăng phải, đang còn tối 
mê cũng chẳng phải, chỉ là bực đã hạn chế sự tối vững vàng thời không nên nói rằng 
bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng. 

Dứt Hư Mạn Ngữ (Parthanikatha) 
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x 


256. 


258. 


PHẠM HẠNH NGỮ (BRAHMACARIYAKATHA) 


Tự ngôn: Cách hành phạm hạnh không có trên Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: Chư thiên thành người khờ khạo, người câm, không mở mang, dùng tiếng 
câm, không đủ sức sẽ biết lời nói tốt xâu. Chư thiên không tín ngưỡng với Phật bảo, 
Pháp bảo, Tăng bảo, không đến ngồi gần với Đức Phật, không xin hỏi với Đức Phật, 
đã không ưa thích cách Phật Ngài đáp trong vẫn đề. Chư thiên hết nương nghiệp bận 
bịu, phiền não bận bịu, quả bận bịu, không đức tin, không có sự ưa thích, thành người 
có vân đề hèn, thành người không đáng tiến đến sự nhất định đường lối chơn chánh 
trong tất cả pháp thiện. Chư thiên là người sát mẫu, là người sát phụ, là người sát La 
Hán, là người chích Phật thân huyết, là người phá hòa hợp Tăng. Chư thiên là người 
sát sanh, là người trộm cướp, là người tà dâm, là người vọng ngôn, là người lưỡng 
thiệt, là người ác khẩu, là người ỷ ngữ, là người tham ác, là người Sân độc, là người Tà 
kiến ác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chư thiên không thành người khờ khạo, không câm, mở mang, không dùng 
tiếng câm, đủ sự sẽ biết lời nói tốt xấu. Chư thiên tín ngưỡng với Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo, nên đến ngồi gần với Đức Phật, nên xin hỏi với Đức Phật, đã ưa thích cách 
Phật Ngài đáp trong vấn đề. Chư thiên còn nương nghiệp bận bịu, phiền não bận bịu, 
quả bận bịu, có đức tin, có sự ưa thích, thành người có vân đề sang, thành người đáng 
tiễn tới sự nhất định đường lỗi chơn chánh trong tất cả pháp thiện. Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Dù rằng Chư thiên không phải người khờ khạo, không câm, thành người mở 
mang trí tuệ, không dùng tiếng câm, có đủ sức sẽ biết ý nghĩa của lời tốt xâu ... Chư 
thiên tín ngưỡng với Phật bảo ... cũng vẫn có Chánh kiến thời không nên nói rằng cách 
hành phạm hạnh không có với hàng Chư thiên. 


Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh vẫn có với Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Trong hàng Chư thiên đó có sự xuất gia, cạo tóc, đắp y, mang bát, có Phật 
ra đời, có Bích Chi Phật sanh ra, bốn đôi của Thinh Văn ra đời đặng trong nhóm Chư 
thiên phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bởi trong nhóm Chư thiên không có cách xuất gia, như thế cách hành phạm 
hạnh mới không có trong nhóm Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong chỗ nào có cách xuất gia thời chỗ đó có hành phạm hạnh, nếu chỗ 
nào không có cách xuất gia thì không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trong chỗ nào có cách xuất gia thì trong chỗ đó có cách hành phạm hạnh. 
Nếu chỗ nào không có cách xuất gia thì chỗ đó không có cách hảnh phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nào xuất gia thì người đó có hành phạm hạnh, nếu người nào không 
xuất gia thì không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Vì trong đám Chư thiên không có cách xuống tóc, thế vậy cách hành phạm 
hạnh mới không có trong đám Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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259. 


260. 


261. 


Tự ngôn: Trong chỗ nào có cách xuống tóc thì trong chỗ đó có cách hành phạm hạnh, 
nếu nơi nào không có cách xuống tóc thì nơi đó không có cách hành phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trong chỗ nào có cách xuống tóc thì trong chỗ đó có cách hành phạm hạnh, 
còn chỗ nào không có cách xuống tóc thì chỗ đó không có cách hành phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nào xuống tóc thì người đó có cách hành phạm hạnh còn người nào 
không có xuống tóc thì người đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bởi trong hàng Chư thiên không có cách mặc y hoại sắc, thế vậy sự hành 
phạm hạnh mới không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nơi nảo có cách mặc y hoại sắc thời chỗ đó có cách hành phạm hạnh, còn 
nơi nảo không có cách mặc y hoại sắc thì nơi đó không có cách hành phạm hạnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chỗ nào có mặc áo cà sa thì chỗ đó có cách hành phạm hạnh, còn chỗ nào 
không có mặc áo cà sa thì chỗ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nào mặc áo cà sa thì người đó có cách hành phạm hạnh, còn người 
nào không mặc áo cà sa thời người đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bởi trong hàng Chư thiên không có trì bình bởi vậy cách hành phạm hạnh 
mới không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chỗ nào có cách trì bình thời chỗ đó có cách hành phạm hạnh, còn chỗ nào 
không có cách trì bình thời chỗ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chỗ nào có cách trì bình thì chỗ đó có cách hành phạm hạnh, còn chỗ nào 
không có cách trì bình thì chỗ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nào trì bình thời người đó có cách hành phạm hạnh còn người nào 
không trì bình thời người đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Vì Đức Toàn Giác không ra đời trong cõi Chư thiên, bởi vậy sự hành phạm 
hạnh mới không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả Bực Toàn Giác ra đời cõi nào thì trong cõi đó có cách hành phạm 
hạnh, còn bực Toàn Giác không ra đời cõi nào thì cõi ấy không có cách hành phạm 
hạnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Toàn Giác ra đời trong chỗ nào thì chỗ đó có cách hành phạm hạnh, 
còn Ngài không ra đời chỗ nảo thì chỗ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giáng sinh nơi vườn Lâm Tì Ni, thành đạo dưới cội Bồ 
đề, Ngài chuyển Pháp Luân gần thành Ba La Nại. Trong những chỗ đó có cách hành 
tịnh hạnh, còn những chỗ khác không có cách hành tịnh hạnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
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268. 


Tự ngôn: Do Đức Độc Giác không ra đời trong hàng Chư thiên, bởi vậy cách hành 
phạm hạnh mới không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Độc Giác ra đời chỗ nào thì chỗ đó có cách hành phạm hạnh, còn chỗ 
nào Ngài không ra đời thì nơi đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vị Độc Giác ra đời chỗ nào thì trong chỗ đó có cách hành phạm hạnh, còn 
chỗ nào Ngài không ra đời thì chỗ đó không có cách hành phạm hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Độc Giác ra đời nơi trung quốc thì chính nơi trung quốc đó mới có 
cách hành tịnh hạnh, còn chỗ khác chẳng có cách hành tịnh hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do bốn đôi Thinh Văn không ra đời trong hàng Chư thiên, bởi thế cách 
hành phạm hạnh mới không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bốn đôi Thinh Văn ra đời chỗ nào thì chỗ đó có cách hành tịnh hạnh, còn 
chỗ nào mà bốn đôi Thinh Văn không ra đời thì chỗ đó không có cách hành tịnh hạnh 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chỗ nào bốn đôi Thinh Văn ra đời thì chỗ đó có cách hành tịnh hạnh, còn 
chỗ nào không có bốn đôi Thinh Văn ra đời thì chỗ đó không có cách hành tịnh hạnh 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bốn đôi Thinh Văn ra đời trong đô thành thì dân chúng trong đô thành ấy có 
cách hành phạm hạnh, còn chỗ khác không có cách hành tịnh hạnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong nhân loại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong mỗi nhóm nhân loại phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên bực vô tưởng phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong nhân loại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong nhân loại, dân biên giới, người biên 
cương, kẻ đã man, người không biết ngữ ngôn là những nơi mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, 
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi không đến phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: 
Cũng có chô có, cũng có chô không. 
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Phản ngữ: Trong hàng Chư thiên Vô tưởng, chỗ cách hành tịnh hạnh cũng có, chỗ 
không có (cách hành tịnh hạnh) cũng có và hàng Chư thiên Hữu tưởng chỗ có cách 
hành phạm hạnh cũng có, chỗ không có (cách hành phạm hạnh) cũng có phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Trong hàng Chư thiên chỗ có cách hành phạm hạnh cũng có, cũng có chỗ 
không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Chỗ nào có, chỗ nào không? Tự ngôn: Cách hành phạm hạnh không có 
trong hàng Chư thiên Vô tưởng, nhưng có trong hàng Chư thiên Hữu tưởng. 

Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên Vô tưởng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên Hữu tưởng phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong hàng Chư thiên Hữu tưởng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong hàng Chư thiên Vô tưởng phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong nhân loại phải chăng? Tự ngôn: Có chỗ 
cũng có, có chỗ cũng không. 

Phản ngữ: Trong dân chúng bọn người ở biên cương ranh giới, người rừng không biết 
ngữ ngôn, những chỗ mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi không đến; 
có chỗ có cách hành phạm hạnh, có chỗ cũng không có. Còn trong chỗ dân chúng ở 
đông đảo (trung quốc) cũng có chỗ có cách hành phạm hạnh, cũng có chỗ không có 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Trong nhân loại cũng có chỗ có cách hành phạm hạnh, cũng có chỗ không 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Chỗ nào có, chỗ nào không có? Tự ngôn: Cách hành phạm hạnh không có 
nơi chỗ dân chúng ở biên cương ranh giới, người rừng không biết ngữ ngôn mà Phíc- 
khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi không đến, còn trong chỗ dân chúng ở 
đông đảo mới có cách hành tịnh hạnh. 

Phản ngữ: Cách hành tịnh hạnh không có trong thôn quê, dân ở biên cương ranh giới là 
người rừng không biết ngữ ngôn mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di đi 
không đến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh không có trong chỗ dân chúng đông đảo (trung quốc) 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong chỗ dân chúng ở đông đảo (trung quốc) phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong chỗ dân chúng ở biên cương ranh giới; 
không có với người ở rừng không biết ngữ ngôn mà Phíc-khú, Phíc-khú Ni, Ưu Bà 
Tắc, Ưu Bà Di đi không đến phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Cách hành phạm hạnh có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhân loại ở Nam Thiện Bộ 
Châu ăn trùm cả nhân loại ở Bắc Cu Lô Châu và Chư thiên ở cõi Trời Đạo lợi bằng 3 
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cách. Ba cách đó là những chi? Một là hùng dũng, hai là có chánh niệm, ba là có cách 
hành phạm hạnh”. Thế vậy vẫn có nghe thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó có cách hành phạm hạnh cũng không có trong hàng Chư thiên 
chớ gì. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán tại Xá Vệ Quốc như vây: “Có cách hành phạm hạnh 
nơi chỗ này phải chăng?” Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có hành phạm hạnh chỉ có nơi Xá Vệ Quốc, còn chỗ khác không có hành 
phạm hạnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai đã trừ năm phần triền thứ thấp rồi mà còn năm phần triền thứ vi 
tế (phần cao) trừ không đặng; khi Ngài lướt khỏi thế giới nảy đã sanh lên hàng Chư 
thiên kết quả sanh lên chỗ nào? Phản ngữ: Chính trong hàng Chư thiên đó. 

Tự ngôn: Nếu mà bực Bắt Lai trừ năm phân triền thứ thấp đặng rồi nhưng còn năm 
phần triển bậc cao trừ không đặng khi Ngài lướt khỏi thế giới này sanh lên hàng Chư 
thiên đó rồi sự kết quả cũng sanh trong hàng Chư thiên đó, thời không thể nói rằng 
cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai trừ năm thứ triền bậc thấp đặng rồi nhưng chưa trừ năm thứ 
triền bậc cao, khi Ngài vượt khỏi thế giới này sanh trong hàng Chư thiên đó rồi có 
cách xuống. tóc nơi chỗ nảo ... xả trách nhiệm nơi chỗ nào ... có cách chăm chú biết 
Khổ nơi chỗ nảo ... có cách trừ phiền não nơi chỗ nào ... có cách làm cho rõ thấu Diệt 
(nirodha) nơi chỗ nào ... có cách thâu đáo Pháp không buông lung nơi chỗ nào. Phản 
ngữ: Chính trong hàng Chư thiên đó ... 

Tự ngôn: Nếu mà bực Bắt Lai trừ triền bực thấp đặng rồi, mà chưa trừ năm thứ triền 
bậc cao đặng thì khi Ngài vượt khỏi thế giới này đã sanh trong hàng Chư thiên đó có 
cách thấu suốt pháp, chẳng buông lung trong hàng Chư thiên đó thì không nên nói 
rằng cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai trừ năm thứ triền bậc thấp đặng rồi, nhưng còn năm thứ triền 
bậc cao trừ không đặng, khi Ngài vượt khỏi thế giới này sanh trong hàng Chư thiên đó 
rồi, kết quả cũng sanh trong hàng Chư thiên đó, cách xả trách nhiệm cũng trong hàng 
Chư thiên đó, cách chăm chú biết Khổ cũng trong hàng Chư thiên đó, cách trừ phiền 
não cũng trong hàng Chư thiên đó, cách làm cho rõ Diệt cũng trong hàng Chư thiên 
đó, cách thấu suốt pháp không buông lung cũng trong hàng Chư thiên đó, thời do lý 
nào mà Ngài nói rằng cách hành phạm hạnh không có trong hàng Chư thiên? 

Phản ngữ: Cũng do Bực Bất Lai làm cho rõ quả trong hàng Chư thiên đó bằng với đạo 
mà Ngài làm cho đã sanh chính trong thế giới này. 


Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ quả trong hàng Chư thiên đó bằng đường lỗi mà 
Ngài đã làm cho sanh tại trong thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Dự Lưu làm cho rõ rệt quả trong thế giới này với đường lỗi mà Ngài đã 
làm cho sanh ra trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ rệt quả trong hàng Chư thiên đó theo đường lối mà 
Ngài đã làm cho sanh trong thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai là người sẽ viên tịch trong thế giới này làm cho rõ rệt quả tại 
trong thế giới này theo đường lối mà Ngài đã làm cho sanh ra trong hàng Chư thiên đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Bực Dự Lưu làm cho quả tại thế giới này theo đường lỗi mà Ngài đã làm 
cho sanh ra trong thế giới này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ rệt quả trong hàng Chư thiên đó theo đường lối mà 
Ngài làm cho đã sanh trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai là bực sẽ viên tịch trong thế giới này làm cho rõ rệt quả tại 
trong thế giới này theo đường lối mà Ngài đã làm cho phát sanh trong thế giới này 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai làm cho rõ rệt quả trong hàng Chư thiên đó theo đường lối mà 
Ngài đã làm cho phát sanh trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực người trong đời này sẽ không còn đạo cho phát sanh và trừ tất cả phiền 
não nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người hành hầu làm cho rõ quả Dự Lưu sẽ không còn làm cho đạo sanh 
ra và trừ tất cả phiền não nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người trong đời này sẽ không còn đạo sanh ra và trừ tất cả phiền não 
nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... Bực người hành để làm cho 
rõ quả La Hán sẽ không còn đạo sanh ra và trừ tất cả phiền não nữa phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Dự Lưu còn Đạo cho phát sanh và trừ tất 
cả phiền não không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người trong đời này làm cho đạo phát sanh và trừ tất cả phiền não 
không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... Bực người hành để làm cho 
rõ quả La Hán làm cho đạo phát sanh và trừ tất cả phiền não không trước không sau 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người trong đời này còn làm cho Đạo phát sanh và trừ tất cả phiền não 
không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai có bổn phận đã làm, có sự tu tiến đã trau dồi mới sanh lên trong 
hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán khỏi sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực La Hán khỏi sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán có kiếp mới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán có kiếp mới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán đã đến hữu (bhãwa), ly hữu (vibhãva); đi đến thú hướng (gai), ly 
thú hướng; đi đến hành (szkhära), đi đến ly hành; đi đến xuất thế, ly xuất thế phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai là người có bổn phận mà đã làm, có tu tiến mà đã trau dôi, 
nhưng thành người có trách nhiệm mà đã chưa bỏ xuông, lướt sanh trong hàng Chư 
thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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Tự ngôn: Bực Bất Lai sẽ phải còn đạo sanh ra nữa hầu nghĩ phận sự phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Bắt Lai là người có bổn phận mà làm rồi có cách tu mà đã trau đồi, mà 
thành người có khổ chưa đặng quyết biết ... có phiền não chưa trừ, có diệt chưa đặng 
làm cho rõ ... có pháp không lừng lẫy mà chưa đặng thấu suốt lướt sanh trong hàng 
Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người Bất Lai sẽ phải còn đạo sanh ra nữa mới thấu suốt pháp không 
lừng lẫy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai là người có phận sự đã làm, có cách tu tiễn đã trau đồi, nhưng 
thành người có trách nhiệm mà chưa xả, lướt sanh trong hàng Chư thiên đó sẽ không 
còn đạo sanh nữa hầu xả trách nhiệm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành người có trách nhiệm mà không xả rồi viên tịch trong hàng Chư thiên 
đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực Bắt Lai là người có bổn phận đã làm rồi, có tu tiến đã trau dồi nhưng 
thành người có khổ mà chưa đặng chăm chú biết ... có phiền não mà chưa đặng trừ ... 
có Diệt mà chưa đặng làm cho tỏ ... có pháp không lừng lẫy mà chưa đặng thông thấu, 
lướt sanh trong hàng Chư thiên đó sẽ không còn đạo sanh nữa, để thấu suốt pháp 
không lừng lẫy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực có pháp không lừng lẫy đã không thấu suốt, mà viên tịch trong Chư 
thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Con chương bị mũi tên bắn dù đi đặng xa cũng phải chết như thế nảo thì 
bực Bất Lai cũng sẽ làm cho rõ quả trong hàng Chư thiên đó theo đạo mà Ngài đã 
đặng sanh trong thế giới này như thế. 
Tự ngôn: Con chương mà bị mũi tên bắn dù đi đặng rất xa, cũng vẫn có mũi tên dính 
chết như thế nảo, thì bực Bất Lai cũng vẫn có mũi tên dính viên tịch trong hàng Chư 
thiên đó do đạo mà Ngài đã đặng sanh trong thế giới này như vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Phạm hạnh ngữ 


ớổ 
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HẠN ĐỊNH NGỮ (ODHISOKATHA) 


Tự ngôn: Người trừ phiền não từ phần phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhập Lưu trừ những chi mới đặng thấy Khổ? 
Phản ngữ: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm thủ và bao nhiêu phiền não trong phần 
đồng sanh°. 
Tự ngôn: Bực thành Dự Lưu chỉ một phần, một phần nữa không thành Dự Lưu, một 
phần đắc chứng .. . đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... vẫn 
chạm bằng thân đối với quả Dự Lưu, một phần thành Dự Lưu Thất Lai ( Š ca 
parama)... Bực Dự Lưu Lục Lai (Kolankola).... Bực Dự Lưu Nhút Lai (Ekabi7)... 
có với sự kính trọng Phật bảo không lay động ... Pháp bảo ... Tăng bảo ... hiệp với giới 
thành nhứt định của Thánh Nhơn, nhưng một phần nữa không hiệp với giới nhứt định 
của Thánh Nhơn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Người hành đề làm cho rõ quả Dự Lưu trừ đặng cái chi bằng cách thấy Tập? 
Phản ngữ: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ và tất cả phiền não cũng có thứ có 
phần trừ, có phần không trừ đặng. 
Tự ngôn: Bực Dự Lưu có phần thành Dự Lưu, có phần không thành Dự Lưu... có 
phần hiệp với Thánh giới nhứt định, cũng có phần không hiệp với Thánh giới nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Người hành hầu làm cho rõ quả Dự Lưu trừ đặng cái chỉ băng cách thấy 
Diệt? Phản ngữ: Trừ Hoài nghi, Giới cấm thủ và tất cả phiền não cũng có thứ phần trừ, 
cũng có thứ phần không trừ đặng. 
Tự ngôn: Bực Dự Lưu có phần thành Dự Lưu, có phần không thành Dự Lưu... có 
phần hiệp với Thánh giới nhứt định, có phần không hiệp với Thánh giới nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Người hành hầu làm cho rõ quả Dự Lưu trừ đặng cái chi bằng cách thấy 
Đạo? Phản ngữ: Trừ Giới cắm thủ và bao nhiêu những phiền não chung bọn với nhau 
đặng. 
Tự ngôn: Bực thành Dự Lưu chỉ một phần, còn một phần nữa không thành Dự Lưu, 
một phần đắc chứng ... đặng riêng phân ... đến trụ chỉ ... làm cho TỐ. .. vẫn vào đến... 
vẫn chạm bằng thân đối với quả Dự Lưu, nhưng một phân nữa vẫn không xúc chạm 
băng thân với quả Dự Lưu, một phần thành Dự Lưu Thất Lai (Safakhaftuparama) .. 
Bực Dự Lưu Lục Lai (Kalankola)... Bực Dự Lưu Nhứt Lai (Ekabjï) ... sẵn có với Sử 
kính trọng Phật bảo không lay động ... Pháp bảo ... Tăng bảo ... hiệp với giới Nhứt 
Định của Thánh nhân, nhưng một phần nữa không hiệp với giới Nhứt Định của Thánh 
nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai trừ đặng cái chỉ mới nhận thấy 
Khổ? Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô và những phiền não đồng sanh 
với nhau chung một bọn. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai có chỉ phần nào, còn một phần nữa không thành bực Nhứt 
Lai, một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến 


3 Từ “đồng sanh” sau này được Trưởng lão Tịnh Sự điều chỉnh thành “câu sanh”. 
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.. vẫn đụng chạm với thân bằng quả Nhứt Lai, nhưng một phần nữa không đặng với 
thân của quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ rệt quả Nhứt Lai trừ đặng những chi mới thấy 
Tập? Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô và những phiền não một phần 
trong bọn với nhau đặng. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thành chỉ có một phần, còn một phần nữa không thành Nhứt 
Lai, một phần đắc chứng .. . đăng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến 

. văn đụng chạm với thân bằng quả Nhứt Lai, nhưng một phần khác vẫn không đụng 

chạm với thân bằng quả của Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai trừ những chi mà đặng thấy Diệt? 
Phản ngữ: Trừ Sân độc thứ thô, trừ những phiền não phân đồng sanh chung. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai chỉ một phân, còn một phần nữa không thành Nhứt Lai, một 
phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... vẫn 
chạm đến thân băng quả Nhứt Lai nhưng một phần nữa vẫn không đụng chạm đến thân 
băng quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đặng trừ cái chỉ mới thấy đặng 
Đạo? Phản ngữ: trừ Sân độc thứ thô và những phiên não một phần chung nhau đặng. 
Tự ngôn: Bực Nhứt Lai chỉ một phần, một phần nữa không thành bực Nhứt Lai, một 
phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... vẫn 
chạm với thân bằng quả Nhứt Lai, nhưng một phần nữa vẫn không chạm với thân bằng 
quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bất Lai trừ đặng cái chỉ mới thấy đặng 
Khổ? Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và những phần phiền não đồng 
chung nhau đặng. 

Tự ngôn: Người thành bực Bắt Lai chỉ một phân, còn một phần nữa không thành bực 
Bắt Lai, một phần đắc chứng .. . đặng riêng phân... . đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào 
đến ... vẫn đụng chạm với thân bằng quả Bắt Lai, nhưng một phần khác không đụng 
chạm với thân bằng quả Bất Lai. Một phần thành bực Bất Lai Trung bang bất hườn 
(Amtaräparinibbäyï)... Bực Sanh bang bất hườn (Upahaccapparinibbäyï) ... Bực Vô 
hành bang bất hườn (4saikhäraparinibbäyn).. Bục Hữu hành bang bất hườn 
(Sasankhãaraparimibbay) .. Bực Thượng lưu bang bất hườn (Uddhansoto 
akanifthagamï), nhưng một phần không thành bực Bắt Lai Thượng lưu bang bất hườn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bắt Lai trừ đặng cái chi mới thấy Tập? 
Phản ngữ: Trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và phiền não thứ chung nhau đặng 
một nhân. 

Tự ngôn: Người thành bực Bất Lai chỉ một phần, còn một phần nữa không thành bực 
Bắt Lai ... một phần bực Bắt Lai Thượng lưu bang bất hườn ... một phần nữa không 
thành bực Bắt Lai Thượng lưu bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bất Lai trừ đặng cái chi mới thấy Diệt 
(nirodha)? Phản ngữ: Trừ Sân độc thứ vi tế và những thứ phiền não chung nhau đặng 
một phần. 

Tự ngôn: Người thành bực Bất Lai chỉ một phần, còn một phần nữa không thành bực 
Bắt Lai ... một phần nữa thành bực Bất Lai Thượng lưu bang bất hườn nhưng một 
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phần nữa không thành bực Bắt Lai Thượng lưu bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả Bất Lai trừ đặng cái chỉ mới thấy đặng 
Đạo? Phản ngữ: Trừ những phần phiền não chung nhau đặng. 
Tự ngôn: Bực người Bất Hườn chỉ một phần, còn một phần nữa không thành bực Bất 
Hườn, một phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào 
đến... . đụng chạm với thân băng quả Bất Hườn, một phần khác không đhnô với thân 
bằng quả Bất Hườn, một phần Bực Bất Lai Trung bang bất hườn (anfaraparinibbayl) 
. Bực Sanh bang bất hườn (Upahaccaparinibbäyï)... Bực Vô hành bang bất hườn 
ÉIsunitliSfahaiBibbizii) .. Bực Hữu hành bang bất hườn (Sasankhãraparinibbäy]) ... 
Bực Thượng Lưu Bắt Hườn (Uddhansoto akanifthagamï), nhưng một phần nữa không 
thành bực Thượng lưu bang bắt hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả La Hán đặng trừ cái chi mới thấy Khổ? Phản 
ngữ: Trừ Sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phần phiền não 
đông chung nhau một phần đặng. 
Tự ngôn: Đực thành La Hán chỉ một phần, còn một phần nữa không thành La Hán, 
một phần đắc chứng ... đặng riêng phân ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến .. 
đụng chạm với thân bằng quả La Hán, nhưng một phần nữa không đụng chạm với thân 
băng quả La Hán, đã thành bực xa lìa Ái, Sân, Si, đã làm xong việc đáng làm, đã 
buông trách nhiệm, chứng rồi tự lợi, tuyệt hết mọi cơ quan ràng buộc trong hữu 
(bhãya) tồi, đã thoát ly đặc biệt do kiểu chơn chánh, đã rõ then chốt, lấp rồi mương 
rãnh, đã nhô sào nêu, thành người không có then chốt chận, đến bực Thánh, hạ cờ ngã 
mạn, đã để xuống gánh nặng, dứt rôi dây buộc, chiến thắng đặc biệt rồi, Ngài đã quyết 
hiểu Khổ, trừ Tập rồi, đã làm cho Diệt rõ rệt, Đạo đã sanh, hiểu những pháp đáng biết 
tột, chăm chú rõ pháp đáng chăm chú biết, đã trừ những pháp đáng trừ, bồi bố những 
pháp đáng bồi bổ, làm cho rõ rệt những pháp đáng làm rõ rệt, một phần làm cho rõ rệt 
những pháp đáng làm cho rõ rệt, nhưng phần khác không làm cho rõ rệt với pháp đáng 
làm cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả La Hán đặng trừ cái chi mới thấy Tập? 
Phản ngữ: Trừ Sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phần phiền 
não đồng chung đặng. 
Tự ngôn: Bực thành La Hán chỉ một phần, còn một phần nữa không thành La Hán, ... 
một phần làm cho rõ rệt, nhưng một phần nữa chưa làm cho rõ rệt với pháp đáng làm 
cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực người hành để làm cho rõ quả La Hán do đặng trừ cái chỉ mới thấy Diệt 
(nirodha)? Phản ngữ: Do trừ Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phiền não một 
phần chung nhau đặng. 
Tự ngôn: Người thành La Hán chỉ một phần, còn một phần nữa không thành La Hán, 
.. một phần đã làm cho rõ rệt với pháp đáng làm cho rõ rệt, nhưng còn một phần nữa 
chưa làm cho rõ rệt với pháp đáng làm cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 
Tự ngôn: Bực người hành để làm cho tỏ rõ quả La Hán do đặng trừ cái chi mới thấy 
Đạo? Phản ngữ: Trừ Phóng dật, Vô minh và những phiền não phần đồng nhau đặng. 
Tự ngôn: Bực La Hán chỉ một phân, còn một phần nữa không thành La Hán, một 
phần đắc chứng ... đặng riêng phần ... đến trụ chỉ ... làm cho rõ ... vẫn vào đến ... đụng 
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chạm với thân của quả La Hán, nhưng một phần nữa không đụng chạm với thân bằng 
quả La Hán, đã thành bực xa lìa Ái, Sân, Si, đã làm xong việc đáng làm, đã buông 
trách nhiệm, chứng rồi tự lợi, tuyệt hết mọi cơ quan ràng buộc trong hữu (Phaãv4) Tôi, 
đã thoát ly đặc biệt do kiểu chơn chánh, đã rõ then chốt, lấp rồi mương rãnh, đã nhồ 
sảo nêu, thành người không có then chốt chận, đến bực Thánh, hạ cờ ngã mạn, đã để 
xuống gánh nặng, dứt rồi dây buộc, chiến thắng đặc biệt rồi, Ngài đã quyết hiểu Khô, 
trừ Tập rồi, đã làm cho Diệt rõ rệt, Đạo đã sanh, hiểu những pháp đáng biết tột, chăm 
chú rõ pháp đáng chăm chú biết rõ, đã trừ những pháp đáng trừ, bồi bố những pháp 
đáng bồi bổ, làm cho rõ rệt những pháp đáng làm rõ rệt, một phần làm rõ rệt những 
pháp đáng làm cho rõ rệt, nhưng phần khác không làm cho rõ rệt với pháp đáng làm 
cho rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Không nên nói rằng người trừ phiền não đặng từ phần phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người có trí nên hạn chế ô uế của mình 
mỗi lần từ chút, mỗi sát-na theo thứ lớp, như thợ vàng trui ten của vàng”; thế này vẫn 
có nghe chắc thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó người trừ phiền não cũng từ phần chớ gì! 


Tự ngôn: Người trừ phiền não từ phần đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Đầy đủ với cách đến, đầy đủ bằng cách thấy 
của Ngài (bực Dự Lưu) trừ đặng 3 pháp tức là Thân kiến, Hoài nghi và Giới cắm thủ 
mà vẫn còn chừng một chút Ngài cũng xa lìa tứ ác thú, không thê thành người tạo 
nghiệp vô gián”, như thế vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói người trừ phiền não từ phần đặng chớ gì! 


Tự ngôn: Người trừ phiền não từ phần đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, trong khi nào pháp 

nhãn xa lìa bụi trần phát sanh rồi, đôi với Thánh Thinh Văn cho rằng mỗi một thứ nào 

lẽ thường có sanh ra tất cả thứ đó đĩ nhiên phải có diệt mất, này chư Phíc-khú, hiệp với 

cách phát sanh của Dự Lưu đó là Thánh Thinh Văn trừ đặng ba cách triền tức là Thân 

kiến, Hoài nghỉ, Giới cảm thủ”, như đây vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải 

TÔI. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói người trừ phiền não từ phần đặng chớ gì? 
Dứt Hạn định ngữ (Odhisokatha) 
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NGUYÊN TRỪ NGỮ (JAHATIKATHA) 


Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trừ đặng dứt hết trừ đặng không còn dư, trừ đặng luôn cả gốc rễ, trừ đặng 
luôn cả Ái, trừ đặng luôn cả Thùy miên, trừ đặng bằng Thánh tuệ, trừ đặng bằng 
Thánh đạo, trừ luôn pháp bất chuyển động và pháp làm cho sáng tỏ quả Bất Hườn đều 
trừ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phàm phu hạn chê Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒi. 
Tự ngôn: Hạn chế đặng hết tuyệt, hạn chế đặng không còn phần còn dư, hạn chế đặng 
không còn mầm mống, hạn chế đặng luôn góc rễ, hạn chế đặng luôn Ái, hạn chế luôn 
đặng có Thùy miên, hạn chế bằng Thánh trí, hạn chế bằng Thánh đạo, hạn chế cho đến 
pháp bất chuyền động, làm cho rõ quả Bất Hườn đều hạn chế đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực hành đề làm cho rõ quả Bất Hườn trừ Dục ái, và Sân độc đặng và người 
đó trừ đặng hết cả, trừ đặng không còn dư sót ... đến pháp làm cho rõ quả Bất Hườn 
cũng trừ luôn đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng và họ trừ đặng hết không còn dư... 
đến pháp làm cho rõ quả Bắt Hườn cũng trừ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ rệt quả Bất Hườn đè nén Dục ái, Sân độc đặng và 

người đó đè nén đặng hết không còn dư... . đến pháp làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén 
cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phàm phu đẻ nén Dục ái, Sân độc đặng và họ đè nén đặng hết không còn dư 
.. đến pháp làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng, nhưng họ sẽ không thê trừ hết đặng, 
sẽ trừ không còn dư cũng không thê đặng, trừ không còn nộc cũng không đặng, sẽ trừ 
luôn gôc rê cũng không đặng, sẽ trừ luôn Ái cũng chăng đặng, sẽ trừ luôn tùy miên 
cũng chăng đặng, sẽ trừ bằng Chánh tuệ cũng chăng đặng, sẽ trừ bằng Thánh đạo cũng 
chăng đặng, sẽ trừ luôn pháp không lừng lẫy và pháp sẽ làm cho rõ rệt quả Bắt Hườn 
cũng chăng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Bất Hườn, trừ Dục ái và Sân độc đặng, 
nhưng người đó sẽ trừ đặng hết trọi cũng không đặng ... sẽ làm cho rõ quả Bất Hườn 
cũng không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén Dục ái và Sân độc đặng, 
nhưng người đó sẽ đè nén cho hết trọi cũng không đặng và đè nén không còn phần dư 
cũng không đặng ... đến pháp sẽ làm cho rõ quả Bất Hườn đè nén cũng không đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Do bằng đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo phần Sắc giới. 
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Tự ngôn: Đạo phân Sắc giới thành nhân đưa ra khỏi hành vi luân hồi cho đến rốt ráo, 
cho đến đắc chứng, cho đến Níp-bàn, không thành cảnh của lậu, không thành cảnh của 
triền, không thành cảnh của phược, không thành cảnh của bộc, không thành cảnh của 
phối, không thành cảnh của cái, không thành cảnh của khinh thị, không thành cảnh của 
thủ và không thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đạo phần Sắc giới không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi không thành pháp 
đưa đến rốt ráo, không thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp đến Níp-bàn, 
thành cảnh của lậu, thành cảnh của triển ... thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dù rằng đạo phần Sắc giới không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, không 
thành pháp đưa đến rốt ráo, không thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp 
đưa đến Níp-bàn, thành cảnh của lậu, thành cảnh của triền ... thành cảnh của phiền não 
thời không nên nói rằng phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng băng đạo thuộc phần 
Sắc giới. 


Tự ngôn: Người hành đặng làm cho rõ quả Bất Hườn trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng 
đạo Bắt Hườn và đạo đó là nhân đưa khỏi luân hồi, đưa đến rốt ráo đến đắc chứng, đến 
Níp-bàn, không thành cảnh của lậu, không thành cảnh của triển ... không thành cảnh 
của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng đạo phần Sắc giới và đạo đó 
thành nhân đưa ra khỏi luân hồi đến rốt ráo cho đến đắc chứng, cho đến Níp-bàn, 
không thành cảnh của lậu, không thành cảnh của triền ... không thành cảnh của Phiền 
não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng đạo phần Sắc giới và đạo đó 
không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, không thành pháp đưa đến rốt ráo, không 
thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp đưa đến Níp-bàn, thành cảnh của 
lậu, thành cảnh của triền ... thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người hành đặng làm cho rõ quả Bất Hườn trừ Dục ái và Sân độc đặng bằng 
đạo Bắt Hườn nhưng đạo đó không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, không thành pháp 
đưa đến rốt ráo, không thành pháp đưa đến đắc chứng, không thành pháp đưa đến Níp- 
bàn, thành cảnh của lậu, thành cảnh của triển ... thành cảnh của phiền não phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phàm phu thành người xa lìa sự mong mỏi trong tất cả dục, vẫn sống trong 
quả Bắt Hườn, đây đủ với cách đắc pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Vẫn sống trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phàm phu thành người xa lìa mong mỏi trong tất cả dục, vẫn sống trong quả 
Bắt Hườn, hiệp với cách đắc pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Còn làm cho tất cả đạo sanh ra đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Còn làm cho tất cả đạo sanh ra đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Làm cho rõ tất cả quả Sa Môn đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Làm cho rõ tất cả quả Sa Môn đặng không trước không sau phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hợp của tam xúc, của tam thọ, của tam tư (cefanđ), của tam 
tâm, của tam tín, của tam cần, của tam niệm, của tam định, của tam tuệ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phàm phu là bực xa lìa sự mong mỏi trong tất cả dục, vẫn sống trong quả 
Bắt Hườn chung với cách đắc pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bằng đạo Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bằng đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo Bất Lai. 

Tự ngôn: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cẩm thủ đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trừ Thân kiến, Hoài nghỉ, Giới cẩm thủ đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài chứng quả Dự Lưu do trừ tam triền phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài chứng quả Dự Lưu do trừ tam triền thời không 
nên nói là trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm thủ đặng do đạo Bắt Lai ... 

Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo Bất Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài chứng quả Nhứt Lai do sự nhẹ nhàng của Dục ái và Sân 
độc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn ¡ Ngài chứng quả Nhứt Lai do sự nhẹ nhàng của Dục ái 
và Sân độc thời không nên nói rằng trừ Dục ái thứ thô và Sân độc thứ thô bằng đạo Bắt 
Lai đặng. 


Tự ngôn: Phàm phu là bực xa lìa sự mong mỏi trong tất cả dục (kama), vẫn sống trong 
quả Bắt Lai đồng với cách chứng pháp phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Mỗi một người nào chứng pháp đặng thì những người ấy vẫn sống trong quả 
Bắt Lai đồng với cách chứng pháp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng phàm phu trừ Dục ái và Sân độc đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Trong thuở quá khứ có sáu vị Giáo chủ là 
người có quyền tước, hết sự giận hờn, trong sạch do bi, thoát ly sự liên quan trong dục, 
đã chận Ái dục vào đến thế giới Phạm Thiên”, như thế vẫn có nghe thật phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó, phàm phu cũng trừ Ái dục và Sân độc đặng chớ gì? 


Tự ngôn: Phàm phu trừ Ái dục và Sân độc đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 95 





301. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Chư Phíc-khú chính là vị Phíc-khú 
tên Hảo Nhân (Sunefra) có số thọ như thế, sống dải như thế, nhưng cũng không đặng 
giải thoát sanh, lão, tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai. Ta tường thuật rằng là người không giải 
thoát khổ, điều đó tại sao? Cũng bởi không biết theo, không thấu suốt cả bốn pháp. 
Bốn pháp đó ra sao? Bởi không biết theo, không thấu suốt thứ Giới mà thành Thánh, 
thứ Định mà thành Thánh, thứ Tuệ mà thành Thánh, thứ Giải thoát mà thành Thánh. 
Này chư Phíc-khú, Giới mà thành Thánh, Định mà thành Thánh, Tuệ mà thành Thánh, 
Giải thoát mà thành Thánh, đây ta đã biết theo thấu suốt rồi, ta mới rút Ái trong hữu 
(bhãva) bỏ tồi, và Ái mà sẽ dẫn đi đến hữu (bhãva) đã hết, thế vậy không có đời mới”. 
Như đây (Đức Thế Tôn phán lời này rồi sau mới thuyết bài kế sau như vầy) những 
pháp này tức là Giới, Định, Tuệ, Giải thoát là pháp cao thượng mà Đức Cô-Đàm 
(Gotama) bực có quyền tước, Ngài đã hiểu theo rồi, Đức Phật Ngài đã hiểu tột bằng 
cách như thế này nên Ngài mới truyền bá Pháp cho chư Phíc-khú là Giáo chủ bực đã 
làm tận nơi khổ, bậc có mắt huệ, đã hoàn toàn vắng lặng. Như đây là vẫn có nghe chắc 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng phàm phu trừ Á¡ dục và Sân độc đặng 
chớ gì! 

Dút Nguyên trừ ngữ (Jahatikatha) 


CHƯ TÀI VẬT NGỮ (SABBAMATTHITIKATHA) 


Tự ngôn: Tắt cả vật chất vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có trong thân thể phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thể đó... 

Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có trong mỗi thời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 


thế đó... 


* Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có nương hình mạo tất cả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 
Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có trong pháp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 


đó... 
Tự ngôn: Vật chất vẫn có tất cả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Vật chất tất cả nói là vẫn có do giải răng không hiệp phải chăng? Phản ngữ: 


Không nên nói thê đó... 


+ Tự ngôn: Vật chất tất cả vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Nếu vật chất không có cũng gọi là vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
Tự ngôn: Vật chất vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Sự thấy như thế là nhận thấy vật chất tất cả vẫn có như đây thành Tà kiến và 


302. 


nói nhận thấy như nói đây thành Chánh kiến, thế vậy cũng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 
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+ Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


310. 


Tự ngôn: Quá khứ đã diệt rồi, đã lìa rồi, đã thay đổi rồi, mặt trời lặn rồi tiêu mất hết 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà quá khứ đã diệt rồi, lìa rồi, đổi thay rồi, mặt trời đã lặn, đã tiêu mắt 
thời không nên nói là vẫn có quá khứ. 


Tự ngôn: Bậc Bất Hườn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: VỊ lai chưa sanh, chưa thành, chưa ra đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa 
hiện ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà vị lai chưa sanh, chưa thành, chưa có đủ, chưa sanh ra, chưa phát ra, 
chưa hiện bày thời không nên nói có vị lai. 


Tự ngôn: Hiện tại đang có, hiện tại chưa diệt, chưa lìa mất, chưa biến đổi, chưa lặn, 
chưa tiêu mắt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ chưa diệt, chưa xa lìa, chưa đổi thay, chưa lặn 
mắt, chưa tiêu diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại đã sanh, đã thành tựu, đã sanh đủ, đã sanh ra, đã 
phát ra, đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vị lai vẫn có, vị lai đã sanh, đã thành tựu, đã sanh đủ, đã sanh ra, đã phát ra, 
đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ đã diệt, đã lìa khỏi đã đổi thay, đã lặn rồi, đã tiêu 
mắt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại đã diệt mất, đã lìa rồi, đã đổi thay, mặt trời đã lặn, 
đã tiêu mắt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: VỊ lai vẫn có, vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, 
chưa phát ra, chưa hiện bảy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh 
ra, chưa phát sanh, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc quá khứ đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặn mắt, đã tiêu diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà sắc quá khứ đã diệt, đã tiêu mắt, cũng không nên nói rằng sắc quá 
khứ vẫn có. 


Tự ngôn: Sắc vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa phát sanh, chưa 
hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà sắc vị lai chưa sanh ... chưa hiện bày thời không nên nói vẫn có sắc 
VỊ lai. 
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314. 


318. 


Tự ngôn: Sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại chưa diệt, chưa lìa mắt, chưa đổi thay, chưa 
lặn mắt, chưa tiêu diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ chưa diệt, chưa thay đổi, chưa lặn, chưa 
tiêu mất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại đã sanh, sắc hiện tại đã thành tựu, sanh đủ 
rồi, đã sanh ra, đã phát sanh đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai đã sanh, đã thành tựu, sanh đủ rồi, đã sanh ra, đã 
phát sanh, đã hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ đã diệt, đã lìa, đã thay đổi, đã lặn mất, đã 
tiêu mất rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặn mắt, tiêu 
mắt rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa 
sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, 
chưa sanh ra, chưa phát ra, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Thọ quá khứ vẫn có phải chăng? ... Tưởng ... Hành ... Thức quá khứ vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức quá khứ đã diệt, đã lìa, đã đổi thay, đã lặn, tiêu diệt rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thức quá khứ đã diệt... tiêu mắt rồi, thời không nên nói răng vẫn có 
thức quá khứ. 


Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức vị lai chưa sanh, chưa thành tựu, chưa sanh đủ, chưa sanh ra, chưa 
phát ra, chưa hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà thức vị lai chưa sanh ... chưa hiện bày thời không nên nói có thức vị 
lai. 


Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại chưa diệt ... chưa tiêu mất phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ chưa diệt ... chưa tiêu mất phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại đã sanh, đã thành tựu ... đã hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có ... thức vị lai đã sanh ... đã hiện bày phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ đã diệt ... tiêu mắt rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại diệt rồi ... tiêu mất rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có, thức vị lai chưa sanh ... chưa hiện bày phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại chưa sanh ... chưa thành tựu ... chưa hiện 
bày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chế định là hiện tại, hoặc là sắc cũng vậy. Gọi sắc hoặc gọi hiện tại cũng 
vậy, chung quy chỉ đến sắc hiện tại, cả hai chế định này cũng đồng một thứ, một ý 
nghĩa đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc hiện tại khi diệt rồi vẫn bỏ cách thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Vẫn bỏ cách thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chế định gọi hiện tại hoặc gọi sắc cũng vậy, gọi sắc hoặc gọi hiện tại cũng 
vậy, chung lại chỉ là sắc hiện tại, cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một, 
đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc hiện tại khi diệt rồi vẫn không bỏ cách thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Vẫn không bỏ cách thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Phản ngữ: Vải trắng cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một đều đồng như 
nhau phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Vải trăng khi bị nhuộm vẫn bỏ cách thành vải trắng phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rôi. 


+ Phản ngữ: Vẫn bỏ cách thành vải phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chế định gọi trăng hoặc gọi vải cũng vậy. Gọi vải hoặc gọi trăng cũng vậy, 
chung quy là vải trắng, cả hai chế định này cũng một thứ, ý nghĩa có một, đều đồng 
như nhau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Vải trắng khi bị nhuộm vẫn không bỏ cách thành vải phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Vẫn không bỏ cách thành vải trắng phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Sắc nhuộm không bỏ sự thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc trường tồn, vĩnh viễn chịu đựng, có cách không thay đổi là thường phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Bởi sắc nhuộm bỏ sự thành sắc, thế đó sắc mới gọi là không bền, không 
trường tồn, không chịu đựng, có cách đổi thay là thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nếu mà sắc không trường tồn, không vĩnh viễn, không chịu đựng, có cách 
đổi thay là lẽ thường thời không nên nói rằng sắc vẫn không bỏ sự thành sắc. 
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323. 


324. 


325. 


329. 


Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, như thế Níp-bàn mới gọi là 
thường, vĩnh viễn chịu đựng, có cách không thay đổi là lẽ thường phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vì sắc vẫn không bỏ sự thành sắc như thế sắc mới gọi là thường hằng còn 
chịu đựng, có cái không thay đổi là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Vì sắc vẫn không bỏ sự thành sắc, như thế sắc mới gọi là vô thường, không 
bền vững, không chịu đựng, có đối thay là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, thế thì Níp-bàn phải gọi là vô 
thường, không còn hoài, không chịu đựng, có đổi thay là lẽ thường phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Vị lai vẫn có, vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Vị lai vẫn có, vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Hiện tại vẫn có, hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quá khứ trường tồn vĩnh viễn chịu đựng có cái không thay đổi là lẽ thường 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Quá khứ vô thường, không trường tôn, không chịu đựng, có cái thay đổi là 
lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà quá khứ vô thường, không trường ‹ tồn chăng chịu đựng, có cái đổi 
thay là lẽ thường thời không nên nói rằng quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự 
thành quá khứ. 


Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, thế vậy Níp- 
bàn mới gọi là trường tôn vĩnh viên, bên vững, có cái không thay đôi là lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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330. 


331. 


336. 


Tự ngôn: Vì quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, thế vậy quá 
khứ mới gọi là trường tổn, vĩnh viễn, hằng còn, bên chắc, có cái không thay đổi là lẽ 
thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Vì quá khứ vẫn có, quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, thế thì quá khứ 
mới gọi là vô thường, không bền vững, không chịu đựng, có cái thay đổi là lẽ thường 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vì Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, bởi vậy Níp- 
bàn mới gọi là vô thường không bền vững, không chịu đựng, có cái thay đổi là lẽ 
thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc vị lai vẫn có, sắc vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc hiện tại vẫn có, sắc hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc quá khứ trường tồn, vĩnh viễn, kiên cố, không thay đổi là lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc quá khứ không bền, không vĩnh viễn, không kiên có, có cái thay đổi là 
lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà sắc quá khứ vô thường ... dĩ nhiên thay đổi thời không nên nói rằng 
sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ. 


Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn, Níp-bàn trường 
tồn vĩnh cửu kiên cố tự nhiên không thay đổi phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, sắc quá 
khứ trường tồn, vĩnh viễn kiên cố tự nhiên không thay đổi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Sắc quá khứ vẫn có, sắc quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, sắc quá 
khứ không bên không trường tồn, không kiên có, dĩ nhiên thay đổi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn thời Níp-bàn 
không trường tồn, không bền vững, không kiên có dĩ nhiên thay đổi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thọ quá khứ vẫn có ... Tưởng quá khứ vẫn có ... Hành quá khứ vẫn có ... 
phải chăng? 


Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có ... Thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có, thức vị lai không bỏ sự thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thức vị lai vẫn có, thức vị lai vẫn không bỏ sự thành vị lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thức hiện tại vẫn có, thức hiện tại vẫn không bỏ sự thành hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức quá khứ trường tồn vĩnh viễn, kiên cố, tự nhiên không thay đổi phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thức quá khứ không bền, không vĩnh viễn, không kiên có, thay đổi dĩ nhiên 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà thức quá khứ vô thường, không vĩnh viễn, không nhứt định, có cái 
thay đổi lẽ thường, thời không nên nói rằng thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá 
khứ. 


Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn thời Níp-bàn 
trường tôn, vĩnh viên, kiên cô, tự nhiên không thay đôi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, thời 
Thức quá khứ trường tồn, vĩnh viễn, kiên cố, tự nhiên không thay đổi phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Thức quá khứ vẫn có, thức quá khứ vẫn không bỏ sự thành quá khứ, nên 
thức quá khứ vô thường, không vĩnh viễn, không kiên có, thay đổi là lẽ thường phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có, Níp-bàn vẫn không bỏ sự thành Níp-bàn thời Níp-bàn là vô 
thường, không vĩnh viễn, không kiên có, thay đổi như thường phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ chắng phải thật tướng mà hắn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Dù răng quá khứ phi thật tướng hăn có thì nói răng quá khứ vân có cũng sal, 
hay là nói rắng chơn tướng phi quá khứ vân có; câu nói quá khứ vân có cũng sai. 


* Tự ngôn: Vị lai phi thật tướng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Nêu mà vị lai phi thật tướng vân có; câu nói vị lai vân có cũng sai, nêu mà 
nói thật tướng phi vị lai vẫn có; câu nói vị lai vẫn có cũng saI. 


Tự ngôn: Thành vị lai rồi mới thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: VỊ lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: VỊ lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Vật chất thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là đã thành mới vẫn thành phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Vật chất thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là thành rồi, mới vẫn thành 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Vật chất không thành (vị lai) rồi không thành (hiện tại) là đã không thành, 
vẫn không thành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thành hiện tại rồi mới thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hiện tại cũng chính cái đó, vị lai cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Hiện tại cũng chính là cái đó, vị lai cũng chính là cái đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đồ thành (hiện tại) rồi thành (quá khứ) gọi là đã thành đồ thành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đồ thành (hiện tại) rồi thành (vị lai) gọi là thành mới vẫn thành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đồ không thành (hiện tại) rồi không thành (vị lai) mà không thành rồi không 
thành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thành vị lai rồi mới thành hiện tại, thành hiện tại rồi mới thành quá khứ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: VỊ lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, quá khứ cũng 
chính là cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: VỊ lai cũng chính là cái đó, hiện tại cũng chính là cái đó, quá khứ cũng 
chính là cái đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Đồ mà thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là thành mới đang thành phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đồ mà thành (vị lai) rồi thành (hiện tại) gọi là thành mới đang thành phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đỗ mà thành (vị lai) rồi không thành (hiện tại) gọi là thành rồi không thành 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhãn quá khứ vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng tác ý quá khứ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thấy sắc quá khứ đặng bằng nhãn quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ quá khứ vẫn có, thinh, Nhĩ thức, hư không, tác ý quá khứ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nghe tiếng quá khứ đặng bằng nhĩ quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tỷ quá khứ vẫn có, khí, Tỷ thức, gió, tác ý quá khứ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người hưởi hơi quá khứ đặng bằng tỷ quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thiệt quá khứ vẫn có, vị, Thiệt thức, nước, tác ý quá khứ vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nếm vị quá khứ đặng bằng lưỡi quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thân quá khứ vẫn có, xúc, Thân thức, đất, tác ý quá khứ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người đụng chạm xúc quá khứ đặng bằng thân quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ý quá khứ vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất (wzfhu), tác ý quá khứ vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người biết cảnh pháp quá khứ đặng bằng ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhãn vị lai vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người nhận thấy sắc vị lai đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ... Tý... Thiệt ... Thân... Ý vị lai vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật (wafhu), 
tác ý vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người biết cảnh pháp vị lai đặng bằng ý vị lai phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, người 
thấy sắc hiện tại đặng bằng. Níp- -bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Nhãn quá khứ vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vẫn có ... Người thấy 
sắc quá khứ đặng bằng nhãn quá khứ chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Nhĩ... Tỷ... Thiệt... Thân ... Ý Níp-bàn vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật 
(vafthu), tác ý Níp-bàn vẫn có, người biết sắp Níp-bàn đặng bằng ý hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ý quá khứ vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật (vzthu), tác ý quá khứ vẫn có, 
người biết cảnh pháp quá khứ đặng băng ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, người 
thấy sắc hiện tại đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn vị lai vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai có, người thấy sắc 
vị lai đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ... Tỷ... Thiệt... Thân .. . Ý hiện tại vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật 
(vaffhu), tác ý hiện tại vẫn có, người biết cảnh pháp hiện tại đặng bằng ý hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ý vị lai vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật (vaífhu), tác ý vị lai vẫn có, người rõ 
cảnh pháp vị lai đặng bằng ý vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhãn quá khứ vẫn có sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý quá khứ vẫn có, nhưng 
người thấy sắc quá khứ bằng nhãn quá khứ không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, những 
người thấy sắc hiện tại không đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ... Tỷ... Thiệt... Thân .. ": quá khứ vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật 
(vaithu), tác ý quá khứ vẫn có, nhưng người biết cảnh pháp quá khứ không đặng bằng 
ý quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Ý hiện tại vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật (va/hu), tác ý hiện tại vẫn có, 
nhưng người biết cảnh pháp hiện tại không đặng bằng ý hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhãn vị lai vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý vị lai vẫn có, nhưng 
người thấy sắc vị lai không đặng bằng nhãn vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn hiện tại vẫn có, sắc, Nhãn thức, ánh sáng, tác ý hiện tại vẫn có, nhưng 
người thấy sắc hiện tại không đặng bằng nhãn hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ... Tỷ... Thiệt... Thân ... Ý vị lai vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất 
(vafthu), tác ý vị lai vẫn có, nhưng người biết cảnh pháp vị lai không đặng bằng ý vị 
lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ý hiện tại vẫn có, cảnh pháp, ý thức, vật chất (vafthu), tác ý hiện tại vẫn có, 
nhưng người biết cảnh pháp hiện tại không đặng bằng ý hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người làm việc đáng làm băng trí đặng, băng trí quá khứ đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó.. 
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358. 


Tự ngôn: Người làm việc mà đáng làm băng trí đặng, bằng trí quá khứ đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người chăm chú biết Khô đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ Diệt đặng, còn 
làm cho Đạo phát sanh đặng băng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người làm việc đáng làm bằng trí đặng, bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người làm việc đáng làm bằng trí đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ Diệt đặng, làm 
cho đạo sanh đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người làm việc đáng làm băng trí đặng, bằng trí hiện tại 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, người làm việc đáng làm băng trí đặng, bằng trí quá khứ 
đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho 
Diệt tỏ rõ đặng, còn làm cho Đạo sanh đặng, bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho 
rõ Diệt đặng, còn làm cho Đạo sanh đặng bằng trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí đặng, với trí hiện tại 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, người làm việc đáng làm bằng trí với trí vị lai đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ 
Diệt đặng, còn làm cho đạo sanh đặng bằng trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, người chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho rõ 
Diệt đặng, còn làm cho đạo phát sanh đặng bằng trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với 
trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với 
trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí quá khứ vẫn có, người chăm chú hiểu rõ Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, còn làm cho Đạo phát sanh không đặng bằng 
trí quá khứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, nhưng người chăm chú biết Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, còn làm cho Đạo phát sanh không đặng bằng 
trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, nhưng người làm việc đáng làm bằng trí không đặng với trí 
vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có nhưng người làm việc đáng làm băng trí không đặng với 
trí hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có, nhưng người chăm chú biết Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, còn làm cho Đạo phát sanh không đặng với 
trí vị lai đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí hiện tại vẫn có, nhưng người chăm chú biết Khổ không đặng, trừ Tập 
không đặng, làm cho rõ Diệt không đặng, không làm cho đạo phát sanh đặng do trí 
hiện tại đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ái dục quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán gọi là có Ái dục ứãga) bằng Ái dục đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sân quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán gọi là có Sân băng Sân đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: S¡ quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán gọi là có Si bằng Si đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Ngã mạn quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán gọi là có Ngã mạn băng Ngã mạn quá khứ đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tà kiến quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Tà kiến bằng Tà kiến đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán gọi rằng có Hoài nghi bằng Hoài nghi đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hôn trầm quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Hôn trầm băng Hôn trằm đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Phóng dật quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Phóng dật bằng Phóng dật đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó.. 

Tự ngôn: Vô tàm quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Vô tàm bằng Vô tàm đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Vô úy quá khứ của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán gọi là có Vô úy bằng Vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Bất Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Bắt Lai gọi là có kiến thức (đi//hj) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 
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363. 


365. 


Tự ngôn: Hoài nghi, Giới cắm thủ, Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ quá khứ của bực Bắt 
Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Nhứt Lai gọi là có kiến thức (đi//¡) bằng kiến thức đó phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Hoài nghĩ, Giới cắm thủ, Ái dục (raga) thứ thô, Sân độc thứ thô quá khứ 
của Nhứt Lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhút Lai gọi là có tâm Sân bằng Sân đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Dự Lưu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Dự Lưu gọi là có kiến thức (đi//h¡) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Hoài nghi, Giới cắm thủ, Ái dục (ga) sa đọa khổ thú, sân sa đọa khổ thú, 
SĨ sa đọa khổ thú thuộc quá khứ của bực Dự Lưu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Dự Lưu gọi là có Si bằng S¡ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Ái tình Zgz) quá khứ của phảm phu vẫn có, phàm phu gọi là có ái tình 
băng ái tình đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ái tình ứãgz) quá khứ của La Hán vẫn có, bực La Hán gọi là có ái tình 
băng ái tình đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 

Tự ngôn: Sân quá khứ của phàm phu vẫn có ... Vô úy quá khứ của phàm phu vẫn có, 
phàm phu gọi là có Vô úy bằng Vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô úy quá khứ của La Hán vẫn có, bực La Hán gọi là có Vô úy bằng Vô úy 
đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có kiến thức 
(di/h¡) bằng kiên thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Bắt Lai vẫn có, bực Bắt Lai gọi kiến thức (đi//hi) 
băng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có ... Sân thứ vi tế quá khứ của phảm 
phu vẫn có, phàm phu gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sân thứ vi tế quá khứ của Bất Lai vẫn có, bực Bất Lai mà có tâm Sân độc 
bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là người có kiến 
thức (đi//h¡) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có, bực Nhứt Lai có kiến thức 
(di/thi) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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366. 


369. 


370. 


Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có ... Sân độc thứ quá khứ của phàm 
phu vẫn có, phàm phu gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sân độc thứ thô quá khứ của Nhứt Lai vẫn có, bực Nhứt Lai gọi là có tâm 
Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có sở kiến (đi//h¡) 
băng sở kiến đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rỒi. 

Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Dự Lưu vẫn có, bực Dự Lưu gọi là có kiến thức 
băng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của phàm phu vẫn có ... Si đọa khô thú quá khứ của 
phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có S1 ¡bằng S1 đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: S1 đọa khổ thú của Dự Lưu vẫn có, bực Dự Lưu gọi là có S1 bằng SI đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tình dục ga) quá khứ của La Hán vẫn có, nhưng La Hán gọi là có tình 
dục ga) bằng tình dục đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tình dục quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu gọi là có tình dục 
băng tình dục đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sân quá khứ của La Hán vẫn có ... Vô úy quá khứ của La Hán vẫn có, 
nhưng La Hán gọi là có Vô úy bằng Vô úy đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô úy quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có Vô úy bằng Vô úy 
đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Bắt Lai vẫn có, nhưng Bực Bắt Lai gọi là có kiến 
thức (Di//hj) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có kiến thức bằng 
kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của Bắt Lai vẫn có ... Sân độc thứ vi tế quá khứ của Bất 
Lai vẫn có, nhưng bực Bất Lai gọi là có tâm Sân bằng Sân độc đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sân độc thứ vi tế quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu gọi là có 
tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có, bực Nhứt Lai gọi là có kiến 
thức (đi//h¡) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phàm phu vẫn có, phàm phu gọi là có kiến thức bằng 
kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của bực Nhứt Lai vẫn có ... Sân độc thứ thô quá khứ của 
bực Nhứt Lai vẫn có, nhưng Bực Nhứt Lai gọi là có tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sân độc thứ thô quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu gọi là có 
tâm Sân độc bằng Sân độc đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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372. 


373. 


Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của Dự Lưu vẫn có, nhưng Dự Lưu gọi là có kiến thức 
(difth¡) bằng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Thân kiến quá khứ của phảm phu vẫn có, nhưng phàm phu có kiến thức 
băng kiến thức đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hoài nghi quá khứ của Dự Lưu vẫn có ... Si đọa khổ thú quá khứ của Dự 
Lưu vẫn có, nhưng bực Dự Lưu gọi là có Si bằng S¡ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: S¡ đọa khổ thú quá khứ của phàm phu vẫn có, nhưng phảm phu gọi là có Sỉ 
bằng S¡ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tay quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi tay quá khứ vẫn có cách năm lại, cách buông ra, vẫn còn hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Chân quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi chân quá khứ vẫn có cách bước đi cách thối lui, vẫn còn hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Đầu gối quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu đầu gối quá khứ vẫn có, thời cách giở lên, cách đi vẫn còn hiện bày 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Cái bụng quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu cái bụng quá khứ vẫn có thời sự đói, sự khát, vẫn còn hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thân quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân quá khứ còn vào đến cách giở lên và cách lạy quy, cho đến cách cắt và 
làm hoại, còn thành miếng mồi của quạ, của kên kên, của diều phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thuốc độc phải vào, khí giới phải vào, lửa phải vào, trong thân quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Thân quá khứ còn sẽ giam cầm, gông cùm, còng xiêng, giam bằng khám, 
quản thúc trong một thôn, trong một ấp, vẫn còn biện bày phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nước quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người làm việc cần dùng nước đặng bằng nước đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Lửa quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người làm việc mà cần dùng lửa đặng bằng lửa đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Gió quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người làm việc cần dùng gió đặng bằng gió đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Săc uân quá khứ vân có, Sắc uân vị lai vẫn có, Sắc uân hiện tại vân có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Sắc uân thành ba phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 





110 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 
+ Tự ngôn: Ngũ uẫn thành quá khứ vẫn có, Ngũ uân thành vị lai vẫn có, Ngũ uẫn thành 
hiện tại vân có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
+ Tự ngôn: Uân thành mười lăm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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Tự ngôn: Nhãn xứ quá khứ vẫn có, Nhãn xứ vị lai vẫn có, Nhãn xứ hiện tại vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Nhãn xứ thành ba phải chăng? Ì Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


* Tự ngôn: Thập nhị xứ thành quá khứ vẫn có, Thập nhị xứ thành vị lai vẫn có, Thập 


nhị xứ thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Xứ thành ba mươi sáu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nhãn giới quá khứ vẫn có, Nhãn giới vị lai vẫn có, Nhãn giới hiện tại vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Nhãn giới thành ba phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


* Tự ngôn: Thập bát giới thành quá khứ vẫn có, Thập bát giới thành vị lai vẫn có, Thập 


bát giới thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Giới thành năm mươi bôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nhãn quyền quá khứ vẫn có, Nhãn quyên vị lai vẫn có, Nhãn quyên hiện tại 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nhãn quyền thành ba phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


* Tự ngôn: Nhị thập nhị quyền thành quá khứ vẫn có, Nhị thập nhị quyền thành vị lai 
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vẫn có, Nhị thập nhị quyền thành hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Quyên thành sáu mươi sáu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Đức Chuyên luân thánh vương quá khứ vẫn có, đức Chuyển luân thánh 
vương vị lai vẫn có, đức Chuyên luân thánh vương hiện tại vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cả ba vị Chuyên luân thánh vương đều đồng gặp nhau phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phật Toàn Giác quá khứ vẫn có, Phật Toàn Giác vị lai vẫn có, Phật Toàn 
Giác hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cả ba vị Phật Toàn Giác đều đồng gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự vật vẫn thành quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Sự vật vẫn thành quá khứ 
cũng có, không thành quá khứ cũng có. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (nigaha) nếu mà quá khứ vẫn có, sự vật vẫn có 
thành quá khứ cũng có, không thành quá khứ cũng có. Do nhân đó, quá khứ cũng 
không thành quá khứ, sự vật phi quá khứ cũng thành quá khứ mà Ngài tường thuật 
trong vẫn đề đó như vây: “Nên nói rằng quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành quá khứ 
cũng có, không thành quá khứ cũng có. Do nhân đó, quá khứ cũng không thành quá 
khứ, sự vật phi quá khứ cũng thành quá khứ như thế vậy sai”. Nhưng không nên nói 
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rằng quá khứ không thành quá khứ, đồ đạc phi quá khứ thành quá khứ; cũng không 
nên nói rằng quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành quá khứ cũng có, không thành quá 
khứ cũng có, mà tường thuật trong vẫn đề đó như vây: “Phải nói rằng quá khứ vẫn có, 
đồ đạc vẫn có, thành quá khứ vẫn có, không thành quá khứ vẫn có”. Do nhân đó quá 
khứ cũng không thành quá khứ, đồ đạc phi quá khứ cũng thành quá khứ, như thế vậy 
là sai. 


Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đồ đạc vẫn có thành vị lai phải chăng? Phản ngữ: Đồ đạc vẫn có, thành vị 
lai cũng có, không thành vị lai cũng có. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chỉnh lệ (nigaha) nếu mà quá khứ vẫn có, đồ đạc vẫn có, 
thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có. Do nhân đó vị lai cũng không thành 
vị lai, đồ đạc khi vị lai cũng thành vị lai, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như 
vây: “Nên nói răng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không thành vị 
lai cũng có, do nhân đó vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai cũng thành vị 
lai, như vậy là sai”. Nhưng không nên nói rằng vị lai không thành vị lai, đồ đạc phi vị 
lai thành vị lai, cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng 
có, không thành vị lai cũng có, do nhân đó vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị 
lai cũng thành vị lai, như thế vậy là sai. Nhưng không nên nói rằng vị lai không thành 
vị lai, đồ đạc phi vị lai thành vị lai, cũng không nên nói răng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn 
có, thành vị lai cũng có, không thành vị lai cũng có, mà Ngài tường thuật trong vấn đề 
đó như vậy: “Phải nói rằng vị lai vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành vị lai cũng có, không 
thành vị lai cũng có. Do nhân đó vị lai cũng không thành vị lai, đồ đạc phi vị lai cũng 
thành vị lai như thế là sai” 


Tự ngôn: Hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đồ đạc vẫn có thành hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Đồ đạc có thành hiện 
tại cũng có, không thành hiện tại cũng có. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chĩnh lệ (migaha) nêu mà hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, 
thành hiện tại vẫn có, không thành hiện tại cũng có. Do nhân đó hiện tại cũng không 
thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại cũng không thành hiện tại; mà Ngài tường thuật 
trong vấn đề đó như vậy: “Phải nói răng hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại 
vân có, không thành hiện tại vẫn có. Do nhân đó hiện tại cũng không thành hiện tại, đồ 
đạc không thành hiện tại cũng thành hiện tại, như thế là sai”. Nhưng không nên nói 
rằng hiện tại không thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại thành hiện tại, cũng không nên 
nói rằng hiện tại vẫn có, đồ đạc vẫn có, thành hiện tại cũng có, không thành hiện tại 
cũng có, mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy: “Phải nói rằng hiện tại vẫn có, 
đồ đạc vẫn có, thành hiện tại cũng có, không thành hiện tại vẫn có”. Do nhân đó hiện 
tại cũng không thành hiện tại, đồ đạc phi hiện tại cũng thành hiện tại, như thế là sai. 


Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đồ đạc vẫn có thành Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Đồ đạc vẫn có, thành 
Níp-bàn vẫn có, không thành Níp-bàn vẫn có. 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (Nigaha) nếu mà Níp-bàn vẫn có, đồ đạc vẫn có, 
thành Níp-bàn cũng có, không thành Níp-bàn cũng có. Do nhân đó Níp-bàn cũng 
không thành Níp-bàn, đồ đạc phi Níp-bàn cũng không thành Níp-bàn; mà Ngài tường 
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thuật trong vẫn đề đó như vây: “Phải nói rằng Níp-bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành 
Níp-bàn vẫn có, không thành Níp-bàn vẫn có”. Do nhân đó Níp-bàn cũng không thành 
Níp-bàn, vật chất phi Níp-bàn cũng thành Níp-bàn, như thể là sai. Nhưng không nên 
nói rằng Níp- -bàn không thành Níp-bàn, vật chất phi Níp-bàn thành Níp-bàn, cũng 
không nên nói rằng Níp-bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành Níp-bàn vân có, không 
thành Níp-bàn vẫn có; mà Ngài tường thuật trong vấn đề đó như vậy: “Phải nói rằng 
Níp-bàn vẫn có, vật chất vẫn có, thành Níp-bàn vẫn có, không thành Níp-bàn vẫn có”. 
Do nhân đó Níp-bàn cũng không thành Níp-bàn, vật chất phi Níp-bàn cũng thành Níp- 
bàn, như thế là sai. 


Phản ngữ: Không nên nói rằng quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, mỗi một Sắc nào luôn 
cả quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, 
hoặc xấu. hoặc gần, hoặc xa, như thế đều gọi là Sắc uẫn. Mỗi một Thọ nảo ... mỗi một 
Tưởng nào ... mỗi một Hành nào ... mỗi một Thức nào ... luôn cả quá khứ, vị lai, hiện 
tại hoặc bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc gần, 
hoặc xa, như thế đều gọi là Thức uân”. Như vậy vẫn có nghe chắc thật phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó thì quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có chớ gì! 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đường lỗi của ngôn 

ngữ, đường lối của tên, đường lối của chế định, cả ba cách này bực Sa Môn phạm chí 

biết tất cả không phủ nhận, không từng phủ nhận, không ghét gớm, sẽ không ghét 
gớm, không đặng chống đối; thế nào là ba cách: 

a. Sắc nào đã luỗống qua, đã diệt đi, lìa khỏi rồi, đã thay đổi, sắc đó họ tường thuật với 
nhau rằng đặng có rôi, họ nói rằng đặng có rồi, họ chế định rằng đặng có TÔI, nhưng 
sắc đó họ không tường thuật với nhau rằng vẫn có, họ không tường thuật với nhau 
sẽ có. Thọ nào ... Tưởng nào ... Hành nào ... Thức nào đã luỗống qua, đã diệt rồi, đã 
lìa rồi, thay đổi rồi, thức đó họ tường thuật với nhau rằng đặng có rồi, họ gọi rằng 
đặng có rôi, họ định đặt rằng có rồi, nhưng thức đó họ không tường thuật nhau răng 
vân có, họ không tường thuật nhau răng sẽ có. 

b. Sắc nào chưa sanh, chưa hiện bày, săc đó họ tường thuật nhau rằng sẽ có, họ gọi 
rằng sẽ có, họ định đặt răng sẽ CÓ, sắc đó họ không tường thuật răng vẫn có, họ 
không tường thuật nhau đặng có rồi. Thọ nào . - Tưởng nào ... Hành nào ... Thức 
nào chưa sanh, chưa hiện bày thức đó họ tường. thuật : Tăng sẽ có, họ gọi vn SẼ CÓ, 
họ định đặt rằng sẽ có, nhưng không nói nhau rằng vẫn có, họ không nói nhau rằng 
đặng có. 

c. Sắc nào đã sanh, hiện bảy rồi, sắc đó họ nói nhau vẫn có, họ kêu là vẫn có, họ định 
đặt rằng vẫn có, nhưng họ không nói nhau rằng đặng có rồi, họ không nói nhau rằng 
sẽ có. Thọ nào ... Tưởng nào ... Hành nào ... Thức nào đã sanh, hiện khởi, thức đó 
họ gọi nhau rằng vẫn có, họ kêu rằng vẫn có, họ cho rằng vẫn có, nhưng thức đó họ 
không nói nhau là đã đặng có, không gọi nhau là sẽ có. 

Này chư Phíc-khú, lối của ngôn, lối của ngữ, lối của danh, của định đặt, chính 
những ba cách này mà Sa Môn, Phạm Chí, bực tất cả không phủ nhận, không từng phủ 
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nhận, không đáng ghét gớm, sẽ không ghét gớm, không đặng chống đối, dù người 
thành ra cao kỳ, dân cường ngạnh, kẻ vô nhân kiến, vô hành kiến, vô kiến cũng đặng 
trong hệ đường lối ngữ, đường lối danh, đường lối định đặt, cả ba cách này mà ta 
không nên chê bai, ta không nên . chồng đối, điều đó do nhân chỉ? Bởi sợ cách chê 
trách, cách tranh biện; Cách này vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒi. 


* Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng quá khứ vẫn có, vị lai vẫn có chớ gì. 
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Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài Phắc-Gú-Ná (Phagguna) hỏi Đức Thế Tôn như vầy: “Bạch Ngài, 
người sau khi Chư Phật đã viên tịch qua rôi, có pháp cơ quan cao siêu mà đã chặt rôi, 
có đường mà đã chặt rồi, có luân hồi mà đã hạn chế, lướt tất cả khổ đặng rồi cho hiện 
bày, nên cho hiện bày, đặng bằng nhãn nào thì nhãn đó vẫn có phải chăng? ... Thiệt đó 
vẫn có phải chăng? ... Người mà sau khi Chư Phật đã viên tịch rồi, có pháp cơ quan 
cao siêu mà chặt rồi, có đường lỗi mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, đã lướt đặng 
tất cả khổ cho hiện bảy, phải cho hiện bày đặng bằng ý nảo thì ý đó vẫn có phải 
chăng? Này Phắc-Gú-Ná, người mà sau khi Chư Phật đã viên tịch rồi, có pháp cơ quan 
cao mà đã chặt, có đường lỗi mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, đã lướt đặng tất 
cả khổ cho hiện bày đặng bằng nhãn nào thời nhãn đó vẫn không có đâu ... Thiệt đó 
vẫn không có đâu ... Người mà sau khi Chư Phật đã viên tịch có pháp cơ quan cao siêu 
mà đã chặt, có đường lối mà đã chặt, có luân hồi mà đã hạn chế, lướt khỏi tất cả khổ 
đặng rồi cho hiện bày, phải cho hiện bày đặng bằng ý nào thì ý đó vẫn không có đâu”. 
Như thế vẫn có nghe thật phải chăng? . Phản ngữ: Phải TỒi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó không nên nói rằng quá khứ vẫn có chớ gì! 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài Nanh-Đá-Cá (Nandaka) có tường thuật rằng: “Tham đặng có rồi trong 
khi trước, điều đó đã thành sự không tốt. Tham đó bây giờ vẫn không có, điều đó 
thành sự tốt. Sân đã đặng có rồi trong khi trước ... S¡ đã đặng có rồi trong khi trước, 
điều đó đã ¡ đặng thành sự không tốt. S¡ đó bây giờ vẫn không có, điều đó thành sự tốt”. 
Như thế vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói răng quá khứ vẫn có chớ gì! 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nếu mà sự Vui, sự hớn 
hở, sự muốn vẫn có trong Đoàn thực, Thức cũng đã vững vàng, đã tươi tốt, do Đoàn 
thực đó thức đã vững vàng, đã tươi tốt trong chỗ nào thì sự đè nén của danh sắc cũng 
vẫn có trong nơi ấy, sự đè nén của danh sắc vẫn có trong chỗ nảo thì sự tăng tiến của 
Hành tất cả cũng vẫn có trong nơi đó, sự tăng tiến của chư hành vẫn có trong nơi nào 
thì cách sanh trong tân hữu (5áv4) sau này cũng vẫn có trong nơi đó, cách sanh của 
tân hữu (5háy4) sau này cũng vần có trong nơi nào thì Sanh, Lão, Tử cũng còn vẫn có 
sau này, trong khi đó Sanh, Lão, Tử còn vẫn có sau này trong nơi nào thời ta tường 
thuật răng chỗ đó còn có Sâu, còn có bụi bặm, còn có sự ép chế. Này chư Phíc-khú, 
nếu mà sự mừng, sự phân khởi, sự ham muốn vẫn còn trong Xúc thực .. . trong Tư thực 
.. trong Thức thực thì ta cho rằng chỗ đó còn có Sâu, có bụi bặm, có Sự Ép uông, có Sự 
bực bội. Như thế vẫn có nghe chắc thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có chớ gì ? 
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Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nếu mà sự vui thích, 
sự hớn hở, sự ham muốn vân không có với Đoàn Thực, thì Thức cũng đã không đình 
trụ, đã không tươi tốt do với Đoàn thực đó, Thức đã không cô găng vững vàng, đã 
không tươi tốt trong nơi nào thì sự dẫn xuống của danh sắc cũng vẫn không có trong 
chỗ đó. Nếu sự dăn xuống của danh sắc không có nơi chỗ nào thì sự tăng tiễn của chư 
hành cũng vẫn không có nơi chỗ đó, sự tăng tiễn của chư hành không có nơi chỗ nào 
thì cách sanh trong tân hữu (ĐJãya) sau này cũng không có nơi chỗ đó. Cách sanh tân 
hữu (bhãya) sau này không có nơi chỗ nào thì Sanh, Lão, Tử sau này cũng không có 
nơi chỗ đó. Mà Sanh, Lão, Tử sau này không có nơi chỗ nảo thì ta nói rằng chỗ đó 
không có Sầu, không có trần lao, không có sự áp bức. Này chư Phíc-khú, nếu mà sự 
vui, sự mừng, sự phớn phở, sự ham muôn không có với Xúc thực ... với Tư thực... với 
Thức thực ... Ta nói răng chỗ đó không có Sâu, không có trần lao, không có áp bức. 
Thế vậy vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 
Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng vị lai vẫn có chớ gì 2 

Dút Chư tài vật ngữ 


QUÁ KHỨ UẦN NGỮ (ATITAKHANDHADIKATHA) 


Phản ngữ: Quá khứ thành uân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Quá khứ thành xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Quá khứ thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Quá khứ thành uân, xứ, giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Vị lai thành uấn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Vị lai thành xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Vị lai thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Vị lai thành uâẫn, xứ, giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Hiện tại thành uần, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Quá khứ thành uẫn, quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

Phản ngữ: Hiện tại thành xứ, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


* Phản ngữ: Quá khứ thành xứ, quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 


thế đó... 
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+ Phản ngữ: Hiện tại thành giới, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


Phản ngữ: Quá khứ thành giới, quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 


* Phản ngữ: Hiện tại thành uân, xứ, giới; hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 


392. 


x  x%x %x *% 


x 


Phản ngữ: Quá khứ thành uấn, xứ, giới; quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Hiện tại thành uấn, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải TÔI. 

Phản ngữ: Vị lai thành uấn, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

Phản ngữ: Hiện tại thành xứ, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải TÔI. 

Phản ngữ: Vị lai thành xứ, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Hiện tại thành giới, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Vị lai thành giới, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

Phản ngữ: Hiện tại thành uấn, xứ, giới, hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải TÔI. 


* Phản ngữ: VỊ lai thành uân, xứ, giới, vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 


393. 


nói thê đó... 


Phản ngữ: Quá khứ thành uân, quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Hiện tại thành uấn, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Phản ngữ: Quá khứ thành xứ, quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


* Phản ngữ: Hiện tại thành xứ, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 


nói thê đó... 


+ Phản ngữ: Quá khứ thành giới, quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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x  x%x x%x *% 


Phản ngữ: Hiện tại thành giới, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Phản ngữ: Quá khứ thành uần, xứ, giới; quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Hiện tại thành uấn, xứ, giới; hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Vị lai thành uấn, vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Hiện tại thành uấn, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Phản ngữ: VỊ lai thành xứ ... VỊ lai thành giới... VỊ lai thành uấn, xứ, giới, vị lai vẫn 
không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Hiện tại thành uấn, xứ, giới, hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Sắc quá khứ thành uân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Sắc quá khứ thành xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
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Phản ngữ: Sắc quá khứ thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Sắc quá khứ thành uần, xứ, giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Sắc vị lai thành uấn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Sắc vị lai thành xứ phải chăng? ... Sắc vị lai thành giới phải chăng? ... Sắc 
vị lai thành uân, xứ, gIỚI phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Sắc hiện tại thành uân, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải TÔI. 
Phản ngữ: Sắc quá khứ thành uẫn, sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thê đó... 

Phản ngữ: Sắc hiện tại thành xứ ... Sắc hiện tại thành giới ... Sắc hiện tại thành uân, xứ, 
giới, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc quá khứ thành uẩn, xứ, giới, sắc quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Sắc hiện tại thành uân, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải TÔI. 
Phản ngữ: Sắc vị lai thành uẫn, sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

Phản ngữ: Sắc hiện tại thành xứ ... Sắc hiện tại thành giới ... Sắc hiện tại thành uẫn xứ 
giới, sắc hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc vị lai thành uấn xứ giới, sắc vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó.. 


Phản ngữ: Sắc quá khứ thành uấn, sắc quá khứ không có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

Phản ngữ: Sắc hiện tại thành uẩn, sắc hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thê đó... 

Phản ngữ: Sắc quá khứ thành xứ . . Sắc quá khứ thành giới .. . Sắc quá khứ thành uẫn 
xứ giới, sắc quá khứ vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc hiện tại thành uân xứ giới, sắc hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thê đó... 

Phản ngữ: Sắc vị lai thành uần, sắc vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Sắc hiện tại thành uân, sắc hiện tại không có phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thê đó... 

Phản ngữ: Sắc vị lai thành xứ ... Sắc vị lai thành giới ... Sắc vị lai thành uân xứ giới, 
sắc vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sắc hiện tại thành uân xứ giới, sắc hiện tại vẫn không có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thê đó... 
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Phản ngữ: Thọ quá khứ ... Tưởng quá khứ ... Hành quá khứ ... Thức quá khứ thành uẩn 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
Phản ngữ: Thức quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


* Phản ngữ: Thức quá khứ thành xứ... Thức quá khứ thành giới... Thức quá khứ thành 


401. 


uân xứ giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Thức quá khứ vân có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thê đó... 


+ Phản ngữ: Thức vị lai thành uẫn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


Phản ngữ: Thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


+ Phản ngữ: Thức vị lai thành xứ ... Thức vị lai thành giới ... Thức vị lai thành uân xứ 


giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Thức hiện tại thành uấn, thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TỒI. 

Phản ngữ: Thức quá khứ thành uân, thức quá khứ vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Thức hiện tại thành xứ ... Thức hiện tại thành giới ... Thức hiện tại thành 
uân xứ giới, thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Thức quá khứ thành uân, xứ, giới; thức quá khứ vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Thức hiện tại thành uấn, thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TỒi. 

Phản ngữ: Thức vị lai thành uân, thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Phản ngữ: Thức hiện tại thành xứ ... Thức hiện tại thành giới, thức hiện tại thành uấn 
xứ giới, thức hiện tại vẫn có phải chăng? 

Phản ngữ: Thức vị lai thành uẫn, xứ, giới; thức vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Thức quá khứ thành uân, thức quá khứ không có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Thức hiện tại thành uân, thức hiện tại không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Thức quá khứ thành xứ ... Thức quá khứ thành giới ... Thức quá khứ thành 
uân xứ giới, thức quá khứ không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Thức hiện tại thành uấn, xứ, giới; thức hiện tại vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Thức vị lai thành uần, thức vị lai không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Thức hiện tại thành uân, thức hiện tại không có phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Thức vị lai thành xứ ... Thức vị lai thành giới ... Thức vị lai thành uân, xứ, 
giới; thức vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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Phản ngữ: Thức hiện tại thành uẩn, xứ, giới; thức hiện tại không có phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Chớ nên nói răng uẫn xứ giới thành quá khứ, hoặc thảnh vị lai, như thế vẫn 

không có đâu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, lối của ngữ, cách kêu 

tên, lối chế định. Ba cách này mà Sa Môn, Bà La Môn và tất cả bực hiểu biết không 

phủ nhận, không từng phủ nhận, không đáng ghét, sẽ không ghét, không đặng bày bác 
”, Như thế vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó uân, xứ, giới thành quá khứ và vị lai như thế cũng vẫn có chớ gì! 


Phản ngữ: Uân xứ giới mà thành quá khứ và vị lai những thế không có đâu phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, sắc mỗi một thứ mà 
thành quá khứ, hiện tại, vị lai ... như thế gọi là Sắc uân. Thọ mỗi thứ nào ... Tưởng mỗi 
thứ nào ... Hành mỗi thứ nảo .. . Thức mỗi thứ nào, mà thành quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Như thế gọi là Thức uân”. Như vậy vẫn có nghe thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng uân, xứ, giới thành quá khứ và vị lai, 
như vậy vẫn không có chứ gì! 

Dứt Quá khứ uấn ngữ 


THÍCH HỢP NGỮ (EKACCAMATTHITIKATHA) 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Hoặc thứ có quá khứ, hoặc thứ 
không có quá khứ. 

Tự ngôn: Có thứ quá khứ đã diệt rồi, có thứ quá khứ chưa diệt mắt, có thứ đã lìa, có 
thứ chưa lìa mắt, có thứ sụp tối rồi, có thứ chưa sụp tối, có thứ đã tiêu mất, có thứ chưa 
tiêu mất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ có phần vẫn có, có phần không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả chỗ thành quá khứ có thứ vẫn có, có thứ vẫn không 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Quá khứ có thứ cũng có, có thứ cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: Pháp thành quả rồi mới thành quá khứ cũng có thứ có, có thứ không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ cũng có thứ có, cũng có thứ không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Pháp mà không thành quả quá khứ có thứ cũng có, có thứ cũng không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Quá khứ cũng có thứ có, cũng có thứ không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Cái chỉ có, cái chỉ không có? Phản ngữ: Pháp mà chưa thành chỗ thành quá 
khứ vẫn có, pháp mà đã cho quả thì là quá khứ không có. 


Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả đã luống qua, những pháp ấy vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà đã thành quả qua khỏi rồi, pháp ấy vẫn còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà không có quả đã luống qua rồi, những pháp đó còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả qua khỏi rồi, những pháp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả đã luống qua, những pháp đó vẫn không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà không có quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả chỗ thành quá khứ, đã diệt rồi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà pháp chưa cho quả chỗ thành quá khứ đã diệt đi, cũng không nên 
nói rằng pháp mà không cho quả chỗ thành quá khứ đã diệt đi, những pháp đó vẫn còn 
có. 


Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả chỗ thành quá khứ đã diệt mất, những pháp đó vẫn 
còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp nảo đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả thuộc quá khứ đã diệt mất, những pháp đó vẫn còn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà không có quả quá khứ đã diệt mất, nhưng pháp đó vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp nào chưa cho quả thuộc quá khứ diệt mắt rồi, những pháp đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Pháp đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà không có quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó vẫn 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả thuộc về quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó còn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả thuộc quá khứ diệt mất rồi, những pháp đó không còn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà đã cho quả một phân nào, chưa cho quả một phần thuộc quá khứ 
diệt mất rồi, những pháp đó có phần có, có phần không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng pháp mà chưa cho quả đã luỗống qua, những pháp đó vẫn 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Pháp mà chưa cho quả thuộc về quá khứ, còn sẽ cho quả chăng phải phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà pháp chưa cho quả thuộc về quá khứ, còn sẽ cho quả, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng pháp mà chưa cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn 
còn có. 

Tự ngôn: Pháp mà chưa cho quả luống qua rồi, những pháp đó vẫn có giải như vây: 
“Còn sẽ cho quả” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là hiện tại vì giải rằng còn sẽ cho quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Gọi rằng hiện tại vì giải rằng còn sẽ cho quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Pháp mà thành hiện tại cũng gọi là không có do giải sẽ diệt mất luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Có thứ có, có thứ không có. 

Tự ngôn: Vị lai có thứ đã sanh, có thứ chưa sanh, có thứ đã sanh có thứ chưa sanh đầy 
đủ, có thứ đã sanh ra, có thứ chưa, có thứ đã hiện bảy, có thứ chưa hiện bày phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Vị lai có thứ vẫn có, có thứ vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Pháp sẽ sanh là vị lai, có thứ cũng có, có thứ cũng không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cũng có thứ vị lai... Pháp phi sẽ sanh (azuppadino). 


Tự ngôn: Vị lai có thứ có, có thứ không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: cái chi có, cái chỉ không có? Phản ngữ: Pháp sẽ sanh thuộc vị lai vẫn có, 
Pháp phi sẽ sanh thành vị lai không có. 

Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thời thành vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh thì thành vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 


nói thê đó... 
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Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh mà thành vị lai vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Pháp sẽ sanh mà thành vị lai vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thời thành vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp sẽ sanh mà thành vị lai chưa sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà pháp sẽ sanh ( uppadno) thành vị lai chưa sanh thời không nên nói 
răng pháp sẽ sanh mà thành vị lai vân có. 


Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thời thành vị lai chưa sanh, những pháp đó vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh thành vị lai chưa sanh, những pháp đó vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp phi sẽ sanh là vị lai chưa sanh vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp sẽ sanh thuộc vị lai chưa sanh vẫn chưa có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Không nên nói pháp sẽ sanh thành vị lai vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

Phản ngữ: Pháp sẽ sanh thành vị lai sẽ sanh ra phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Dù răng pháp sẽ sanh thành vị lai sẽ sanh ra, chính do đó Ngài mới nói rằng 
pháp sẽ sanh thành vỊ lai vân có. 


Tự ngôn: Pháp sẽ sanh là vị lai gọi rằng có, bởi vì như vầy: “Sẽ sanh ra” phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Gọi rằng hiện tại do có giải rằng sẽ phát sanh ra phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Gọi là hiện tại do có giải rằng sẽ phát sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
Tự ngôn: Pháp thành hiện tại gọi là không có, bởi do giải rằng “diệt” phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Phần thích hợp ngữ 
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NIỆM XỨ NGỮ (SATIPATTHANAKATHA) 


Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm quyền, thành Niệm lực, thành Niệm, thành Niệm 
giác chi, thành đạo độc đoán, thành nhân đưa đến sự dứt hết, thành nhân đưa đến việc 
đắc chứng, thành nhân đưa đến Níp-bàn, không thành cảnh của lậu, không thành cảnh 
của triền, không thành cảnh của phược, không thành cảnh của bộc, không thành cảnh 
của phối, không thành cảnh của cái, không thành cảnh của khinh thị, không thành cảnh 
của thủ, không thành cảnh của phiền não. Tất cả pháp thành niệm Phật, thành niệm 
Pháp, thành niệm Tăng, thành niệm giới, thành niệm thí, thành niệm (chư) Thiên, 
thành niệm tức quan, thành niệm tử, thành niệm thân, thành niệm tịnh (Níp-bàn) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm, thành Niệm quyên, thành Niệm lực, thành Chánh 
niệm, thành Niệm giác chi, thành đạo độc đoán, thành nhân đến sự dứt tuyệt, thành 
nhân đến sự đắc chứng, thành nhân đưa đến Níp-bàn, không thành cảnh của Lậu, 
không thành cảnh của triền ... không thành cảnh của Phiền não. Nhãn xứ thành Niệm 
Phật, thành Niệm Pháp, thành Niệm Tăng, thành Niệm giới, thành Niệm thí, thành 

Niệm (chư) Thiên, thành Niệm SỐ tỨC quan, thành Niệm tử, thành Niệm thân, thành 
Niệm tịnh (Níp-bàn) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Tỷ xứ ... Thiệt xứ ... Thân xứ ... Sắc xứ ... Thinh xứ ... Khí xứ... 
VỊ xứ ... Xúc xứ ... Ái tình (ragaq).... Sần, S1, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Vô úy thành Niệm xứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô úy thành Niệm, thành Niệm quyên, thành Niệm lực, thành Chánh niệm 
.. thành Niệm thân, thành Niệm tịnh (Níp-bàn) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ và Niệm đó thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ và Nhãn xứ thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ và Niệm đó thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ, Sắc xứ ... Xúc xứ, Ái tình (rãga) Sân, Si, Ngã mạn... Vô 
úy thành Niệm xứ, và Vô úy thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 
đó... 


Tự ngôn: Nhãn xứ thành Niệm xứ, nhưng Nhãn xứ đó thành Niệm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
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430. 


435. 


436. 


Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ, nhưng Niệm đó không thành Niệm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ, Sắc xứ ... Xúc xứ, Ái tình ga) S¡... Vô úy thành 
Niệm, thành Niệm xứ, nhưng Vô úy đó không thành Niệm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Niệm thành Niệm xứ, nhưng Niệm đó không thành Niệm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tất cả pháp thành Niệm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Niệm mở mối chư pháp đặng đình trụ phải chăng? Tự ngôn: Nếu mà Niệm 
mở mối chư pháp đình trụ vững vàng đặng, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tất cả 
pháp thành Niệm. 


Tự ngôn: Do Niệm mở mối chư pháp đặng đình trụ, như đó chư pháp mới gọi là Niệm 
xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do Xúc mở mối chư pháp đình trụ đặng, như thế mới là xúc vị trí 
(Phassapafthãna) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Do Thọ ... do Tưởng ... Tư (Cefanã) ... Tâm mở mối tất cả pháp vững vàng 
đặng, thế đó tất cả pháp mới gọi là Tâm xứ (Cifapaffhäna) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh thành bực Niệm vững vàng là người hiệp với Niệm, 
người kiên cố với Niệm thì Niệm là pháp đương nhiên đưa đến vững vàng cho tất cả 
chúng sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, những người nào 
không đặng hưởng Niệm thân, những người đó không đặng hưởng bất tử (z4). 
Những người nào hưởng Niệm thân thì những người đó đặng hưởng bất tử (amara)”. 
Thế đó vẫn có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chúng sanh tất cả tiễn hóa, tiến hành, sử dụng, huấn luyện làm cho nhiều 
băng Niệm thân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp tất cả thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đây là đạo, con đường 
độc đạo (ekãyana) có thể làm cho trong sạch nơi tất cả chúng sanh, hầu lướt đến thế 
giới Chư thiên đặng phá diệt nơi khô và ưu, hầu chứng Thánh Đạo cơ quan ra khỏi khổ 
để làm cho rõ Níp-bàn, đây là Tứ niệm xứ”. Thế vậy vẫn có nghe thật phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả pháp thành đạo độc đoán (ekãyanamagga) phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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437. 


438. 


439. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, thất báu (Rzfan4) 
hiện bày do Chuyển luân thánh vương xuất hiện. Thất báu (Rz/an4) là chỉ? Một là xe 
ngọc báu phát hiện, hai là tượng ngọc báu xuất hiện, ba là ngựa ngọc báu phát hiện, 
bốn là ngọc báu như ý phát hiện, năm là ngọc nữ phát hiện, sáu là gia trưởng báu phát 
hiện, bảy là binh ngọc báu phát hiện do Chuyên luân thánh vương ra đời. Này chư 
Phíc-khú, bảy cách báu là: Niệm Giác chi hiện bày do Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến 
Tri ra đời. Thế nào là bảy cách báu: thứ nhất là Niệm Giác chi hiện bày, báu thứ hai là 
Trạch pháp Giác chi hiện bày, báu thứ ba là Cần Giác chi hiện bày, báu thứ bốn là Hỷ 
Giác chi hiện bày, báu thứ năm là An tịnh Giác chi hiện bày, báu thứ sáu là Định Giác 
chi hiện bày, báu thứ bảy là Xả Giác chi hiện bày. Này chư Phíc-khú, nhưng bảy cách 
là giác chi này phát hiện do Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri ra đời”. Thế này vẫn 
có nghe thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tất cả pháp thành báu là Niệm Giác chi hiện bảy, do Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Biến Tri Ngài ra đời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Tắt cả pháp thành Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tất cả pháp thành Chánh cần ... thành Như ý túc ... thành (Ngũ) Quyền ... 
thành (Ngũ) lực ... thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Niệm xứ ngữ 


HỮU VÔ NGỮ (HEL⁄4TTHITIKATH) 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: vẫn có bằng tướng trạng (bhãva) 
cách này, không có bằng trạng thái thứ này. 

Tự ngôn: Chính là có cũng có, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chính là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ý nghĩa rằng có cũng là ý nghĩa không có, ý nghĩa không có cũng là ý nghĩa 
có. Sự vân có cũng là sự vân không có, sự vần không có cũng là sự vần có. Chế định 
rằng có hoặc là vẫn không có cũng vậy, nói vẫn không có hoặc nói vẫn có cũng vậy; cả 
hai chế định này cũng một thứ, có một ý nghĩa đồng như nhau giống nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: vẫn có với trạng thái cách này, không 
có với trạng thái cách này. 

Tự ngôn: Chính là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chính là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ý nghĩa nói có là ý nghĩa nói không có, ý nghĩa nói không có là ý nghĩa nói 
có. Sự có cũng là sự không có, sự không có cũng là sự có. Chế định gọi có hoặc gọi 
không có cũng vậy. Nói không có hoặc nói có cũng vậy, cả hai chế định này cũng một 
thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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441. 


Tự ngôn: Hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Có với trạng thái cách này, không có 
với trạng thái cách này. 

Tự ngôn: Chính là có cũng đó, chính là không có cũng đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không có ... đều đồng như nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Quá khứ vẫn có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có với trạng thái cách nào, không có với trạng thái cách nào? Phản ngữ: 
Quá khứ có với trạng thái gọi quá khứ, quá khứ không có với trạng thái gọi vỊị lai, quá 
khứ không có với trạng thái gọi hiện tại. 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không có, ý nghĩa nói không có cũng là ý 
nghĩa nói có; sự vẫn có cũng là sự vẫn không có; sự không có cũng là sự có. Định đặt 
rằng có hoặc nói là không có cũng vậy, nói không có hay là nói có cũng vậy, nói có 
hay là nói không có cũng vậy, chế định cả hai đây cũng một thứ, một ý nghĩa đều đồng 
như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Vị lai vẫn có với trạng thái cách này, không có với trạng thái cách này phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vị lai vẫn có với trạng thái cách nào, không có với trạng thái cách nào? 
Phản ngữ: VỊ lai có với trạng thái gọi vị lai, vị lai không có với trạng thái gọi quá khứ, 
vị lai không có với trạng thái gọi hiện tại. 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không, ý nghĩa nói không cũng là ý 
nghĩa nói có ... đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Hiện tại vẫn có băng trạng thái cách này, không có bằng trạng thái cách này 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có bằng trạng thái cách nào, không có bằng trạng thái cách nào? Phản ngữ: 
Hiện tại vẫn có với trạng thái hiện tại, hiện tại không có với trạng thái gọi quá khứ, 
hiện tại không có với trạng thái gọi vị lai. 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
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443. 


444. 


Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không có ... đều đồng như nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng quá khứ vẫn có với trạng thái thứ này, không có với trạng 
thái thứ này. VỊ lai có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này. Hiện tại 
có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TỒI. 

Phản ngữ: Quá khứ có với trạng thái gọi vị lai, quá khứ có với trạng thái gọi hiện tại. 
VỊ lai có với trạng thái gọi quá khứ, vỊị lai có với trạng thái gọi hiện tại. Hiện tại có với 
trạng thái gọi quá khứ, hiện tại có với trạng thái gọi vị lai phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Nếu thế đó quá khứ, cũng có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái 
thứ này. VỊ lai có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này. Hiện tại có 
với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này chớ gì! 


Tự ngôn: Sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Vẫn có với trạng thái thứ này, không có 
với trạng thái thứ này. 

Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ý nghĩa gọi có cũng là ý nghĩa gọi không. Ý nghĩa gọi không cũng là ý 
nghĩa gọi có. Sự có cũng là sự không, sự không cũng là sự có. Chế định gọi răng có 
hoặc gọi rằng không cũng vậy. Nói không có hoặc gọi có cũng vậy. Cả hai chế định 
này cũng một thứ, một ý nghĩa đều đồng như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Vẫn có với 
trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này. 

Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng tức là ý nghĩa nói không ... đều đồng như nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc vẫn có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ này phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc vẫn có với trạng thái cách nào, không có với trạng thái cách nào? Phản 
ngữ: Sắc vẫn có với trạng thái gọi là Sắc, Sắc không có với trạng thái gọi là Thọ... Sắc 
không có với trạng thái gọi là Tưởng ... Sắc không có với trạng thái gọi là Hành ... Sắc 
không có với trạng thái gọi là Thức. 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có chính cũng là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không ... đều đồng như nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức có với trạng thái thứ này, không có với trạng 
thái thứ này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có với trạng thái thứ nào, không có với trạng thái thứ nào? Phản ngữ: Thức 
vẫn có với trạng thái gọi Thức, Thức không có với trạng thái gọi Sắc ... Thức không có 
với trạng thái gọi Thọ ... Thức không có với trạng thái gọi Tưởng ... Thức không có 
với trạng thái gọi Hành. 

Tự ngôn: Có cũng chính là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có chính cũng là đó, không có cũng chính là đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ý nghĩa nói có cũng là ý nghĩa nói không ... đều đồng như nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Sắc có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái thứ 
này. Thọ ... Tưởng... Hành... Thức có với trạng thái thứ này, không có với trạng thái 
thứ này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Sắc có với trạng thái gọi Thọ ... Sắc có với trạng thái gọi Tưởng ... Sắc có 
với trạng thái gọi Hành ... Sắc có với trạng thái gọi Thức. Thọ, Tưởng, Hành, Thức có 
với trạng thái gọi Sắc. Thức có với trạng thái gọi Thọ ... Thức có với trạng thái gọi 
Hành phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì Sắc cũng vẫn có với trạng thái thế này không có với trạng 
thái thế này. Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng vẫn có với trạng thái thế này, không có với 
trạng thái thế này chớ gì! 
Dứt Hữu vô ngữ 
Dứt Đại phẩm thứ nhất 
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448. 


449. 


PHẨM THỨ HAI 


THA DẪN NGỮ (P4RŨP4AH2RAKATH) 


Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Ái tình, tình dục, sự phát khởi Ái dục, Dục triền, Dục bộc, Dục phối, Dục 
dục cái của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ái tình, Ái dục, sự phát khởi Ái dục, Ái dục triền, Dục bộc, Dục phối, Dục 
dục cái không có với La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ái tình, tình dục, sự phát khởi tình dục, Ái dục triền, Dục bộc, Dục 
phối, Dục dục cái không có với La Hán thời không nên nói rằng sự xuất tinh của La 
Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự xuất tinh của phàm phu vẫn có và Ái tình, Ái dục, sự phát khởi của Ái 
dục, Ái dục triền, Dục bộc, Dục phối, Dục dục cái của họ cũng còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán vẫn có và Ái tình, Ái dục, sự phát khởi của Ái dục, 
Dục dục cái của Ngài cũng còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự xuất tỉnh của La Hán vẫn còn có, nhưng Ái tình, Ái dục, sự phát khởi 
của Ái dục ... Dục dục cái không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự xuất tỉnh của phàm phu vẫn có, nhưng Ái tình, Ái dục, sự phát khởi Ái 
dục ... Dục dục cái không có với họ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Giải ý nghĩa băng cách nào? Phản ngữ: Giải ý nghĩa băng cách như vây: 
“Thiên Ma vào làm cách xuât tĩnh của La Hán”. 


Tự ngôn: Thiên Ma (Ä⁄ãra devaiä) vào xuất tỉnh của La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Thiên Ma vẫn có sự xuất tinh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Thiên Ma không có cách xuất tinh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nêu mà Thiên Ma không có cách xuât tinh thời không nói Thiên Ma vào 
xuât tinh nơi La Hán. 


Tự ngôn: Thiên Ma vào xuất tỉnh nơi La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thiên Ma tự xuât tính và vào làm cho người khác xuât tình đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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454. 


458. 


459. 


4ó0. 


Tự ngôn: Thiên Ma tự xuất tinh và vào làm cho người khác xuất tinh không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Thiên Ma tự xuất tinh và vào làm cho người khác xuất tinh không 
đặng thời không nên nói Thiên Ma vào làm xuất tỉnh nơi La Hán. 


Tự ngôn: Thiên Ma vào làm cách xuất tỉnh nơi La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
Tự ngôn: Nhập vào theo chưng lông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thiên Ma vảo làm cách xuất tỉnh nơi La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Bởi do nhân chỉ? Phản ngữ: Vì sẽ làm cho Ngài phải bị Hoài nghi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghỉ trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Hoài nghi điều học, Hoài 
nghi đời quá khứ, Hoài nghi đời vị lai, Hoài nghi cả đời quá khứ và vị lai, Hoài nghi 
pháp Y tương sinh phải nương nhau mới có sanh ra, những cách ấy còn phát sanh cho 
La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Hoài nghi điều học, Hoài nghi 
đời quá khứ, Hoài nghi đời vị lai, Hoài nghi cả đời quá khứ và vị lai, Hoài nghi pháp Y 
tương sinh phải trợ nhau mới có sanh ra, những cách ấy không có phát sanh với La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà sự Hoài nghi Phật bảo ... Sự Hoài nghi pháp Y tương sinh phải trợ 
nhau mới sanh ra; những cách ấy chăng có với La Hán thời không nên nói rằng La Hán 
còn có sự Hoài nghi. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu còn có và sự Hoài nghi Phật bảo ... Hoài nghi 
pháp Y tương sinh là phải do duyên trợ mới có ra của họ vẫn còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán còn sự Hoài nghi và Hoài nghi Phật bảo ... Hoài nghi pháp Y tương 
sinh là pháp phải do trợ mới sanh ra như thế của Ngài cũng còn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán còn sự Hoài nghi, nhưng sự Hoài nghi Phật bảo ... Hoài nghi pháp Y 
tương sinh là pháp phải do nhân trợ mới sanh ra, như thế của Ngài không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có, nhưng sự Hoài nghi Phật bảo ... Sự 
Hoài nghi pháp Y tương sinh là pháp do nhân trợ mới sanh ra, như thế của họ không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có, nhưng sự Hoài nghi Phật bảo ... Sự 
Hoài nghi pháp Y tương sinh là pháp do nhân trợ mới sanh ra, như thế của họ không 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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4ó1. 


463. 


464. 


465. 


468. 


469. 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách xuất tỉnh của La Hán thành quả của những gì? Thành quả của cách ăn, 
cách uống, cách nhai, cách liếm. 

Tự ngôn: Cách xuất tình của La Hán thành quả của sự ăn, uống, nhai, liếm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Mỗi một người nào còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liễm thời cách xuất tinh 
của mỗi một người ấy vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Mỗi một người nảo còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liếm thời cách xuất tinh 
của môi một người ây vân có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Anh hài (con nít mới sanh) còn ăn, còn uống, còn nhai, còn liếm thời cách 
xuất tinh vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Hạng phi nam nữ còn ăn, còn uông, còn nhai, còn liêm thời cách xuât tinh 
của người phi nam nữ vân còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Hàng Chư thiên còn ăn, còn uông, còn nhai, còn liêm thời cách xuât tinh của 
hàng Chư thiên vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán là quả của sự ăn, sự uống, sự nhai, sự liễm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Sự thành tựu quả của Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Đại tiện, tiểu tiện của La Hán là quả của sự ăn, sự uống, sự nhai, sự liễm 
thời sự thành tựu quả của Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách xuất tỉnh của La Hán là quả của sự ăn uống, sự nhai, sự liễm thời sự 
thành quả của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự xuất tính của La Hán là quả của cách ăn uống, cách nhai, cách liếm, 
nhưng sự thành tựu quả không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đại tiện, tiểu tiện của La Hán là quả của cách ăn, cách uống, cách nhai, cách 
liếm nhưng sự thành tựu quả không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán đáng hưởng pháp dâm dục, đáng còn làm cho pháp dâm dục sanh ra, 
đáng năm nơi chỗ năm, ép bức với con, đáng dùng vải nỉ và nhuyễn, đáng hứng thú 
mùi bông thơm và đồ thơm tho mình, đáng vui thích với vàng bạc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách xuất tỉnh của phảm phu vẫn có nên phàm phu phải hưởng dâm dục, 
còn làm cho pháp dâm dục phát sanh ... phải ưa thích bạc vàng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
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470. 


472. 


473. 


Tự ngôn: Cách xuất tỉnh của La Hán vẫn có thời La Hán phải hưởng dâm dục, còn 
làm cho pháp dâm dục phát sanh ... phải ưa thích bạc vàng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn, nhưng La Hán sẽ phải hưởng dâm dục, 
sẽ phải làm cho pháp dâm dục sanh lên ... và sẽ phải ưa thích bạc vàng đều không có 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách xuất tinh của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu sẽ phải hưởng dâm 
dục, sẽ phải còn cho pháp dâm dục phát sanh sẽ phải nằm nơi chỗ nằm mà ép bức với 
con, sẽ phải dùng vải nỉ nhuyễn, sẽ phải chưng bông và đồ thơm thoa và sẽ phải vui 
thích với bạc vàng cũng chắng có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ái mà La Hán đã trừ tuyệt rút rễ hết làm cho đặng như thốt nốt đứt đọt, làm 
cho sau này không còn sanh ra nữa là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ái của La Hán đã trừ tuyệt rút rễ hết, làm cho như cây thốt nốt đứt 
đọt, làm cho sau này không còn sanh nữa theo lẽ thường thời không nên nói rằng cách 
xuất tỉnh La Hán vẫn còn. 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sân, ... S1, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu cử, Vô tàm ... Vô 
úy mà La Hán đã tuyệt trừ nhồ hết rễ làm như cây thốt nốt đứt đọt không còn sanh nữa 
sau này tự nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Vô úy của La Hán đã tuyệt trừ nhồ hết rễ làm cây thốt nốt đứt đọt 
không còn sanh lại sau này nữa là lẽ thường thời cũng không nên nói rằng cách xuất 
tinh của La Hán còn. 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Đạo La Hán phát sanh trừ tuyệt Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Nêu mà Đạo La Hán đã sanh đê trừ tuyệt Ai thời cũng không nên nói cách 
xuât tinh của La Hán vân còn. 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán đã làm Niệm xứ phát sanh ... Chánh cần phát sanh, Như ý túc phát 
sanh, Quyền phát sanh, lực phát sanh ... Giác chi phát sanh hầu trừ tuyệt Ái phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán đã làm cho Giác chỉ phát sanh hầu trừ tuyệt Ái thời không 
nên nói cách xuất tỉnh của La Hán vẫn còn. 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo La Hán đã sanh ... Giác chi đã sanh hâu trừ tuyệt Sân ... đặng trừ tuyệt 
S¡.... đặng trừ tuyệt Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu nói La Hán đã làm cho Giác chỉ phát sanh đề trừ Vô úy thời không nên 
nói cách xuất tỉnh của La Hán vẫn có. 
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+ Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: La Hán là bực đã xa ha AI, Sân, S¡ việc làm đã xong, hêt phận sự, đã chứng 


tự lợi, đã hoàn tất đứt cơ quan ràng buộc trong hữu (bhaäv4), giải thoát đặc biệt do chơn 
trí, đã rút chốt lấp công rồi, nhồ cột cừ lên thành bực không có then chốt, đắc Thánh, 
hạ cờ ngã mạn, buông bỏ phận sự, dứt cơ quan ràng buộc, đã thắng đặc biệt, Ngài 
quyết hiểu Khô rồi, đã trừ Tập, làm cho rõ Diệt, Đạo đặng sanh, hiểu pháp rốt ráo đáng 
hiểu biết, chăm chú hiểu pháp đáng hiểu, bày trừ pháp đáng bảy trừ, trau dôi pháp 
đáng trau đồi, đã làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ 'Tự ngôn: Nếu mà La Hán đã thành bực lìa Ái, Sân, Si, việc làm đã xong ... đã làm cho 


477. 


rõ pháp đáng làm cho rõ rôi thời không nên nói: “Cách xuât tinh của La Hán vân có”. 


* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Cách xuất tỉnh của 


La Hán bực rảnh trong pháp của mình (bực Tuệ Giải Thoát) vẫn có. Nhưng cách xuất 
tĩnh không có với La Hán bực rành trong pháp khác (bực Lưỡng Biên Giải Thoát) 
(Ubhatovimutfti). 


+ Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán bực rảnh (khôn khéo) trong pháp của mình vẫn 


có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán bực rành trong pháp khác có phải chăng? Phản 


478. 


481. 


482. 


ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách xuất tinh không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp khác phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách xuất tinh không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình trừ tuyệt Ái, nhưng cách xuất 
tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác đã trừ tuyệt Ái, nhưng cách xuất 
tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình trừ tuyệt Sân, trừ tuyệt S1, trừ 
tuyệt Vô úy rồi nhưng cách xuất tỉnh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác đã trừ tuyệt Vô úy, nhưng cách xuất 
tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, cho đã sanh, ... Giác chi đã 
phát sanh hầu trừ tuyệt Ái ... trừ tuyệt Sân ... trừ tuyệt S¡ ... trừ tuyệt Vô úy. Nhưng 
cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác, Giác chi đã sát sanh hầu trừ tuyệt 
Vô úy. Nhưng cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 
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485. 


486. 
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Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình thành bực xa lìa Ái, Sân, Sỉ rồi 
.. làm cho rõ pháp đáng rõ, nhưng cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người xa lìa Ái, Sân, Si rồi ... 
làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt. Nhưng cách xuất tinh của Ngài vẫn còn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác trừ tuyệt Ái rồi và cách xuất tinh 
cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, đã trừ tuyệt Ái và cách xuất 
tinh cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác, đã trừ tuyệt Sân, trừ tuyệt S¡ rồi ... 
đã trừ tuyệt Vô úy và cách xuất tỉnh cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, đã trừ tuyệt Vô úy và cách 
xuất tinh không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác, đạo đã sanh ... Giác chỉ đã phát 
sanh hâu trừ A1... tuyệt Sân, đã dút hêt S1... Đạo đã sanh ... Giác chi đã phát sanh rôi 
hâu trừ tuyệt Vô úy và cách xuât tinh không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, Giác chi đã sanh đặng tuyệt trừ 
Vô úy và cách xuât tinh của Ngài không có đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác là người xa lìa Ái, Sân, S¡ ... đã làm 
cho pháp đáng rõ rệt đã rõ rệt và cách xuất tinh không có với Ngài phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình thành người xa lìa Ái, Sân, Sỉ 
.. đã làm cho pháp đáng rõ rệt đã rõ rệt và cách xuất tinh không có với Ngài phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách xuất tinh của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, vị còn phàm phu đây 
đủ giới đức, có chánh niệm lương trị, tiến sự vắng lặng thời tinh dịch của những vị ấy 
vẫn không xuất tinh đến đổi đạo sĩ nào dù ngoài Phật giáo mà thành bực xa lìa trong 
tình dục rồi thì tinh dịch của những bực đạo sĩ đó không xuất ra. Này chư Phíc-khú, 
điều mà tinh dịch của La Hán sẽ phải xuất đây là phi cơ sở, phi nhân dịp mới sẽ hiện 
bày đặng”. Như thế là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói cách xuất tinh của La Hán vẫn có. 


Phản ngữ: Không nên nói cách dẫn vào của người khác La Hán phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Người khác phải dẫn đem vào nơi y bát, chỗ nghỉ ngơi, thuốc men, các vật 
dụng với La Hán phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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489. 


493. 


494. 


495. 


Phản ngữ: Nếu người khác phải đem vảo nơi y bát chỗ nghỉ ngơi, thuốc men, các vật 
dụng với La Hán; bằng nhân đó Ngài mới nói rằng có cách đem vào của người khác 
cho La Hán. 


Tự ngôn: Do người khác phải đem vào nơi y bát, chỗ nghỉ ngơi, thuốc men, vật dụng 
cho La Hán. Bởi thế đó mới có cách đem vào của người khác cho La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người khác phải đem vào thời bực Sơ quả, Nhị quả, Tam quả hoặc La Hán 
quả cho La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứút Tha dẫn ngữ (Paripahärakathä) 


BÁT TRI NGỮ (4AÑÑANAKATH) 


Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bât trị (zv/7đ), bât trị bộc, bât trị phôi, bât trị tùy miên, bât tri yêm, bât tri 
triên, bât tri cái của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bắt tri (zvÿ/đ), bất tri bộc, bất tri phối, bất tri tùy miền, bắt tri yêm, bắt tri 
triền, bất tri cái không có với La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà bất tri, bất tri bộc, bất tri phối, bắt tri tùy miên, bắt tri yếm, bất tri 
triền, bất tri cái không có với La Hán thời chớ nên nói sự bắt tri của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự bất tri của phàm phu vẫn có và bất tri, bất tri bộc, bắt tri phối, bất tri tùy 
miên, bất tri yếm, bắt tri triỀn, bất tri cái của họ cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có và bất tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri tùy 
miên, bất tri yêm, bất tri triền, bất tri cái của Ngài cũng có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có, nhưng bắt tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri 
tùy miên, bắt tri yêm, bắt tri triền, bất tri cái không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự bắt tri của phàm phu vẫn có, nhưng bắt tri, bất tri bộc, bất tri phối, bất tri 
tùy miên, bất tri yêm, bắt tri triền, bất tri cái không có với họ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán mà sự bất tri yêm phải sát sanh, phải trộm cướp, phải vọng ngôn, 
phải ác khẩu, phải lưỡng thiệt, phải ăn cả xóm, phải ăn cướp một nhà, phải chận đón 
đường văng, tìm kiếm vợ của người khác, phải giết dân vườn, phải giết kẻ chợ ư? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Sự bất tri của phảm phu vẫn có và phàm phu bất tri yêm phải sát sanh, phải 
trộm cướp, phải giết dân phải giết kẻ chợ ư? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có và La Hán mà không nhàm chán phải sát 
sanh, phải trộm cướp, phải giết dân, phải giết kẻ chợ ư? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có, nhưng La Hán kẻ bị sự không biết nhàm 
chán mới sát sanh, trộm cắp, giết dân vườn, giết người chợ cũng chẳng có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không biết của phàm phu vẫn có, nhưng phàm phu sẽ không biết nhàm 
chán nên sát sanh, trộm cắp ... giết kẻ người chợ cũng không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không biết trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo không biết điều học, 
không biết đời vị lai, không biết đời quá khứ, không biết cả đời quá khứ-vị lai, không 
biết pháp Y tương sinh do trợ nhau mới sanh ra, như thế của La Hán vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, không biết điều học, không 
biết đời vị lai, không biết đời quá khứ, không biết cả đời quá khứ và vị lai, không biết 
pháp Y tương sinh là do trợ nhau mới có ra, như thế không có với La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dù rằng sự không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, không biết pháp Y 
tương sinh là pháp do duyên trợ mới có như thế không có với La Hán thời chớ nên nói 
rằng sự không biết của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự không biết của phàm phu vẫn có và không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo ... không biết pháp Y tương sinh do duyên trợ mới sanh ra, như thế của phàm phu 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có và không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo ... không biết pháp Y tương sinh là do duyên trợ mới có ra, như thế của Ngài cũng 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có, nhưng sự không biết Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo ... không biết pháp Y tương sinh là do duyên trợ mới có ra, như thế không có 
với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không biết của phảm phu vẫn có và không biết Phật bảo, Pháp bảo, Tăng 
bảo ... không biết pháp Y tương sinh do duyên trợ mới sanh ra, như thế không có với 
họ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 


Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: AI mà La Hán đã tuyệt trừ, nhô gôc rôi, làm như cây thôt nôt đứt ngọn 
không sanh đặng nữa, dĩ nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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Tự ngôn: Nếu Ái mà La Hán đã tuyệt trừ, nhồ gốc rồi, làm như cây thốt nốt đứt ngọn 
không sanh đặng nữa, dĩ nhiên sau này không sanh lại nữa thời không nên nói rằng sự 
không biết của La Hán vẫn có. 

Tự ngôn: Sân... Sỉ... Vô úy mà La Hán đã tuyệt trừ nhô gốc rễ rồi, làm như cây thốt 
nốt đứt đọt, dĩ nhiên sau này chăng còn phát sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà Vô úy của La Hán đã tuyệt trừ, nhỗ gốc rồi làm như cây thốt nốt 
đứt ngọn, dĩ nhiên sau này không sanh lên lại nữa, thời không nên nói rằng sự không 
biết của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán đạo đã phát sanh rôi ... Giác chỉ đã phát sanh đã hầu trừ tuyệt Ái 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán đã làm cho Giác chỉ phát sanh hầu trừ Ái thời không nên 
nói răng sự bât tri của La Hán vân có. 


Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán đã làm cho đạo phát sanh ... Giác chỉ đã phát sanh hầu trừ tuyệt Sân 
.. trừ tuyệt Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán đã làm cho Giác chi phát sanh hầu trừ Vô úy thời không 

nên nói sự bât tri của La Hán vân có. 


Tự ngôn: Sự bất tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán là bực xa lìa Ái, Sân, Sỉ rồi ... làm cho rõ pháp đáng rõ rệt rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán là bực xa lìa Ái, Sân, Si... đã làm cho trong pháp đáng rõ 
rệt thời không nên nói răng sự bât tri của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự không biết của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Sự không biết của 
La Hán là bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn có. Nhưng sự không biết chăng có 
với La Hán người khôn khéo trong pháp khác. 

Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán người khôn khéo trong pháp của Ngài vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán bực khôn khéo trong pháp khác có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự vô tri không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp khác phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự vô tri không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán người khôn khéo trong pháp của mình đã trừ tuyệt Ái, nhưng sự vô 
tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp khác đã trừ tuyệt Ái, nhưng sự vô tri của 
Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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509. 


510. 
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512. 


SIŠ, 


Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp của mình đã trừ tuyệt Sân, trừ tuyệt Sỉ rồi 
.. trừ tuyệt Vô úy, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp khác đã trừ tuyệt Vô úy, nhưng sự bất tri 
của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp của mình, đạo đã phát sanh, Giác chi đã 
phát sanh hầu trừ tuyệt Ái, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác, Giác chi đã từng sanh tuyệt trừ Ái, 
nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp của mình làm cho đạo từng sanh ... Giác chi 
đã phát đặng tuyệt trừ Sân, hầu trừ tuyệt Vô úy, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác, Giác chi đã từng phát sanh đặng tuyệt 
trừ Vô úy, nhưng sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình thành người xa lìa Ái, Sân, Sỉ 
rồi ... đã làm cho rõ pháp đáng rõ, nhưng sự bất tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp khác thành bực xa lìa Ái, Sân, Sỉ rồi ... đã 
làm cho pháp đáng rõ rệt đã rõ rệt, và sự vô tri của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán người khôn lanh trong pháp khác đã trừ Ái và sự vô tri không có với 
Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán người lanh thạo trong pháp của mình, đã tuyệt trừ và sự vô tri chẳng 
có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác đã trừ Sân ... trừ tuyệt Vô úy rồi và sự 
bắt tri không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp của mình, đã tuyệt trừ Sân vả sự vô tri 
chăng có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp khác đã làm đạo sanh ... Giác chi đã phát ... 
đặng trừ Ái, đạo đã từng ... Giác chi đã từng có đặng trừ tuyệt Vô úy và sự bất tri 
không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực lanh lợi trong pháp của mình, Giác chi đã sanh đặng tuyệt trừ 
Vô úy và sự không biết chăng có đến Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
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517. 


518. 


519. 


520. 


Tự ngôn: La Hán người khôn ngoan trong pháp khác bực xa lìa Ái, Sân, Si rồi ... đã 
làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt và sự vô tri chăng có đến Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán người lanh lợi trong pháp của mình, thành bực xa lìa Ái, Sân, Sỉ rồi 
.. đã làm cho rõ pháp đáng rõ và sự vô tri chẳng có đến Ngài phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, ta nói lậu tận dành 
riêng cho bực đang thấy, đang biết, không nói đến cho người chẳng phải đang thấy 
đang biết”. Nhưng người đang thấy đang biết thế nào mới có đặng sự lậu tận; người 
đặng thấy đang biết như vây: “Cách này là Sắc, cách này là sự sanh của Sắc, cách này 
là sự diệt của Sắc; cách này Thọ ... cách này Tưởng ... cách này Hành ... cách này 
Thức. Này chư Phíc-khú, sự ' thấy, sự biết như thế này đây mới có đặng sự lậu tận như 
vậy”. Đây thật là bài Kinh vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai nói sự lậu 
tận dành riêng cho người đang thấy, đang biết, không nói để cho người chắng phải 
đang thấy đang biết; mà đang thấy đang biết như thế nào mới đặng sự lậu tận? Người 
đang thấy đang biết như vây: “Đây là khổ, đây là nhân sanh của khổ, đây là pháp diệt 
khô, đây là con đường đi đến diệt khổ, như thế vậy mới đặng sự tận lậu; này chư Phíc- 
khú, sự thấy biết như thế á ây mới đặng lậu tận”. Chính đây là bài Kinh thật vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà như thế cũng không nên nói rằng không biết của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, người khi nào không 
biết thấu suốt bằng trí, không chăm chú biết, không mửa ra, không bài trừ cả sự vật, 
thật là người không đáng sẽ hết khổ. Khi chừng nào mà nên biết tột bằng trông vào 
hiểu TỐ, Ói ra sự bài trừ cả sự vật mới thành người kẻ hết khổ”. Như đây là bài Kinh 
vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói răng sự vô tri của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đắc Sơ đạo đồng thời trừ ba pháp đặng 
tức là Thân kiến, Hoài nghi và Giới cấm thủ mà cũng vẫn còn có mỗi thứ nào Ngài 
mới xa lìa tất cả tứ thủ và thành bực không thể làm sự trái với sáu cách cơ sở. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, khi nào con mắt thấy 
pháp mà xa lìa bụi trần phát sanh Thánh Tăng, như vầy trong mỗi một món nào dĩ 
nhiên sanh ra cả món ấy có nhiên phải có diệt. Như thế trong khi đó với sự sanh ra của 
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thấy (dassana), Thánh Tăng cũng trừ tam triỀền như là Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm 
thủ. Đây là kinh vân thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Nêu cách đó cũng không nên nói sự vô tri của La Hán vẫn có. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 
Phản ngữ: La Hán có thể không biết tên và thân tộc của tất cả nhân và phụ nữ, cũng 
không thê biết đường đi trúng trật, cũng có thể “không biết tên cỏ cây, cũng có thê 
không biết tất cả bụi cho đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà La Hán có thể không biết tất cả tên và thân tộc của nam nữ, cũng có 
thê không biết đường trúng trật, cũng có thê không biết tên rừng bụi cỏ cây. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng sự vô tri của La Hán vẫn có. 
Tự ngôn: Vì La Hán cũng có thể không biết tên và giòng giống của tất cả nam nữ, có 
thê không biết đường đi trúng trật, có thể không biết rõ tên rừng rú cỏ cây. Như thế thì 
sự vô tri của La Hán mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: La Hán có thể không hiểu Sơ quả, Nhị quả, Tam quả hoặc Tứ quả cũng 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô trí ngữ (Annanakatha) 


HOÀI NGHỊ NGỮ (KAWKHAKATH.) 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Hoài nghi, Hoài nghi yêm, Hoài nghi triên, Hoài nghi cái của La Hán vân có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Hoài nghi, Hoài nghi yếm, Hoài nghi triền, Hoài nghi cái của La Hán không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà Hoài nghi, Hoài nghĩ yếm, Hoài nghi triên, Hoài nghi cái của La 
Hán không có thời chớ nói rằng sự Hoài nghỉ của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phảm phu vẫn có và Hoài nghi, Hoài nghi yếm, Hoài nghi 
triền, Hoài nghi cái của họ cũng vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có và Hoài nghi, Hoài nghi yêm, Hoài nghỉ 
triên, Hoài nghi cái của Ngài cũng vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có, nhưng Hoài nghi, Hoài nghĩ yếm, Hoài 
nghỉ triền, Hoài nghi cái của Ngài không có phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có mà Hoài nghi, Hoài nghi yêm, Hoài nghỉ 
triền, Hoài nghi cái của họ vẫn không có chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự Hoài nghỉ trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, Hoài nghi điều học, Hoài 
nghi đời vị lai, Hoài nghi đời quá khứ, Hoài nghi cả đời vị lai và quá khứ, Hoài nghi 
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331. 
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pháp Y tương sinh do duyên trợ mới có ra như thế của La Hán vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo... Hoài nghi pháp Y 
tương sinh là do duyên trợ mới có ra như thế của La Hán không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo ... Hoài nghi pháp Y 
tương sinh bởi do duyên trợ mới ra như thế của La Hán không có thời chớ nên nói rằng 
sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có, Hoài nghi, Hoài nghi Phật bảo, Hoài 

nghỉ Pháp bảo ... Hoài nghi pháp Y tương sinh bởi duyên trợ mới có ra, như thế của họ 
cũng vân còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn có và Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo 
.. Hoài nghi pháp Y tương sinh bởi vì pháp phải nhờ duyên trợ mới ra, như thế của 

Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có, nhưng Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp bảo 
.. Hoài nghi pháp Y tương sinh do duyên trợ mới ra, như thế của Ngài vẫn không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của phàm phu vẫn có mà Sự Hoài nghi trong Phật bảo, Pháp 
bảo ... Hoài nghi pháp Y tương sinh do duyên trợ mới có ra, như thế của họ không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ái mà La Hán đã trừ tuyệt, nhố gốc rồi làm như cây thốt nốt đứt đọt dĩ 
nhiên làm cho sau này không sanh ra được nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ái của La Hán đã đứt tuyệt nhồ gốc rễ rồi, làm như cây thốt nốt đứt 
ngọn dĩ nhiên không đặng sanh ra sau này nữa thời khỏi cần nói sự Hoài nghi của La 
Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sân... S1... Vô úy mà La Hán đã tuyệt trừ, đạo La Hán đã sanh ... Giác chi 
đã có rồi đặng trừ tuyệt Ái phải chăng? ... Đạo đã từng sanh ... Giác chi đã từng có hầu 
trừ tuyệt Sân ... đặng trừ tuyệt Vô úy ... La Hán là bực xa lìa Ái, Sân, Si, rồi đã làm 
cho rõ pháp đáng rõ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán là bực đã xa lìa Ái, Sân, S¡ ... đã làm cho rõ rệt pháp đáng 
làm cho rõ rệt thời không nên nói sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Sự Hoài nghi của 
La Hán, bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn có, nhưng sự Hoài nghi không có với 
La Hản bực khôn khéo trong pháp khác. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán bực khôn khéo trong pháp khác vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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533. 


535. 


536. 


537. 


538. 


539. 


540. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp khác phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự Hoài nghi không có với La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, diệt trừ Ái nhưng sự Hoài nghi 
của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực không khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ Ái nhưng sự Hoài nghỉ 
của Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ Sĩ 
rôi ... tuyệt trừ Vô úy ... Đạo đã sanh ... Giác chi đã từng có ra đặng tuyệt trừ Ai... Đạo 
đặng sanh ... Giác chi đã từng sanh đặng tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ Vô úy phải chăng)... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình người đã xa lìa Ái, Sân, Si, làm 
cho rõ rệt pháp đáng làm rõ rệt, nhưng sự Hoài nghi của Ngài vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người xa lìa Ái, Sân, S¡ rồi ... 
đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ, nhưng Hoài nghi của Ngài vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác đã trừ Ái và sự Hoài nghi của Ngài 
cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ và sự Hoài nghi 
của Ngài cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán khôn khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ Si rồi ... đã 
tuyệt trừ Vô úy ... Đạo đã sanh ... Giác chi đã từng có ra hâu tuyệt trừ Sân ... trừ tuyệt 
đặng Vô úy phải chăng? 


Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp khác thành người đã xa lìa Ái, Sân, Si, 
từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và sự Hoài nghi của Ngài cũng không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán bực khôn khéo trong pháp của mình, thành người đã xa lìa Ái, Sân, 
SI ... từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và sự Hoài nghi của Ngài cũng không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng này chư Phíc-khú, Như Lai nói lậu tận 
dành riêng cho người đang thấy. đang rõ, chớ không nói để cho người chẳng phải đang 
thấy đang rõ; mà người đang thấy bằng cách nào mới đặng sự lậu tận? người đang thấy 
đang rõ như vầy: “Đây là Sắc ... Đây là cách diệt của Thức. Này chư Phíc-khú, người 
đang thấy đang tỏ ngộ như thế mới đặng sự lậu tận. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 
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541. 


542. 


543. 


S45, 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai thuyết sự lậu 
tận dành riêng cho người đang thấy đang rõ, chớ không thuyết cho người chăng phải 
đang thấy đang rõ. Mà người đang thấy đang rõ như thế nào mới đặng sự tận lậu? 
Người đang thấy đang rõ như vầy: “Đây là khổ ... đây là con đường đi đến diệt khổ, 
như thế mới đặng sự tận lậu. Này chư Phíc-khú, người đang thấy đang rõ như thế này 
mới đặng có sự tận lậu”. Đây là bài Kinh vẫn chắc có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, người không hiểu 
băng tuệ cao siêu, không chăm chú rõ, chăng không bài trừ cả sự vật, vẫn là người 
không đáng để đặng khô, khi nào rõ bằng tuệ cao siêu, chăm chú hiểu rõ, ói mửa tất cả 
sự vật mới thành người đáng làm cho hết khổ”. Đây là bài Kinh vẫn có chắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Sơ đạo đồng thời khi ứng của Ngài... 
thành người không thể sẽ làm sai cơ sở cách nặng”. Đây là bài Kinh thật vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói rằng: “Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có”. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, khi nào con mắt thấy 
pháp mà xa lìa bụi trần phát sanh Thánh Tăng như vầy mỗi một sự nảo sanh ra thì 
những sự vật tự nhiên sẽ diệt theo lẽ thường. Như thế trong khi đó đồng sanh ra nơi 
thấy, thời Thánh Tăng cũng bài trừ đặng ba cách như là Thân kiến, Hoài nghi, Giới 
cắm thủ”. Bài Kinh thế này thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Sự Hoài nghi của La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Chính khi nào tất cả pháp hiện bày cho 
phạm chí người đang có sự tính tân, tất cả Hoài nghi của phạm chí ây vẫn thoạt mắt, 
bởi do biết pháp luôn cả nhân. Chính khi nào tất cả pháp hiện bày cho phạm chí bực 
đặng tinh tấn, khi đó tất cả sự Hoài nghi của phạm chí ây vẫn tiêu diệt do đặng biết đến 
sự mất của tất cả duyên. Mà khi nào tất cả pháp hiện bày cho phạm chí bực đang tinh 
tấn, khi ây phạm chí đó vẫn hạn chế ma và tọa cụ ma (Mara) đặng như mặt trời mọc 
hạn chế tôi, còn làm cho hư không sáng rỡ thế đó. 

Sự Hoài nghi trong đời này hoặc đời khác, lịch sử ta hoặc lịch sử người khác, chăng 
hạn cách nào người có sự tinh tấn phẩm hạnh tốt đẹp, vẫn bài trừ những sự Hoài nghi 
đó đều đặng hết. 

Những người nảo lướt đặng tất cả sự Hoài nghi, trong khi những người đang có sự 
Hoài nghi thành bực không có sự Hoài nghi không trở ngại bố thí thì chỗ cho của 
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546. 


547. 


548. 


549. 


550. 


người ấy có quả phúc rất nhiều. Cách thuyết pháp trong Tôn giáo này dĩ nhiên như thẻ, 
chư Thinh Văn đó vị nào hoặc sẽ còn Hoài nghi chúng tôi xin làm lễ Đức Phật bực cao 
tột, Ngài vượt khỏi dòng luân hồi và Ngài đoạn đứt sự Hoài nghi đặng”. Như đây là 
bài Kinh vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn có. 


Phản ngữ: Không nên nói rằng sự Hoài nghi của La Hán vẫn còn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: La Hán có thể Hoài nghi trong tên và họ của nhiều người nam nữ, có thê 
Hoài nghi đường đi trúng trật, có thể Hoài nghi tên của rừng bụi cỏ cây cũng đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà La Hán có thê Hoài nghỉ trong tên và họ của nhiều người nam nữ, 
có thê Hoài nghi đường đi trúng trật, có thể Hoài nghi tên của rừng núi cỏ cây cũng 
đặng. Chính do nhân đó, Ngài phải nói rằng sự Hoài nghỉ của La Hán vẫn có. 
Tự ngôn: Bởi La Hán có thể Hoài nghi trong tên và họ của nhiều kẻ nam nữ, có thê 
Hoài nghi đường đi trúng trật, có thể Hoài nghi tên rừng bụi cỏ cây cũng đặng, thế đó 
thì Sự Hoài nghi của La Hán mới còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: La Hán có thê Hoài nghi trong Sơ quả, Nhị quả, Tam quả hoặc trong quả La 
Hán cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Hoài nghỉ ngữ 


THA TIẾP DẪN NGỮ (P4R4VITARANAKATHA) 


Tự ngôn: Cách tiếp độ của người khác thuộc phần La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán mà người khác phải tiếp dẫn đi đặng, mà người phải dẫn đi đặng 
nương nhờ người khác, nương đồ kẻ khác, biết không thấy, Si mê không biết mình 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán mà người khác không phải dẫn đi đặng người khác không phải dẫn 
đi đặng, không y chỉ người khác, nương đỡ kẻ khác, biết thấy không si mê vẫn biết 
mình phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán người khác không phải dẫn đi đặng, người không thê dắt đi 
đặng, không nương người khác, không dựa người khác, sự biết thấy chắng mê mờ, vẫn 
biết mình, thời không phải rằng cách dẫn dắt của người khác dành riêng La Hán vẫn 
có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu có và họ có người khác 
phải dẫn đi đặng, có người khác dắt đi đặng, nương người khác, dựa người khác, 
không biết, không thây, còn mê mờ, thiếu lương. tri phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách dẫn dắt của người khác thuộc về La Hán vẫn còn, Ngài có người khác 
phải dắt, có người khác phải dẫn đi, nương người khác, dựa người khác, không biết, 
không thấy, tối tăm, thiếu lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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So1, 


552. 


553. 


554. 


S5. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có, nhưng Ngài 
mà người khác không phải dắt đi đặng, mà người khác không phải dẫn đi đặng, không 
nương người khác, không dựa người khác, sự thấy biết chắng mờ tối, vẫn có lương tri 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần phàm phu vẫn có, nhưng họ đối 
với người khác không phải dẫn đi đặng, đối với người khác không phải dắt đi đặng, 
không nương người khác, không dựa người khác, sự thấy biết chăng mờ tối, vẫn lương 
tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, trong 
điều học, trong đời vị lai, đời quá khứ, hay luôn cả đời quá khứ vị lai cùng trong pháp 
Y tương sinh nó phải nương trợ mới sanh ra, riêng phần La Hán vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo ... trong 
pháp Y tương sinh là pháp do duyên trợ mới có ra (tiếp dẫn như thế) không có với La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cách tiếp dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong 
pháp. Y tương sinh là pháp do nhờ nhau mới sanh ra thì không có với La Hán, " chớ 
nói rằng cách tiếp dẫn của người khác thuộc về La Hán vẫn còn có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có và cách tiếp dẫn 
của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp do trợ 
mới có ra thuộc về phàm phu đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách dẫn dắt của người khác thuộc phần La Hán cũng có và cách tiếp dẫn 
người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... Pháp Y tương sinh là pháp nương nhờ mới 
sanh ra thuộc về La Hán đó cũng còn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác về phần La Hán còn có, nhưng cách tiếp dẫn 
của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp nhờ nhau 
mới có ra không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có, nhưng cách tiếp 
dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp nhờ 
nhau mới có ra thì không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về phàm phu vẫn có, nhưng cách tiếp 
dẫn của người khác trong Phật bảo, Pháp bảo ... trong pháp Y tương sinh là pháp do 
trợ mới có ra, không có với người đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về La Hán còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ái mà La Hán đã trừ tuyệt, nh gốc rễ rồi làm cho cây thốt nốt đứt đọt, dĩ 
nhiên không còn sanh lại sau này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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_¬YÃ 


558. 


561. 


562. 


563. 


Tự ngôn: Nếu Ái mà La Hán đã tuyệt trừ, nhồ gốc rễ rồi, làm cho cây thốt nốt đứt đọt, 
dĩ nhiên sau này không sanh nữa thời nên nói cách tiêp dân của người khác thuộc về 
La Hán vân có ... Sân... S1... Vô úy mà La Hán đã tuyệt trừ phải chăng?... 


Tự ngôn: La Hán đã từng phát sanh đạo ... Giác chi từng sanh ... hầu trừ tuyệt Ái ... 
Đạo đã từng sanh ... Giác chi đã từng sanh đặng trừ tuyệt Sân ... đặng trừ tuyệt Vô úy 
phải chăng? 


Tự ngôn: La Hán bực đã xa lìa Ái, Sân, Sỉ rồi ... đã làm cho rõ rệt pháp đáng rõ rệt 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán là bực đã xa lìa Ái, Sân, S¡ ... đã làm cho rõ rệt pháp đáng 
làm cho rõ rệt thời không nên nói cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần La Hán vẫn 
còn có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc phần La Hán vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về La Hán bực khôn khéo trong pháp của 
mình vẫn còn có, nhưng cách tiếp dẫn của người khác không có với bực La Hán khôn 
khéo trong pháp khác. 

Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về bực La Hán khôn khéo trong pháp 
của mình vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác thuộc về bực La Hán khôn khéo trong pháp 
khác vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác không có với bực La Hán khôn khéo trong 
pháp khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác không có với bực La Hán khôn khéo trong 
pháp của mình phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ Ái, nhưng cách 
tiếp dẫn của người khác dành riêng Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã trừ tuyệt Ái nhưng cách tiếp dẫn 
của người khác dành riêng Ngài vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình trừ tuyệt Sân ... trừ tuyệt Sỉ rồi 
... trừ tuyệt Vô úy Trôi... 


Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình, đạo đã từng sanh ... Giác chi 
đã từng sanh ... hâu trừ tuyệt Ai, đạo đã từng sanh ... Giác chi đã từng sanh đặng tuyệt 
trừ Sân ... hâu trừ tuyệt Vô úy ... 


Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình người đã xa lìa Ái, Sân, Si... 
từng làm cho rõ pháp đáng cho rõ, nhưng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho 
Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác thành người đã xa lìa Ái, Sân, Si, 
từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ nhưng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng 
Ngài vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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564. 


565. 


S66. 


567. 


S68. 


569. 


Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã trừ Ái và cách tiếp dẫn của 
người khác cũng không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình đã tuyệt trừ cách tiếp dẫn của 
người khác không có với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác đã tuyệt trừ Sân ... tuyệt trừ S¡ rồi 
.. tuyệt trừ Vô úy rồi... 


Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác, Đạo từng sanh ... Giác chi đã từng 
sanh ... đặng tuyệt trừ Ai từng sanh ... Giác chi đã từng sanh ... đặng tuyệt trừ Sân ... 
đặng tuyệt trừ Vô úy... 


Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp khác thành đã xa lìa Ái, Sân, S¡ ... từng 

làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ cách tiếp dẫn của người khác cũng không ö CÓ VỚI 

Ngài phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán khôn khéo trong pháp của mình thành người xa lìa Ái, Sân, Sỉ 
.. từng làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ và tiếp dẫn của người khác cũng không có 

với Ngài phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai nói lậu tận 
dành riêng cho người đang thấy đang biết, chớ không nói để cho người chăng phải 
đang thấy đang biết mà người đang thấy đang biết thế nào mới có đặng lậu tận, bực 
đang thấy đang biết như vầy cách này là Sắc ... cách này là lối diệt của Thức ... Này 
chư Phíc-khú, bực đang thấy đang biết như đây mới đặng có sự tận lậu”. Đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng 
La Hán vẫn còn có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai thuyết lậu 
tận dành riêng cho bực đang rõ, đang thấy, chớ không thuyết cho người chẳng phải 
đang rõ, chăng phải đang thấy”. Bực đang rõ, đang thấy thế nào mới có sự lậu tận? 
Bực đang rõ, đang thấy như vây: “Đây là khổ ... đây là nhân sanh khổ ... đây là pháp 
diệt khổ ... đây là con đường diệt khổ ... như thế này mới có sự tận lậu. Này chư Phíc- 
khú, người đang rõ đang thấy như đây mới có sự tận lậu. Đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành riêng La 
Hán vẫn còn có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho La Hán vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, người mà không biết 
băng trí cao siêu, không chăm chú hiểu, không ói mửa, không bài trừ tất cả sự vật thời 
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570. 


S71, 


Đi: 


Siá, 


574. 


thành người không đáng cho sự dứt khổ, chừng nảo biết bằng tuệ cao siêu, chăm chú 
rõ, ói mửa ra, bài trừ tất cả sự vật thì mới thành người đáng cho sự dứt khổ”. Đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn còn có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành riêng cho La Hán vẫn còn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đồng thời đắc Sơ đạo, bực Nhứt Lai ... 
thành người sẽ không làm sáu cách sái ý nghĩa rồi”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc- khú, trông vào con mắt 
thấy pháp mà xa lìa bụi trần đặng sanh ra với Thánh Tăng cho rằng mỗi sự vật nảo lẽ 
thường phát sanh ra tất cả này dĩ nhiên phải diệt mất; như vậy, trong khi đó đồng thời 
sanh nơi thấy, thời Thánh Tăng mới bày trừ tam triền như là Tà kiến, Hoài nghi, Giới 
cắm thủ”. Đây là bài Kinh vẫn thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn còn có. 


Tự ngôn: Cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán còn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này Dhotaka, Như Lai không cần làm 
cho sẽ cởi mở ai ai chỗ có sự Hoài nghỉ trong nhưng khi Ngài biết pháp đặc biệt bằng 
tuệ cao siêu thời khỏi bộc (ogha) này đặng bằng cách thế ấy”. Đây là bài Kinh vẫn có 
thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho 
La Hán vẫn còn có. 


Phản ngữ: Không nên nói rằng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Người khác phải giới thiệu tên họ của nam nữ, phải chỉ dẫn đường đi trúng 
trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho La Hán phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà người khác phải giới thiệu tên họ của những nam nữ, phải chỉ bảo 
đường đi trúng trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho La Hán. Chính do nhân đó, Ngài 
mới nói răng cách tiếp dẫn của người khác dành cho La Hán vẫn còn có. 


Tự ngôn: Do người khác phải giới thiệu tên họ những nam nữ, phải chỉ dẫn đường đi 
trúng trật và những tên rừng bụi cỏ cây cho La Hán, đó là cách tiếp dẫn của người 
khác dành cho La Hán mới còn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người khác phải tiếp dẫn Sơ quả, Nhị quả, Tam quả hoặc Tứ quả cho La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 





148 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 
Dứt Tha Tiếp Dẫn Ngữ 
NGÔN CHÂN BIÉT NGỮ (⁄4CIBHEDAKATH2) 
SiS: 
* Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


583. 


584. 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền trong tất cả cõi vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiên trong tất cả thì giờ vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập tât cả thiên vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách nói năng vân có trong tât cả các bực nhập thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó. 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách lay động thân của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách lay động không có với người nhập thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Khâu của người nhập thiền vẫn có, cách nói năng cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân của người nhập thiền vẫn có, cách lay động thân đặng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân của người nhập thiền vẫn có, nhưng cách lay động bằng thân không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khâu của người nhập thiền vẫn có, nhưng cách nói năng không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ thời nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi biết rằng Tập (Samuday4) thời nói là Tập phải chăng? Phản ngữ: Không 


nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ thời nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Khi biết rằng Diệt (mirodha) thời nói là Diệt phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Khi biết rằng Khổ thời nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi biết là Đạo thời nói rằng Đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Khi biết rằng Tập cũng không nói rằng Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi biết rằng Khô cũng không nói rằng Khổ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Khi biết rằng Diệt cũng không nói là Diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi biệt là khổ cũng không nói rằng khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Khi biết là Đạo cũng không nói răng Đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi biệt rằng Khổ cũng không nói là Khổ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


+ Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Trí có chi làm cảnh? Phản ngữ: Trí có đê làm cảnh. 


+ Tự ngôn: Nhĩ thức có để làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


590. 


+ Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Nhĩ thức có chi làm cảnh? Phản ngữ: Nhĩ thức có tiếng làm cảnh. 


* Tự ngôn: Trí có tiếng làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


591. 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có, tuệ có đế làm cảnh, Nhĩ thức có 
thinh làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà tuệ có đề làm cảnh, Nhĩ thức có thinh làm cảnh, không nên nói rằng 
cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có, tuệ có đế làm cảnh, Nhĩ thức có 
thinh làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tập hợp của nhị xúc, của nhị thọ, của nhị tưởng, nhị tư, của nhị tâm 
thành đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiên mà có đê mục đât làm cảnh vân có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền mà có nước làm cảnh ... lửa làm cảnh ... 
có gió làm cảnh, có ánh sáng làm cảnh, có màu làm cảnh, có màu đỏ làm cảnh, có màu 
trăng làm cảnh ... của nhập thiền Không vô biên xứ, nhập thiền Thức vô biên xứ, nhập 
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595. 


596. 


599, 


603. 


thiền Vô sở hữu xứ, nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục đất phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục đất thời 
không nên nói rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền đề mục nước ... đề mục trắng 
.. không có với người nhập thiền Không vô biên xứ, nhập thiền Thức vô biên xứ, nhập 
thiền Vô sở hữu xứ, nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cách nói năng không có với người nhập thiền Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ thì chớ cho rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiên phàm vân có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền bực phảm phu vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Nhị thiền ... Tam thiền ... Tứ thiền phàm phu 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập thiền phàm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cách nói năng không có với người nhập thiền phàm, thời chớ gọi 
rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền phảm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền phàm thời chớ cho 
rằng cách nói năng của người nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Nhị thiền ... Tam thiền ... Tứ thiền 
phàm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cách nói năng không có với bực nhập Tứ thiền phàm thời chớ cho 
rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Nhị thiền, Tam thiền ... Tứ thiền phàm vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Nhị thiền, Tam thiền ... Tứ thiền 
phàm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng không có với người nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng của người nhập Nhị thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập Sơ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng của bực Tam thiền ... Tứ thiền siêu thế vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Nhị thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Tam thiền, Tứ thiền siêu thế phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách nói năng không có với bực nhập Sơ thiền siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán: Tầm, Tứ là khẩu hành và Tâm, Tứ của bực nhập Sơ 
thiền cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà Đức Thế Tôn có phán: Tâm, Tứ là khâu hành và Tầm, Tứ của bực 
nhập Sơ thiền cũng vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng cách nói năng của 
bực nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Đức Thê Tôn có phán: “Tâm, Tứ là khâu hành và Tâm, Tứ của bực nhập Sơ 
thiên vân có nên cách nói năng của bực nhập Sơ thiên mới có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
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612. 


613. 


614. 


615. 


616. 


Tự ngôn: Tâm, Tứ của bực nhập Sơ thiên băng đê mục đât thời cách nói năng của 
người ây mới có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Tầm, Tứ là khẩu hành và Tầm, Tứ của bực 
nhập Sơ thiền vẫn có nên cách nói năng của bực nhập Sơ thiền ấy mới vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tầm, Tứ của bực nhập Sơ thiền cảnh đề mục nước ... cảnh đề mục lửa... 
cảnh đề mục gió, cảnh đề mục màu xanh, cảnh đề mục màu vàng, cảnh đề mục màu đỏ 
.. cảnh đề mục màu trắng đó cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng cách nói năng của bực nhập Nhị thiền vẫn có phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán lời nói là có Tầm làm sở sanh và Tầm, Tứ của 
bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Nói năng là có Tầm làm sở sanh 
và Tầm, Tứ của bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có, chính do nhân đó Ngài mới gọi rằng 
cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 


Tự ngôn: Do Đức Thế Tôn Ngài phán: “Cách nói năng là có Tầm làm sở sanh và 
Tầm, Tứ của bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có, bởi thế đó nên cách nói năng của bực 
nhập Sơ thiền mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ngôn ngữ là có tưởng làm sở sanh và 
Tưởng của bực nhập Nhị thiền cũng vẫn có thời Tầm, Tứ bậc nhập Nhị thiền đó cũng 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Do Đức Thế Tôn Ngài phán: “Ngôn Ngữ là có Tầm làm sở sanh và Tầm, Tử 
của bực nhập Sơ thiền cũng vẫn có, bởi thê cách nói năng của bực nhập Sơ thiền ấy 
mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ngôn Ngữ là có tưởng làm sở sanh và 
Tưởng của bực nhập Tam thiền ... Tứ thiền ... nhập Không vô biên xứ ... nhập Thức vô 
biên xứ ... nhập Vô sở hữu xứ cũng vẫn có Tầm, Tứ của bực nhập Không vô biên xứ 
ây mới vẫn còn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Câu nói: “Ngôn ngữ của người nhập Sơ. thiền là pháp thường đã diệt. Đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nói rằng: “Ngôn ngữ của người nhập Sơ thiền là thường đã diệt, đây 
là bài Kinh vẫn thật có, thời chớ nên cho cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có”. 


Tự ngôn: Nói rằng: “Ngôn ngữ của bực nhập Sơ thiền là thường đã diệt mất thế này là 
bài Kinh vẫn thật có, như vậy cách nói năng của bực ấy cũng vẫn có phải chăng”? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nói răng: “Tầm, Tứ của bực nhập Nhị thiền là pháp thường đã diệt, đây là 
bài Kinh hăn thật có như thế đó thì Tầm, Tứ của bực nhập Nhị thiền vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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621. 


Tự ngôn: Nói răng: “Ngôn Ngữ của bực nhập Sơ thiền là thường đã diệt mất, đây là 
bài Kinh hắn có, nêu như thế đó thì nói năng của bực ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nói rằng hỷ của bực nhập Tam thiền là pháp thường đã diệt mắt, thở ra thở 
vô của bực nhập Tứ thiền là pháp thường đã diệt mất, Sắc Tưởng của bực nhập Không 
vô biên xứ là pháp thường đã diệt mất, Thức vô biên xứ Tưởng của bực Vô sở hữu xứ 
là pháp thường đã diệt, Vô sở hữu xứ Tưởng của bực nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
là pháp thường đã diệt, Tưởng và Thọ của bực nhập thiền Diệt thọ tưởng là pháp 
thường đã diệt”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có, nếu như thế đó thời Tưởng và Thọ 
của bực nhập Thiền Diệt (øirodha) ấy cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Phản ngữ: Chớ cho răng cách nói năng của bực nhập Sơ thiền vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Thinh là đối lập của Sơ thiền 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà Đức Thế Tôn có phán: “Thinh là thành đối lập của Sơ thiền, chính 
do nhân đó Ngài mới cho rằng cách nói năng vẫn có đối với bực nhập thiên. 


Àx132 


phải 


Tự ngôn: Do Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Thinh là thành đối lập của Sơ thiền, 
bởi thế cách nói năng của bực nhập Sơ thiền mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngải có phán rằng: “Tâm, Tứ là cừu địch của Nhị thiền .. 
phán răng Hỷ là cừu địch của Tam thiền, phán rằng hơi thở ra vô là cừu địch của Tứ 
thiền, phán rằng sắc tưởng là cừu địch của bực nhập Không vô biên xứ, phán rằng 
Không vô biên xứ Tưởng là cừu địch của bực nhập Vô sở hữu xứ, phán răng Vô sở 
hữu xứ Tưởng là cừu địch của bực nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ ... phán rằng 
Tưởng và Thọ là cừu địch của bực nhập thiền Diệt, Tưởng và Thọ của bực nhập thiền 
Diệt ây mới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ cho rằng cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Änanda, Abhibhũ của Đức Thế Tôn 
Ứng Cúng Chánh Biến Tri hiệu là Sikhi, vị tại cõi Phạm Thiên, bố cáo luôn vũ trụ 
băng lời như vầy phải nên mở đầu, nên tiến hóa, nên hiệp với sự tinh tấn trong áo, nên 
hạn chế tọa cụ của vua Diêm Vương như là nhà lợp tranh, thế đó mới là bực không dễ 
duôi trong pháp luật này, sanh tử luân hồi, mới làm cho tột hết khổ”. Đây là bài Kinh 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thời cách nói năng của bực nhập thiền vẫn có. 

Dứt Ngôn phân biệt ngữ 


154 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





622. 


KHỎ THỰC NGỮ (DUKKHAH.1RAKATH2) 


Tự ngôn: Cách nói rằng khổ là chi của đạo, liên quan đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Mỗi người mà trình bày lời khổ kêu cho đặng đạo phát sanh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Mỗi người mà trình bày lời khổ gọi là cho đạo phát sanh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tiểu nhân mà trình bày lời khổ cũng gọi là cho đạo phát sanh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Người giết mẹ ... Người giết cha, người giết La Hán, người trích máu thân 
Phật, người phá hòa hợp Tăng, trình bày lời nói năng gọi là cho đạo phát sanh đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Khổ thực ngữ 


TÂM TRỤ NGỮ (CITTATTHITIKATH) 


Tự ngôn: Mỗi tâm trụ luôn cả ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nửa ngày thành sát-na sanh, nửa ngày thành sát-na trụ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Mỗi tâm trụ đặng luôn 2 ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Một ngày thành sát-na sanh; một ngày nữa thành sát-na trụ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Mỗi tâm trụ luôn 4 ngày phải chăng? ... Trụ luôn 8 ngày phải chăng? Trụ 
luôn 10 ngày phải chăng? Trụ luôn 20 ngày phải chăng? Trụ cả tháng phải chăng? Trụ 
luôn 2 tháng phải chăng? Trụ luôn 4 tháng phải chăng? Trụ luôn 8§ tháng phải chăng? 
Trụ luôn 10 tháng phải chăng? Trụ luôn I năm phải chăng? Trụ luôn 2 năm phải 
chăng? Trụ luôn 4 năm phải chăng? Trụ luôn § năm phải chăng? Trụ luôn 10 năm phải 
chăng? Trụ luôn 20 năm phải chăng? Trụ luôn 30 năm phải chăng? Trụ luôn 40 năm 
phải chăng? Trụ luôn 50 năm phải chăng? Trụ luôn 100 năm phải chăng? Trụ luôn 200 
năm phải chăng? trụ luôn 400 năm phải chăng? trụ luôn 500 năm phải chăng? Trụ luôn 
1000 năm phải chăng? Trụ luôn 2000 năm phải chăng? Trụ luôn 4000 năm phải 
chăng? trụ luôn 8000 năm phải chăng? Trụ luôn 10000 năm phải chăng? Trụ luôn đại 
kiếp phải chăng? trụ luôn 2 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 4 đại kiếp phải chăng? Trụ 
luôn § đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 16 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 32 đại kiếp phải 
chăng? trụ luôn 64 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 500 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 
1000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 2000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 4000 đại kiếp 
phải chăng? trụ luôn 8000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 16.000 đại kiếp phải chăng? 
Trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Trụ luôn 60.000 đại kiếp phải chăng?.... Trụ 
luôn 84.000 đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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629. 


631. 


632. 


Tự ngôn: 2000 đại kiếp là sát-na sanh và nửa 84.000 đại kiếp là sát-na hoại phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Mỗi tâm trụ luôn mỗi ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Những pháp khác mà sanh ra rồi điệt mất tuy nhiên nhiều trong 1 ngày vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Những pháp có thay đổi đi mau hơn tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Những pháp đó biến đổi đi mau hơn tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai quan sát 
không thấy pháp khác dù một chút nào mà biến chuyển đi bằng tâm đâu, dù cách so 
sánh tâm đặng biến đối đi mau phần nào không dễ làm cho biết”. Đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói những pháp ấy biến đổi đi mau hơn tâm. 


Tự ngôn: Những pháp đó biến đổi đi mau hơn tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, khi trong rừng rậm 
chụp nhánh cây này rồi buông ra chụp nhánh cây kia, chụp nhánh cây kia rồi buông 
chụp nhánh cây nọ, như thế thời pháp gọi tâm hoặc gọi ý, hoặc gọi ý thức cũng như 
thế này, cái khác sanh lên liền diệt mất đi luôn cả đêm ngày”. Đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói răng những pháp đó biến đi mau hơn tâm. 


Tự ngôn: Mỗi cái tâm trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức trụ đặng luôn một ngày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ thức ... Tỷ thức, Thiệt thức, tâm bắt thiện, tâm đồng sanh với Ái, tâm 
đồng sanh với Sân, tâm đồng sanh với Si, tâm đồng sanh với Ngã mạn, tâm đồng sanh 
với Tà kiến, tâm đồng sanh với Hoài nghi, tâm đồng sanh với Thụy miên, tâm đồng 
sanh với Phóng dật, tâm đồng sanh với Vô tàm, tâm đồng sanh với Vô úy trụ đặng 
luôn 1 ngày phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Mỗi tâm trụ đăng luôn I ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thấy sắc băng con mắt với tâm nào thời nghe tiếng bằng (lỗ) tai cùng 
I cái tâm đó vậy ... ngửi hơi băng lỗ mũi, nếm vị bằng lưỡi, đụng cảnh xúc bằng thân 
.. biết cảnh pháp bằng tâm cùng I cái tâm đó phải chăng? ... Người biết cảnh pháp 

băng tâm với tâm nào thời thấy sắc bằng nhãn cùng 1 cái tâm đó phải chăng? ... Nghe 
tiếng bằng tai, hửi hơi bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, đụng chạm cảnh xúc bằng thân 
cùng 1 cái tâm đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Mỗi cái tâm trụ đặng luôn 1 ngày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người bước đi bằng tâm nào thời thối lui cùng 1 cái tâm ấy, thối lui bằng 
tâm nào thời bước tới cùng 1 cái tâm ấy, ngó coi bằng tâm nào thời xoay mặt hay xoay 
trái cùng 1 cái tâm ấy, xoay mặt xoay trái bằng tâm nào thời dòm ngó cùng 1 cái tâm 
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633. 


635. 


636. 


637. 


638. 


ây, co vô băng tâm nào thời bước ra cùng Ï cái tâm ây, bước ra với tâm nảo thời co vô 
cùng I cái tâm ây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Chư thiên sanh lên trong cõi Không vô biên xứ có ] cái tâm trụ luôn kiếp 
sông phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Tắt cả nhơn loại cũng có 1 cái tâm trụ luôn cả kiếp sống phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chư thiên bực sanh lên cõi Không vô biên xứ có I cái tâm trụ luôn kiếp 
sông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chư thiên bực Tứ đại thiên vương ... Chư thiên cõi Đạo lợi ... Chư thiên cõi 
Dạ ma ... Chư thiên cối Đầu xuất .. Chư thiên cõi Hóa lạc ... Chư thiên cõi Tha hóa tự 
tại ... Chư thiên cối Phạm chúng ... Chư thiên cõi Phạm phụ ... Chư thiên cõi Đại phạm 
.. Chư thiên cõi Thiểu quang ... Chư thiên cõi Vô lượng quang ... Chư thiên cõi Biến 
quang ... Chư thiên cõi Thiểu tịnh ... Chư thiên cõi Vô lượng tịnh ... Chư thiên cõi 
Quảng quả ... Chư thiên cõi Vô phiền ... Chư thiên cõi Vô nhiệt ... Chư thiên cõi Thiện 
kiến ... Chư thiên cõi Thiện hiện ... Chư thiên cõi Sắc cứu cánh có 1 cái tâm trụ luôn 
kiếp sống phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chư thiên bực sanh lên cõi Không vô biên xứ số thọ chừng 20.000 đại kiếp 
mà những Chư thiên đó chỉ có 1 cái tâm trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả nhân loại tuổi chừng 100 (năm) mà những nhơn loại đó cũng chỉ có 1 
cái tâm trụ luôn 100 năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chư thiên bực sanh lên cõi Không vô biên xứ sống chừng 20.000 đại kiếp 
mà những Chư thiên ấy chỉ có 1 cái tâm trụ luôn 20.000 đại kiếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chư thiên cõi Tứ thiên vương sống chừng 500 năm, mà những Chư thiên ấy 
cũng chỉ có I cái tâm trụ luôn 500 năm ... (cõi Đâu xuất) trụ luôn 1.000 năm ... trụ 
luôn 2.000 năm ... trụ luôn 4.000 năm ... trụ luôn 8.000 năm ... trụ luôn 16.000 năm ... 
(Phạm chúng) trụ luôn 1/3 đại kiếp .. . (Phạm phụ) trụ luôn 1/2 đại kiếp ... (Đại phạm) 
trụ luôn I1 đại kiếp... . (Thiểu quang thiên) trụ luôn 2 đại kiếp ... (Vô lượng quang thiên) 
trụ luôn 4 đại kiếp ... (Biến quang thiên hay Quang Âm thiên) trụ luôn 8 đại kiếp... 
(Thiểu Thịnh thiên) trụ luôn 16 đại kiếp... . (Vô lượng tịnh thiên) trụ luôn 32 đại kiếp... 
(Biến Tịnh thiên) trụ luôn 64 đại kiếp ... (Quảng quả thiên) trụ luôn 500 đại kiếp .. 
(Vô phiên thiên) trụ luôn 1.000 đại kiếp ... (Vô nhiệt thiên) trụ luôn 2.000 đại kiếp... - 
(Thiện hiện thiên) trụ luôn 4.000 đại kiếp ... (Thiện kiến thiên) trụ luôn 8.000 đại kiếp 
.. (Sắc cứu cánh thiên) trụ luôn 16.000 đại kiếp. Tâm của Chư thiên ấy trụ luôn 16.000 
đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Tâm của Chư thiên bực sanh trong cõi Không vô biên xứ sanh lên chút xíu 
chút xíu, diệt mất chút xíu chút xíu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Chư thiên bực sanh trong cõi Không vô biên xứ sanh lên một chút một chút, 
diệt cũng một chút một chút phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
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640. 


Tự ngôn: Chư thiên sanh trong cõi Không vô biên xứ có 1 cái tâm trụ luôn kiếp sống 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chư thiên sanh trong cõi Không vô biên xứ tái tục bằng cái tâm nảo thời tử 
băng cái tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứút Tâm trụ ngữ 


NHIỆT THẦU NGỮ (KUKKULAKATH.) 


Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thâu không có chặng hở phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Lạc thọ sướng thân vui tâm, lạc thành tiên, lạc của nhơn loại, lạc trong lợi 
lộc, lạc trong cúng dường, lạc trong cách đi, lạc trong cách nằm, lạc trong sự thành đại, 
lạc trong sự thành trưởng, lạc của cư sĩ, lạc của Sa Môn, lạc của hữu lậu, lạc vô lậu, lạc 
hữu thủ, lạc vô thủ, lạc hữu vật, lạc vô vật, lạc hữu hỷ, lạc vô hỷ, lạc trong thiền, lạc 
giải thoát, lạc trong dục, lạc trong cách xuất gia, lạc sanh từ nơi sự thức tỉnh (Viveka), 
lạc văng lặng, lạc đắc chứng đều vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà lạc thọ ... Lạc sanh từ nơi sự đắc chứng vẫn có thời không cần nói 
rằng chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở. 


Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thâu không có chặng hở phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Chư hành là khổ thọ thành khổ thân khổ tâm, thành sự sầu, sự khóc, khô, 
ưu, ai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng chư hành như nhiệt thâu không chặng xen hở phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, tất cả sự vật là đồ 
nóng, cái chi gọi rằng tất cả sự vật là đồ nóng? Này chư Phíc-khú, con mắt là đồ nóng, 
các sắc là đồ nóng, Nhãn thức là đồ nóng, Nhãn xúc là đồ nóng, dù cho sự biết hưởng 
cảnh thế nào dù thành lạc, dù thành khô, dù phi lạc phi khổ phát sanh do Nhãn xúc 
duyên cho đến cái đó cũng thành đồ nóng; nóng bằng cách nào? nóng với lửa ái, nóng 
với lửa sân, nóng với lửa si, nóng với lửa độc, nóng với sanh, với lão tử, với sầu, với 
khóc, với khổ, với ưu, với ai. Như Lai trình bày như vầy tất cả sự vật là của như thế 
này nhĩ là đồ nóng, tất cả thinh là đồ nóng ... Tỷ là đồ nóng, tất cả hơi là đồ nóng ... 
Lưỡi là đồ nóng, tất cả vị là đồ nóng ... Thân là đồ nóng, tất cả cảnh xúc là đồ nóng ... 
Ý là đồ nóng ... Cảnh pháp là đồ nóng ... Ý thức là đồ nóng, Ý xúc là đồ nóng, hết 
hưởng cảnh thế nào dù thành lạc, dù thành khổ, hoặc phi lạc phi khổ phát sanh do Ý 
xúc làm duyên; tuy nhiên cái đó cũng là đồ nóng với chỉ? Nóng với lửa ái, nóng với 
lửa sân, nóng với lửa si, nóng với sanh, với lão tử, với sầu, với khóc, với khổ, VỚI ưu, 
với aI. Như Lai thuyết rằng tất cả sự vật là đồ nóng thế vậy. Đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Nếu thế đó chư hành cũng là như nhiệt thấu không có chặng hở chớ gì? 


642. 
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Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, ngũ dục, cách này là 
ch¡? Là tất cả sắc nó thành cảnh của Nhãn thức đáng mong mỏi, đáng ưa mến, có trạng 
thái đáng thương, xúc động, thành chỗ đình trụ sự tình dục. Tất cả thứ tiếng mà thành 
cảnh của Nhĩ thức ... Tất cả thứ hơi mà thành cảnh của Tỷ thức ... Tất cả mà thành 
cảnh của Thiệt thức ... Tất cả thứ xúc chạm mà thành của Thân thức chỗ đáng mong 
mỏi, đáng ưa, đáng mến, có trạng thái đáng thương xúc động dục thành chỗ đình trụ sự 
tình dục. Này chư Phíc-khú, ngũ dục lạc những năm cách như thế”. Đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen 
hở. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, thành lợi lộc của các 
ngươi, các người đặng tốt rồi, sát-na đặng cách phẩm hạnh tốt các ngươi thấu đáo rồi. 
Này Chư Phíckhú, Như Lai đặng thấy Địa ngục tên là Lục xúc nhập 
(Chaphassayatanika), trong Địa ngục Lục xúc nhập đó, người thấy sắc một cách nào 
bằng nhãn vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái không đáng mong mỏi, chăng đặng thấy 
sắc mà có trạng thái đáng mong mỏi, vân thấy chỉ là sắc mà có trạng thái không đáng 
mến. Không đặng thấy sắc mà có trạng thái đáng mến, vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng 
thái không đáng ưa, không đặng thấy sắc mà có trạng thái đáng ưa. Nghe mỗi thứ tiếng 
nào bằng nhĩ ... Ngửi hơi mỗi thứ nào bằng tỷ ... Nếm vị mỗi thứ nảo bằng thiệt ... 
Đụng chạm xúc mỗi một thứ nào bằng thân ... Hiểu biết cảnh pháp của mỗi một thứ 
nào bằng tâm ... Vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng mong 
mỏi. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng mong mỏi, vân hiểu biết 
chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng mến, không đặng hiểu biết cảnh pháp mà 
có trạng thái đáng mến, vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái không đáng 
vừa lòng. Không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng vừa lòng”. Như đây 
là bài Kinh vân thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó thì chư hành như nhiệt thấu không có chặng hở chớ gì! 


Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, thành lợi lộc của các 
ngươi, các ngươi đặng tốt rồi đang lúc thật hành phạm hạnh các ngươi đã thấu suối. 
Này chư Phíc-khú, Như Lai đặng thấy Thiên đường tên là Lục xúc nhập 
(Chaphassayafanika). trong thiên đường gọi là Lục xúc nhập đó như là người thấy sắc 
môi một thứ nào băng con mắt vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái đáng mong mỏi 
không đặng thấy sắc mà có trạng thái không đáng mong mỏi, vẫn chỉ là sắc mà có 
trạng thái đáng ưa mến, không đặng thấy sắc mà có trạng thái không đáng ưa thích, 
vẫn thấy chỉ là sắc mà có trạng thái đáng vừa lòng, không đặng thấy sắc mà có trạng 
thái đáng vừa lòng. Nghe môi một thứ tiếng nào băng nhĩ ... ngửi hơi nào bằng mũi . 
nếm mỗi một thứ vị nào bằng lưỡi ... Chạm xúc môi một thứ nào bằng thân ... hiểu biết 
pháp mỗi một thứ nào bằng tâm, vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái mong 
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mỏi, không đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái đáng mong mỏi, vẫn hiểu biết 
chỉ cảnh pháp mà đáng ưa thích, đặng hiểu biết cảnh pháp mà có trạng thái không đáng 
ưa thích, vẫn hiểu biết chỉ là cảnh pháp mà có trạng thái đáng vừa, không đặng hiểu 
biết cảnh pháp mà có trạng thái không đáng vừa lòng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói chư hành như nhiệt thấu có chặng xen hở. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở ư? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sự vật nào không bên, sự vật đó Đức Thế Tôn Ngài phán là chư hảnh vô 
thường phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu nói sự vật nào không bên thì sự vật đó Đức Thế Tôn phán là khổ, chư 
hành vô thường. Chính do nhân đó, Ngài mới phán rằng chư hành như nhiệt thấu 
không có chặng xen hở. 


Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bồ thí có quả phúc không đáng mong mỏi, có quả phúc không ưa mến, có 
quả phúc không thành chỗ vừa lòng, có quả phúc hữu hại, có khổ thành lời, có khổ 
thành đị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: (Ngũ) Giới ... thanh tịnh giới (bát quan trai) ... tu tiễn ... phạm hạnh có quả 
không đáng mong mỏi, có quả không đáng ưa thích, có quả không thành chỗ vừa lòng, 
có quả hữu hại, có khổ thành lời, có khổ thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bồ thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả thành chỗ vừa 
lòng, có quả không hữu hại, có lạc thành lời, có lạc thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói rằng bồ thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả 
thành chỗ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả thời 
không nên nói rằng chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở. 

Tự ngôn: (Ngũ) Giới ... thanh tịnh giới ... tu tiễn ... phạm hạnh có quả đáng mong mỏi, 
có quả đáng ưa thích, có quả thành chỗ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, 
có vui thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nói tịnh hạnh có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả 
thành chỗ vừa lòng, có quả không hữu hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả thời 
không nên nói chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở. 


Tự ngôn: Chư hành như nhiệt thấu không có chặng xen hở phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Sự văng lặng của người đã ưa thích rồi, 
bực có pháp mà đã đặng nghe thấy thành lạc, sự không ép uống tức là sự thu thúc 
trong tất cả chúng sanh thành vui trong lời, sự phai tình dục tức là sự lướt bỏ tất cả dục 
đặng thành vui trong đời, sự mà vân công cao ngã mạn ra khỏi đặng. Chính đây là cái 
vui cao thượng, sự vui vô thượng đó ta đã đặng đến, đó là chỗ vui đầy đủ. Tam minh ta 
đã đặng chứng theo thứ lớp, chính điều này là vui cao thượng”. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Nếu thế đó thời cũng không nên nói chư hành là nhiệt thâu không có chặng 
xen hở. 
Dút Nhiệt thâu ngữ 


TÙNG TIÈN THỨ ĐỆ NGỮ (4NUPUBBABHISA1M.A1VAKATH2) 


Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người có thể cho đạo Thất Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Người có thể cho đạo Thất Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Người làm cho tỏ nơi quả đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người có thể cho đạo Nhút Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Người có thể cho đạo Nhứt Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Người làm cho rõ nơi quả Nhứt Lai đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người có thê cho đạo Bắt Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Người có thể cho đạo Bắt Lai sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Người làm cho rõ đặng quả Bắt Lai theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Cách chứng pháp là cách chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người có thể cho đạo La Hán sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Người có thể cho đạo La Hán sanh đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Người làm cho rõ quả La Hán đặng theo thứ lớp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
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Tự ngôn: Người thật hành để đặng làm cho rõ rệt quả Thất Lai, tuyệt trừ chi đặng với 
cách thấy khô. Phản ngữ: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm thủ và những phiền não 
đồng bọn đặng 1/4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành bực Thất Lai; còn 3/4 nữa không thành tựu Thất Lai. Trong 
1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến đang đụng chạm với danh thân cùng 
quả Thất Lai; trong 3/4 nữa không đụng chạm với danh thân cùng quả Thất Lai. Trong 
1⁄4 thành tựu Thất Sanh bực Thất Lai, bực Lục Lai, bực Nhứt Lai hiệp với đức tin, bất 
động trong Phật bảo ... trong Pháp bảo ... trong Tăng bảo hiệp cùng với Thánh giới 
chắc; còn trong 3/4 nữa không hiệp với Thánh giới chắc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người bực thật hành hầu làm cho rõ quả Thất Lai tuyệt trừ chi đặng bằng 
cách thấy Tập ... bằng cách thấy Diệt .. . bằng cách thấy Đạo. Phản ngữ: Tuyệt trừ Thân 
kiến, Hoài nghi, Giới cẩm thủ và những phiền não đồng bọn nhau đặng 1/4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành tựu Thất Lai; còn 3/4 nữa không thành tựu bực Thất Lai. 
Trong 1⁄4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ rệt, vẫn vào đến, đụng chạm với danh thân 
cùng quả Thất Lai; Trong 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả Thất 
Lai. Trong 1/4 thành tựu bực Thất Sanh Thất Lai ( Saftakhatftuparama), bực Lục Sanh 
Thất Lai (Kolankoia), bực Nhứt Sanh Thất Lai (#kabÿ7) hợp với sự đức tin không biến 
chuyền thay đổi trong Phật bảo ... trong Pháp bảo ... trong Tăng bảo ... hiệp với Thánh 
giới; còn 3/4 nữa không hiệp với Thánh giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Bực thật hành hầu làm cho tỏ quả Nhứt Lai trừ tuyệt chi đặng bằng cách 
thấy khổ? Phản ngữ: Tuyệt trừ Ái dục thứ thô và bao nhiêu phiền não đồng bọn đặng 
trong 1/4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành Thất Lai; còn trong 3/4 nữa không thành bực Nhứt Lai. 
Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vân vào đến, đang đụng chạm với danh thân 
cùng quả Nhứt Lai; còn trong 1/4 nữa vẫn không đụng chạm đến danh thân thành quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thật hành hầu làm cho tỏ từng quả Nhứt Lai tuyệt trừ chỉ bằng cách thấy 
Tập ... bằng cách thấy Diệt ... bằng cách thấy Đạo. 

Phản ngữ: Tuyệt trừ Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô và những phiền não đồng bọn 
đặng 1/4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành Nhứt Lai, còn 3/4 nữa không thành Nhứt Lai trong 1⁄4 đến, 
đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến đụng chạm với danh thân cùng quả Nhứt Lai; 
còn 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả Nhứt Lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực thật hành hầu làm cho rõ cùng quả Bất Lai tuyệt trừ chỉ đặng với cách 
thấy khổ? Phản ngữ: Tuyệt trừ Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và những phiền não 
đồng bọn đặng 1/4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành bực Bắt Lai, còn trong 3/4 nữa không thành bực Bắt Lai. 
Trong 1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân 
cùng quả Bắt Lai; Trong 3/4 vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả Bất Lai. 
Trong thành bực Trung bang bất hườn (Anaräparinibbäyï) ... Bực Sanh bang bất hườn 
(Upahaccaparinibbäyï) ... Bực Vô hành bang bắt hườn, bực Hữu hành bang bất hườn 
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.. Bực Thượng lưu bang bất hườn ... Trong 3/4 không thành bực Bất Lai Thượng lưu 
bang bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai tuyệt trừ chi bằng cách thấy Tập 
(Samudaya) ... bằng cách thấy Diệt (nirodha) ... bằng cách thấy Đạo? Phản ngữ: Tuyệt 
trừ Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế và những phiền não đồng bọn đặng 1⁄4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành Bất Lai; còn trong 3/4 nữa không thành bực Bất Lai. Trong 
1/4 đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, đụng chạm đến danh thân cùng quả Bất 
Lai. Trong 3/4 nữa không đụng chạm đến danh thân cùng quả Bất Lai. Trong 1/4 Bực 
Trung bang bất hườn (Amaräparinbbav) .. Bụựục Sanh bang bất hườn 
(Upahaccaparinibbäyï) ... Bực Vô hành bang bất hườn (4sankhäraparinibbäy?)... Bực 
Hữu hành bang bất hườn (Szsaukhänibbäyï).... bực Thượng lưu bang bất hườn 
(Uaddhansotoakamifthagami). Còn 3/4 nữa không thành Bực Bất Lai Thượng lưu bang 
bất hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bục thật hành đặng làm cho rõ La Hán quả tuyệt trừ chi đặng bằng cách 
thấy khô. Phản ngữ: Tuyệt trừ Sắc ái, Vô sắc ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và 
những phiền não đồng bọn đặng trong 1⁄4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành La Hán, trong 3/4 mà không thành La Hán. Trong 1/4 đến, 
đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. 
Trong 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. Trong 1⁄4 thành 
bực đã xa lìa Ái, Sân, Si, việc đáng làm đã xong, bỏ gánh nặng rồi, đã chứng tự lợi, đã 
trọn tuyệt máy móc ràng buộc trong đời, đã giải thoát đặc biệt do hiểu chân chánh, cột 
trụ nhô chốt lên rồi, đã lắp mương rãnh, đã nhồ cột hàng rào thành người không có 
then chốt, thành Thánh đã xuống cờ (ngã mạn), để gánh nặng xuống rồi, đã đứt cơ 
quan ràng buộc, thắng cách quý đẹp rồi, Ngài đã chăm chú rõ Khỏ, đã trừ Tập, đã làm 
cho rõ Diệt, cho đặng Đạo phát sanh, đã hiểu thấu với pháp đáng thấu hiểu, chăm chú 
biết pháp đáng chăm chú biết, đã trừ những pháp đáng trừ, trau dồi những pháp đáng 
trau dồi ... đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ; còn trong 3/4 nữa chưa phải làm cho 
rõ pháp đáng làm cho rõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực thật hành đã làm cho rõ quả La Hán tuyệt trừ chi đặng bằng cách thấy 
Tập ... bằng cách thấy Diệt ... bằng cách thấy Đạo? Phản ngữ: Tuyệt trừ Sắc ái, Vô sắc 
ái, Ngã mạn, Phóng dật, Vô minh và những phiền não đồng bọn đặng 1/4. 

Tự ngôn: Trong 1/4 thành La Hán; còn trong 3/4 nữa không thành La Hán. Trong 1/4 
đến, đặng, chứng, làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với danh thân cùng quả La 
Hán. Trong 3/4 nữa vẫn không đụng chạm với danh thân cùng quả La Hán. Trong 1/4 
thành bực đã xa lìa Ái, Sân, Si, việc đáng làm đã làm xong, buông gánh nặng xuống 
rồi, đã chứng tự lợi, đã hoàn đứt cơ quan buộc ràng trong hữu (Phava), đã giải thoát 
đặc biệt do hiểu đúng, đã rút chốt then, đã lấp bít rạch mương, nhỗ trụ rào rồi, thành 
bực không có chốt then và Thánh xuống cờ (ngã mạn), đã hết cơ quan ràng buộc, thấy 
cách rất quý tốt rồi, Ngài đã chăm chú rõ Khô, trừ tuyệt Tập rồi, đã làm rõ rệt, Đạo đã 
phát sanh, hiểu tột cùng pháp chỗ đáng hiểu, chăm chú hiểu pháp đáng chăm chú hiểu, 
đã trừ tuyệt Pháp đáng trừ tuyệt, đã trau dồi pháp đáng trau dồi, đã làm cho rõ pháp 
đáng làm cho rõ. Còn trong 1/4 nữa chưa đặng làm cho rõ cùng pháp đáng làm cho rõ 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ quả Thất Lai, thấy khổ nên nói rằng bực đã 
tiễn hành phải chăng? Phản ngữ: Phải tôi. 

Tự ngôn: Khi đã thấy Khổ nên nói rằng bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt ... nên nói rằng bực đã tiến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi đã thấy Diệt nên nói rằng bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ cùng quả Thất Lai thấy Đạo nên nói rằng 
bực đã tiễn hành, khi đã thấy Đạo nên nói bực đã trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi thấy Khổ nên nói rằng bực đã tiễn hành, khi đã thấy Khổ nên nói rằng 
bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Khi thấy Đạo nên nói rằng bực đã tiễn hành, khi đã thấy Đạo nên nói rằng 
bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt nên nói rằng bực đã tiến hành khi thấy Diệt 
rồi nên nói rằng bực đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ quả Thất Lai, khi Khô nên nói rằng người đã 
tiễn hành, khi đã thấy khổ không nên nói rằng thành bực đáng nói là người đã đình trụ 
trong quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi đã thấy Đạo nên nói rằng bực đã tiến hành, khi đã thấy Tập không nên 
nói rằng thành bực nên nói là người đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt nên nói là bực đã tiến hành khi đã thấy Diệt 
không nên nói là thành bực đáng cho là đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi thấy Đạo nên nói rằng bực đã tiến hành, khi đã thấy Đạo không nên nói 
rằng thành bực mà đáng cho là đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực thật hành đặng làm cho rõ quả Thất Lai, khi thấy khổ nên nói là bực đã 
tiến hành, khi đã thấy khổ không nên nói rằng thành bực mà nên cho là đã đình trụ 
trong quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách thấy Khổ vô ích phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi thấy Tập ... Khi thấy Diệt nên nói người đã tiễn hành, khi đã thấy Diệt 
không nên nói rằng thành bực đáng cho là đã đình trụ trong quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách thấy Diệt vô ích phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Khi đã thấy Khổ, Tứ đề cũng thành cái đặng thấy rồi phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Thấy Khổ đề thành Tứ đề phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Khi đã thấy Sắc uân bằng sự vô thường, Ngũ uẩn cũng thành cái đặng thấy 
bằng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Thấy Sắc uân thành 5 uấn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Khi đã thây Nhãn xứ bằng sự vô thường thì Thập nhị xứ cũng thành cái 
đặng thây băng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Nhãn xứ thành Thập nhị xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Khi đã thấy Nhãn giới bằng sự vô thường thì Thập bát giới cũng thành cái 
đặng thấy bằng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn giới thành Thập bát giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Khi đã thây Nhãn quyền bằng sự vô thường thì Nhị thập nhị quyền cũng 
thành cái đặng thấy bằng sự vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nhãn quyền thành Nhị thập nhị quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng bằng Tứ Trí phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Quả Thất Lai thành bốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng bằng Bát Trí phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Quả Thất Lai thành tám phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng băng Thập nhị Trí phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Quả Thất Lai thành thập nhị phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai bằng Tứ thập tứ Trí phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả Thất Lai thành Tứ thập tứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Người làm cho rõ quả Thất Lai đặng bằng Thất thập thất Trí phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả Thất Lai thành Thất thập thất phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Phản ngữ: Không nên nói rằng đắc chứng pháp theo thứ lớp phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, đại hải lài theo thứ 
lớp, xuống theo thứ lớp, sâu theo thứ lớp không thể sâu thành búng tại vựa mé đâu; 
như thế nảo thời trong pháp luật này cũng hắn như thế ấy thành cách làm theo thứ lớp, 
thành cách tu theo thứ lớp, chẳng đặng thành cách thông suốt hiểu biết khắp cả chỉ nơi 
tại ban đầu”. Như đây là bài Kinh vẫn có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó thì cách đắc chứng pháp cũng thành cách đắc chứng theo thứ lớp 
chớ gì! 
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Phản ngữ: Không nên nói rằng đắc chứng pháp theo thứ lớp phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bực trí thức phải cạo bợn nhơ của mình 
mỗi khi từ chút từ chút, môi mỗi khi theo thứ lớp như thợ vàng cạo vàng ten thế đó”. 
Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó thì cách đắc chứng pháp cũng thành cách đắc chứng theo thứ lớp 
chớ gì! 


Tự ngôn: Cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài Gavampati Trưởng thượng đặng thuyết cùng chư Phíc-khú như vây: 
“Lời này tôi đặng nghe bằng chánh thức, đặng thọ bằng chánh thức từ Đức Thế Tôn 
như vây, nảy chư Phíc-khú, người nào thấy khổ người đó vẫn thấy nhân sanh của khô 
luôn, vẫn thấy tiến hành làm cho đến pháp thành chỗ diệt của khổ luôn. Người nào 
thấy nhân sanh của khổ, người ấy vẫn thấy khổ luôn, vẫn thấy pháp thành chỗ diệt của 
khổ luôn, vẫn thấy lối tiễn hành cho đến pháp thành chỗ diệt khổ luôn. Người nào thấy 
pháp thành chỗ diệt của khổ người ấy vẫn thấy khổ luôn, vẫn thấy nhân sanh ra của 
khổ luôn, vẫn thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chỗ diệt của khổ luôn. Người nào 
thấy lối tiến hành cho đến pháp thành chỗ diệt của khổ thời người ây vẫn thấy khổ 
luôn, vẫn thấy nhân sanh của khổ luôn, vẫn thấy pháp thành. chỗ diệt của khổ luôn”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp thành cách đắc 
chứng theo thứ lớp. 


Tự ngôn: Cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản 

ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đồng với cách đến, đồng với thấy của 

bền (Thất Lai) Ngài .. . thành là bực không nên làm sự trái địa phương 6 cách nặng 
”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

nỶ ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp là cách đắc chứng 

theo thứ lớp. 


Tự ngôn: Cách đắc chứng pháp thành cách đắc chứng theo thứ lớp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, khi nào pháp Nhãn ly 
trần đặng sanh cho bực Thánh Thinh Văn như vầy, mỗi một cái nào có sanh ra, cố 
nhiên những cái đó phải có diệt dĩ nhiên đồng thời sanh ra của đạo Thất Lai, Thánh 
Thinh Văn đó tuyệt trừ tam triền đặng tức là Thân kiến, Hoài nghĩ, Giới cắm thủ”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói rằng cách đắc chứng pháp là cách đắc chứng 
theo thứ lớp. 

Dứt Tùng tiên thứ đệ ngữ 
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TỪ CÚ NGỮ (VOHIRAKATH.) 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thành siêu thế phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ thành thời hiệp 
thế, thâu biết đặng với thức thời thành siêu thế, thâu biết không đặng thời thành hiệp 
thế. Chư Thinh Văn thâu biết đặng, tất cả phàm phu thâu biết không đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ mà thành hiệp 
thế phải chăng? Phản nữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu nói rằng Đức Thế Tôn Ngải giảng thuyết nơi của Phật đối chiếu nhĩ 
mới thành hiệp thế thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật 
thành siêu thế. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thâu biết đặng bằng thức chỗ 
thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thâu nhận biết đặng 
băng thức mà thành hiệp thế thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết trong 
nơi của Phật thành siêu thế. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật, tất cả phàm phu nhận biết 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà phàm phu nhận biết Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật đặng 
thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Thất Lai, thành quả Thất 
Lai, thành đạo Nhúứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bắt Lai, thành quả. Bắt Lai, 
thành đạo Ứng Cúng, thành quả Ứng Cúng, thành Niệm xứ, thành Chánh cần, thành 
Như ý túc, thành Quyên, thành Lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật là siêu thế phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ai ai vẫn có nghe Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp siêu thế phải nhận biết đặng bằng nhĩ đối chiếu nơi nhĩ đem vào rạch 
của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp siêu thế không phải nhận biết đặng bằng nhĩ, không đối chiếu nơi nhĩ, 
không đến vảo rạch của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Nếu mà pháp siêu thế không phải nhận biết đặng băng nhĩ, không đối chiếu 
nơi nhĩ, không đến vào rạch của nhĩ thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng 
thuyết của Phật thành siêu thế. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật là siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Ai ai chỗ phải nghe trong Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật, ai ai cũng vui 
mừng vân có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp siêu thế thành chỗ trụ của ái, thành chỗ trụ của vui mừng, thành chỗ 
trụ của thương mến, thành chỗ trụ của say sưa, thành chỗ trụ của nhục phục phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp siêu thế không thành chỗ trụ của ái, không thành chỗ trụ của sự vui 
mừng, không thành chỗ trụ của sự ưa thích, không thành chỗ trụ của sự nhiễm đắm, 
không thành chỗ trụ của sự nhục phục (nệm lúng) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà pháp siêu thế không thành chỗ trụ của ái, không thành chỗ trụ của 
sự vui mừng, không thành chỗ trụ của sự ưa mến, không thành chỗ trụ của sự Say Sưa, 
không thành chỗ trụ của sự nhiễm đắm, không thành chỗ trụ của sự nằm sấp, thời 
không nên nói rằng Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thành siêu thế. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật ai ai cũng phản đối vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp siêu thế thành chỗ trụ của sân, thành chỗ trụ của sự chống đối, thành 
chỗ trụ của sự đụng chạm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp siêu thế không thành chỗ trụ của sân, không thành chỗ trụ của sự 
chống đối, không thành chỗ trụ của sự đụng chạm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà pháp siêu thế không thành chỗ trụ của sân, không thành chỗ trụ của 
sự phản đối, không thành chỗ trụ của sự đụng chạm thời không nên nói rằng Đức Thế 
Tôn Ngài giảng thuyết của Phật là siêu thế. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết của Phật ai ai phải mê vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp siêu thế thành chỗ trụ của si, làm sự vô tri, làm cho đui, thành chỗ điêu 
tàn mắt trí, thành đảng của sự chật hẹp, không hiện hành hiệp tác để đặng Níp-bàn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Pháp siêu thế không thành chỗ trụ của si, không làm sự vô tri, không làm 
cho đui mù thành chỗ tiến hóa của tuệ, không thành bè đảng của sự hẹp hòi, hiện hành 
hiệp tác để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà pháp siêu thế không thành chỗ trụ của si, không làm sự vô tri, 
không làm cho đui mù, thành chỗ tiễn hóa của tuệ, thành bạn đảng của sự hẹp hòi, hiện 


lóô 
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hành hợp tác hầu đặng Níp-bàn thời không nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết của 
Phật là siêu thế. 


Tự ngôn: Thế Tôn giảng thuyết của Phật thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Mỗi một người nào nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật tất cả những 
người đó gọi là làm cho đạo sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Mỗi một người nào nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật, tất cả người 
đó gọi là làm cho đạo đặng sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tiểu nhân nghe Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật thời tiêu nhân 
cũng gọi là có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Người sát mẫu ... Người sát phụ ... Người sát La Hán ... Người chích máu 
thân Phật ... Người phá hòa hợp Tăng vẫn nghe Đức Thế Tôn giảng thuyết của Phật 
thời người phá hòa hợp Tăng cũng là có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Đống gạo hoặc đống vàng, dùng gậy vàng chỉ bởi đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như thế vậy pháp mà thành hiệp thế hoặc thành siêu thế, Đức Thế Tôn Ngài 
thuyết bằng cách giảng giải thì thành siêu thế. 


Tự ngôn: Đống gạo hoặc đống vàng dùng gậy cây thù đủ chỉ bảo cũng đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Như thế đó pháp mà thành hiệp thế hay thành siêu thế, Đức Thế Tôn Ngài 
nói bằng cách giảng thuyết thời thành hiệp thê. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật giải pháp hiệp thế thời thành 
hiệp thế, nếu giải pháp siêu thế thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi giải pháp hiệp thế Ngài giảng thuyết đó xúc chạm nhĩ thời thành hiệp 
thế, khi thuyết pháp siêu thế thời chạm nhĩ thành siêu thế. Khi thuyết pháp hiệp thế, tất 
cả người nhận biết đặng bằng thức thời thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế cũng 
nhận biết đặng bằng thức thì thành siêu thế. Khi thuyết pháp hiệp thế tất cả phảm phu 
nhận biết đặng, khi thuyết pháp siêu thế tất cả bực Thinh Văn nhận biết đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật thời khi thuyết 
pháp hiệp thế cũng thành hiệp thế; khi thuyết pháp siêu thế cũng thành siêu thế phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn thuyết cả pháp hiệp thế và siêu thế phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết cả pháp hiệp thế và siêu thế, chính do 
nhân đó, ông mới nói rằng Đức Thế Tôn giảng thuyết nơi của Phật thời khi thuyết 
pháp hiệp thế cũng thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế cũng thành siêu thế. 
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Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài giảng thuyết nơi của Phật, khi thuyết pháp hiệp thế mới 
thành hiệp thế, khi thuyết pháp siêu thế mới thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Khi thuyết đạo mới thành đạo, khi thuyết pháp phi đạo mới thành pháp phi 
đạo, khi thuyết của quả mới thành quả, khi thuyết pháp phi quả mới thành pháp phi 
quả, khi thuyết Níp-bàn mới thành Níp-bàn, khi thuyết pháp Phi Níp-bàn cũng thành 
pháp Phi Níp-bàn, khi thuyết hữu vi mới thành hữu vi, khi thuyết vô vi mới thành vô 
vi, khi thuyết sắc pháp mới thành sắc pháp, khi thuyết vô sắc mới thành vô sắc, khi 
thuyết thọ mới thành thọ, khi thuyết pháp phi thọ mới thành pháp phi thọ, khi thuyết 
tưởng mới thành tưởng, khi thuyết pháp phi tưởng mới thành pháp phi tưởng, khi 
thuyết hành mới thành hành, khi thuyết pháp phi hành mới thành pháp phi hành, khi 
thuyết thức mới thành thức, khi thuyết pháp phi thức mới thành pháp phi thức phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứút Từ cú ngữ 


DIỆT NGỮ (NIRODHAKATH) 


Tự ngôn: Diệt (nirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khổ diệt (Dukkhanirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Khô diệt thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Diệt đề thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Diệt đề thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khô đề thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Diệt đề thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tập đề thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Diệt đề thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo để thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Diệt đề thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sở y (ưa) thành hai phải chăng? ... Bí mật (/e¡a) thành hai phải chăng? ... 
Hữu y (sarana) thành hai phải chăng? ... Sở tiêu (ø0arayang) thành hai phải chăng? ... 
Sở kiên có (zccua) thành hai phải chăng? ... Bất tử (ama¿a) thành hai phải chăng? ... 
Níp-bàn thành hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Níp-bàn thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có sự cao và thấp, có sự thô thiỀn và tinh vi ( parra), sự thái quá và bất cập, 
ranh giới sự chia khác, lẫn giữa của Níp-bàn cả hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Diệt (nirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hành chỗ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát (trí siêu thế) sẽ 
quan sát rồi cho diệt đặng phải. chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà hành có chỗ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát sẽ quán 
sát rồi cho diệt đặng thời không nên nói rằng diệt (nirodha) thành hai. 
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+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Diệt (nirodha) thành hai phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


Phản ngữ: Chư hành có chỗ còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát luôn chỗ đã 
diệt với tuệ thành cơ quan quán sát đều cũng tan nát đi hết rồi phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Chư hành có chỗ còn không diệt với tuệ thành đồ quán sát luôn chỗ đã diệt 
với tuệ thành cơ quan quán sát đều cũng tan nát đi hết rồi. Chính do nhân đó, ông mới 
nói rằng diệt (nirodha) thành hai. 


Tự ngôn: Diệt (nirodha) thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hành mà đã diệt với tuệ thành cơ quan quát sát gọi là đã diệt do nương 
Thánh Đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tuy nhiên hành mà còn không diệt với tuệ thành cơ quan quán sát cũng gọi 
là đã diệt do nương Thánh Đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Diệt thành hai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Hành mà đã diệt với tuệ thành cơ quan quán sát vẫn không sanh ra đặng nữa 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Hành mà chăng đặng diệt bằng tuệ thành cơ quan quán sát cũng vẫn không 
sanh nữa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không cần nói răng Diệt (nirodha) thành hai. 
Dứt Diệt ngữ 
Hoàn thành phẩm thứ hai. 
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PHẨM THỨ BA 


LỰC NGỮ (B4L4KATH4) 


Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Như Lai lực cũng là Thính Văn lực, Thinh Văn lực cũng là Như Lai lực phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Như Lai lực cái đó Thinh Văn lực cũng cái đó ư? Thính Văn lực cái đó Như 
Lai lực cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Như Lai lực thế nào Thinh Văn lực cũng thế đó, Thinh Văn lực thế nào Như 
Lai lực cũng thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Câu khởi, bài khởi, cách thuyết pháp, cách giảng pháp của Như Lai thế nào 
thì câu khởi, bài khởi, cách thuyết pháp, cách giảng pháp của Thinh Văn cũng thế đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp cả Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn là ngôi Tập Tri (Jiz), ngôi Giáo chủ, bực Chánh Biến Trị, 
ngôi Toàn Giác, bực Toàn Kiến, ngôi Pháp Chủ, bực Pháp Sở Y (Dhammapafisarana) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thinh Văn cũng là ngôi Tập Tri (Ji»z), ngôi Giáo chủ, bực Chánh Biến Tri, 
ngôi Toàn Giác, bực Toàn Kiến, ngôi Pháp Chủ, bực Pháp Sở Y phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực đi khắp luôn Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Như Lai là bực có thể cho đạo chưa sanh phát sanh đặng, thành bực có thể 
cho đạo chưa phát hiện phát hiện đặng, là bực tường thuật đạo mà ai ai không từng 
tường thuật đặng, là bực biết đạo, là bực rõ đạo, là bực khôn khéo trong đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thinh Văn là bực có thể cho đạo chưa sanh phát sanh đặng, thành bực có 
thể cho đạo chưa phát hiện phát hiện đặng, là bực tường thuật đạo mà ali ai không 
tường thuật đặng, là bực biết đạo, là bực rõ đạo, là bực khôn khéo trong đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật với sự thái quá và bất cập của quyền 
(indri„a) đi khắp đến Thinh Văn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thinh Văn thành bực Toàn Tri, thành bực Toàn Kiến (Sabbadassävï) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết thị sở (/hãna) và phi sở (athãna) phải chăng? Tự ngôn: 


Phải rôi. 


+ Phản ngữ: Nếu mà bực Thinh Văn biết thị sở và phi sở, chính do nhân đó, ông mới nói 


74. 


rằng Như Lai lực tức là cách biết theo thật với thị sở và phi sở đi khắp đến bực Thinh 
Văn như thê. 


* Phản ngữ: Bực Thiính Văn biết dị thục quả thành tựu đặc biệt bằng cách đúng chỗ 


(thana), theo nhân nghiệp nguyện sắp ( kammasamadana) theo luôn cả quá khứ, hiện 
tại, vị lai phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 


* Phản ngữ: Nếu mà bực Như Lai biết dị thục quả thành tựu đặc biệt bằng đúng sở 


705. 


706. 


707. 


708. 


709. 


(thãna) theo nhân của nghiệp nguyện sắp ( kammasamadana) luôn cả quá khử, hiện tại 
và vị lai thì chính do nhân đó, ông mới nói răng Như Lai lực tức là cách biết theo thật 
dị thục quả thành tựu đặc biệt bằng phải sở với nhân của nghiệp nguyện sắp luôn cả 
quá khứ, hiện tại và vị lai đi khắp luôn bực Thinh Văn. 


Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết tiến hành mà dẫn đi đến tất cả thú hướng (gi) phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu nói rằng bực Thinh Văn biết tiến hành mà vẫn đi đến tất cả thú hướng 
(gai), chính do nhân đó, ông mới nói rằng Như Lai lực là cách biết theo thật tiễn hành 
nó sẽ dẫn đi trong tất cả thú hướng (gz¿¡) khắp luôn đến Thinh Văn như vậy. 


Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết vũ trụ có giới hạn khác khác, có giới hạn không phải là 
ít phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu nói rằng bậc Thinh Văn biết vũ trụ có giới hạn khác khác, có giới hạn 
chăng phải ít, chính do nhân đó, ông mới nói rằng Như Lai lực tức là cách biết theo 
thật, chính vũ trụ nó có giới hạn khác khác, có giới hạn không phải ít luôn đến Thinh 
Văn. 


Phản ngữ: Thinh Văn là bực biết nết na khác nhau của tất cả chúng sanh phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực Thinh Văn biết tánh nết khác nhau nơi tất cả chúng sanh, chính 
do nhân đó, ông mới nói rằng Như Lai lực là cách biết theo thật cùng tánh nết khác 
nhau nơi tất cả chúng sanh thì trùm luôn đến Thinh Văn. 


Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết sự phiền muộn, sự hớn hở, cách xuất của thiên, giải 
thoát, định và nhập thiền phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực Thinh Văn biết sự phiền muộn, sự hớn hở, cách xuất của thiền 
giải thoát, định và nhập thiền; chính do nhân đó, ông mới nói Như Lai lực tức là cách 
biết theo thật với sự buồn rầu, sự vui vẻ, cách xuất thiền, giải thoát, định và nhập thiền 
thì trùm khắp với Thinh Văn. 


Phản ngữ: Bực Thinh Văn Trí biết thành cơ quan nhớ đến uẫn chỗ từng nương ở trong 
thuở trước phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực Thinh Văn Trí biết thành cơ quan nhớ đến uẫn chỗ từng nương 
ở trong thuở trước; chính do nhân đó, ông mới nói Như Lai lực tức là cách biết theo 
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thật cùng trí thành cơ quan nhớ đến uẫn chỗ từng nương ở trong khi trước thời đi luôn 
cả với bực Thinh Văn. 


Phản ngữ: Bực Thinh Văn biết sanh tử của tất cả chúng sanh phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực Thinh Văn biết sanh tử của tất cả chúng sanh chính do nhân đó, 
ông mới nói Như Lai lực là cách biết theo thật sự sanh tử của tất cả chúng sanh thời đi 
luôn đến bực Thinh Văn. 


Phản ngữ: Tất cả lậu của Như Lai và cả bực Thinh Văn đều cũng mất đi hết phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Có nhân chi chi mà làm cho khác nhau giữa sự dứt lậu của Như Lai với sự 
dứt lậu của bực Thinh Văn hay là trong chặng giữa của sự giải thoát của Như Lai với 
sự giải thoát của bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không có. 

Phản ngữ: Nếu mà không có nhân chi chỉ làm cho khác nhau trong chặng giữa sự dứt 
lậu của Như Lai với sự dứt lậu của bực Thinh Văn, hay là trong giữa sự giải thoát của 
Như Lai với sự giải thoát của bực Thinh Văn. Chính do nhân đó, ông mới nói rằng 
Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mắt của tất cả lậu thời đi luôn với 
bực Thinh Văn. 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu luôn 
khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải sở (/hãna) và chăng phải sở 
(athãna) đi luôn khắp với bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu luôn 
trùm bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh tử của tất cả chúng sanh 
luôn trùm đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải chỗ (4 thana) và phi chỗ 
(athãna) không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu đó 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng 
sanh, không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dút tuyệt của tất cả lậu, 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật đối với sự thái quá và bất cập của 
quyền, không đi khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở (hãng) và phi cơ sở 
(athäna), không đi khắp với bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 
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Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật đối sự thái quá và bất cập của quyên, 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu, không 
đi khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở 
(athäna), đi khắp đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực là cách biết theo thật đối với sự thái quá và bất cập của quyền, 
không đi luôn đến bực Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự dứt mất của tất cả lậu đi khắp 
đến Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật cùng sự thái quá và bất cập của 
quyền, đi khắp đến Thinh Văn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Lực ngữ 


THÁNH CHÚNG NGỮ (4RIVANTIKATH) 


Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở (a/hãn4) 
thành ra Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự 
Lưu, thành đạo Nhứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bất Hườn, thành quả Bắt 
Hườn, thành đạo Ứng Cúng, thành quả Ứng Cúng, thành Niệm xứ, thành Chánh cần, 
thành Như ý túc, thành Quyên, thành Lực, thành Giác chỉ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở (a/hãn4) 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có tiêu diệt (suññara) thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Có tiêu diệt thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý phải xứ sở (/hãna) và phi xứ sở luôn, lưu ý lỗi tiêu diệt 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài lưu ý lối phải cơ sở và phi cơ sở (a/häna) luôn, Ngài lưu 
ý lối tiêu diệt luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của hai cái xúc, của hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở (a/hãn4) 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có vô chứng (amimiffa) làm cảnh phải chăng? ... Có phi nội (appanihira) 
làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có phi nội (apparihira) làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Như Lai Ngài lưu ý lối phải cơ sở và phi cơ sở (2/hãng) luôn, Ngài lưu ý lối 
phi nội luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Như Lai Ngài lưu ý lỗi phải cơ sở và phi cơ sở luôn, Ngải lưu ý lối phi nội 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của hai thứ xúc, hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh có tiêu diệt (suññara) thành cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh, có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh, có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 





Tự ngôn: Chánh cần, Như ý túc, Quyền, Lực, Giác chi thành Thánh có tiêu diệt làm 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Giác chi thành Thánh có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh nhưng không nên nói rằng có tiêu diệt thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh, nhưng không nên nói có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có phi 
nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh cần ... Giác chi thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự Lưu 
... thành Giác chỉ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 


* Tự ngôn: Có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý về sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngài lưu ý lối 


tiêu diệt luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý lối sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngài lưu ý lối 
tiêu điệt luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành sự tụ tập của hai thứ xúc, của hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Đức Như Lai lưu ý lối sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngài lưu ý lối 


729. 
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phi nội luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Như Lai Ngài lưu ý lỗi sanh và tử của tất cả chúng sanh luôn, Ngải lưu 
ý lối phi nội luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành sự hội họp của hai thứ xúc, của hai cái tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh, có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chánh cần ... Giác chi thành Thánh có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm 
cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh, 
thành Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh, nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Niệm xứ thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh, 
thành Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh cần ... Giác chi thành Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận của tất cả lậu thành 
Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở (aƒhãn4) 
thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận của tất cả lậu thành 
Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở không 
nên nói rằng thảnh Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thời không nên 
nói rằng thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng 
sanh, không nên nói răng thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thời không nên 
nói rằng thành Thánh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh có 
tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở cũng 
thành Thánh có tiêu điệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh có 
vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong cơ sở trúng và phi cơ sở cũng 
thành Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh có 
tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thời thành Thánh có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở thành 
Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu thành Thánh 
nhưng không nên nói rằng có tiêu diệt làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách hiểu theo thật trong phải cơ sở và phi cơ sở 
(athana) thành Thánh nhưng không nên nói có vô chứng làm cảnh ... có phi nội làm 
cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận tất cả lậu cũng thành 
Thánh, nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thê đó... 
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Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sanh và tử của tất cả chúng sanh 
thành Thánh nhưng không nên nói có tiêu diệt làm cảnh ... có vô chứng làm cảnh ... có 
phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Như Lai lực tức là cách biết theo thật trong sự tận lậu tất cả cũng thành 
Thánh nhưng không nên nói có phi nội làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Dút Thánh chúng ngữ 


GIẢI THOÁT NGỮ (VIMUCCATIKATH) 


Tự ngôn: Tâm có Ái (ãga) giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm đồng sanh với Ái, sanh chung với Ái, hỗn hợp với Ái, tương ưng với 
Ái, hiện chung với ẤI, chuyên đi theo Ái thành bất thiện, thành hiệp thế, thành cảnh 
của lậu, thành cảnh của triền, thành cảnh của phược, thành cảnh của bộc, thành cảnh 
của phối, thành cảnh của cái, thành cảnh của khinh thị, thành cảnh của thủ, thành cảnh 
của phiền não giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Xúc giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là Xúc và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm có Ái giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Ái và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Thọ ... Tâm có Tưởng... Tâm có Tư ... Tâm có Tuệ giải thoát đặng, 
giải thoát cả hai thứ tức là cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm có Ái giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Ái và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Xúc, có Ái giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Xúc và Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là cả A1 và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Thọ, có Ái ... Tâm có Tưởng, có Ái ... Tâm có Tuệ, có Ái giải thoát 
đặng, giải thoát cả hai tức là cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là cả A1 và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Sân giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm đồng sanh với Sân, sanh chung với Sân, hỗn hợp với Sân, tương ưng 
với Sân hiện chung với Sân, biến chuyên đi theo Sân, thành bất thiện, thành vô ký, 
thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Tâm có Xúc giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Xúc và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là cả Sân và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Thọ ... Tâm có Tưởng ... Tâm có Tư... Tâm có Tuệ giải thoát đặng, 
giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Sân và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Xúc, có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Xúc và 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả Sân và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Thọ, có Sân... Tâm có Tưởng, có Sân... Tâm có Tư, có Sân... Tâm 
có Tuệ, có Sân giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả Sân và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Sỉ giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm đồng sanh với Si sanh chung với Si, hỗn hợp với Sỉ, tương ưng với Si, 
đồng hiện với Si, chuyền đi theo Sỉ thành bất thiện, thành hiệp thế, thành cảnh của lậu 
... thành cảnh của phiền não giải thoát đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Tâm có Xúc giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Xúc và Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm có S1 giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả S1 và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Thọ ... Tâm có Tưởng... Tâm có Tư ... Tâm có Tuệ giải thoát đặng, 
giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm có S1 giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả S¡ và Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tâm có Xúc, có S1 giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Xúc và 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả S1 và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Tâm có Thọ, có S1... Tâm có Tưởng, có S1... Tâm có Tư, có S1... Tâm có 
Tuệ, có S1, giải thoát đặng, giải thoát cả hai tức là luôn cả Tuệ và Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Giải thoát cả hai tức là luôn cả S1 và Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tâm có Ái, có Sân, có Si giải thoát đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tâm xa lìa Ái, xa lìa Sân, xa lìa Si, dứt phiền não là giải thoát phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Nếu thế đó tâm có Ái, có Sân, có S¡ cũng giải thoát đặng chớ gì ! 

Dứút Giải thoát ngữ 


GIẢI THOÁT NGÃ MẠN NGỮ (VIMUCCAMANAKATHA) 


Tự ngôn: Tâm mà đã giải thoát còn đang giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Một phân đã giải thoát, một phân nữa chưa đặng giải thoát phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Một phần thành Dự Lưu, một phần nữa không thành Dự Lưu, một phần đến 
rồi đã đặng, về phần đã đắc chứng, đã làm cho rõ, đang vào đến, đang đụng chạm với 
thân thuộc quả Dự Lưu, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả Dự 
Lưu, một phần thành bực Thất Lai (Sarakhattuparama), bực Lục Lai (Kolankola), bực 
Nhút Lai (kkabï:) hiệp với sự đức tin mà không lay động trong Phật bảo ... Pháp bảo 
.. Tăng bảo ... hiệp với Thánh giới nhứt định, một phần nữa không hiệp với Thánh 
giới nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Một phần thành Nhứt LaI, một phần nữa không thành Nhúứt Lai, một phần 
đã đến, đã đặng trọn đắc chứng rồi, đã làm cho rõ rệt, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với 
thân cùng quả Nhứt Lai, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Một phân thành bực Bắt Lai, một phần không thành bực Bất Lai, một phần 
đã đến, đã đặng trọn, đã đắc chứng, đã làm cho rõ, vân vào đến, vẫn đụng chạm với 
thân cùng quả Bắt Lai, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả Bắt Lai, 
một phần nữa thành Bất Lai, bực Trung bang bất hườn (4zarãparinibbäyï), bực Sanh 
bang bất hườn (Upahaccaparinibbäyï), bực Vô hành bang bất hườn (4sankhära- 
parinibbäy7), bực Hữu hành bang bất hườn (Sasankhäräparinibbäyr), bực Thượng lưu 
bang bất hườn (Uddhansoto akanitthagam:), một phần nữa không thành bực Bất Lai 
Thượng lưu bang bắt hườn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Một phần đã giải thoát, một phần nữa chưa giải thoát phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Một phần thành La Hán, một phần nữa không thành La Hán, một phần đã 
đến, đã đặng trọn, đã đắc chứng, đã làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với thân 
cùng quả La Hán, một phần nữa vẫn không đụng chạm với thân cùng quả La Hán, một 
phần đã xa lìa Ái, Sân, S¡ ... một phần đã làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ, một phần 
nữa không làm cho rõ pháp đáng làm cho rõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Tâm mà đã giải thoát, vẫn còn giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tâm đã giải thoát trong sát-na sanh, vẫn còn giải thoát trong sát-na diệt phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tâm đã giải thoát còn đang giải thoát phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng khi người ấy đang biết thế này, đang thấy 
thế này, tâm vẫn giải thoát xa lìa Dục lậu, tâm vẫn giải thoát xa lìa Hữu lậu, tâm vần 
giải thoát xa lìa Vô minh lậu. Như đây là bài Kinh vân thật có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó, Tâm đã giải thoát cũng còn đang giải thoát chớ gì! 


Tự ngôn: Tâm đã giải thoát còn đang giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người ấy khi tâm đã đình trụ, thành tâm 
thanh tịnh trong sạch không có phiền não cơ quan nịnh hót, xa lìa tùy phiền não thành 
tâm mềm vừa với công chuyện, đến sự thành tâm không lay động đã đình trụ thế này, 
vẫn hướng tâm đặng đi đến tuệ, thành cơ quan tuyệt mắt lậu”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó, thời không nên nói tâm đã giải thoát còn đang giải thoát. 


Tự ngôn: Tâm đang giải thoát vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tâm đang dục vọng, đang chống báng, đang tối tăm, đang phiền muộn vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Tâm chỉ có đã dục vọng và đã không dục vọng, đã chống đối và đã không 
chống đối, đã tối tăm và đã không tối tăm, đã dứt và đã không dứt, đã bể và đã không 
bể mà duyên đã trợ và duyên đã không trợ bao nhiêu đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 
Tự ngôn: Nếu mà tâm chỉ có đã dục vọng và đã không dục vọng, đã chống đối và đã 
không chống đối, đã tôi tăm và đã không tôi tăm, đã đứt và đã không dứt, đã bê và đã 
không bề mà duyên đã trợ và duyên (paccaya), đã không trợ bao nhiêu đó thời không 
nên nói rằng tâm đang giải thoát vân có. 

Dứút Giải thoát ngã mạn ngữ 
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764. 


ĐỆ BÁT NGỮ (A77THAMAKA KATHA) 


Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ cơ quan bao trùm tức là Tà kiến đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám thành bực Dự Lưu, thành bực đã đến, đặng phân rồi, đã đắc 
chứng, đã làm cho rõ, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với thân thuộc quả Dự Lưu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám thành Dự Lưu, thành bực đã đến ... vẫn đụng chạm với thân 
cùng quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám đã bài trừ tùy miên tức là Tà kiến, đặng rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Hoài nghỉ ... Giới cắm thủ, khinh thị 
đặng rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Hoài nghi đặng rồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Tà kiến ... Giới cấm thủ, khinh thị 
đặng rồi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Tà kiến chưa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Tà kiến chưa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ tùy miên tức là Hoài nghỉ ... Giới cắm thủ, khinh thị 
chưa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ Giới cắm thủ, khinh thị chưa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi chưa đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám đã làm cho đạo phát sanh để bài trừ cơ quan vây phủ tức là 
Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám đã làm cho Niệm xứ phát sanh ... Chánh cần ... Giác chi phát 
sanh để bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 





Tự ngôn: Người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám đã làm cho đạo phát sanh ... đã làm cho Giác chi phát sanh 
để bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám không đặng làm cho đạo phát sanh để bài trừ cơ quan vây 
phủ tức là Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cơ quan vây phủ tức là Tà kiến mà người thứ tám bài trừ đặng rồi với pháp 
phi đạo thành hiệp thế, thành cảnh của lậu, thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám không đặng làm cho Niệm xứ ... Giác chi sanh ra để bài trừ 
cơ quan vây phủ tức là Tà kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒI. 

Tự ngôn: Cơ quan vây phủ tức là Tà kiến mà người thứ tám đã bài trừ đặng bằng pháp 
phi đạo thành hiệp thế, thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám đã không đặng làm cho đạo phát sanh ... không đặng làm cho 
Niệm xứ ... không đặng làm cho Giác chi phát sanh đề bài trừ cơ quan vây phủ tức là 
Hoài nghi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi mà người thứ tám đã bài trừ đặng bằng 
pháp phi đạo thành hiệp thế, thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng 
rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Cơ quan vây phủ tức là Tà kiến còn sẽ sanh phải chăng? Tự ngôn: Sẽ 
không sanh nữa. 

Phản ngữ: Nếu nói rằng sẽ không sanh nữa, chính do nhân đó mới nói người thứ tám 
bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi. 


Phản ngữ: Chớ nên nói người thứ tám bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng 
rôi phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
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Tin 


T78. 


Phản ngữ: Cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi còn sẽ sanh ra phải chăng? Tự ngôn: Sẽ 
không phát sanh. 

Phản ngữ: Nếu mà nói sẽ không phát sanh, chính do nhân đó mới nói người thứ tám 
bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi. 


Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi do giải 
rằng sẽ không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ tùy miên tức là Tà kiến đặng rồi do giải rằng sẽ 
không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi do giải 
rằng sẽ không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ tùy miên tức là Hoài nghỉ ... Giới cấm thủ, 
khinh thị đặng rồi do giải rằng sẽ không sanh nữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi do 
giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ tùy miên tức là Hoài nghĩ ... Giới cắm thủ, 
khinh thị đặng rôi do giải rắng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà kiến đặng rồi do giải 
rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người bực Chuyển Biến (Goirabhi) gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Tà 
kiến đặng rồi do giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là Hoài nghi đặng rồi do 
giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người bực Chuyên Biến (Gofrabjhữ) gọi là bài trừ cơ quan vây phủ tức là 
Hoài nghỉ đặng rồi do giải rằng sẽ không phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Dứút Đệ bát ngữ (Atthamakakatha) 


ĐỆ BÁT QUYÈN NGỮ (A77HAMAKASSAINDRIYAKATHA) 


Tự ngôn: Người thứ tám không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người thứ tám không có đức tin phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 
đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám không có Cần quyên ... không có Niệm quyên ... không có 
Định quyên ... không có Tuệ quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Người thứ tám không có tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Người thứ tám có Cần ... có Niệm ... có Định ... có Tuệ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có ý, có Ý quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin, có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám có ý, có Ý quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có hÿ (thọ), có Hỷ quyền ... có Mạng quyên phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám có mạng, có Mạng quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người thứ tám có cần ... có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có ý nhưng không có Ý quyền phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có hý (thọ) nhưng không có Hỷ quyền ... có mạng nhưng 
không có Mạng quyên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ nhưng không có Tuệ quyên phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có ý nhưng không có Ý quyên ... có hý (thọ) nhưng không có 
Hỷ quyên ... có mạng nhưng không có Mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám thành người không có đức tin phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám không có Cần quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám thành người lười biếng, bỏ sự Tinh tân phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám không có Niệm quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


186 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





Tự ngôn: Người thứ tám thành người thất niệm, không có lương tri phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 
Tự ngôn: Người thứ tám không có Định quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Người thứ tám thành người không có định, có tâm yếu ớt phải chăng? Phản 


790. 


792. 


793. 


ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám không có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người thứ tám thành người có trí thô sơ, khờ khạo phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin và đức tin ấy thành nhân xuất luân hồi (nijyyãnika) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói rằng người thứ tám có đức tin và đức tin ấy thành cơ quan xuất luân 
hồi thời không nên nói người thứ tám không có Tín quyền. 

Tự ngôn: Người thứ tám có cần và cần ấy thành nhân xuất luân hồi ... có niệm và 
niệm ấy thành nhân xuất luân hồi, có định và định ấy thành nhân xuất luân hồi, có tuệ 
và tuệ ấy thành nhân xuất luân hồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói rằng người thứ tám có tuệ và tuệ ấy thành nhân xuất luân hồi thời 
không nên nói người thứ tám không có Tuệ quyên. 


Tự ngôn: Người bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai (Sakadãgãmiphala) có đức 
tin có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin, có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bực Tiến Hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai có tuệ, có Tuệ quyền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai ... Bực thật hành để làm cho rõ quả 
La Hán có đức tin, có Tín quyên ... có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ, có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai có đức tin nhưng không có Tín 
quyên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thứ tám có tuệ nhưng không có Tuệ quyên phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai có tuệ nhưng không có Tuệ 
quyên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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795. 


798. 


Tự ngôn: Người thứ tám có đức tin nhưng không có Tín quyền ... có tuệ nhưng không 
có Tuệ quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bắt Lai ... bực thật hành để làm cho rõ quả 
La Hán có tuệ nhưng không có Tuệ quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Người thứ tám không có Ngũ quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Quyền đây có năm 
cách. Năm cách đó ra sao? Một là Tín quyên, hai là Cần quyên, ba là Niệm quyên, bốn 
là Định quyền, năm là Tuệ quyên. Đây là Ngũ quyền, này chư Phíc-khú, do sự đầy đủ 
của năm quyền này mới thành La Hán, sụt hơn đó cũng thành bực thật hành để làm 
cho rõ quả La Hán, sụt hơn đó cũng thành bực Bất Lai, sụt hơn đó cũng thành bực thật 
hành để làm cho rõ quả Bất Lai, sụt hơn đó cũng thành Nhứt Lai, sụt hơn đó cũng 
thành bực thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai, sụt hơn nữa cũng thành bực Thất Lai, 
sụt hơn đó cũng thành bực thật hành để làm cho rõ quả Thất Lai. Này chư Phíc-khú, 
người nào không có Ngũ quyên này thì đối với các cách Như Lai gọi người ấy là người 
bên ngoài, thành bực đình trụ trong phía phàm phu”. Đây là bài Kinh vân thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người thứ tám thành người bên ngoài, thành bực đình trụ trong phía phàm 
phu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Nếu thế đó người thứ tám cũng có Ngũ quyền chớ gì ! 

Dứt Đệ bát quyên ngữ 


THIÊN NHÃN NGỮ (DIBBACAKKHUKATHA) 


Tự ngôn: Nhục nhãn (ẢMaøsacakkhu) đã có pháp ủng hộ thì thành Thiên nhãn 
(Dibbacakkhu) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhục nhãn cũng là Thiên nhãn, Thiên nhãn cũng là Nhục nhãn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhục nhãn đã có pháp bảo trợ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhục nhãn như thế nào thời Thiên nhãn cũng như thế ấy, Thiên nhãn như 
thế thì Nhục nhãn cũng như thế ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhục nhãn đã có pháp bảo trợ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhục nhãn cái đó Thiên nhãn cũng cái đó, Thiên nhãn cái đó Nhục nhãn 
cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 





188 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 
* Tự ngôn: Tánh chất quyền lực cảnh giới (gocara) của Nhục nhãn như thế nào thời 
tánh chất quyền lực cảnh giới của Thiên nhãn cũng như thế ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
799. 
* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
800. 
+ Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
801. 
+ Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành Sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
802. 
* Tự ngôn: Thành Sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thành liên quan luân hồi (pariyäpamnä) rồi thành bất liên quan luân hồi 
(apariyäpannä) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
803. 
+ Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ thời thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thiên nhãn mà pháp đã ủng hộ rồi cũng thành Nhục nhãn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
304. 
* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp đã ủng hộ rồi thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thiên nhãn mà pháp đã ủng hộ rồi thành Tuệ nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
805. 
* Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
+ Tự ngôn: Thiên nhãn mà pháp bảo trợ rồi thành Nhục nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
806. 
+ Tự ngôn: Nhục nhãn mà pháp bảo trợ rồi thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nhãn chỉ có hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
807. 
+ Tự ngôn: Nhãn chỉ có hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Nhãn có ba tức là Nhục nhãn, Thiên nhãn 
và Tuệ nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng nhãn có ba tức là Nhục nhãn, 
Thiên nhãn và Tuệ nhãn thì cũng không nên nói rằng nhãn chỉ có hai thứ đó. 
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809. 


813. 


Tự ngôn: Nhãn chỉ có hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhãn theo đây có ba 
thứ. Ba thứ đó ra sao? Nhục nhãn, Thiên nhãn,Tuệ nhãn; nhãn có ba thứ như đây vậy. 
Tự ngôn: Đức Phật - bực Thượng Thiện (Purisuffazma)- có phán: “Nhãn đây có ba tức 
là Nhục nhãn, Thiên nhãn và Tuệ nhãn đã sắp chót vót, sự phát sanh của Nhục nhãn 
thành nẻo của Thiên nhãn thời khi nảo trí tức là Tuệ nhãn chót vót đã phát sanh lên thì 
khi ấy vẫn vượt khỏi tất cả khô do cách đặng nhãn ấy”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu thế đó không nên nói nhãn chỉ có hai thứ đó. 

Dứt Thiên nhãn ngữ 


THIÊN NHĨ NGỮ (DIBBASOTA KATH) 


Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nhục nhĩ cũng là Thiên nhĩ, Thiên nhĩ cũng là Nhục nhĩ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nhục nhĩ (Manøsaro) mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhục nhĩ như thế nảo thì Thiên nhĩ cũng như thế đó; Thiên nhĩ như thế nào 
thì Nhục nhĩ cũng như thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nhục nhĩ cái đó Thiên nhĩ cũng cái đó vậy. Thiên nhĩ cái đó, Nhục nhĩ cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp đã hộ trợ thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Tánh chất quyền lực cảnh giới của Nhục nhĩ như thế nào thời tánh chất 
quyên lực cảnh giới của Thiên nhĩ cũng như thê đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Thành do thủ rồi thành phi do thủ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
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Tự ngôn: Thành Dục giới rồi thành Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành Sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


Tự ngôn: Thành Sắc giới rồi thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành liên quan luân hồi rồi thành bắt liên quan luân hồi phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thiên nhĩ mà pháp hộ trợ rồi cũng thành Nhục nhĩ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Nhục nhĩ mà pháp hộ trợ rồi thành Thiên nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
Tự ngôn: Nhĩ chỉ có một thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Nhĩ chỉ có một thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Nhĩ chỉ có 2 thứ tức là Nhục nhĩ và Thiên 
nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng nhĩ chỉ có 2 thứ tức là Nhục nhĩ và 
Thiên nhĩ thời không nên nói nhĩ chỉ có 2 thứ đó! 

Dứt Thiên nhĩ ngữ 


TÙY NGHIỆP HÀNH TRÍ NGỮ (YATHAKAMMUPAGATAÑANAKATHA) 


Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Làm để trong lòng cùng sự mà chúng sanh hành vi theo nghiệp luôn, thấy 
sắc đặng băng Thiên nhãn luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Làm để trong lòng cùng sự mà chúng sanh hành vi theo nghiệp luôn, thấy 
sắc đặng bằng Thiên nhãn luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách tập hợp của 2 cái xúc, của 2 thứ tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Làm trong tâm cùng nói rằng: “Chúng sanh những đây hả các Ngài”, luôn 
như thế làm trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp với thân ác”, luôn như thế 
làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp „ khâu ác”, luôn như thế làm đề 
trong tâm cùng nói răng: “Thành người hiệp với ý ác”, luôn như thế làm để trong tâm 
cùng nói răng: “Thành người mắng nhiếc chư Thánh”, luôn như thế làm để trong tâm 
cùng nói răng: “Thành Tả kiến”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: 
“Nguyện sắp đặt nghiệp tức là Tà kiến”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: 
“Những chúng sanh đó đã vào đến nơi khổ thú, cảnh khổ Ngạ qui, Địa ngục sau khi 
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chết”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Hay là những chúng sanh này 
các Ngài”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp với thân 
thiện”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp với khẩu 
thiện”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người hiệp với ý thiện”, 
luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành người không mắng nhiếc chư 
Thánh”, luôn như thế làm để trong tâm cùng nói rằng: “Thành Chánh kiến”, luôn như 
thế làm đề trong tâm cùng nói răng: “Nguyện sắp nghiệp tức là Chánh kiến”, luôn như 
thế làm để trong tâm cùng nói Tăng: “Những chúng sanh đó đã vào đến nơi lạc thú, 
thiên đường lúc sau khi chết rồi”, như thế luôn thấy sắc bằng Thiên nhãn luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Làm để trong tâm cùng nói rằng: “Những chúng sanh đây hả các Ngài”, như 
thế luôn ... làm để trong tâm cùng nói răng. “Những chúng sanh đó đã đặng vào đến 
nơi lạc thú, thiên đường sau khi chết rồi”, như thế luôn thấy sắc bằng Thiên nhãn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của hai thứ xúc, của hai thứ tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí thành Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người thành bực không có Thiên nhãn, thành bực đã không đắc 
trọn phân, không đắc chứng, đã không làm cho tỏ Thiên nhãn nhưng biết đặng sự vật 
nơi tất cả chúng sanh hiện hành theo nghiệp vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói cũng có người thành bực không có Thiên nhãn, thành bực đã không 
đắc trọn, đã không chứng, đã không làm cho tỏ Thiên nhãn nhưng đặng. biết sự vật nơi 
tất cả chúng sanh hiện thành theo nghiệp vẫn có thời không nên nói rằng tùy nghiệp 
hành trí là Thiên nhãn. 


Tự ngôn: Tùy nghiệp hành trí là Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất (Sariputta) biết sự vật nơi tất cả chúng sanh hiện hành 
theo nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ngài Xá Lợi Phất biết sự vật nơi tất cả chúng sanh hiện hành theo 
nghiệp thời không nên nói tùy nghiệp hành trí là Thiên nhẫn. 


Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất biết sự vật nơi tất cả chúng sanh hiện hành theo nghiệp 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất có Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất có Thiên nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài Xá Lợi Phất có nói lời như vầy: “Cách lập hy vọng hầu đặng tiền kiếp 

trí (pubbenivasanana), thiên nhãn trí (dibbacakkhunana)., tha tâm trí (cetopariyaiana). 

thần túc ( iddhividhi), sự trong ngần của nhĩ giới và trí tử sanh (cufippafanania) của ta 

chưa có”. Như đây thật là bài Kinh vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói tùy nghiệp hành trí là Thiên nhãn như đây. 
Dứt Tùy nghiệp hành trí ngữ 
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831. 


THU THÚC NGỮ (SAMVARAKATHA) 


Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự không thu thúc cũng vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Sự không thu thúc không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự thu thúc cũng không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc phải chăng? Sự thu thúc vẫn có 
trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc nào thì sự không thu thúc ấy 
cũng vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ngài nên lãnh hội chinh lệ (iggaha) nêu mà giới là sự thu thúc từ nơi sự 
không thu thúc, thời sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên. Chính do nhân đó 
(Ngài) mới nói ¡ rằng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc nào thì sự không thu 
thúc ây cũng vẫn có trong hàng Chư thiên, mà Ngài nói trong vấn đề đó như vây: “Nên 
nói răng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc mà sự thu thúc vẫn có trong hàng 
Chư thiên nhưng không nên nói giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc nào thì sự 
không thu thúc ây cũng vẫn có trong hàng Chư thiên như thế là sai! Nhưng nếu không 
nên nói ¡ rằng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc nào thì sự không thu thúc ây 
cũng vẫn có trong hàng Chư thiên, cũng không nên nói giới là sự thu thúc từ nơi sự 
không thu thúc mà sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên. Chỗ Ngài nói trong vẫn 
đề đó như Vậy: “Nên nói đặng rằng giới là sự thu thúc từ nơi sự không thu thúc mà sự 
thu thúc vân có trong hàng Chư thiên, nhưng không nên nói rằng giới là sự thu thúc từ 
nơi sự không thu thúc nảo thì sự không thu thúc ấy cũng vẫn có trong hàng Chư thiên 
như thế vậy là sai! 


Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong nhân loại, sự không thu thúc cũng vẫn có trong 
đám nhân loại ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên, sự không thu thúc cũng vẫn có 
trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong hàng Chư thiên, sự không thu thúc vẫn không có 
trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự thu thúc vẫn có trong nhân loại, sự không thu thúc không có trong nhân 
loại phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Sát sanh cũng vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
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835. 


836. 


837. 


Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi như là uống nước say tức là 
rượu và men vẫn có trong Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nhân thành chỗ cơ sở của sự dễ duôi như là uống nước say tức là rượu và 
men cũng vẫn có trong Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sát sanh vẫn không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh cũng không có trong hàng Chư thiên phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu và men 
không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men cũng không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong nhân loại, sát sanh cũng vẫn có trong 
nhân loại đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong hàng Chư thiên, sát sanh cũng vẫn có 
trong hàng Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men vẫn có trong nhân loại, thành nhân cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức 
là rượu và men cũng vẫn có trong nhân loại đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách tránh xa nhân cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu và 
men vần có trong hàng Chư thiên, nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say 
tức là rượu và men cũng vẫn có trong hàng Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong hàng Chư thiên, sát sanh không có trong 
hàng Chư thiên ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Cách tránh xa sát sanh vẫn có trong nhân loại, sát sanh không có trong nhân 
loại Ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men vẫn có trong hàng Chư thiên; nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước 
say tức là rượu và men không có trong hàng Chư thiên đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: Cách tránh xa nhân thành cơ sở của sự dễ duôi là uống nước say tức là rượu 
và men vẫn có trong nhân loại; nhân thành cơ sở của sự dễ đuôi là uống nước say tức 
là rượu và men không có trong nhân loại ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Phản ngữ: Sự thu thúc không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Tắt cả Chư thiên thành bực sát sanh, thành bực thu đạo, thành bực tà dâm, 
thành bực vọng ngữ, thành bực đình trụ trong sự dễ đuôi là uống nước say tức là rượu 
và men phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu cách ấy thời sự thu thúc cũng vẫn có trong hàng Chư thiên chứ gì! 

Dút Thu thúc ngữ 
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838. 


839. 


840. 


842. 


843. 


344. 


845. 


VÔ TƯỞNG NGỮ (ASAÑÑAKATHA) 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành tưởng hữu (saññabhava), thành tưởng thú hướng (saññaägatfi), thành 
tưởng ngã trụ (safññãsaftãvãsa), thành tưởng luân hồi, thành tưởng sinh (saññãyom), 
thành tưởng tự thân báo (sañfiaftabhavapafilabha) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Thành vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú hướng, thành vô tưởng tự trụ, 
thành vô tưởng luân hồi, thành vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói thành vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú hướng (ga), thành vô 
tưởng tự trụ, thành vô tưởng luân hồi, thành vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo 
thời không nên nói tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng. 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành Ngũ uân hữu, thành ngũ uân thú ( øaíi), chúng sanh trụ (saffavaãsa), 
luân hồi, sinh (yoz), ngã thân báo (aabhãvapafilabha) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thành Nhứt uân hữu, thành nhứt uân thú (gzi), chúng sanh trụ, luân hồi, 
sinh (yøzi), ngã thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói thành nhứt uân hữu, thú (gai), chúng sanh trụ, luân hồi, sinh (yomi), 
ngã thân báo thời không nên nói tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng. 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Làm việc mà phải làm với tưởng, đặng với tưởng ây phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành tưởng hữu, thành tưởng thú 
(gai), thành tưởng chúng sanh trụ, thành tưởng luân hồi, thành tưởng sinh (yoni), 
thành tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong chúng sanh vô tưởng và đó thành tưởng hữu, thành 
tưởng thú (gai), thành tưởng chúng sanh trụ, thành tưởng luân hồi, thành tưởng sinh 
(yoni) thành tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành Ngũ uân hữu, thú (gam), 
chúng sanh trụ, luân hồi, sinh ( yomi /), ngã thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả vô tưởng và thành Ngũ uẫn hữu, thú (gai), chúng 
sanh trụ, luân hồi, sinh (yonmï), tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại, làm việc mà phải làm với tưởng, đặng 
với Tưởng ây phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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846. 


947. 


851. 


x 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong cả người vô tưởng, làm việc mà phải làm với tưởng, 
đặng với tưởng ây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó thành vô tưởng hữu, thành 
vô tưởng thú (gai), thành vô tưởng chúng sanh trụ, thành vô tưởng luân hồi, thành vô 
tưởng sinh (yøii), thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành vô tưởng hữu, thành vô 
tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... . 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó thành nhất uân hữu, thú 
(gai), chúng sanh trụ, luân hồi, sinh, tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒI. 

Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả nhân loại và đó thành Nhất uân hữu ... tự thân báo 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng nhưng làm việc mà phải làm với 
tưởng không đặng với tưởng ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người nhân loại, nhưng làm việc chổ phải làm với 
tưởng mà không đặng với tưởng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Chư thiên gọi chúng 
sanh vô tưởng vẫn có, thời những Chư thiên ây vẫn tử biệt loại ấy do sự phát sanh của 
tưởng”. Như đây là bài Kinh vận có phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Nếu cách đó, tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng chớ gì! 


Tự ngôn: Tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng phải chăng? Phản ngữ: Có lúc có, 
có lúc không có. 

Tự ngôn: Có lúc thành chúng sanh hữu tưởng, có lúc thành chúng sanh vô tưởng, có 
lúc thành tưởng hữu, có lúc thành vô tưởng hữu, có lúc thành Ngũ uẩn hữu, có lúc 
thành nhất uân hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tưởng có lúc có, có lúc không có trong tất cả người vô tưởng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Vẫn có trong lúc nào, không có trong lúc nào? Phản ngữ: Vẫn có trong lúc 
tử, trong lúc sinh, không có trong lúc trụ. 
Tự ngôn: Thành người vô tưởng trong khi tử, trong khi sanh, thành người vô tưởng 
trong khi trụ; thành người tưởng hữu trong khi tử, trong khi sanh; thành Vô tưởng hữu 
trong khi trụ, thành Ngũ uẫn hữu trong khi tử, trong khi sanh; thành nhất uân hữu 
trong khi trụ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Dút Vô tưởng hữu ngữ 
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PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG NGỮ (NEV4ASAÑÑÄNASAÑÑÄYAT.ANAKATH.) 


S52. 


x 


S53. 


S56. 


S58. 


Tự ngôn: Không nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú (ga), thành vô tưởng sinh y, 
thành vô tưởng luân hồi, thành vô tưởng sinh (yozni), thành vô tưởng tự thân báo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thành tưởng hữu, tưởng thú, tưởng sanh y (s#avãsa), tưởng luân hồi, 
tưởng sinh, tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói thành tưởng hữu, thành tưởng thú ... thành Tưởng tự thân báo thời 
không nên nói không cho rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu. 


Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành nhứt uân hữu, thú (gi)... tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành Tứ uẫn hữu, thành tứ uân thú ... tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói thành Tứ uẫn hữu, thú ... Ngã thân báo thời không nên nói rằng 
không cho rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó thành vô 
tưởng hữu, thành vô tưởng thú, thành vô tưởng sinh y, thành vô tưởng luân hồi, thành 
vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi... 

Phản ngữ: Chớ nói tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó cũng là 
Vô tưởng hữu, thành vô tưởng thú, thành vô tưởng sinh y, thành vô tưởng luân hồi, 
thành vô tưởng sinh, thành vô tưởng tự thân báo phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó... 

Phản ngữ: Chớ nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó, thú ... tự thân 
báo phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi... 

Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó 
cũng là nhứt uẫn hữu, thú, sinh y, luân hồi, sinh, tự thân báo phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó 
là tưởng hữu, tưởng thú .. - Tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi.. 

Tự ngôn: Không nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tưởng và đó l tưởng 
hữu, tưởng thú ... Tưởng tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu và đó 
là Tứ uân hữu, thú (gai) .. -tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi.. 

Tự ngôn: Không nên nói rằng tưởng vẫn có trong tất cả người vô tổng và đó là Tứ 
uân hữu ... tự thân báo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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8ó1. 


863. 


864. 


Tự ngôn: Chớ nên nói rằng tưởng vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nếu nói Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uân hữu thời không nên nói: 
“Chớ cho răng tưởng vân có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu”. 


Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uân hữu nhưng không nên nói tưởng 
vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu là Tứ uân hữu nhưng không nên nói tưởng vẫn có 
trong Không vô biên xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẫn hữu nhưng không nên nói tưởng 
vẫn có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức vô biên xứ hữu ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ uẫn hữu nhưng không nên 
nói tưởng vẫn có trong Vô sở hữu xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu là Tứ uân hữu, Tưởng vẫn có trong hữu ấy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uân hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thức vô biên xứ hữu, ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ uân hữu, Tưởng vẫn có 
trong Hữu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uân hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chớ nói rằng tưởng vẫn có hoặc là không có trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẩn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nếu nói Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uân hữu thời cũng không nên 
nói: “Chớ nói răng tưởng vân có hay là không có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
hữu”. 


Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uẫn hữu nhưng không nên nói tưởng 
vẫn có hay là không có trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu, ... Thức vô biên xứ hữu, ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ 
uẩn hữu nhưng không nên nói rằng tưởng vẫn có hay là không có trong Vô sở hữu xứ 
hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Không vô biên xứ hữu là Tứ uẫn hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uân hữu thì tưởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Thức vô biên xứ hữu ... Vô sở hữu xứ hữu là Tứ uấn hữu thì tưởng vẫn có 
trong hữu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu là Tứ uân hữu, tưởng vẫn có trong hữu ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nói rằng trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu không đáng nói có 
tưởng hoặc không có tưởng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Thành Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu nói thành Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu chính do nhân đó mới nói 
rằng trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu chăng đáng nói có tưởng hoặc không 
Tưởng. 


Tự ngôn: Do giải rằng thành Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu mới chắng đáng nói vẫn 
có tưởng hay không có tưởng trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Do giải rằng thành phi khổ phi lạc thọ mới chẳng đáng nói là thọ hay phi thọ 
trong phi khô phi lạc thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Dút Phi tưởng phi phi trởng xứ ngữ 
Dứt phẩm thứ ba. 
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S67. 


x  x%x  %x *%x 


868. 


370. 


871. 


PHẨM THỨ TƯ 


CƯ SĨ ỨNG CÚNG NGỮ (G4HISS4 4ARAHATIKATH.) 


Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán Cư sĩ vẫn còn có triền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
Tự ngôn: La Hán Cư sĩ không còn triền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói La Hán Cư sĩ không có triền, thời không nên nói cư sĩ đáng thành 
La Hán đặng. 


Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Ì Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán Cư sĩ đã trừ tuyệt triền, nhỗ gốc rễ rồi, làm cho đặng như cây thốt 
nốt đứt đọt không còn sanh ra nữa sau này đã là lẽ thường phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nếu nói cư sĩ La Hán đã trừ tuyệt triền, nhố góc rễ rồi làm như cây thốt nốt 
đứt đọt cho sau này không sanh đặng nữa đã lẽ thường thời không nên nói rằng cư sĩ 
đáng thành La Hán đặng. 


Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cư sĩ ra sao mới không đặng trừ cư sĩ triền rồi thành bực làm cho khỏi nơi 
khổ đặng, chính ngay trong hiện tại vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

Tự ngôn: Nếu nói cư sĩ ra sao chưa đặng trừ cư sĩ triền, TÔI thành bực làm cho khỏi 
nơi khô ngay trong hiện tại chăng có thời không nên nói rằng cư sĩ đáng thành La Hán 
đặng như thế. 


Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Kẻ ngoại đạo người giống Độc (sacchagorro) đến đảnh lễ Đức Phật rồi bạch 
như vầy: “Dạ, bạch Đức Gotama, cư sĩ chi chỉ mà còn chưa đặng trừ cư sĩ triền rồi 
thành bực làm cho khỏi nơi khổ đặng bởi thân hoại vẫn có phải chăng? Đức thế Tôn 
ngài phán răng, nầy họ Độc (sacchagorio), không có cư sĩ chỉ chi mà chưa đặng trừ cư 
sĩ triên rồi thành bực làm cho khỏi nơi khổ đặng vì thân hoại”. Thế nầy là bài Kinh vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói cư sĩ đáng thành La Hán đặng như thé. 


Tự ngôn: Cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? 

Tự ngôn: La Hán phải hưởng pháp dục, phải còn pháp dục cho sanh lên, phải nằm mà 
nơi năm chen chúc với con, phải dùng vải nhung và nhuyễn, phải chưng diện bằng 
bông đồ thơm, đồ thoa xức, phải ưa thích bạc vàng, phải thu nhận dê, trừu, gà, heo, 
phải thâu nhận voi, bò, ngựa, la, phải thâu nhận chim chá-cô, chim âm-thuần, gà đuôi 
công, phải có kẹp bướm, có tủ màu vàng, chữ vải trắng, có dây đai dài, phải thành 
người giữ nhà trọn đời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
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872. 


873. 


879. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng cư sĩ đáng thành La Hán đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 
Phản ngữ: Ông Tước Lộc công tử (Yasakulapura), ông Ngôn Ngữ gia trưởng (Uiiiya 
gahapari), ông Kiều Lương thanh niên (Sefunanavo) đắc chứng La Hán luôn khi còn 
cư sĩ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà nói ông Tước Lộc công tử, ông Ngôn Ngữ gia trưởng, ông Kiều 
Lương thanh niên đắc chứng La Hán luôn khi còn cư sĩ, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói cư sĩ đáng thành La Hán đặng. 

Dứt Cư Sĩ Ứng Cúng ngữ 


PHÁT SINH NGỮ (UPAPATTIKATHA) 


Tự ngôn: Thành La Hán đồng với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thành Dự Lưu đồng với cách thoát sanh cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thành La Hán chung với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thành Nhứt Lai chung với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thành La Hán chung với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thành Bất Lai đồng với cách thoát sanh cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thành Dự Lưu hợp với cách thoát sanh không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói thành Dự Lưu hợp với cách thoát sanh không đặng cũng không nên 
nói thành La Hán hợp với cách thoát sanh đặng. 


Tự ngôn: Thánh Nhứt Lai hợp với cách thoát sanh không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói thành Nhứt Lai hợp với cách thoát sanh không đặng thời không nên 
nói thành La Hán hợp với cách thoát sanh đặng. 


Tự ngôn: Thành Bất Lai hợp với cách thoát sanh không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói thành bực Bất Lai đồng đều với cách thoát sanh không đặng thời 
không nên nói thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng. 
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880. 


881. 


882. 


883. 


884. 


985. 


Tự ngôn: Thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Xá Lợi Phất Trưởng lão thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Mục Kiên Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca Diếp Trưởng lão ... Đức Đại 
Ca Chiên Diên Trưởng lão ... Đức Đại Cụ Hy La Trưởng lão, Đức Ly Bàn Đa Trưởng 
lão thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Đức Xá Lợi Phất Trưởng lão không đặng thành La Hán đồng đều với cách 
thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói Đức Xá Lợi Phất Trưởng lão không đặng thành La Hán đều đồng 
với cách thoát sanh thời không nên nói thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh 
đặng. 


Tự ngôn: Đức Đại Mục Kiền Liên Trưởng lão ... Đức Đại Ca Diếp Trưởng lão, Đức 
Đại Ca Chiên Diên Trưởng lão, Đức Đại Cu Ly Bàn Đa Trưởng lão... 


Tự ngôn: Đức Ma-ha-banh-tha-ka (Mahapan(haka) Trưởng lão không đặng thành La 
Hán đều đồng với cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói Đức Mahãpañthaka Trưởng lão không đặng thành La Hán đồng đều 
với cách thoát sanh thời cũng không nên nói thành La Hán đồng đều với cách thoát 
sanh đặng. 


Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Làm cho rõ ngôi La Hán đặng bằng thứ tâm tìm kiếm cách thoát sanh mà 
thành hiệp thế có lậu ... hiệp với phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thứ tâm tìm tòi cách thoát sanh thành nhân đưa ra khỏi luân hồi cho đến sự 
tuyệt mắt, cho đến sự đắc chứng, cho đến Níp-bàn, không thành cảnh của lậu ... không 
thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


* Tự ngôn: Tâm tìm kiếm cách thoát sanh không thành nhân đưa ra khỏi luân hồi, 


không thành pháp cho đến sự dứt tuyệt, không thành pháp cho đến sự đắc chứng, 
không thành pháp cho đến Níp-bàn, thành cảnh của lậu ... thành cảnh của phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 


+ Tự ngôn: Nếu nói tâm tìm cách thoát sanh không thành nhân đưa khỏi luân hồi, không 


986. 


thành pháp làm cho đến sự dứt đi, không thành pháp làm cho đến sự đắc chứng, không 
thành pháp làm cho đến Níp-bàn, còn thành cảnh của lậu, thành cảnh của phiền não 
thời không nên nói thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng. 
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988. 


890. 


891. 


992. 


Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Trừ Ái đặng, trừ Sân đặng, trừ Si đặng ... trừ Vô úy đặng bằng tâm tìm kiếm 
cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Tâm tìm tòi cách thoát sanh thành đạo ... thành Niệm xứ, thành Chánh cân, 
thành Như ý túc, thành Quyền, thành lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thành La Hán đồng đều với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Chăm chú biết Khổ, trừ Tập, làm cho rõ Diệt, có thể làm cho rõ Đạo phát 
sanh bằng tâm tìm tòi cách thoát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thành La Hán đều đồng với cách thoát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Tâm tử là tâm đạo, tâm tìm tòi cách thoát sanh là tâm quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó. 

Dứt Phát sanh ngữ 


PHI CẢNH LẬU NGỮ (ANASAVAKATHA) 


Tự ngôn: Tất cả pháp của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự 
Lưu, thành đạo Nhứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bất Hườn, thành quả Bắt 
Hườn, thành đạo Ứng Cúng, thành quả Ứng Cúng, thành Niệm xứ, thành Chánh cần, 
thành Như ý túc, thành Quyên, thành Lực, thành Giác chỉ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Tất cả pháp của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhãn của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự Lưu 
... thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ của La Hán... Tỷ của La Hán... Thiệt của La Hán... Thân của La Hán 
không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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893. 


394. 


895. 


896. 


Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự Lưu 
.. thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thân của La Hán không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thân của La Hán còn vào đến cách nâng đỡ và đè nén, còn vào đến cách 
chặt phá, còn vào cách cắt đoạn và phá hư dành cho cả bầy quạ, bầy diều hâu, kên kên 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà không thành cảnh của lậu có thể vào đến cách nâng đỡ và cách đè 
nén, còn vào đến cách chặt phá, cắt đoạn và phá hư dành cho cả bầy quạ, bầy diều hâu, 
bây kên kên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Chất độc có thê vào, khí giới có thể vào, lửa có thể vào trong thân của La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chất độc, binh khí, lửa có thể vào trong pháp mà không thành cảnh của lậu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân của La Hán còn sẽ giam cầm bằng đồ giam cầm tức là cái còng, bằng 
đồ giam cầm tức là dây, băng đồ giam cầm tức là còng chân, băng đồ giam cầm tức là 
nhà, băng đồ giam cầm tức là tập trung thôn, băng đồ giam cầm tức là phủ, bằng đồ 
giam cầm tức là nông thôn, với đồ giam cầm năm cách đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà không thành cảnh của lậu sẽ còn giam hãm băng đồ giam cầm tức 
là cái còng, băng đồ giam cầm tức là dây, băng đồ giam cầm tức là còng chân, , bằng đồ 
giam câm tức là nhà, bằng đồ giam cầm tức là tập trung thôn, băng đồ giam cầm tức là 
phủ, băng đồ giam cầm tức là nông thôn, với đồ giam cầm năm cách đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Dả như nói rằng La Hán cho y đến phàm phu thì y đó không thành cảnh của 
lậu rồi thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Y ấy không thành cảnh của lậu rồi thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Của không thành cảnh lậu cái đó, của thành cảnh lậu cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Của không thành cảnh lậu cái đó, của thành cảnh lậu cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo không thành cảnh lậu rồi sau thành cảnh lậu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Quả, Niệm xứ, Chánh cần, Như ý túc, Quyên, Lực, Giác chỉ không thành 
cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Dả như La Hán cho bát, cho tọa cụ, cho thuốc men, vật dụng đến phàm phu 
thì thuốc men, vật dụng đó không thành cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thuốc men, vật dụng đó không thành cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của 
lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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898. 


899. 


900. 


901. 


Tự ngôn: Của mà không thành cảnh của lậu cái đó, của mà thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Của mà không thành cảnh của lậu cái đó, mà thành cảnh của lậu cũng cái đó 
vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo không thành cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Quả, Niệm xứ, Chánh cần, Như ý túc, Quyền, Lực, Giác chỉ không thành 
cảnh của lậu rồi sau thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Dả như phàm phu dưng y đến La Hán thì y đó thành cảnh của lậu rồi sau 
không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Y ấy thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Của mà thành cảnh của lậu cái đó, của mà không thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Của mà thành cảnh lậu cái đó, của mà không thành cảnh lậu cũng cái đó vậy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ái thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sân, S¡ ... Vô úy thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Dả như phàm phu dâng bát, dâng thuốc, các thứ vật dụng đến La Hán, vậy 
thuôc và các thứ vật dụng đó trước thành cảnh của lậu rôi sau không thành cảnh của 
lậu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thuốc luôn cả vật dụng đó thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của 
lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Của mà thành cảnh của lậu cái đó, của mà không thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Của mà thành cảnh của lậu cái đó, của mà không thành cảnh của lậu cũng 
cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ái thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sân... S¡ ... Vô úy thành cảnh của lậu rồi sau không thành cảnh của lậu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tất cả pháp của La Hán không thành cảnh của lậu phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
Phản ngữ: La Hán thành bực không có lậu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Nếu nói La Hán thành bực không có lậu chính do nhân đó mới nói rằng tất 


cả pháp của La Hán không thành cảnh lậu như thế. 
Dứút Phi cảnh lậu ngữ 
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903. 


907. 


TÙNG HIỆP NGỮ (SAMANNAGATAKATHA) 


Tự ngôn: La Hán tùng hiệp với tứ quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán tùng hiệp với tứ Xúc, với tứ Thọ, với tứ Tưởng, với tứ Tầm, với tứ 
Tín, với tứ Cần, với tứ Niệm, với tứ Định, với tứ Tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai có tùng hiệp với tam đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Bât Lai có tùng hiệp với tam Xúc ... với tam Tuệ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị Xúc ... với nhị Tuệ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán thành Dự Lưu, bực Thất Lai, bực Lục Lai, bực Nhứt Lai 
(EkabÿT) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán thành bực Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Bắt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán thành bực Bất Lai Trung bang bất hườn (Amaraparinibbay)), 
bực Sanh bang bất hườn ( Upahaccaparinibbay), bực Vô hành bang bất hườn 
(Asankhäraparinibbäyï), bực Hữu hành bang bất hườn (Sasañkharaparinibbäyï), bực 
Thượng lưu bang bất hườn (Uddhasoto akanithagãmï) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai thành Dự Lưu Thất Lai ( Saftakhatuparana), bực (Dự Lưu) Lục 
Lai (Kolankola), bực (Dự Lưu) Nhứt Lai (kab7r) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Nhứt lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai thành bực Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Nhứt Lai thành bực Dự Lưu Thất Lai ( satakhatuparana), bực (Dự Lưu) 
Lục Lai, bực (Dự Lưu) Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Dự Lưu thời gọi là hoàn thành Dự Lưu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán đó cũng là bực Dự Lưu đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 
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910. 


917. 


Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Nhứt Lai nên nói là hoàn thành Nhứt Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: vị La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: vị La Hán đó cũng là vị Nhứt Lai đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Bất Lai nói là hoàn thành Bất Hườn (Anagami) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: vị La Hán tùng hiệp với quả Bất Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: vị La Hán đó cũng là vị Bắt Hườn đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Dự Lưu nói là hoàn thành Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vị Bất Lai tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: VỊ Bắt Lai đó cũng là vị Dự Lưu đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực tùng hiệp với quả Nhứt Lai nên nói hoàn thành Nhứt Lai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Bực Bắt Lai tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vị Bắt Lai đó cũng là vị Nhứt Lai đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Đực tùng hiệp với quả Dự Lưu nên nói thành tựu Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: VỊ Nhứt Lai đó cũng là vị Dự Lưu đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán đã lướt qua khỏi quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu nói La Hán đã lướt qua khỏi quả Dự Lưu thời không nên nói rằng bực 
La Hán tùng hiệp với quả Dự Lưu. 


Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi quả Dự Lưu còn gọi là tùng hiệp với quả Dự Lưu 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi đạo Dự Lưu, vượt khỏi Thân kiến, Hoài nghĩ, 
Giới cắm thủ, khinh thị, ái mà thành sa đọa khổ thú, sân mà thành sa đọa khổ thú, si 
mà thành sa đọa khổ thú, hết rồi mà còn gọi là tùng hiệp với si mà thành sa đọa khổ 
thú đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi quả Nhứt Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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918. 


Tự ngôn: Nếu nói bực La Hán đã vượt khỏi quả Nhứt Lai thời không nên nói rằng bực 
La Hán tùng hiệp với quả Nhứt Lai. 


Tự ngôn: Bực La Hán vượt khỏi quả Nhứt Lai rồi còn gọi là tùng hiệp với quả Nhứt 
Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi đạo Nhứt Lai, vượt khỏi dục ái thứ thô, Sân độc 
thứ thô rồi còn gọi là tùng hiệp với sân thứ thô đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với quả Bất Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi quả Bất Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói bực La Hán đã vượt khỏi quả Bất Hườn thời không nên nói rằng La 
Hán tùng hiệp với quả Bất Hườn. 


Tự ngôn: Bực La Hán vượt khỏi quả Bất Hườn rồi còn gọi là tùng hiệp với quả Bất 
Hườn đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán đã vượt khỏi đạo Bắt Hườn, vượt khỏi dục ái thứ vi tế, Sân độc 
thứ vi tế rồi còn gọi là tùng hiệp với Sân độc thứ vi tế đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai vượt khỏi quả Thất Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà bực Bắt Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai thời không nên nói bực Bất 
Lai tùng hiệp với quả Thất Lai. 


Tự ngôn: Bực Bất Lai vượt khỏi quả Thất Lai rồi còn gọi là tùng hiệp với quả Thất 
Lai đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai đã vượt khỏi đạo Thất Lai vượt khỏi Thân kiến ... Si mà thành 
đưa đi ác thú rồi còn gọi là tùng hiệp với si, mà thành sa đoạ ác thú đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực Bất Lai tùng hiệp với quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai vượt khỏi quả Nhứt Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà bực Bất Lai đã vượt khỏi quả Nhứt Lai thời không nên hỏi bực Bất 
Lai tùng hiệp với quả Nhứt Lai. 


Tự ngôn: Bực Bắt Lai vượt khỏi quả Nhứt Lai rồi còn gọi tùng hiệp với quả Nhứt Lai 
đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai đã vượt khỏi đạo Nhứt Lai, khỏi dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô 
rồi còn gọi là tùng hiệp với Sân độc thứ thô ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai tùng hiệp với quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Nhứt Lai vượt khỏi quả Thất Lai rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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926. 


927. 


931. 


932. 


Tự ngôn: Nếu mà bực Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai thời không nên nói bực 
Nhứt Lai tùng hiệp với quả Thât Lai. 


Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Thất Lai còn gọi là tùng hiệp với quả Thất 
Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Nhứt Lai đã vượt khỏi đạo Thất Lai, vượt khỏi Thân kiến ... Si thành đi 
khổ thú rồi còn gọi là tùng hiệp với si mà đưa đi khổ thú ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng La Hán tùng hiệp với tứ quả phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

Phản ngữ: Bực La Hán đã đặng tứ quả rồi và không hoại lìa tứ quả ấy phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Phản ngữ: Nêu mà bực La Hán đặng tứ quả và không hoại lìa tứ quả ây, chính do nhân 
đó, Ngài mới nói răng bực La Hán tùng hiệp với tứ quả. 


Phản ngữ: Chớ nên nói bực Bắt Lai tùng hiệp với tam quả phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TỒI. 

Phản ngữ: Bực Bất Lai đã đặng tam quả và không hoại lìa tam quả ấy phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực Bắt Lai đặng tam quả và không hoại lìa tam quả ấy, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Bắt Lai tùng hiệp với tam quả. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị quả phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Bực Nhứt Lai đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực Nhứt Lai đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả ấy, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực Nhứt Lai tùng hiệp với nhị quả. 


Tự ngôn: Bực La Hán đã đặng tứ quả và không hoại lìa tứ quả ấy, bởi nhân đó, bực 
La Hán mới gọi là tùng hiệp với tứ quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán đã đặng tứ đạo và không hoại lìa tứ đạo ấy, chính do nhân đó, 
bực La Hán mới gọi là tùng hiệp với tứ đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Bực Bắt Lai đã đặng tam quả và không hoại lìa tam quả ấy, chính do nhân 
đó, bực Bất Lai mới gọi là tùng hiệp với tam quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Bất Lai đã đặng tam đạo và không hoại lìa tam đạo Ấy, do nhân đó, bực 
Bắt Lai mới gọi là tùng hiệp với tam đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Bực Nhút Lai đã đặng nhị quả và không hoại lìa nhị quả Ấy, do nhân đó, bực 
Nhứt Lai mới gọi là tùng hiệp với nhị quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi 
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Tự ngôn: Bực Nhúứt Lai đã đặng nhị đạo và không hoại lìa nhị đạo Ấy, do nhân đó, bực 
Nhứt Lai mới gọi là tùng hiệp với nhị đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 
đó... 

Dứt Tùng hiệp ngữ 


XẢ TÙNG HIỆP NGỮ (UPEKKHASAM.ANNAGATAKATH) 


Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xúc, lục thọ, lục tưởng ... Lục tuệ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán vẫn thấy sắc bằng nhãn, còn nghe tiếng bằng nhĩ, còn hửi hơi 
băng tỷ, còn nếm vị bằng thiệt, còn đụng chạm bằng thân, còn biết cảnh pháp bằng tâm 
đặng .. . văn biết cảnh pháp băng tâm, còn thấy sắc băng nhãn đặng, còn nghe tiếng 
bằng nhĩ đặng, còn hửi hơi bằng mũi đặng, còn nếm vị bằng lưỡi đặng, còn đụng chạm 
xúc bằng thân đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tùng hiệp đình trụ với lục xả, lục xả hiện thường thường đều đồng không 
trộn nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực La Hán tùng hiệp với lục xả phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Bực La Hán có lục xả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà bực La Hán có lục xả, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực La 
Hán tùng hiệp với lục xả. 

Dứút Xá tùng hiệp ngữ 


PHẬT DO GIÁC NGỮ (BODHIYA BUDDHOTIKAKATHA) 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Khi tuệ là cơ quan đặc chứng đã diệt rôi, đã xa lìa, đã im lặng thời trở thành 
bực Phi Phật phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đấc chứng sở thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng sở thành quá khứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
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940. 


945. 


946. 


947. 


Tự ngôn: Còn làm việc mà phải làm bằng tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ 
quan đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Còn làm việc mà phải làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ 
quan đắc chứng đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Còn chăm chú biết Khổ, trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho Đạo phát 
sanh đặng với tuệ là cơ quan đắc chứng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng nơi thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Gọi Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng nơi thành vị lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Làm việc mà phải làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ làm cơ 
quan đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Làm việc mà phải làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ quan 
đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chăm chú biết Khổ ... còn làm cho Đạo phát sanh đặng với tuệ là cơ quan 
đắc chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng chỗ thành hiện tại, làm việc thì phải 
làm với tuệ là cơ quan đắc chứng, đặng với tuệ là cơ quan đắc chứng ấy phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng chỗ thành quá khứ, làm việc thì 
phải làm với tuệ là cơ quan chứng, đặng với tuệ là cơ quan chứng đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ là cơ quan chứng nơi thành hiện tại, chăm chú biết Khổ, 
trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho Đạo sanh đặng bằng tuệ là cơ quan chứng ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành quá khứ, chăm chú biết 
Khổ còn làm cho Đạo sanh đặng băng Tuệ thành cơ quan chứng ấy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ làm cơ quan chứng nơi thành hiện tại, làm việc thời phải 
làm với tuệ là cơ quan chứng, đặng với tuệ là cơ quan chứng ấy phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ làm cơ quan chứng nơi thành quá khứ, làm việc thời phải 
làm với tuệ thành cơ quan chứng, đặng với tuệ thành cơ quan chứng ấy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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948. 


949. 


950. 


951. 


952. 


Mà. 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành hiện tại, chăm chú biết 
Khổ ... còn làm cho Đạo sanh đặng băng tuệ thành cơ quan chứng đó phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành vị lai, chăm chú biết Khổ 
.. còn làm cho Đạo sanh đặng bằng Tuệ thành cơ quan chứng đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng chỗ thành quá khứ, nhưng làm việc 
thì phải làm với tuệ thành cơ quan chứng, không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng mà thành hiện tại, nhưng làm việc 
thì phải làm việc với tuệ thành cơ quan chứng, không đặng với tuệ thành cơ quan 
chứng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành quá khứ, nhưng chăm chú 
biết Khổ ... còn làm cho Đạo phát sanh không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành hiện tại, nhưng chăm chú 
biết Khổ ... còn làm cho Đạo phát sanh không đặng bằng Tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng chỗ thành vị lai, nhưng làm việc thì 
phải làm với tuệ thành cơ quan chứng không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về hiện tại nhưng làm việc thì 
phải làm với tuệ thành cơ quan chứng không đặng với tuệ thành cơ quan chứng đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng nơi thành vị lai, nhưng chăm chú 
biết Khổ ... còn cho Đạo sanh không đặng bằng tuệ thành cơ quan chứng đó phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về hiện tại nhưng chăm chú 
biết Khổ ... còn cho Đạo phát sanh không đặng bằng tuệ thành cơ quan chứng đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về quá khứ, gọi là Phật do tuệ 
thành cơ quan chứng thuộc về vị lai, gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng thuộc về 
hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng cả ba phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Gọi là Phật do tuệ thành cơ quan chứng cả ba phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Tập hợp, đình trụ với tuệ thành cơ quan chứng cả ba, tuệ thành cơ quan 
chứng cả ba hiện thường thường đông đêu không lộn xộn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
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954. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói răng gọi là Phật do tuệ thành cơ quan đắc chứng phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Gọi là Phật do cách đặng tuệ thành cơ quan đắc chứng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà gọi rằng Phật do cách đặng tuệ là cơ quan đắc chứng, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng gọi là Phật do tuệ thành cơ quan đắc chứng. 

955. 

* Tự ngôn: Gọi là Phật do cách đặng tuệ là cơ quan đắc chứng, bởi thế đó mới gọi là 
Phật do tuệ là cơ quan đắc chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Gọi là Giác (Bodhi) cũng do cách đặng tuệ thành cơ quan đắc chứng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứút Phát do giác ngữ 
TƯỚNG HẢO NGỮ (LAKKHANAKATH2) 
956. 

* Tự ngôn: Người hiệp với tướng hảo là Bồ tát (Bodhisatta) phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Người hiệp với tướng hảo phần nào là Bồ tát phần nấy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

957. 

+ Tự ngôn: Người hiệp với tướng hảo là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người hiệp với tướng hảo trong một phần ba là Bồ tát trong một phần ba 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

958. 

+ Tự ngôn: Người hiệp với tướng hảo là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người hiệp với phân nửa tướng hảo là Bồ tát phân nửa phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

959, 

+ Tự ngôn: Người hiệp với tướng hảo là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chuyển luân thánh vương là người hiệp với tướng hảo thì Chuyên luân 
thánh vương cũng là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

9ó0. 

* Tự ngôn: Chuyển luân thánh vương là người hiệp với tướng hảo thời Chuyển luân 
thánh vương cũng là Bồ tát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thu thúc thân, thu thúc hạnh, cách tường thuật pháp, cách giải pháp của Bồ 
tát như thế nào thời cách thu thúc thân, thu thúc hạnh, cách thuyết pháp, cách giải pháp 
của Chuyển luân thánh vương cũng như thế đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

961. 


962. 


Tự ngôn: Khi Bồ tát giáng sanh, hàng Chư thiên đỡ trước, nhơn loại đỡ sau như thế 
nào thì khi Chuyên luân thánh vương sanh ra, Chư thiên cũng bông trước, nhơn loại 
bông sau giông như thê đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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963. 


9ó4. 


965. 


9ó6. 


967. 


968. 


Tự ngôn: Khi Bồ tát sanh ra, Tứ thiên vương bồng rồi để trước mặt mẹ tâu rằng: 
“Muôn tâu lệnh Hoàng hậu, nên mừng Thái tử, bực có đại thế lực của Ngài đã phát 
sanh”, như thế nào thì khi Chuyển luân thánh vương sanh ra Tứ thiên vương cũng 
bồng để trước mặt bà mẹ tâu rằng muôn tâu lệnh Hoàng hậu nên vui mừng vị Thái tử 
có đại thế lực của Đức vua đã sanh ra giống nhau như thế phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Khi Bồ tát sanh ra, cả hai vòi nước là giọt nước mát và giọt nước nóng hiện 
ra trên hư không thuộc về nước tăm của Bồ tát và bà mẹ như thế nảo thì khi Chuyển 
luân thánh vương sanh ra, cả hai vòi nước tức là vòi nước mát và vòi nước nóng cũng 
hiện ra trên không thuộc về nước tắm của Chuyên luân thánh vương và bà mẹ thế đó 
giống như nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Bồ tát vừa mới sanh ra rồi đó cũng đứng dậy đặng với cả hai chân bằng 
phăng, day mặt hướng Bắc đi đặng bảy bước, có bạch liên đỡ dưới chân, Ngài xem tất 
cả hướng và Ngài buông lời hùng dũng như vây: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc 
tôn, thử sanh cùn thế vô hữu hậu lai”, như đây thế nào thì bực Chuyên luân thánh 
vương mới vừa sanh ra rồi cũng đứng đặng cả hai chân thăng, day mặt phía Bắc, Ngài 
đi đặng bảy bước, có bông sen trắng đỡ dưới chân, Ngài ngó đủ hướng và phát lời 
hùng đũng như vây: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, thử sanh cùn thế vô hữu 
hậu lai” giống như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Khi Đức Bồ tát giáng sanh vẫn hiện ánh sáng to, hào quang lớn, vũ trụ 
chuyển động mạnh như thế nảo thời khi Chuyển luân thánh vương sanh ra, cũng vẫn 
hiện ánh sáng to, hào quang lớn, vũ trụ chuyên động mạnh giống nhau như thế phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thân thể theo thường của Đức Bồ tát hào quang sáng ra một sải khắp đều 
thế nào thì thân của Chuyển luân thánh vương theo thường cũng có hào quang chói ra 
một sải khắp cùng giống nhau như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Bồ tát Ngài thấy đại mộng như thế nào thời Chuyển luân thánh vương 
cũng thây đại mộng giông nhau như thê đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 
đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực hiệp với tướng hảo thành Bồ tát phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, tướng đại trượng phu 
của bực đại nhân có 32 cách này nơi bực đại nhân người tùng hiệp chỉ có 2 chí hướng 
chớ không khác ngoài, tức là nếu ở tại gia sẽ đặng thành bực Chuyên luân thánh 
vương, người giữ pháp thành Pháp Vương trùm luôn 5 châu tột đến 4 biển, có tài trí 
phương lược kế hoạch là nhân vững chắc của dân chúng. Ngài tùng hiệp với thất bảo 
mà thất bảo này vẫn sanh với y như là xa ngọc, tượng ngọc, mã ngọc, ngọc như ý, 
ngọc nữ, khố trưởng ngọc, binh trưởng ngọc, thành 7 thứ và y có cả ngàn Thái tử lanh 
lẹ dũng cảm đủ sức dày xéo binh bộ, chỉnh phục rất hoàn toàn trùm khắp Trái Đất này 
mà có thế giới thành ranh rấp, trị bằng Chánh Pháp, không phải dùng quyền phạt, 
không phải dùng gươm đao. Nhưng nếu xuất gia thành Không Môn, sẽ chứng Ứng 
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969. 


976. 


Cúng Chánh Biến Tri, bực đã giỡ nhà là phiền não trong đời. Như đây là bài Kinh vẫn 
có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì bực tùng hiệp với tướng hảo cũng là Bồ tát chớ gì! 

Dứt Tướng hảo ngữ 


LIÊN QUAN NHỨT ĐỊNH NGỮ (NIYÄMOKKANTIKATH2) 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng vào đường lối chắc chăn (Thánh Đạo) đã có phẩm hạnh tốt 
đối với trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Bồ tát là Thinh Văn của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Bồ tát là Thỉnh Văn của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thành Thinh Văn rồi mới thành Phật phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Thành Thinh Văn rồi mới thành Phật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành bực đắc chứng bằng cách nghe theo phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Thành bực đắc chứng bằng cách nghe theo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Phật là bực tự chứng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu Đức Phật là bực tự chứng thời không nên nói thành bực đắc chứng 
bằng cách nghe theo. 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Phật chỉ đặng chứng 3 quả phổ thông nữa đó nơi cây Bồ đề phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Phật đặng chứng 4 quả thông thường nơi cây Bồ đề phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Phật đặng chứng cả 4 quả nơi cây Bồ đề thời không nên nói 
Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh trong Tông giáo của 
Đức Phật hiệu là Ca Diếp. 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bồ tát đặng làm khô hạnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người bực đến đây đủ bằng thấy (đassana) phải làm khổ hạnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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978 


979, 


980. 


981. 


982. 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng làm sự tỉnh tấn cách khác, đặng tín ngưỡng Tông giáo khác 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người bực vào đến đầy đủ bằng thấy (dassana) phải tín ngưỡng Tông giáo 
khác phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ngài Änanda đặng theo dõi con đường nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Phật, Ngài thành Thinh Văn của Phật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi con đường chắc chắn, đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Phật hiệu là Ca Diếp, Đức Bồ tát thành Thinh Văn của Đức Phật hiệu là 
Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Ngài Tâm Trưởng (Ca), Ngài Thủ Công (Haiihaka) dâng nước Alavaka 
đặng theo dõi đường lối nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật 
thời Ngài Tâm trưởng, Ngài Thủ Công dâng nước Alavaka thành Thịnh Văn của Đức 
Phật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo dõi đường lối quyết định đã có phẩm hạnh tốt trong 
Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp thời Đức Bồ tát cũng thành Thinh Văn của 
Đức Phật Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lối quyết định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp nhưng không thành Thịnh Văn của Đức Phật Ca 
Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Änanda đặng theo đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật nhưng không thành Thịnh Văn của Đức Phật phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lỗi nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp, nhưng không thành Thinh Văn của Đức Phật Ca 
Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngài Tâm trưởng, Ngài Thủ Công dâng nước Alavaka đặng theo đường lối, 
đã có phẩm hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật nhưng không thành Thinh Văn của 
Đức Phật phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lỗi nhứt định, đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp nhưng không thành Thịnh Văn của Đức Phật Ca 
Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Thinh Văn qua một đời rồi trở thành người Phi Thinh Văn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Đức Bồ tát đặng theo đường lỗi nhứt định đã có phẩm 
hạnh tôt trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diệp phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Änanda, Như Lai đặng phẩm hạnh 
tôt trong Đức Phật hiệu là Ca Diệp đê sau này đặc chứng”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
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983. 


984. 


Phản ngữ: Nếu thế đó, Đức Bồ tát cũng đặng theo đường lối nhứt định đã có phẩm 
hạnh tôt trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diệp chớ gì! 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng theo đường lối nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Như Lai là bực trùm chứa đủ tất cả pháp 
là bực rõ tất cả pháp, đã không chấp trước trong tất cả pháp, bài trừ tất cả pháp hiệp 
thế, đã giải thoát trọn dứt tuyệt nơi ái. Như Lai đã tự biết bằng tuệ cao tột, sẽ phải dẫn 
chứng Tông giáo nào đâu. Như Lai không có thầy cũng không có bực nảo sẽ bằng Như 
Lai trong đời nảy luôn cả Chư thiên không có người sánh kịp Như Lai bởi Như Lai là 
Ứng Cúng trong đời. Như Lai là Giáo chủ mà không có Giáo chủ nào hơn nữa. Chỉ có 
Như Lai thành Chánh Đăng Chánh Giác, thành bực mắt rồi, thành bực tắt rồi. Như Lai 
sẽ đi đến nước của dân Kãsĩ đặng làm cho Pháp Xa hiện hành. Như Lai sẽ trỗi nhạc bất 
tử cho nghe dội trong đời tối này. (Ngài Upakä nói rằng): “Này em, theo mà Ngài Cấp 
Trí đây Ngài cũng đáng là Vô Lượng Thế Tôn”. (Phật phán): “Người như ta đây đã 
đến luôn sự dứt lậu thành bực gọi là Thế Tôn. Này Upakã, Như Lai đã thăng tất cả 
pháp tội, do đó, Như Lai mới gọi là Thế Tôn”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu cách đó thời không nên nói rằng Đức Bồ tát đặng theo đường lối nhứt 
định đã có phạm hạnh tốt trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp chớ gì! 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng nhận đường lỗi nhứt định đã có phẩm hạnh tốt trong Tông 
giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 


* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhãn, trí, tuệ, minh, 


ánh sáng đã đặng sanh cho Như Lai trong pháp tât cả mà không đặng đã từng nghe 
trong lúc trải qua như vầy đây là Khổ Thánh đề như thế, nhắc nữa nhãn ... ánh sáng đã 
đặng sanh cho Như Lai trong tất cả pháp mà chắng đặng đã từng nghe trong trải qua 
trước như vây Khô Thánh đề này đây mà ta phải chăm chú biết như thế ... gọi là Khô 
Thánh để này đây mà Như Lai đã đặng chăm chú hiểu như thế đó ... gọi đây là Khổ 
Tập Thánh đề đây nè mà Như Lai phải trừ tuyệt như thế ... nói Khổ Tập Thánh đề đây 
nè mà Như Lai đã trừ đặng như vậy ... nói đây là Khổ diệt Thánh để như thế ... nói 
Khổ diệt Thánh đế đây nè mà Như Lai phải làm cho tỏ như thế ... nói Khổ diệt Thánh 
đề đây nè mà Như Lai đặng làm cho tỏ rôi như thế ... nói đây là Khổ diệt con đường 
lỗi tiến hành Thánh đề như thế ... nói Khổ diệt đường lối tiễn hành Thánh để đây nè 
mà Như Lai phải cho sanh như thế. Một nửa nhãn, trí, tuệ, minh và ánh sáng đã đặng 
phát sanh cho Như Lai trong tất cả pháp mà Như Lai không đặng đã từng nghe trong 
thuở trước bằng Khổ diệt đường lối thật hành đến Thánh đề đây nè mà Như Lai đã cho 
sanh. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói Đức Bồ tát đặng nhận đường lối nhứt định 
đã có phẩm hạnh trong sạch trong Tông giáo của Đức Phật hiệu là Ca Diếp. 

Dứút Liên quan nhứt định ngữ 
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985. 


986. 


989. 


991. 


992, 


TÙNG HIỆP NGỮ MỘT NỮA (4P4R.4PI S4AMANN4GATAKATH.) 


Tự ngôn: Người bực thật hành để làm cho rõ quả La Hán thành bực tùng hiệp với 3 
quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với tứ xúc, tứ 
thọ, tứ tưởng, tứ tư, tứ tâm, tứ tín, tứ cần, tứ niệm, tứ định, tứ tuệ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai là bực hiệp với 2 quả phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bắt Lai là người hiệp với tam xúc, 
tam thọ ... tam tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với nhị xúc, 
nhị thọ ... nhị tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với đạo Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực Dự Lưu Thất Lai 
(Sotäpanno saftakkhattumparamo), bực Lục Lai (Kolankola), bực Nhứt Lai (EkabT7ï) 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành đề làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực Nhứt Lai 
(sakadägamiï) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Bất Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán thành bực Bất Lai người 
Trung bang bất hườn (4nãgãmï Amfaräparinibbäy), người Sanh bang bất hườn 
(Upahaccaparinibbäyï), người Vô hành bang bắt hườn (4saikhäraparinibbäyï), người 
Hữu hành bang bất hườn (Sazsankhãraparinibbäy?), người Thượng lưu bang bất hườn 
(Uddhansoto akanithagamï) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bắt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bắt Lai là bực Dự Lưu người Thất 
Lai (Saffakkhaftunparamo), người Lục Lai (Kolankola), người Nhút Lai (EkabT!) 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là người hiệp với quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 


218 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





993, 


994. 


999, 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là bực Nhứt Lai 
(Sakadagamri) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là bực Dự Lưu người Thất 
Lai, người Lục Lai, người Nhứt Lai (E&aby¡) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


Tự ngôn: Bực hiệp với quả Dự Lưu phải gọi là thành tựu Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán vị đó thành tựu Dự Lưu 
cũng vị đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực hiệp với quả Nhứt Lai phải gọi là thành tựu Nhứt Lai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả La Hán vị đó, thành tựu Nhứt Lai cũng vị 
đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực hiệp với quả Bất Hườn mới gọi thành tựu Bất Hườn phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người hiệp với quả Bất 
Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực thật hành đề làm cho rõ quả La Hán vị Ấy, thành tựu Bất Hườn cũng vị 
ây vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực hiệp với quả Dự Lưu mới gọi thành tựu quả Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn vị đó, thành tựu Dự Lưu cũng vị 
đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Bực hiệp với quả Nhúứt Lai mới gọi là bực Nhút Lai phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là người hiệp với quả 
Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn vị đó, Nhứt Lai cũng vị đó vậy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Bực hiệp với quả Dự Lưu mới gọi thành tựu Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhút Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực thực hành để làm cho rõ quả Nhút Lai vị đó, thành tựu Dự Lưu cũng vị 
đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1000. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự Lưu rồi 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự 
Lưu rồi thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp 
với quả Dự Lưu. 

1001. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
nhưng còn hiệp với quả Dự Lưu â ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo Dự Lưu, 
vượt khỏi Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ, khinh thị, ái mà đưa đến khổ thú, Sân 
mà đưa đến khổ thú, S¡ thành chỗ đưa đến khô thú đã vượt khỏi rồi nhưng còn hiệp với 
Si thành chỗ đưa đến khổ thú ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1002. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Nhút Lai 
rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả 
Nhứt Lai thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là người 
hiệp với quả Nhứt Lai. 

1003. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Nhứt Lai, 
nhưng còn hiệp với quả Nhứt Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo Nhứt Lai, 
vượt khỏi Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô rồi nhưng còn hiệp với Sân độc thứ thô đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1004. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Bất 
Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Bất Hườn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã vượt khỏi quả 
Bắt Hườn thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực 
hiệp với quả Bất Hườn. 

1005. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Bắt Hườn 

nhưng còn hiệp với quả Bất Hườn ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi đạo Bất Hườn 
vượt khỏi Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế rồi nhưng còn hiệp với Sân độc thứ vi tế 
ây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1006. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp với quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người thật hành hầu làm cho rõ quả Bất Hườn đã vượt khỏi quả 
Dự Lưu thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là bực 
hiệp với quả Dự Lưu. 

1007. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã vượt khỏi quả Dự Lưu, 
nhưng còn hiệp với quả Dự Lưu â ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã vượt khỏi đạo Dự Lưu, 
vượt khỏi Thân kiến ... Si mà thành khổ thú rồi nhưng còn hiệp với S¡ sa đọa khổ thú 
ây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1008. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bắt Lai là bực hiệp với quả Nhứt Lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn, đã vượt khỏi quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đó vượt khỏi quả 
Nhứt Lai thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn là bực 
hiệp với quả Nhứt Lai. 

1009. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã vượt khỏi quả Nhứt Lai 
nhưng còn hiệp với quả Nhứt Lai ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn, đã vượt khỏi đạo Nhứt 
Lai, vượt khỏi Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô rồi mà còn hiệp với Sân độc thứ thô ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1010. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người hiệp với quả Dự 
Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai, đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã vượt khỏi quả 
Dự Lưu thời không nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai là người 
hiệp với quả Dự Lưu. 

1011. 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã vượt khỏi quả Dự Lưu 
mà còn hiệp với quả Dự Lưu ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã vượt khỏi đạo Dự Lưu, 
vượt khỏi Thân kiến ... Si mà thành khổ thú nhưng còn hiệp với S¡ mà thành khổ thú 
ây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1012. 
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+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán là bực hiệp 
với ba quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã đặng ba quả và không 
hoại lìa ba quả ấy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng ba quả và 
không hoại lìa ba quả ấy, chính do nhân đó, Ngài mới nói bực người thật hành để làm 
cho rõ quả La Hán là bực hiệp với ba quả. 

1013. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Bắt Hườn là bực hiệp 
với nhị quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng nhị quả và không 
hoại lìa nhị quả ấy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng nhị quả 
và không hoại lìa nhị quả ấy, chính do nhân đó, Ngài mới nói bực người thật hành để 
làm cho rõ quả Bất Hườn là bực hiệp với nhị quả. 

1014. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhút Lai là bực hiệp 
với quả Dự Lưu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã đặng Quả Dự Lưu và 
không hoại lìa quả Dự Lưu ấy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhúứt Lai đã đặng Quả Dự 
Lưu và không hoại lìa quả Dự Lưu ấy, chính do nhân đó, Ngài mới nói bực người thật 
hành đề làm cho rõ quả Nhứt Lai là bực hiệp với quả Dự Lưu. 

1015. 

* Tự ngôn: Do bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán đã đặng tam quả mà 
không hoại lìa tam quả ấy thế đó, bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán mới 
là bực hiệp với tam quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán, đã đặng tứ đạo và 
không hoại lìa tứ đạo ấy thế đó bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán mới là 
bực hiệp với tứ đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1016. 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành hầu làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng nhị quả và 
không hoại lìa nhị quả ấy thế đó, bực người thật hành để làm cho rõ quả Bắt Hườn mới 
gọi là bực hiệp với nhị quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Hườn đã đặng tam đạo và 
không hoại lìa tam đạo ẫy thế đó, bực người thật hành để làm cho rõ đạo Bất Hườn 
mới là bực hiệp với tam đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1017. 

+ Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai đã đặng quả Dự Lưu 
và không hoại lìa quả Dự Lưu ấy, bởi thế bực người thực hành để làm cho rõ quả Nhứt 
Lai mới là bực hiệp với quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bởi bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhút Lai, đã đặng nhị đạo và 
không hoại lìa nhị đạo đó, bởi thế bực người thật hành đề làm cho rõ đạo Nhứt Lai mới 
là bực hiệp với nhị đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dút Tùng hiệp ngữ (một nữa) 
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TUYỆT TRỪ CHƯ TRIÊN NGỮ (S4BBAS4ÑÑ0J4NAPPAHINAKATH2) 


1018. 

+ Tự ngôn: Cách bài trừ tất cả triền gọi là quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tất cả triền bài trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1019. 

* Tự ngôn: Tắt cả triền trừ đặng bằng La Hán đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm thủ, cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1020. 

+ Tự ngôn: Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm thủ cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ tam triỀn là quả Dự Lưu? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ tam triền là quả Dự Lưu thời 
không nên nói tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán. 

* Tự ngôn: Tắt cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1021. 

* Tự ngôn: Ái dục thứ thô, Sân độc thứ thô cũng bài trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán sự nhẹ nhàng của Ái dục và Sân độc là quả Nhứt 
Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài phán sự nhẹ nhàng của Ái dục và Sân độc là quả 
Nhứt Lai thời không nên nói tất cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán như thế. 

* Tự ngôn: Tắt cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế cũng trừ đặng bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1023. 

+ Tự ngôn: Ái dục thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế cũng trừ đặng bằng quả La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không có phần dư của Ái dục và Sân độc 
là quả Bất Hườn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không đặng phân dư của Ái dục 
và Sân độc là quả Bất Hườn thời không nên nói tất cả triền bài trừ đặng bằng La Hán 
đạo. 

1024. 

* Tự ngôn: Tắt cả triền trừ đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không có phần dư của Sắc ái, Vô sắc ái, 
Ngã mạn, Phóng dậtˆ và vô minh gọi là quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Từ “phóng dật” sau này được Trưởng Lão Tịnh Sự chỉnh lại thành “điệu cử” 
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* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài phán cách trừ không có phân dư của Sắc ái, Vô 
sắc ái,N gã mạn, Phóng dật và Vô minh gọi là La Hán quả thời không nên nói tất cả 
triền trừ đặng bằng đạo La Hán. 

1025. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói cách trừ tất cả triền gọi là quả La Hán phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Bực La Hán đã có hoại mắt tất cả triền phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà bực La Hán đã có hoại hết tất cả triền, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói cách trừ tất cả triền gọi là quả La Hán như thế. 

Dứt Tuyệt trừ chư triển ngữ 
Hết Phẩm thứ tư 
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PHÁM THU NAM 
GIẢI THOÁT NGỮ (VIMUTT.4KATH.) 
1026. 
+ Tự ngôn: Trí giải thoát gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trí giải thoát chăng hạng thứ nảo đều gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Trí giải thoát gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trí trong khi phản khán gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Trí giải thoát gọi là đã giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trí giải thoát của người Chuyên Biến (Gorabhi) gọi là đã giải thoát phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1027. 
+ Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành đề làm cho rõ quả Dự Lưu gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trí của bực Dự Lưu là trí của người đến, đắc đơn độc, chứng, làm cho rõ 
quả Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trí của bực Nhứt Lai là trí của người đến, đắc đơn độc, chứng, làm cho rõ 
quả Nhứt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trí của bực Bất Lai, trí của bực người đến, đắc đơn độc, chứng, làm cho rõ 
quả Bắt Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trí của La Hán gọi là trí của bực đến, đắc đơn độc, chứng, làm cho rõ quả 
La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1028. 


x 


Tự ngôn: Trí của bực người có sự hội hợp với quả Dự Lưu gọi là đã giải thoát phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả Nhứt Lai gọi là đã giải 
thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả Bất Lai gọi là đã giải 
thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Bất Lai gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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xk 


x 


Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hiệp với quả La Hán gọi là đã giải 
thoát phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán gọi là đã 
giải thoát phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1029. 


x 


Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả Dự Lưu gọi là đã giải 
thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hiệp với quả Nhứt Lai gọi là đã giải 
thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả Bất Lai gọi là đã giải 
thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành đó làm cho rõ quả Bất Lai gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người có sự hội hợp với quả La Hán gọi rằng đã giải 
thoát và đó là trí của bực người chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Trí giải thoát của bực người thật hành để làm cho rõ quả La Hán gọi là đã 
giải thoát và đó là trí của bực người chứng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Dứút Giải thoát ngữ 


VÔ HỌC TRÍ NGỮ (4SEKKHAÑÄNAKATH) 


1030. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Bực hữu học có trí của bực vô học phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

Tự ngôn: Bực hữu học biết thấy pháp của bực vô học đặng, vẫn vào đến, vẫn đụng 
chạm với thân, chính pháp của bực hữu học đã tự thấy đã hiểu, đã làm cho rõ đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp của bực vô học mà bực hữu học biết không đặng, thấy không đặng, khi 
không đặng thấy, không đặng biết cũng vào đến không đặng, đụng chạm đến thân 
không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu nói pháp của bực vô học mà bực hữu học biết không đặng, thấy không 
đặng, khi không đặng thấy, không đặng biết, không đặng làm cho rõ cũng vào đến 
không đặng, đụng chạm với thân không đặng thời không nên nói bực hữu học có trí 
của bực vô học. 


1031. 


x 


Tự ngôn: Bực vô học có trí của bực vô học, bực vô học quyết thấy pháp của bực vô 
học đặng, vẫn vào đên, vẫn đụng chạm với thân; chính Pháp của bực vô học đã tự 
thây, đã biệt rõ, đã làm cho rõ đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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* Tự ngôn: Bực hữu học có trí của bực vô học, bực hữu học biết thấy pháp của bực vô 
học đặng, vẫn vào đến, vẫn đụng chạm với thân, chính pháp của bực vô học mà đã tự 
thấy, đã biết, đã làm cho rõ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1032. 

* Tự ngôn: Bực hữu học có trí của bực vô học, nhưng pháp của bực vô học thời bực 
hữu học biết không đặng, thấy không đặng, khi chăng đặng thấy, chăng đặng biết, 
chăng đặng làm cho rõ, cũng vào đến không đặng, đụng chạm đến thân không đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Bực vô học có trí của bực vô học nhưng pháp của bực vô học mà bực vô 
học biết không đặng, thấy không đặng, khi chẳng đặng thấy, chẳng đặng biết, chẳng 
đặng làm cho rõ, cũng vào không đặng, đụng chạm với thân không đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1033. 

* Tự ngôn: Bực hữu học có trí của bực vô học phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

* Tự ngôn: Người Chuyên Biến (Gofrabjữj) có trí trong đạo Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu có trí trong quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... để làm cho rõ quả Bất 
Lai ... để làm cho rõ quả La Hán có trí trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1034. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực hữu học có trí của bực vô học phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài Änanda khi chưa thành hữu học cũng biết đặng rằng Đức Xá Lợi Phất 
Trưởng lão, Đức Đại Mục Kiền Liên Trưởng lão, có công đức cao tột phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Ngài Änanda khi chưa thành hữu học cũng biết đặng rằng Phật có 
công đức cao tột, biết đặng rằng Đức Xá Lợi Phất Trưởng lão, Đức Đại Mục Kiền 
Liên Trưởng lão có công đức cao tột, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng bực hữu 
học có trí của bực vô học. 

Dứt vô học trí ngữ 


HUYỄN BIẾN NGỮ (VIP4RÏTA KATH.) 


1035. 

+ Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến (viparira) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có sự thấy sai trong chân tướng chỗ vô thường cho là thường phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Có sự thấy sai trong thật tướng nơi thành khổ cho là lạc phải chăng? ... có sự 
thấy sai trong thật tướng nơi thành vô ngã cho là hữu ngã ... có sự thấy sai trong chơn 
tướng chỗ không đẹp cho là đẹp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1056. 
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+ Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà thành thiện thời không nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất 
có sự biết huyễn biến. 

1037. 

* Tự ngôn: Thật tướng nơi vô thường thấy là thường, thành sự thấy sai và đó là bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến và đó là bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thật tướng nơi thành khổ thấy rằng là lạc ... thật tướng nơi thành vô ngã 
thấy là hữu ngã, thật tướng nơi không tốt đẹp thấy là tốt đẹp, thành sự thấy sai và đó là 
bắt thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến và đó là bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1038. 

+ Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến đó là thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thật tướng nơi vô thường thấy là thường và đó là thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực nhập thiền có đề mục đất, có sự biết huyễn biến và đó là thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chơn tướng mà thành khô thấy cho là lạc ... chơn tướng nơi thành vô ngã 
thấy răng là hữu ngã, chơn tướng nơi không đẹp thấy rằng tốt đẹp, thành sự thấy sai và 
đó là thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1039. 

+ Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất, có sự biết huyễn biến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán phải nhập thiền có cảnh đề mục đất phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán phải nhập thiền có cảnh đề mục đất thời không nên nói 
bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến. 

1040. 

+ Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến, bực La Hán phải 
nhập thiền có cảnh đề mục đất phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự vẫn thấy sai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1041. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự vẫn thấy sai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán còn có sự công nhận sal, có sự suy Xét SaI, vẫn có sự thấy Sal 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1042. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán không có sự công nhận sai, không suy xét sai, không nhận thấy 

sai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán không có sự công nhận sai, không có sự suy xét saI, 
không có sự nhận thấy sai thời không nên nói bực La Hán còn có sự vẫn nhận thấy sai. 
1043. 
+ Tự ngôn: Chớ nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Đề mục đất hiện cho bực đang nhập thiền có cảnh đề mục đất chỉ thành đất 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Nếu thế đó bực nhập thiền có đề mục đất cũng có sự biết huyễn biến chớ gì! 
1944. 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Đất vẫn có và người mà nhập đề mục đất từ đất cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà đất vẫn có và người mà nhập đề mục đất từ đất cũng vẫn có thời 
không nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự biết huyễn biến. 
1045. 
* Tự ngôn: Đất vẫn có nhưng sự biết của bực nhập đề mục đất từ đất thành sự biết 
huyền biến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Níp-bàn vẫn có nhưng sự biết của bực nhập thiền có cảnh Níp-bàn từ Níp- 
bàn cũng là sự biết huyễn biến phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Nếu cách đó thời không nên nói bực nhập thiền có cảnh đề mục đất có sự 
biết huyễn biến. 
Dứt Huyễn biến ngữ 


NHỨT ĐỊNH NGỮ (NIY4MA KATH.1) 


1046. 
+ Tự ngôn: Bực người bắt định (phàm phu) có trí để đi đến con đường nhứt định (Thánh 
Đạo) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực người Nhứt định (Thánh nhân) có trí để đi đến pháp hiệp thế mà chăng 
phải con đường nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 
1047. 
+ Tự ngôn: Bực người Nhứt định không có trí để đi đến pháp hiệp thế mà không phải 
đường lối nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực người bất định không có trí để đi đến con đường nhút định phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1048. 
+ Tự ngôn: Bực người bắt định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực người Nhứt định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1049. 
* Tự ngôn: Bực người Nhứt định không có trí để đi đến con đường nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Bực người bất định không có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? 

Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
105%. 

* Tự ngôn: Bực người bắt định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến pháp hiệp thế không phải đường lối nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1051. 

* Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến pháp hiệp thế mà chăng phải con đường 
nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người bất định không có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

10%. 

+ Tự ngôn: Bực người bắt định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người bất định có con đường nhứt định hầu đi đến đường nhứt định 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1053. 

* Tự ngôn: Bực người bắt định có trí để đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người bất định có Niệm xứ, Chánh cần, Như ý túc, Quyên, Lực, Giác 
chi đề đi đến con đường nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

105%. 

* Tự ngôn: Bực người bất định không có con đường nhứt định để đi đến đường nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người bắt định không có con đường nhứt định để đi đến đường 
nhứt định thời không nên nói bực người bất định có trí để đi đến con đường nhứt định. 

1055. 

+ Tự ngôn: Bực người bất định không có Niệm xứ ... Giác chi để đi đến đường lối nhứt 
định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người bất định không có Giác chi để đi đến đường lối nhứt định 
thời không nên nói bực người bất định có trí để đến đường nhứt định. 

1056. 

+ Tự ngôn: Bực người bất định có trí để đi đến đường lối nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người Chuyên Biến (Gorabjữj) có trí trong đạo Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1057. 

* Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu có trí trong quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... để làm cho rõ quả Bất 
Lai ... để làm cho rõ quả La Hán có trí trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1058. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người bất định có trí để đi đến con đường bất định 

phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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xk 


x 


Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Người này sẽ bước vào đến con đường 
nhứt định để đặng đúng sự, người này là bực đáng để sẽ chứng pháp này phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán người này sẽ bước xuống đến con 
đường nhứt định để đặng đúng sự, người này là bực đáng để đặng sẽ chứng pháp. 
Chính do nhân đó Ngài mới nói rằng bực người bất định có trí để đi đến con đường 
nhứt định. 

Dứt Nhứt định ngữ 


ĐẠT THÔNG NGỮ (PATISAMBHIDAKATH) 


1059. 


1060. 


x  x%x *%x 


Tự ngôn: Sự biết tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự biết chế định (sưmznaii) là đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự biết chế định là đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Mỗi một hạng người nào biết chế định tất cả bực người ấy thành bực đã đến 
đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự biết tất cả là đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự biết trong cách chăm chú hiểu tâm của người khác thành đạt thông phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự biết trong cách chăm chú tâm người khác thành đạt thông phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Mỗi một hạng người nào biết tâm của người khác, tất cả hạng người ấy 
thành bực đã đến đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Sự biết tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tuệ tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 

Tự ngôn: Tuệ tất cả thành đạt thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục đất cũng có tuệ đó thành đạt thông phải 

chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực nhập thiền có cảnh đề mục nước ... có cảnh đề mục lửa ... có cảnh đề 

mục gió ... có cảnh đề mục màu xanh ... có cảnh để mục màu vàng ... có cảnh đề mục 

màu đỏ ... có cảnh đề mục màu trắng ... Bực nhập thiền Không vô biên xứ ... Bực nhập 

thiền Thức vô biên xứ ... Bực nhập thiền Vô sở hữu xứ ... Bực nhập thiên Phi tưởng 

phi phi tưởng xứ ... Người bồ thí ... Người dâng y... Người dâng bát ... Người dâng tọa 
ụ.... Người dâng y được vật dụng cũng có tuệ mà tuệ ấy thành đạt thông phải chăng? 

Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1061. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sự biết tất cả thành đạt thông phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 
Phản ngữ: Tuệ mà thành siêu thế vẫn có, tuệ ấy không thành đạt thông phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó sự biết tất cả cũng thành đạt thông chớ gì! 

Dứt Đạt thông ngữ 
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TỤC TRÍ NGỮ (S4MM.4TILÑÄNA KATH.) 


1062. 


xk 


x 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tục trí (sammatiñäna) chỉ có đễ làm cảnh, không có pháp 
khác làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Bực người nhập thiền có cảnh đề mục đất có trí và đề mục đất là tục đề phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực người nhập thiền cảnh đề mục đất có trí và đề mục đất là tục 
đế, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tục trí chỉ có để làm cảnh chớ không có pháp 
khác làm cảnh. 


1063. 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói tục trí chỉ có đề làm cảnh không có pháp khác làm cảnh phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Bực người nhập thiền cảnh đề mục nước ... cảnh đề mục lửa ... Bực người 
đang dâng y dược, vật dụng có trí và y dược vật dụng là tục đề phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà bực người vẫn cho y dược vật dụng có trí và y được vật dụng thành 
tục đế, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng tục trí chỉ có để làm cảnh không có pháp 
khác làm cảnh. 


1064. 


x 


x 


Tự ngôn: Tục trí chỉ có để làm cảnh không có pháp khác làm cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chăm chú biết Khổ đặng, trừ Tập đặng, làm cho Diệt rõ đặng, còn làm cho 
Đạo sanh đặng bằng trí ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứút Tục trí ngữ 


TÂM CẢÁNH NGỮ (CITT.RAMMAIA KATH.3) 


1065. 


x 


Tự ngôn: Sự rõ trong cách chăm chú biết tâm người khác chỉ có tâm làm cảnh, không 
có pháp khác làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có người khi tâm có ái cũng biết rõ là tâm có ái phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cũng có người khi tâm có ái cũng biết rõ là tâm có ái thời không 
nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm của người khác chỉ có tâm làm cảnh, 
không có pháp khác làm cảnh. 

Tự ngôn: Cũng có người khi tâm xa lìa ái cũng biết rằng tâm xa lìa ái ... khi tâm có 
sân ... khi tâm có si, khi tâm lìa s1, khi tâm thùy miên, khi tâm Phóng dật, khi tâm đáo 
đại, khi tâm phi đáo đại, khi tâm hữu thượng, khi tâm vô thượng, khi tâm định, khi tâm 
phi định, khi tâm giải thoát, khi tâm chưa giải thoát cũng biết rõ là tâm chưa giải thoát 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà có người khi tâm chưa giải thoát cũng biết rõ tâm chưa giải thoát 
thời không nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm của người khác chỉ có tâm 
làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh. 


1066. 
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+ Tự ngôn: Sự hiểu chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự hiểu trong cảnh tức 
là Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự 
biết trong cảnh tức là Xúc thời không nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm 
người khác chỉ có tâm làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh. 

+ Tự ngôn: Sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự biết trong 
cảnh tức là Thọ, nói sự biết trong cảnh tức là Tưởng, nói sự biết trong cảnh tức là Tư, 
nói sự biết trong cảnh tức là Tâm, nói sự biết trong cảnh tức là Tín, nói sự biết trong 
cảnh tức là Cần, nói sự biết trong cảnh tức là Niệm, nói sự biết trong cảnh tức là Định, 
nói sự biết trong cảnh tức là Tuệ, nói sự biết trong cảnh tức là Ái ... nói sự biết trong 
cảnh tức là Sân ... nói sự biết trong cảnh tức là Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải nói rằng sự 
biết trong cảnh tức là Vô úy thời không nên nói sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm 
người khác chỉ có tâm làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh. 

1067. 

* Tự ngôn: Sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác không nên nói sự biết 
trong cảnh tức là Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành sự hiểu trong cách chăm chú biết Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác không nên nói sự biết 
trong cảnh tức là Thọ ... không nên nói sự biết trong cảnh tức là Tưởng ... không nên 
nói sự biết trong cảnh tức là Vô úy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hiểu trong cách chăm chú biết Vô úy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1068. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác chỉ có 
tâm làm cảnh, không có pháp khác làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà thành sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng sự hiểu trong cách chăm chú biết tâm người khác chỉ có 
tâm làm cảnh chớ không có pháp khác làm cảnh. 

Dứt Tâm cảnh ngữ 


VỊ LAI TRÍ NGỮ (4N4G4T.4ÑÄN4KATH2) 


1069. 

+ Tự ngôn: Sự biết vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vị lai biết đặng bằng căn (mữia), biết đặng bằng nhân (he/u), biết đặng bằng 
sự tích (midãna), biết đặng bằng nghiệp hữu (sambhavaro), biết đặng bằng sanh hữu 
(pabhavaro), biết đặng bằng sở y sinh (samuffhãna), biết đặng bằng vật thực, biết đặng 
bằng cảnh, biết đặng bằng duyên (pzccaya), biết đặng bằng tập (samudaya) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1079. 
+ Tự ngôn: Sự biết quá khứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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xk 


Tự ngôn: Biết sự thành Nhân duyên (Hefupaccay4) nơi vị lai đặng, biết sự thành Cảnh 
duyên (Ärammanapaccaya) nơi vị lai đặng, biết sự thành Trưởng duyên 
(Adhipatipaccaya) nơi vị lai đặng, biết sự thành Vô Gián duyên (Anantarapaccaya) 
nơi vị lai đặng, biết sự thành Liên Tiếp duyên (Samanantarapaccaya) nơi vị lai đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1071. 


ki 
ki 


xk 


xk 


Tự ngôn: Trí vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực Biến Chuyên (Go#abhữ) có trí trong đạo Dự Lưu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Dự Lưu có trí trong quả Dự Lưu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người thật hành để làm cho rõ quả Nhứt Lai ... để làm cho rõ quả Bất 
Lai ... để làm cho rõ quả La Hán có trí trong quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


1072. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Chớ nên nói rằng trí vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Änanda, ba thứ nạn sẽ sanh đến 
thành Hoa Thị (Pa/alipuría) tức là từ nơi lửa, hay từ nơi nước, hoặc từ nơi cách chia rẽ 
sự đoàn kết”. Như đây là bài Kinh vẫn có thật phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu thế đó, vị lai trí cũng vẫn có chớ gì! 

Dứút VỊ lai trí ngữ 


HIỆN TẠI TRÍ NGỮ (P.4CCUPPANNAKATH.3) 


1073. 


Tự ngôn: Hiện tại trí vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người trí biết đặng bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Người trí biết đặng bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người trí biết đặng trí đó là sự biết bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người trí biết đặng trí đó là sự biết bằng trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Trí đó là cảnh của trí đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí đó là cảnh của trí đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người đụng chạm xúc đó đặng "băng Xúc đó, hưởng thọ đó bằng Thọ đó, 
nhớ cái tưởng đó bằng Tưởng đó, cố quyết đó bằng Tư (cefan4) đó, suy xét tâm đó 
đặng bằng Tâm đó, nghĩ ngợi đó đặng bằng Tâm đó, gìn giữ đó bằng Tứ đó, hưởng 
mừng đó đặng bằng Hỷ đó, nhớ đặng đó bằng Niệm đó, biết rõ tuệ đó đặng bằng Tuệ 
đó, chặt gươm đó đặng bằng gươm đó, chém phản đó đặng bằng phản đó, cào cái bồ 
cào đó đặng bằng bồ cào đó phải chăng? Chặt dao đó bằng dao đó phải chăng? May 
kim đó đặng bằng kim đó phải chăng? Chà sát ngọc hành đó đặng băng ngọc hành đó 
phải chăng? Chà sát âm hộ đó đặng bằng â âm hộ đó phải chăng? Chà cái đầu đó đặng 
băng cái đầu đó phải chăng? Rửa phân đó đặng bằng phần đó phải chăng? Rửa mũi dãi 
đó bằng mũi dãi đó phải chăng? Rửa đàm đó đặng băng đàm đó phải chăng? Rửa mủ 
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đó đặng bằng mủ đó phải chăng? Rửa máu đó đặng bằng máu đó phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
1074. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng trí biết hiện tại hắn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Khi người tu đang tỏ ngộ thấy các pháp hành vi bằng vô thường, dĩ nhiên 
cái trí đó người tu ây cũng đặng thấy bằng sự thành đồ vô thường luôn phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rôi. 

* Phản ngữ: Nếu mà khi người tu đang tỏ ngộ thấy các pháp hành vi bằng vô thường, đĩ 
nhiên cái trí đó người tu ây cũng đặng thây bằng sự thành đồ vô thường luôn. Chính do 
nhân đó Ngài mới nói răng trí hiện tại vẫn có. 

Dút Hiện tại trí ngữ 


QUÁ TRÍ NGỮ (PH4L4ÑÄNAKATH.) 


1075. 

+ Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách biết sự thái quá, sự bất cập của quả, cách biết sự thái quá sự bất cập 
của quyên, cách biết sự thái quá sự bất cập của người bực Thinh Văn vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Cách chế định uân, cách chế định xứ, cách chế định giới, cách chế định đế, 
cách chế định quyền, cách chế định người của bực Thinh Văn vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn thành bực Phật, thành bực Giáo chủ, thành Chánh Đăng 
Chánh Giác, thành bực Toàn Giác, thành bực thấy tất cả pháp, thành Giáo chủ của 
pháp, thành chỗ nương đỡ hiện bày của pháp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực Thinh Văn là bực làm cho đạo chưa sanh đặng sanh, là bực làm cho 
đạo chưa sanh đặng sanh đầy đủ, là bực tường thuật đạo mà ai ai chưa đặng tường 
thuật thành bực biết đạo, thành bực biết rõ đạo, thành bực khôn khéo phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1076. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực Thinh Văn có quả trí phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bậc Thinh Văn là người không có trí phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thế đó. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó bậc Thinh Văn cũng có quả trí chớ gì! 

Dứt Quả trí ngữ 
Dứt Phẩm thứ năm 
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PHẨM THỨ SÁU 


CÓ NHIÊN NGỮ (NIYÄM.AKATH) 


1077. 


+ 
ki 


Tự ngôn: Cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Níp-bàn là tí hộ (che chở) (nam), bí mật (/enzmm), hữu y (saranam), hữu 
Tức (parayänam), cô định (accufam), bất tử (amara), phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó. 


1078. 


xk 


Tự ngôn: Có nhiên (øiyãma) là vô vi, Níp-bàn cũng vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tí hộ (anar) cũng hai thứ, bí mật cũng hai thứ, hữu y cũng hai thứ, hữu 
Tức cũng hai thứ, cố định cũng hai thứ, bất tử cũng hai thứ, Níp-bàn cũng hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Níp-bàn cũng hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có sự cao và thấp, có sự ty hạ và tinh lương, có sự sâu xa và cạn bợn, có 
ranh rấp mương rãnh chia ra khúc, hay là có lớp giữa của Níp-bàn hai thứ có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1079. 


ki 
+ 


x 


1080. 


x 


x  x* x xXx %x *Xx *%x *% 


x 


Tự ngôn: Cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có hạng người vào đến cố nhiên, đặng có nhiên, có nhiên còn làm cho 
sanh, cho đồng sanh, cho đình trụ, cho đồng trụ, cho sanh ra, cho càng sanh ra, cho 
đồng sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có hạng người vào đến vô vi, đặng vô vi, còn làm cho vô vi sanh, cho 
đồng sanh, cho còn vững, cho đồng trụ, cho sanh ra, cho rất sanh ra, cho sanh, cho 
sanh đều đủ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Dự Lưu cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo Dự Lưu là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo Dự Lưu là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dự Lưu cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Nhứt Lai cô nhiên ... Bất Lai cố nhiên ... La Hán cố nhiên là vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán cô nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1081. 
+ Tự ngôn: Dự Lưu cố nhiên là vô vi... La Hán cố nhiên là vô vi, Níp-bàn cô nhiên là 
vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Tí hộ (nazz) thành năm thứ ... có lớp chặng giữa của Níp-bàn năm thứ đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1082. 
+ Tự ngôn: Cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Tà cố nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Tà cố nhiên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Chánh có nhiên là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1083. 
+ Phản ngữ: Không nên nói răng có nhiên là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Khi cố nhiên phát sanh ra rồi diệt mắt thì người cũng là vẫn bất cố nhiên 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó cố nhiên cũng là vô vi chớ gì! 
+ Tự ngôn: Khi tà cố nhiên sanh ra rồi diệt mất người cũng bất cô nhiên phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Nếu thế đó tả cô nhiên cũng sẽ là vô vi luôn chớ gì. 
Dứt Cố nhiên ngữ 


Y TƯƠNG SINH NGỮ (PA7ICCASAMUPPADA KATH4) 


1084. 

+ Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ (/azzn), thành bí mật (/ena) thành hữu y 
(sarana), thành hữu Tức (arãyana), thành cô định (accura), thành bắt tử (amara) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (7na) cũng là hai thứ, bí mật (/eøa) cũng là hai thứ, hữu y (saran4) 
cũng là hai thứ, hữu Tức (0arãyan4) cũng là hai thứ, cô định (accura) cũng là hai thứ, 
bất tử cũng là hai thứ, Níp-bàn cũng là hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Có sự cao và thấp, có sự ty hạ và tinh lương, có sự cao thượng và thấp thỏi, 
có sự chia khác, có ranh rấp và đường mương, có từng ngăn chặng giữa của hai thứ 
Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1085. 
+ Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Vô minh cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Vô minh là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hành sanh ra do Vô minh làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Hành sanh ra do Vô minh làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Y tương sinh là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thức sanh ra do Hành làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Thức sanh ra do Hành làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Danh Sắc sanh ra do Thức làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Danh Sắc sanh ra do Thức làm duyên là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Y tương sinh là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Lão tử có ra do Sanh làm duyên cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Lão tử có ra do Sanh làm duyên cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Y tương sinh cũng là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1086. 


ki 
ki 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Y tương sinh là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Lão tử có ra do Sanh 
làm duyên. Dù cho tất cả Như Lai sẽ ra đời hay không ra đời, thể tướng ấy vẫn đình 
trụ, là pháp trụ cố nhiên, tức là pháp ây sanh ra do pháp ấy làm duyên, Như Lai chứng 
trí tột, xét gặp băng trí tột với thê tướng ây, khi đã chứng với trí tột xét Đặp băng trí tột 
rồi mới nói ra, diễn giải, bố cáo, truyền bá, bành trướng, phân bày cho đễ và đặng chỉ 
rằng Lão tử có ra do Sanh làm duyên. Này chư Phíc-khú, Sanh có ra do Hữu làm 
duyên ... Hành có ra do Vô minh làm duyên ... dù cho Chư Như Lai sẽ ra đời hoặc 
không ra đời cũng thế, vì bản thế ấy vẫn có đình trụ ... và đặng chỉ răng Hành có ra do 
Vô minh làm duyên; chư Phíc-khú, sự chắc thật, sự không thay đổi, sự không thành ra 
khác tức là pháp này sanh ra do pháp nọ làm duyên, pháp thật thê ấy như nói đây thế 
nảo thì Như Lai nói Y tương sinh”. Đây là bài Kinh hắn thật có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó thì Y tương sinh cũng là vô vi chớ gì! 


1087. 


xk 


x 


Tự ngôn: Y tương sinh có câu rằng: “Vô minh duyên Hành” như thế thật tướng nào là 
pháp trụ thành pháp cố nhiên trong duyên đó, thật tướng đó là vô vi thì Níp-bàn cũng 
là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (7n) cũng thành hai thứ ... hay là giữa chặn của Níp-bàn hai thứ đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1088. 

* Tự ngôn: Y tương sinh có câu rằng: “Vô minh duyên Hành ... thế này thì thật tướng 
nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy thành vô vi. Y 
tương sinh có câu nửa rằng: “Hành duyên Thức”, như thế thì thật tướng nào thành 
pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy cũng là vô vi, Níp-bàn 
cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô vi thành ba thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Vô vi thành ba thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tí hộ (/ãna) cũng thành ba thứ ... có chặng giữa của Níp-bàn ba thứ ấy phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1089. 

* Tự ngôn: Y tương sinh có câu rằng: “Vô minh duyên Hành như thế thật tướng nào 
thành pháp trụ, thành pháp cô nhiên trong duyên ấy, thật tướng ấy là vô vi. Có câu nữa 
rằng : “Hành duyên Thức”, như thế thật tướng nào thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên 
trong duyên ấy thì thật tướng ấy cũng là vô vi ... Y tương sinh có câu nữa rằng: “Sanh 
duyên Lão tử”, như thế thật tướng nảo thành pháp trụ, thành pháp cố nhiên trong 
duyên ấy, thật tướng ấy cũng là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô vi thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (Z4) cũng thành mười hai thứ ... Bí mật cũng thành mười hai thứ ... 
có chặng giữa của Níp-bàn mười hai thứ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Dút Y tương sinh ngữ 


ĐÉ NGỮ (SACCA KATHA) 


1090. 

+ Tự ngôn: Tứ để là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tí hộ (/aua) cũng có bốn, bí mật (la) cũng có bốn, hữu y (sarana) cũng có 
bốn, hữu Tức (øarãyana) cũng có bốn, cố định (accura) cũng có bốn, bất tử (ama1a) 
cũng có bốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Níp-bàn cũng bốn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Có sự cao và thấp, có ty hạ và tinh lương, có cao siêu và hèn hạ, có ranh rấp 
hoặc có sự chia khác, hay khe rãnh hoặc ngăn chặng giữa của Níp-bàn bón thứ đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1091. 

+ Tự ngôn: Khổ để là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khổ để là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Khổ đề là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khô thân, khổ tâm, sầu, khóc, khổ, ưu, ai là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
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x  x%*  x *% 


x  x%x  x *% 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


đó... 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


thế đó... 


1092. 


x  x x *%x *%x *Xx *x *% 


x 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


Phải rôi. 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


1093. 


x  x%x x%x *% 


x 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


1094. 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


đó... 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


đó... 


Tự ngôn: 
Tự ngôn: 


đó... 


1095. 


+ 
+ 


Phản ngữ: 
Phản ngữ: 
không saI, 


Tập đề là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tập đề là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tập đề là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Dục ái, Hữu ái, Ly hữu ái là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 


Đạo để là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Đạo để là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Chánh kiến ... Chánh định là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 


Khổ là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Khô đê là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
Khô thân, khô tâm, sâu, khóc, khô, ưu, ai là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: 


Khổ để là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tập là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tập đề là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Dục ái, Hữu ái, Ly hữu ái là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tập đề là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Đạo đề là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Chánh kiến ... Chánh định là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Đạo đề là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Diệt đề là vô vi, Diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Khổ để là vô vi, Khổ là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Diệt đề là vô vi, Diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phản ngữ: Phải rồi. 

Tập để là vô vi, Tập là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không. nên nói thế đó... 

Diệt đề là vô vi, Diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Đạo để là vô vi, Đạo là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Khổ để là vô vi, Khô là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Diệt để là vô vi, Diệt là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
Tập để là vô vi, Tập là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Diệt để là vô vi, Diệt là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 


Đạo đề là vô vi, Đạo là hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Diệt đê là vô vị, Diệt là hữu vị phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 


Chớ nên nói rằng Tứ đề là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, bốn thứ này chắc thật 
không thành thứ khác. Bốn thứ đó là chi? Tức là khổ Đề chắc thật không sai 
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khác, không thành thứ khác ... tức là Khổ Tập đề, tức là Khổ Tập ... tức là Khô diệt. 
tức là con đường tiễn hành đi đến Diệt Khô chắc thật không sai, không thành thứ khác. 
Này chư Phíc-khú, chỉ có bốn thứ này chắc thật không sai không thành thứ khác”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì Tứ để cũng là vô vi chớ gì! 

Dứt Để ngữ 
VÔ SẮC NGỮ (4PUPPA KATH) 

1096. 

+ Tự ngôn: Không vô biên xứ là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ, thành bí mật, thành sở y, thành hữu tức, thành 
cô định, thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ thành vô vi, Níp-bàn thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ thành hai thứ ... có bực chặng giữa của Níp-bàn hai thứ đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Không vô biên xứ là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Không vô biên xứ thành hữu, thành thú hướng (gøzi/), thành chúng sanh trụ, 
thành hành, thành sanh, thành chỗ nương của thức, thành cách đặng thân (z/abhãva) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hữu, thành thú hướng, thành chúng sanh trụ, thành hành, thành 
sinh, thành chỗ trụ của thức, thành cách đặng thân phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp làm nhân đưa đến Không vô biên xứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

* Tự ngôn: Nghiệp làm nhân đưa đến vô vi vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

* Tự ngôn: Vẫn có chúng sanh vào đến Không vô biên xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Vẫn có chúng sanh vào đến vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1097. 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, thác, tái tục trong Không vô biên xứ đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, thác, tái tục trong vô vi đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

1098. 


x 


x 


x 


Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Không vô biên xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Không vô biên xứ là Tứ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô vi là Tứ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1099. 
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Phản ngữ: Không nên nói rằng Tứ Vô sắc là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Tứ Vô Sắc, Đức Thế Tôn Ngài có phán răng là thật tướng không lay động 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu Tứ Vô Sắc, Đức Thế Tôn Ngài có phán là thật tướng không lay động, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tứ Vô sắc là vô vi. 

Dứt Vô sắc ngữ 


NHẬP DIỆT NGỮ (NIRODHASAM.IPATTI KATH.3) 


1100. 


Tự ngôn: Nhập diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ (che chở), thành bí mật, thành hữu y, thành hữu 
Tức, thành cô định, thành bât tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


+ Tự ngôn: Nhập diệt là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ (che chở) thành hai thứ ... có ngăn chặng giữa của Níp-bàn hai thứ đó 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Nhập diệt là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm người nhập diệt đặng diệt, còn cho diệt sanh ra, cho diệt sanh đủ, 
cho đình trụ, cho đình trụ đủ, cho phát sanh, cho phát sanh cách tột, cho sanh ra, cho 
sanh ra đầy đủ đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Có nhóm người vào vô vi, đắc vô vi, làm cho vô vi sanh ra, cho sanh đầy 
đủ, cho đình trụ, cho đình trụ đều đủ, cho phát sanh, cho phát sanh cách tột, cho sanh 
ra, cho sanh ra đều đủ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự trong sạch, sự xuất khỏi diệt hiện bảy đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

+ Tự ngôn: Sự trong trẻo, sự xuất khỏi vô vi hiện bày đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực nhập Diệt có khẩu hành diệt mất trước rồi từ đó thân hành diệt, từ đó 
tâm hành diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực nhập vô vi cũng có khâu hành diệt trước rồi từ đó thân hành diệt, từ đó 
tâm hành diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực xuất khỏi diệt có tâm hành phát sanh ra trước, từ đó thân hành phát 
sanh, từ đó khâu hành phát sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người xuất ra khỏi vô vi cũng có tâm hành sanh trước, từ đó tâm hành phát 
sanh, từ đó khâu hành phát sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1101. 

+ Tự ngôn: Tam xúc tức là tiêu diệt xúc, vô chứng xúc, phi nội xúc vẫn đụng chạm với 
người đã ra khỏi diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tam xúc tức tiêu diệt xúc, vô chứng xúc, phi nội xúc vẫn đụng chạm người 
mà đã xuất khỏi vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1102. 


xk 


Tự ngôn: Tâm của người xuất ra khỏi diệt rồi dĩ nhiên chống lại, nghiêng lại phản 
khán, chăm chú phản khán phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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+ Tự ngôn: Tâm của bực đã ra khỏi vô vi cũng dĩ nhiên chống vào phản khán, nghiêng 
vào phản khán, chăm chú vào phản khán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1103. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói nhập diệt là vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nhập diệt là hữu vi phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó nhập diệt cũng là vô vi chớ gì! 

Dút nhập diệt ngữ 


HƯ KHÔNG NGỮ (4K4SA KATH) 
1104. 

+ Tự ngôn: Hư không là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành tí hộ (che chở), thành bí mật, thành hữu y, thành hữu 
Tức, thành có định, thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1105. 

+ Tự ngôn: Hư không là vô vi, Níp-bàn là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tí hộ thành hai thứ ... có chặng giữa của Níp-bàn hai thứ đó phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1106. 

+ Tự ngôn: Hư không là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm người làm cho phi hư không đặng thành hư không phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm người làm hữu vi cho đặng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1107. 

* Tự ngôn: Có nhóm người làm cho hư không đặng thành phi hư không phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có nhóm người làm cho vô vi đặng thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1108. 

* Tự ngôn: Trong hư không, tất cả chim bay đi đặng, mặt trăng và mặt trời dạo đi đặng, 
tất cả sao dạo đi đặng, bực có thần thông hiện phép đặng, tất cả người lay động tay 
đặng, võ tay đặng, liệng cục đá đi đặng, liệng trái cầu đi đặng, hiện thông đi đặng, bắn 
tên đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong vô vi, tất cả chim cũng bay đặng, mặt trăng và mặt trời cũng dạo đi 
đặng, tất cả sao cũng dạo đi đặng, bực có thần thông cũng hiện phép đặng, cũng liệng 
cục đá đi đặng, cũng liệng trái cầu đi đặng, cũng hiện thần thông đi đặng, cũng bắn 
mũi tên đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1109. 

+ Tự ngôn: Tắt cả người bao hư không làm cho thành nhà, làm cho thành kho đặng phải 

chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Tất cả người bao vô vi làm cho thành nhà, làm cho thành kho đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
1110. 
+ Tự ngôn: Khi đang đảo giếng, chỗ phi hư không rồi trở thành hư không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Hữu vi cũng trở thành vô vi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
1111. 
* Tự ngôn: Khi giếng trống đang bị bít, kho trống đang đựng cho đây, nồi không đề đồ 
rang đây thì hư không nó lòn lỏi đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
* Tự ngôn: Vô vi nó cũng lòn lỏi đi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
1112. 
+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng hư không thành vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Hư không thành hữu vi phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó hư không cũng thành vô vi chớ gì! 
Dứt Hư không ngữ 


HƯ KHÔNG HỮU KIÊN NGỮ (4K4S4A SANIDASSANATIKATHA) 
1113. 

+ Tự ngôn: Hư không thành hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Sắc, thành Sắc xứ, thành Sắc giới, thành màu xanh, thành màu vàng, 
thành màu đỏ, thành màu trắng, bị Nhãn thức biết, đối chiếu nơi nhãn, đến vảo rạch 
của nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1114. 

+ Tự ngôn: Hư không thành hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nương nhãn và hư không mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1115. 

* Tự ngôn: Nương nhãn và hư không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và hư không mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có ! 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói rằng nương nhãn và hư không mới sanh ra Nhãn 
thức. 

1116. 

+ Phản ngữ: Không nên nói hư không thành hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy lỗ trống giữa hai cây, lỗ trống giữa hai cột, lỗ ván, lỗ cửa phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà Ngài thấy lỗ giữa hai cây, lỗ giữa hai cột, lỗ ván, lỗ cửa số. Chính 
do nhân đó (Ngà!) mới nói hư không thành hữu kiến. 

Dứt Hư không hữu kiến ngữ 
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ĐỊA CHÁT HỮU KIÊN NGỮ (PATHA VI DHATU SANIDASSANATAYADIKATHA) 


1117. 

+ Tự ngôn: Địa chất là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Sắc, thành Sắc xứ, thành Sắc giới, thành màu xanh, thành màu vàng, 
thành màu đỏ, thành màu trắng, bị Nhãn thức biết, đối chiếu nơi nhãn, đến vào rạch 
của nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1118. 

+ Tự ngôn: Địa chất là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nương nhãn và địa chất, Nhãn thức mới phát sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1119. 

+ Tự ngôn: Nương nhãn và địa chất, Nhãn thức mới phát sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và địa chất, mới phát sanh Nhãn thức. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có! 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và sắc, mới phát sanh Nhãn thức. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh Nhãn thức. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói rằng nương nhãn và địa chất, mới sanh ra 
Nhãn thức. 

1120. 

+ Phản ngữ: Không nên nói địa chất là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Ngài thấy đất, thấy đá, thấy núi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Ngài thấy đất, thấy đá, thấy núi; chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng chất đất là hữu kiến... 

+ Phản ngữ: Không nên nói chất nước là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy nước phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà Ngài thấy nước, chính do nhân đó, Ngài mới nói chất nước là hữu 
kiên ... 

+ Phản ngữ: Không nên nói chất lửa là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Ngài vẫn thấy ngọn lửa phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Ngài vẫn thấy ngọn lửa, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng chất 
lửa là hữu kiến... 

* Phản ngữ: Không nên nói chất ĐIÓ là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải TỒi. 

* Phản ngữ: Ngài thấy cây côi vẫn bị gIÓ ngã phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà Ngài thấy cây cối vẫn bị gió ngã, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng phong chất là hữu kiến. 

Dứt Địa chất hữu kiến ngữ 
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NHÂN QUYÈN HỮU KIÊN NGỮ 
(CAKKHUNDRIYA SANIDASSANANTI ADI KATHA) 
1121. 

+ Tự ngôn: Nhãn quyên thành hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Sắc, thành Sắc xứ, thành Sắc giới, vào đến sông của nhãn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó.. 

1122. 

+ Tự ngôn: Nhãn quyên là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nương nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1123. 

* Tự ngôn: Nương nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn thức. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có! 

* Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh Nhãn thức. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? . Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà nói rằng nương nhãn và sắc mới phát sanh Nhãn thức như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói nương nhãn và Nhãn quyền mới phát sanh Nhãn 
thức. 

1124. 

+ Phản ngữ: Không nên nói Ngũ quyên là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Ngài thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Ngài thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Ngũ quyền là hữu kiến.. 

Dứt Nhãn quyên hữu kiến ngữ 


THÂN NGHIỆP HỮU KIÊN NGỮ (KAYAKAMMA SANIDASSANANTIKATHA) 


1125. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp là hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Sắc, thành Sắc xứ, thành Sắc giới, thành màu xanh, thành màu vàng, 
thành màu đỏ, thành màu trăng, Nhãn thức biết đặng, đối chiếu nhãn, vào đến sông của 
nhãn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp là hữu kiến phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nương nhãn và thân nghiệp mới phát sanh Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nương nhãn vả thân nghiệp mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và thân nghiệp mới sanh ra Nhãn thức; như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

+ Tự ngôn: Nói rằng nương nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức, như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


246 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





* Tự ngôn: Nếu mà nói răng nương nhãn và sắc mới sanh ra Nhãn thức như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói nương nhãn và thân nghiệp mới sanh ra Nhãn 
thức. 

1126. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói thân nghiệp thành hữu kiến phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Ngài thấy cách bước đi tới, bước đi lui, ngó qua, ngó lại, ngay tay phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà Ngài thấy cách bước tới bước lui, ngó qua ngó lại, ngay tay. Chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng thân nghiệp là hữu kiến. 

Dứt Thân nghiệp hữu kiến ngữ 
Mười một bài kệ tóm lược từ địa chất hữu kiến ngữ ... đến thân nghiệp hữu kiến ngữ. 
Hết Phẩm thứ sáu 
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PHẨM THỨ BẢY 


YẾU HIỆP NGỮ (SANGAHITA KATHA) 


1127. 

* Tự ngôn: Có phần pháp yếu hiệp với phần pháp không có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Có phần pháp yếu hiệp đặng sắp vào đầu đề đặng, đã liên quan với phần 
pháp vân có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Nếu mà có phân pháp yếu hiệp đặng sắp vào đầu đề đặng, đã liên quan với 
phần pháp vẫn có thời không nên nói có phần pháp mà Ngài yếu hiệp với phần pháp 
không có. 

1128. 

+ Tự ngôn: Nhãn xứ kể vào đặng trong uấn nào? Phản ngữ: Kể vào đặng trong Sắc uẫn. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Nhãn xứ kế vào đặng trong Sắc uẩn, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói răng Nhãn xứ yếu hiệp vào với Sắc uân. 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ .... Tỷ xứ ... Thiệt xứ ... Thân xứ kể vào đặng trong uẫn nào? Phản 
ngữ: Kế vào đặng trong Sắc uân. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Thân xứ kế vào đặng trong Sắc uẫn, chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng Thân xứ yếu hiệp vào với Sắc uần. 

1129. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ... Thinh xứ ... Khí xứ... Vị xứ ... Xúc xứ ... kể vào đặng trong uân 
nào? Phản ngữ: Kế vào đặng trong Sắc uẫn. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Xúc xứ kế vào đặng trong Sắc uân, chính do nhân đó Ngài mới nói 
Xúc xứ yếu hiệp vào với Sắc uần. 

1130. 

+ Tự ngôn: Lạc thọ kế vào đặng trong uấn nào? Phản ngữ: Kể vào đặng trong Thọ uẫn. 

* Tự ngôn: Nếu mà lạc thọ kế vào đặng trong Thọ uần, chính do nhân đó mới nói rằng 
lạc thọ yếu hiệp vào với Thọ uấn. 

+ Tự ngôn: khổ thọ ... phi khổ phi lạc thọ kể vào đặng trong uẫn nào? Phản ngữ: Kê vào 
đặng trong Thọ uấn. 

* Tự ngôn: Nếu mà phi khổ phi lạc thọ kể vào đặng trong Thọ uân, chính do nhân đó 
mới nói răng phi khổ phi lạc thọ yêu hiệp vào với Thọ uần. 

1131. 

* Tự ngôn: Tưởng sanh từ Nhãn xúc kế vào đặng trong uân nào? Phản ngữ: kể vào đặng 
trong Tưởng uấn. 

* Tự ngôn: Nếu mà Tưởng sanh từ Nhãn xúc kể vào đặng trong Tưởng uân, chính do 
nhân đó mới nói rằng Tưởng sanh từ Nhãn xúc yếu hiệp vào với Tưởng uẩn. 

* Tự ngôn: Tướng sanh từ Nhĩ xúc ... Tưởng sanh từ Ý xúc kế vào đặng trong uẫn nào? 
Phản ngữ: Kế vào đặng trong Tưởng uân. 

* Tự ngôn: Nếu mà Tưởng sanh từ Ý xúc kế vào đặng trong Tưởng chính do nhân đó 
mới nói rằng Tưởng sanh từ Ý xúc yếu hiệp vào với Tưởng uấn. 
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1132. 


x 


x 


Tự ngôn: Tư (Ce/ana) sanh từ Nhãn xúc ... Tư sanh từ Ý xúc kể vào đặng trong uẫn 
nào? Phản ngữ: kể vào đặng trong Hành uấn. 

Tự ngôn: Nếu mà Tư sanh từ Ý xúc vào đặng trong Hành uân, chính do nhân đó mới 
nói rằng Tư sanh từ Ý xúc yếu hiệp vào với Hành uần. 


1133. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Nhãn thức ... Ý thức kể vào đặng trong uân nào? Phản ngữ: Kế vào đặng 
trong Thức uân. 
Tự ngôn: Nếu mà Ý thức kế vào đặng trong Thức uẫn, chính do nhân đó mới nói rằng 
bộ thức yếu hiệp vào với Thức uân. Phản ngữ: Những pháp ấy Ngài yếu hiệp vào với 
pháp ấy cũng như đôi bò tế, hoặc cùng với vòng hoa hay dây ràng gồm chung lại, hay 
cái bát và dây á áo gồm chung lại, hay chó và dây buộc gôm chung lại. 
Tự ngôn: Nếu mà đôi bò tế hoặc cùng với vòng hoa hay dây ràng gồm chung lại, hay 
cái bát và dây áo gồm chung lại, hay chó và dây buộc gồm chung lại. Chính do nhân 
đó mới nói rằng cũng có những pháp mà Ngài yếu hiệp với những pháp vẫn có. 

Dứt Yếu hiệp ngữ 


TƯƠNG ƯNG NGỮ (S44MPAYUTTA KATH.4) 


1134. 


x 


x 


xk 


Tự ngôn: Cũng có những pháp mà tương ưng với những pháp không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có những pháp mà đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật với 
những pháp khác vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà cũng có những pháp đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật 
với những pháp khác vẫn có thời không nên nói hoặc những pháp tương ưng với 
những pháp không có. 


1135. 


x 


xk 


Tự ngôn: Thọ uân đồng sanh với Tưởng uân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà Thọ uẫn đồng sanh với Tưởng uần, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Thọ uân tương ưng với Tưởng uân. 
Tự ngôn: Thọ uân đồng sanh với Hành uẫn và Thức uẫn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
Tự ngôn: Nếu mà Thọ uẫn đồng sanh với Thức uấn, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Thọ uân tương ưng với Thức uân. 
Tự ngôn: Tưởng uân, Hành uân, Thức uân đồng sanh với Thọ uẫn, Tưởng uẫn và 
Hành uân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà Thức uân đồng sanh với Hành uẫn, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
Thức uân tương ưng với Hành uân. 
Phản ngữ: Dầu đang ướt đang tươm trong mè, vị đang ướt đang tươm trong mía như 
thế nào thì những pháp ấy cũng đang trộn đang tươm với pháp ây thế đó phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tương ưng ngữ 
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SỞ HỮU TÂM NGỮ (CETASIKA KATH.) 


1156. 


xk 


Tự ngôn: Pháp Sở hữu Tâm không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cũng có thứ pháp đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật với tâm 
cũng vân có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà cũng có thứ pháp đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng vật với 
Tâm vẫn có thời không nên nói pháp Sở hữu Tâm không có. 


Tự ngôn: Xúc đồng sanh với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Xúc đồng sanh với Tâm, chính do nhân đó mới nói Xúc là Sở hữu 
Tâm. 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng... Tư... Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ, Ái, Sân, S¡... Vô úy 
đồng sanh với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Vô úy đồng sanh với Tâm, chính do nhân đó, Ngài mới nói Vô úy 
là Sở hữu Tâm. 

Phản ngữ: Bởi lập chú giải rằng sanh chung với Tâm mới gọi là Sở hữu Tâm phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Do lập chú giải rằng sanh chung với Xúc mới gọi là Sở hữu Xúc phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Do lập chú giải rằng sanh chung với Tâm mới gọi là Sở hữu Tâm phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Do sắp chú giải rằng sanh chung với Thọ ... với Tưởng ... với Tư... với Tín, 
với Cần, với Niệm, với Định, với Tuệ, với Ái, với Sân, với S¡ ... với Vô úy cũng gọi là 
Sở hữu Vô úy phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp Sở hữu Tâm không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Tâm ấy và bao nhiêu Pháp sở hữu vẫn 
hiện với người biết rõ bằng sự vô ngã, khi rõ cả hai pháp â ây đều biết thô và tế rồi cũng 
thành người Chánh kiến biết rõ rằng có cái tiêu mất là lẽ thường”. Đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó, pháp Sở hữu Tâm cũng vẫn có chớ gì! 


1138. 


ki 
ki 


xk 


Tự ngôn: Pháp Sở hữu Tâm không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Kê Quách (Kevarra) Tỷ Khưu trong 
pháp luật này có thể độ đoán đặng Tâm, Sở hữu Tâm cho đến cách suy xét nghĩ ngợi 
của người khác, chúng sanh khác rằng tâm của y hoặc như thế này, hoặc như thế kia, 
hay như thế nọ”. Đây là bài Kinh hắn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu thế đó thì pháp Sở hữu Tâm cũng vẫn có chớ gì! 

Dút Sở hữu Tâm ngữ 
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BÓ THÍ NGỮ (DANA KATHA) 


1139. 

+ Tự ngôn: Bồ thí tức là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sẽ cho pháp Sở hữu Tâm với những người khác cũng đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sẽ cho pháp Sở hữu Tâm đến những người khác cũng đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sẽ cho Xúc đến các người khác cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sẽ cho Thọ ... Tưởng, Tư, Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ đến các người khác 
cũng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bố thí là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

+ Phản ngữ: Bồ thí có quả không đáng mong mỏi, có quả không đáng ưa thích, có quả 
không đáng vừa lòng, có quả độc hại, có khổ thành lời, có khổ thành dị thục quả phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Bồ thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả đáng vừa lòng, 
có quả không độc hại, có lạc làm lời, có lạc thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà bồ thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả trỗổ vừa 
lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả. Chính do nhân 
đó, Ngài mới nói rằng bồ thí tức là pháp Sở hữu Tâm. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Bồ thí có quả đáng mong mỏi và bồ thí cũng 
là y áo” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bồ thí có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả đáng vừa lòng, 
có quả không độc hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn có phán rằng: “Bố thí là quả đáng mong mỏi và bố thí cũng là 
khất thực, tọa cụ, y được, vật dụng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Y dược, vật dụng có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả trổ 
vừa lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có vui thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1141. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói bồ thí tức là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Những pháp này tức là đức tin, tầm và bố 
thí thành thiện đi theo trượng phu, chính ba cách này pháp này chư hiền giả tường 
thuật rằng là con đường đi đến Chư thiên, vì người đã đến Chư thiên đặng bằng ba 
pháp này”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó, bố thí cũng là pháp Sở hữu Tâm chớ gì! 

1142. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói bố thí là pháp Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, năm cách bố thí này 
là đại thí hiện bày rằng đặc biệt, hiện bày bằng ban đêm, hiện bày thành thị tộc, thành 
pháp cổ truyền mà Sa Môn, Bà La Môn tất cả bực biết không đặng phủ nhận, không 
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từng phủ nhận, vẫn không chê ghét, sẽ không chê ghét, đã không bắt bẻ. Ngũ bồ thí là 
chi? Này chư Phíc-khú, Thánh Tăng trong pháp luật này trừ sát sanh là bực đã tuyệt 
trừ xa sát sanh, Thánh Tăng bực đã trừ tuyệt xa sát sanh gọi là bồ thí vô nạn cho sự 
thành người không có oan trái, cho sự không ép uông với vô lượng chúng sanh. Khi bố 
thí vô nạn cho sự thành người không oan trái, cho sự không ép uống với vô lượng 
chúng sanh rồi vẫn thành người có phần nơi không nạn, sự không oan trái, sự khỏi ép 

uông vô lượng chúng sanh cũng là bó thí làm đầu mới thành ra đại thí hiện bày là rất 
đặc biệt, hiện bày trong đêm tối, hiện bày là thị tộc, thành pháp cô truyền mà Sa Môn, 
Bà La Môn các bực hiểu biết không đặng xóa bỏ, không từng xóa bỏ, vẫn không chê 
ghét, vẫn không ghét gớm, sẽ không ghét gớm, đã không phản đối. Này chư Phíc-khú, 
còn điều khác nữa Thánh Tăng trừ trộm cướp ... trừ tà dâm ... trừ vọng ngôn ... trừ cơ 
sở mà chỗ trụ của sự dễ duôi tức là uống rượu, ăn men thành bực tuyệt trừ rồi lìa cơ SỞ 
mà thành nơi chỗ nương tựa của sự dễ duôi như là uống nước say tức là uống rượu, ăn 
men, Thánh Tăng bực đã chừa tuyệt rồi lìa cơ sở mà nơi nương tựa của sự dễ duôi như 
là uống nước say tức là rượu và men; gọi là cho vô nạn, cho sự không oan trái, cho sự 
không ép uống với vô lượng chúng sanh. Khi cho vô nạn, cho sự không oan trái, cho 
sự không ép uông với vô lượng chúng sanh rồi mới thành bực có phần nơi sự không 
nạn, sự không oan trái, sự không ép uống, đặng vô lượng sự không ép uống. Đây là bố 
thí năm điều đây đủ thời thành đại thí hiện bày rằng rất tột, hiện bày đêm tối, hiện bảy 
là thị tộc, thành pháp cổ truyền mà Sa Môn, Bà La Môn và tất cả bực hiểu biết không 
đặng xóa bỏ, không từng xóa bỏ, vẫn không ghét gớm, sẽ không ghét gớm, đã không 
chống báng. Này chư Phíc-khú, chính năm cách bồ thí này là đại thí hiện bày rằng rất 
tột, hiện bày băng ban đêm, hiện rằng là thị tộc, thành pháp cô truyền mà Sa Môn, Bà 
La Môn tất cả không đặng xóa bỏ, không từng xóa bỏ, vân không ghét gớm, sẽ không 
ghét gớm, đã không chống báng. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì bố thí cũng là pháp Sở hữu Tâm chớ gì. 

1143. 

+ Tự ngôn: Chớ nói rằng bố thí là pháp đồ làm phước (deyyadhamma) phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Cũng có người trong đời này vẫn cho 
cơm, cho nước, cho vải, cho xe tàu, cho bông cây, cho đồ thơm, cho đồ thoa, cho chỗ 
năm, cho chỗ nghĩ, cho đèn đuốc”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thì bố thí cũng là pháp của Sở hữu Tâm chớ gì. 

1144. 

+ Phản ngữ: Bồ thí là pháp sự vật làm phước phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Sự vật làm phước có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả 
đáng vừa lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có lạc thành dị thục quả phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bố thí có quả đáng mong mỏi và bố thí 
cũng là y áo” phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Y áo có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có quả đáng vừa lòng, 
có quả không độc hại, có vui làm lời, có lạc thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 
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+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bố thí có quả đáng mong mỏi và bố thí 
tức là đề bát, cho tọa cụ, thuốc men, vật dụng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Cho thuốc, cho vật dụng có quả đáng mong mỏi, có quả đáng ưa thích, có 
quả đáng vừa lòng, có quả không độc hại, có vui làm lời, có lạc thành dị thục quả phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Nếu thế đó thời không nên nói bố thí là pháp đáng cho (deyyadhamưna) 
Dứt Bồ thí ngữ 


HƯỚNG DỤNG THÀNH TỰU PHƯỚC NGỮ (P4RIBHOGA MAVAPUÑÑA KATH2) 


1145. 

* Tự ngôn: Phước thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiễn hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? ... Thọ, 
Tưởng, Tư, Tâm, Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiễn 
hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1146. 

+ Tự ngôn: Phước thảnh tựu từ nơi cách hưởng dụng tiễn hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tiến hóa đặng như mây bò, mây leo, như cây cối, như cỏ, như ruột của đăng 
tâm thảo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1147. 

* Tự ngôn: Phước thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiến hóa phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trẻ con bố thí rồi không lưu ý, cũng thành tựu phước đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành tựu đặng với người không nhớ, thành đặng với người không bận bịu, 
thành đặng với người không lưu ý, thành đặng với người không để vào lòng, thành 
đặng với người không chủ ý, thành đặng với người không mong mỏi, thành đặng với 
người cố tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Phước thành đặng với người nhớ đến, thành đặng với người bận bịu, thành 
đặng với người lưu ý, thành đặng với người để trong lòng, thành đặng với người chú ý, 
thành đặng với người mong mỏi, thành đặng với người cô tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà phước thành đặng với người nhớ đến, thành đặng với người bận 
bịu, thành đặng với người lưu ý, thành đặng với người để trong lòng, thành đặng với 
người chú ý, thành đặng với người mong mỏi, thành đặng với người cô tâm thời không 
nên nói phước thành tựu từ cách hưởng dụng tiến hóa đặng. 

1148. 

+ Tự ngôn: Phước thành đặng từ nơi cách hưởng dụng tiễn hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trẻ nhỏ dâng cúng đang nghĩ ngợi dục tầm (kãmavitakka) đang nghĩ ngợi 
Sân độc tầm, đang nghĩ ngợi đó ky tầm cũng thành phước đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
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+ Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc, nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

+ Tự ngôn: Pháp mà thảnh thiện và bất thiện, chỗ có lỗi và không lỗi, nơi thô và tế, chỗ 
thành phía đen và phía trắng, gồm nhau lại đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bắt thiện, chỗ có lỗi và không lỗi, nơi ty hạ và tỉnh 
lương, chỗ thành phía đen và phía trắng, gồm chung nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, bốn cách xa nhau rất 
xa nhau. Bốn cách đó như thế nào? Một là trời và đất xa nhau rất xa nhau, hai là bờ 
biển bên này và bên kia xa nhau rất xa nhau, ba là phía mặt trời mọc và phía mặt trời 
lặn xa nhau rất xa nhau, bốn là pháp của hiền triết và pháp của phi hiền triết xa nhau 
rất xa nhau. Này chư Phíc-khú, bốn pháp này đây xa nhau rất xa nhau. 

Trên trời với mặt đất xa nhau, mé biển nó cũng là xa nhau, phía Đông và phía Tây 
cũng xa nhau, pháp của hiền triết với pháp của phi hiền triết nên nói là xa nhau hơn đó 
nữa. 

Hội hợp của nhóm hiền triết vĩnh viễn nhất định vẫn đặng luôn cho đến trọn đời. 
Nhưng hội hiệp của đám phi hiền triết vẫn hư mau lẹ, vì thế đó cho nên pháp của hiền 
triết mới xa cách phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp chỗ thành thiện và bắt thiện, nơi có lỗi 
và không lỗi, chỗ ty hạ và tinh lương, nơi thành phía đen và phía trắng gôm lại nhau 
đặng. 

1149. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói phước thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiễn hóa đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Những người nảo lập vườn, tạo rừng, bắc 
cầu, đào hồ nước, giếng nước, tạo chỗ nghĩ ngơi để làm phước, thì phước vẫn tiễn hóa 
nhiều với những người ấy mỗi khi, luôn cả ngày đêm. Những người đó vững vàng 
trong pháp, đầy đủ giới, sẽ đến Thiên đường”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì phước thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiến hóa đặng chớ 
gì! 

1150. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói phước từ nơi cách hưởng dụng thành tựu đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, đường nước là phước, 
đường nước tức là thiện, bốn cách này đem lại sự an vui, có cảnh tốt, có dị thục quả 
lạc, còn làm cho chúng sanh đến Thiên đường, đều để quả đáng mong mỏi, đặng quả 
đáng ưa thích, đặng quả đáng vừa lòng, đặng lợi ích, đặng sự an vui. Bốn cách như thế 
nào? Này chư Phíc-khú, Phíc-khú khi dùng y của người nào, họ vẫn đặng tâm định vô 
lượng. Con đường nước là phước, con đường nước là thiện của người ấy cũng đặng 
không lường, dẫn đến sự an vui có cảnh tốt đẹp, có dị thục quả lạc, còn làm cho chúng 
sanh đến Thiên đường, đồng đều đặng quả đáng mong mỏi, đặng quả đáng ưa thích, 
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đặng quả đáng vừa lòng, đặng lợi ích, đặng sự an vui, mà Phíc-khú khi thọ hưởng ... 
khi dùng tọa cụ ... khi dùng thuốc men vật dụng của người nào thì họ vẫn đặng tâm 
định vô lượng như là con đường nước tức là phước, con đường nước tức là thiện của 
người ấy cũng đặng vô lượng đưa đến sự an vui có cảnh tốt đẹp, có dị thục quả lạc, 
còn làm cho chúng sanh đi Thiên đường vẫn đồng đều đặng quả đáng mong mỏi, đáng 
ưa thích, đặng quả đáng vừa lòng, đặng lợi ích, hầu đặng sự an vui. Này chư Phíc-khú, 
con đường nước tức là phước, con đường nước tức là thiện; bốn cách này vậy nó đưa 
đến sự an vui có cảnh giới tốt đẹp, có dị thục quả lạc, còn làm cho chúng sanh đi Thiên 
đường, vẫn đồng đều đặng quả đáng mong mỏi, đặng quả đáng ưa thích, đặng quả 
đáng vừa lòng, đặng lợi ích hầu đặng sự an vui”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó thì phước cũng thành tựu từ nơi cách hưởng dùng tiễn hóa đặng 
chớ gì. 


1151. 


xk 


x 


x 


Tự ngôn: Phước thành tựu từ nơi cách hưởng dụng tiễn hóa đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trẻ em bồ thí đến bực đáng thọ hưởng rồi không hưởng dùng mà hủy bỏ 
thành phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà trẻ nhỏ bố thí cho hạng đáng thọ rồi không hưởng dùng mà hủy bỏ 
hư hao mắt cũng thành phước đặng thời không nên nói phước thành tựu từ nơi cách 
hưởng dụng tiễn hóa đặng. 


1152. 


xk 


x 


1153. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Phước thành tựu từ cách hưởng dụng tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Trẻ nhỏ bố thí trong khi kẻ đáng thọ, rồi bị vua, quan thâu đi mất, hoặc bị 
cướp giựt đi mất hoặc lửa cháy tiêu, hoặc nước cuốn đi mắt, hoặc người thừa kế không 
ưa thích đem đi mất rồi cũng thành phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà trẻ nhỏ bố thí đến hạng đáng thọ rôi bị vua, quan thâu đi mắt hoặc 
bị trộm cướp mất, hoặc lửa cháy tiêu, hoặc nước cuốn đi mất, hoặc kẻ thừa kế không 
ưa thích đem đi mất cũng thành phước đặng thời không nên nói phước thành tựu chỉ có 
cách hưởng dụng mới tiễn hóa đặng. 

Dứt Hưởng dụng thành tựu phước ngữ 


TỰ THỦ THÍ NGỮ (170DINN4KATH2) 


Tự ngôn: Những người đi đến đời khác còn cho thân thể hiện hành _đặng trong đời 
khác đó do người ây bố thí trong đời này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khi bồ thí y từ đời này thì hưởng dụng y đó trong đời sau phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi để bát từ đời này ... khi dâng tọa cụ từ đời này ... khi dâng thuốc ngừa 
bệnh từ đời này ... khi cho đồ nhai từ đời này ... khi cho đồ ăn từ đời này ... khi cho đồ 
uống từ đời này cũng hưởng đồ uống đó trong đời sau phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


1154. 
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* Tự ngôn: Những người đi đến đời khác đặng còn thân thể hiện hành đặng trong đời 
khác do người đã bố thí từ đời này phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người khác thành người làm cho người khác vui và khổ, người khác làm 
cho người khác hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1155. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng những người đi đến đời khác còn thân thể hiện hành đặng 
trong đời khác đó do người ây đã bồ thí từ đời này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Loài Ngạ qui thấy họ bồ thí hầu lợi ích cho mình vẫn tùy hỷ, vẫn làm cho 
tâm tín ngưỡng, vân còn làm cho hỷ phát sanh vẫn đặng vui phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Ngạ qui thấy họ bố thí hầu lợi ích cho mình, vẫn có tâm trong sạch, 
vẫn phát sanh mừng, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng những người đi đến đời 
khác còn thân thể hiện hành đi đặng trong đời khác đó do người đã bồ thí từ đời này. 

1156. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng những người đi đến đời khác còn thân thê hiện hành trong đời 
khác đó do người đã bồ thí từ đời này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Mưa rớt xuống nơi gò vẫn chảy đến 
xuống chỗ hũng như thế nảo thì người đã bố thí từ đời này vẫn vào đến thành tựu cho 
những người đã quá vãng chính như thế vậy. Đường nước đầy đủ chảy luôn đến biển 
cho đầy đủ đặng như thế nảo thì người đã bố thí từ đời này vẫn vào đến thành tựu cho 
những người đã quá vãng như thế đó vậy. Nông nghiệp không có trong thế giới Ngạ 
qui đâu, chăn nuôi cũng không có nơi đó, thương nghiệp cũng như thế đó, cách mua 
bán bằng tiền bạc cũng không có với người khác rôi tức là người đã chết vẫn còn thân 
hiện hành trong thế giới Ngạ quỉ đó, do người đã bố thí từ đời này”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó những người đi vào đời khác cũng còn thân thể hiện hành trong 
đời khác đó do người đã bồ thí từ đời này chớ gì! 

1157. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói những người đi đến đời khác còn thân thể cho hiện hành đặng 
trong đời khác đó, do người đã bồ thí từ đời này phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, cha mẹ nhận thấy cơ 
nguyên năm cách mới hy vọng con thời sẽ sanh trong thân tộc. Năm nguyên sở như 
thế nào? (1) Ta đã nuôi y rồi y sẽ đáp lại nuôi ta; (2) y sẽ giúp làm việc cho ta; (3) tông 
tộc sẽ vẫn còn lâu đài; (4) y sẽ coi chừng của cải tài sản nối truyền; (5) hoặc khi ta đã 
qua đời thì y sẽ làm phước hồi hướng cho. Này chư Phíc-khú, cha mẹ ngó thấy năm 
cách sở nhân này đây mới hy vọng con thì sẽ sanh trong thân tộc. Trí thức nhìn thấy 
năm sở nhân mới hy vọng con như là ta nuôi y đã; rồi y sẽ nuôi ta đáp lại. Y sẽ giúp 
việc cho ta, thân tộc sẽ trường tồn vĩnh viễn, y sẽ chăm nom tài sản nôi truyền, hoặc 
khi ta quá vãng rồi y sẽ làm phước hồi hướng cho; tất cả trí thức ngó thấy năm sở nhân 
này mới hy vọng con. 

Vì thế đó người hiền triết bực hoàn toàn mới thành người thi ân đáp nghĩa, khi nhớ 
đến ơn bảo vệ mà Ngài đã làm trước vẫn nuôi cha mẹ, làm việc của Ngài theo cơ sở 
mà Ngài là tổ tiên người con giữ chức ngôn thì cha mẹ đã nuôi rồi nuôi đáp lại, không 
làm cho giồng giống điêu tàn, có đức tin, đầy đủ giới, thành người con đáng khen 
ngợi. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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* Phản ngữ: Nếu thế đó thì những người đi đến đời khác còn thân thể hiện hành đặng 
trong đời khác do người đã bô thí từ đời này chớ gì. 
Dứt Từ thứ thí ngữ 


ĐẠI ĐỊA NGHIỆP QUÁ NGỮ (PATH.1VIK.AMMAVIP.AKATIKATH.3) 


1158. 

+ Tự ngôn: Đại địa là quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa có lạc thọ, có khổ thọ, có phi khô phi lạc thọ, tương ưng lạc thọ, 
tương ưng khổ thọ, tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tương ưng Xúc, tương ưng Thọ, 
tương ưng Tưởng, tương ưng Tư, tương ưng Tâm, có biết cảnh, có nhớ tưởng, có sự 
bận lòng, sự lưu ý, sự để lòng, sự chú tâm, sự mong mỏi, sự cố tâm của Đại địa ấy vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đại địa không có lạc thọ, không có khổ thọ, không có phi khổ phi lạc thọ, 
bất tương ưng lạc thọ, bất tương ưng khổ thọ, bất tương ưng phi khổ phi lạc thọ, bất 
tương ưng Xúc, bất tương ưng Thọ, bất tương ưng Tưởng, bất tương ưng Tư (cefanl), 
bất tương ưng Tâm, không biết cảnh, có sự nhớ tưởng, có sự bận lòng, có sự lưu tâm, 
có sự chứa để trong tâm, có sự chú ý, sự hy vọng, sự cô tâm, của Đại địa â ây đều không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Đại địa không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không có biết cảnh, 
không có sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Đại địa ấy đều không có thời không nên 
nói Đại địa là quả của nghiệp. 

1159. 

+ Tự ngôn: Xúc là quả của nghiệp và Xúc có lạc thọ, có khổ thọ, có phi khổ phi lạc thọ, 
tương ưng lạc thọ, tương ưng khổ thọ, tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tương ưng Xúc, 
tương ưng Thọ, tương ưng Tưởng, tương ưng Tư, tương ưng Tâm, biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự có ý của Xúc ây vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa là quả của nghiệp và Đại địa có lạc thọ, có khổ thọ, có phi khô phi 
lạc thọ, tương ưng lạc thọ, tương ưng khổ thọ, tương ưng phi khô phi lạc thọ, tương 
ưng Xúc, tương ưng Thọ, tương ưng Tưởng, tương ưng Tư (Cefan4đ), tương ưng Tâm, 
có biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự bận lòng, sự lưu ý, sự để ý, sự chú ý, sự mong mỏi, sự 
có tâm của Đại địa vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1160. 

* Tự ngôn: Đại địa là quả của nghiệp, nhưng Đại địa không có lạc thọ, không có khổ 
thọ ... không biết cảnh, không có sự nhớ tưởng ... sự cô ý của Đại địa â ấy đều không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Xúc là quả của nghiệp, nhưng Xúc không có lạc thọ, không có khổ thọ .. 
không biết cảnh, không nhớ tưởng ... sự cô ý của Xúc ấy đều không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1161. 

+ Tự ngôn: Đại địa thành nghiệp quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đại địa cử động đặng, bước đạp đặng, chặc đặng, phá hoại đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp quả cử động đặng, dậm bước đặng, chặc đặng, phá hoại đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1162. 

* Tự ngôn: Đại địa sẽ tăng gia, sẽ gia bội, sẽ đa lượng, kẻ kiến trúc, sẽ tăng cường cũng 
làm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nghiệp quả người sẽ gia tăng, sẽ gia bội, sẽ chế tạo, sẽ kiến trúc, sẽ tăng 
cường cũng làm đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1163. 

+ Tự ngôn: Đại địa đi khắp cho mọi người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp quả đi khắp cho mọi người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1164. 

+ Tự ngôn: Nghiệp quả đi khắp cho mọi người phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hằầm của tức là phước không đi khắp mọi 
người, trộm cướp không đặng, người có nó sẽ nên chết thành thật tướng, đáng làm 
phước, người ấy phải thành thiện”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói nghiệp quả đi khắp cho mọi người. 

1165. 

+ Tự ngôn: Đại địa thành nghiệp quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đại địa sẵn có trước, vững vàng sau rồi tất cả chúng sanh mới sanh ra phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Quả phát sanh trước, qua sau tất cả chúng sanh mới làm nghiệp để đặng quả 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1166. 
* Tự ngôn: Đại địa thành quả nơi nghiệp của tất cả chúng sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh hưởng dụng Đại địa phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


+ Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh hưởng dụng Đại địa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có thứ hưởng dụng Đại địa rồi viên tịch vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Có thứ chưa hết nghiệp quả cũng viên tịch vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

1167. 

+ Tự ngôn: Đại địa thành quả nơi nghiệp của chúng sanh bực sẽ thành Chuyên luân 
thánh vương phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Mỗi chúng sanh hưởng dụng Đại địa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Mỗi chúng sanh hưởng dụng quả nơi nghiệp của bực sẽ thành Chuyền luân 
thánh vương phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thể đó... 

* Tự ngôn: Mỗi chúng sanh hưởng dụng quả nơi nghiệp của bực sẽ thành Chuyển luân 
thánh vương phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mỗi chúng sanh hưởng dụng Xúc, Thọ, Tư, Tâm, Tín, Cần, Niệm, Định, 
Tuệ của bực sẽ thành Chuyền luân thánh vương phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1168. 
+ Phản ngữ: Chớ nên nói Đại địa thành nghiệp quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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* Phản ngữ: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng thành lớn lao, nghiệp có 
thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng, sự thành Đại chủ vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà nghiệp có thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng lớn lao, nghiệp 
có thể làm cho chúng sanh đều đồng đặng thành Đại chủ vẫn có, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng Đại địa thành nghiệp quả. 

Dứt Đại địa nghiệp quả ngữ 


LÃO TỬ QUÁ NGỮ (J4RÄ4M.ARANAVIPAKOTIKATH) 


1169. 

+ Tự ngôn: Lão tử thành quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử có lạc thọ, có khổ thọ, có ph khô phi lạc thọ, tương ưng lạc thọ, 
tương ưng khổ thọ, tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tương ưng Xúc, tương ưng Thọ, 
tương ưng Tưởng, tương ưng Từ, tương ưng Tâm, có biết, cảnh, có sự nhớ tưởng, có 
bận lòng, sự lưu ý, sự để ý, sự chú ý, sự mong mỏi, Sự quyết tâm của Lão tử đó vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không biết cảnh, không có sự 
nhớ tưởng ... sự cố ý của Lão tử đó đều có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Lão tử không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không có biết cảnh, 
không có nhớ tưởng ... và sự cô ý của Lão tử đó đều không có thời không nên nói rằng 
Lão tử thành quả. 

1170. 
* Tự ngôn: Xúc thành quả và Xúc có lạc thọ, có khổ thọ ... có biết cảnh, có nhớ tưởng 
.. Sự quyết tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Lão tử thành quả và Lão tử có lạc thọ, có khổ thọ ... có biết cảnh, có sự nhớ 

tưởng ... và sự cô ý của Lão tử vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1171. 

+ Tự ngôn: Lão tử thành quả nhưng Lão tử không có lạc thọ, không có khô thọ ... không 
biết cảnh, không có nhớ tưởng ... và có sự quyết tâm của Lão tử đó đều không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành quả nhưng Xúc không có lạc thọ, không có khổ thọ ... không biết 
cảnh, không có nhớ tưởng ... sự cố tâm của Lão tử ấy đều không có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó? 

1172. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp bất thiện thành quả của nghiệp bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện thành quả của nghiệp thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

1173. 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện không nên nói thành quả của nghiệp thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp bất thiện không nên nói thành quả của nghiệp bất thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1174. 
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+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp bất thiện thành quả của nghiệp bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện thành quả của nghiệp bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1175. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp bất thiện không thể nói thành quả của nghiệp thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện không thê nói thành quả của nghiệp bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1176. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện thành quả của nghiệp bắt thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thành quả của nghiệp thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1177. 

+ Tự ngôn: Lão tử nơi nghiệp thiện và nghiệp bất thiện không thể nói thành quả của 
nghiệp thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Lão tử của nghiệp thiện và nghiệp bất thiện không thể nói thành quả của 
nghiệp bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1178. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Lão tử thành quả phải chăng? Tự ngôn: Phải TỒI. 

* Phản ngữ: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh thành người màu da xâu Xa, nghiệp có 
thể làm cho chúng sanh thành người chết yêu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải TÔI. 

+ Phản ngữ: Nếu mà nghiệp có thể làm cho chúng sanh thành người nước da xấu xa, 
nghiệp có thê làm cho chúng sanh thành người đoản thọ; chính do nhân đó, Ngài mới 
nói rằng Lão tử thành quả. 

Dứt Lão tử quả ngữ 


THÁNH NGHIỆP QUÁ NGỮ (4RIY4DHAMMA VIPKA KATH2) 


1179. 
+ Tự ngôn: Quả nơi Thánh nghiệp không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Sa Môn quả có quả nhiều, Phạm Thiên quả có quả nhiều phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
*- Tự ngôn: Nếu mà Sa Môn quả có quả nhiều, Phạm Thiên quả có quả nhiều thời không 
nên nói răng quả nơi Thánh nghiệp không có. 


+ Tự ngôn: Quả của Thánh nghiệp không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Quả Dự Lưu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà quả Dự Lưu vẫn có thời không nên nói quả của Thánh nghiệp 
không có. 

* Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... quả Bất Lai, quả La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

* Tự ngôn: Nếu mà quả La Hán vẫn có thời không nên nói quả của Thánh nghiệp không 
có. 
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1181. 


ki 
+ 


Tự ngôn: Quả Dự Lưu không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả của bố thí không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Quả Dự Lưu không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả của giới ... quả của tu tiến không thành dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... quả Bắt Lai ... quả La Hán không thành dị thục quả phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Quả của bố thí không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Quả La Hán không thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả của giới ... quả của tu tiến không thành dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


1182. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Quả của bố thí thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Quả của bố thí thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả Nhút Lai ... quả Bất Lai ... quả La Hán thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Quả của giới ... quả của tu tiến thành đị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Quả của tu tiến thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... quả Bất Lai ... quả La Hán thành dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1183. 


ki 
ki 
+ 


xk 


Tự ngôn: Thiện Dục giới có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiện siêu thế có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Thiện Sắc giới, Thiện Vô sắc giới có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Thiện siêu thế có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1184. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Thiện siêu thế không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiện Dục giới không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Thiện siêu thế không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiện Sắc giới ... Thiện Vô sắc giới không có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


1185. 


xk 


Phản ngữ: Thiện Dục giới có dị thục quả thành nhân sanh tử (4cayagamino) phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rôi 
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+ Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả thành nhân sanh tử phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Thiện Sắc giới ... Thiện Vô sắc giới thành pháp có dị thục quả thành nhân 
sanh tử (Zcayagãmino) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả thành nhân sanh tử phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

11856. 

+ Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả nhưng thành nhân đến Níp-bàn 
(Apacayagamino) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Thiện Dục giới thành pháp có dị thục quả nhưng thành nhân có đến Níp-bàn 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Thiện siêu thế thành pháp có dị thục quả nhưng thành nhân đến Níp-bàn 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thiện Sắc giới ... Thiện Vô sắc giới thành pháp có dị thục quả mà thành 
nhân đến Níp-bàn phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Thánh nghiệp quả ngữ 


PHÁP DỊ THỤC QUÁ NHÂN NGỮ 


(VIPAKO VIP.A1KIDHAIMMADHAMMOTI KATH4) 
1187. 

* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: DỊ thục quả cũng thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: DỊ thục quả đó cũng thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khi thành như thế dị thục quả đó cũng không có cách làm nơi tột khổ, 
không có sự đứt đoạn của luân hồi, không có phi y sinh nhập Níp-bàn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1188. 

* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Nói rằng dị thục quả hay là pháp mà thành nhân của quả cũng vậy, nói rằng 
pháp mà thành nhân của quả hay là dị thục quả cũng vậy, hai câu này cũng một cách 
như nhau, đồng nhau, bằng nhau, giống nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1189. 

* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: DỊ thục quả với pháp mà làm nhân của quả; pháp làm nhân của quả với dị 
thục quả đồng sanh chung nhau, hòa nhau, tương ưng nhau, đồng sanh, đồng diệt, 
đồng vật, đồng cảnh với nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1190. 
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* Tự ngôn: Dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Bất thiện cái đó, dị thục quả của bất thiện cũng cái đó vậy. Thiện cái đó, dị 
thục quả của thiện cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1191. 

* Tự ngôn: DỊ thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Người sát sanh bằng cái tâm nào cũng cháy trong Địa ngục bằng cái tâm ấy 
vậy, người bố thí bằng cái tâm nảo cũng vui vây trong Thiên đường bằng cái tâm đó 
vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1192. 

* Phản ngữ: Không nên nói dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Dị thục quả tức là Tứ uẫn, phần pháp danh (nãmadhamma) thành Hỗ tương 
duyên (Aññamafñfiapaccaya) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà dị thục quả tức là Tứ uẫn, phần pháp danh thành Hồ tương duyên, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng dị thục quả thành pháp mà làm nhân của quả. 

Dứt Pháp dị thục quả, đị thục nhân ngữ 
Dứt Phẩm thứ bảy 
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PHÁM THỨ TÁM 


LỤC THÚ HƯỚNG NGỮ 


1193. 

+ Tự ngôn: Lục đạo (gai) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán: “Có năm, tức là Địa ngục, Bàng sanh, Ngạ qui, 
Nhân loại và Chư thiên” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Có năm, tức là Địa ngục, Bàng sanh, 
Ngạ qui, Nhân loại và Chư thiên” thời không nên nói rằng có lục đạo (gai). 

1194. 

+ Tự ngôn: Lục đạo (gai) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ A Tu La thứ nhĩ thính (kalakañjikđ), A Tu La thứ nhĩ thính có hình 
dáng như nhau, có cách hưởng cảnh đồng một thứ, có vật thực đồng một thứ, tuôi bằng 
nhau với thứ Ngạ qui, gả cưới với Ngạ qui phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà thứ A Tu La nhĩ thính có hình vóc giống nhau, có cách hưởng cảnh 
đồng một thứ, có vật thực đồng một thứ, có tuổi thọ bằng với Ngạ qui, cưới gả với Ngạ 
qui thời không nên nói là lục đạo (ga). 

1195. 

+ Tự ngôn: Lục đạo (gai) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đám A Tu La thuộc dân chúng A Tu La Vương (Vepaciifi) có thân thê 
giống nhau, có cách hưởng cảnh đồng nhau, vật thực đồng nhau, tuổi thọ băng nhau 
với Chư thiên, cưới gả với hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thứ A Tu La đám Thiên Vương có hình vóc giống nhau, cách 
hưởng cảnh đồng nhau, vật thực đồng nhau, tuổi thọ bằng nhau với Chư thiên, cưới gả 
với Chư thiên thời không nên nói răng có lục đạo (ga). 

1196. 

+ Tự ngôn: Lục đạo (gai) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ A Tu La dân chúng A Tu La Vương từng làm Chư thiên phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà thứ A Tu La dân chúng A Tu La Vương từng làm Chư thiên thời 
không nên nói là lục đạo (ga). 

1197. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói lục đạo (gai) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Có A Tu La phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu nói có A Tu La, chính do nhân đó, Ngài mới nói có lục đạo (gai). 

Dứt Lục đạo ngữ 
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TRUNG HỮU NGỮ (4N7T4RABHAV4 KATHA) 


1198. 


x  x%x *%x 


Tự ngôn: Trung hữu (2arãbhava) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Dục hữu (kzrabhava) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1199. 


Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có trong chặng giữa của Dục hữu và Sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có trong chặng giữa của Sắc hữu và Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1200. 


xk 


x 


xk 


x 


Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có trong chặng giữa của Dục hữu và Sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Trung hữu vẫn không có trong Dục hữu và Sắc hữu thời không nên 
nói Trung hữu vẫn có. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có trong chặng giữa của Sắc hữu với Vô sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Trung hữu vẫn không có trong chặng giữa Sắc hữu với Vô sắc hữu 
thời không nên nói Trung hữu vẫn có. 


1201. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu đó thành sanh nơi trước, thành nơi lục đạo, thành thức trụ thứ 
tám, thành chúng sanh cư trụ thứ mười phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu thành hữu, thành đạo (gz/¡), thành chúng sanh cư trụ, thành luân 
hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang già, đang chết, đang thác, đang tái tục, 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức có trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Trung hữu thành Ngũ uân hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
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1202. 


x 


Tự ngôn: Dục hữu vẫn có, Dục hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh nương ở, 
thành luân hi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có, Trung hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nương ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến Dục hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nghiệp mà cho chúng sanh vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Chúng sanh, bực vào đến Dục hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang già, đang chết, đang tử, đang tái tục 
trong Dục hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang già, đang chết, đang tử, đang tái tục 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Dục hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Trung hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Dục hữu thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu thành Ngũ uân hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


1203. 


xk 


Tự ngôn: Sắc hữu vẫn có, Sắc hữu thành hữu, thành đạo ( gíi) thành chúng sanh cư 
trụ, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có, Trung hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nương ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến Sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
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* Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Trung hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 
+ Tự ngôn: Sắc hữu thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Trung hữu thành Ngũ uân hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
1204. 


xk 


Tự ngôn: Vô sắc hữu vẫn có, Vô sắc hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nương ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có, Trung hữu thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh 
nương ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nghiệp làm cho chúng sanh vào đến Vô sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nghiệp mà làm cho chúng sanh vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


* Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Vô sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Trung hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Vô sắc hữu thành Tứ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu thành Tứ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1205. 


Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có chỉ về phần tất cả chúng sanh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có chỉ về phần tất cả chúng sanh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà Trung hữu vẫn không có chỉ về phần tất cả chúng sanh thời không 
nên nói Trung hữu vân có. 


1206. 


ki 
+ 


Tự ngôn: Trung hữu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có riêng cho những người tạo vô gián nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có về phần những người tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà Trung hữu vẫn không có về phần những người tạo nghiệp vô gián 
thời không nên nói Trung hữu vân có. 
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1207. 


x 


Tự ngôn: Trung hữu vẫn có về phần những người không tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có thuộc về những người tạo nghiệp vô gián phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có về phần những người tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có thuộc về phần những người không tạo nghiệp vô 
gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có về phần những người vào Địa ngục . . về phần những 
người đến vô tưởng... . về phần những người đến Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có về phần những người đến Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Trung hữu vẫn không có về phần những người đến Vô sắc hữu thời 
không nên nói Trung hữu vẫn có. 


1208. 


xk 


xk 


x 


xk 


Tự ngôn: Trung hữu vẫn có thuộc về những người không đến Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có dành riêng những người vào đến Vô sắc hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn không có dành riêng những người đến Vô sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trung hữu vẫn có dành riêng những người không đến Vô sắc hữu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1209. 


+ 
+ 


Phản ngữ: Chăng nên nói Trung hữu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Bực người Trung bang bất hườn (aw/arãparinibbäyï) vẫn có phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà bực người Trung bang bất hườn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói Trung hữu vẫn có. 
Tự ngôn: Nói rằng Trung hữu (Azarãbhava) vẫn có do giải rằng bực người Trung 
bang bắt hườn (Anaräparinibbäyï) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Do giải rằng: “Bực người Sanh bang bất hườn (Upahacca parinibbayi) vẫn 
có, Sanh Bang Hữu (Upahaccabhava) cũng là vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Trung hữu nói là vẫn có do giải rằng: “Bực người Trung bang bất hườn vẫn 

có” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
nệ ngôn: Do giải rằng: “Bực người Vô hành bang bất hườn (4saikhãäraparinibbäyï) 
vẫn có ... Bực người Hữu hành bang bất hườn (Sasankharaparinibbäyï) vẫn có thời 
cũng là Hữu hành hữu (sasa¿kharabhava) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Dứt Trung hữu ngữ 
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DỤC LẠC NGỮ (K4M44AGƯNA KATH) 


1210. 


+ 
+ 


xk 


Tự ngôn: Bao nhiêu ngũ dục lạc đó thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự vừa lòng liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà sự vừa lòng liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có thời không nên nói 
bao nhiêu ngũ dục lạc đó thành Dục giới. 

Tự ngôn: Sự dục vọng liên quan với ngũ dục lạc, sự dục vọng do mãnh lực của sự vừa 
lòng với ngũ dục lạc đó, sự nghĩ ngợi liên quan với ngũ dục lạc đó, sự dục vọng liên 
quan với ngũ dục lạc đó, sự dục vọng bằng mãnh lực của sự nghĩ ngợi liên quan với 
ngũ dục lạc đó, pháp Hỷ liên quan với ngũ dục lạc đó, Hỷ thọ liên quan với ngũ dục 
lạc đó, pháp Hỷ và Hỷ thọ liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà pháp Hỷ và Hỷ thọ liên quan với ngũ dục lạc đó vẫn có thời không 
nên nói chỉ có ngũ dục lạc đó là Dục giới (Kamadhaiu). 


Tự ngôn: Chỉ có ngũ dục lạc đó là Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn của tất cả nhân loại không thành Dục giới (Kãmadhäiu) phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý của tất cả nhân loại không thành Dục giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Ý của tất cả nhân loại không thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ngũ dục lạc trong đời có ý (mano) là thứ 
sáu, Chư Phật đã bố cáo rồi, người mửa ói sự vừa lòng trong ngũ dục lạc và ý ây rồi 
vẫn xa lìa khô đặng bằng tánh cách này”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói ý của tất cả nhân loại không thành Dục giới. 


1212. 


Tự ngôn: Chỉ có ngũ dục lạc đó thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngũ dục lạc thành hữu (bhava), thành đạo (gz/¡), thành chúng sanh nương 
ở, thành luân hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nghiệp có thê làm cho chúng sanh vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Chúng sanh kẻ vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, đang lão, đang tử, đang chết, đang tái tục 
trong dục lạc (wãmagua) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong dục lạc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Dục Lạc thành Ngũ uân hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Chư Phật vẫn ra đời, tất cả Chư Phật Độc Giác vẫn ra đời, đôi Thinh Văn 
vẫn ra đời trong dục lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Dục giới thành hữu, thành đạo (ga), thành chỗ ở chúng sanh, thành luân 
hôi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Dục lạc thành hữu, thành đạo (gz), thành chỗ ở chúng sanh, thành luân hồi, 
thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh vào đến Dục giới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó.... 

Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Dục giới cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chúng sanh vào đến dục lạc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh sanh, lão, tử, chết, tái tục trong 1 giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh sanh, lão, tử, chết, tái tục trong 1 lạc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Dục giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong dục lạc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Dục giới thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dục Lạc thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Chư Phật ra đời, Chư Phật Độc Giác ra đời và đôi Thinh Văn ra đời trong 
Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Chư Phật ra đời, Chư Phật Độc Giác ra đời và đôi Thinh Văn ra đời trong 
dục lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1213. 


x 


x 


x 


Phản ngữ: Chẳng nên nói chỉ có ngũ dục lạc ấy thành Dục giới phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, dục lạc đây có năm 
thứ, mà năm thứ chi? (1) Sắc nó thành cảnh nơi Nhãn thức mà đáng mong mỏi, đáng 
ưa mến, đáng mừng lòng, đáng thương, động dục, thành chỗ trụ của sự vọng dục. (2) 
Thinh là cảnh của Nhĩ thức. (3) Khí là cảnh của Tỷ thức. (4) VỊ là cảnh của Thiệt thức, 
(5) Xúc là cảnh của Thân thức mà đáng mong mỏi, đáng mến, đáng vừa lòng, đáng 
thương, động dục, là chỗ nương đỡ của sự vọng dục. Này chư Phíc-khú, dục lạc chỉ có 
năm thứ như vậy”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thời chỉ có ngũ dục lạc đó thành Dục giới chớ gì. 

Dứt Dục lạc ngữ 
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DỤC NGỮ (KAMAKATHA) 


1214. 

+ Tự ngôn: Chỉ có Ngũ xứ đó thành dục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vừa lòng liên quan với Ngũ xứ đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Nếu mà sự vừa lòng liên quan với xứ đó vẫn có thời không nên nói chỉ có 
năm xứ đó thành dục. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục liên quan với Ngũ xứ đó, sự vọng dục do mãnh lực vừa lòng 
liên quan với Ngũ xứ đó, sự nghĩ ngợi liên quan với Ngũ xứ đó, sự dục vọng liên quan 
với Ngũ xứ đó, sự vọng dục bằng mãnh lực vui mừng liên quan với Ngũ xứ đó, pháp 
Hỷ liên quan với Ngũ xứ đó, Hỷ thọ liên quan với Ngũ xứ đó, pháp Hỷ và Hỷ thọ liên 
quan với Ngũ xứ đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà pháp Hỷ và Hỷ thọ liên quan với Ngũ xứ đó vẫn có thời không nên 
nói chỉ có Ngũ xứ đó thành dục. 

1215. 

+ Phản ngữ: Chắng nên nói chỉ có năm thứ đó thành dục phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, dục lạc đây có năm 
thứ. Năm thứ như thế nào? Sắc là cảnh của Nhãn thức ... Xúc là cảnh của Thân thức 
mà đáng mong mỏi, đáng ưa thích, đáng vừa lòng, đáng thương, động dục, thành sở trụ 
của sự vui mừng. Này chư Phíc-khú, dục lạc có năm thứ như thế vậy”. Đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu thế đó thời chỉ có Ngũ xứ ấy thành dục chớ gì! 

1216. 

+ Tự ngôn: Chỉ có Ngũ xứ ấy thành dục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn “Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, dục lạc đây có năm 
thứ. Năm thứ ra sao? Sắc mà thành cảnh của Nhãn thức ... Xúc mà thành cảnh của 
Thân thức chỗ đáng mong mỏi, đáng ưa thích, đáng vừa lòng, đáng thương, động dục, 
thành sở trụ của sự vui mừng. Này chư Phíc-khú, đây là năm thứ ngũ dục. Còn một 
nửa, cả bốn thứ này không phải dục (nhưng) cả năm thứ này gọi trong luật của bực 
Thánh là ngũ dục. Sự vọng dục do mãnh lực, sự nghĩ ngợi thành dục của trượng phu, 
sự vật tốt đẹp trong đời không phải dục, sự ham muôn do mãnh lực, sự nghĩ ngợi thành 
dục của trượng phu, sự vật tốt đẹp vẫn đình trụ trong đời. Chính thế đó, trượng phu, sự 
vật tốt đẹp vẫn đình trụ trong đời. Chính thế đó, nhưng mà bực trí thức vân hạn chế sự 
vừa lòng trong sự vật tốt đẹp này”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói chỉ có Ngũ xứ ấy thành dục. 

Dút Dục ngữ 
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SẮC GIỚI NGỮ (RUPADHATU KATHA) 


1217. 


ki 
+ 


x 


Tự ngôn: Sắc Pháp thành Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc thành hữu (bhava). thành đạo (gai), thành chúng sanh sở trụ, thành luân 
hồi, thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Nghiệp có thể làm cho chúng sanh vào đến Sắc giới vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sắc thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1218. 


xk 


Tự ngôn: Sắc giới thành hữu, thành đạo ... thành cách đặng thân thê phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Sắc thành hữu, thành đạo ... thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 
Tự ngôn: Nghiệp còn làm cho chúng sanh vào đến Sắc giới #øadhaiu) vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Nghiệp còn làm cho chúng sanh vào đến sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến sắc vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong Sắc giới 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
Tự ngôn: Sắc giới thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sắc thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Sắc pháp thành Sắc giới, sắc vẫn có trong Dục giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
Tự ngôn: Dục giới cái đó, Sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
Tự ngôn: Dục giới cái đó, Sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Người hiệp với Dục hữu thành người hiệp với cả hai hữu Tức là Dục hữu và 
Sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Sắc giới ngữ 


272 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





VÔ SÁC GIỚI NGỮ (4RUPADH.TU KATH) 


1219. 

+ Tự ngôn: Vô sắc pháp thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thọ thành hữu, thành đạo (gzii), thành sở trụ chúng sanh, thành luân hồi, 
thành sanh, thành thức trụ, thành cách đặng thân thể phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp còn làm cho chúng sanh vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong Thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Thọ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Thọ thành Tứ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


* Tự ngôn: Vô sắc giới thành hữu, thành đạo, thành cách đặng thân thể phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Thọ thành hữu, thành đạo (gai)... thành cách đặng thân thể phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Nghiệp còn cho chúng sanh vào đến Vô sắc hữu vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Nghiệp còn cho chúng sanh vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ 'Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Vô sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chúng sanh bực vào đến Thọ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong Vô sắc 
giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Tất cả chúng sanh đang sanh, lão, tử, đang chết, đang tái tục trong Thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ Tưởng Hành Thức vẫn có trong Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ Tưởng Hành Thức vẫn có trong Thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc giới thành Tứ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ thành Tứ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô Sắc Pháp thành Vô sắc giới, Thọ, Tưởng, Hành, Thức vẫn có trong Dục 
giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Dục giới cái đó, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Bực người hiệp với Dục hữu thành người hiệp với Nhị hữu Tức là Dục hữu 
và Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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Tự ngôn: Sắc Pháp thành Sắc giới, Vô Sắc Pháp thành Vô sắc giới, Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức vẫn có trong Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Dục giới cái đó, Sắc giới cũng cái đó vậy, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Dục giới cái đó, Sắc giới cũng cái đó vậy, Vô sắc giới cũng cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực người hiệp với Dục hữu thành người hiệp với Tam hữu Tức là Dục 
hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô sắc giới ngữ 


SẮC GIỚI LỤC XỨ NGỮ (RÙPADHATUYVA ÄYATANA KATH.3) 


1221. 


xk 


x  x*x* x *%x *% 


xk 


Tự ngôn: Thân thê mà đặng lục xứ vẫn có trong Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thân thê đó có Tỷ xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Vị xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thân xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1222. 


x 


xk 


Tự ngôn: Trong Sắc giới đó không có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó không có Tỷ xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó không có Vị xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó không có Thiệt xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó không có Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó không có Thân xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


1223. 


xk 


xk 


xk 


x 


Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ và luôn Sắc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ và luôn Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ và luôn Sắc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ và luôn Vị xứ ... Trong Sắc giới đó Thân xứ 
và luôn Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1224. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhĩ xứ và luôn Thinh xứ ... trong Sắc giới đó có Ý xứ 
và luôn Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ và luôn Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
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* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có có Ý xứ và luôn Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ và luôn Vị xứ ... trong Sắc giới đó có Thân 
xứ và luôn Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1225. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ nhưng không có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ nhưng không có Sắc xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ nhưng không có Khí xứ phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhĩ xứ nhưng không có Thinh xứ ... trong Sắc giới đó 
có Ý xứ nhưng không có Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1226. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ nhưng không có Vị xứ ... trong Sắc giới đó có 
Thân xứ nhưng không có Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ nhưng không có Sắc xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thân xứ nhưng không có Xúc xứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhĩ xứ nhưng không có Thinh xứ ... trong Sắc giới đó 
có Ý xứ nhưng không có Pháp xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1227. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ, có Sắc xứ và thấy sắc ấy đặng bằng nhãn đó 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ và ngửi hơi ấy bằng mũi đó phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ, có Sắc xứ và thây sắc đó đặng bằng mắt ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ và nêm vị đó đặng bằng lưỡi ấy ... 
trong Sắc giới đó có Thân xứ, có Xúc xứ và đụng chạm cảnh xúc đó đặng bằng thân ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1228. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhĩ xứ, có Thinh xứ ... trong Sắc giới đó có Ý xứ, có 
Pháp xứ và hiểu rõ pháp đó đặng bằng ý ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ và ngửi hơi ấy đặng bằng mũi ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Ý xứ, có Pháp xứ và hiểu rõ pháp đó đặng bằng ý ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ ... trong Sắc giới đó có Thân xứ có 
Xúc xứ và đụng chạm cảnh xúc đó đặng bằng thân đó phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1229. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ nhưng ngửi hơi ấy bằng mũi ấy 

không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 27 





+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ, có Sắc xứ nhưng thấy sắc đó bằng mắt ấy 
không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ nhưng ngửi hơi đó bằng mũi ấy 
không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhĩ xứ, có Thinh xứ ... trong Sắc giới đó có Ý xứ, có 
Pháp xứ nhưng hiểu biết pháp đó băng ý ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1230. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ ... trong Sắc giới đó có Thân xứ, có 
Xúc xứ nhưng đụng chạm xúc đó bằng thân ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhãn xứ, có Sắc xứ nhưng thấy sắc đó bằng con mắt 
ây không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thân xứ, có Xúc xứ nhưng đụng chạm đó bằng thân 
ây không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Nhĩ xứ, có Thinh xứ ... trong Sắc giới đó có Ý xứ, có 
Pháp xứ nhưng hiểu biết pháp đó băng ý ấy không đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1231. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Tỷ xứ, có Khí xứ hửi hơi đó đặng bằng mũi ấy phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có hơi sanh ra từ rễ cây, hơi sanh ra từ lõi cây, hơi sanh ra 
từ vỏ cây, hơi sanh ra từ lá cây, hơi sanh ra từ bông cây, hơi sanh ra từ trái cây, hơi 
sông, hơi độc, hơi thơm, hơi hôi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1232. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thiệt xứ, có Vị xứ và nếm vị đó đặng bằng lưỡi ấy 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có vị sanh từ rễ cây, vị sanh từ thân cây, vị sanh từ vỏ 
cây, vị sanh từ lá cây, vị sanh từ cây, vị sanh từ trái cây, vị chua, vị ngọt, vị đăng, VỊ 
cay, vị mặn, vị dở, vị nhân, vị tốt, vị không tốt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1233. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có Thân xứ, có Xúc xứ và người đụng chạm xúc đó bằng 
thân ây phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trong Sắc giới đó có xúc cứng, xúc mềm, xúc tế, xúc thô, xúc lạc, xúc khổ, 
nặng, nhẹ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1234. 

+ Phản ngữ: Chắng nên nói rằng thân thể mà có lục xứ vẫn có trong Sắc giới phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Trong Sắc giới đó có Tỷ điềm (Nimira) có Thiệt điềm, có Thân điềm phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà trong Sắc giới đó có Tỷ điềm, Thiệt điềm, Thân điềm. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói thân thể mà có Lục xứ vẫn có trong Sắc giới. 

Dứt Sắc giới (lục) xứ ngữ 
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VÔ SẮC HỮU SẮC NGỮ (ARUPE RUPAKATHA) 


1235. 

+ Tự ngôn: Sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sắc hữu, thành sắc đạo ( rupagar¡), thành sắc chúng sanh trụ, thành 
sắc luân hỏi, thành sanh của sắc chúng sanh, thành cách đặng thân thê của sắc chúng 
sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc hữu thành vô sắc đạo (gai), vô sắc chúng sanh trụ, vô sắc luân hồi, 
thành sanh của chúng sanh vô sắc, thành cách đặng thân thể chúng sanh vô sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thành Vô sắc hữu... . thành cách đặng thân thể của chúng sanh vô 
sắc thời không nên nói sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc. 

1236. 

+ Tự ngôn: Sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành hữu, thành đạo, thành chúng sanh trụ, thành luân hồi, thành sanh, 
thành thức trụ, thành cách đặng thân thể của chúng sanh Ngũ uẩn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành hữu ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh có Tứ uẩn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thành hữu, thành đạo ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh 
Tứ uấn thời không nên nói sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc. 

1237. 

+ Tự ngôn: Sắc vẫn có trong Sắc giới và Sắc giới đó thành sắc hữu, thành sắc đạo, thành 
sắc chúng sanh trụ, thành sắc luân hồi, thành sắc sanh của chúng sanh hữu sắc, thành 
cách đặng thân thể của chúng sanh hữu sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc vẫn có trong chúng sanh vô sắc và chúng sanh vô sắc đó thành sắc hữu, 
thành sắc đạo ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh hữu sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sắc vẫn có trong Sắc giới và Sắc giới ấy thành Ngũ uân hữu, thành đạo 
(gari), thành cách đặng thân thể của chúng sanh Ngũ uẫn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

* Tự ngôn: Sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc và Vô Sắc ấy thành Ngũ uân hữu, 
thành đạo ... thành cách đặng thân thê của chúng sanh Ngũ uân phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1238. 

+ Tự ngôn: Sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc và chúng sanh vô sắc ấy thành vô 
sắc hữu, thành Vô sắc đạo, thành Vô sắc chúng sanh trụ, thành Vô sắc luân hồi, thành 
sanh của chúng sanh vô sắc, thành cách đặng thân thể của chúng sanh vô sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc vẫn có trong Vô sắc giới và Vô sắc giới đó thành Vô sắc hữu, thành Vô 
sắc đạo (gi)... thành cách đặng thân thể của chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1239. 

+ Tự ngôn: Sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc và chúng sanh vô sắc đó thành Tứ 
uân hữu, thành đạo (gai) ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh Tứ uẫn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Sắc vẫn có trong Vô sắc giới và Vô sắc giới đó thành Tứ uẫn hữu, thành đạo 
(gari) ... thành cách đặng thân thể của chúng sanh Tứ uẫn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1240. 

+ Tự ngôn: Sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách xuất đi của tất cả sắc là vô sắc phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn có phán cách ra đi của tất cả sắc là vô sắc thời không 
nên nói sắc vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc. 

1241. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán cách xuất đi của tất cả sắc là vô sắc, nhưng sắc 
cũng còn vẫn có trong tất cả chúng sanh vô sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán cách xuất đi của tất cả dục là ly dục, nhưng tất 
cả dục cũng còn vẫn có trong đám ly dục; tất cả lậu cũng còn vẫn có trong đám người 
không có lậu; pháp hiệp thế cũng vẫn còn có trong tất cả pháp siêu thế phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dút Vô sắc hữu, sắc hữu. 


SÁC HÀNH ĐỘNG NGỮ (RUPAM KAMMANTI KATHA) 


1242. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà phát triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Pháp biết cảnh có sự nhớ tưởng, có sự bận lòng, có sự lưu ý, có sự để ý, có 
sự chú ý, sự mong mỏi, sự có tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp có thành pháp không biết cảnh, không nhớ tưởng, không bận 
lòng, không lưu ý, không để ý, không chú ý, sự mong mỏi và sự cô tâm của thân 
nghiệp đó đều không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thân nghiệp đó thành pháp không biết cảnh, không nhớ tưởng... 
cô ý của thân nghiệp đó đều không có thời không nên nói rằng thân nghiệp mà tiến 
triển bằng tâm thiện, thành sắc, thành thiện. 

1243. 

* Tự ngôn: Xúc nơi tiền triển với tâm thiện thành thiện, thành pháp biết cảnh, có nhớ 
tưởng ... sự cô tâm của Xúc ấ ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành pháp 
biết cảnh, có nhớ tưởng ... và sự cô tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ... Tưởng, Tư, Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển bằng tâm 
thiện, thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng và sự có tâm của Tuệ đó vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành pháp 
biết cảnh, sự nhớ tưởng ... và sự cô tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó.. 
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1244. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc thành thiện nhưng thành 
pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của pháp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, nhưng thành pháp không biết 
cảnh, không nhớ tưởng ... và sự cô tâm của Xúc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, nhưng 
thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của thân nghiệp đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ... Tưởng, Tư, Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển bằng tâm 
thiện thành thiện, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Tuệ đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1245. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc mà tiến triển bằng tâm thiện không kể thứ nảo tất cả thành thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1246. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiễn triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiễn triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1247. 

* Tự ngôn: Sắc xứ thành chỗ tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện, thành sắc, thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiễn triển bằng tâm thiện thành sắc thành vô ký phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1248. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện mà không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện mà không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất... 
Phong chất mà tiễn triển bằng tâm thiện thành thiện mà không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1249. 

* Tự ngôn: Sắc xứ tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký và không có biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký và không 
có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1250. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành bất 
tương ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, bất tương ưng Xúc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện bất tương 
ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất mà tiến triển bằng tâm thiện thành bất tương ưng Xúc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1251. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện thành vô ký bất tương ưng Xúc phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký bất tương 
ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất mà tiễn triển bằng tâm thiện thành vô ký bất tương ưng Xúc phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký bất tương 
ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1252. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện bất tương 
ưng Xúc luôn cả không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc xứ mà tiễn triển bằng tâm thiện thành thiện, bất tương ưng Xúc và 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện bất tương 
ưng Xúc luôn cả không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa Chất, Thủy Chất .. Phong Chất 
mà tiễn triển bằng tâm thiện thành thiện, bất tương ưng Xúc, đều không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1253. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm thiện, thành vô ký, bất tương ưng Xúc đều 

không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký, bất tương 
ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất mà tiễn triển bằng tâm thiện thành vô ký bất tương ưng Xúc đều không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành vô ký, bất tương 
ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1254. 

+ Tự ngôn: Khâu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành hữu tri cảnh (sramman4), sự nhớ ... sự cô tâm của khẩu nghiệp đó 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp thành bất tri cảnh, sự nhớ ... sự cỗ tâm của khẩu nghiệp ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà khâu nghiệp đó thành bất tri cảnh, sự nhớ ... và sự cô tâm của khâu 
nghiệp đó không có thời không nên nói khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành 
sắc, thành thiện. 

1255. 
* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện, thành hữu tri cảnh và sự nhớ 
.. sự cô tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành hữu 
tri cảnh, sự nhớ ... và sự cố tâm của khẩu nghiệp vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển với tâm thiện 
thành thiện, thành hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự có tâm của Tuệ đó vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện, thành hữu 
tri cảnh, sự nhớ tưởng ... và sự cố tâm của khẩu nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1256. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển băng tâm thiện thành sắc, thành thiện nhưng bắt 
tri cảnh, sự nhớ tưởng ... và sự cỗ tâm của khâu nghiệp ấy không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng tâm thiện thành thiện nhưng bất tri cảnh, sự nhớ 
tưởng và sự cô tâm của Xúc ấy đều không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện nhưng 
không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của khâu nghiệp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ mà tiến triển với tâm thiện 
thành thiện nhưng không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... Sự cô tâm của Tuệ đó không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1257. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm thiện thành sắc, thành thiện phải chăng? 

Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Sắc mà tiến triển băng tâm thiện chắng hạng thứ nào tất cả thành thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Khẩu nghiệp không rộng như cách thân nghiệp. 

1258. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển băng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, sự lưu ý, sự để ý, sự chú ý, 
sự mong mỏi và sự cố tâm của thân nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thân nghiệp đó thành pháp bất tri cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, sự lưu 
tâm, sự để ý, sự chú ý, sự mong mỏi và sự cô tâm của thân nghiệp ẫy không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà thân nghiệp ấy thành pháp bất trí cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, 
sự lưu ý, sự để tâm, sự chú ý, sự mong mỏi và sự có tâm của thân nghiệp ã ấy không có 
thời không nên nói thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành bất 
thiện. 

1259. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiến triển với tâm bắt thiện, thành bất thiện, thành pháp tri cảnh, sự 
nhớ tưởng ... và sự cô tâm của xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện, 
thành tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của thân nghiệp đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng, Tư, Ái, Sân, S1, Ngã mạn, Tả kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu 
cử, Vô tàm ... Vô úy mà tiến triển với tâm bắt thiện thành bắt thiện, thành pháp hữu tri 
cảnh, sự nhớ tưởng và sự cô tâm của Vô úy ây vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện, thành sắc, thành bất thiện, 
thành hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của thân nghiệp ấy vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1260. 

* Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiễn triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện 
nhưng bất tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của thân nghiệp ấy không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tiễn triển với tâm bất thiện thành bất thiện, nhưng bất tri cảnh, sự 
nhớ tưởng ... sự có tâm của Xúc đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển thành tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện 
nhưng bất tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự có tâm của thân nghiệp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng, Tư, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy mà tiến triển với tâm bắt thiện thành bất thiện, nhưng bắt tri 
cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố tâm của Vô úy đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1261. 

+ Tự ngôn: Thân nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành bất thiện phải 

chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Sắc mà tiến triển bằng tâm bất thiện chăng hạng thứ nào tất cả thành bất 

thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1262. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành pháp hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của khẩu nghiệp đó 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp đó thành pháp bắt tri cảnh, sự nhớ tưởng, sự có tâm của khâu 
nghiệp ây không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà khẩu nghiệp ấy thành pháp bất tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cỗ tâm 
của khâu nghiệp ấy không có thời chớ nên nói khâu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất 
thiện, thành sắc, thành bất thiện. 

1263. 

+ Tự ngôn: Xúc mà tiến triển với tâm bất thiện thành bắt thiện, thành pháp hữu tri cảnh, 
sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc thành bắt thiện, 
thành tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của khẩu nghiệp đó vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ... Tưởng, Tư, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tàm. .. Vô úy mà tiễn triển với tâm bất thiện thành bất thiện, thành pháp 
hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của Vô úy đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc thành bắt thiện, 
thành hữu tri cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1264. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện, thành sắc, thành bất thiện, 
nhưng không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của khẩu nghiệp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Xúc mà tiễn triển với tâm bắt thiện thành bát thiện nhưng thành pháp bắt tri 
cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của Xúc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện, 
nhưng không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của khẩu nghiệp đó không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ... Tưởng, Tư, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, 
Điệu cử, Vô tầm. .. Vô úy mà tiền triển với tâm bắt thiện thành bất thiện nhưng không 
biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố tâm của Vô úy đó không có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1265. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc mà tiến triển bằng tâm bất thiện chăng hạng thứ nào tất cả thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1266. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành bắt thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1267. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiễn triển bằng tâm bất thiện thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khâu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1268. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiễn triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện mà 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành bất thiện mà không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khâu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bắt thiện mà 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh xứ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... 
Phong chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành 
bất thiện không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1209. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành vô ký không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành vô ký mà 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất ... Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành vô ký 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành vô ký không 
biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1270. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển băng tâm bắt thiện thành sắc, thành bắt thiện, mà 
bất tương ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiễn triển bằng tâm bất thiện thành bắt thiện mà bất tương ưng 
Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


284 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





* Tự ngôn: Khâu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bắt thiện mà 
bất tương ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất .. Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành bất 
thiện mà bất tương ưng Xúc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1271. 

*. Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển bằng tâm bất thiện thành vô ký mà bất tương ưng Xúc 
đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khâu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện, thành Sắc, thành vô ký mà 
bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành vô ký 
mà bất tương ưng Xúc không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành vô ký đều bất 
tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1272. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiễn triển bằng tâm bất thiện thành sắc, thành bất thiện mà 
bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiễn triển băng tâm bất thiện thành bắt thiện mà bất tương ưng 
Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển băng tâm bắt thiện thành sắc, thành bắt thiện, mà 
bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thinh xứ ... Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ ... Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành bất 
thiện mà bất tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

1273. 

+ Tự ngôn: Sắc xứ mà tiến triển băng tâm bất thiện thành vô ký mà bắt tương ưng Xúc 
luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành vô ký đều bất 
tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thinh xứ, Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong 
chất, nước tinh, nước mắt, máu, mồ hôi mà tiễn triển bằng tâm bắt thiện thành vô ký 
mà bất tương ưng Xúc đều không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khẩu nghiệp mà tiến triển bằng tâm bắt thiện thành sắc, thành vô ký mà bất 
tương ưng Xúc luôn không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1274. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sắc cũng thành thiện, cũng thành bắt thiện phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà thân nghiệp, khâu nghiệp cũng thành thiện, cũng thành bất thiện, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc cũng thành thiện, cũng thành bắt thiện 

1275. 
+ Tự ngôn: Sắc cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Nhãn xứ cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc cũng thành thiện, cũng thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ... Tỷ xứ, Thiệt xứ, Thân xứ, Sắc xứ, Thinh xứ, Khí xứ, VỊ xứ, Xúc 
xứ, Địa chất, Thủy chất, Hỏa chất, Phong chất, nước tinh, nước mắt, máu ... mồ hôi 
cũng thành thiện, cũng thành bắt thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1276. 

+ Tự ngôn: Thân thành sắc, thân nghiệp cũng thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ý thành sắc, ý nghiệp cũng thành sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1277. 

* Tự ngôn: Ý thành phi sắc, ý nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Thân thành phi sắc, thân nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1278. 

+ Tự ngôn: Thân thành sắc, nhưng thân nghiệp thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ý thành sắc, nhưng ý nghiệp thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1279. 

* Tự ngôn: Ý thành phi sắc, ý nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Thân thành phi sắc, thân nghiệp cũng thành phi sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1280. 

+ Tự ngôn: Do thân thành sắc, vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Do Nhãn xứ thành sắc vì thế Nhãn thức mới thành sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do thân thành sắc bởi thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Do Nhĩ xứ thành sắc vì thế Nhĩ thức mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn:. Do thân thành sắc vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Do Tỷ xứ thành sắc vì thế Tỷ thức mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do thân thành sắc vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Do Thiệt xứ thành sắc vì thế Thiệt thức mới thành sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Do thân thành sắc vì thế thân nghiệp mới thành sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
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+ Tự ngôn: Do Thân xứ thành sắc vì thế Thân thức mới thành sắc phải chăng? Phản 

ngữ: Không nên nói thế đó... 
1281. 

* Tự ngôn: Sắc thành nghiệp phải chăng?. Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai tường thuật 
Tư (Cefanz) thành nghiệp, người tính rôi mới làm nghiệp băng thân khẩu ý”. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

1282. 

+ Tự ngôn: Sắc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này Änanda, khi thân vẫn có khổ, lạc mà 
thành bên trong vẫn sanh ra do Thân tư (Kãyasañcetanã) làm nhân hoặc khi nói năng 
vẫn có lạc khô mà thành bên trong vẫn phát sanh do Khẩu tư làm nhân hoặc khi tâm 
tính vẫn có lạc, khổ mà thành bên trong vẫn sanh ra do Ý tư làm nhân”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

1283. 

+ Tự ngôn: Sắc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Thân tư ba thứ thành 
thân nghiệp phía bất thiện có khô làm lời, có khổ thành dị thục quả. Khẩu tư có bốn 
thứ thành khẩu nghiệp phía bất thiện có khổ làm lời, có khổ thành quả. Ý tư ba thứ 
thành ý nghiệp phía bất thiện có khổ làm lời, có khổ thành quả. Này chư Phíc-khú, 
Thân tư ba thứ thành thân nghiệp phía thiện có lạc làm lời, có lạc thành quả. Khẩu tư 
bốn thứ thành khẩu nghiệp phía thiện có lạc làm lời, có vui thành quả. Ý tư ba thứ 
thành ý nghiệp phía thiện có vui làm lời, có lạc thành quả”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

1284. 

+ Tự ngôn: Sắc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Änanda, nếu thành tựu kẻ phi trượng 
phu đây bị Thâm Giang Tử ngoại giáo hỏi cách này nên giải thế này rằng Em Thâm 
Giang Tử, người làm nghiệp mà hiện hành với Tư băng thân khâu ý thành nghiệp mới 
sẽ cho đặng hưởng vui. Ý vẫn sẽ đặng hưởng sự vui, người làm nghiệp hiện hành với 
Tư bằng thân khâu ý, thành nghiệp mà sẽ cho đặng hưởng sự khổ, họ vẫn sẽ đặng 
hưởng sự khổ, người làm nghiệp hiện hành theo Tư băng thân khẩu ý thành nghiệp mà 
sẽ cho đặng hưởng phi khổ phi lạc, họ vẫn sẽ đặng hưởng phi khổ phi lạc. Này 
Ananda, thành tựu kẻ phi trượng phu khi giải như đây gọi là đáng giải theo đúng với 
Thâm Giang Tử Ngoại giáo (Moghapuriso). Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói sắc thành nghiệp. 

Dứt Sắc hành động ngữ 
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MẠNG QUYÈN NGỮ (JIVITINDRIYAKATHA) 


1285. 

+ Tự ngôn: Sắc mạng quyền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Số thọ, sự vững còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, cách đang 
liên tiếp, phẩm hạnh đang hành vi, sự đang dinh dưỡng, không có với tất cả sắc phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Số thọ, sự vững còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tư cách 
đang liên tiếp, đang hành vi, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà tuôi thọ, sự đang vững còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện 
hành, sự đang liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc 
thời không nên nói Sắc mạng quyền không có. 

1286. 

* Tự ngôn: Tuổi thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tánh cách 
liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự dinh dưỡng có với tất cả danh pháp và Phi Sắc 
mạng quyền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Số thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, cách đang 
liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc pháp và Sắc 
mạng quyền vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1287. 

* Tự ngôn: Tuổi thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tánh cách 
liên tiếp nhau, sự đang hành động, sự đang dinh dưỡng có với tất cả sắc pháp, nhưng 
Sắc mạng quyền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Số thọ, sự đang còn, sự đang hiện hành, thái độ đang hiện hành, tánh cách 
đang liên tiếp nhau, sự đang hành vi, sự đang dinh dưỡng vân có với tất cả danh pháp, 
nhưng Phi Sắc mạng quyền vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1288. 

+ Tự ngôn: Số thọ của tất cả danh pháp thành Phi Sắc mạng quyền phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Số thọ của tất cả sắc pháp thành Sắc mạng quyên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1289. 

+ Tự ngôn: Số thọ của tất cả sắc pháp chớ nói là thành Sắc mạng quyền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Số thọ của tất cả danh pháp chăng nên nói rằng thành Phi Sắc mạng quyền 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1290. 

+ Tự ngôn: Số thọ của tất cả sắc pháp thành Phi Sắc mạng quyên phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Số thọ của tất cả danh pháp thành Sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1291. 

+ Tự ngôn: Số thọ của tất cả danh pháp chẳng nên nói thành Sắc mạng quyền phải 

chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Số thọ của tất cả sắc pháp chớ nên nói thành Phi Sắc mạng quyền phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1292. 
+ Tự ngôn: Số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp thành Phi Sắc mạng quyên phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp thành Sắc mạng quyền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1293. 
+ Tự ngôn: Số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp chớ nên nói thành Sắc mạng quyền 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Số thọ của sắc pháp và tất cả danh pháp không thê nói thành Phi Sắc mạng 
quyên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1294. 
* Tự ngôn: Sắc mạng quyên. không có phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒi. 
* Tự ngôn: Người nhập thiền Diệt không có Sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
1295. 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà bực nhập thiền Diệt có Sắc mạng quyên thời không nên nói Sắc 
mạng quyền không có. 
1296. 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Sắc mạng quyền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Liên quan trong uân nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẫn. 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Hành uân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Hành uân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Thọ uấn ... Tưởng uấn ... Thức uẫn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1297. 
* Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt có Thọ uấn ... Tưởng uấn ... Thức uẫn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Phi bực nhập thiền Diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1298. 
+ Tự ngôn: Sắc mạng quyền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Tất cả chúng sanh vô tưởng không có Mạng quyên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh vô tưởng có Mạng quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà chúng sanh vô tưởng có Mạng quyên thời không nên nói Sắc mạng 
quyền không có. 
1299. 
+ Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Mạng quyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Liên hệ với uân nảo? Phản ngữ: Liên hệ với Hành uân. 
+ Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Hành uân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
+ 'Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Hành uẩn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Thọ uân ... Tưởng uẩn ... Thức uân phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Chúng sanh vô tưởng có Thọ uẫn ... Tưởng uân ... Thức uấn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành Ngũ uẫn hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1300. 
+ Tự ngôn: Mạng quyền mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm, tái tục diệt đi một phần, 
trong khi cái tâm tìm kiếm tái tục diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm tái tục diệt đi một phần trong khi 
cái tâm tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1301. 
+ Tự ngôn: Xúc mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm tái tục diệt đi hết trong khi cái tâm 
tìm kiếm tái tục diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Mạng quyền mà tiến triển bằng cái tâm tìm kiếm tái tục diệt đi hết trong khi 
cái tâm tìm kiếm tái tục diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1302. 
+ Phản ngữ: Mạng quyền thành hai thứ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Người đang sống với hai thứ Mạng quyên, chết bằng hai thứ chết phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Dứt Mạng yữM li ngữ 


NGHIỆP NHÂN NGỮ (K4MMA HETU KATH2) 


1303. 
* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng do nhân của nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực Dự Lưu hoại la quả Dự Lưu đặng do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng do nhân của nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực Nhứt Lai ... Bực Bất Lai hoại lìa quả Bất Lai đặng do nhân của nghiệp 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1304. 
* Tự ngôn: Bực Dự Lưu không hoại lìa quả Dự Lưu do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực La Hán không hoại lìa quả La Hán do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Bực Nhứt Lai ... Bực Bắt Lai chắng hoại lìa quả Bất Lai do nhân của nghiệp 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực La Hán chẳng hoại lia quả La Hán do nhân của nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1305. 
* Tự ngôn: Bực La Hán hoại lìa quả La Hán đặng do nhân của nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Do nhân của nghiệp là sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Do nhân của nghiệp tức là trộm cướp ... do nhân của nghiệp tức là tà dâm, 
do nhân của nghiệp tức là vọng ngôn, do nhân của nghiệp tức là lưỡng thiệt, do nhân 
của nghiệp tức là ác khâu, do nhân của nghiệp tức là ÿ ngữ, do nhân của nghiệp tức là 
giết mẹ, do nhân của nghiệp tức là giết cha, do nhân của nghiệp tức là giết La Hán, do 
nhân của nghiệp tức là chích máu thân Phật, do nhân của nghiệp tức là phá hòa hợp 
Tăng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Do nhân của nghiệp thế nào? Phản ngữ: Do bảy lời ăn hiếp chư La Hán. 
Tự ngôn: Bực La Hán hoại ha quả La Hán đặng do nhân của nghiệp tức là cách nói ăn 
hiếp chư La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chăng hạng người nào mà nói ăn hiếp La Hán vẫn làm cho rõ quả La Hán 
đặng mỗi người phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dút Nghiệp nhân ngữ 

Hoàn tất phẩm thứ tám 
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PHÁM THỨ CHÍN 


THÀNH QUÁ NGỮ (4NIS41SA KATH4) 


1306. 


Tự ngôn: Bựục thấy thành quả (trong Níp-bàn) trừ triền đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Người đang tác ý đối chư hành theo sự thành của vô thường trừ triền đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành của vô thường trừ triền 
đặng thời không nên nói người thấy thành quả (trong Níp-bàn) trừ triền đặng ... Người 
vẫn tác ý với chư hành theo sự thành khổ não ... theo sự thành bệnh, theo sự thành mụt 
nhọt, theo sự thành mũi tên, theo sự thành khó khán, theo sự thành tật nguyễn, theo sự 
thành như người khác, theo sự thành của gạt gẫm, theo sự thành của hẹp hòi, theo sự 
thành đồ ép uống, theo sự thành nạn, theo sự thành trở ngại, theo sự thành đồ lay động, 
theo sự thành đồ mụt lở, theo sự thành đồ không bền vững, theo sự không thành chỗ 
chống cự, theo sự không thành chỗ ấn trốn, theo sự không thành chỗ nương tựa, theo 
sự không thành chỗ hạn chế nạn, theo sự không thành đồ trống, theo sự thành đồ 
không, theo sự thành đồ tiêu mất, theo sự thành vô ngã, theo sự thành lỗi... . theo sự 
thành đồ có đối thay lẽ thường trừ triền đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà người vẫn tác ý với chư hành bằng sự thành đồ thay đổi thông 
thường trừ triền đặng thời không nên nói người thấy thành quả (trong Níp-bàn) trừ 
triền đặng. 

Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành đồ không bên luôn, thành bực 
thấy, thành quả trong Níp-bàn luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành đồ vô thường luôn, thành bực 
thấy kết quả trong Níp-bàn luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành theo sự thành khổ ... theo sự thành bịnh ... 
theo sự thành của cách biến đi thông thường luôn thấy kết quả trong Níp-bàn luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người vẫn tác ý với chư hành bằng sự thành đồ biến đi thông thường luôn, 
thành bực thấy kết quả trong Nfp-bàn luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


1307. 


x 


xk 


Phản ngữ: Chớ nói rằng người thấy kết quả (trong Níp-bàn) trừ triền đặng phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này thành bực quán thấy lạc biết là lạc, có sự ghi nhớ là lạc, chăm chú theo thường 
thường luôn luôn, không lộn xộn, vẫn đề tuệ vào trong Níp-bàn”. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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* Phản ngữ: Nếu thế đó bực thấy kết quả (trong Níp-bàn) cũng trừ triền đặng chớ gì. 
Dứt Thành quả ngữ 


BÁT TỬ CẢNH NGỮ (4MAT.4RAMMAN.AAKATH.) 


1308. 

+ Tự ngôn: triển có bất tử (ama/a) làm cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bất tử (amara) thành cảnh của triền, thành cảnh của phược, thành cảnh của 
bộc, thành cảnh của phối, thành cảnh của cái, thành cảnh của khinh thị, thành cảnh của 
thủ, thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bất tử không thành cảnh của triền, không thành cảnh của phược ... không 
thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bất tử không thành cảnh của triền ... không thành cảnh của phiền 
não thời không nên nói triền có bất tử là cảnh. 

1309. 

* Tự ngôn: Ái (ga) mong mỏi bắt tử phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bắt tử nơi trụ của ái, cái tâm đáng vui phải ưa mến, phải say mê, phải buộc 
trói, đáng vẫn lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bất tử không thành nơi trụ của ái mà tâm không đáng vui, không đáng ưa, 
không đáng say mê, không bị ràng buộc, không phải vẫn lún sụp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bất tử không thành nơi trụ của ái mà tâm không đáng vui, không 
đáng ưa thích, không đáng say mê, không đáng ràng buộc, không phải vẫn lún sụp thời 
không nên nói ái mong mỏi bắt tử phát sanh đặng. 

1310. 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi bất tử (zmara) phát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Bất tử thành sở trụ của sanh, thành sở trụ của sự giận duỗi, thành sở trụ của 
sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất tử không thành sở trụ của sân, không thành sở trụ của sự giận, không 
thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bất tử không thành sở trụ của sân, không thành sở trụ của sự giận, 
không thành sở trụ của sự quở trách thời không nên nói sân mong mỏi bất tử sanh 
đặng. 

1311. 

+ Tự ngôn: Si mong mỏi bắt tử sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bất tử thành sở trụ của sỉ, làm sự không biết, làm sự không thấy liên quan 
với sự diệt mất của tuệ, hành động trong phía phá tuệ, không hành động hầu đặng Níp- 
bàn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bắt tử không thành chỗ trụ của si, không làm sự bất tri liên quan với sự tiễn 
hóa của tuệ, không hiện hành trong phía phá tuệ, hành động để đặng Níp-bàn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bất tử không thành sở trụ của si, không làm sự bắt tri ... hành động 
để đặng Níp-bàn thời không nên nói sĩ mong mỏi bắt tử phát sanh đặng. 
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1312. 

+ Tự ngôn: triền mong mỏi sắc phát sanh đặng và sắc làm cảnh của triền, làm cảnh của 
phược ... làm cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: triển mong mỏi bất tử sanh ra đặng và bất tử thành cảnh của triền, thành 
cảnh của phược ... thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1313. 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi Sắc phát sanh đặng, sắc thành sở trụ của ái mà tâm phải vui 
phải ưa, phải say mê, phải ràng buộc, phải hằng lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi bất tử sanh đặng và bất tử thành sở trụ của ái mà tâm phải vui 

.. phải hằng lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1314. 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi sắc phát sanh đặng và sắc là nơi trụ của sân, thành nơi trụ 
của sự giận hờn, thành nơi trụ của sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sân mong mỏi bắt tử sanh ra đặng và bất tử thành sở trụ của sân, thành sở 
trụ của sự giận hờn, thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

1315. 

* Tự ngôn: Sỉ mong mỏi sắc sanh ra đặng và sắc thành sở trụ của si, làm sự bất tri... 
không hành động để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Si mong mỏi bất tử sanh ra đặng và bắt tử thành sở trụ của si, làm sự bất tri 

.. không hành động để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1316. 

* Tự ngôn: triển mong mỏi bất tử sanh ra đặng, nhưng bất tử không thành cảnh của 
triền, không thành cảnh của phược, không thành cảnh của bộc, không thành cảnh của 
phối, không thành cảnh của cái, không thành cảnh của khinh thị, không thành cảnh của 
thủ, không thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: triền mong mỏi sắc sanh ra đặng, nhưng sắc không thành cảnh của triền, 
không thành cảnh của phược ... không thành cảnh của phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1317. 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi bất tử sanh ra đặng, nhưng bất tử không thành sở trụ của ái mà 
tâm không phải vui mừng, không phải ưa thích, không phải say mê, không đáng ràng 
buộc, không phải hằng lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ái mong mỏi sắc sanh ra đặng nhưng sắc không thành sở trụ của ái mà tâm 
không đáng vui mừng ... không hay thường lún sụp phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

1318. 

+ Tự ngôn: Sân mong mỏi bất tử sanh ra đặng và bất tử không thành sở trụ của sân, 
không thành sở trụ của sự giận hờn, không thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sân mong mỏi sắc sanh ra đặng, nhưng sắc không thành sở trụ của sân, 
không thành sở trụ của sự giận hờn, không thành sở trụ của sự quở trách phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1319. 

+ Tự ngôn: Sỉ mong mỏi bất tử (zmara) sanh ra đặng nhưng bất tử không thành sở trụ 
của S¡, không làm sự bắt tri ... hành động đề đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Si mong mỏi bất tử (zmara) sanh ra đặng, nhưng bắt tử không thành sở trụ 
của si, không làm sự bất tri... hành động để đặng Níp-bàn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1320. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng triền có bất tử làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “(Phàm phu...) tưởng tượng biết Níp-bàn 
theo sự thành Níp-bàn, khi tưởng tượng biết Níp-bàn thành Níp-bàn rồi, vẫn quan 
trọng Níp-bàn, vân quan trọng trong Níp-bàn, vân quan trọng thành sự biết Níp-bàn ... 
vân quan trọng biết Níp-bàn là của ta, vẫn thỏa thích Níp-bàn”. Như đây là bài Kinh 

vẫn có thật phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì triền cũng có bất tử làm cảnh chớ gì. 

Dứt Bất tử cảnh ngữ 


SẮC HỮU TRI CẢNH NGỮ (RÚPA1M SÃRAMM.ANANTI KATH.3) 


1321. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, sự lưu ý, sự để ý, sự chú ý Ý, sự mong mỏi, sự cô 
tâm của Sắc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm của Sắc đó không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cô tâm của Sắc đó không có thời 
không nên nói Sắc thành pháp có biết cảnh. 

1322. 

* Tự ngôn: Xúc thành pháp có biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cô tâm của 
Xúc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp có cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng, ... sự cô tâm của Sắc 
đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1323. 

* Tự ngôn: Thọ... Tưởng, Tư, Tâm, Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ, Ái, Sân, Si, Ngã mạn, 
Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu cử, Vô tàm ... Vô úy thành pháp có biết cảnh, sự 
nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cô tâm của Vô úy đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp có biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cô tâm của 
Sắc đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1324. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp có biết cảnh nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm 
của Sắc đó không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành pháp có biết cảnh, nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cô 
tâm của Xúc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1325. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp có biết cảnh nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc lòng ... sự cố tâm 
của Sắc đó không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ, Tưởng ... Vô úy thành pháp có biết cảnh, nhưng sự nhớ tưởng, sự buộc 
lòng ... sự cố tâm của Vô úy đó không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1326. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Sắc thành pháp có biết cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

+ Phản ngữ: Sắc thành pháp hữu duyên (sapaccaya) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà sắc thành pháp hữu duyên, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Sắc thành pháp có biết cảnh. 

Dứt Sắc hữu trì cảnh ngữ 


TÙY MIÊN VÔ HỮU CÁNH NGỮ (4NUS4Y4 4AN4RAMMAINATI KATH2) 


1327. 

+ Tự ngôn: tùy miên thành pháp không có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

1328. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Dục ái che đậy (kãmarägapariyufthäana), Dục ái triền, Dục bộc, Dục phối, 
Dục dục cái thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái che đậy, Dục ái triền, Dục bộc, Dục phối, Dục dục cái thành 
pháp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành pháp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 


nói thế đó... 
1329. 
* Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 


+ Tự ngôn: Liên hệ trong uẫn nào? Phản ngữ: Liên hệ trong Hành uân. 

* Tự ngôn: Hành uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Hành uẫn thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thọ uẫn, Tưởng uân, Thức uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1330. 

+ Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẫn nhưng thành pháp không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uẫn nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uần và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uân và thành pháp biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1331. 

* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uân nhưng thành pháp không biết 
cảnh, phân Dục ái liên quan trong Hành uần và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Hành uân một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hành uẫn một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một phần thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒi. 

+ Tự ngôn: Thọ uẫn, Tưởng uẫn, Thức uân một phần thành pháp biết cảnh nhưng một 
phần nữa thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1332. 

+ Tự ngôn: Phân tùy miên, Ngã mạn tùy miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghi tùy miên, 
Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh tùy miên, Vô minh che 
ngăn, Vô minh triền, Vô minh cái thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối ... Vô minh cái thành pháp biết cảnh 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

1333. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Liên quan trong uân nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uâẫn. 

+ Tự ngôn: Hành uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Hành uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thọ uẫn, Tưởng uân, Thức uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1334. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uân nhưng thành pháp không biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uẫn, nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uân, nhưng thành pháp biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẫn và thành pháp biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1335. 

+ Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uấn nhưng thành pháp không biết 
cảnh, còn phần Vô minh liên quan trong Hành uẫn và thành pháp biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải TỒI. 

* Tự ngôn: Hành uẫn một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Hành uân một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒI. 

+ Tự ngôn: Thọ uẫn, Tưởng uấn, Thức uân một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một 
phần nữa thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1336. 

* Phản ngữ: Chăng nên nói tùy miên thành pháp không biết cảnh phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rôi. 

+ Phản ngữ: Phàm phu khi tâm thành thiện và vô ký đang hiện hành có thể nói đặng rằng 
thành người có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Cảnh của tùy miên ấy vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó tùy miên cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

1337. 

* Tự ngôn: Phàm phu khi tâm thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói đặng rằng 
thành người hữu ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Cảnh của ái đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó ái cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

Dứt tùy miên bất trí cảnh ngữ 


TRÍ BÁT TRI CẢNH NGỮ (Š4MAM AN4RAMMANANTIKATH2) 


1338. 

+ Tự ngôn: Trí là pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Trí thành pháp bắt tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyên, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chỉ thành pháp 
không biêt cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyền, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chỉ thành pháp biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Trí thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Trí thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Liên quan trong uân nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uâẫn. 

* Tự ngôn: Hành uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Hành uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ uẫn, Tưởng uân, Thức uân thành pháp không biết cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1340. 
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* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uân, nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uẫn, nhưng thành pháp không biết cảnh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uân và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uân thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

1341. 

+ Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uân nhưng thành pháp không biết cảnh, phần tuệ 
liên quan trong Hành uân và thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Hành uân một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó. 

* Tự ngôn: Hành uẫn một phần thành pháp biết cảnh nhưng một phần nữa thành pháp 
không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒi. 

+ Tự ngôn: Thọ uẫn, Tưởng uẫn, Thức uân một phần thành pháp biết cảnh, nhưng một 
phần nữa thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1342. 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng trí thành pháp không biết cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

* Phản ngữ: Bực La Hán, người đáo bỉ ngạn băng Nhãn thức mới nên nói rằng có trí 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

+ Phản ngữ: Cảnh của trí đó có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó, trí cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

* Tự ngôn: Bực La Hán người đáo bỉ ngạn bằng Nhãn thức mới nên nói có tuệ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Cảnh của tuệ đó có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó tuệ cũng thành pháp không biết cảnh chớ gì. 

Dứt Trí bất trí cảnh ngữ 


QUÁ KHỨ CẢNH NGỮ (4TĨ74RAMMANAKATH.) 


1344. 

+ Tự ngôn: Tâm mà biết cảnh quá khứ thành pháp bắt tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Có cảnh quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà có cảnh quá khứ thời không nên nói tâm biết cảnh quá khứ thành 
pháp không biết cảnh và thê đó cách tường thuật rằng tâm biết cảnh quá khứ thành 
pháp không biết cảnh mới sai, hoặc nếu mà tâm thành pháp không biết cảnh thời 
không nên nói có cảnh quá khứ và thế đó cách tường thuật rằng tâm mà thành pháp 
không biết cảnh, thành pháp biết cảnh quá khứ mới sai. 

1344. 

+ Tự ngôn: Tâm mà biết cảnh quá khứ thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản 

ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô tâm và mong mỏi quá khứ vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà sự nhớ tưởng ... sự cô tâm và sự mong mỏi quá khứ vẫn có thời 
không nên nói tâm biết cảnh quá khứ thành pháp không biết cảnh. 
Dút Quả khứ cảnh ngữ 


VỊ LAI CẢNH NGỮ (4N4G4T4RAMMANA KATH) 


1345. 

+ Tự ngôn: Tâm biết cảnh vị lai thành pháp bất tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Có cảnh vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà có cảnh vị lai thời không nên nói tâm biết cảnh vị lai là pháp bất tri 
cảnh và như thế cách tường thuật rằng tâm biết cảnh vị lai là pháp không biết cảnh mới 
sai! Hoặc nếu mà tâm là pháp không biết cảnh thời không nên nói tâm biết cảnh vị lai 
và như thế cách tường thuật rằng tâm thành pháp không biết cảnh là pháp biết cảnh vị 


lai mới saI. 
1346. 
* Tự ngôn: Tâm mà biết cảnh vị lai thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự có tâm và mong mỏi vị lai vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 


* Tự ngôn: Nếu mà sự nhớ tưởng ... sự cỗ tâm và sự mong mỏi vị lai vẫn có thời không 
nên nói tâm biết cảnh vị lai là pháp không biết cảnh. 
1347. 
* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô tâm, sự mong mỏi hiện tại vẫn có và tâm biết cảnh 
hiện tại thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự mong mỏi quá khứ vẫn có và tâm biết cảnh 
quá khứ thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1348. 
+ Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cỗ tâm hy vọng hiện tại vẫn có và tâm biết cảnh hiện tại 
thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, hy vọng vị lai vẫn có và tâm biết cảnh vị lai 
thành pháp biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1349. 
+ Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô tâm, sự mong mỏi quá khứ vẫn có, nhưng tâm biết 
cảnh quá khứ thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
+ Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô tâm, sự hy vọng hiện tại vẫn có nhưng tâm biết cảnh 
hiện tại thành pháp bắt tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1350. 
+ Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, sự mong mỏi vị lai vẫn có, nhưng tâm biết cảnh 
vị lai thành pháp không biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô tâm, sự mong mỏi hiện tại vẫn có nhưng tâm biết 
cảnh hiện tại thành pháp bắt tri cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


300 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





1351. 
* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tâm biết cảnh quá khứ vị lai là pháp bất tri cảnh phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Quá khứ và vị lai vẫn không có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Nếu mà quá khứ và vị lai vẫn không có, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng tâm biết cảnh quá khứ và vị lai thành pháp không biết cảnh ... 
Dứút VỊ lai cảnh ngữ 


TẢM LIÊN QUAN NGỮ (VIT4AKKÄNUPATITA KATH2) 


1352. 

+ Tự ngôn: Mỗi cái tâm đều liên quan với Tầm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mỗi cái tâm đều liên quan với Tứ, liên quan với (pháp) hỷ, liên quan với 
lạc, liên quan với khổ, liên quan với Hỷ thọ, liên quan với Ưu thọ, liên quan với Xả 
thọ, liên quan với Tín, liên quan với Cần, liên quan với Niệm, liên quan với Định, liên 
quan với Tuệ, liên quan với Ái, liên quan với Sân ... liên quan với Vô úy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1353. 

+ Tự ngôn: Mỗi cái tâm đều liên quan với Tầm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Định mà không có Tầm, chỉ có Tứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu định mà không có Tầm chỉ có Tứ vẫn có, thời không nên nói rằng mỗi 
cái tâm đều liên quan với Tầm. 

1354. 

+ Tự ngôn: Mỗi cái tâm đều liên quan với Tầm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Định mà không có Tầm, không có Tứ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

* Tự ngôn: Nếu mà định không có Tầm không có Tứ vẫn có thời không nên nói mỗi cái 
tâm đều liên quan với Tầm. 

1355. 

* Tự ngôn: Mỗi cái tâm liên quan với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Định có ba thứ như là: định có Tâm có Tứ, 
định không Tầm có Tứ, định không Tầm không Tứ” thời không nên nói rằng mỗi cái 
tâm đều liên quan với Tầm. 

Dứt Tâm liên quan ngữ 


TẢM BÁ THINH NGỮ (VIT4KKAVIPPHARASADDA KATH) 


1356. 

+ Tự ngôn: Trong mỗi khi suy xét, đang nghĩ ngợi sự Tầm phún ra phát sanh tiếng (nói) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mỗi khi đang đụng chạm Xúc bủa ra mới sanh tiếng, mỗi khi hưởng cảnh, 
mỗi khi nhớ cảnh, trong khi chú ý, trong khi nghĩ ngợi, trong khi nhớ tưởng, trong khi 
hiểu rõ sự phún ra của Thọ, Tưởng, Tư, Tâm, Niệm, Tuệ mới sanh ra tiếng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1357. 

* Tự ngôn: Mỗi khi nghĩ ngợi, đang suy xét thời sự phún ra của Tầm phát sanh thành 
tiếng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sự phún ra của Tầm thành tiếng mà phải biết đặng với Nhĩ thức, chạm nhĩ 
vào đến suối của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự phún ra của Tầm không thành tiếng mà phải biết đặng với Nhĩ thức, 
không đối chiếu với nhĩ, không vào đến suối của nhĩ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà sự phún ra của Tầm không thành thính mà phải biết đặng với Nhĩ 
thức, không xúc chạm với nhĩ, không đến vào suối của nhĩ thời không nên nói trong 
mỗi khi suy xét, mỗi khi nghĩ ngợi thì sự phún ra của Tầm phát sanh thành thinh. 

Dứt Tâm bá thỉnh ngữ 


DẪN TÂM NGÔN NGỮ (NA YATHACITTASSA VACATI KATHA) 


1358. 
* Tự ngôn: Người không có nghĩ ngợi chi cũng có nói năng đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Người không có Xúc, không có Thọ, không có Tưởng, không có Tư, không 
có Tâm cũng nói năng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Người có Xúc, có Thọ, có Tưởng, có Tư, có Tâm mới nói năng đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà người có Xúc ... có Tâm mới nói năng đặng thời không nên nói 
người không có nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng. 
1359. 
+ Tự ngôn: Người không có nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
* Tự ngôn: Người trong khi không nghĩ ngợi, không bận lòng ... không cô ý cũng nói 
năng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Người đang nghĩ ngợi, đang bận lòng, đang cỗ tâm mới nói năng đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà người đang nghĩ ngợi, đang bận lòng mới nói năng đặng thời không 
nên nói người không có sự nghĩ ngợi chi có nói năng đặng. 
1360. 
* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nói năng có tâm làm nhân sở sanh chung với tâm, sanh đồng sát-na với tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà nói năng có tâm làm nhân sở sanh đồng với tâm sanh chung sát-na 
với tâm thời không nên nói răng người không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng. 
1361. 
* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Người không có mong mỏi sẽ nhắc cũng nhắc đặng, không mong mỏi sẽ 
trình bày cũng trình bày đặng, không mong mỏi sẽ kêu cũng kêu đặng, không mong 
mỏi sẽ nói cũng nói đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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* Tự ngôn: Người mong mỏi sẽ tường thuật mới tường thuật đặng, mong mỏi sẽ trình 
bày mới trình bày đặng, mong mỏi sẽ kêu mới kêu đặng, mong mỏi sẽ nói mới nói 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu người mong mỏi sẽ tường thuật mới tường thuật đặng, mong mỏi sẽ 
trình bày mới trình bày đặng, mong mỏi sẽ kêu mới kêu đặng, tính nói mới nói đặng 
thời không nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chỉ cũng nói năng đặng. 

1362. 

+ Phản ngữ: Không nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chỉ cũng nói năng đặng 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cũng có người tính sẽ nói tường thuật cách này rồi tường thuật sai cách 
khác, tính sẽ kêu bằng cách này rồi kêu sai cách khác, tính sẽ kêu cách này rồi kêu sai 
cách khác, tính sẽ nói cách này rồi nói sai cách khác vẫn có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà cũng có người tính sẽ trình bày cách nảy mà trình bảy sai cách khác 
... tính sẽ nói cách này mà nói sai cách khác vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng người có sự nghĩ ngợi chi cũng nói năng đặng. 

Dứt Tâm ngôn ngữ 


TÂM DẪN THÂN NGHIỆP NGỮ 


(NA YATHA CITTASSA KAIYA1KAMMANTIKATHA) 
1363. 
* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Người không có Xúc ... không có Tâm cũng có thân nghiệp đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Người có Xúc ... có Tâm mới có thân nghiệp đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà người có Xúc ... có Tâm mới có thân nghiệp đặng thời không nên 
nói người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng. 
1364. 
* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Người đang không nghĩ ngợi ... đang không cố tâm cũng có thân nghiệp 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Người đang nghĩ ngợi ... đang cô tâm mới có thân nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà người đang nghĩ ngợi, đang cố tâm mới có thân nghiệp thời không 
nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chỉ cũng có thân nghiệp đặng. 
1365. 
* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thân nghiệp có tâm làm nhân sở sanh chung với tâm, sanh đồng sát-na với 
tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 303 





+ Tự ngôn: Nếu mà thân nghiệp có tâm làm nhân sở sanh chung với tâm, sanh đồng sát- 
na với tâm thời không nên nói người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp 
đặng. 

1366. 

* Tự ngôn: Người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người không hy vọng, người không tính sẽ bước đi tới cũng bước đi tới 
đặng, không tính sẽ thối lui cũng thối lui đặng, không tính sẽ dòm ngó cũng dòm ngó 
đặng, không tính nghiêng xem cũng nghiêng xem đặng, không tính sẽ co tay cũng sẽ 
co tay đặng, không tính sẽ ngay tay cũng ngay tay đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Người tính sẽ bước tới mới bước tới đặng, tính sẽ thối lui mới thối lui đặng, 
tính sẽ dòm ngó mới dòm ngó đặng, tính sẽ nghiêng xem mới nghiêng xem đặng, tính 
sẽ co tay mới co tay đặng, tính sẽ ngay tay mới ngay tay đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà người tính sẽ bước tới mới bước tới đặng ... tính sẽ ngay tay mới 
ngay tay đặng thời không nên nói người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân 
nghiệp đặng. 

1367. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng người không có sự nghĩ ngợi chỉ cũng có thân nghiệp phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Cũng có người tính sẽ đi một nơi rồi đi sai một nẻo . .. tính sẽ ngay tay một 
phía rôi ngay tay sai phía khác vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải TỒI. 

+ Phản ngữ: Nếu mà cũng có người tính đi một nơi rồi đi sai một nẻo khác ... tính sẽ 
ngay tay một phía rôi ngay tay sai phía khác vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
răng người không có sự nghĩ ngợi chi cũng có thân nghiệp đặng. 

Dứt Dẫn tâm thân nghiệp ngữ 


QUÁ KHỨ VỊ LAI HIỆN TẠI NGỮ (ATITANAGATAPACCUPANNA KATHA) 


1368. 
+ Tự ngôn: Người thành bực hiệp với quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Quá khứ diệt rồi, lìa khỏi rồi, biến mất rồi, trời lặn rồi, tiêu mắt đi rồi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà quá khứ đã diệt đi rồi, lìa mất rồi, biến mất rồi, trôi lặn rồi, đã tiêu 
diệt rồi thời không nên nói người thành bực hiệp với quá khứ. 
1369. 
* Tự ngôn: Người thành bực hiệp với vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: VỊ lai chưa đặng sanh, chưa đặng thành, chư đặng sanh đủ, chưa đặng sanh 
ra, chưa đặng sanh lên, chưa đặng hiện bày phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà vị lai chưa sanh, chưa thành, chưa sanh đều, chưa đặng sanh ra, 
chưa đặng phát, chưa đặng hiện bày thời không nên nói người thành bực hiệp với vị 
lai. 
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1370. 

* Tự ngôn: Người thành bực hiệp với Sắc uân nơi quá khứ, thành bực hiệp với Sắc uẫn 
nơi vị lai, thành bực hiệp với Sắc uẫn nơi hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành bực hiệp với 3 Sắc uẫn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với ngũ uân nơi quá khứ, thành người hiệp với ngũ 
uấn nơi vị lai, thành người hiệp với ngũ uân nơi hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Thành người hiệp với 15 uấn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1371. 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Nhãn xứ nơi quá khứ, thành người hiệp với Nhãn 
xứ nơi vị lai, thành người hiệp với Nhãn xứ nơi hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Thành người hiệp với 3 Nhãn xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Thập nhị xứ nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Thập nhị xứ nơi vị lai, thành người hiệp với Thập nhị xứ nơi hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành người hiệp với 16 xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1372. 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Nhãn giới nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Nhãn giới nơi vị lai, thành người hiệp với Nhãn giới nơi hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành người hiệp với 3 Nhãn giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Thập bát giới nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Thập bát giới nơi vị lai, thành người hiệp với Thập bát giới nơi hiện tại phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành người hiệp với 54 giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1373. 

* Tự ngôn: Đực thành người hiệp với Nhãn quyền nơi quá khứ, thành người hiệp với 
Nhãn quyên nơi vị lai, thành người hiệp với Nhãn quyền nơi hiện tại phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Thành người hiệp với 3 Nhãn quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực thành người hiệp với Nhị thập nhị quyền nơi quá khứ, thành người hiệp 
với hai Nhị thập nhị quyên nơi vị lai, thành người hiệp với Nhị thập nhị quyên nơi hiện 
tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành người hiệp với 66 Quyền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1374. 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng người hiệp với quá khứ và vị lai phải chăng? Tự ngôn: Phải 

TÔI. 
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* Phản ngữ: Bực người có thường chăm chú Bát giải thoát (Bát thiền) người đặng theo 
mong mỏi là Tứ thiền, người có thường đặng Tùng tiền trụ cửu thiền vẫn có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà bực người có thường chăm chú Bát giải thoát, người đặng theo 
mong mỏi là Tứ thiền, người có thường đặng Tùng tiền trụ cửu thiền vẫn có, chính do 
nhân đó, mới nói rằng bực người hiệp với quá khứ và vị lai. 

Dứt Quả khư, vị lai, hiện tại ngữ 
Hết phẩm thứ chín 
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PHẨM THỨ MƯỜI 


DIỆT NGỮ (NIRODHA KATHA) 


1375. 
+ Tự ngôn: Khi Ngũ uẫn mà tìm kiếm tái tục còn chưa diệt kịp, Ngũ uẫn mà thành tố 
(kiriyä) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của mười Uấn mà mười Uân đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của mười Uẩn mà mười Uân đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc, của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
1376. 
* Tự ngôn: Khi Ngũ uấẫn mà tìm kiếm tái tục chưa diệt kịp, Ngũ uân mà thành tố 
(kiriyä) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của chín Uấn thời chín Uẫn đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của chín Uẫn thì chín Uân đến gặp nhau đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc, của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
1377. 
* Tự ngôn: Khi Ngũ uẫn mà tìm kiếm tái tục còn chưa diệt kịp thời trí mà thành tố 
(kiriyä) cũng sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của sáu Uẫn thì sáu Uẫn đến gặp nhau đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của sáu Uẫn thì sáu Uẫn đến gặp nhau đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
1378. 
* Tự ngôn: Khi Ngũ uấn mà tìm kiếm tái tục diệt mất rồi, đạo cũng sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực người đã chết còn làm cho đạo sanh ra đặng, bực người thác rồi còn 
cho đạo phát sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Dứt Diệt ngữ 
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SẮC ĐẠO NGỮ (RUPAM MAGGOTI KATHA) 


1379. 
* Tự ngôn: Sắc của bực người có đầy đủ với đạo thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
+ Tự ngôn: Sắc đó thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự bận lòng, sự lưu tâm, sự tác ý 
. sự chú ý, sự mong mỏi, sự có tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Sắc đó thành pháp không biết cảnh ... sự nhớ tưởng, sự cô tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà Sắc đó thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng... sự cô ý của Sắc 
ây không có thời không nên nói Sắc của bực người có sự đầy đủ với đạo thành đạo. 
1380. 
+ Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Chánh ngữ đó là pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cỗ ý của Chánh ngữ ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Chánh ngữ ấy là pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng... sự có tâm của 
Chánh ngữ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà Chánh ngữ đó thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của Chánh ngữ đó không có thời không nên nói Chánh ngữ là đạo... 


* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp đó thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Chánh nghiệp ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Chánh mạng đó là pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cỗ tâm của 
Chánh mạng đó không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Chánh mạng ấy là pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cỗ tâm 
của Chánh mạng ấy không có thời không nên nói Chánh mạng là đạo. 

1382. 

+ Tự ngôn: Chánh kiến là đạo và Chánh kiến đó thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... 
sự cố tâm của Chánh kiến ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
có tâm của Chánh ngữ ây vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh kiến là đạo và Chánh kiến ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng .. 
sự cố tâm của Chánh kiến ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo và Chánh mạng đó thành pháp biết 
cảnh, sự nhớ tưởng và sự cỗ tâm của Chánh mạng đó vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... 

1383. 

* Tự ngôn: Chánh định là đạo và Chánh định ấy thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... 
sự có tâm của Chánh định ây vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ây thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng... 
có tâm của Chánh ngữ ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh định là đạo và Chánh định â ây thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng .. 
sự cố tâm của Chánh định ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 


308 Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo và Chánh mạng ấy thành pháp biết 
cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của Chánh mạng ây vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1384. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ây thành pháp không biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cô tâm của Chánh ngữ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chánh kiến là đạo và Chánh kiến ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của Chánh kiến ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là đạo và Chánh ngữ ây thành pháp không biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cô tâm của Chánh ngữ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định là đạo và 
Chánh định ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Chánh định 
ây không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1385. 

+ Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là đạo và Chánh mạng ấy thành pháp không 
biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của Chánh mạng ấy không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh kiến ... Chánh tư duy, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, ... Chánh định là 
đạo và Chánh định ấy thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
Chánh định ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1386. 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng sắc của bực người có sự đầy đủ với đạo là đạo phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là đạo phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng là đạo, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng sắc của bực người có sự đây đủ với đạo là đạo. 

Dứt Sắc đạo ngữ 


: _NGŨ THỨC HỌI ĐẠO TU NGỮ 
(PAÑCA VIÑÑANASAMANGIMAGGABHA VANAKATHA) 


1387. 

* Tự ngôn: Bực người có đầy đủ với Ngũ thức có thể làm cho đạo phát sanh đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Năm Thức có pháp mà sanh ra rồi thành vật, có pháp mà sanh ra rồi thành 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Ngũ thức có pháp sanh ra rồi thành vật, có pháp sanh ra rồi thành 
cảnh thời không nên nói bực người có sự đầy đủ với Ngũ thức có thể làm cho đạo phát 
sanh đặng. 
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1388. 

* Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh trước thành vật, có pháp mà sanh trước thành 
cảnh, có pháp bên trong thành vật, có pháp bên ngoài thành cảnh, có pháp chưa hư 
hoại thành vật, có pháp chưa hư hoại thành cảnh, có các vật, có các cảnh, không hưởng 
cảnh với nhau, không tác ý không sanh, không có tiếp thâu không sanh, sanh không 
trước không sau, sanh ra không liên tiếp nhau phải chăng? ... Ngũ thức không có sự 
buộc lòng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Ngũ thức không có sự ràng buộc lòng thời không nên nói bực người 
có sự đầy đủ Ngũ thức có thể làm cho đạo phát sanh đặng. 

1389. 

+ Tự ngôn: Người có bực đầy đủ với Ngũ thức còn cho đạo phát sanh đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nhãn thức mở mối cho sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự luống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Do nương nhãn và sự thành của trống không mới sanh ra Nhãn thức phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức. Đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

+ Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc thì Nhãn thức mới sanh ra. Đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà nói rằng “Do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới phát sanh”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói do nương nhãn và sự trống không 
mới sanh ra Nhãn thức. 

1390. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nhãn thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức mở mối Xúc, mở mối Thọ, mở mối Tưởng, mở mối Tư, mở mối 
Tâm, mở mối Nhãn ... mở mối Thân, mở mối Thinh ... mở mối Xúc sanh ra phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Ý thức còn cho đạo sanh đặng và Ý thức mở 
mối sự trống không sanh ra đăng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh đặng và Nhãn thức 
mở mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Ý thức còn cho đạo sanh đặng và Ý thức mở 
mối quá khứ và vị lai sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải TỒi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh đặng và Nhãn thức 
mở mối quá khứ cùng vị lai sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Ý thức còn cho đạo sanh đặng và Ý thức mở 
mối Xúc ... mở mỗi cảnh xúc sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với Nhãn thức còn cho đạo sanh đặng và Nhãn thức 
mở mối Xúc ... mở mối cảnh xúc sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


1391. 


x 


x 


Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người có sự đầy đủ với Ngũ thức còn cho đạo sanh ra 
đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này đã thấy sắc bằng mắt thành người không chấp tướng, không chấp theo hình 
thức ... Tai đã nghe tiếng ... Mũi đã hưởi hơi ... Lưỡi đã nêm vị ... đụng chạm cảnh xúc 
băng thân rôi thành người không chấp tướng, không chấp theo hình thể”?. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì bực người có sự đầy đủ với Ngũ thức cũng còn cho đạo sanh 
đặng chớ gì. 

Dút Ngũ thức hội đạo tu ngữ 


NGŨ THỨC THIỆN HỶ NGỮ (PAẤCAVIÑÑANA KUSALAPITI KATHA) 


1392. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà đã sanh ra thành vật, có pháp mà đã sanh ra thành 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ngũ thức có pháp mà đã sanh ra thành vật, có pháp mà đã sanh ra 
thành cảnh, thời không nên nói Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có. 
Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh ra trước thành vật, có pháp mà sanh ra trước 
thành cảnh, có pháp bên trong thành vật, có pháp bên ngoài thành cảnh, có pháp mà 
chưa hoại thành vật, có vật, có pháp mà chưa hoại thành cảnh, có các vật, có các cảnh, 
không hưởng cảnh thay nhau, không chú ý thời không sanh ra, không có tác ý sanh ra 
không đặng, không có tâm Tiếp thâu thời không sanh ra đặng, sanh không trước không 
sau, sanh liên tiếp của hỗ tương không đặng phải chăng? ... Ngũ thức không có sự 
buộc lòng phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ngũ thức không có sự buộc lòng thời không nên nói Ngũ thức 
thành thiện cũng đặng, thành bắt thiện cũng đặng như đây. 


Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không, Nhãn thức mới sanh ra phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không, Nhãn thức mới sanh ra phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
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Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và sự trống không, Nhãn thức mới sanh. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới sanh. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới sanh. Như đây 
là bài Kinh thật có thời không nên nói do nương nhãn và sự trống không, Nhãn thức 
mới sanh ra. 


1394. 


x 


Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nhãn thức mở mỗi quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nhãn thức mở mối xúc ... mở mối tâm ... mở mối nhãn ... mở mối thân ... 
mở mối thinh ... mở mối cảnh xúc sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Ý thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có và Ý thức mở mối sự 
trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có và Nhãn thức mở 
mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ý thức thành thiện cũng có, thành bắt thiện cũng có, và Ý thức mở mối quá 
khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, Nhãn thức mở mối 
quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ý thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có Ý thức mở mối xúc . 
mở mối Tâm, mở mối nhãn ... mở mối thân ... mở mối thỉnh ... mở mối cảnh xúc sanh 
ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có, Nhãn thức mở mối 
xúc, mở mối cảnh xúc sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 





1395. 
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xk 
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Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này thấy sắc bằng Nhãn thành người chấp tướng ... không thành người chấp tướng 
. nghe tiếng bằng tai ... đụng chạm cảnh xúc bằng thân thành người chấp tướng... 
không thành người chấp tướng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 

ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó Ngũ thức thành thiện cũng có, thành bất thiện cũng có chớ gì. 
Dứt Ngũ thức thiện hỷ ngữ 
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NGŨ THỨC KIÊT PHƯỢC NGỮ (PAẤCA VIÑÑANA SABHOGATI KATHA) 


1396. 


+ 
+ 


xk 


Tự ngôn: Ngũ thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh ra rồi thành vật, có pháp mà sanh ra rồi thành 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ngũ thức có pháp sanh ra rồi thành vật, có pháp sanh ra rồi thành 
cảnh thời không nên nói Ngũ thức có sự kiết phược. 

Tự ngôn: Ngũ thức có pháp mà sanh ra rồi thành vật, có pháp mà sanh ra rồi thành 
cảnh, có pháp bên trong thành vật, có pháp bên ngoài thành cảnh, có pháp mà chưa 
hoại thành vật, có pháp mà chưa hoại thành cảnh, có những các vật, có những các 
cảnh, không thay nhau hưởng cảnh, không có sự chú ý không sanh ra đặng, không tác 
ý không sanh ra, chăng gặp với tâm Tiếp thâu thời không sanh, sanh ra chăng đặng 
không trước sau phải chăng? Ngũ thức hỗ tương liên tiếp sanh ra không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Ngũ thức thay nhau sanh ra liên tiếp không đặng thời không nên nói 
Ngũ thức có sự kiết phược. 


Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do nương nhãn và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nói rằng do nương Nhãn thức và sự trống không mới sanh ra Nhãn thức. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

Tự ngôn: Nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, mới sanh ra Nhãn thức. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải. chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nói rằng do nương nhãn và tất cả sắc, Nhãn thức mới phát sanh. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói do nương nhãn và sự trống không 
mới phát sanh Nhãn thức. 


Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức mở mối Xúc ... mở mối cảnh xúc sanh ra phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ý thức có sự: kiết phược và Ý thức mở mối sự trống không sanh ra phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược và Nhãn thức mở mối sự trống không sanh ra 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Ý thức có sự kiết phược, Ý thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược và Nhãn thức mở mối quá khứ và vị lai sanh ra 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Ý thức có sự kiết phược, Ý thức mở mối xúc ... mở mối cảnh xúc sanh ra 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn thức có sự kiết phược, Nhãn thức mở mối xúc ... mở mối cảnh xúc 
sanh ra đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1399. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng Ngũ thức có sự kiết phược phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn có phán rằng “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp luật 
này thấy sắc bằng nhãn thành người chấp tướng ... thành người không chấp tướng .. 
đụng chạm xúc băng thân thành người chấp tướng ... thành người không chấp tướng”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó Ngũ thức cũng có sự kiết phược chớ gì. 

Dứt Ngũ thức kiết phược ngữ 


NHỊ GIỚI TÙY TÈ NGỮ (DVIHI SILEHI SAMANNAGATOTI KATHA) 


1400. 

+ Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với 2 thứ giới phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với 2 thứ Xúc, với 2 thứ 
Thọ, với 2 thứ Tưởng, với 2 thứ Tư, với 2 thứ Tâm, với 2 thứ Tín, với 2 thứ Cần, với 2 
thứ Niệm, với 2 thứ Định, với 2 thứ Tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1401. 

+ Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo, thành người hiệp với giới mà thành hiệp 
thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo, thành người hiệp với Xúc mà thành hiệp 
thế, với Thọ mà thành hiệp thế, với Tưởng mà thành hiệp thế, với Tư mà thành hiệp 
thế, với Tâm mà thành hiệp thế, với Tín mà thành hiệp thế, với Cần mà thành hiệp thé, 
với Niệm mà thành hiệp thế, với Định mà thành hiệp thế, với Tuệ mà thành hiệp thế 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1402. 

+ Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với giới (s4) luôn cả 
thành hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo là người hiệp với Xúc thành luôn cả hiệp 
thế và siêu thế ... thành người hiệp thế với Tuệ luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo hiệp với giới mà thành hiệp thế phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành phàm phu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
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1403. 


Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ mà thành 
hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến mà thành 
hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ mà thành 
hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh tư duy mà 
thành hiệp thế ... với Chánh tinh tấn mà thành hiệp thế ... với Chánh niệm mà thành 
hiệp thế ... với Chánh định mà thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh nghiệp mà 
thành hiệp thế ... với Chánh mạng mà thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến mà thành 
hiệp thế ... với Chánh định mà thảnh hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


1404. 


1405. 
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x 
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Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người có sự đây đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh ngữ, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh tư duy, thành 
luôn hiệp thế và siêu thế ... với Chánh tỉnh tấn thành luôn hiệp thế và siêu thế ... với 
Chánh niệm thành luôn hiệp thế và siêu thế ... với Chánh định thành luôn hiệp thế và 
siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh nghiệp thành 
luôn hiệp thế và siêu thế phải chăng? 


Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo, thành người hiệp với Chánh mạng, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Bực người có sự đây đủ với đạo thành người hiệp với Chánh kiến, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với Chánh mạng, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người có sự đầy đủ với đạo, thành người hiệp với Chánh tư duy, thành 
luôn cả hiệp thế và siêu thế ... và Chánh định thành luôn cả hiệp thế và siêu thế phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1406. 


x 


x 


x 


Phản ngữ: Chớ nên nói bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với hai thứ 
Giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Khi giới mà thành hiệp thế đã diệt rồi, đạo mới phát sanh phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Bực người thiếu giới, có giới (bị) đứt, có giới lủng, còn cho đạo sanh đặng 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
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+ Phản ngữ: Nếu thế đó bực người có sự đầy đủ với đạo thành người hiệp với hai thứ 
giới chứ gì. 
Dút Nhị giới tìy tế ngữ 


GIỚI PHI SỞ HỮU TÂM NGỮ (SILAIM ACETASIKANTI KATHA) 


1407. 
+ Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Thân xứ ... thành Sắc xứ 
... thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Xúc không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
+ Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thọ... Tưởng... Tư... Tín... Cần ... Niệm... Định ... Tuệ không thành Sở 
hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1408. 
+ Tự ngôn: Xúc thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thọ... Tưởng... Tư... Tín... Cần ... Niệm ... Định ... Tuệ thành Sở hữu Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1409. 
+ Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Giới có quả không đáng mong mỏi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
+ Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà Giới có quả đáng mong mỏi thời không nên nói giới không thành 
Sở hữu Tâm. 
1410. 
* Tự ngôn: Đức tin có quả đáng mong mỏi và đức tin thành Sở hữu Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 
* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi và giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Cần, Niệm, Định ... Tuệ có quả đáng mong mỏi và Tuệ thành Sở hữu Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi và giới thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
1411. 
* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi, nhưng giới không thành Sở hữu Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Đức Tin có quả đáng mong mỏi nhưng đức tin thành Sở hữu Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Giới có quả đáng mong mỏi nhưng giới không thành Sở hữu Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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xk 


Tự ngôn: Cần, Niệm, Định, Tuệ có quả đáng mong mỏi nhưng Tuệ không thành Sở 
hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1412. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Không có quả, không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Giới có quả, có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà giới có quả, có dị thục quả thời không nên nói giới không thành Sở 
hữu Tâm... 


1413. 


xk 


x 


xk 


xk 


Tự ngôn: Nhãn xứ không thành Sở hữu Tâm và không có dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm và không có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ ... Sắc xứ ... Xúc xứ không thành Sở hữu Tâm và không 
có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm và không có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


1414. 


x 


x 


xk 


xk 


Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm nhưng có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn xứ không thành Sở hữu Tâm, nhưng có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Giới không thành Sở hữu Tâm nhưng có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhĩ xứ ... Thân xứ ... Sắc xứ ... Xúc xứ không thành Sở hữu Tâm nhưng có 
dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1415. 


+ 
ki 


Tự ngôn: Chánh ngữ không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh kiến không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Chánh ngữ không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không thành 
Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Chánh kiến không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Chánh mạng không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không thành 
Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1416. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Chánh kiến thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chánh ngữ thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
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Tự ngôn: Chánh kiến thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định thành Sở hữu 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh ngữ thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Chánh định thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng thành Sở hữu Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


1417. 


ki 
ki 


x 


Phản ngữ: Chớ nên nói giới không thành Sở hữu Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Khi giới sanh ra rồi diệt mất, bực người có giới sanh ra rồi diệt đó, thành 
người thiếu giới phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó giới cũng không thành Sở hữu Tâm chớ gì. 

Dút Giới phi sở hữu tâm ngữ 


GIỚI PHI TÙNG HÀNH TÂM NGỮ (SILA1M NA CITTANUPARIVATTITI KATHA) 
1418. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Xúc không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng... Tư ... Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ không sanh gần theo Tâm 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1419. 


+ 
ki 


xk 


xk 


Tự ngôn: Xúc sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Giới sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Tư, Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ sanh gần theo Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Giới sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1420. 


xk 


x 


Tự ngôn: Chánh ngữ không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh kiến không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Chánh ngữ không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không sanh 
gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
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* Tự ngôn: Chánh kiến không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
* Tự ngôn: Chánh mạng không sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định không sanh 
gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1421. 
* Tự ngôn: Chánh kiến sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Chánh ngữ sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
* Tự ngôn: Chánh kiến sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
1422. 
+ Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định sanh gần theo 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Chánh ngữ sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
+ Tự ngôn: Chánh định sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng sanh gần theo Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
1423. 
+ Phản ngữ: Chớ nói rằng giới không sanh gần theo Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Khi giới phát sanh rồi diệt đi, bực người có Giới diệt rồi đó thành người 
thiếu Giới phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
* Phản ngữ: Nếu thế đó giới cũng không sanh theo Tâm chớ gì. 
Dứút Giới phi tùng hành Tâm ngữ 


NGUYỆN TRÌ NHÂN NGỮ (SAMADANAHETUKAKATHA) 


1424. 

+ Tự ngôn: Giới mà có cách nguyện trì làm nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm, Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ mà có cách nguyện 
trì thành nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1425. 

+ Tự ngôn: Giới mà có cách nguyện trì thành nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tiến hóa đặng như mây bò, tiến hóa đặng như dây mây leo, tiễn hóa đặng 
như cây cối, tiến hóa đặng như cỏ, tiễn hóa đặng như Đăng tâm thảo phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1426. 

* Tự ngôn: Giới mà có nguyện trì thành nhân tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 

TÔI. 
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* Tự ngôn: Khi người đã nguyện trì giới đang nghĩ ngợi dục tầm, đang nghĩ ngợi Sân 
độc tâm, đang nghĩ ngợi tàn hại tầm thì giới cũng tiễn hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hiệp nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành cách hiệp nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bắt thiện, có lỗi và không lỗi, hèn hạ và tinh vi, đen 
và trắng, đối lập, đến gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bắt thiện, có lỗi và không lỗi, thô sơ và vi tế, đen và 
trăng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng “Này chư Phíc-khú, có bốn cách đây xa 
nhau rất xa nhau. Bốn cách chỉ? Cách thứ nhất trời và đất xa nhau rất xa nhau ... do 
nhân thế đó, pháp của hiền triết mới xa lìa phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và 
không lỗi, thô thiển và vi tế, đen và trăng đối lập nhau, lại gặp nhau đặng. 

1427. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng giới mà có cách nguyện trì thành nhân tiễn hóa đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hạng người nào đào tạo vườn, đảo tạo 
rừng ... những người ấy đình trụ trong pháp đầy đủ với giới, vẫn sẽ đi đến Thiên 
đường”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì giới mà có cách nguyện trì thành nhân cũng tiến hóa đặng 
chớ gì. 

Dứt Nguyện trì nhân ngữ 


BIÊẾU TRI GIỚI NGỮ (VIÑÑATTI SILANTI KATHA) 


1428. 

+ Tự ngôn: Biểu tri (viññarii) thành giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Tư (Ce/an4) cơ quan tránh xa sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa trộm cướp phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư (Cefan.) cơ quan tránh xa tà dâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa rượu và chất say phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Cách lạy lục thành giới, cách ngước lên thọ giới, cách chấp tay xá thành 
giới, tôn kính thành giới, cách dưng tọa cụ thành giới, cách cho chỗ năm thành giới, 
cách cho nước rửa chân thành giới, cách cho giầy thành giới, cách cho choàng tắm 
thành giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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xk 


x 


Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 

Tự ngôn: Thành Tư cơ quan tránh xa rượu với các chất say phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 


1429. 


x 


ki 
ki 


Phản ngữ: Chớ nói biểu tri thành giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Thành sự thiếu giới phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó biểu tri cũng thành giới chớ gì! 

Dứt Biểu tri giới ngữ 


VÔ BIÊU TRI PHẠM GIỚI NGỮ (AVIÑÑATTI DUSSIYANTI KATHA) 


1430. 


xk 


ki 
ki 
ki 
ki 
ki 


Tự ngôn: Vô biểu tri (aviññazri) thành sự phá giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành sát sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành trộm cướp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành tà dâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành uống rượu, dùng chất say phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Thành nguyện trì nghiệp tội rồi vẫn bố thí thì phước và tội cả hai thứ đều 
tiền hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Phước và tội cả hai thứ đều tiến hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành cách hiệp nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành cách hội nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và không lỗi, ty hạ và tinh lương 
(panifa), đen và trăng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bắt thiện, có lỗi và không có lỗi, ty hạ và tinh lương, 
đen và trăng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, bốn cách đây xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách chi? Một là trời và đất xa nhau rất xa nhau ... do thế đó pháp của 
hiền triết mới cách xa phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và 
không lỗi, ty hạ và tinh lương, đen và trăng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng. 
Tự ngôn: Khi người nguyện tri nghiệp tội rồi mà vẫn dưng y, vẫn để bát, vẫn dưng tọa 
cụ, dưng thuốc ngừa bệnh, cùng vật dụng, vẫn lễ bái bực đáng lễ bái, vẫn tiếp đãi với 
bực đáng tiếp đãi, chấp tay cung kinh bực đáng cung kỉnh, tôn trọng bực đáng tôn 
trọng, cho tọa cụ bực đáng cho tọa cụ, giúp đường đi cho bực đáng giúp đường đi thì 
phước và tội cả hai thứ vẫn tiễn hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
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+ Tự ngôn: Phước và tội cả hai thứ đều tiễn hóa đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách hội nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành cách hội nhau của hai thứ xúc ... của hai thứ tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nghiệp mà thành thiện và thành bất thiện, có lỗi và không lỗi, ty hạ và tinh 
lương, đen và trăng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và không lỗi ty hạ và tinh lương, 
đen và trăng, thành đối lập nhau, đến gặp nhau đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách chỉ? Một là trời và đất xa nhau rất xa nhau ... do thế đó pháp của 
hiền triết xa phi hiền triết”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp mà thành thiện và bất thiện, có lỗi và 
không lỗi, ty hạ và tinh lương, đen và trăng, đối lập nhau đến gặp nhau đặng. 

1431. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng vô biểu tri thành sự phá giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người thành kẻ nguyện trì nghiệp tội đê rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà người thành kẻ nguyện trì nghiệp tội để rồi, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói rằng vô biểu tri thành sự phá giới như vậy. 

Dứt Vô biểu trí phá giới ngữ 
Hết phẩm thứ mười 
Dứt 15.000 chữ phần thứ hai 
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TAM CHỦNG TIÈM THÙY NGỮ (TISSOPI ANUSAYA KATHA) 
1432. 

+ Tự ngôn: Tiêm thùy thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành vô ký tức là dị thục quả, thành vô ký tức là tổ (##iyä), thành Sắc, 
thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1433. 

+ Tự ngôn: Dục ái tiềm thùy thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái (che ngăn), Dục ái triển, Dục bộc, Dục phối, Dục dục 
cái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Dục áI, Dục ái già cái (che ngăn), Dục dục cái thành bất thiện phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1434. 

+ Tự ngôn: Phẫn tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Phẫn, Phẫn. già cái (che ngăn), Phẫn triền thành vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Phẫn, Phẫn già cái, Phẫn triền thành bắt thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Phẫn tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1435. 

+ Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Ngã mạn, Ngã mạn già cái, Ngã mạn triền thành vô ký phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Ngã mạn, Ngã mạn già cái, Ngã mạn triền thành bất thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1456. 

+ Tự ngôn: Tà kiến tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tà kiến, Tà kiến bộc, Tà kiến phối, Tà kiến già cái, Tà kiến triỀn thành vô 
ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Tà kiến, Tà kiến bộc, Tà kiến phối, Tà kiến già cái, Tà kiến triền thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tà kiến tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1437. 


xk 


Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Hoài nghĩ, Hoài nghi già cái, Hoài nghĩ triền, Hoài nghi cái thành vô ký 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
* Tự ngôn: Hoài nghi, Hoài nghi già cái, Hoài nghi triền, Hoài nghi cái thành bắt thiện 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
1438. 
+ Tự ngôn: Hữu ái tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Hữu ái, Hữu ái già cái, Hữu ái triền thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
* Tự ngôn: Hữu ái, Hữu ái già cái, Hữu ái triền thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
+ Tự ngôn: Hữu ái tùy miên thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
1439. 
+ Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh già cái, Vô minhtriền, Vô 
minh cái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh già cái, Vô minh triền, Vô 
minh cái thành bắt thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành bắt thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
1440. 
+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tùy miên thành vô ký phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói rằng 
người có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Pháp mà thành thiện và bất thiện đến gặp nhau phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thê đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó tùy miên cũng thành vô ký chớ gì. 
* Tự ngôn: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói rằng 
người có AI phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
+ Tự ngôn: Pháp mà thành thiện và thành bất thiện đều gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Nếu thế đó Ái cũng thành vô ký chớ gì. 
1441. 
+ Tự ngôn: tùy miên thành vô nhân (Aheruka) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành vô nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái, Dục ải triển ... Dục dục cái thành vô nhân phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái... Dục dục cái thành hữu nhân (Saheíuka) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
+ Tự ngôn: Dục ái tùy miên thành hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
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+ Tự ngôn: Phẫn tùy miên, Ngã mạn tùy miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghi tùy miên, 
Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên thành vô nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh già cái, Vô minh triền, Vô 
minh cái thành vô nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc ... Vô minh cái thành hữu nhân phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 
* Tự ngôn: Vô minh tùy miên thành hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
1442. 
+ Phản ngữ: Chớ nên nói tùy miên thành vô nhân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và vô ký đang hiện hành nên nói rằng 
người có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Tùy miên thành hữu nhân băng nhân thứ đó phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thê đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó tùy miên cũng thành vô nhân chớ gì. 
* Tự ngôn: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và thành vô ký đang hiện hành nên nói 
rằng người có Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Ái thành hữu nhân bằng nhân cái đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
+ Tự ngôn: Nếu thế đó Ái cũng là vô nhân chớ gì. 
1443. 
+ Tự ngôn: tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
+ Tự ngôn: Dục ái tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái, Dục ái triền, Dục bộc, Dục phối, Dục dục cái bất 
tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Dục ái, Dục ái già cái ... Dục dục cái tương ưng với Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Dục ái tùy miên tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
1444. 
+ Tự ngôn: Dục ái tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Liên quan trong uân nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uâẫn. 
* Tự ngôn: Hành uấn bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
+ Tự ngôn: Hành uân bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thọ uân, Tưởng uân bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
1445. 
* Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uân nhưng bất tương ưng Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
* Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uẩn nhưng bất tương ưng Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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xk 


xk 


Tự ngôn: Dục ái liên quan trong Hành uân và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẫn và tương ưng với Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1446. 


x 


Tự ngôn: Dục ái tùy miên liên quan trong Hành uẫn nhưng bắt tương ưng Tâm, phần 
Dục ái liên quan trong Hành uân và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Hành uân một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hành uân một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thọ uân, Tưởng uẫn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bắt tương 
ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1447. 


xk 


Tự ngôn: Phẫn tùy miên, Ngã mạn tùy miên, Tà kiến tùy miên, Hoài nghỉ tùy miên, 
Hữu ái tùy miên, Vô minh tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh cái bất tương ưng Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô minh, Vô minh bộc, Vô minh phối, Vô minh cái bất tương ưng Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô minh tùy miên tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Vô minh tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Liên quan trong uân nào? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uân. 


Tự ngôn: Hành uẫn bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


+ Tự ngôn: Hành uân bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Thọ uân, Tưởng uân bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẫn nhưng bất tương ưng Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uân nhưng bắt tương ưng Tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô minh liên quan trong Hành uẫn tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẫn tương ưng với Tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô minh tùy miên liên quan trong Hành uẫn nhưng bất tương ưng Tâm, 
phần Vô minh liên quan trong Hành uẫn và tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Hành uân một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Hành uẫn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thọ uẫn, Tưởng uân một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương 
ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1448. 

+ Phản ngữ: Chẳng nên nói tùy miên bất tương ưng Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu khi tâm mà thành thiện và thành vô ký đang hiện hành nên nói 
rằng người đó có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: tùy miên tương ưng với Tâm phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó, tùy miên cũng bất tương ưng Tâm chớ gì. 

* Tự ngôn: Phàm phu trong khi tâm mà thành thiện và thành vô ký đang hiện hành nên 
nói rằng người có Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ái tương ưng với Tâm đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó, Ái cũng bất tương ưng Tâm chớ gì. 

Dút Tam chủng tùy miên ngữ 


TRÍ NGỮ (ÑÄNA KATH.) 
1449. 

+ Tự ngôn: Đến sự không biết sẽ lìa đi rồi khi tâm mà thành bất tương ưng trí đang hiện 
hành, không nên nói người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Khi Ái lìa đi rồi không nên nói răng người đó xa lìa Ái phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đến sự không biết sẽ lìa đi rồi, khi tâm mà thành bất tương ưng trí đang 
hiện hành không nên nói người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

+ Tự ngôn: Khi Sân lìa đi rồi ... khi Si lìa đi rồi ... khi phiền não lìa đi rồi không nên nói 
người hết phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1450. 

* Tự ngôn: Khi Ái lìa đi rồi nên nói rằng người xa lìa Ái phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Khi sự không biết lìa đi rồi thời tâm mà thành bắt tương ưng trí sẽ vẫn hiện 
hành thời nên nói rằng người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi Sân lìa đi rồi... khi Sỉ lìa đi rồi ... khi phiền não lìa đi rồi ... nên nói 
rằng người hết phiền não phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khi sự không biết lìa đi rồi đến tâm mà thành bắt tương ưng trí sẽ vẫn hiện 
hành thời không nên nói người có sự biết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Phản ngữ: Khi sự không biết lìa đi rồi đến tâm mà thành bắt tương ưng trí sẽ vẫn hiện 
hành thời không nên nói người có sự biết phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Gọi rằng ngƯỜI CÓ Sự biết thành quá khứ gọi là người có sự biết băng sự biết 
mà diệt rồi, lìa đi rồi, đã vắng lặng phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Trí ngữ (Ñãna kathä) 
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TRÍ BÁT TƯƠNG ƯNG TÂM NGỮ (ÑÄNAIM CITT.AVIPPAYUTTANTI KATH.3) 
1451. 


+ 
ki 


Tự ngôn: Trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyên, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chi cũng bất tương 
ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tuệ, Tuệ quyên, Tuệ lực, Chánh kiến, Trạch pháp Giác chi tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí cũng tương ưng với tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1452. 


x  x%x  x *% 


Tự ngôn: Trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Liên quan trong uân nảo? Phản ngữ: Liên quan trong Hành uẫn. 

Tự ngôn: Hành uần bất tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Không. nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Hành uần bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thọ uân, Tưởng uân bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uân nhưng bắt tương ưng Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uẫn nhưng bất tương ưng Tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tuệ liên quan trong Hành uẫn và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uẫn và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trí liên quan trong Hành uân nhưng bắt tương ưng Tâm, phần Tuệ liên quan 
trong Hành uân và tương ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Hành uân một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hành uân một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bất tương ưng với 
Tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thọ uân, Tưởng uẫn một phần tương ưng với Tâm, một phần nữa bắt tương 
ưng với Tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nói rằng trí bất tương ưng Tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Bực La Hán người đầy đủ Nhãn thức nên nói rằng người có trí phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Trí tương ưng với Tâm ấy phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó trí cũng bất tương ưng Tâm chớ gì. 
Tự ngôn: Bực La Hán người đầy đủ với Nhãn thức nên nói rằng người có tuệ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tuệ tương ưng với Tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Nếu thế đó tuệ cũng bắt tương ưng Tâm chớ gì. 

Dút Trí bất trong ưng Tâm ngữ 
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THỬ KHÔ NGỮ (IDAMDUKKHANTI KATH) 


1454. 
+ Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Khổ, Trí gọi đây là khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Tập, Trí gọi đây là Tập cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Khô, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Khi nhắc nói đây là Diệt, Trí gọi đây là Diệt cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Đạo, Trí gọi đây là Đạo cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1455. 
+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là Tập nhưng Trí không hiện hành răng đây là Tập phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Khi bảy nói đây là Diệt ... đây là Đạo nhưng Trí không hiện hành rằng đây 
là Đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1456. 
+ Tự ngôn: Khi bày lời nói đây là Khô, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Khi bày nói Sắc Vô Thường, Trí gọi Sắc Vô Thường cũng hiện hành phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Khi bày lời nói đây là Khô, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng, Hành ... Thức Vô Thường, Trí gọi Thức Vô 
Thường cũng hiện hành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1457. 
* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Khi bày nói Sắc là vô ngã, Trí gọi Sắc là vô ngã cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi đây là Khổ cũng hiện hành phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng ... Hành... Thức là vô ngã, Trí gọi Thức là vô 
ngã cũng hiện hành phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1458. 
+ Tự ngôn: Khi bày nói Sắc là vô thường, nhưng Trí không hiện hành rằng Sắc là vô 
thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là khổ, nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là vô thường nhưng Trí không 
hiện hành rằng Thức là vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Khi bày nói Sắc là vô ngã nhưng Trí không hiện hành răng Sắc là vô ngã 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khi bày nói Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức là vô ngã nhưng Trí không hiện 
hành răng Thức là vô ngã phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ nhưng Trí không hiện hành rằng đây là Khổ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1459. 

+ Tự ngôn: Khi bày nói đây là Khổ, Trí gọi rằng đây là Khổ cũng hiện hành phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trí gọi “I”, Trí gọi “Dam”, Trí gọi “Du” và Trí gọi “Kham” cũng hiện hành 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Thứ khổ ngữ (Idamdukkhanti kathä) 


THÀN THÔNG LỰC NGỮ (IDDHIBALA KATH2) 


1460. 

* Tự ngôn: Người hiệp với sức của thần thông phải sống đặng luôn đại kiếp phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rỒi. 

+ Tự ngôn: Số thọ â ây thành tựu theo thần thông, cõi ấy thành tựu theo thần thông, cách 
đặng thân thê ấy thành tựu theo thần thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông phải sống đặng luôn đại kiếp phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Phải sống luôn đại kiếp mà thành quá khứ, phải sống luôn đại kiếp mà thành 
vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực mà hiệp với thần thông phải sống luôn đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Phải sống luôn hai đại kiếp, phải sống luôn ba đại kiếp, phải sống luôn bốn 
đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông, phải sống luôn đại kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Phải sống trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần dư ra, vẫn còn có 
phải chăng? Hay là sông trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phân dư ra vẫn không 
có. Phản ngữ: Phải sống trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần còn dư vẫn còn 
có. 
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* Tự ngôn: Nếu mà phải sông trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần dư ra vẫn còn 
có, thời không nên nói rằng bực hiệp với sức thần thông phải sống luôn đại kiếp như 
thế... 

* Phản ngữ: Phải sống luôn trong khi sanh mạng tức là sanh mạng phần còn dư vẫn 
không có. Tự ngôn: Người chết rồi vẫn phải sống, người đã tử biệt vẫn phải sống phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1461. 

+ Tự ngôn: Bực hiệp với sức thân thông phải sống luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người phải đặng gìn giữ để bằng thần thông như vây: “Xúc đã sanh đừng 
diệt đi như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người phải đặng để gìn giữ bằng thần thông như vầy “Thọ đã sanh ... 
Tưởng đã sanh .... Tư đã sanh ... Tâm đã sanh... Tín đã sanh, Cần đã sanh, Niệm đã 
sanh, Định đã sanh ... Tuệ đã sanh đừng diệt mất như thế” phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1462. 

+ Tự ngôn: Bực hiệp với sức thân thông phải sống luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực phải đặng gìn giữ để lại băng thần thông như vây: “Sắc phải thành đồ 
vĩnh viễn như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực phải đặng gìn giữ để lại bằng thần thông như vầy “Thọ ... Tưởng... 
Hành ... Thức trọn thành vĩnh viễn như thế “phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1463. 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông phải sống cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Bực phải đặng gìn giữ để lại bằng thần thông như vây: “Tất cả chúng sanh 
lẽ thường phải sanh mà đừng cho sanh như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Bực duy trì để lại đặng bằng thân thông như vây: “Tất cả chúng sanh lẽ 
thường phải sanh mà đừng cho sanh ... tất cả chúng sanh có bệnh hoạn là lẽ thường 
nhưng không cho bệnh hoạn ... tất cả chúng sanh có sự chết là lẽ thường nhưng đừng 
cho chết như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1464. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người hiệp với thần thông phải sống cả kiếp phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Änanda, Tứ như ý túc mỗi một 
người nào trau dồi làm cho nhiều, làm cho thành như mũ, làm cho thành chỗ nương, 
làm cho kiên có, đầy đúng nhuần nhãn, rảnh rẽ rồi, thời người ây hy vọng phải sống 
luôn cả kiếp hoặc hơn cả kiếp”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó bực người hiệp với sức thần thông cũng phải sống luôn cả kiếp 
chớ gì. 

1465. 

* Tự ngôn: Bực hiệp với sức thần thông đặng sống luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 

Phải rôi. 
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+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, bốn thứ pháp không có 
những ai dù cho Sa Môn hoặc Bà La Môn hay Chư thiên, Ma Vương cùng Phạm Thiên 
cho đến tất cả người trong đời không ai bảo đảm đặng”. Bốn pháp chỉ? (1) Sự già của 
người, dĩ nhiên mà bảo đừng già như thế không có một ai dù cho Sa Môn, Bà La Môn, 
Chư thiên, Ma Vương cho đến Phạm Thiên luôn cả người trong đời không ai sẽ là 
người bảo đảm đặng. (2) Sự đau theo lẽ thường của người mà bảo đừng đau ... (3) Sự 
chết theo lẽ thường của người mà bảo đừng chết. (4) Những tội ác ẩn theo phiền não 
làm nhơn sanh đời mới có cái khổ làm lời, có dị thục quả thành khổ hiện hành để cho 
sanh, lão, tử sau này cũng do hành động của người khi trước mà đừng cho quả của tất 
cả nghiệp ấy sanh ra, như thế chăng có một ai dù cho Sa Môn, Bà La Môn, Chư thiên, 
Ma Vương, Phạm Thiên luôn cả trong đời sẽ không ai bảo đảm đặng. Này chư Phíc- 
khú, chính bốn pháp này không có một ai dù Sa Môn, Bà La Môn, Chư thiên, Ma 
Vương, Phạm Thiên cho đến cả trong đời không ai sẽ là người bảo đảm đặng”. Đây là 
bài Kinh hăn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó không nên nói người hiệp với sức thần thông đặng sống luôn cả 
kiếp chớ gì. 

Dứt Thần thông lực ngữ 


ĐỊNH NGỮ (S4M.1DHI KATH.4) 


1466. 

+ Tự ngôn: Tâm liên tiếp thành định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tâm liên tiếp (samzii) phần quá khứ thành định phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Tâm liên tiếp thành Định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tâm liên tiếp nơi vị lai thành định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Tâm liên tiếp thành Định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Quá khứ cũng đã diệt, vị lai cũng sẽ sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà quá khứ đã diệt, vị lai sẽ sanh thời không nên nói tâm liên tiếp 
(Sanfaii) thành Định. 

1467. 

+ Phản ngữ: Định hành vi trong mỗi sát-na tâm phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Bực người đầy đủ với Nhãn thức gọi là người nhập thiền phải chăng? Tự 
ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Bực người đây đủ với Nhĩ thức ... Người đầy đủ với Tỷ thức .. . Người đầy 
đủ với Thiệt thức ... Người đầy đủ với Thân thức ... Người đây đủ với tâm bất thiện .. 
Người đầy đủ với tâm đồng sanh Ái ... Người đầy đủ với tâm đồng sanh Sân ... Người 
đầy đủ với tâm đồng sanh S¡ ... Người đầy đủ với tâm đồng sanh Vô úy gọi là người 
nhập thiền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1468. 

+ Tự ngôn: Tâm liên tiếp (Sanzzzi) là định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự liên tiếp của tâm bắt thiện là định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 
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xk 


Tự ngôn: Tâm liên tiếp đồng sanh với Ái ... đồng sanh với Sân ... đồng sanh với S¡.... 
đông sanh với Vô úy thành định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1469. 


ki 
ki 


x 


Phản ngữ: Chớ nói rằng tâm liên tiếp thành định phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này Pháp hiền đệ, Chư Ni Kiền Tử, Như 
Lai đây có thể sẽ làm cho thân không lay động, miệng không nói năng, thành người 
chỉ thọ lạc luôn 7 ngày đêm”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì tâm liên tiếp cũng là định chớ gì. 

Dút Định ngữ 


PHÁP TRỤ NGỮ (DHAMMATTHITAT.Ä KATH2) 


1470. 


ki 
ki 


x 


xk 


Tự ngôn: Pháp trụ là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự đình trụ của pháp đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự đình trụ của pháp đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự đình trụ đó hắn không có cách làm cho tuyệt khổ, không có cách dứt 
tuyệt luân hồi, không có Níp-bàn Phi y sinh (Anw»đä) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


1471. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Sự trụ của pháp là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự trụ, cách vững vàng của Sắc đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Sự đình trụ là cách vững vàng của Sắc đó cũng là trạng thái đã thành tựu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự đình trụ những đó vậy không có cách làm cho tuyệt khổ, không có cách 
dứt luân hồi, không có Níp-bàn phi y sinh (Azwpäãđã;) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Sự đình trụ của Thọ ... sự đình trụ của Tưởng ... sự đình trụ của Hành ... sự 
đình trụ của Thức là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự đình trụ cách vững vàng của Thức đó cũng là trạng thái đã thành tựu 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Sự đình trụ cách vững vàng của Thức đó cũng là trạng thái đã thành tựu 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự đình trụ những đó vậy không thê làm cho tuyệt khổ, không có dứt luân 
hồi, chăng có Níp-bàn phi thủ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứút Pháp trụ ngữ 
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VÔ THƯỜNG NGỮ (ANICCATAKATH.) 


1472. 


+ 
+ 


xk 


xk 


Tự ngôn: Vô thường là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không bền của vô thường đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự không bền của vô thường đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự vô thường những đó vậy không có cách tuyệt khổ, không có dứt luân 
hồi, không có Níp-bàn phi y sinh (Anupđã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


1473. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Lão là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự già của lão đó cũng là thái độ đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự già của lão đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự già những đó vậy không có cách tuyệt khổ, chẳng có sự dứt luân hồi, 
không có Níp-bàn phi y sinh (zpZ4ã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1474. 


ki 
+ 


Tự ngôn: Tử là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: cái chết của tử đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: cái chết của tử đó cũng là trạng thái đã thành tựu phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: cái chết những đó vậy không có cách tuyệt khổ, chẳng có sự đứt luân hồi, 
không có Níp-bàn phi y sinh (zpz4ã) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1475. 


xk 


Tự ngôn: Sắc là trạng thái đã thành tựu nhưng sự vô thường của Sắc cũng có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự vô thường là trạng thái đã thành tựu, nhưng sự không bên của vô thường 
cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc là trạng thái đã thành tựu nhưng sự già của Sắc cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Lão là trạng thái đã thành tựu nhưng sự già của lão cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của Sắc cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tử là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của tử cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành .... Thức là trạng thái đã thành tựu nhưng sự vô 
thường của Thức cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô thường là trạng thái đã thành tựu nhưng sự không thường của vô thường 
cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thức là trạng thái đã thành tựu nhưng sự lão của Thức cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Lão là trạng thái đã thành tựu nhưng sự già của lão cũng vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thức là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của Thức ấy cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tử là trạng thái đã thành tựu nhưng sự bể, sự hư của tử cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Vô Thường ngữ 
Hết phẩm thứ mười một 
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PHẨM MƯỜI HAI 


THU THÚC NGHIỆP NGỮ (SAMV4RO KAMMANTI KATH) 


1476. 


+ 
+ 


Tự ngôn: Sự thu thúc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự thu thúc trong Nhãn quyên thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự thu thúc trong Nhĩ quyền ... sự thu thúc trong Tỷ quyên ... sự thu thúc 
trong Thiệt quyền ... sự thu thúc trong Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự thu thúc trong Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự thu thúc trong Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự thu thúc Nhĩ quyền ... sự thu thúc Tỷ quyền ... Sự thu thúc Thiệt quyền 
thành thiệt nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự thu thúc Ý quyên thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Sự thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự thu thúc Nhãn quyền thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự thu thúc Nhĩ quyền ... sự thu thúc Tỷ quyền ... sự thu thúc Thiệt quyên ... 
sự thu thúc Thân quyên thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


1477. 


xk 


x 


Tự ngôn: Sự không thu thúc thành nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhãn quyên thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhĩ quyền ... sự không thu thúc Tỷ quyên ... sự không 
thu thúc Thiệt quyền ... sự không thu thúc Thân quyên thành thân nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhãn quyên thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Thân quyền thành thân nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhĩ quyền ... sự không thu thúc Tỷ quyên ... sự không 
thu thúc Thiệt quyền thành thiệt nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Sự không thu thúc Ý quyên thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhãn quyên thành nhãn nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự không thu thúc Ý quyền thành ý nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự không thu thúc Nhĩ quyền ... sự không thu thúc Tỷ quyền, sự không thu 
thúc Thiệt quyền ... sự không thu thúc Thân quyên thành thân nghiệp phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1478. 


x 


x 


xk 


Phản ngữ: Không nên nói rằng sự thu thúc hoặc không thu thúc đều thành nghiệp phải 

chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 

luật này đã thấy sắc băng nhãn thành người chấp tướng ... hay không thành người chấp 

tướng ... đã nghe tiếng bằng nhĩ ... đã hiểu cảnh pháp bằng tâm thành người chấp 

tướng ... không thành người chấp tướng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 

Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu thế đó thì sự thu thúc hoặc không thu thúc cũng thành nghiệp chớ gì. 
Dứt Thu thúc nghiệp ngữ 


NGHIỆP NGŨ (K4MMA1KA1TH4) 


1479. 


Tự ngôn: Tắt cả nghiệp đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tất cả sở hữu Tư đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tư đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành dị thục vô ký quả cũng có dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tư đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành vô ký tô (#iri) cũng có dị thục quả phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tư đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành vô ký quả phần Dục giới cũng có dị thục quả phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tư đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành vô ký quả thuộc Sắc giới, thuộc Vô sắc giới, thuộc siêu 
thế cũng có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tất cả Sở hữu Tư đều có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành vô ký tổ (#rizã) thuộc Sắc giới, thuộc Vô sắc giới 
cũng có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1480. 


x 


Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành vô ký quả không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
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+ Tự ngôn: Nếu mà Sở hữu Tư thành vô ký quả không có dị thục quả thời không nên 

nói rằng tất cả sở hữu Tư đều có dị thục quả. 
1481. 

* Tự ngôn: Sở hữu Tư mà thành vô ký tố (#ữiyã) không có dị thục quả phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Sở hữu Tư thành vô ký tổ không có dị thục quả cũng không nên nói 
rằng tất cả sở hữu Tư đều có đị thục quả. 

14§2. 

* Tự ngôn: Sở hữu Tư thành vô ký quả thuộc Dục giới, thuộc Sắc giới, thuộc Vô sắc 
giới, thuộc siêu thế không có đị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Sở hữu Tư thành vô ký quả thuộc siêu thế không có dị thục quả 
cũng không nên nói tất cả sở hữu Tư đều có dị thục quả. 

1483. 

+ Tự ngôn: Sở hữu Tư thành vô ký tô thuộc Dục giới, thuộc Sắc giới, thuộc Vô sắc giới 
không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Sở hữu Tư thành vô ký tố thuộc Vô sắc giới không có dị thục quả 
thời không nên nói tất cả sở hữu Tư đều có đị thục quả. 

1454. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng tất cả nghiệp đều có dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng “Này chư Phíc-khú, Như Lai không nói tất 
cả nghiệp mà làm với sự cô ý mà người đã làm chất chứa rồi sẽ tiêu mất bằng cách 
không hưởng quả bởi vì nghiệp ấy vẫn cho quả trong hiện tại, hoặc thân sau hay thân 
luôn về sau”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó tất cả nghiệp cũng có dị thục quả chớ gì. 

Dút Nghiệp ngữ 


THINH DỊ THỤC QUẢ NGỮ (S4DDO VIPAKOTI KATH) 


1485. 

+ Tự ngôn: Thinh là dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thinh là quả người hưởng lạc, thành quả của người hưởng khổ, thành quả 
của người hưởng phi khổ phi lạc, tương ưng với lạc thọ, tương ưng với khô thọ, tương 
ưng với phi khô phi lạc thọ, tương ưng với Xúc, tương ưng với Thọ, tương ưng với 
Tưởng, tương ưng với Tư, tương ưng với Tâm, có biết cảnh, có sự nhớ tưởng, có sự 
buộc lòng, có sự chú ý, có sự lưu ý, sự chăm chú, sự mong mỏi, sự cô tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thinh không thành quả của người hưởng lạc, không thành quả của người 
hưởng khổ ... không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không có sự cố quyết phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thinh không thành quả của người hưởng lạc... không biết cảnh, 
không nhớ tưởng ... không cố quyết thời không nên nói thinh thành dị thục quả. 

1486. 

+ Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, thành quả của người hưởng lạc ... biết cảnh, có sự 

nhớ tưởng, sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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xk 


Tự ngôn: Thinh thành dị thục quả, thinh thành quả của người hưởng lạc ... có biết 
cảnh, có sự nhớ tưởng ... sự cô quyêt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1487. 


x 


xk 


1488. 


+ 
+ 


xk 


Tự ngôn: Thinh thành dị thục quả nhưng thính không thành quả của người thọ lạc ... 
không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không có sự cô quyết phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhưng Xúc không thành quả của người thọ lạc, không 
thành quả của người thọ khổ ... không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không có sự cố 
quyết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nói rằng thinh thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Như Lai đây là bực Hữu Thinh, tiếng 
như Phạm Thiên, tiếng nói có giọng hay như tiếng chim ca lăng tần già do nghiệp đã 
làm đặng chất chứa rồi, đã đặng tăng thêm thành nghiệp quảng hượt”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó, thinh cũng thành dị thục quả chớ gì. 

Dứt Thỉnh đị thục quả ngữ 


LỤC NHẬP NGỮ (SAL⁄41Y4T4ANA KATH.4) 


1489. 


Tự ngôn: Nhãn nhập thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn nhập thành quả của người thọ lạc, thành quả của người thọ khổ ... biết 
cảnh, có sự nhớ tưởng... có sự quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Nhãn nhập không thành quả của người thọ lạc ... không biết cảnh, không 
nhớ tưởng ... không cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Nhãn nhập không phải quả của người thọ lạc ... không biết, không 
nhớ tưởng, không có sự cô quyết thời không nên nói Nhãn nhập thành dị thục quả... 
Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, Xúc thành quả của người thọ lạc ... có biết cảnh, có 
sự nhớ tưởng ... có sự cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn nhập thành dị thục quả, Nhãn nhập thành quả của người thọ lạc .. 

biết cảnh, có sự nhớ tưởng ... có sự cô quyết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Nhãn nhập thành dị thục quả, nhưng Nhãn nhập không thành quả của người 
thọ lạc ... không biết cảnh, không nhớ tưởng, không có sự có quyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhưng Xúc không thành quả của người thọ lạc . 
không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không có sự cô quyết phải chăng? Phản Hộ 
Không nên nói thế đó... Nhĩ nhập ... Tỷ nhập ... Thiệt nhập ... 


1490. 


xk 


x 


Tự ngôn: Thân nhập thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thân nhập thành quả của người thọ lạc ... biết cảnh, có sự nhớ tưởng ... có 
sự cô ý phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
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Tự ngôn: Thân nhập không thành quả nơi người thọ lạc ... không biết cảnh, không nhớ 
tưởng .. . không có quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Thân nhập không thành quả nơi người thọ lạc ... không biết cảnh, 
không nhớ tưởng ... sự cô tâm thời không nên nói Thân nhập thành dị thục quả... 

Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, Xúc thành quả nơi người thọ lạc ... có biết cảnh, có 
sự nhớ tưởng ... có cố quyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân nhập thành dị thục quả, Thân nhập thành quả nơi người thọ lạc ... có 
biết cảnh, có nhớ tưởng ... có cô quyết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Thân nhập thành dị thục quả nhưng Thân nhập không thành quả nơi người 
thọ lạc ... không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không cố quyết phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhưng Xúc không thành quả nơi người thọ lạc ... 
không biết cảnh, không nhớ tưởng ... không cô quyết phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


1491. 


ki 
ki 
ki 


1492. 


xk 


xk 


Phản ngữ: Chớ nói rằng Lục nhập thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Lục nhập sanh do tạo nghiệp để lại phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà Lục nhập sanh do nghiệp để lại, chính do nhân đó mới nói rằng Lục 
nhập thành dị thục quả. 

Dút Lục nhập ngữ 


THÁT LAI CHÍ THƯỢNG NGỮ (S4TT4KKHATTUPARAMAKATH) 


Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng (Satiakkhaifuparama) thành bực quyết 
định sanh bảy lần mới tột phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng có thể sát phụ, sát mẫu, sát La Hán, chích 
Phật thân huyết và phá hòa hợp Tăng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


1493. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực quyết định sanh bảy lần là tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người Thất Lai Chí Thượng là bực không đáng để cho đắc chứng nghiệp 
trong chặng giữa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực không đáng đề đắc chứng pháp 
trong chặng giữa phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng đó có thể sát phụ, sát mẫu, sát La Hán, 
chích Phật thân huyết, phá hòa hợp Tăng đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


1494. 


x 


x 


Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy lần là rất tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thông dụng nơi nhứt định bực người Thất Lai Chí Thượng sắp để sanh bảy 
lần rất tột vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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* Tự ngôn: Niệm xứ, Chánh cần, Như ý túc, Quyên, lực, Giác chi, mà nhứt định bực 
người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt sanh bảy lần thành tột vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1495. 

* Tự ngôn: Thông thường chỗ nhứt định bực người Thất. Lai Chí Thượng sắp đặt sanh 
bảy lần thành tột không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà chỗ thông dụng nhứt định, bực người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt 
sanh bảy lần thành tột không có thời không nên nói bực người Thất Lai Chí Thượng 
thành người quyết định sanh bảy lần mới tột. 

1496. 

+ Tự ngôn: Niệm xứ ... Giác chỉ mà nhứt định bực người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt 
sanh bảy lần thành tột không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Giác chỉ nơi nhứt định bực người Thất Lai Chí Thượng sắp đặt sanh 
bảy lần thành tột không có thời không nên nói bực người Thất Lai Chí Thượng thành 
bực quyết định sanh bảy lần thành tột. 

1497. 

+ Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực quyết định sanh bảy lần là tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đối với Nhứt Lai có nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Đối với Bất Lai có nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đối với La Hán có nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đối với nhứt định chỉ? Phản ngữ: Đối với Dự Lưu nhứt định. 

1498. 

+ Tự ngôn: Bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy lần mới tột 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mỗi một người nào lướt đến Dự Lưu nhứt định thời tất cả người ấy thành 
bực nhứt định sanh bảy lần mới tột phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1499. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy 
lần mới tột phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Người ấy thành Thất Lai Chí Thượng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà người ấy thành Thất Lai Chí Thượng, chính do nhân đó mới nói 
rằng bực người Thất Lai Chí Thượng thành bực nhứt định sanh bảy lần mới tột. 

Dứt Thất Lai Chí Thượng ngữ 


LỤC LAI NHỨT SANH NGỮ (KOLANKOLA EKAVIJÏI KATH.3) 


1500. 
+ Phản ngữ: Chớ nên nói bực người Lục Lai (Kolankola) thành bực nhứt định sanh hai, 
ba lần nữa phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Người đó thành Lục Lai phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Nếu mà người đó thành Lục Lai (Koiaäkoia), chính do nhân đó mới nói 
rằng bực người Lục Lai thành bực nhứt định sanh hai, ba lần nữa. 
1501. 
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* Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người Nhứt Lai (E&⁄ab¡/7) là bực nhứt định sanh nữa chỉ 
một lần nữa chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Người đó thành Nhứt Lai (Zkab7ï) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Nếu mà người đó thành bực Nhứt Lai (Ekab:). chính do nhân đó mới nói 
rằng bực người nhứt sanh là bực nhứt định sanh chỉ một lần nữa. 
Dút Lục Lai nhứt sanh ngữ 


MẠNG TUYỆT NGỮ (JÏVITAVOROP4ANAKATH) 


1502. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến (Di/hisampanno) có thê quyết giết mạng chúng 
sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tả kiến có thể có giết cha ... có thể cố giết mẹ ... có thể 
quyết giết La hán ... có thể chích Phật thân huyết ... có thể phá hoà hợp Tăng phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1503. 

* Tự ngôn: Bực người có tải sản tà kiến có thể quyết giết mạng sống của chúng sanh 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người không cung kỉnh Tông giáo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành người không cung kỉnh trong ngôi Pháp ... thành người không cung 
kinh ngôi Tăng ... thành người không cung kỉnh trong điều học phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

154. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người có sự cung kinh trong Tông giáo 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ 'Tự ngôn: Nếu mà bực người có tài sản tà kiến thành người cung kỉnh trong Tông giáo 
thời không nên nói bực người có tài sản tà kiến có thể cô giết chúng sanh. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người cung kỉnh trong ngôi Pháp ... trong 
ngôi Tăng .. - trong điều học phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bực người có tải sản tà kiến thành người cung kỉnh trong điều học 
thời không nên nói bực người có tài sản tà kiến có thể cô giết chúng sanh. 

1505. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến thành người không cung kỉnh trong Tông giáo 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến có thể ia có giọt, đái có giọt, khạc đàm có giọt 
nơi tháp Phật, có thể tạo tháp Phật để phía trái bên đường phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1506. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến có thể cô giết chúng sanh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, đại hải gìn giữ thật 
tướng vẫn không bờ mé như thế nảo thì hàng Thinh Văn của ta không luỗống phạm điều 
học đó mà ta chế định để cho Chư Thinh Văn, dù cho vì nhân của mạng sống chính 
như thế đó vậy. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói bực người có tài sản Tà kiến có thể có giết 
chúng sanh. 
Dút Mạng tuyệt ngữ 


KHỎ THÚ NGỮ (DUGGATIKATH.) 


1507. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến phải vui thích trong sắc của chúng sanh mà 
sanh trong ác đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bực người có tài sản tà kiến phải ưa thích trong sắc của chúng sanh 
mà sanh trong ác đạo thời không nên nói răng bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ 
thú đặng. 

1508. 

* Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến mới ưa thích trong thinh ... trong khí ... trong vị 

.. ong xúc của chúng sanh mới sanh trong ác đạo ... mới hành dâm với nàng phi 
nhân, với nàng bàng sanh, với nàng rồng, với dê, với gà, với heo, với tượng, với bò, 
với ngựa, với con la ... với chim chá cô, con công, con phụng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bực người có tài sản tà kiến phải thương chim chá cô, chim công, 
chim phụng thời không nên nói bực người đến đầy đủ với Tà kiến bài trừ khổ thú 
đặng. 

1509. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng nhưng bực người có tài 
sản Tà kiến nên ưa thích trong sắc của chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khổ thú đặng nhưng bực La Hán nên vui thích trong sắc 
của chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản Tà kiến bài trừ khô thú đặng nhưng bực người có tài 
sản Tà kiến phải vui thích trong thỉnh ... trong khí... trong vị ... trong xúc của chúng 
sanh mà sanh trong ác đạo ... phải thọ chim chá cô, con công và con phụng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khổ thú đặng nhưng Bực La Hán phải thọ chim chá cô, 
con khi và con công phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1510. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khô thú đặng và La Hán không phải vui thích trong Sắc 
chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng và bực người có tài sản Tà 
kiến không thể vui thích trong sắc của chúng sanh mà sanh trong ác đạo phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực La Hán bài trừ khổ thú đặng và La Hán không thể vui thích trong thinh 

.. trong khí ... trong vị ... trong xúc của chúng sanh mà sanh trong ác thú ... không thê 
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hưởng pháp dục với nàng phi nhân, với bàng sanh cái, với rồng cái, không thể thọ đê, 
không thể thọ gà và heo, không thê thọ voi, bò, ngựa và la ... không thê thọ chim chá 
cô, chim trĩ và chim công phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người có tài sản tà kiến bài trừ khổ thú đặng và bực người có tài sản Tà 
kiến không thê thọ chim chá cô, chim trĩ và chim công phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1511. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người có tài sản Tà kiến bài trừ khổ thú đặng phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Bực người có tài sản tà kiến phải vào đến Địa ngục ... phải vào đến Bàng 
sanh ... phải đến cõi Ngạ qui phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nếu thế đó bực người có tài sản Tà kiến cũng bài trừ khổ thú đặng chớ gì. 

Dứt khổ thú ngữ 


THÁT SANH NGỮ (S4TT4AMABHAVIKAKATH) 


1512. 
+ Tự ngôn: Chớ nên nói bực người có bảy đời là tột, bài trừ khổ thú đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực người có bảy đời là tột phải vào Địa ngục, phải đến Bàng sanh, phải 
sanh Ngạ qui phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Nếu thế đó bực người Thất Sanh cũng bài trừ khổ thú đặng chớ gì. 
Dứt Thất sanh ngữ 
Hết Phẩm mười hai 
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BÁT KIẾP NGỮ (KAPPATTHA KATH4) 
1513. 


x 


Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp (#appaf/ha) phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, Đức Phật ra đời đặng luôn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, Tăng chia nhau đặng luôn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, bực người Bát Kiếp tạo nghiệp mà thành nhân 
sông còn cả kiếp đặng luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Kiếp sống còn đặng luôn, bực người Bát Kiếp chết đặng luôn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Phải sống còn luôn kiếp thành phần quá khứ, phải sống còn luôn kiếp thành 
phần vị lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Phải sống còn luôn 2 kiếp, phải sống còn luôn 3 kiếp, phải sống còn luôn 4 
Kiếp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp khi kiếp đang bị lửa cháy thời đi đâu? Phản ngữ: Đi 
đến thế giới khác. 

Tự ngôn: Thành người đã chết mất hay là đi đến hư không đặng. Phản ngữ: Thành 
người đã chết mắt. 

Tự ngôn: Nghiệp mà thành nhân sống còn luôn kiếp là nghiệp cho quả đời sau sau 
luôn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đi đến hư không đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp là người có thần thông phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp là người có thần thông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp đặng tiễn hóa Dục như ý túc, đặng tiến hóa Cần như ý 
túc, đặng tiến hóa Tâm như ý túc, đặng tiễn hóa Thâm như ý túc phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

1514. 

* Phản ngữ: Chớ nói rằng bực người Bát Kiếp phải sống còn đặng luôn cả kiếp phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bực người Bát Kiếp tức là người phá hòa 
hợp Tăng, sẽ phải đi ác đạo, sẽ phải đi Địa ngục, người ưa thích trong cách chia bọn, 
không nương đồ trong Pháp, vẫn tránh xa Pháp, thành biên cương, thành cõi an 
khương lìa hành giả, y đã còn làm cho Tăng hòa phân tán, sẽ chôn vùi trong lửa Địa 
ngục luôn cả kiếp”. Như đây là bài Kinh vân thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó, bực người Bát Kiếp cũng phải sống còn đặng luôn cả kiếp chớ 
gì. 

Dứt Bát kiếp ngữ 


THIỆN TÂM PHÁN CHUYÊN NGỮ (KUSALACITTA PATILABHA KATH.) 


1515. 

+ Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp không thê trở đặng tâm thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp có thể bó thí phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bực người Bát Kiếp có thê bồ thí thời không nên nói bực người Bát 
Kiếp không thể trở đặng tâm thiện. 

1516. 

+ Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp không thê trở đặng tâm thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người Bát Kiếp có thể cho y .... có thể cho bát ... có thể cho tọa Cụ ... CÓ 
thê cho y dược, vật dụng, có thể cho đồ nhai, có thể cho đồ ăn, có thể cho đồ uống, có 
thê lạy Pháp, có thể đem đến bông cây, đồ thơm, đồ thoa nơi tháp ... có thể sắp cách 
cúng dường bảo tháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực người Bát Kiếp có thể sắp cách cúng dường bảo tháp thời 
không nên nói bực người Bát Kiếp không thê trở đặng tâm thiện. Như đây... 

1517. 

* Phản ngữ: Bực người Bát Kiếp có thể trở đặng tâm thiện phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

* Phản ngữ: Bực người Bát Kiếp có thể phản chuyển đặng tâm thiện mà thành cách ra 
khỏi tâm bắt thiện là nhân sống còn luôn cả kiếp đó phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Có thể trở đặng tâm thiện thành ra Sắc giới ... thành ra Vô sắc giới ... thành 
ra siêu thế phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Tâm thiện phản chuyển ngữ 
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VÔ GIÁN BÁT HIỆP NGỮ (4N4NT4AR4PAVYUTTA KATH2) 


1518. 


xk 


x 


Phản ngữ: Bực người sai khiến làm nghiệp vô gián có thể lướt vào đến chánh nhứt 
định (Sammafianiyama) đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Có thể lướt vào đến tà nhứt định (Micchafaniyama) và chánh nhứt định 
đặng cả hai thứ phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Bực người sai khiến tạo nghiệp vô gián có thể lướt vào đến chánh nhứt định 
đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nghiệp đó đặng sai khiến cho làm rồi đã gây sự ép uống tâm, đã cho sự 
buôn rầu sanh ra phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà nghiệp đó đặng sai cho làm rồi gây sự ép uống tâm rồi và đã làm 
cho tâm buôn rầu sanh ra thời không nên nói bực người dạy cho tạo nghiệp vô gián có 
thể lướt vào đến chánh nhứt định đặng. 


1519. 


Tự ngôn: Bực người dạy cho tạo nghiệp vô gián thành người không đáng sẽ lướt đến 
chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Họ đặng giết mẹ, đặng giết cha, đặng giết La Hán, đặng chích máu thân 
Phật, còn phá hòa hợp Tăng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người dạy cho tạo nghiệp vô gián đã nghĩ nghiệp â ây đã đặng bớt tâm ép 
uống, hạn chế đặng ưu sâu thành người không đáng sẽ lướt đến chánh nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Họ đặng giết mẹ, đặng giết cha ... còn làm cho Tăng chia rẽ nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người dạy cho họ tạo nghiệp vô gián đã nghĩ nghiệp â ây rồi, đã bớt đặng 
tâm ép uống, hạn chế sự sầu não rồi thời thành người không đáng sẽ lướt đến chánh 
nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nghiệp đó đã đặng bỏ qua, sự ép uống tâm cũng đã đặng bớt, sự sầu não 
cũng hạn chế rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nghiệp đó đã đặng dứt nghỉ, sự ép uống tâm cũng đặng bớt rồi, sự 
buồn rầu cũng đã đặng hạn chế thời “không nên nói răng bực người sai cho kẻ khác tạo 
nghiệp vô gián, đã dứt nghỉ nghiệp ây bớt tâm ép uông rồi, đã hạn chế sự ưu sầu, đặng 
thành người không đáng để sẽ lướt đến chánh nhứt định. 


Phản ngữ: Bực người sai cho nghiệp vô gián có thê lướt đến chánh nhứt định phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Họ đặng sai cho làm nghiệp đó rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà họ đặng sai cho làm nghiệp đó rồi thời không nên nói bực người sai 
cho làm nghiệp vô gián có thê lướt đến chánh nhứt định đặng. 

Dứt Vô gián bất hiệp ngữ 
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QUYÉT ĐỊNH SỞ NHỨT ĐỊNH NGỮ (NIY4T4SSA NIVÄMA KATH) 


1521. 


x 


Tự ngôn: Bực người đã quyết định vẫn lướt đến lối nhứt định phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người đã nhứt định trong tà lướt đến chánh nhứt định đặng, bực người 
đã nhứt định trong chánh cũng lướt đến tà nhứt định đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người đã quyết định vẫn lướt đến lối nhứt định phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Đã làm cho đạo phát sanh rồi mới lướt đến lối nhứt định sau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đã làm cho Sơ đạo phát sanh rồi mới lướt đến Thất Lai Nhứt Định sau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đã làm cho đạo Nhứt Lai ... Đạo Bắt Lai ... Đạo La Hán đã sanh rồi mới 
lướt đến La Hán Nhứt Định sau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người làm cho Niệm xứ ... Chánh cần ... Như ý túc ... Quyền... Lực... 
Giác chi phát sanh ra rồi mới lướt đến lối nhứt định sau này phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


1522. 


Phản ngữ: Chớ nên nói rằng bực người đã quyết định vẫn lướt đến lối nhứt định phải 

chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Bồ tát không thành người đáng sẽ đắc chứng pháp trong đời đó phải chăng? 

Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Nếu thế đó bực người đã quyết định cũng vẫn lướt đến lối nhứt định chớ gì. 
Dứt Quyết định sở nhứt định ngữ 


CÁI NGỮ (NĨVUTAKATH2) 


1523. 


Tự ngôn: Người thành bực có Tâm mà cái (z?varana) đã che ngăn bài trừ cái phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thành bực đã có tâm Ái bài trừ Ái, thành bực đã có tâm Sân độc bài 
trừ Sân, thành bực đã có tâm S¡ bài trừ Si, thành bực đã có tâm phiền toái bài trừ phiền 
não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người bài trừ Ái bằng Ái, bài trừ Sân bằng Sân, bài trừ Si bằng Si, bài trừ 
phiền não băng phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ái cũng tương ưng với tâm, đạo cũng tương ưng với tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ái thành bắt thiện, đạo thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện, pháp có lỗi và pháp không có lỗi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng nó thành đối lập nhau, đến gặp nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bắt thiện, pháp có lỗi và pháp không lỗi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mả thành cừu địch nhau, đến gặp 
nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bồn cách đó là chỉ? Trời và đất là điều thứ nhứt xa nhau rất xa nhau ... bởi 
thế đó pháp của trí thức mới xa lìa phi trí thức”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp thành thiện và thành bất thiện ... đến 
gặp nhau chớ gì. 

1524. 

* Tự ngôn: Người thành bực có Tâm cái đã che ngăn bài trừ cái phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Phíc-khú đó trong lúc tâm đã đình trụ 
thành tâm thanh tịnh trong sạch, không có phiền não là cơ quan nịnh hót, có Tùy phiền 
não đã lìa rồi thành tâm nhu nhuyền thích hợp với công chuyện, đình trụ đã dẫn đến 
pháp dĩ nhiên không lay động, thế này vẫn chong tâm đến để đặng trí thành cơ quan 
dứt hết tất cả lậu”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói người thành bực có cái mà đã trùm che rồi 
bài trừ cái. 

1525. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói người thành bực có Tâm cái đã che ngăn rồi bài trừ cái phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Phíc-khú ấy vẫn biết thế này, vẫn thấy 
thế này tâm giải thoát có thê lìa Dục lậu và tâm giải thoát có thể lia Vô minh lậu”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó người cũng thành bực đã có tâm cái trùm che rồi mới bài trừ cái 
chớ gì. 

Dứt cái ngữ 


HỘI DIỆN NGỮ (S4MMUKHIBHDUTA KATH2) 


1526. 

* Tự ngôn: Người thành bực có tâm hội hiệp với triền bài trừ triền đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người thành bực đã có tâm Ái rồi bài trừ Ái, thành bực đã có tâm Sân độc 
rồi bài trừ Sân độc, thành bực đã có tâm Sĩ rồi bài trừ Si, thành bực đã có tâm phiền 
toái rồi bài trừ phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Người bài trừ Ái băng Ái, bài trừ Sân bằng Sân, bài trừ Si bằng Sĩ, bài trừ 
phiền não bằng Phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Ái cũng tương ưng với tâm, đạo cũng tương ưng với tâm phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Ái thành bắt thiện, đạo thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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xk 


Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bắt thiện, pháp có lỗi và pháp không lỗi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau lại gặp nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện, pháp có lỗi và pháp không có lỗi, 
pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau, đến gặp 
nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách đó là chi? Tức là trời và đất, đây là cách thứ nhứt xa nhau rất xa 
nhau ... vì thế đó nên pháp của trí thức mới xa lìa phi trí thức”. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp thành thiện và pháp thành bắt thiện đến 
gặp nhau. 


1527. 


xk 


xk 


x 


Tự ngôn: Người thành bực có tâm hội hiệp với triền mới bài trừ triền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Phíc-khú đó trong lúc tâm đã đình trụ ... 
thế này tâm chăm chú để đặng trí thành cơ quan tuyệt dứt tất cả Lậu”. Như đây là bài 
Kinh vân thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói bực người có tâm hiệp hội với triỀn bài trừ 
triền. 


1528. 


xk 


xk 


x 


Phản ngữ: Chớ nên nói người có tâm hiệp hội với triền bài trừ triền phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Khi Phíc- khú đó đang biết thế này, đang 
thấy thế nảy tâm vẫn giải thoát hăn lìa Dục lậu ... Tâm vẫn giải thoát hăn lìa Vô minh 
lậu”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó người cũng thành bực có tâm hội hiệp với triển bài trừ triền chớ 
gì. 

Dứt Hội diện ngữ 


NHẬP THIÈN THÍCH THÀNH CẢNH NGỮ (S4M.4P4NNO ASSADETI KATH) 
1529. 


xk 


Tự ngôn: Bực nhập thiền vẫn vui thích, sự vui thích ưa mến trong thiền là có thiền 
thành cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiền đó thành cảnh của thiền đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Thiền đó thành cảnh của thiền đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người đụng chạm Xúc đó bằng Xúc đó, hưởng Thọ đó bằng Thọ đó, nhớ 
Tưởng đó băng Tưởng đó, Tư có quyết đó băng Tư đó, Tâm tính đó băng Tâm đó, suy 
xét Tầm đó bằng Tầm đó, Tứ gìn giữ đó bằng Tứ đó, hưởng Hỷ đó bằng Hỷ đó, nhớ 
Niệm đó bằng Niệm đó, tỏ ngộ Tuệ đó băng Tuệ đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự vui mừng ưa thích trong thiền cũng tương ưng với tâm mà thiền cũng 
tương ưng với tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự vui thích trong thiền thành bất thiện mà thiền là thiện phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp thành thiện và thành bắt thiện, pháp có lỗi và pháp không lỗi, pháp thô 
sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà thành cừu địch nhau, đến gặp nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp thành thiện và thành bắt thiện, pháp có lỗi và pháp không lỗi, pháp thô 
sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trăng mà thành cừu địch nhau, đến gặp nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, bốn cách này xa nhau 
rất xa nhau. Bốn cách đó là chi? Cách thứ nhứt trời và đất xa nhau rất xa nhau ... bởi 
thế đó nên pháp của trí thức mới xa lìa phi trí thức”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp thành thiện và pháp thành bắt thiện, 
pháp có lỗi và pháp không lỗi, pháp thô sơ và pháp vi tế, pháp đen và pháp trắng mà 
thành cừu địch nhau, đến gặp nhau. 


1530. 
* Phản ngữ: Chớ nói rằng người nhập thiền vẫn vui mừng mà sự vui mừng ưa thích 


trong thiền là có thiền làm cảnh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này tĩnh ly chư dục đắc Sơ thiển, y vui mừng trong thiền ấy, ưa thích thiền ấy và 
gặp sự vui mừng lòng với thiền ấy. Đắc chứng Nhị thiền bên trong thanh tịnh do vắng 
lặng Tầm, Tứ ... Đắc Tam thiền ... Đắc Tứ thiền ... y vui mừng với thiền ấy, ưa thích 
thiền ấy và gặp sự mừng lòng với thiền ấy”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó bực nhập thiền cũng vui thích mà sự vui thích, ưa mến trong 
thiền ấy cũng có thiền làm cảnh chớ gì! 

Dứt nhập thiên thích thành cảnh ngữ 


PHI CẢNH ÁI NGỮ (ASÄTARÃGA KATH2) 


1531. 
* Tự ngôn: Cách vui mừng trong sự vật không ưa thích vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 


Phải rôi. 

Tự ngôn: Tất cả chúng sanh thành người rất ưa thích trong khổ vẫn có, cũng có thứ ưa 
thích hy vọng tìm tòi kiếm khổ, chui vùi trong khổ sống còn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tắt cả chúng sanh thành bực người rất vui thích trong lạc, vẫn cũng có thứ 
ưa hy vọng tìm kiếm tầm lạc, trầm miếng sống còn theo lạc phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà tất cả chúng sanh thành người rất ưa thích lạc cũng có thứ ưa hy 
vọng tìm kiếm tầm lạc, trầm miếng đình trụ trong lạc thời không nên nói cách vui 
thích trong sự vật không đáng ưa mến vẫn có như đây. 
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1532. 

* Tự ngôn: Cách vui thích trong sự vật không ưa thích vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ái tùy miên nương trong khô thọ, Phẫn tùy miên nương trong lạc thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Ái tùy miên ngủ ngầm trong lạc thọ, Phẫn tùy miên ngủ ngầm trong khổ thọ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Ái tùy miên ngủ ngầm trong lạc thọ, Phẫn tùy miên ngủ ngầm trong 
khổ thọ thời không nên nói cách vui thích trong sự vật không ưa vẫn có như đây. 

1533. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói sự ưa thích trong sự vật không vừa lòng vẫn có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người đó gặp sự vui thích hoặc sự buồn 
bã thế này rồi thọ hưởng cách nào một cách, hoặc khô hoặc lạc, hoặc phi khổ phi lạc, 
họ hớn hở dồi dào trầm miếng đình trụ theo thọ ấy”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó cách ưa thích trong sự vật không vừa lòng cũng vẫn có chớ gì. 

Dứt Phi cảnh ái ngữ 


PHÁP ÁI VÔ KÝ NGỮ (DHAMMATAIMH ABVAKAT.ATIKATH) 


1534. 
+ Tự ngôn: Pháp ái là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành vô ký quả, thành vô ký tố, thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ 
... thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1535. 
+ Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Sắc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thinh ái... Khí ái, VỊ ái... Xúc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
1536. 
+ Tự ngôn: Sắc ái là bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Pháp ái là bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thinh ái ... Xúc ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Pháp ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1537. 
+ Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Ái mà Đức Thế Tôn Ngài có phán răng là bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu Ái mà Đức Thế Tôn Ngài có phán là bất thiện thời không nên nói pháp 
Ái là vô ký. 
1538. 
+ Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Sự Tham, Đức Thế Tôn Ngài có phán là bất thiện và Pháp ái cũng là sự 
tham phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sự tham, Đức Thế Tôn Ngài có phán là bất thiện và pháp Ái cũng là 
sự tham thời không nên nói pháp Ái là vô ký. 

1539. 

+ Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tham tức là Sắc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái ... tức là Xúc ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1540. 

+ Tự ngôn: Tham là Sắc ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái ... tức là Xúc ái thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành pháp bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1541. 

+ Tự ngôn: Pháp ái thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Ái nào làm sự sanh nữa hành động cùng 
với sự vọng dục với mãnh lực sự phơi phới, rất phơi phới trong cảnh ẫy. Ái như trình 
bày đây tức là Dục ái, Hữu ái, Ly hữu ái”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp Ái là vô ký. 

1542. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng pháp Ái là vô ký phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nó thành Ái trong pháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà nó thành Ái trong pháp, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng pháp 
Ái là vô ký. 

Dút Pháp ái vô ký ngữ 


PHÁP ÁI PHI KHÔ TẬP NGỮ (DHAMMATANHAÃ NA DUKKHASAMUDAYOTI 
KATH¿2) 


1543. 
+ Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Sắc ái không thành Khô Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thịnh ái ... Khí ái... VỊ ái ... Xúc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 
1544. 
+ Tự ngôn: Sắc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Pháp ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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* Tự ngôn: Thinh ái... Khí ái... Vị ái ... Xúc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
* Tự ngôn: Pháp ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Ái, Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Thành Khổ Tập” phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà Ái, Đức Thế Tôn Ngài có nói: “là Khổ Tập” thời không nên nói 
pháp Ái không thành Khổ Tập. 
1545. 
+ Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Sự tham, Đức Thế Tôn Ngài có nói là Khổ Tập và pháp Ái cũng là sự tham 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà sự tham, Đức Thế Tôn Ngài có nói là Khổ Tập và pháp Ái cũng là 
tham thời không nên nói pháp Ái không thành Khổ Tập. 
1546. 
+ Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Tham tức là Sắc ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
+ Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái, tức là Khí ái... tức là VỊ ái ... tức là Xúc ái không 
thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1547. 
* Tự ngôn: Tham tức là Sắc ái thành Khô Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 


thê đó... 
+ Tự ngôn: Tham tức là Thinh ái ... tức là Xúc ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Tham tức là pháp Ái thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thể đó... 
1548. 


+ Tự ngôn: Pháp ái không thành Khổ Tập phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Ái nào làm cho sanh nữa hành vi với sự 
vọng dục, với mãnh lực hớn hở, rất hớn hở trong cảnh đó. Ái như nói đây tức là Dục 
ái, hữu Ái, Ly hữu Ái”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp Ái không thành Khổ Tập như đây. 

1549. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng pháp Ái không thảnh Khổ Tập phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nó thành Ái trong pháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà nó thành Ái trong pháp thời không nên nói pháp Ái không thành 
Khổ Tập như đây. 

Dứt Pháp ái phi khổ tập ngữ 
Dứt Phẩm thứ mười ba 
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PHẨM MƯỜI BÓN 


THIỆN, BÁT THIỆN LIÊN KÉT NGỮ 
(KUSALKUSALAPATISANDAHANA KATHA) 


155. 


x 


xk 


Tự ngôn: Thiện căn nói theo Bắt thiện căn đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cố tâm khi nào phát sanh của bắt thiện, sự nhớ tưởng ... 
chính sự có tâm ấy đề đặng phát sanh của thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Căn Thiện nối theo căn Bắt thiện đặng nhưng không nên nói sự nhớ tưởng 
... sự cô tâm chỉ để đặng phát sanh của bắt thiện, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm, chính cái 
đó để đặng sự phát sanh của thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiện phát sanh cho người không nhớ tưởng ... không cố tâm phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thiện phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... Người đang cố tâm phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Thiện phát sanh cho những người đang nhớ tưởng đang cố tâm thời 
không nên nói căn Thiện nối theo căn Bắt thiện. 


1551. 


ki 
+ 


Tự ngôn: Căn Thiện nói theo căn Bắt thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bắt thiện vẫn sanh ra cho người tác ý không khéo phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Thiện sanh ra với người tác ý không khéo (ayomiso manasikara) phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thiện sanh ra cho người tác ý khéo (yoniso manasikara) phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà thiện sanh ra cho người tác ý khéo thời không nên nói căn Thiện 
nối theo căn Bất thiện đặng như đây. 


155. 


+ 
+ 


Tự ngôn: Căn Thiện vẫn nối theo căn Bắt thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Ly dục tưởng (Nekkhammasañna.) sanh đặng theo thứ lớp của dục tưởng 
(kãmasaññaä), phi Sân độc tưởng phát sanh theo thứ lớp của Sân độc tưởng, bất hại 
tưởng phát sanh theo thứ lớp của độc hại tưởng, Từ phát sanh theo thứ lớp của Sân 
độc, BI phát sanh theo thứ lớp của độc hại, Tùy hỷ phát sanh theo thứ lớp của ganh ty, 
Xả phát sanh theo thứ lớp của phẫn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1553. 


ki 
ki 


Tự ngôn: Căn Bắt thiện nối tiếp căn Thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô tâm nào đê làm cho sanh của thiện sự nhớ tưởng ... sự 
cô tâm ây hâu đê sanh ra cho căn Bât thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 
đó... 
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* Tự ngôn: Căn Bắt thiện nối căn Thiện đặng nhưng không nên nói sự nhớ tưởng .. 
có tâm nào có thể phát sanh của thiện thì sự nhớ tưởng ... sự có tâm ấy để đặng hút 
sanh của bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Căn Bắt thiện sanh ra cho người không nhớ tưởng ... người không cố ý phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bất thiện phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... người đang cô ý phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bất thiện sanh ra cho người đang nhớ tưởng ... người đang cố ý thời 
không nên nói căn Bắt thiện tiếp nối căn Thiện đặng. 


+ Tự ngôn: Căn Bắt thiện tiếp nối căn Thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thiện sanh ra cho người tác ý khéo phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
* Tự ngôn: Bât thiện sanh ra cho người tác ý khéo phải chăng? Phản ngữ: Không nên 


nói thế đó... 
* Tự ngôn: Bât thiện sanh ra cho người tác ý không khéo phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 


+ Tự ngôn: Nếu mà bất thiện sanh ra cho người tác ý không khéo thời không nên nói 

căn Bắt thiện vẫn tiếp nối căn Thiện đặng như đây. 
1555. 

+ Tự ngôn: Căn Bắt thiện tiếp nối căn Thiện đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Dục tưởng sanh ra đặng theo thứ lớp của ly dục tưởng, Sân độc tưởng sanh 
ra đặng theo thứ lớp của vô Sân độc tưởng, độc hại tưởng sanh ra đặng theo thứ lớp 
của bất hại tưởng, Sân độc phát sanh đặng theo thứ lớp của Từ, độc hại phát sanh đặng 
theo thứ lớp của Bi, ganh ty phát sanh đặng theo thứ lớp của Tùy hỷ, phẫn phát sanh 
đặng theo thứ lớp của Xả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1556. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói căn Thiện nối tiếp căn Bất thiện đặng, căn Bất thiện nối tiếp 
căn Thiện đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Tâm vọng dục ngay vật chất đó cũng phải vọng dục ngay trong vật chất ấy. 
Phai lãng vọng dục ngay trong vật nào cũng vọng dục ngay trong vật ấy phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Nếu mà tâm vọng dục ngay trong vật nào cũng đời đổi vọng dục ngay trong 
vật ấy; dời đổi vọng dục ngay trong vật nào thời vọng dục ngay trong vật ấy. Chính do 
nhân đó, Ngài mới nói răng căn Thiện nối tiếp căn Bắt thiện đặng, căn Bắt thiện nối 
tiếp căn Thiện đặng. 

Dứt Thiện, bất thiện liên kết ngữ 
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LỤC NHẬP SANH NGỮ (SA11VY4T4ANUPPATTI KATH) 


1557. 

+ Tự ngôn: Lục nhập sanh trong thai mẹ không trước không sau phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người có thân thể lớn nhỏ đều đủ, có quyền mà không đều đồng vào 
trong thai mẹ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1558. 

+ Tự ngôn: Nhãn nhập phát sanh đồng với cái tâm tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tay, chân, đầu, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, răng cũng sanh ra đồng đều với cái 
tâm tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nhĩ nhập ... Tỷ nhập ... Thiệt nhập sanh ra đồng với cái tâm tìm kiếm tái tục 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tay, chân, đầu, lỗ tai, lỗ mũi, miệng, răng cũng lập thành đồng với cái tâm 
tìm kiếm tái tục phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1559. 

* Phản ngữ: Nhãn nhập phát sanh cho chúng sanh những người ở trong thai mẹ nơi phía 
sau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Chúng sanh người ở trong thai mẹ tạo nghiệp để đặng nhãn trong bụng mẹ 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Nhĩ nhập ... Tỷ nhập ... Thiệt nhập sanh cho chúng sanh người ở trong thai 
mẹ nơi phía sau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Chúng sanh người ở trong thai mẹ đó tạo nghiệp để đặng lưỡi trong thai mẹ 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Tóc, lông, móng, răng, xương sanh cho chúng sanh người ở trong bụng mẹ 
nơi phía sau phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Chúng sanh người ở trong bụng mẹ tạo nghiệp để đặng xương trong bụng 
mẹ phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

1560. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói tóc, lông, móng, răng, xương sanh cho chúng sanh người ở 
trong thai mẹ nơi phía sau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Chúng sanh người sanh trong thai mẹ sơ 
khởi thành tình trùng, từ nơi tĩnh trùng trên thành như bọt, từ nơi những bọt biến thành 
cục thịt nhỏ, từ nơi cục thịt nhỏ biến thành cục thịt lớn, từ nơi cục thịt lớn phát hiện ra 
ngũ chỉ cho đến tóc, lông và trong thời gian bà mẹ ăn vật chi như là cơm nước và đồ 
ăn với cơm thời con trẻ ở trong thai mẹ đó lớn lên do vật thực mẹ ăn như là cơm nước 
và đồ ăn với cơm của bà mẹ đứa trẻ ăn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó tóc, lông, móng, răng, xương cũng sanh cho chúng sanh nương ở 
trong thai mẹ nơi phía sau chớ gì. 

Dứút Lục nhập sanh ngữ 
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VÔ GIÁN DUYÊN NGỮ (AN4NT4ARAPACC4AY4AKATH.) 


1561. 


x 


xk 


Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự có ý cái chỉ để đặng sanh ra của Nhãn thức, sự nhớ 
tưởng ... sự cô ý ấy để đặng phát sanh ra Nhĩ thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Bởi Nhĩ thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Nhãn thức, thế đó mới TH, 
nên nói sự nhớ tưởng ... sự cô ý nào để đặng phát sanh ra Nhãn thức, sự nhớ tưởng... 
sự CỔ ý để đặng phát sanh ra Nhĩ thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhĩ thức phát sanh cho người đang không nhớ tưởng ... Người không cố ý 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ thức phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... cho người đang cô ý phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Nhĩ thức vẫn sanh ra cho người đang nhớ tưởng ... Người đang cô ý 
thời không nên nói rằng Nhĩ thức sanh đặng trong thứ lớp của Nhãn thức. 


1562. 


xk 


x 


x 


Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức vẫn sanh cho người tác ý với ấn chứng là sắc phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhĩ thức sanh cho người tác ý với ấn chứng là sắc phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


1563. 


x 


Tự ngôn: Nhãn thức chỉ có sắc làm cảnh, không có thứ khác làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhĩ thức chỉ có sắc làm cảnh, không có thứ khác làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhãn thức phát sanh do nương nhãn và sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra do nương nhãn và sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhĩ thức sanh ra do nương nhãn và sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nói rằng Nhĩ thức sanh ra do nương nhãn và sắc. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

Tự ngôn: Nói rằng Nhãn thức sanh ra do nương nhãn và sắc. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nói rằng Nhãn thức sanh ra do nương nhãn và sắc, như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói rằng Nhĩ thức sanh ra do nương nhãn và sắc. 

Tự ngôn: Nhĩ thức sanh đặng trong thứ lớp của Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhãn thức cái đó, Nhĩ thức cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


1564. 


xk 


Tự ngôn: Thiệt thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Nhĩ thức ... Thiệt thức sanh ra 
đặng trong thứ lớp của Tỷ thức ... 
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1565. 


Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Thiệt thức phải chăng? Phản ngữ: 

Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng... sự cố ý cái nào để đặng sanh ra của Thiệt thức, sự nhớ 

tưởng ... sự cô ý đó để đặng phát sanh cho Thân thức phải chăng? Phản ngữ: Không 

nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Do Thân thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Thiệt thức thế đó mới không 

nên nói sự nhớ tưởng ... sự cô ý cái nào để đặng sanh ra của Thiệt thức, sự nhớ tưởng 
. sự cô ý đó để đặng sanh ra của Thân thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân thức sanh ra cho người khi không nhớ tưởng ... người khi không cô ý 

phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thân thức vẫn phát sanh cho người đang nhớ tưởng ... người đang có ý phải 

chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Thân thức vẫn phát sanh cho người bực đang nhớ tưởng ... bực 

đang cố ý thời không nên nói Thân thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Thiệt thức. 


Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Thiệt thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiệt thức vẫn sanh ra cho bực người tác ý với ân chứng là vị phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân thức sanh ra do bực người tác ý với ấn chứng là vị phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thiệt thức chỉ có vị làm cảnh, còn thứ khác làm cảnh không đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân thức chỉ có vị làm cảnh, không có thứ khác làm cảnh phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thiệt thức sanh ra đặng do nhờ miếng ăn và vị phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng do nương miếng ăn và vị phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng do nương đồ ăn và vị phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Nói rằng Thân thức sanh ra đặng do nương đồ ăn và vị. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

Tự ngôn: Nói rằng Thiệt thức sanh ra đặng do nương đồ ăn và vị. Như đây là bài Kinh 
vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nói rằng: “Thiệt thức sanh ra do nương đồ ăn và vị, như đây là bài 
Kinh vẫn thật có thời không nên nói Thân thức sanh ra do nương vật ăn và vị. 

Tự ngôn: Thân thức sanh ra đặng trong thứ lớp của Thiệt thức phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiệt thức cái đó, Thân thức cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


1567. 


xk 


Phản ngữ: Chớ nói rằng Ngũ thức sanh ra trong thứ lớp cùng nhau với nhau phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
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x 


x 


Phản ngữ: Cũng có người múa hát đờn ca, thấy sắc luôn, nghe tiếng luôn, hửi hơi luôn, 
nễm vị luôn, đụng chạm xúc luôn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà có người múa hát, nổi nhạc thấy sắc luôn, nghe tiếng luôn, hửi hơi 
luôn, nếm vị luôn, đụng chạm xúc luôn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Ngũ thức sanh ra trong thứ lớp cùng nhau vậy. 

Dứt Vô Giản duyên ngữ 


THÁNH SẮC NGỮ (4RIYARŨPA KATH.) 


1568. 


x  x%x* x *%x *%x *% 


Tự ngôn: Thánh sắc nương Sắc tứ đại sung phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thánh sắc thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc tứ đại sung thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Sắc tứ đại sung thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc Thánh thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc Thánh nương sắc Tứ đại sung phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc Thánh thành phi cảnh lậu (zzãsava), thành phi cảnh triền 
(asaññojaniya), thành phi cảnh phược (anogamthamiya) thành phi cảnh bộc 
(anoghaniya), thành phi cảnh phối (ayogam?a), thành phi cảnh cái (anfaranya), 
thành phi cảnh khinh thị (aparama/ha), thành phi cảnh thủ (anupadamiya), thành phi 
cảnh phiền não (asankilesika) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc tứ đại sung thành phi cảnh lậu ... thành phi cảnh phiền não phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sắc tứ đại sung thành cảnh lậu, thành cảnh triền ... thành cảnh phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Sắc Thánh thành cảnh lậu, thành cảnh triền ... thành cảnh phiền não phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1569. 


xk 


x 


x 


Phản ngữ: Chớ nên nói sắc Thánh nương sắc Tứ đại sung phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, sắc mỗi thứ nào như 
là sắc Tứ đại sung và sắc mà nương Tứ đại sung”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó sắc Thánh cũng nương sắc Tứ đại sung chớ gì. 

Dứt Sắc Thánh ngữ 
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BÁT ĐÒNG TÙY MIỄN NGỮ (4ÑÑO ANUS4YOTI KATH2) 


1570. 
* Tự ngôn: Dục ái tùy miên là một thứ, Dục ái già cái (Kamaragapariyufthana) cũng là 
một thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Dục ái là một thứ, Dục ái già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Dục ái cái đó, Dục ái già cái cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 
* Tự ngôn: Dục ái tùy miên cái đó, Dục ái già cái cũng cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
1571. 
* Tự ngôn: Phẫn tùy miên là một thứ, Phẫn già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Phẫn là một thứ, Phẫn già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Phẫn là cái đó, Phẫn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 
* Tự ngôn: Phẫn tùy miên là cái đó, Phẫn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
1572. 
* Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên là một thứ, Ngã mạn già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Ngã mạn là một thứ, Ngã mạn già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Ngã mạn là cái đó, Ngã mạn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Ngã mạn tùy miên là cái đó, Ngã mạn già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1573. 
+ Tự ngôn: Tà kiến tùy miên là một thứ, Tà kiến già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Tà kiến là một thứ, Tà kiến già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Tà kiến là cái đó, Tà kiến già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Tà kiến tùy miên là cái đó, Tà kiến già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1574. 
* Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên là một thứ, Hoài nghi già cái cũng là một thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Hoài nghi là một thứ, Hoài nghi già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Hoài nghi là cái đó, Hoài nghi già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 3ó1 





* Tự ngôn: Hoài nghi tùy miên là cái đó, Hoài nghi già cái cũng là cái đó vậy phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1575. 
* Tự ngôn: Hữu ái tùy miên là một thứ, hữu Ái già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: hữu Ái là một thứ, hữu Ái già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: hữu Ái là cái đó, hữu Ái già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
* Tự ngôn: Hữu ái tùy miên là cái đó, hữu Ái già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1576. 
+ Tự ngôn: Vô minh tùy miên là một thứ, Vô minh già cái cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Vô minh là một thứ, Vô minh già cái cũng là một thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Vô minh là cái đó, Vô minh già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Vô minh tùy miên là cái đó, Vô minh già cái cũng là cái đó vậy phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1577. 
* Phản ngữ: Chớ nên nói tùy miên là một thứ, già cái cũng là một thứ phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Phàm phu trong khi tâm thành thiện hoặc vô ký đang hành động có thể nói 
rằng người ấy có tùy miên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Có thể nói người ấy có tâm do già cái trùm che phải chăng? Tự ngôn: 
Không nên nói thế đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó tùy miên cũng một thứ, già cái cũng là một thứ chớ gì. 
* Tự ngôn: Phàm phu trong khi tâm thành thiện hoặc vô ký đang hành vi có thể nói rằng 
người ấy có ái phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nên nói có tâm mà già cái trùm che phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
* Tự ngôn: Nếu thế đó ái cũng một thứ, già cái cũng một thứ chớ gì. 
Dứt Bắt đồng tùy miên ngữ 
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GIÀ CÁI BÁT TƯƠNG ƯNG TÂM NGỮ (PARIYUTTHANA 
CITTAVIPPAYUTTANTI KATH) 


1578. 


Tự ngôn: già cái (Pariyu/thäna) bẫt tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành Sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... thành Xúc xứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
Tự ngôn: già cái bất tương ưng tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tâm có Ái, tâm có Sân, tâm có S¡ ... Tâm thành bất thiện, tâm phiền toái 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Tâm hữu Ái, tâm hữu Sân, tâm hữu S¡ ... Tâm thành bất thiện, tâm phiền 
toái vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà tâm có Ái, tâm có Sân, tâm có S¡ ... Tâm thành bất thiện, tâm phiền 
toái vẫn có thời không nên nói già cái bất tương ưng tâm như đây. 

Dứt già cái bất tương ưng tâm ngữ 


LIÊN QUAN LUÂẦN HÒI NGỮ (P4RIV4PANNA KATH) 


1579. 


x 


xk 


Tự ngôn: Sắc ái vẫn ngủ ngầm trong Sắc giới, liên quan trong Sắc giới phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc ái thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi sanh, thành pháp cơ 
quan trụ lạc trong hiện đời (đi//hadhamưmna) đồng đáo, sanh chung, điều hòa, tương 
ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh, đồng căn với tâm, tìm tòi tài sản với tâm, tìm tòi 
đi sanh với tâm, thành cơ quan trụ lạc kiến pháp (đi//hadhamma) phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Dục ái không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi đi sanh, 
không thành pháp cơ quan trụ lạc trong hiện đời, sẽ đồng đáo, sanh chung, điều hòa, 
tương ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm phi tìm tòi tài sản, 
với cái tâm phi tìm tòi đi sanh, với cái tâm phi cơ quan trụ lạc trong hiện đời phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Dục ái không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi 
đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ lạc trong hiện đời ... sẽ đông cảnh ... với tâm 
Phi cơ quan trụ lạc hiện đời thời không nên nói Sắc ái vẫn ngủ ngầm trong Sắc giới, 
liên quan trong Sắc giới. 


1580. 


x 


xk 


x 


x 


Tự ngôn: Sắc ái ngủ ngầm trong Sắc giới, liên quan trong Sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, liên quan trong Thinh giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sắc ái ngủ ngầm trong Sắc giới, liên quan trong Sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khí ái ... Vị ái ... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới, liên quan trong Xúc giới 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1581. 
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+ Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, nhưng không nên nói liên quan trong 
Thinh giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc ái ngủ ngầm trong Sắc giới, nhưng không nên nói liên quan trong Sắc 
giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khí ái... Vị ái ... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới, nhưng không nên nói liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc ái ngủ ngầm trong Sắc giới, nhưng không nên nói liên quan trong Sắc 
giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1582. 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sắc ái thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi sanh, thành pháp 
cơ quan trụ lạc hiện đời, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, tương ưng, đồng sanh, đồng 
diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản, với cái tâm tìm tòi đi sanh, với cái 
tâm thành cơ quan trụ lạc trong hiện thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc ái sẽ thành pháp tìm tòi tài sản, sẽ thành pháp tìm tòi đi sanh, sẽ 
thành pháp cơ quan trụ lạc trong hiện đời ... sẽ đồng cảnh .. . với tâm thành cơ quan trụ 
lạc hiện đời cũng chăng phải đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Sắc ái không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi đi 
sanh ... phi đồng cảnh .. . chẳng phải với tâm thành cơ quan trụ pháp lạc trong hiện đời 
thời không nên nói Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới. 

1583. 

+ Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, liên quan trong Thinh giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới, liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Khí ái... Vị ái ... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới, liên quan trong Xúc giới 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1584. 

+ Tự ngôn: Thinh ái ngủ ngầm trong Thinh giới, nhưng không nên nói liên quan trong 
Thịnh giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới nhưng không nên nói liên quan trong 
Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không : nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Khí ái... Vị ái ... Xúc ái ngủ ngầm trong Xúc giới nhưng không nên nói liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Vô sắc ái ngủ ngâm trong Vô sắc giới nhưng không nên nói liên quan trong 
Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1585. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng Sắc ái ngủ ngầm trong Sắc giới, liên quan trong Sắc giới; 
Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rôi. 

+ Phản ngữ: Dục ái ngủ ngầm trong Dục giới, liên quan trong Dục giới phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
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+ Phản ngữ: Nếu mà Dục ái ngủ ngầm trong Dục giới, liên quan trong Dục giới, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói răng Sắc. ái ngủ ngầm trong Sắc giới, liên quan trong Sắc 
giới; Vô sắc ái ngủ ngầm trong Vô sắc giới liên quan trong Vô sắc giới. 

Dứt Liên quan luân hồi ngữ 


VÔ KÝ NGŨ (4BY4KATA KATH4) 
1586. 

+ Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành vô ký, thành vô ký tố, thành sắc, thành Níp-bàn, thành Nhãn xứ ... 
thành Xúc xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc mà tương ưng với Tà kiến thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Tà kiến thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thọ ... Tưởng... Tư... Tâm mà tương ưng với Tả kiến thành vô ký phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


* Tự ngôn: Xúc mà tương ưng với Tà kiến thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Tà kiến thành bắt thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thọ... Tưởng, Tư, Tâm mà tương ưng với Tà kiến thành bất thiện phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Tà kiến thành bắt thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Tà kiến thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tà kiến không có quả, không có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tà kiến có quả, có dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Tà kiến có quả, có dị thục quả thời không nên nói Tà kiến là vô ký. 


+ Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Tất cả lỗi, Đức Thế Tôn Ngài phán là có Tà kiến thành thứ rất hơn hết phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà tất cả lỗi, Đức Thế Tôn Ngài nói có Tà kiến rất hơn hết, thời không 
nên nói Tà kiên là vô ký. 
1590. 
+ Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Vaccha, chính Tà kiến là bất thiện, 
Chánh kiến là thiện”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói Tà kiến là vô ký. 
1591. 
+ Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Punna, ta nói thú hướng (gzii) của 
bực người thành Tà kiến chỉ một thứ nào trong hai thứ là địa ngục hoặc bàng sanh”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói Tà kiến là vô ký như đây. 

1592. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói Tà kiến là vô ký phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Vaccha, nói rằng đời này bên đây, ta 
không đặng dự ngôn, nói răng đời này tiêu mắt đây ta cũng không đặng dự ngôn, nói 
răng đời này có chỗ tột nói răng đời này không có chỗ tột, nói răng linh hôn cái đó 
khác mạng sông cũng cái đó, nói rằng linh hồn khác mạng sông khác, nói rằng chúng 
sanh sau khi chết vẫn còn, nói rằng chúng sanh sau khi chết không còn, nói răng chúng 
sanh sau khi chết còn cũng có, không còn cũng có, nói răng chúng sanh sau khi chết 
còn cũng không phải, không còn cũng không phải, như đây Ta cũng không đặng dự 
ngôn”. Thế này là bài Kinh vân thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

* Phản ngữ: Nếu thế đó Tà kiến cũng là vô ký chớ gì. 

1593. 

+ Tự ngôn: Tà kiến là vô ký phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, hoặc thân nghiệp nào 
mà thành Tà kiến nguyện vọng cho đầy đủ theo Tà kiến ... hoặc khâu nghiệp nào ... 
hoặc ý nghiệp nào ... mà người Tà kiến nguyện vọng cho đầy đủ theo Tà kiến, hoặc Tư 
(cefanä) nào, hoặc hy vọng nào, hoặc sự quyết tâm nào, hoặc những hành (Saikhãra) 
nào của người Tà kiến, tất cả những pháp ấy vẫn hành vi đều để quả mà không đáng 
mong mỏi, không đáng ưa, không đáng thích ý, hầu để đồ mà không thành liên quan 
lợi ích để đăng khổ”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói Tà kiến là vô ký chớ gì. 

Dứt Vô ký ngữ 


BÁT LIÊN QUAN LUÂN HÒI NGỮ (4P4RIVAPANNA KATH4) 
1594. 

+ Tự ngôn: Tà kiến thành bắt liên quan luân hồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành đạo Dự Lưu, thành quả Dự 
Lưu, thành đạo Nhứt Lai, thành quả Nhứt Lai, thành đạo Bât Lai, thành quả Bât Lai, 
thành đạo La Hán, thành quả La Hán, thành Niệm xứ, thành Chánh cân, thành Như ý 
túc, thành Quyên, thành Lực, thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê 
đó... 

1595. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói Tà kiến là bất liên quan luân hồi phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

* Phản ngữ: Phàm phu có thể nói rằng người xa lìa vọng dục trong tất cả dục phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

+ Phản ngữ: Nên nói rằng người xa lìa Tà kiến phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế 
đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó Tà kiến thành bất liên quan luân hồi chớ gì. 

Dứt Bái liên quan luân hội ngữ 
Hết Phám mười bốn 
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PHẨM MƯỜI LẮM 


DUYÊN KHỞI NGỮ (PACCAVA K4TH) 


1596. 

+ Tự ngôn: Sự thành duyên (paccay4a) Ngài sắp hạn chế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thâm (vửnansä) thành nhân và thành trưởng luôn phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thâm thành nhân (he) và thành trưởng (adhipari) luôn, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Nhân duyên (#e/paccaya) và thành 
duyên bằng Trưởng duyên (adhipatipaccay4). 

1597. 

* Tự ngôn: Dục trưởng thành trưởng của pháp đồng sanh (sahajãtadhamma) phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Dục trưởng (chandädhipaii) thành trưởng nơi pháp đồng sanh, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Đồng Sanh duyên. 

1598. 

* Tự ngôn: Cần trưởng (Viriyadhipaii) thành trưởng nơi pháp đồng sanh phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên bằng Đồng Sanh 
duyên. 

* Tự ngôn: Cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Quyền duyên. 

1599. 

+ Tự ngôn: Cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Cần trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo 
luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành 
duyên bằng Đạo duyên (Maggapaccay4). 

1600. 

* Tự ngôn: Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Tâm trưởng (C¡ãdhipari) thành trưởng nơi pháp đồng sanh, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói răng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên bằng 
Đồng Sanh duyên (Sah4jãtapaccay4). 

1601. 

* Tự ngôn: Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành thực (Zhãr4) luôn 

phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Nếu mà Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành thực luôn, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Thực duyên (4hãrapaccay4). 

1602. 

* Tự ngôn: Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Tâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyên luôn, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên 
(Adhipatipaccaya) và thành duyên bằng Quyền duyên (Indriyapaccay4). 

1603. 

* Tự ngôn: Thâm trưởng (Vinansadhipari) thành trưởng nơi pháp đồng sanh phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Thâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng thành duyên băng Trưởng duyên và thành duyên bằng Đồng Sanh 
duyên. 

1604. 

+ Tự ngôn: Thâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền luôn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Thâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành quyền 
luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành 
duyên bằng Quyền duyên. 

1605. 

+ Tự ngôn: Thâm trưởng thành trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo luôn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Thâm trưởng làm Trưởng nơi pháp đồng sanh và thành chi của đạo 
luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành duyên bằng Trưởng duyên và thành 
duyên bằng Đạo duyên. 

1606. 

*- Tự ngôn: Sát-na phản khán làm Pháp Thánh (ariyadhamma) cho nặng, phát sanh ra và 
làm Pháp Thánh ây cho thành cảnh luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà sát-na phản khán (paccavekkhanä) làm Thánh Pháp (ariyadhamna) 
cho đặng phát sanh ra và làm Thánh Pháp đó cho thành cảnh luôn, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng (Thánh Pháp) thành duyên bằng Trưởng duyên và thành duyên 
bằng Cảnh duyên (ãrammanapaccay4). 

1607. 

* Tự ngôn: Pháp thiện trước kia thành duyên bằng Vô Gián duyên (Anantarapaccaya) 
nơi pháp đồng sanh sau sau và thành cô hưởng (zsevan4a) luôn đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Nếu mà pháp thiện trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của pháp 
thiện sau sau và thành cố hưởng luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng thành 
duyên bằng Vô Gián duyên và thành duyên bằng Cố Hưởng duyên (Äsevanapaccay4). 

1608. 

+ Tự ngôn: Pháp bất thiện trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của pháp bất 

thiện sau sau và thành cố hưởng luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Nếu mà pháp bất thiện trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của 
pháp bất thiện sau sau và thành cố hưởng luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
thành duyên bằng Vô Gián duyên và thành duyên bằng Cố Hưởng duyên”. 

1609. 

+ Tự ngôn: Pháp vô ký tố (ii) sanh trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên 
cho pháp vô ký tố sanh sau sau mà thành có hưởng luôn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Nếu mà pháp vô ký tố trước trước thành duyên bằng Vô Gián duyên của 
pháp vô ký tố sau sau và thành cố hưởng luôn, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
thành duyên bằng Vô Gián duyên và thành duyên bằng Cố Hưởng duyên 
(Asevanapaccay4). 

1610. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói sự thành duyên Ngài hạn chế phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thành duyên bằng Nhân duyên cũng đặng, thành duyên bằng Cảnh duyên 
cũng đặng, thành duyên bằng Vô Gián duyên cũng đặng, thành duyên băng Liên Tiếp 
duyên cũng đặng phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì sự thành duyên Ngài cũng hạn chế chớ gì. 

Dứt Duyên khởi ngữ 


HỎ TƯƠNG DUYÊN NGỮ (4ÑŸÑ4MAÑÑ4PACC4AY4AKATH.) 


1611. 

+ Tự ngôn: Hành sanh do Vô minh làm duyên trọn đó không nên nói hắn do Hành làm 
duyên mới sanh ra Vô minh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô minh sanh chung với Hành phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Vô minh sanh chung với Hành, chính do nhân đó, Ngài mới nói 
rằng tuy nhiên do Vô minh làm duyên mới sanh Hành đặng, tuy nhiên do Hành làm 
duyên mới sanh Vô minh đặng. 

1612. 

+ Tự ngôn: Thủ sanh do Ái làm duyên trọn đó không nên nói hắn do Thủ làm duyên 
mới sanh Ái đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ái sanh đồng với Thủ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Ái sanh chung với Thủ, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng hắn 
do Ái làm duyên mới sanh ra Thủ đặng, hắn do Thủ làm duyên thời Ái sanh đặng. 

1613. 

* Phản ngữ: Lời nói: “Này chư Phíc-khú, do Lão và Tử làm duyên mới sinh ra Sanh 
(jãi¡), do Sanh làm duyên mới có Hữu”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Tự ngôn: Không có. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó Hành cũng sanh do Vô minh làm duyên trọn đó không nên nói 
hăn bởi Hành làm duyên Vô minh mới sanh đặng; Thủ sanh do Ái làm duyên trọn đó 
không nên nói hắn do Thủ làm duyên mới sanh ra Ái đặng. 


5 “Cố Hưởng duyên” sau này được Trưởng Lão Tịnh Sự điều chỉnh thành “Trùng Dụng duyên” 
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1614. 

+ Tự ngôn: Lời nói: “Này chư Phíc-khú, do Thức làm duyên mới sanh ra Danh Sắc, hắn 
do Sanh Sắc làm duyên thời mới sanh Thức đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó Hành cũng sanh ra hắn do Vô minh làm duyên,Vô minh cũng 
sanh ra hắn do Hành làm duyên, Thủ cũng sanh ra hắn do Ái làm duyên, Ái cũng sanh 
ra hăn do Thủ làm duyên chớ gì. 

Dứt Hồ tương duyên ngữ 


KỲ GIAN NGỮ (ADDH.1KA1TH.) 


1615. 

+ Tự ngôn: Kỳ gian (Addhã) đã thành tựu thật tướng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Kỳ gian quá khứ thật tướng thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Kỳ gian (Addj3) vị lai thành tựu thật tướng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Kỳ gian hiện tại là thành tựu thật tướng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

*_ Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nơi quá khứ thành Kỳ gian phân quá khứ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Kỳ gian phần quá khứ thành năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chỗ thành vị lai thành Kỳ gian phân vị lai 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Kỳ gian phần vị lai thành năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức nơi thành hiện tại là Kỳ gian phân hiện tại 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Kỳ gian phần hiện tại thành năm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Ngũ uân mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ; Ngũ uẫn mà thành vị 
lai là Kỳ gian phân vị lai, Ngũ uân mà thành hiện tại là Kỳ gian phần hiện tại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Kỳ gian thành mười lăm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Thập nhị xứ mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ, Thập nhị xứ mà 
thành vị lai là Kỳ gian phân vị lai, Thập nhị xứ mà thành hiện tại là Kỳ gian phần hiện 
tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Kỳ gian có ba mươi sáu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thập bát giới mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ, Thập bát giới mà 
thành vị lai là Kỳ gian phần vị lai, Thập bát giới mà thành hiện tại là Kỳ gian phần 
hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Kỳ gian thành năm mươi bốn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Nhị thập nhị quyền mà thành quá khứ là Kỳ gian phần quá khứ, Nhị thập 
nhị quyền mà thành vị lai là Kỳ gian phần vị lai, Nhị thập nhị quyền mà thành hiện tại 
là Kỳ gian phần hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Kỳ gian (z4) thành lục thập lục (66) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 


1616. 
* Phản ngữ: Chớ nên nói rằng: “Kỳ gian (ađdh4) là thật tướng thành tựu phải 


chăng?” Tự ngôn: Phải rôi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Ngữ Tông 
(kathävatthu) có ba thứ. Ba thứ ra sao? Người nên thuật lời mở mối Kỳ gian phần quá 
khứ như vầy: “Kỳ gian mà đã luống qua thành rồi thế này” hoặc như đây nên tường 
thuật mở mối Kỳ gian phần vị lai như vây: “Kỷ gian phần vị lai sẽ là thế này” hoặc 
như đây nên tường thuật mở mối Kỳ gian phần hiện tại hiện nay như vây: “Hiện tại 
vẫn là trong hiện nay thế này” hoặc như đây. Này chư Phíc-khú, Ngữ Tông 
(kathãävatthu) có ba thứ như thê vậy”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Nếu thế đó Kỳ gian cũng là chân tướng thành tựu chớ gì. 


Dứt Kỳ gian ngữ 


SÁT-NA KỲ GIAN ĐIÊM ĐIÊM NGỮ (KHANAL4YAMUHUTTA KATH.) 


1617. 
* Tự ngôn: Sát-na (khana) thành thật tướng thành tựu, Kỳ gian (/zy4a) là thật tướng 


thành tựu, Điểm điểm (muhu#ra) là thật tướng thành tựu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 


+ Tự ngôn: Thành Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 


ngữ: Không nên nói thê đó... 


1618. 
*. Phản ngữ: Chớ nên nói răng Điểm điểm (mmuhuzra) là thật tướng thành tựu phải chăng? 


Phản ngữ: Phải rôi. 


* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Ngữ Tông 


(Kathavarrhu) có 3 thứ. Ba thứ ra sao? Người nên nói mở môi Kỳ gian (ađdhä) phần 
quá khứ như vầy “Kỳ gian mà đã qua đặng thành rồi thế nảy”, hoặc như cay nên nói 
mởi mỗi Kỳ gian phân vị lai như vây: “Kỳ gian phân vị lai sẽ là thế này”, hoặc như 
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đây nên tường, thiệt mở mối Kỳ gian hiện tại nơi bây giờ như vây: “Hiện Tại vẫn có 
nơi bây giờ thế này”, hoặc như đây. Này chư Phíc-khú, Ngữ Tông ba thứ như thế này 
vậy. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó Điểm điểm (chút xíu) cũng là thật tướng thành tựu chớ gì. 
Dứt Sát-na kỳ gian ddiễm điểm ngữ 


LẬU NGỮ (4S4VA KATH.1) 


1619. 

+ Tự ngôn: Tứ lậu không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành Sơ đạo, thành Sơ quả ... thành 
Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tứ lậu không thành cảnh của lậu phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Những lậu ấy thành cảnh của lậu bằng những lậu nào thì những lậu ấy vẫn 
có một phần khác nửa phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Nếu thứ đó thì Tứ lậu cũng không thành cảnh của lậu chớ gì. 

Dứút Lậu ngữ 


LÃO TỬ NGỮ (J4ARA4M.ARAINA KATH.) 


1620. 

* Tự ngôn: Lão tử của pháp siêu thế cũng thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành Sơ đạo, thành Sơ quả ... thành 
Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Lão tử của Sơ đạo cũng thành Sơ đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Lão tử của Sơ đạo cũng thành Sơ đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Lão tử Sơ quả cũng thành Sơ quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Lão tử của đạo Nhút Lai ... của quả Nhứt Lai ... của đạo Bất Lai ... của quả 
Bất Lai ... của đạo La Hán cũng thành đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử của đạo La Hán cũng thành đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Lão tử của quả La Hán cũng thành quả La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Lão tử của Niệm xứ, của Chánh cần, của Như ý túc, của Quyên, của lực ... 
Lão tử của Giác chi cũng thành Giác chi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1621. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói Lão tử của pháp siêu thế cũng thành siêu thế phải chăng? Tự 

ngôn: Phải rồi. 
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+ Phản ngữ: Thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó cũng thành siêu thế chớ gì. 
Dút Lão tử ngữ 


TƯỞNG HƯỚNG NGỮ (S4ÑÑ4VEDAYVIT4 KATH) 


1622. 

* Tự ngôn: Tưởng hưởng nhập thiền Diệt thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Thành đạo, thành quả, thành Níp-bàn, thành Sơ đạo, thành Sơ quả ... thành 
Giác chỉ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Chớ nói răng Tưởng hưởng (Szññãvedayira) nhập thiền Diệt thành siêu thế 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Thành hiệp thế phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Nếu thế đó cũng thành siêu thế chớ gì. 

Dứt Tưởng hưởng ngữ 


TƯỞNG HƯỚNG NGỮ THỨ HAI (DUTIYASAÑÑ4VEDAYITAKATH.) 


1623. 
* Tự ngôn: Tưởng hưởng nhập thiền Diệt thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
+ Tự ngôn: Thành Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Thành Thọ ... thành Tưởng ... thành Hành ... thành Thức phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thành Dục giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thành Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thành Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1624. 
* Phản ngữ: Chớ nên nói Tưởng hưởng nhập thiền Diệt thành hiệp thế phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Thành siêu thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó cũng là hiệp thế chớ gì. 
Dứt Tưởng hưởng ngữ thứ hai 


TƯỞNG HƯỚNG NGỮ THỨ BA (74TIV4 SAÑÑA VEDAVITA KATH) 


1625. 

+ Tự ngôn: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng chết phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

* Tự ngôn: Xúc mà sanh trong khi chết lần chót, Thọ mà sanh trong khi chết lần chót, 
Tưởng mà sanh trong khi chết lần chót, Tư mà sanh trong khi chết lần chót, Tâm mà 
sanh trong khi chết lần chót của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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xk 


x 


Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm mà sanh trong khi chết lần chót của người nhập 
thiền Diệt thọ tưởng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm sanh trong khi chết lần chót của người 
nhập thiền Diệt thọ tưởng không có, thời không nên nói người nhập thiền Diệt thọ 
tưởng đáng chết như đây. 


1626. 


xk 


Tự ngôn: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng chết phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của người nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của người nhập thiền Diệt thọ tưởng không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực người không có Xúc có cách đáng làm cho chết, bực người không có 
Thọ có cách làm cho chết ... bực người không có Tâm có cách làm cho chết phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực người có Xúc có cách đáng làm cho chết ... bực người có Tâm có cách 
làm cho chết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà bực người có Xúc có cách làm cho chết ... bực người có Tâm có 
cách làm cho chết thời không nên nói bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng làm 
cho chết như đây. 


1627. 


x 


Tự ngôn: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng đáng làm cho chết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thuốc độc đáng vào rồi, gươm bén đáng vào rồi, lửa đáng vảo rồi trong thân 
của người nhập thiền Diệt thọ tưởng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Thuốc độc không thể vào, gươm bén không thể vào, lửa không thê vào trong 
thân thể của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó, thuốc độc không thể vào, gươm đao không thể vào, lửa không 
thể vào trong thân thê của bực Diệt thọ tưởng thời không nên nói bực nhập thiền Diệt 
thọ tưởng có thê làm cho chết ... 


1628. 


xk 


Tự ngôn: Bực nhập thiền Diệt thọ tưởng có thể làm cho chết phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thuốc độc có thể đem vào, gươm đao có thể đem vào, lửa có thể đem vào 
trong thân của bực nhập thiền Diệt thọ tưởng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Không đặng nhập Diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng không thể làm cho chết phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Dĩ nhiên là thành nhân thông dụng là bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng 
không thê làm cho chết vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Không có. 

Phản ngữ: Nếu nói dĩ nhiên vẫn thành nhân thông dụng răng bực người nhập thiền 
Diệt thọ tưởng không thê làm cho chết không có thời không nên nói bực nhập thiền 
Diệt thọ tưởng không thê làm cho chết... 
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1629. 

+ Tự ngôn: Bực người đầy đủ với Nhãn thức không thể làm cho chết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Dĩ nhiên mà thành nhân thông dụng rằng bực đầy đủ với Nhãn thức không 
thể làm cho chết vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

+ Tự ngôn: Nói rằng dĩ nhiên mà thành nhân thông dụng như vây: “Bực đầy đủ với 
Nhãn thức không thê làm cho chết không có, thời không nên nói người đầy đủ Nhãn 
thức không thể làm cho chết”. 

Dút Tưởng hướng ngữ thứ ba 


VÔ TƯỞNG HỮU NGỮ (4S4AÑÑ4SATTUPIKA KATH) 


1630. 

+ Tự ngôn: Nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân cho vào đến Vô tưởng hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Căn Thiện tức là Vô tham, căn Thiện tức là Vô sân, căn Thiện tức là Vô sĩ, 
Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ của bực nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Căn Thiện tức là căn Vô tham, căn Thiện tức là Vô sân ... Tuệ bực người 
nhập thiền không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà căn Thiện tức là Vô tham, căn Thiện tức là Vô sân, căn Thiện tức là 
Vô si, Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng không có 
thời không nên nói nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân làm cho đến Vô tưởng hữu. 

1631. 

+ Tự ngôn: nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân cho vào đến Vô tưởng hữu phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Tâm của bực người nhập thiền Diệt thọ tưởng không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực người không có Xúc cũng có cách tiến hóa đạo đặng ... bực người 
không có Tâm cũng có cách tiến hóa đạo đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực người có Xúc có cách tiễn hóa đạo đặng ... bực người có Tâm có cách 
tiền hóa đạo đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bực người có Xúc có cách tiến hóa đạo đặng ... bực người có Tâm 
có cách tiến hóa đạo đặng thời không nên nói nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân làm 
cho đến Vô tưởng hữu. 

1632. 

+ Tự ngôn: nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân cho đến Vô tưởng hữu phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Mỗi một người nào nhập thiền Diệt thọ tưởng tất cả những người ấy thành 
người vào đến Vô tưởng hữu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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16343. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói nhập thiền Diệt thọ tưởng là nhân làm cho đến Vô tưởng hữu 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Dù trong lúc nhập Diệt này, bực nhập cũng không có Tưởng dĩ nhiên người 
vào đến Vô tưởng hữu ấy cũng không có Tưởng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Dù rằng trong lúc nhập thiền Diệt này người vào cũng không có Tưởng, dĩ 
nhiên bực vào đến Vô tưởng hữu đó cũng không có Tưởng, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói răng nhập Diệt thọ tưởng là nhân làm cho đến Vô tưởng hữu. 

Dút Vô tưởng hữu ngữ 


NGHIỆP TẠO CHỨA NGỮ (KA4AMMŨPACAVA KATH) 


1634. 

+ Tự ngôn: Nghiệp là một thứ, sự chất chứa của nghiệp cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Xúc là một thứ, sự chất chứa của Xúc cũng là một thứ? Thọ là một thứ, sự 
chất chứa của Thọ cũng là một thứ? Tưởng là một thứ, sự chất chứa của Tưởng cũng là 
một thứ? Tư là một thứ, sự chất chứa của Tư cũng là một thứ? Tâm là một thứ, sự chất 
chứa của Tâm cũng là một thứ? Tín là một thứ, sự chất chứa của Tín cũng là một thứ? 
Cần là một thứ, sự chất chứa của Cần cũng là một thứ? Niệm là một thứ, sự chất chứa 
của Niệm cũng là một thứ? Định là một thứ, sự chất chứa của Định cũng là một thứ? 
Tuệ là một thứ, sự chất chứa của Tuệ cũng là một thứ? Ái là một thứ, sự chất chứa của 
Ái cũng là một thứ? ... Vô úy là một thứ, sự chất chứa của Vô úy cũng là một thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1635. 

* Tự ngôn: Nghiệp là một thứ, sự chất chứa của nghiệp cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp sanh chung với nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp sanh chung với nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành thiện đồng sanh với nghiệp mà thành 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành thiện, đồng sanh với nghiệp mà thành 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà tương ưng với lạc thọ đồng sanh với nghiệp 
tương ưng lạc thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sự chất chứa nghiệp mà tương ưng với khổ thọ ... mà tương ưng với phi khổ 
phi lạc đồng sanh với nghiệp mà tương ưng với phi khổ phi lạc thọ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

+ Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành bắt thiện đồng sanh với nghiệp thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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xk 


x 


x 


Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà thành bắt thiện đồng sanh với nghiệp thành bất 
thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà đồng sanh với lạc thọ, đồng sanh với nghiệp 
tương ưng lạc thọ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp mà tương ưng với khổ thọ ... mà tương ưng với phi 
khổ phi lạc thọ đồng sanh với nghiệp tương ưng với phi khổ phi lạc thọ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1636. 


xk 


+ 


x 


xk 


Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm và tâm biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm và sự chất chứa của nghiệp biết 
cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm nhưng sự chất chứa của nghiệp 
không biêt cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm nhưng nghiệp không biết cảnh phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


1637. 


xk 


x 


Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm và khi tâm diệt, nghiệp cũng hư hoại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm và khi tâm diệt cách chất chứa 
của nghiệp cũng hư hoại phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1638. 


xk 


Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp đồng sanh với Tâm nhưng khi tâm diệt thời sự chất 
chứa của nghiệp không hư hoại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nghiệp đồng sanh với Tâm, nhưng khi tâm diệt nghiệp không hư hoại phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Nghiệp có sự chất chứa của nghiệp cũng có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nghiệp cái đó, sự chất chứa của nghiệp cũng cái đó vậy phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Nghiệp có cách chất chứa của nghiệp cũng có, và dị thục quả cũng sanh từ 
sự chất chứa của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nghiệp cái đó, sự chất chứa của nghiệp cũng cái đó vậy, dị thục quả của 
nghiệp cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khi nghiệp có sự chất chứa của nghiệp cũng có và dị thục quả cũng sanh từ 
sự chất chứa của nghiệp luôn cả dị thục quả cũng biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Sự chất chứa của nghiệp không có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Dị thục quả không có biết cảnh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Nghiệp là một thứ, sự chất chứa của nghiệp cũng là một thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Punna, cũng có người trong đời này 
tạo chứa thân hành mà hoặc có sự ép uống, hoặc không có sự ép uống: tạo chứa khâu 
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hành ... Ý hành mà có sự ép uống hoặc không có sự ép uống. Người â ấy khi tạo chứa 
thân hành mà hoặc có sự ép uông hoặc không ép uống; tạo chứa khẩu hành ... Ý hành 
mà hoặc đã có sự ép uống hoặc không é ép uông vân vào đến thế giới hoặc ép uống hoặc 
không ép uống; tất cả xúc hoặc có ép uông hoặc không ép uống, vẫn đụng chạm bực 
người vào thế giới hoặc có ép uống hoặc không ép uông, người ây là bực mà tất cả xúc 
chỗ có ép uống hoặc không ép uông đã đụng chạm vần hứng chịu hoặc có ép uống 
hoặc không ép uống vui và khổ trộn lẫn nhau như nơi nhân loại, có hạng Chư thiên và 
có thứ trong đường ác đạo bị hình phạt vẫn còn. Này Punna sự đưa đến của chúng sanh 
lớn nhỏ thành như thế này, họ làm nghiệp chỉ thời họ đến theo nghiệp ấy, tất cả xúc 
vẫn đụng chạm người đã vào đến ấy. Này Punna, ta nói rằng tất cả chúng sanh thành 
người hưởng thừa kế, tất cả chúng sanh là người lãnh di sản của nghiệp vẫn có bằng 
cách thế này”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói nghiệp là một thứ, sự chứa để của nghiệp 
cũng là một thứ. 

Dút Nghiệp tạo chứa ngữ 
Hết Phẩm mười lăm 
Dứt 15.000 chữ phần thứ ba 
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PHẨM MƯỜI SÁU 


CHINH LỆ NGỮ (NIGG4HA KA1TH.1) 


1639. 

* Tự ngôn: Người khác đẻ nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén đặng tâm của người khác đừng vọng dục, đừng độc hại, 
đừng tôi mê, đừng phiền muộn như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén đặng như là Xúc mà đã sanh ra cho người khác đừng 
diệt mất đi như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người khác đè nén đặng như là Thọ mà đã sanh ra... Tưởng mà đã sanh ra 

.. Tư mà đã sanh ra, Tâm mà đã sanh ra, Tín mà đã sanh ra, Cần mà đã sanh ra, Niệm 
mà đã sanh ra, Định mà đã sanh ra ... Tuệ mà đã sanh ra cho người khác đừng diệt mất 
đi như thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1640. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Người khác bài trừ Ái, bài trừ Sân... bài trừ Vô úy hầu lợi ích cho người 
khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1641. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Người khác tiến hóa Đạo, tiến hóa Niệm xứ ... tiến hóa Giác chi hầu lợi ích 
cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1642. 

* Tự ngôn: Người khác vẫn đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người khác chăm chú biết Khổ, bài trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho 
Đạo phát sanh hầu lợi ích cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

1643. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Người khác thành người làm cho người khác vui và khổ, người khác làm 
cho một người khác nửa hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1644. 

* Tự ngôn: Người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người tạo tội với tự mình vẫn sầu khổ 
với chính mình, tự mình không làm tội chính mình vẫn sạch sẽ, sự sạch sẽ hay không 
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sạch sẽ thành của phần mình, người khác sẽ làm cho người khác trong sạch không 
đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó cũng không nên nói người khác đè nén tâm đặng cho người khác 
như thế vậy. 

1645. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói người khác đè nén tâm của người khác đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Người bực đắc chứng sự thành người có sức mạnh vẫn có, người mà thành 
bực có sự chuyên môn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà người bực đắc chứng sự thành người có sức mạnh vẫn CÓ, người 
mà thành bực có sự chuyên môn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng người 
khác đè tâm của người khác đặng. 

Dứt Chỉnh lệ ngữ 


PHÒ TRÌ NGỮ (P4GG4HA KATH.) 


1646. 

* Tự ngôn: Người khác phò trì (paggaha) tâm của người khác đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác phò trì đặng như vây: “Tâm của người khác đừng vọng dục, 
đừng độc hại, đừng tối mê, đừng phiền muộn như thế phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1647. 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Người khác còn làm cho căn thiện là Vô tham sanh ra, còn làm cho căn 
thiện là Vô sân sanh ra, còn làm cho căn thiện là Vô s1 sanh ra, còn làm cho Tín sanh 
ra, còn làm cho Cần sanh ra, còn cho Niệm sanh ra, còn cho Định sanh ra, còn làm cho 
Tuệ sanh ra cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1648. 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Người khác phò trì để đặng như vầy: “Xúc mà đã sanh ra cho người khác 
đừng diệt mắt như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Người khác phò trì để đặng như vây: “Thọ mà đã sanh ra ... Tuệ mà đã sanh 
ra cho người khác đừng diệt mất như thế” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

1649. 

* Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Người khác bài trừ Ái, bài trừ Sân, bài trừ S¡... bài trừ Vô úy hầu lợi ích 
cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1650. 


x 


x 


Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

Tự ngôn: Người khác tiến hóa Đạo, tiến hóa Niệm xứ ... tiến hóa Giác chi hầu lợi ích 
cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1651. 


x 


x 


Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người khác chăm chú biết Khô ... còn cho Đạo phát sanh hầu lợi ích cho 
người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


16%. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người khác thành bực làm cho người khác lạc, khổ; người khác làm cho 
một người khác nữa hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Người tự mình ... người khác làm cho 
người khác trong sạch không đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nêu thê đó thời không nên nói người khác phò trì tâm của người khác đặng. 
Phản ngữ: Phải rôi. 


1653. 


xk 


xk 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói người khác phò trì tâm của người khác đặng phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Bực người đắc chứng thành người sức mạnh vẫn có, mà thành bực chuyên 
môn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà bực người đắc chứng thành kẻ sức mạnh vẫn có, người mà thành 
bực chuyên môn vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng người khác phò trì tâm 
của người khác đặng. 

Dứt Phò trì ngữ 


LẠC PHÚ NGỮ (SUKH.INUPYADINA KATH) 


1654. 


x 


Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người khác giao sự khổ cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người khác giao sự khổ cho người khác không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác không đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
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* Tự ngôn: Người khác giao sự vui của mình cho người khác, g1ao sự vui của người 
khác khác, hoặc giao sự vui của người hưởng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Người khác giao sự vui của mình cho người khác cũng chẳng phải, giao sự 
vui của người khác khác cũng chăng phải, giao sự vui của bực người hưởng đó cũng 
chăng phải phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà người khác giao sự vui của mình cho người khác cũng không phải, 
ø1ao sự vui của người khác khác cũng không phải, giao sự vui của bực người hưởng đó 
cũng không phải thời không nên nói người khác giao sự vui cho người khác đặng. 

1655. 

* Tự ngôn: Người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

+ Tự ngôn: Người khác thành bực làm cho người khác lạc và khổ, người khác làm cho 
một người khác nữa hưởng quả đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1656. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói người khác giao sự vui cho người khác đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ngài UdãyT có nói như vây: “Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài hạn chế tất cả 
pháp khổ cho người đặng nhiều ư? Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài bố thí tất cả pháp 
lạc cho người rất nhiều ư? Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài ban bố pháp lành cho tất 
cả rất nhiêu ư”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó người khác cũng giao sự vui cho người khác đặng chớ gì. 

Dứt Lạc phú ngữ 


TẬP ĐỈNH TÁC Ý NGỮ (4DHIGGAYHAM.ANASIK.1RA KATH.) 


1657. 

* Tự ngôn: Tác ý gom vót ( adhisgayha ) đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Hiểu rõ nơi Tâm ấy bằng Tâm ấy đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hiểu rõ nơi Tâm ấy bằng Tâm ấy đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Hiểu rõ nơi Tâm ấy bằng Tâm ấy, nói tâm như thế đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Hiểu rõ nơi Tâm ấy bằng Tâm ấy, nói Tâm như thế đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tâm ấy thành cảnh của Tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Tâm ấy thành cảnh của Tâm ấy phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đụng chạm Xúc â ây băng Xúc ây.. . bằng Thọ ấy... . bằng Tưởng â ẫy.. Tin 
Tư ây.. . bằng Tâm ấy, bằng Tầm ấy ... bằng Tứ ấy ... bằng Hỷ ấy ... băng Niệm ấy .. 
hiểu rõ Tuệ ấy bằng Tuệ ấy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây. Cũng tác ý vị lai như 
vây, vị lai như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vây, quá khứ vẫn như đây. Cũng tác ý vị lai như 
vây, vị lai vẫn như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Thành cách hội hợp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vây, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như 
vây, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vây, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như 
vây, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như 
vầy, vị lai như đây, cũng tác ý hiện tại như vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý quá khứ như vầy, quá khứ vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như 
vầy, vị lai như đây đặng, tác ý hiện tại như vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của tam Xúc ... của tam Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vây, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vầy, 
quá khứ như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vây, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vây, 
quá khứ như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như vây, 
hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vầy, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý hiện tại như vây, 
hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vây, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vây, 
quá khứ như đây, tác ý hiện tại như vầy, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý vị lai như vây, vị lai vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như vây, 
quá khứ đặng như đây, tác ý hiện tại như vây, hiện tại như đây đặng phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của tam Xúc ... của tam Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vây, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như vây, 
vị lai đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vây, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như 
vầy, quá khứ đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vây, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như vây, 
vị lai đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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+ Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vây, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý vị lai như vầy, 
vị lai đặng như đây phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vây, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như 
vây, quá khứ đặng như đây, cũng tác ý vị lai như vầy, vị lai đặng như đây phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đang tác ý hiện tại như vây, hiện tại vẫn như đây, cũng tác ý quá khứ như 
vây, quá khứ đặng như đây, cũng tác ý vị lai như vây, vị lai đặng như đây phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thành cách hội hiệp của tam Xúc ... của tam Tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

1658. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng tác ý gom vớt đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Khi nảo thấy bằng tuệ như vây, chư hành 
vô thường khi đó vẫn chán khổ. Đây là con đường trong sạch. Khi nảo thấy băng trí 
tuệ như vây, chư hành là khổ, khi đó mới chán nản khổ, đây là con đường trong sạch. 
Khi nào thấy bằng tuệ như vây: tất cả pháp vô ngã. Khi đó mới chán trong khổ. Đây là 
con đường thanh tịnh”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thời tác ý gom vót (adhiggayha manasikãra) đặng chớ gì. 

Dứt Tập đỉnh tác ý ngữ 


SẮC THÀNH NHÂN NGỮ (RÚPAIM HETUTI KATH4) 


1659. 

+ Tự ngôn: Sắc thành nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành nhân tức là Vô tham phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Thành nhân tức là Vô sân ... thành nhân tức là Vô si, thành nhân tức là 
Tham, thành nhân tức là Sân, thành nhân tức là S¡ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc thành nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc đó vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc đó 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của Sắc 
đó không có thời không nên nói sắc thành nhân. 

1660. 

* Phản ngữ: Vô tham thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự có tâm của 
Vô tham ấy vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Sắc thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cô ý của sắc ấy vẫn 
có phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
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* Tự ngôn: Vô sân thành nhân, Vô sĩ thành nhân, Tham thành nhân, Sân thành nhân, Sĩ 
thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của S¡ ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự có tâm của sắc ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1661. 

* Tự ngôn: Sắc thành nhân, thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô tham thành nhân, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
cô tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc thành nhân nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sân thành nhân, Vô sĩ thành nhân, Tham thành nhân, Sân thành nhân, Sĩ 
thành nhân, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của S¡ ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1662. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói Sắc thành nhân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Tất cả Sắc tứ đại sung thành nhân, thành nơi nương tựa của tất cả Sắc Y 
sinh phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Sắc tứ đại sung thành nhân bằng cách nương đỡ của tất cả Sắc Y 
sinh, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc thành nhân. 

Dứt Sắc thành nhân ngữ 


SẮC HỮU NHÂN NGỮ (RÚP4ASAHETUKANTI KATH) 


1663. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân bằng nhân Vô tham phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân bằng nhân Vô sân ... bằng nhân là Vô si ... bằng 
nhân là Tham ... bằng nhân là Sân ... bằng nhân là S¡ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1664. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc 
ây không có thời không nên nói Sắc thành pháp hữu nhân. 

1665. 

+ Tự ngôn: Vô tham thành pháp hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của Vô tham ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm 
của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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* Tự ngôn: Vô sân thành pháp hữu nhân... Vô sĩ, Tín, Cần, Niệm, Định, Tuệ, Tham, 
Sân, Si, Ngã mạn, Tà kiến, Hoài nghi, Hôn trầm, Điệu cử, Vô tàm, Vô úy thành pháp 
hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố ý của Vô úy ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm 
của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1666. 
+ Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng 
.. sự cô tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô tham thành pháp hữu nhân, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cô tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp hữu nhân, nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng 

.. sự cô tâm của pháp ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sân thành pháp hữu nhân... Vô úy thành pháp hữu nhân nhưng thành 
pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của Vô úy ấy không có phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1667. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói rằng sắc thành pháp hữu nhân phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Sắc thành pháp hữu duyên (sappaccay4) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà sắc thành pháp hữu duyên, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng 
Sắc thành pháp hữu nhân. 

Dứt Sắc hữu nhân ngữ 


SẮC THÀNH THIỆN, BÁT THIỆN NGỮ (RÚP4M KUSALKUSALANTI KATH) 


1668. 

+ Tự ngôn: Sắc thảnh thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc 
ây không có thời không nên nói sắc thành thiện. 

1669. 

+ Tự ngôn: Vô tham thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cỗ tâm của 
Vô tham ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Vô si thành thiện... Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ 
thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự có tâm của Tuệ đó vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1670. 

* Tự ngôn: Sắc thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô ý 
của sắc ây không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Vô tham thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
có tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sắc thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố 
tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Tuệ thành thiện, nhưng thành pháp không biết cảnh, 
sự nhớ tưởng ... sự có tâm của Tuệ ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


+ Tự ngôn: Sắc thành bất thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy 
không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà sắc thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc 
ây không có thời không nên nói Sắc thành bất thiện. 

1672. 

* Tự ngôn: Tham thành bất thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của 
Tham ây vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành bất thiện, thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm 
của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sân, Si, Ngã mạn... Vô úy thành bất thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cô tâm của Vô úy ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành bắt thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc 
ây vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1673. 

* Tự ngôn: Sắc thành bất thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
có tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tham thành bắt thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
có tâm của Tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sắc thành bất thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
có tâm của sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sân, Si, Ngã mạn ... Vô úy thành bất thiện nhưng thành pháp không biết 
cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của Vô úy ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1674. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sắc hoặc thành thiện hoặc thành bắt thiện phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Thân nghiệp, khâu nghiệp hoặc thành thiện, hoặc thành bất thiện phải 
chăng? Tự ngôn: Phải TỒI. 

+ Phản ngữ: Nếu mà thân nghiệp, khâu nghiệp hoặc thành thiện, hoặc thành bất thiện, 
chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng sắc hoặc thành thiện hoặc thành bắt thiện. 

Dứt Sắc thành thiện, bắt thiện ngữ 
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SẮC THÀNH DỊ THỤC QUÁ NGỮ (RÚP4M VIPAKOTI KATH2) 


1675. 

+ Tự ngôn: Sắc thành dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành chỗ trụ của lạc thọ, thành chỗ trụ của khô thọ, thành chỗ trụ của 
phi khổ phi lạc thọ, tương ưng với lạc thọ, tương ưng với khổ thọ, tương ưng với phi 
khổ phi lạc thọ, tương ưng với Xúc ... tương ưng với Tâm thành pháp biết cảnh, sự nhớ 
tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sắc không thành sở trụ của lạc thọ, không thành sở trụ của khổ thọ ... thành 
pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy không có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà sắc không thành sở trụ của lạc thọ, không thành sở trụ của khổ thọ 

. thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của sắc ấy không có thời 
không nên nói sắc thành dị thục quả. 
1676. 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả, Xúc thành sở trụ của lạc thọ, thành sở trụ của khổ 
thọ ... thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của Xúc ấy vẫn có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc thành dị thục quả, Sắc thành sở trụ của lạc thọ, thành sở trụ của khổ thọ 

.. thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của sắc ấy vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
1677. 

* Tự ngôn: Sắc thành dị thục quả nhưng Sắc không thành sở trụ của lạc thọ, không 
thành sở trụ của khổ thọ ... thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cô tâm của 
sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Xúc thành dị thục quả nhưng Xúc không thành sở trụ của lạc thọ, không 
thành sở trụ của khổ thọ ... thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự cố tâm của 
sắc ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1678. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói Sắc thành dị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Sắc tức là Tâm và Sở hữu Tâm mà phát sanh ra do người tạo nghiệp để 
thành đị thục quả phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà pháp tức là Tâm và Sở hữu Tâm nơi sanh ra do người tạo nghiệp để 
thành dị thục quả, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc mà sanh ra do người tạo 
nghiệp đề thành dị thục quả. 

Dứt Sắc thành dị thục quả ngữ 
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SẮC THÀNH SÁC GIỚI, VÔ SẮC GIỚI NGỮ 
(RŨPAIM RŨP.AVACARRUPAVACARANTI KATH) 


1679. 

+ Tự ngôn: Sắc thành Sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc thành pháp tìm kiếm tải sản, thành pháp tìm kiếm đi sanh, thành pháp 
cơ quan trụ, thành lạc hiện đời (đi/hadhammasukha) đồng đáo, sanh chung, hòa hợp, 
tương ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng căn với cái tâm tìm tòi tài sản, với cái 
tâm tìm tòi đi sanh, với cơ quan trụ thành lạc trong hiện đời phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm kiếm đi sanh, 
không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong hiện thế, sẽ thành pháp đồng đáo, hiệp 
sanh, điều hòa, tương ưng, đồng sanh, đồng. diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm 
tòi tài sản cũng không có với cái tâm tìm kiếm đi sanh cũng không có, với cơ quan trụ 
thành lạc trong hiện tại cũng không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm tòi đi 
sanh, không thành pháp cơ quan trụ thành lạc trong hiện đời, sẽ thành pháp đồng đáo, 
đồng cảnh với tâm cơ quan trụ thành lạc trong hiện đời cũng không có, thời không nên 
nói sắc thành Sắc giới vẫn có. 

1680. 

+ Tự ngôn: Sắc thành Vô sắc giới vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sắc thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi sanh, thành pháp cơ 
quan trụ, thành lạc trong đời này, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, tương ưng, đồng 
sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản, với cái tâm tìm tòi đi 
sanh, với cái tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm kiếm đi sanh, 
không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này sẽ thành pháp đồng đáo ... đồng 
cảnh ... với tâm cơ quan trụ, thành lạc trong đời này cũng không có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp tìm kiếm đi 
sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, sẽ thành pháp đồng đáo 

.. đồng vật, đồng cảnh ... với tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này cũng không có 
đăng thời không nên nói Sắc thành Vô sắc giới vẫn có. 
1681. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói sắc thành Sắc giới vẫn có, sắc thành Vô sắc giới vẫn có phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Sắc mà sanh ra do sự nơi người đặng làm nghiệp thuộc Dục giới để lại, 
thành Dục giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Sắc phát sanh ra do sự nơi người đặng làm nghiệp thuộc Dục giới 
để lại thành Dục giới, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Sắc mà sanh ra do nơi 
người tạo nghiệp thuộc Sắc giới để lại thành Sắc giới, Sắc mà sanh ra do nơi người tạo 
nghiệp thuộc về Vô sắc giới để lại thành Vô sắc giới. 

Dứt Sắc thành Sắc giới, Vô sắc giới ngữ 
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SẮC ÁI SẮC GIỚI, VÔ SẮC ÁI VÔ SẮC GIỚI LIÊN QUAN LUẬN HÒI NGỮ 


(RUPARAGO RUPADHAITU PARIVAIPANNOTI 4DI KATH) 
1682. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc liên quan trong Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm kiếm đi 
sanh, thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời nảy, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, 
tương ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản, với 
cái tâm tìm kiếm đi sanh, với cái tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không thành pháp 
tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, sẽ thành pháp 
đồng đáo ... đồng vật, đồng cảnh ... cùng với tâm cơ quan trụ, thành lạc trong đời này 
cũng chẳng có đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sự vọng dục trong sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không 
thành pháp tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan đình trụ, thành lạc trong đời 
này, sẽ thành pháp đồng đáo, ... đồng vật, đồng cảnh ... với tâm cơ quan trụ thành lạc 
trong đời này cũng chẳng đặng thời không nên nói sự vọng dục trong sắc liên quan 
trong Sắc giới. 

1683. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc liên quan trong Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Sự vọng dục trong thinh, liên quan trong Thinh giới phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc liên quan trong Sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí... sự vọng dục trong vị... sự vọng dục trong xúc liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1684. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong thính không nên nói liên quan trong Thinh giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc không nên nói liên quan trong Sắc giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí... sự vọng dục trong vị ... sự vọng dục trong xúc 
không nên nói liên quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong sắc không nên nói liên quan trong Sắc giới phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

1685. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không nên nói liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc thành pháp tìm tòi tài sản, thành pháp tìm tòi đi 
sanh, thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, đồng đáo, sanh chung, điều hòa, 
tương ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản, với 
cái tâm tìm kiếm đi sanh, với cái tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không thành pháp tìm tòi tải sản, không thành 
pháp tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này mà 
thành pháp đồng đáo, ... đồng vật, đồng cảnh ... với tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời 
này cũng không có đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sự vọng dục trong sắc không thành pháp tìm tòi tài sản, không 
thành pháp tìm kiếm đi sanh, không thành pháp cơ quan trụ, thành lạc trong đời này, sẽ 
thành pháp đồng đáo, hiệp sanh, điều hòa, tương ưng, đồng sanh, đồng diệt, đồng vật, 
đồng cảnh với cái tâm tìm tòi tài sản cũng chăng có đặng, với cái tâm tìm tòi đi sanh 
cũng chăng có đặng, với tâm cơ quan trụ thành lạc trong đời này cũng chăng có đặng 
thời không nên nói sự vọng dục trong Vô Sắc liên quan trong Vô sắc giới. 

1686. 

+ Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan Vô sắc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong Thinh liên quan trong Thinh giới phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí... sự vọng dục trong vị... sự vọng dục trong xúc liên 
quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1687. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong thính không nên nói liên quan trong Thinh giới phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không nên nói liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong khí... sự vọng dục trong vị ... sự vọng dục trong xúc 
không nên nói liên quan trong Xúc giới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vọng dục trong vô sắc không nên nói liên quan trong Vô sắc giới phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1688. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói sự vọng dục trong sắc liên quan trong Sắc giới, sự vọng dục 
trong vô sắc liên quan trong Vô sắc giới phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Sự vọng dục trong dục liên quan trong Dục giới phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TỒI. 

+ Phản ngữ: Nếu mà sự vọng dục trong dục liên quan trong Dục giới, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng sự vọng dục trong sắc liên quan trong Sắc giới, sự vọng dục trong 
vô sắc liên quan trong Vô sắc giới. 

Dứt Sắc ái Sắc giới, Vô sắc ái Vô sắc giới liên quan luân hồi ngữ 
Hết phẩm mười sáu 
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PHẨM MƯỜI BẢY 


LA HÁN KHÍ PHƯỚC NGỮ (ATTHI ARAHATO PUÑÑUPACA VYOTI KATHA) 


1689. 


x 


~^~— 


Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết phước (øuñññpacayo) phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết tội (apuññữpacayo) phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 

Tự ngôn: La Hán không có cách bỏ hết tội phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán không có cách bỏ hết phước phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 


1690. 


+ 
ki 


Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán còn tạo đủ phước hành (puñnabhisankhara), còn tạo đủ bất động 
hành (anefjabhisankhara) còn tạo nghiệp mà thành để đi chỗ sanh để hậu hữu, để 
đặng thành đại, để đặng thành trưởng (adhipaii), để đặng tài sản lớn, để đặng bè đảng 
nhiều, để đặng sự đẹp trong tiên, đề đặng sự đẹp trong nhân loại phải chăng? Phản 


ngữ: Không nên nói thê đó... 


1691. 


x  x%x *%x 


1692. 


xk 


x 


Tự ngôn: La Hán có cách bỏ hết phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán còn đang bỏ hết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán đang nghỉ bỏ hết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán đang bỏ tuyệt phải chăng? ... La Hán còn đang chấp cứng phải 
chăng? ... La Hán đang chùi rửa phải chăng? ... La Hán đang vùi lấp phải chăng? ... La 
Hán đang hạn chế phải chăng? ... La Hán đang thơm đầy phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán đang chất chứa cũng chăng phải, đang nghỉ chất chứa cũng chăng 
phải, nhưng La Hán là người đã nghỉ trừ bỏ, đang bảo trì phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán chẳng phải đang chấp chứa, chẳng phải đang nghỉ chấp 
chứa nhưng thành người đã nghỉ chừa bỏ, đang bảo trì thời không nên nói La Hán có 
cách bỏ hết phước. 


Tự ngôn: La Hán đang bỏ dứt cũng chẳng phải, đang chấp chứa cũng chẳng phải 
nhưng là bực đã bỏ dứt, đang bảo trì, chăng phải đang chùi rửa, chăng phải đang vùi 
lấp nhưng thành bực đã chùi rửa, đang bảo trì, chớ chắng phải đang hạn chế, chẳng 
phải đang thơm đầy nhưng thành người đã hạn chế đang bảo trì phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà La Hán chăng phải đang hạn chế, chắng phải đang thơm đây nhưng 
là bực đã hạn ché, đang bảo trì thời không nên nói La Hán có cách bỏ hết phước. 


1693. 


xk 


Phản ngữ: La Hán không có cách bỏ hết phước phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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ki 
ki 


Phản ngữ: La Hán phải bồ thí phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu La Hán phải bố thí, thời không nên nói La Hán không có cách bỏ hết 
phước. 


1694. 


x 


xk 


Phản ngữ: La Hán phải cho y ... phải cho bát, phải cho tọa cụ, phải cho thuốc men và 
vật dụng, phải cho đồ nhai, phải cho đồ ăn, phải cho đồ uống, phải lạy tháp, phải dưng 
đỗ trang điểm, phải dưng đồ thơm thoa xức, phải dưng đồ thoa chà nơi tháp, phải cúng 
dường bảo tháp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà La Hán phải cúng dường tháp, thời không nên nói La Hán không có 
cách bỏ hết phước. 

Dứt La Hản khí phước ngữ 


LA HÁN VÔ PHI THỜI TỬ NGỮ (NATTHI ARAHATO AKALAMACCUTI KATHA) 
1695. 


xk 


ki 
ki 
+ 
+ 
ki 


Tự ngôn: La Hán không có tử phi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán không có chết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán có chết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: La Hán có chết phi thời phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: La Hán không có chết phi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người mà giết mạng sống La Hán đó giết trong khi mạng sống như là mạng 
sống phần mà còn dư vân có, hoặc giết trong khi mạng sông như là mạng sống nơi 
phần không dư vẫn có. Phản ngữ: Giết trong khi mạng sống tức là mạng sống phần mà 
còn dư vân có. 

Tự ngôn: Nếu mà giết trong khi mạng sống như là mạng sống phần mà còn dư cũng 
có, thời không nên nói La Hán không có chết phi thời. Phản ngữ: Giết trong khi mạng 
sông tức là mạng sông phần mà không dư vẫn có. 

Tự ngôn: La Hán không chết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: La Hán không có chết phi thời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thuốc độc, gươm đao, lửa, không thể vào đến thân của La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thuốc độc, gươm đao, lửa có thể vảo trong thân của La Hán đặng phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà thuốc độc, gươm đao, lửa có thể vào trong thân của La Hán đặng 
thời không nên nói La Hán chăng chết phi thời. 


1697. 


x 


xk 


Tự ngôn: Thuốc độc, gươm đao, lửa không có thể vào đến trong thân thê của La Hán 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: La Hán không chết phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1698. 


ki 
ki 


Phản ngữ: La Hán có thê chết phi thời phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán răng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai không nói 
cách mà nghiệp nó hành vi bằng cố quyết mà người đã làm, đã chừa bỏ, sẽ hết đi, vì 
không đặng hưởng quả nhưng chính nghiệp ấy sẽ cho quả chỉ trong hiện đời hoặc 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 393 





x 


trong đời sau này, hay trong đời sau này luôn luôn”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì La Hán cũng không có chết phi thời chớ gì. 

Dứt La Hản vô phi thời tử ngữ 


NHỨT THẺ THỨ THÀNH DO NGHIỆP NGỮ 
(SABBAMIDAM KAMMATOTI KATH) 


1699. 


x  x%x x%x *% 


Tự ngôn: Tắt cả vật đây đều thành do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dù cho nghiệp cũng thành do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Tắt cả vật đây thành đều do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vật tất cả đây thành đều do nhân tạo để trong khi trước phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tắt cả vật đây thành đều do nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tắt cả vật đây thành do dị thục quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Tất cả vật đây thành do dị thục quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Người phải sát sanh do dị thục quả của nghiệp phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Sát sanh có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Dị thục quả của nghiệp có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Dị thục quả của nghiệp không có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sát sanh không có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người phải trộm cướp ... phải vọng ngôn, phải lưỡng thiệt, phải ác khâu, 
phải ý ngữ, phải cắt vách lén trộm, phải đại cướp, phải cướp nhà lẻ, phải đón đường 
văng, phải lẫy vợ người, phải giết lỗi xóm, phải giết dân chúng do nghiệp dị thục quả 
phải chăng? Phải bố thí, phải cho y áo, phải cho bát, phải cho tọa cụ, phải cho thuốc 
men và vật dùng bởi nghiệp dị thục quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thuốc men, vật dụng có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nghiệp dị thục có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nghiệp dị thục không có quả phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thuốc men, vật dụng không có quả phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


1700. 


+ 
ki 


Phản ngữ: Chớ nên nói tất cả vật đây thành do nghiệp phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Đời hành vi do nghiệp, chúng sanh hành 
vi do nghiệp, tất cả chúng sanh có nghiệp là cơ quan mật thiết như khía trái khế của xe 
nơi đang chạy, như thế người đặng chức phận ngợi khen do nghiệp và gặp sự suy đồi 
cho đến bị giết bị cầm tù cũng do nghiệp, người biết rõ cái nghiệp đó là cơ quan làm 
cho khác nhau, như vậy rồi làm sao mà dám nói rằng nghiệp không có trong đời”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
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* Phản ngữ: Nếu thế đó tất cả vật đây cũng là nghiệp chớ gì. 
Dút Nhứt thê thứ thành do nghiệp ngữ 


QUYÈN LIÊN QUAN NGỮ (INDRIYABADDHA KATH2) 


1701. 

+ Phản ngữ: Sự vật chỉ liên quan với quyền ấy thành khô phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vật chỉ liên quan với quyền đó vô thường thành hữu vi, nương duyên 
sanh ra, có sự mất là thường, có sự hủy hoại là thường, có sự tan rã là thường, có sự 
diệt mất là thường, có sự biến đổi là thường phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Sự vật không liên quan với quyền cũng vô thường, thành hữu vi nương 
duyên sanh ra, có sự mất đi dĩ nhiên, có sự hư hao đĩ nhiên, có sự tan rã dĩ nhiên, có sự 
diệt mất dĩ nhiên, có sự biến đổi dĩ nhiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sự vật không liên quan với quyền cũng vô thường thành hữu vi, 
nương duyên sanh ra, có sự mất đi dĩ nhiên, có sự hư hoại dĩ nhiên, có sự tan rã dĩ 
nhiên, có sự diệt mất dĩ nhiên, có sự biến đổi dĩ nhiên thời không nên nói sự vật chỉ 
liên quan với quyền đó thành khổ. 

1702. 

* Tự ngôn: Sự vật không liên quan với quyền cũng vô thường thành hữu vi nương 
duyên sanh ra ... có sự biến đổi là lẽ thường nhưng nó không thành khô phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Sự vật liên quan với quyền cũng vô thường, thành hữu vi... có sự biến đổi 
là lẽ dĩ nhiên, nhưng nó không thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Sự vật liên quan với quyền cũng vô thường thành hữu vi, có sự biến đổi là 
dĩ nhiên và nó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Sự vật không liên quan với quyền vô thường, thành hữu vi ... có sự biến đổi 
là dĩ nhiên và nó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1703. 

+ Tự ngôn: Sự vật chỉ liên quan với quyền đó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

* Tự ngôn: Sự vật nào vô thường, sự vật ây Đức Thế Tôn Ngài phán rằng ˆ là khổ, sự vật 
không liên quan với quyền cũng vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thứ nảo vô thường, thứ ấy Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng là khổ, 
thứ vật nào không liên quan với quyền cũng vô thường, thời không nên nói sự vật chỉ 
liên quan với quyên đó thành khổ. 

174. 

+ Phản ngữ: Chớ nên nói sự vật chỉ liên quan với quyền đó mới thành khổ phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Người giữ hạnh tốt trong Phật Giáo hầu chăm chú biết khổ mà liên quan với 
quyên thế nào thời vẫn hành phạm hạnh trong Phật Giáo hầu chăm chú biết khổ nơi 
không liên quan với quyên như thế đó phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
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xk 


x 


Phản ngữ: Khổ liên quan với quyền mà bực Thánh đã chăm chú rõ vẫn không sanh 
nữa như thế nào thì khô mà không liên quan với quyền của bực Thánh đã chăm chú 
hiểu thời không sanh nữa thế đó phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó thời sự vật chỉ liên quan với quyền ấy thành khổ chớ gì. 

Dứt Quyên liên quan ngữ 


TRỪ RA THÁNH ĐẠO NGỮ (7HAPETVA ARIYAMAGGANTI KATH) 


1705. 


xk 


x  x%x*  x *%x *% 


Tự ngôn: Trừ ra Thánh Đạo, hành mà ngoài ra thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Dù Khổ Tập cũng là khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Dù là Khô Tập cũng là khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thánh đề chỉ có ba đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thánh đề chỉ có ba đó phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài thuyết để Tứ Thánh đế tức là: Khổ, Khổ tập 
(dukkhasamudaya), Khô diệt (dukkhanirodha), Khô diệt Tiên hành (dukkhanirodha- 
gãminipatipadä) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết để bốn Thánh đề là Khổ, Khô tập, Khổ 
diệt, Khô diệt Tiến hành thời không nên nói Thánh đề chỉ có ba đó. 


1706. 


x  x%x x%x *% 


Tự ngôn: Dĩ nhiên Khổ tập cũng là khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Theo ý nghĩa nói cách nào? Phản ngữ: Theo ý nghĩa vô thường. 

Tự ngôn: Thánh Đạo vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thánh Đạo thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thánh Đạo vô thường nhưng Thánh Đạo đó không thành khổ phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Khổ Tập vô thường nhưng Khổ tập đó không thành khổ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khô Tập vô thường và Khô tập đó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thánh Đạo vô thường và Thánh Đạo đó thành khổ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


Phản ngữ: Chớ nên nói trừ Thánh Đạo, hành ngoài ra thành khổ phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Thánh Đạo đó thành Tiên hành diệt khô phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu mà Thánh Đạo đó thành Tiến hành diệt khổ, chính do nhân đó, Ngài 
mới nói răng trừ Thánh Đạo, hành mà ngoài ra thành khô. 

Dứt Trừ ra Thánh Đạo ngữ 
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BÁT ƯNG NGÔN TĂNG THỌ CÚNG DƯỜNG NGỮ 


(NA VATTABBAM SANGHO DUKKHINAM PATIGGAINHATITI KATHA) 
1708. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Tăng bảo là bực đáng cúng dường, thành bực đáng nghỉnh tiếp, thành bực 
đáng với của làm phước, thành bực đáng chấp tay cung kỉnh, thành phước điển cao 
thượng của đời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Tăng bảo thành bực đáng với của cúng dường, thành bực đáng 
nghĩnh tiếp, thành bực đáng làm phước, thành bực đáng kỉnh xá, thành phước điền cao 
thượng của đời, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng bảo thọ của làm phước 
đặng. 

1709. 

* Tự ngôn: Không nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài phán bốn đôi của trượng phu, tám bực người trượng phu 
là thành bực đáng của làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài phán bốn đôi trượng phu, 8 bực người trượng 
phu là thành bực đáng của làm phước, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng bảo 
thọ của làm phước đặng. 

1710. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Cũng có bọn người nơi dưng cúng đến Tăng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà có bọn người nơi dưng cúng cho Tăng vẫn có, chính do nhân đó, 
Ngài mới nói rằng Tăng bảo thọ của làm phước đặng. 

* Tự ngôn: Hoặc có người mà dưng y ... dưng bát, dưng tọa cụ, dưng y dược, vật dụng, 
dưng đồ nhai, dưng đồ hưởng ... dưng nước uống đến Tăng vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà hoặc bọn người dưng nước uống đến chư Tăng vẫn có, chính do 
nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng bảo thọ của làm phước đặng. 

1711. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Tăng bảo bực đến đầy đủ với định vẫn 
thọ của làm phước như lửa thọ cách cúng dường, như Đại địa chứa nước mưa từ mây 
lớn”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó Tăng bảo cũng thọ của làm phước đặng chớ gì. 

17192. 

* Phản ngữ: Tăng bảo thọ của làm phước đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đạo thọ đặng phải chăng? Quả thọ đặng phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Dứt Bắt ưng ngôn Tăng thọ cúng dường ngữ 
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BÁT NGÔN TĂNG ƯNG THỌ THÍ NGỮ 


(NA VATTABBAIM SANGHO DAKKHIXMAM VISODHETTITI KATH) 
1713. 

* Tự ngôn: Không nên nói Tăng còn làm của phước cho trong sạch đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tăng bực người đáng cúng dường, bực người đáng nghĩnh tiếp, bực người 
đáng làm phước, bực người đáng chấp tay cung kinh, thành phước điền cao thượng 
của đời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Tăng thành bực đáng cúng dường ... thành phước điền cao thượng 
của đời thì chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng có thể làm cho phước trong 
sạch. 

1714. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng Tăng còn làm cho bồ thí trong sạch đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng phu là thành 
người đáng làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng 
phu là thành người đáng làm phước, chính do nhân đó, Ngài mới nói răng Tăng có thê 
làm phước trong sạch đặng. 

1715. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói rằng Tăng còn làm cho phước trong sạch đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có bọn người mà dưng cúng bồ thí cho Tăng rồi thỏa thích phước vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà cũng có số người đã dưng cúng, bố thí đến Tăng rồi thỏa thích 
phước vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng còn cho làm phước trong 
sạch đặng. 

1716. 

* Tự ngôn: Cũng có người dưng y ... dưng bát, dưng tọa cụ, dưng y dược vật dụng, 
dưng đồ nhai, dưng đồ độ (thực), dưng nước uống đến Tăng rồi thỏa thích phước vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Nếu mà cũng có số người khi đã dưng nước, đồ uống đến Tăng thỏa thích 
phước vẫn có, chính do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng có thể cho phước trong sạch 
đặng. 

1717. 

+ Phản ngữ: Tăng có thê cho phước trong sạch đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đạo có thể cho phước trong sạch đặng phải chăng? Quả có thể cho phước 
trong sạch phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Bắt ngôn Tăng ưng thọ thí ngữ 
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BÁT NGÔN TĂNG ĐỘ THỰC NGỮ 


(NA VATTABBAM SANGHO BHUN.JATITI KATH.1) 
1718. 

+ Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng độ uống nhai liếm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có số người làm Yết ma, diễn giảng, nâu cháo và nâu nước phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà có người là yết ma, diễn giảng, nấu cháo và nâu nước vẫn có, chính 
do nhân đó, Ngài mới nói rằng Tăng độ, uống nhai, liễm đặng. 

1719. 

+ Tự ngôn: Chớ nên nói Tăng độ uống nhai liễm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói đoàn thể thực phẩm, đáo biệt thực phẩm, quá đa thực 
phẩm, bất đa thực phẩm sắp để phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài đặt để đoàn thể thực phẩm, đáo biệt thực phẩm, 
quá đa thực phẩm, bất đa thực phẩm chính do nhân đó mới nói rằng Tăng độ uống nhai 
liếm đặng. 

1720. 

* Tự ngôn: Không nên nói Tăng độ uống nhai liếm đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có chế tám thứ nước uống như là: nước trái xoài 
(ambapãnam), nước trái trâm (jambiữpãnam), nước trái chuối có hột (cocapänam), 
nước trái chuối không hột (mocapãnzm), nước trái viết (madhupaänam), nước trái thị 
(muddikapanam), nước củ sen (salukapanam), nước trái thanh trà (pharusakapanam) 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu Đức Thế Tôn Ngài có chế đề tám thứ nước uống như là nước trái Xoài, 
nước trái trâm, nước trái chuối có hột, nước trái chuối không hột, nước trái viết, nước 
trái thị, nước củ sen, nước trái thanh trà thì chính do nhân đó mới nói rằng Tăng độ 
nhai liếm đặng. 

1721. 

+ Phản ngữ: Tăng độ nhai liễm đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đạo (magga) nhai liễm đặng phải chăng? Quả độ nhai liếm đặng phải 
chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dứt Bắt ngôn Tăng độ thực ngữ 


BÁT NGÔN CÚNG TĂNG ĐA QUÁ NGỮ 


(NA VATTABBAM SANGHASSA DINNAM MAHAPPHALANTI KATH.) 
1722. 

+ Tự ngôn: Chớ nên nói bố thí cúng dường đến Tăng có quả phước phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tăng thành bực đáng cúng dường, thành bực đáng nghĩnh tiếp, thành bực 
đáng làm phước, thành bực đáng xá kinh, thành phước điền cao thượng của đời phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Tăng thành bực đáng cúng dường, thành bực đáng nghĩnh tiếp ... 
thành phước điền cao thượng của đời, chính do nhân đó mới có nói rằng bố thí cúng 
dường Tăng có quả nhiều. 
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1723. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói bố thí cúng dường đến Tăng có quả nhiều phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng phu thành 
bực đáng làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài nói bốn đôi trượng phu, tám người trượng phu 
là thành bực đáng làm phước, chính do nhân đó mới nói có nói rằng bồ thí cúng dường 
đến Tăng có quả nhiêu. 

1724. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói bố thí đến Tăng có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Gotami, người nên dưng đến Tăng, 
khi người dưng đến Tăng rồi sẽ đặng gọi là cúng dường Như Lai tức là cúng dường 
Tăng luôn”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó cúng dường đến Tăng cũng có quả nhiều chớ gì. 

1725. 

+ Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Tăng có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Đề Thích là chúa của Chư thiên cầu hỏi với Phật như vây: “Tất cả nhân 
loại người sẽ cúng dường là người tìm phước khi sẽ làm phước phần đạt luân hồi, bố 
thí nơi đâu mới sẽ có quả nhiều? Đức Thế Tôn Ngài phán rằng: “Bực người đình trụ 
trong bốn quả và bực người đình trụ trong bốn đạo, đây gọi là Tăng thành người chơn 
chánh, gìn giữ Giới, Định, Tuệ. Tất cả nhân loại người sẽ cúng dường bực làm phước 
hầu sẽ làm phước phần đạt luân hồi bố thí đến Tăng đây mới sẽ có quả nhiều như vậy. 
Kỳ thật Tăng đây rộng rãi to tát không bờ mé cũng như biển cả, những Ngài ấy là bực 
rất đặc biệt thành đệ tử của Phật, thành anh hùng của dũng nhân, thành bực làm cho 
sáng suốt vẫn truyền bá pháp. Người nào bố thí hồi "hướng Tăng, những người ây gọi 
là đã bố thí tốt, đã cúng dường tốt, đã cúng tế tốt, bố thí mà đã quyết ngay trong Tăng 
đó có quả nhiều thì Đức Phật Ngài khen ngợi, những người nảo nhớ đến cách cúng 
dường thế này thành bực có sự vui mừng dạo đi trong đời, hạn chế trần uế tức là sự 
bỏn xẻn luôn cả gốc rễ, thành bực mà trí thức không chê trách vào đến cơ sở (thang) 
tức là Thiên đường”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó, bố thí cúng đường đến Tăng thời có quả nhiều chớ gì. 

Dứt Bắt ngôn cúng Tăng đa quả ngữ 


BÁT NGÔN CÚNG PHẬT ĐA QUÁ NGỮ 


(NA VATTABBAM BUDDHASSA DINNAM MAHAPPHAILANTI KATH4) 
1726. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Phật có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Phật là chúa của nhân thiên, thành bực rất đặc biệt, thành trưởng, thành bực 
Chí Thượng, thành bực Chí Tôn của nhân thiên không ai so, không ai sánh, không ai 
băng, không ai tương đương, không ai giống phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Phật là chúa của Nhân Thiên thành người rất đặc biệt, thành trưởng, 
thành bực Chí Thượng, thành bực Chí Tôn của Nhân Thiên không có ai so, không có 
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ai sánh, không ai bằng, không ai tương đương, không ai giống. Chính do nhân đó mới 
có nói rằng cúng dường đến Phật có quả nhiều. 
1727. 
* Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Phật có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
* Tự ngôn: Ai ai mà tương đương Đức Phật bằng Giới, bằng Định, bằng Tuệ vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không có. 


* Tự ngôn: Nếu mà ai ai đặng như Đức Phật bằng Giới, bằng Định, bằng Tuệ không có. 
Chính do nhân đó mới nói răng cúng dường đến Phật có quả nhiều. 


1728. 

+ Tự ngôn: Chớ nên nói cúng dường đến Phật có quả nhiều phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hoặc đời này hay đời khác không có 
người sẽ đặc biệt hơn, hoặc sẽ sánh kịp Phật người đã đến sự tột của bực đáng cúng 
dường với đám người cần dùng phước tìm tòi quả rộng lớn”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó cúng đường đến Phật thời có quả nhiều chớ gì. 

Dứt Bắt ngôn cúng Phật đa quả ngữ 


BÓ THÍ THANH TỊNH NGỮ (DAKKHINAVISUDDHI KATH2) 


1729. 

+ Tự ngôn: Bố thí trong sạch chỉ thuộc phần người cúng, không trong sạch đặng thuộc 
phần người thọ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có hạng người thọ mà thành bực đáng cúng dường, thành bực đáng 
nghĩnh tiếp, thành bực đáng làm phước, thành bực đáng chấp. tay kinh xá, thành phước 
điền cao thượng của đời vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà có bực thọ thí thành người đáng cúng dường, thành người đáng 
nghĩnh tiếp, thành người đáng làm phước, thành người đáng, chấp tay kỉnh xá, thành 
phước điền cao thượng của đời vẫn có thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng 
nơi phía cúng, không đặng trong sạch nơi phía thọ. 

1730. 

* Tự ngôn: Bồ thí trong sạch đặng chỉ nơi phía thí, không trong sạch đặng nơi phía thọ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói bốn cặp trượng phu, tám người trượng phu là thành 
bực đáng làm phước phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn nói bốn cặp trượng phu, tám người trượng phu là bực 
đáng làm phước thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng bên cúng, không đặng 
trong sạch bên thọ. 

1731. 

+ Tự ngôn: Bố thí trong sạch chỉ đặng bên cúng, không trong sạch đặng về bên thọ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cũng có hạng người cúng dường đến Sơ quả rồi thỏa thích phước vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Nếu mà cũng có hạng người cúng đường đến Dự Lưu rồi thỏa thích phước 
vẫn có thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng về phần cúng, không trong sạch 
đặng vẻ phần thọ. 

+ Tự ngôn: Cũng có hạng người cúng dường đến bực Nhứt Lai ... đến bực Bắt Lai, đến 
bực La Hán rồi thỏa thích vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà có hạng người cúng dường đến La Hán rồi thỏa thích phước vẫn có 
thời không nên nói bố thí trong sạch chỉ đặng phía thí, không trong sạch đặng theo 
phía thọ. 


1732. 

* Tự ngôn: Bồ thí trong sạch chỉ đặng phía thọ, không trong sạch với phía thí phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người khác thành kẻ làm cho người khác khô, lạc, mà người khác làm cho 
một người làm, nhưng một người khác nửa hưởng quả phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bồ thí trong sạch đặng chỉ về phần thí, không trong sạch đặng về phần thọ 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Änanda, bố thí trong sạch cho bốn 
thứ. Bốn thứ ra sao? Bồ thí mà trong sạch phía người thí, không trong sạch về phía 
người thọ vẫn CÓ. Bồ thí mà trong sạch về phía người thọ, nhưng không trong sạch vệ 
phía người thí vẫn có. Bồ thí mà không trong sạch cả kẻ thí và người thọ vẫn có. Bồ 
thí mà trong sạch cả kẻ thí luôn người thọ cũng có. Vậy bố thí mà trong sạch phần 
người thí, nhưng không trong sạch về phần người thọ ra sao? Người thí trong đời này 
là bực có giới, có pháp lương hảo (kalyana) nhưng người thọ là bực phá giới có pháp 
tội; đây là bố thí trong sạch về phần người thí mà không trong sạch về phần người thọ. 

Còn bố thí trong sạch bên người thọ mà không trong sạch về phần người thí ra sao? 
như là người bố thí trong đời này là kẻ phá giới, có pháp tội nhưng bực thọ thí có giới 
và có pháp lương hảo (kãiyãna), thế này là bố thí trong sạch bên người thọ nhưng 
không trong sạch phía người thí. 

Còn bố thí trong sạch cả người thí và người thọ ra sao? như người bố thí trong đời 
này là kẻ phá giới có pháp tội và bực thọ thí cũng là người phá giới có pháp tội; cách 
này gọi là bố thí không trong sạch cả kẻ thí luôn người thọ. 

Còn bồ thí trong sạch cả kẻ thí luôn người thọ ra sao? Như người bố thí trong đời 
này là bực có giới, có pháp lương hảo (kalyãng) và người thọ thí cũng là bực có giới 
có pháp lương hảo; cách này là bố thí trong sạch cả bên bồ thí luôn phần thọ thí. Này 
Ananda, bố thí có bốn cách như thế này vậy”. Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói bồ thí trong sạch chỉ đặng về phần thí, không 
trong sạch đặng về phần thọ thí. 

Dứút Bồ thí thanh tịnh ngữ 
Dứt phẩm thứ mười bảy 
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PHÁM MƯỜI TÁM 


THÉ GIỚI NHÂN LOẠI NGỮ (M4NUSS4 LOKA KATH.3) 


1733. 

* Tự ngôn: Không nên nói Đức Thế Tôn Ngài vẫn đang bảo trì trong thế giới nhân loại 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tòng lâm, chùa, nhà hội, đô thành, tỉnh, thôn quê nơi Phật Ngài từng ngự 
mà thành pháp vẫn còn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà tòng lâm, chùa, nhà hội, đô thành, tỉnh, thôn quê mà Đức Phật Ngài 
đã từng ngự mà thành pháp vẫn có, chính do nhân đó mới có nói rằng Đức Phật đã 
từng vẫn bảo trì trong thế giới Nhân loại. 

1734. 

* Tự ngôn: Không nên nói Đức Thế Tôn Ngài vẫn từng bảo trì trong thế giới nhân loại 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn đản sanh nơi vườn Lâm Tì Ni, đắc chứng nơi cội cây Bồ đề, 
chuyên Pháp Luân nơi thành Ba La Nại, dự tịch nơi tháp Ba-van (Pavai), viên tịch nơi 
thành Kusinãrä phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn đản sanh nơi vườn Lumbini ... viên tịch nơi thành 
Kusinärä, chính do nhân đó mới có nói rằng Đức Thế Tôn Ngài vẫn đặng bảo trì trong 
thế giới nhân loại. 

1735. 

* Tự ngôn: Chớ nên nói Đức Thế Tôn Ngài đã đặng bảo trì trong thế giới nhân loại phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, một thuở nọ Như Lai 
ngự nơi cây sala lớn trong xứ Mỹ Yên (Subhagavana) gần thành Tối Cao (Ukkaffha). 
Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai vừa đắc chứng tạm trụ nơi cây dương dung thọ 
(Ajapalanigrodha) làng Thượng Thời (Uruvela). Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai 
tạm trụ nơi vườn Trúc Lâm (Vejuvana) ở nơi Tòng Thử (Kajandaka) gần thành Vương 
Xá. Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai tạm trụ nơi chùa Kỳ Viên của Cấp Cô Độc 
Trưởng Giả gần thành Xá Vệ. Này chư Phíc-khú, lúc nọ, Như Lai ngự nơi nhà khách 
đỉnh (sa) Đại Tòng Lâm gần thành Vesäl7”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thì Đức Thế Tôn Ngài cũng vẫn đặng bảo trì trong thế giới nhân 
loại chớ gì. 

1736. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài vẫn đã đặng bảo trì trong thế giới nhân loại phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn ra đời, Ngài tiến hóa trong đời nhưng Ngài là bực không ô 
cầu trầm miệng trong đời, Ngài vân giá lâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài sanh trong đời, Ngài tiễn hóa trong đời nhưng 
Ngài là bực mà đời không ô cấu chi phối, vẫn giá lâm đời thời không nên nói Đức Thế 
Tôn Ngài đã vẫn bảo trì trong thế giới nhân loai. 

Dứt Thể giới nhân loại ngữ 
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THUYÉT PHÁP NGỮ (DH4MMA DESANA KATH2) 


1737. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Không nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vậy chớ ai thuyết để lại? Phản ngữ: Do Đức Phật hóa hiện thành bực Chiến 
Thắng, thành bực Tông giáo, thành bực Chánh Đăng Chánh Giác, thành bực Toàn 
Giác, thành bực Chánh Biến Tri, thành bực Pháp Chủ, thành bực Pháp Quy Y phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Chớ nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vậy chớ ai thuyết để? Phản ngữ: Đức Änanda thuyết đề. 

Tự ngôn: Đức Ãnanda là bực Chiến Thắng, bực Tông giáo, bực Chánh Đắng Chánh 
Giác, bực Toàn Giác, bực Chánh Biến Tri, bực Pháp Chủ, bực Pháp Quy Y phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1738. 


xk 


x 


xk 


Tự ngôn: Chớ nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Xá Lợi Phất, Như Lai phải thuyết 
pháp hoặc yếu lược, hoặc quảng khoát, hay cả yêu lược và quảng khoát do người hiểu 
vừa đến pháp khó tìm”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết chớ gì. 


1739. 


xk 


xk 


x 


Tự ngôn: Chớ nên nói Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai thuyết pháp 
để đặng sự rất hiểu chớ không thuyết để đặng sự rất không hiểu. Như Lai thuyết pháp 
đi đôi với huyền áo ( paithariya), không thuyết khuyết điểm huyền ảo (pafthariya) và 
theo lối mà Như Lai thuyết pháp để đặng sự rất hiểu, không thuyết để cho sự rất không 
hiểu, thuyết pháp có nhân, không thuyết pháp khuyết điểm nhân, thuyết pháp có huyền 
áo, không thuyết pháp khuyết điểm huyền áo (pãfihãriya), lời giáo huấn của Như Lai 
mới làm theo thời các ngươi đáng mà vui thích, đáng mà sẽ ưa thích, đáng sẽ vui, Đức 
Thế Tôn là bực tự chứng bằng cách chơn thật, Pháp bảo mà Ngài thuyết đã rành, Tăng 
bảo đã thật hành tốt, thế vậy Đức Thế Tôn đang thuyết giáo mới đặng muôn vũ trụ 
chuyển động”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nếu thế đó, thời Pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết chớ gì. 

Dứt Thuyết Pháp ngữ 
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BI NGỮ (KARUjNNA KATH4) 


1740. 
* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Từ của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
* Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Tùy hỷ ... Xả của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
1741. 
+ Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Tùy hỷ... Xả của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1742. 
+ Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Đức Thế Tôn chăng phải hiệp với đức bi phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 
* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài hiệp với đức bi, Ngài liên quan đời, Ngài tế độ đời, Ngài 
hành động lợi ích cho đời phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài hiệp với đức bi, Ngài liên quan đời, Ngài tế độ 
đời, Ngài làm lợi ích cho đời thời không nên nói là bi của Đức Thế Tôn không có. 
1743. 
+ Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn đã nhập thiền Đại bi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài đã nhập thiền Đại Bi thời không nên nói bi của 
Đức Thế Tôn không có. 
174A. 
+ Phản ngữ: Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn có ái phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Phản ngữ: Nếu thế đó, bi của Đức Thế Tôn không có chớ gì. 
Dứt Bi ngữ 


KHÍ XUẤT NGỮ (G4NDHAJAÄTI KATH) 


1745. 
* Tự ngôn: Đại tiêu của Đức Thế Tôn thơm hơn hơi khác phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài độ đồ thơm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài độ cơm và bánh đậu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn độ cơm và bánh đậu, thời không nên nói đại tiểu của 
Ngài thơm hơn các hơi khác. 
1746. 
+ Tự ngôn: Đại tiêu của Ngài thơm hơn các hơi khác phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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xk 


Tự ngôn: Cũng có hạng người tắm, thoa, chấm đại tiêu của Đức Thế Tôn cất để trong 
hộp, nhét vào chai bày bán nơi chợ, làm việc bằng đồ thơm với hơi ấy vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Khi xuất ngữ 


NHỨT ĐẠO NGỮ (EKAMAGGA KATH.1) 


1747. 


xk 


Tự ngôn: Bồn quả thông thường làm cho rõ đặng bằng Thánh Đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của Tứ Xúc ... Tứ Tuệ phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bồn đạo phổ thông làm cho rõ đặng chỉ bằng Thánh Đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bằng đạo Nhứt Lai ... bằng đạo Bất Lai phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Bằng đạo nào? Phản ngữ: Băng đạo La Hán. 

Tự ngôn: Bài trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm thủ bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ bằng đạo La Hán phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn nói cách trừ tam triền là Sơ quả phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn nói cách trừ tam triền là quả Dự Lưu thời không nên 
nói trừ Thân kiến, Hoài nghi, Giới cắm thủ, khinh thị bằng đạo La Hán đặng. 

Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô (Kãmaraga olarika ), Sân độc thứ thô đặng bằng đạo La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn nói sự nhẹ nhàng của Dục ái và Sân độc là quả Nhứt Lai phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn nói sự nhẹ nhàng của Dục ái và Sân độc là quả Nhứt 
Lai thời không nên nói trừ Dục ái thứ thô, Sân độc thứ thô đặng bằng đạo La Hán. 

Tự ngôn: Trừ Tham ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế đặng bằng đạo La Hán phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn nói cách trừ Dục ái và Sân độc bằng cách không còn sót là 
quả Bât Lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài nói cách trừ Dục ái, Sân độc bằng cách không 
còn sót là quả Bất Lai thời không nên nói trừ Dục ái thứ vi tế, Sân độc thứ vi tế đặng 
bằng đạo La Hán. 


1748. 


x 


Phản ngữ: Chớ nên nói tứ quả thông thường làm cho rõ đặng chỉ với Thánh Đạo phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
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xk 


xk 


x 


xk 


Phản ngữ: Đạo Dự Lưu, Đức Thế Tôn Ngài đã cho sanh phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài thành bực Dự Lưu phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 

Phản ngữ: Đạo Nhứt Lai ... Đạo Bắt Lai, Đức Thế Tôn Ngài đã cho sanh phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài thành bực Bắt Lai phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói 
thê đó... 


1749. 


x 


xk 


Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài làm cho rõ tứ quả phố thông chỉ với Thánh Đạo, nhưng 
tất cả bực Thinh Văn làm cho rõ tứ quả phổ thông băng tứ Thánh Đạo phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Bực Thinh Văn thấy pháp mà Đức Thế Tôn không đặng thấy chứng pháp 
mà Đức Thế Tôn không đặng chứng, làm cho rõ pháp mà Đức Thế Tôn không đặng 
làm cho rõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt Đạo ngữ 


THIÊN ĐÀ NGỮ (JH4ANAS4ANKANTI KATH.) 


1750. 


x 


xk 


x 


x 


Tự ngôn: Hành giả lướt đến từ bực thiền, khỏi từ bực thiền phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Lướt đến Tam thiền từ Sơ thiền đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến từ bực thiền, lìa từ bực thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

Tự ngôn: Lướt đến Tứ thiền từ Nhị thiền đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thê đó... 


1751. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Lướt đến Nhị thiền từ Sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô tâm nào đặng sự sanh ra của Sơ thiền, sự nhớ tưởng 
... sự cô tâm ấy để đặng sanh ra của Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến Nhị thiền chính từ Sơ thiền nhưng không nên nói sự nhớ 
tưởng ... sự cô ý nào để đặng phát sanh của Sơ thiền, sự nhớ tưởng ... chính sự cố ý ấy 
để phát sanh ra của Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nhị thiền sanh ra đặng với hành giả người vẫn không nhớ đến ... phát sanh 
ra của hành giả người vẫn không có ý phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Nhị thiền vẫn sanh ra cho hành giả người nhớ tưởng vẫn sanh ra cho hành 
giả người cô ý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Nhị thiền vẫn sanh ra cho hành giả người đang nhớ đến ... sanh ra 
cho hành giả người đang cô ý, thời không nên nói hành giả lướt đến Nhị thiền từ Sơ 
thiên. 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến Nhị thiền từ Sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Sơ thiền phát sanh cho hành giả bực tác ý với tất cả dục bằng sự thành đồ có 
lôi phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Nhị thiền cũng phát sanh cho hành giả bực tác ý với tất cả dục bằng sự 
thành đồ có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sơ thiền có Tầm có Tứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Nhị thiền cũng có Tầm có Tứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 


đó... 


+ Tự ngôn: Hành giả lướt đến Nhị thiền từ Sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


Tự ngôn: Sơ thiền cái đó Nhị thiền cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 


1752. 


ki 
+ 


x  x%x x%x *% 


Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền từ Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô ý nào để đặng sanh ra của Nhị thiền, sự nhớ tưởng ... 
chính sự cố ý ấy đề đặng sanh ra của Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền chính từ Nhị thiền, nhưng không nên nói sự 
nhớ tưởng, sự cô ý nào để đặng phát sanh của Nhị thiền, sự nhớ tưởng ... chính sự cô ý 
ây để đặng phát sanh của Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tam thiền vẫn phát sanh cho hành giả người vẫn không nhớ đến ... phát 
sanh cho hành giả người vẫn không quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Tam thiền vẫn phát sanh cho hành giả bực vẫn nhớ đến ... phát sanh cho 
hành giả bực vẫn quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Nhị thiền phát sanh cho hành giả người vẫn nhớ đến ... phát sanh 
cho hành giả người vẫn quyết tâm thời không nên nói hành giả lướt đến Tam thiên từ 
Nhị thiên. 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền từ Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nhị thiền phát sanh cho hảnh giả bực tác ý với Tầm và Tứ, thành sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tam thiền phát sanh cho hành giả người tác ý với Tầm và Tứ bằng sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Nhị thiền còn có Hỷ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tam thiền cũng còn có Hỷ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tam thiền từ Nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nhị thiên cái đó Tam thiền cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thê đó... 


1753. 


+ 
ki 


xk 


Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền từ Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm nào để đặng phát sanh của Tam thiền, sự nhớ 
tưởng ... sự quyết tâm, chính cái đó để đặng phát sanh của Tứ thiền phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền chính từ Tam thiền, nhưng không nên nói sự 
nhớ tưởng ... sự quyết tâm nào để đặng phát sanh của Tam thiền, sự nhớ tưởng ... sự 
quyết tâm ấy đề đặng phát sanh của Tứ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Tứ thiền phát sanh cho hành giả người vẫn không nhớ đến ... phát sanh cho 
hành giả bực người vẫn không quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Tứ thiền phát sanh cho hành giả người vẫn nhớ đến ... phát sanh cho hành 
giả bực người vẫn quyết tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Tứ thiền phát sanh cho hành giả bực người vẫn nhớ đến ... phát 
sanh cho hành giả bực người vẫn quyết tâm thời không nên nói hành giả lướt đến Tứ 
thiền từ Tam thiên. 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền từ Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tam thiền phát sanh cho hành giả bực người tác ý với Hỷ bằng sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tứ thiền cũng phát sanh cho hành giả bực người tác ý với Hỷ bằng sự thành 
pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Tam thiền đồng đáo với Lạc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Tứ thiền cũng đồng đáo với Lạc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Hành giả lướt đến Tứ thiền từ Tam thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Tam thiền cái đó Tứ thiền cũng cái đó vậy phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 


1754. 


+ Phản ngữ: Chớ nên nói hành giả lướt đến mỗi thứ thiền từ mỗi thứ thiền phải chăng? 


Tự ngôn: Phải rôi. 


* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngải có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 


luật này đã vắng lặng hắn lìa dục vân vào đến Tứ thiền”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 


+ Phản ngữ: Nếu thế đó hành giả cũng lướt đến mỗi thiền từ mỗi thiền chớ gì. 


Dút Thiên đà ngữ 


THIÊN HỮU GIÁN NGỮ (JHÄNANT.4ARIKA KATH) 


755, 


Tự ngôn: Thiền hữu gián (jhãnanrarika) vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Xúc hữu gián vẫn có phải chăng? ... Tuệ hữu gián vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1756. 


* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải chăng? 


Phản ngữ: Phải rôi. 


+ Tự ngôn: Nếu mà thiền hữu gián không có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền 


thời không nên nói Thiền hữu gián vẫn có. 
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* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thiền hữu gián không có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền 
thời không nên nói thiền hữu gián vẫn có. 


1751. 
+ Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Sơ thiền và Nhị thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Sơ thiền và Nhị thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1758. 
+ Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Nhị thiền và Tam thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Sơ thiền và Nhị thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Tam thiền và Tứ thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Thiền hữu gián không có trong chặng giữa Sơ thiền và Nhị thiền phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1759. 
+ Tự ngôn: Định không có Tầm chỉ có Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
* Tự ngôn: Định có Tầm có Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 
* Tự ngôn: Định mà không có Tầm chỉ có Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Định mà vô Tầm vô Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
1760. 
+ Tự ngôn: Định hữu Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Định vô Tầm vô Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
+ Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
1761. 
+ Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ có trong chặng giữa thiền cả hai mà phát sanh thành 
khối phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Khi Định vô Tầm hữu Tứ vẫn hành vi Sơ thiền đã diệt, Nhị thiền cũng chưa 
sanh ra phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà khi Định vô Tầm hữu Tứ vẫn hành vi Sơ thiền đã diệt rồi, Nhị thiền 
cũng chưa phát sanh thời không nên nói Định vô Tầm hữu Tứ thành thiền hữu gián 
vẫn có trong chặng giữa thiền cả hai mà phát sanh thành khối. 


1762. 

* Phản ngữ: Định vô Tầm hữu Tứ không thành thiền hữu gián phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Định vô Tầm hữu Tứ thành Sơ thiền ... thành Nhị thiền ... thành Tam thiền 
... thành Tứ thiền phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

* Phản ngữ: Nếu thế đó, Định vô Tầm hữu Tứ cũng thành thiền hữu gián chớ gì. 

1763. 

* Tự ngôn: Định vô Tầm hữu Tứ thành thiền hữu gián phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có thuyết ba thứ Định là Định hữu Tầm hữu Tứ, Định vô 
Tầm hữu Tứ, Định vô Tầm vô Tứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán Định có ba thứ như là Định hữu Tầm 
hữu Tứ, Định vô Tầm hữu Tứ, Định vô Tầm vô Tứ, thời không nên nói Định vô Tâm 
hữu Tứ thành thiền hữu gián. 

Dứt Thiên hữu gián ngữ 


NHẬP THIÊN THÍNH THINH NGỮ (SAMAPANNO SADDAM SUNATITI KATHA) 


1764. 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền thấy sắc bằng nhãn ... nghe tiếng bằng nhĩ ... hửi hơi bằng tỷ 
.. nêm vị băng thiệt ... đụng chạm bằng thân đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực nhập thiền thành bực đầy đủ với Nhĩ thức phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Định có với người mà đầy đủ bằng Ý thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà Định có cho người đầy đủ với Ý thức thời không nên nói người 
nhập thiền nghe tiếng đặng. 
1765. 
+ Tự ngôn: Định có với người đầy đủ Ý thức, người mà đầy đủ Ý thức nghe tiếng đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà Định có với người đều đủ Ý thức, người đều đủ với Nhĩ thức nghe 
tiếng đặng thời không nên nói bực nhập thiền nghe tiếng đặng. 
+ Tự ngôn: Định có với người đều đủ với Ý thức, người đều đủ với Nhĩ thức nghe tiếng 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
1766. 
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Phản ngữ: Chớ nên nói bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Tự ngôn: Phải 

TÔI. 

Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài nói: “Tiếng là đối lập với Sơ thiền 

ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có nói: “Tiếng là đối lập với Sơ thiền, chính do 

nhân đó mới có nói rằng bực nhập thiền nghe tiếng đặng”. 

Tự ngôn: Bởi Đức Thế Tôn Ngài nói tiếng là đối lập với Sơ thiền bởi thế người nhập 

thiền mới nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài nói rằng: “Tầm, Tứ là cừu địch với Nhị thiền thì Tầm, 

Tứ mới vẫn có với Nhị thiền ấy” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bởi Đức Thế Tôn Ngài nói thính là đối lập với Sơ thiền như thế người mà 

nhập thiền mới nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có nói: “Hỷ là cừu địch Tam thiên, nói hơi thở ra vô là 

cừu địch với Tứ thiền, nói sắc tưởng là cừu địch với người nhập thiền Không vô biên 

xứ, nói tưởng Không vô biên xứ là cừu địch với người nhập thiền Thức vô biên xứ, nói 

tưởng Thức vô biên xứ là cừu địch với người nhập thiền Vô sở hữu xứ, nói tưởng Vô 
sở hữu xứ là cừu địch với người nhập thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nói đưởng và 

Thọ là cừu địch với người nhập thiền Diệt thọ tưởng, Tưởng và Thọ mới vẫn có với 

người nhập thiền Diệt thọ tưởng đó phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dứt nhập thiên thính thỉnh ngữ 


À 123 


phải chăng? Tự 


NHÂN KIÉN SẮC NGỮ (C4KKHUNA4 RŨPAIM PASSATĨTI KATH) 


1767. 


x  x xXx *%x %x x *% 


Tự ngôn: Người thấy Sắc bằng nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thấy Sắc băng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thấy Sắc bằng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thâu biết Sắc bằng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thâu biết Sắc bằng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc thành Ý thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thấy sắc băng nhãn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của nhãn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của nhãn không có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của nhãn không có thời không nên nói 
người thấy sắc bằng nhãn. 


1768. 


xk 


Tự ngôn: Người nghe tiếng bằng nhĩ ... Người hửi hơi bằng tỷ ... Người nếm vị bằng 
thiệt phải chăng? .... 


1799. 


xk 


ki 
+ 
ki 


Tự ngôn: Người đụng chạm bằng thân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đụng chạm Sắc bằng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đụng chạm Sắc bằng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thâu biết Sắc bằng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Thâu biết Sắc bằng Sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sắc thành Ý thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người đụng chạm xúc bằng thân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của thân vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự nhớ tưởng ... sự cô ý của thân không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sự nhớ tưởng ... sự cố ý của thân không có thời không nên nói 
người đụng chạm bằng thân ... 

1770. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói người thấy sắc bằng nhãn ... đụng chạm xúc băng thân phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Phíc-khú trong pháp 
luật này thấy sắc bằng nhãn ... đụng chạm xúc bằng thân”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thời người cũng thấy sắc bằng nhãn, đụng chạm xúc bằng thân 

chớ øl. 


x  x%x  x *%x 


x 


Dứt Nhân kiến Sắc ngữ 
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PHÁM MƯỜI CHÍN 


TRỪ PHIÊN NÃO NGỮ (KILESAJAHANA KATHA) 


1771. 


x  x x *%x *%x *% 


Tự ngôn: Người trừ phiền não nơi thành quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Còn làm cho pháp diệt rồi diệt mất đi, làm cho pháp lìa rồi lìa mắt đi, làm 
cho pháp hết rồi hết đi, còn làm cho pháp rơi rồi rơi mất đi, còn làm cho pháp rơi 
khuất rồi rơi khuất mất đi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người trừ phiền não quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quá khứ đã diệt rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà quá khứ đã diệt thời không nên nói người trừ phiền não quá khứ. 
Tự ngôn: Trừ phiền não nơi quá khứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quá khứ vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà quá khứ vẫn không có thời không nên nói người trừ phiền não quá 
khứ. 


1772. 


x  x* %x x *% 


x 


177, 


Tự ngôn: Người trừ phiền não vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Có thể làm cho pháp chưa sanh không cho sanh, còn làm cho pháp chưa 
sanh đầy đủ không đặng sanh đầy đủ, còn làm cho pháp chưa sanh không cho sanh, 
còn làm cho pháp không hiện không cho hiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

Tự ngôn: Người trừ phiền não vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp mà thành vị lai chưa sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà pháp vị lai chưa sanh thời không nên nói người trừ phiền não vị lai. 
Tự ngôn: Người trừ phiền não vị lai phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vị lai vẫn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà vị lai không có thời không nên nói người trừ phiền não vị lai. 





Tự ngôn: Người trừ phiền não hiện tại phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thành bực vọng dục rồi trừ Ái, thành người Sân độc ác rồi trừ Sân, 
thành người si rồi trừ Si, thành người phiền toái rồi trừ phiền não phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người trừ ái bằng ái, trừ sân bằng sân, trừ si bằng si, trừ phiền não bằng 
phiền não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ái tương ưng với tâm, đạo cũng tương ưng với tâm phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành sự hội hiệp của nhị xúc ... của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Ái thành bắt thiện, đạo thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp thiện và pháp bắt thiện, pháp có lỗi và pháp không có lỗi, pháp thô 
thiển và pháp tinh vi, pháp đen và trăng, thành đối lập nhau đến gặp nhau phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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1774. 


x 


xk 


xk 


Tự ngôn: Pháp thành thiện và pháp thành bất thiện ... pháp đen và pháp trăng mà 
thành cừu địch nhau đến gặp nhau phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nên tảng bốn cách này 
xa nhau rất xa nhau. Bốn cách ra sao? Trời và đất, đây là cách thứ nhứt mà xa nhau rất 
xa nhau ... bởi thế đó pháp của hiền triết mới xa lìa pháp phi hiền triết”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói pháp thiện và pháp bất thiện ... đến gặp nhau 
chớ gì. 


Phản ngữ: Chớ nên nói người trừ phiền não nơi quá khứ, trừ phiền não nơi vị lai, trừ 
phiền não nơi hiện tại phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
Phản ngữ: Người mà trừ phiền não đặng không có phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thể đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó người cũng trừ phiền não quá khứ, trừ phiền não vị lai, trừ phiền 
não hiện tại chớ gì. 

Dứút Trừ phiên não ngữ 


TIỂU DIỆT NGỮ (SUÑÑATA KATHA) 


75, 


Tự ngôn: Sự trống (suññz¿ã) liên quan trong Hành uân phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Pháp Vô chứng (Azniira) cũng liên quan trong Hành uân phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự trống liên quan trong Hành uân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Pháp Vô chứng cũng liên quan trong Hành uân phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp Vô chứng không nên nói liên quan trong Hành uẫn phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự trống cũng không nên nói liên quan trong Hành uẫn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Pháp Vô chứng (Animira) không nên nói liên quan trong Hành uẫn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sự trống không (suññaiã) cũng không nên nói liên quan trong Hành uẫn 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Sự trống không liên quan trong Hành uẫn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Hành uẫn Phi pháp vô thường, Phi pháp hữu vi, Phi pháp y tương sinh 
(paficcasamuppäda), Phi pháp cùng tận (khayadhamma), Phi pháp suy đồi (vaya- 
dhamma), Phi pháp ly ái (virãga), Phi pháp diệt (mrodha), Phi pháp biến đổi 
(viparinãma) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Hành uẫn thành pháp vô thường, thành pháp hữu vi, thành pháp y tương 
sinh, thành pháp cùng tận, thành pháp suy đồi, thành pháp ly ái, thành pháp diệt, thành 
pháp biến đôi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Hành uấn vô thường ... có sự đổi thay thời không nên nói sự trống 
liên quan trong Hành uân. 
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1776. 
+ Tự ngôn: Sự trống của Sắc uẫn liên quan trong Hành uẫn phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 
+ Tự ngôn: Sự trống của Hành uẫn liên quan trong Sắc uẫn phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Sự trống của Thọ uấẫn ... sự trống của Tưởng uẩn ... sự trống của Thức uân 
liên quan trong Hành uân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Sự trông của Hành uẫn liên quan trong Thức uân phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
1777. 
+ Tự ngôn: Sự trống của Hành uẫn không nên nói liên quan trong Sắc uẫn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Sự trống của Sắc uẫn không nên nói liên quan trong Hành uẫn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Sự trống của Hành uân không nên nói liên quan trong Thọ uân ... liên quan 
trong Tưởng uấn ... liên quan trong Thức uân phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Sự trống của Thức uẫn không nên nói liên quan trong Hành uẫn phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1778. 
+ Phản ngữ: Chớ nên nói sự trống liên quan trong Hành uân phải chăng? Tự ngôn: Phải 
rồi. 
* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Hành đây trống 
(suññara) tự lìa hoặc lìa cái ngã (aa)”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 
* Phản ngữ: Nếu thế đó thì sự Trống (suññar) cũng liên quan trong Hành uân chớ gì. 
Dút Tiêu diệt ngữ 


PHỎ THÔNG QUÁ NGỮ (S4MAÑÑA PHALA KATH2) 


1779. 

+ Tự ngôn: Phổ Thông Quả là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành chỗ chống cự (/ãnzm), thành chỗ tàn nặc (che dấu) 
(lenam), thành sở y (saranam), thành trình tự (@arayang), thành cơ sở (hang), mà 
không uyễn chuyền (zccwa), thành bắt tử (amnafa) phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Quả thông thường thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chỗ chống cự /ãnz) thành hai thứ ... chỗ tàn nặc (/enzm) cũng thành hai 
thứ, sở y (sarapz) cũng thành hai thứ, trình tự (øarãyan4) cũng thành hai thứ, bất tử 
(amara) cũng thành hai thứ, Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

1780. 
+ Tự ngôn: Quả Phổ Thông thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Phổ Thông thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
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Tự ngôn: Phổ Thông thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Quả Phổ Thông thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đạo Dự Lưu thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đạo Dự Lưu thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Quả Nhứt Lai ... Quả Bất Lai ... Quả La Hán thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đạo La Hán thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đạo La Hán thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Quả La Hán thành hữu vi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành vô vi, Quả Nhứt Lai ... Quả Bất Lai ... Quả La Hán thành 
vô vi, Níp-bàn thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Chỗ chống cự thành năm thứ, nơi tàn nặc cũng thành năm thứ, sở y cũng 
thành năm thứ, trình tự cũng thành năm thứ, cơ sở mà không uyên chuyên cũng thành 
năm thứ, bất tử cũng thành năm thứ, Níp-bàn cũng thành năm thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 

Dứt Quả Phổ Thông ngữ 


ÂN ĐỨC NGỮ (PATTIKA THA) 


1781. 


ki 
+ 


Tự ngôn: Cách đặng (pzii) thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Níp-bàn, thành chỗ chống cự, thành chỗ tàn nặc, thành sở y, thành 
trình tự, thành cơ sở mà bắt di động, thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Tự ngôn: Cách đặng thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chỗ để kháng (chống cự) thành hai thứ, chỗ tàn nặc (che dấu) cũng thành 
hai thứ, sở y cũng thành hai thứ, nơi trình tự cũng thành hai thứ, cơ sở bất di động 
cũng thành hai thứ, bất tử cũng thành hai thứ, Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1782. 


+ 
+ 


Tự ngôn: Cách đặng y (cfara) thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Cách đặng y thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cụ) thành hai thứ, nơi tàn nặc cũng thành hai thứ, sở y 
cũng thành hai thứ, nơi trình tự cũng thành hai thứ, cơ sở mà bắt di động cũng thành 
hai thứ, bất tử cũng thành hai thứ, Níp-bàn cũng thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Cách đặng bát ... tọa cụ, y dược, vật dụng thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Cách đặng y dược, vật dụng thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cự) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cách đặng y thành vô vi, cách đặng bát ... tọa cụ, cách đặng y dược vật dụng 
cũng thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành năm thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chỗ để kháng (chống cự) thành năm thứ ... Níp-bàn cũng thành năm thứ 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1783. 


x 


Tự ngôn: Cách đặng Sơ thiền thành vô vi phải chăng? (nên phân rộng như mỗi thứ), 
cách đặng Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, thiền Không vô biên xứ, thiền Thức vô biên 
xứ, thiền Vô sở hữu xứ, thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ ... Sơ đạo Sơ quả, Nhị đạo 
Nhị quả, Tam đạo Tam quả, La Hán đạo La Hán quả thành vô vi phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành cơ sở bất di động, thành bất tử phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cách đặng quả La Hán thành vô vi, Níp-bàn cũng thành vô vi phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cự) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Cách đặng Sơ đạo thành vô vi, cách đặng Sơ quả thành vô vi ... cách đặng 
La Hán đạo thành vô vi, cách đặng La Hán quả thành vô vi, Níp-bàn thành vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô vi thành chín thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành chín thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nơi để kháng thành chín thứ ... Níp-bàn cũng thành chín thứ phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1784. 


ki 
ki 


Phản ngữ: Chớ nên nói cách đặng thành vô vi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Cách đặng thành Sắc, thành Thọ, thành Tưởng, thành Hành, thành Thức 
phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thê đó... 


4I§ 


Việt dịch: Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero SahtaRicco). 





xk 


Phản ngữ: Nếu thế đó cách đặng thành vô vi chớ gì. 
Dút An đức ngữ 


CHÂN NGỮ (TATHATA KATHA) 


1785. 


xk 


Tự ngôn: Sự thành thứ đó (/a/ha/a) của tất cả pháp là vô vi phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 

Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Sự thành thứ đó (/aiha/a) của tất cả pháp là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nơi để kháng (chống cự) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1786. 


xk 


Tự ngôn: Sắc có sự thành Sắc, sự thành Sắc cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Sắc có sự thành Sắc, sự thành Sắc cũng là vô vi, Níp-bàn cũng là vô vi phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Sở để kháng (7Zpzm) thành hai thứ ... Níp-bàn cũng thành hai thứ phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Thọ có sự thành (/a/ha/đ) Thọ, sự thành Thọ ... Tưởng có sự thành Tưởng, 
sự thành Tưởng ... Hành có sự thành Hành, sự thành Hành ... Thức có sự thành Thức, 
sự thành thức là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành Níp-bàn ... thành bất tử phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Sắc có sự thành Sắc, sự thành Sắc là vô vi ... Thức có sự thành Thức, sự 
thành Thức là vô vi ... Níp-bàn cũng là vô vi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Vô vi thành sáu thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Vô vi thành sáu thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Chỗ để kháng thành sáu thứ ... Níp-bàn cũng thành ó thứ phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thê đó... 


1787. 


x 


x 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói sự thành thứ đó (/ahatã) của tất cả pháp là vô vi phải chăng? 

Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Sự thành thứ đó (/afharã) của tất cả pháp thành Sắc, thành Thọ, thành 

Tưởng, thành Hành, thành Thức phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Phản ngữ: Nếu thế đó sự thành thứ ấy (rahar) của tất cả pháp cũng là vô vi chớ gì. 
Dứt Chân ngữ 
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THIỆN NGỮ (KUSALA KATHA) 


1788. 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới (Mibbãnadhãtu) thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Níp-bàn giới thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Níp- 
bàn ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Níp-bàn thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Níp- 
bàn ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Níp-bàn giới thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết 
tâm của Níp-bàn giới đó không có thời không nên nói Níp-bàn giới là thiện. 

1789. 

* Tự ngôn: Vô tham là thiện thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Vô 
tham ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết 
tâm của Níp-bàn giới ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Vô si thành thiện... Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ 
thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Tuệ ấy vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện, thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố tâm của 
Níp-bàn giới ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1790. 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện, thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng, sự cố 
tâm của Níp-bàn giới ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Vô tham thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự 
có tâm của Vô tham ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Níp-bàn giới thành thiện nhưng thành pháp biết cảnh, sự nhớ tưởng... 
quyết tâm của Níp-bàn giới ấy không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Vô sân thành thiện ... Vô sĩ thành thiện... Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ 
thành thiện nhưng thành pháp không biết cảnh, sự nhớ tưởng ... sự quyết tâm của Tuệ 
ây không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1791. 

+ Phản ngữ: Chớ nói rằng Níp-bàn giới thành thiện phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Níp-bàn giới thành pháp không lỗi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà Níp-bàn giới thành pháp không lỗi, chính do nhân đó mới có nói 
rằng Níp-bàn giới thành thiện. 

Dứt Thiện ngữ 


CỰC THẬM CÓ NHIÊN NGỮ (ACCANTA NIYAMA KATHA) 


1792. 

+ Tự ngôn: Phàm phu chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực người sát mẫu thành người chỉ có lỗi nhứt định, người sát phụ ... Người 
sát La Hán ... Người chích Phật thân huyết ... Người phá hòa hợp Tăng thành người chỉ 
thuộc về nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Phàm phu chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Hoài nghi đáng sanh cho người chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Hoài nghỉ phải sanh cho người chỉ có lỗi nhứt định thời không nên 
nói phàm phu chỉ có lỗi nhứt định. 

1793. 

* Tự ngôn: Hoài nghi không phải sanh cho người chỉ có lỗi nhứt định phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trừ Hoài nghi đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Trừ Hoài nghi đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trừ đặng do đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng do đạo Nhúứt Lai ... trừ đặng do đạo Bất Lai ... trừ đặng do đạo La 
Hán phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Trừ đặng do đạo nào? Phản ngữ: Bằng đạo phía bất thiện. 

+ Tự ngôn: Đạo phía bất thiện thành pháp dẫn ra cho đến sự hết khổ, cho đến sự đắc 
chứng, cho đến Níp-bàn không thành cảnh của lậu ... không thành cảnh của phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Đạo phía bất thiện không thành pháp dẫn ra ... thành cảnh của phiền não 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà đạo phía bất thiện không thành pháp dẫn ra ... thành cảnh của phiền 
não thời không nên nói Hoài nghi mà bực người nhứt định theo một lối trừ đặng bằng 
đạo phía bắt thiện. 

1794. 

+ Tự ngôn: Đoạn kiến (ucchedadifthi) phải sanh cho người nhứt định bằng thường kiến 
(sassasadiffhi) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà đoạn kiến phải sanh cho bực người nhứt định bằng thường kiến thời 
không nên nói phàm phu chỉ có nhứt định theo một lối. 

1795. 

* Tự ngôn: Đoạn kiến không phải sanh cho những người nhứt định bằng thường kiến 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trừ đoạn kiến đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đoạn kiến đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Nhứt Lai ... bằng đạo Bắt Lai ... bằng đạo La Hán phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo nào? Phản ngữ: Trừ đặng bằng, đạo phía bắt thiện. 

+ Tự ngôn: Đạo phía bắt thiện ... cũng không nên nói đoạn kiến mà người nhứt định với 
thường kiến trừ đặng bằng đạo phía bất thiện. 

1796. 

+ Tự ngôn: Thường kiến phải sanh cho những người nhứt định bằng đoạn kiến phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thường kiến phải sanh cho bực người nhứt định với đoạn kiến thời 
không nên nói phàm phu chỉ có về phân lối nhứt định. 

1797. 


xk 


Tự ngôn: Thường kiến không phải sanh cho những người nhứt định với đoạn kiến 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
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+ Tự ngôn: Thường kiến không phải sanh cho những người nhứt định với đoạn kiến 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Trừ thường kiến đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Dự Lưu phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Trừ đặng bằng đạo Nhứt Lai ... bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Băng đạo nào? Phản ngữ: Băng đạo phía bắt thiện. 

+ Tự ngôn: Bằng đạo phía bắt thiện ... thời không nên nói thường kiến mà những người 
nhứt định với đoạn kiến trừ đặng bằng đạo phía bắt thiện. 

1798. 

+ Phản ngữ: Không nên nói phàm phu có sự nhứt định bằng một phía phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này là kẻ hiệp với pháp phe bắt thiện, chỉ thành pháp theo phía đen, người _ây thành 
bực đã trầm miếng một lần thời cũng vẫn tự chìm đó”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó phàm phu cũng có sự nhứt định theo một phía chớ gì. 

1799, 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này là kẻ hiệp với pháp phe bắt thiện, chỉ thành pháp theo phía đen, người ây thành 
bực đã trầm miếng một lần thời cũng vẫn tự chìm đó, do giải như vầy và PhhÓ nhân ấy 
Ngài mới xác định rằng phàm phu có sự nhứt định chỉ theo một phía ư”. Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này đã trồi lên hụp xuống”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người trồi lên rồi trở hụp xuống mỗi lần phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thể đó... 

1800. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này thành kẻ hiệp với phần pháp bắt thiện, chỉ theo phía đen, người ấy đã thành kẻ đã 
chìm một lần thời vẫn tự chìm. Do phân giải như đây và theo nhân đó Ngài mới xác 
định rằng phảm phu có sự nhứt định chỉ theo một phần phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, có người trong đời 
này đã trồi lên kềm vững thân, đã trồi lên thấy rõ xoay coi, lội qua, đã trồi lên đi đến 
nơi chỗ đặng”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người đã trồi lên mỗi lần đi đến nơi chỗ đặng phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 

Dứt Cục thậm cổ nhiên ngữ 
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QUYÈN NGỮ (INDRIYA KATHA) 


1801. 

+ Tự ngôn: Tín quyền mà thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Cần quyền, Tín quyên ... Định quyền ... Tuệ quyền mà thành hiệp thế không 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Tuệ mà thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


* Tự ngôn: Đức tin có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tín quyền có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cần ... Niệm ... Định ... Tuệ có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Tuệ quyền có thành hiệp thế phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Ý mà thành hiệp thế vẫn có, Ý quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức tin mà thành hiệp thế vẫn có, Tín quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Ý mà thành hiệp thế vẫn có, Ý quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ mà thành hiệp thế vẫn có, Tuệ quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1804. 

* Tự ngôn: Hỷ mà thành hiệp thế vẫn có, Hỷ quyên mà thành hiệp, thế cũng vẫn có . 
Mạng mà thành hiệp thế vẫn có, Mạng quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức tin mà thành hiệp thế vẫn có, Tín quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Mạng mà thành hiệp thế vẫn có, Mạng quyền mà thành hiệp thế cũng vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, Tuệ quyền thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


+ Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, nhưng Tín quyền mà thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ý thành hiệp thế vẫn có, nhưng Ý quyền mà thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, nhưng Tuệ quyên thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Ý thành hiệp thế vẫn có, nhưng Ý quyền thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, nhưng Tín quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Hỷ thành hiệp thế vẫn có, nhưng Hỷ quyền thành hiệp thế không có phải 
chăng? ... Mạng thành hiệp thế vẫn có, nhưng Mạng quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, nhưng Tuệ quyên thành hiệp thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Mạng thành hiệp thế vẫn có, nhưng Mạng quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1806. 

* Tự ngôn: Đức tin thành siêu thế vẫn có, Tín quyền thành siêu thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, Tín quyền thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Cần thành siêu thế vẫn có ... Tuệ thành siêu thế vẫn có Tuệ quyền thành siêu 
thế cũng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tuệ thành hiệp thế vẫn có, Tuệ quyền thành hiệp thế cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1807. 

+ Tự ngôn: Đức tin thành hiệp thế vẫn có, nhưng Tín quyền thành hiệp thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức tin thành siêu thế vẫn có, nhưng Tín quyên thành siêu thế không có 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Cần thành hiệp thế vẫn có ... Tuệ thành hiệp thế vẫn có nhưng Tuệ quyền 
thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tuệ thành siêu thế vẫn có, nhưng Tuệ quyên thành siêu thế không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1808. 

* Tự ngôn: Ngũ quyền thành hiệp thế không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Như Lai khi quan sát 
trong đời bằng Phật nhãn, chính đã đặng thấy nơi tất cả chúng sanh cũng có hạng 
người Ít bụi trần trong nhãn, cũng có hạng người. nhiều bụi trần trong nhãn, cũng có 
hạng người quyền đã già, cũng có hạng người quyền còn non, cũng có hạng người thái 
độ tốt, cũng có hạng người thái độ xấu, cũng có hạng ngƯỜI SẼ để cho tỏ ngộ, cũng có 
hạng người sẽ khó cho tỏ ngộ đặng, cũng có hạng người thấy lỗi và thấy nạn trong đời 
sau”. Như đây là bài Kinh vân thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó Ngũ quyền thành hiệp thế cũng có chớ gì. 

Dứt Quyên ngữ 
Dứt Phẩm thứ mười chín 
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PHẨM HAI MƯƠI 


VÔ CÓ QUYÉT NGỮ (ASAẤCICCA KATHA) 


1809. 

* Tự ngôn: Người sát mẫu băng cách không phải cố tâm, bằng cách không phải cô 
quyết thời thành kẻ gọi là tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Người sát sanh không phải bằng cách có ý thành người gọi là sát sanh phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người giết mẹ do không cô quyết thành người gọi là tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Người lấy đồ đạc của họ không cho ... nói láo bằng cách không cô quyết 
thời thành người gọi là vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1810. 

* Tự ngôn: Người sát sanh bằng cách chắng phải cố quyết không thành người gọi là sát 
sanh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người sát phụ với cách không phải cố quyết không thành người gọi là tạo 
nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Người lấy của mà chủ không cho ... nói láo bằng cách không có ý thì không 
gọi là người vọng ngữ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Kẻ sát phụ bằng cách không cố ý thì không gọi là người tạo nghiệp vô gián 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1811. 

+ Tự ngôn: Kẻ sát phụ bằng cách không cố quyết gọi là người tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Lời nói rằng: “Người sát mẫu bằng cách không ngoan cố gọi là người tạo 
nghiệp vô gián”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

* Tự ngôn: Nói rằng: “Người cô giết mẹ gọi là người tạo nghiệp vô gián”. Như đây là 
bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

* Tự ngôn: Nếu mà nói rằng: “Người cố ý giết mẹ gọi là người tạo nghiệp vô gián”. 
Như đây là bài Kinh vẫn có thật thời không nên nói kẻ sát mẫu bằng cách không cô 
quyết gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

1812. 

+ Phản ngữ: Không nên nói kẻ giết mẹ gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Họ đã đặng sát mẫu phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà họ đã đặng sát mẫu, chính do nhân đó mới có nói rằng kẻ sát mẫu 
gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

* Phản ngữ: Không nên nói kẻ sát phụ gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Họ đã đặng sát phụ rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà họ đã đặng sát phụ, chính do nhân đó mới có nói rằng kẻ sát phụ 
gọi là người tạo nghiệp vô gián. 
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Phản ngữ: Chớ nói rằng kẻ giết La Hán gọi là tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Họ đã đặng giết La Hán rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà họ đã đặng giết La Hán, chính do nhân đó mới có nói rằng kẻ giết 
La Hản mới gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

Phản ngữ: Chớ nói rằng kẻ chích Phật thân huyết gọi là người tạo nghiệp vô gián phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Họ đã đặng chích Phật thân huyết rồi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà họ đã đặng chích Phật thân huyết rồi, chính do nhân đó mới có nói 
rằng kẻ chích Phật thân huyết gọi là người tạo nghiệp vô gián. 

Tự ngôn: Kẻ phá hòa hợp Tăng gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Kẻ phá hòa hợp Tăng gọi là người tạo tất cả nghiệp vô gián phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Kẻ phá hòa hợp Tăng gọi là người tạo tất cả nghiệp vô gián phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Người thành bực có sự trọng hệ là trúng pháp làm cho Tăng chia rẽ nhau gọi 
là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Người thành bực có sự quan trọng rằng nhằm trúng pháp làm cho Tăng chia 
rẽ nhau gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này U PãLI, kẻ phá hòa hợp Tăng mà Sẽ 
phải đi đường ác, sẽ phải đi Địa ngục, đình trụ luôn cả kiếp sửa đổi không đặng vẫn 
có, bực người phá hòa hợp Tăng mà không phải đi vào ác đạo, không cân " Địa ngục, 

không phải chịu luôn cả kiếp, chăng phải người sửa đối không đặng vẫn có”. Như đây 
là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói người thành bực có sự trọng hệ là trúng 
nhằm pháp làm cho Tăng chia rẽ gọi là người tạo nghiệp vô gián (anantarikakamima). 


1813. 


xk 


x 


Phản ngữ: Không nên nói bực người có sự quan trọng rằng bị trúng pháp làm cho Tăng 
chia rẽ gọi là người tạo nghiệp vô gián phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bực người phá hòa hợp Tăng thành kẻ sẽ 
phải đi ác đạo, sẽ phải đi Địa ngục ở chịu luôn cả kiếp, họ thành người ưa thích cách 
chia rẽ, không gìn giữ theo pháp, vân xa lìa pháp, thành biên cương xa lìa phối ( 084), 
họ phá hòa hợp Tăng, vẫn cháy trong Địa ngục luôn cả kiếp”. Như đây là bài Kinh vẫn 
thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì kẻ phá hòa hợp Tăng cũng gọi là người tạo nghiệp vô gián 
chớ gì. 

Dứt Vô cố quyết ngữ 
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TRÍ NGỮ (ÑA/MAKATHA) 


1814. 

+ Tự ngôn: Trí không có với phàm phu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Tuệ, thái độ hiểu rõ, sự nghiên cứu, sự lựa chọn, sự trạch pháp, sự chăm chú 
tiêu chuẩn, sự vào chăm chú, sự vào chăm chú trong phần không có với phàm phu phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tuệ, thái độ hiểu rõ, sự nghiên cứu ... sự vào chăm chú biết phần của phàm 
phu vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà tuệ, thái độ hiểu rõ, sự nghiên cứu ... sự vào chăm chú riêng phần 
của phàm phu vẫn có thời không nên nói trí không có với phàm phu. 

1815. 

+ Tự ngôn: Trí không có với phàm phu phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Phàm phu có thể nhập Sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà phàm phu có thể nhập Sơ thiền thời không nên nói trí không có với 
phàm phu. 

1816. 

+ Tự ngôn: Phàm phu có thể nhập Nhị thiền ... Tam thiền ... Tứ thiền ... có thể nhập 
Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phàm 
phu có thể bố thí, có thể dưng y ... có thể cúng bát, có thể cúng tọa cụ ... có thể cúng Y 
được vật dụng phải chăng? Phản ngữ: Phải TÔI. 

* Phản ngữ: Nếu mà phàm phu có thể cúng y dược, vật dụng thời không nên nói trí 
không có với phàm phu. 

1817. 

+ Phản ngữ: Trí của phàm phu vẫn có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Phàm phu chăm chú biết Khổ, trừ Tập, làm cho rõ Diệt, còn làm cho Đạo 
phát sanh bằng tuệ ấy phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

Dút Trí ngữ 


DIÊM VƯƠNG NGỮ (NIRAYAPALAKATHA) 


1818. 
* Tự ngôn: Vua Diêm Vương không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Cách tô chức không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Cách tổ chức vẫn có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Diêm Vương vẫn có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: Không 
nên nói thế đó... 
1819. 
+ Tự ngôn: Cách tô chức vẫn có trong nhân loại và bực người tổ chức cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Tổ chức vẫn có trong tất cả Địa ngục và bực người tô chức cũng vẫn có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
+ Tự ngôn: Tổ chức vẫn có trong tất cả Địa ngục nhưng bực người tổ chức không có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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+ Tự ngôn: Tổ chức vẫn có trong nhân loại nhưng bực người tổ chức không có phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 


1820. 

* Phản ngữ: Vua Diêm Vương vẫn có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Tự ngôn: Phải 
TÔI. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Pháp Chủ cũng không đặng giết Chúa 
Ngạ qui, không đặng giết Nguyệt Vương, Diêm Vương và Đa Văn Thiên Vương, cũng 
không đặng giết nghiệp của người khác, giết người hết phước lia đời này và vào đến 
đời khác trong Địa ngục những đó đó”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó vua Diêm Vương cũng không có trong tất cả Địa ngục chớ gì. 

1821. 

+ Tự ngôn: Vua Diêm Vương không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, hàng Diêm Vương có 
thể làm cho chúng sanh trong Địa ngục ây thọ nghiệp sắp đặt mà gọi là cơ quan giam 
cầm năm cách như là đóng định, sắt nóng, một phía bên tay đóng đỉnh sắt nóng, một 
phía bên tay nữa đóng định sắt nóng, một phía chân đóng đinh sắt nóng, một phía chân 
nữa đóng đỉnh sắt nóng ngay giữa ngục. Chúng sanh trong Địa ngục ây hưởng chịu 
khổ cay nóng ở trong Địa ngục ây và sẽ còn chưa chết luôn thời gian mà nghiệp tội ây 
chưa hết”. Đây là bài Kinh vân thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó vua Diêm Vương cũng không có ở trong tất cả Địa ngục chớ gì. 

1822. 

+ Tự ngôn: Vua Diêm Vương không có trong tất cả Địa ngục phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, hàng Diễm Vương bắt 
chúng sanh trong Địa ngục nằm sắp trải rồi dẫn nhau kéo bừa sắt... Chư Diễm Vương 
dựng chúng sanh trong ngục đó chân trở lên đầu trở xuống rồi kéo bằng câu liêm ... 
chư Diêm Vương chất chúng sanh trong ngục đó vào trong xe rồi chạy tới chạy lui trên 
mặt đất mà lửa đã cháy liên tiếp có ngọn bằng nhau sáng chói ... Chư Diêm Vương còn 
làm cho chúng sanh trong Địa ngục đó gạn lên gạn xuống với núi lửa to mà lửa đã 
khắp liền có ngọn thành như nhau, ánh sáng chói hừng ... Chư Diêm Vương bắt chúng 
sanh trong Địa ngục đó dựng chân lên đầu xuống để vào trong nồi đồng nóng đỏ mà 
lửa đã liên tiếp đây có ngọn đồng nhau, có ánh sáng suốt, họ vùi lửa có thân như bọt 
trong nỗi đồng ấy và cả nơi cháy lấp có thân thể như bọt ở trong nồi đồng ấy, có khi 
nôi phù lên phía trên, có khi chìm xuông phía dưới, có khi vụt quăng đi, họ hưởng chịu 
cái khổ ... Tất cả Diêm Vương vẫn để vào nơi chúng sanh ĐỊa ngục đó trong Đại địa 
Ngục thời chính Địa ngục đó có bốn góc, bốn cửa chia phân định thành mỗi phần có 
vách sắt giáp vòng toàn bằng sắt, nền của Đại Ngục đó cũng đều băng sắt hiệp với sự 
nóng bốc lên thành ngọn tỏa đi cả trăm dặm đặt chung quanh trong môi thời giờ”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thì Diêm Vương cũng vẫn có trong tất cả Địa ngục chớ gì. 

Dứt Diêm Vương ngữ 
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BÀNG SANH NGỮ (TIRACCHANAKATHA) 


1823. 

+ Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chư thiên vẫn có trong loại bàng sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

+ Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Cõi Trời là nơi sanh ra của bàng sanh phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

+ Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bò cảo, châu chấu, muỗi, ruồi, rắn, rít, bò kẹp, con lãi vẫn có trong hàng 
Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1824. 

+ Phản ngữ: Bàng sanh không có trong hàng Chư thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Thần tượng, xe tiên mà sánh băng 1000 con ngựa vẫn có trong hàng Chư 
thiên phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

* Phản ngữ: Nếu mà Tượng vóc đặc biệt gọi là thần mã, xe tiên mà sánh với 1000 con 
Ngựa vẫn có trong Chư thiên ấy, chính do nhân đó mới có nói rằng bàng sanh vẫn có 
trong hàng Chư thiên. 

1825. 

+ Tự ngôn: Bàng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Những loại tượng, những loại ngựa, người cắt cỏ nuôi tượng, người quản lý 
bực làm đồ ăn cho chúng sanh vẫn có trong hàng Chư thiên phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thê đó... 

* Tự ngôn: Nếu thế đó loài bàng sanh cũng vẫn không có trong Chư thiên chớ gì. 

Dứt Bàng sanh ngữ 


ĐẠO NGỮ (MAGGAKATHA) 


1826. 

+ Tự ngôn: Đạo có năm chỉ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán: “Đạo có tám chi như là Chánh kiến ... Chánh 
định” phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài có phán đạo có tám chỉ tức là Chánh kiến ... 
Chánh định, thời không nên nói đạo có năm Chi. 

+ Tự ngôn: Đạo có năm chi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Bao nhiêu đường (masza) mà con đường 
có tám chi đặc biệt cùng tột; bao nhiêu đề mà có Tứ đề đặc biệt cùng tột, bao nhiêu 
pháp mà có pháp ly dục cùng tột, bao nhiêu nhị cú (pada) Đức Thế Tôn Ngài có nhãn 
đặc biệt cùng tột”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thì đạo cũng có tám chỉ chớ gì. 

1827. 

+ Tự ngôn: Chánh ngữ là chi của đạo nhưng Chánh ngữ ấy không thành đạo phải 

chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Chánh kiến là chi của đạo nhưng Chánh kiến ấy không thành đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là chi của đạo nhưng Chánh ngữ ấy không thành đạo phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tinh tấn ... Chánh niệm ... Chánh định là chi của đạo 
nhưng Chánh định không thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là chi của đạo nhưng Chánh mạng đó không 
thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chánh kiến ... Chánh định là chỉ của đạo nhưng Chánh định ấy không thành 
đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


* Tự ngôn: Chánh kiến là chỉ của đạo và Chánh kiến ấy thành đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ là chi của đạo và Chánh ngữ ấy thành đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Chánh kiến là chỉ của đạo và Chánh kiến ấy thành đạo phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Chánh nghiệp ... Chánh mạng là chi của đạo và Chánh mạng ấy thành đạo 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh tư duy ... Chánh tính tân ... Chánh niệm ... Chánh định là chi của đạo 
và Chánh định ấy thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh ngữ ... Chánh nghiệp ... Chánh mạng thành chi của đạo và Chánh 
mạng ấy thành đạo phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1829. 

+ Phản ngữ: Thánh Đạo có bát chỉ phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Hoặc thân nghiệp, khẩu nghiệp, thân thê 
của người ấy thành tính cách trong sạch chỉ trong thuở trước đó. Thánh Đạo có 8 chỉ 
này vân đến sự đầy đủ bằng tu tiến của người ây băng cách thế này”. Đây là bài Kinh 
vân thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó thì đạo cũng có ngũ chỉ chớ gì. 

1830. 

+ Tự ngôn: Đạo có năm chỉ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này Subhadda, Thánh Đạo có tám chỉ 
không thể có trong pháp luật khác vậy, dù Sa Môn cũng kiếm không đặng trong pháp 
luật ấy, dù Sa Môn thứ hai cũng kiếm không đặng trong pháp luật ây, dù Sa Môn thứ 
ba cũng kiếm không đặng trong pháp luật ấy, dù Sa Môn thứ tư cũng kiếm không đặng 
trong pháp luật ấy, thời Thánh Đạo chẳng phải có tám chỉ trong pháp luật nào đâu. 
Còn Bát Chi Đạo có trong pháp luật nào, thì Sa Môn cũng kiếm đặng trong pháp luật 
ấy, dù Sa Môn thứ hai ... dù Sa Môn thứ ba ... dù Sa Môn thứ tư cũng kiếm đặng trong 
pháp luật ấy. Này Subhadda, Thánh Đạo có tám chi vẫn kiếm đặng trong pháp luật này 
đây, Sa Môn thứ hai, Sa Môn thứ ba, Sa Môn thứ tư vẫn tìm đặng trong pháp luật này 
xử phạt bằng Giáo chủ khác khác, ngoài ra tất cả Sa Môn”. Đây là bài Kinh vẫn thật có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thì đạo cũng có tám chỉ chớ gì. 

Dứt Đạo ngữ 
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TRÍ NGỮ (ÑANA KATHA) 


Tự ngôn: Trí siêu thế có mười hai tông (vai) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Siêu thế Trí thành mười hai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Trí siêu thế thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo Dự Lưu thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Đạo Dự Lưu thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Quả Dự Lưu thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Đạo Nhứt Lai thành mười hai thứ phải chăng ... Đạo Bắt Lai ... Đạo La Hán 
thành 12 thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đạo La Hán thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đạo La Hán thành mười hai thứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 


1832. 


xk 


xk 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói Trí siêu thế có mười hai tông (vahu) phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, nhãn đã sanh ra, tuệ 
đã sanh ra, minh đã sanh ra, ánh sáng đã sanh ra cho Như Lai trong tất cả pháp mà 
Như Lai không từng đặng nghe trong thuở trước rằng đây là khổ, thành của thật thứ 
đặc biệt, như đây này chư Phíc-khú nhãn đã sanh ... ánh sáng đã phát ra cho Như Lai 
trong tất cả pháp mà Như Lai không từng đặng nghe trong khi trước. Đây cũng là khô 
mà thành của thật thứ đặc biệt chính đây vậy mà Như Lai có thể chăm chú biết như 
đây ... cũng là khổ mà thành của thật thứ đặc biệt chính là đây vậy, mà Như Lai chăm 
chú đã biết như đây ... răng đây là nhân sanh của khổ thành của thật thứ đặc biệt như 
đây ... rằng nhân phát sanh của khô mà thành của thật thứ đặc biệt chính đây vậy mà 
Như Lai có thể trừ bỏ như đây ... rằng nhân phát sanh của khổ mà thành của thật thứ 
đặc biệt chính thế này mà Như Lai đã trừ răng đây phát hành chỗ diệt khổ thành của 
thật thứ đặc biệt như đây ... rằng pháp thành chỗ diệt khô mà thành của thật thứ đặc 
biệt chính như thế đó, vậy mà Như Lai có thể làm cho rõ như đây ... rằng pháp thành 
chỗ diệt khổ mà thành của thật thứ đặc biệt thế này mà Như Lai đã làm cho rõ như đây 
.. rằng đây tiễn hành cho đến pháp thành chỗ diệt khổ thành của thật thứ đặc biệt như 
đây ... rằng tiến hành cho đến pháp thành chỗ diệt mà thành của thật thứ đặc biệt chính 
như thế mà Như Lai có thể phát sanh như đây ... rằng tiến hành mà cho đến pháp thành 
chỗ diệt khổ thành đồ thật thứ đặc biệt chính như thế mà Như Lai đã cho phát sanh” 
Đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì Trí siêu thế cũng có mười hai tông (vafhu) chớ gì. 
Dút Trí ngữ 
Rồi Phẩm thứ hai mươi 
Đủ 15000 chữ phần thứ tư. 
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PHẨM HAI MƯƠI MÓT 


TÔNG GIÁO NGỮ (SASANAKATHA) 


1833. 

* Tự ngôn: Tông giáo uyên chuyên mới đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Niệm xứ uyên chuyên mới đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

+ Tự ngôn: Tông giáo uyên chuyển mới đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Chánh cần ... Như ý túc ... Quyền ... Lực ... Giác chi uyên chuyển mới đặng 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo trong khi trước thành bắt thiện uyên chuyên cho đặng sau này 
thành thiện phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo thành cảnh lậu ... thành cảnh triền, thành cảnh phược, thành cảnh 
bộc, thành cảnh phối, thành cảnh cái, thành cảnh khinh thị, thành cảnh thủ ... thành 
cảnh phiền não trong khi trước uyễn chuyên cho đặng thành phi cảnh phiền não sau 
nảy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1834. 

+ Tự ngôn: Người thế nào mà uyên chuyên Tông giáo của Như Lai đặng mới vẫn có 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Người thế nào mà uyên chuyên Niệm xứ đặng mới vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hoặc có người uyên chuyển Chánh cần ... Như ý túc ... Quyền... Lực... 
Giác chi đặng mới vân có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cũng có người uyên chuyên Tông giáo trong khi trước đã thành bắt thiện 
làm cho sau này thành thiện đặng vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

* Tự ngôn: Cũng có người uyên chuyển Tông giáo vốn thành cảnh lậu ... vốn thành 
cảnh phiền não trong khi trước mà làm cho đặng thành phi cảnh phiền não sau này vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1835. 

* Tự ngôn: Tông giáo của Đức Thế Tôn sẽ uyễn chuyển mới nữa đặng phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Niệm xứ sẽ uyên chuyên mới nữa đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

* Tự ngôn: Chánh cần, Như ý túc, Quyền, Lực ... Giác chi sẽ uyên chuyển mới nữa 
đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tông giáo mà trong khi trước thành bất thiện sẽ uyên chuyển cho đặng 
thành thiện sau này phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Tông giáo mà thành cảnh lậu ... mà thành cảnh phiền não trong khi trước sẽ 
uyên chuyền cho thành phi cảnh lậu sau này đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 

Dứt Tông giáo ngữ 
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BÁT NGHIÊM TỊNH NGỮ (AVIVITTATHA) 


1836. 


x 


xk 


Tự ngôn: Phàm phu đã không vắng lặng lìa pháp có ba giới (dhãíz) phải chăng? Phản 

ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Phàm phu đã không vắng lặng lìa Xúc có ba giới ... lìa Thọ, la Tưởng, lìa 

Tư, lìa Tâm, lìa Tín, lia Cần, lia Niệm, lìa Định, lìa Tuệ có ba giới (đha£u) phải chăng? 

Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Phàm phu đã không vắng lặng lìa pháp có ba giới phải chăng? Phản ngữ: 

Phải rồi. 

Tự ngôn: Trong sát-na nào phàm phu cho y trong sát-na ây cũng vẫn vào đến Sơ thiền 
.. cũng vẫn vào đến nhập Không vô biên xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 

đó... 

Tự ngôn: Trong sát-na nào phàm phu cho bát ... cho tọa cụ ... cho y dược, vật dụng 

trong sát-na ấy cũng vào đến Tứ thiền, cũng vẫn vào đến nhập Phi tưởng phi phi tưởng 

xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1837. 


x 


x 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói phàm phu đã không văng lặng lìa pháp cho tam giới phải 
chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Pháp mà sẽ cho vào đến Sắc giới và Vô sắc giới mà phàm phu chăm chú đã 
biết phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì phàm phu cũng đã không vắng lặng lìa pháp có tam giới 
(dhafu) chớ gì. 

Dút Bắt nghiêm tịnh ngữ 


TRIÊN NGỮ (SAWWOJANAKATHA) 


1838. 


x 


xk 


Tự ngôn: Cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nào rồi chứng La Hán vẫn có phải 

chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Cách mà hành giả chưa đặng trừ Thân kiến ... chưa đặng trừ Hoài nghi .. 

chưa đặng trừ Giới câm thủ .. . chưa đặng trừ Ai, chưa đặng trừ Sân, chưa đặng trừ Sĩ 
. chưa đặng trừ Vô úy thứ nào rồi đắc chứng La Hán vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 

Không nên nói thế đó... 


1839. 


x 


xk 


Tự ngôn: Cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nào rồi đắc chứng La Hán quả vẫn 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bực La Hán còn có Ái, còn có Sân, còn có Si, còn có Ngã mạn, còn có vong 
ân, còn có bực tức, còn có phiên não phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Bực La Hán đã hết Ái, đã hết Sân, đã hết Si, đã hết Ngã mạn, đã hết vong 
ân, đã hết so sánh (pajasa), đã hết bực tức, đã hết phiền não phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đã hết Ái ... đã hết phiền não thời không nên nói cách 
mà hành giả chưa trừ triền thứ nào rồi đắc quả La Hán vẫn có. 


1840. 
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x 


x 


xk 


Phản ngữ: Không nên nói cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nào rồi đắc chứng 
quả La Hán vân có phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Bực La Hán biết tất cả bản tánh của Phật phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì cách mà hành giả chưa đặng trừ triền thứ nảo rồi đắc chứng 
La Hán vẫn có chớ gì. 

Dứt triển ngữ 


THÀN THÔNG NGỮ (IDDHIKATHA) 


1841. 


1842. 


x 


xk 


Tự ngôn: Thần thông thành nhân, thành tựu sự mong mỏi của Đức Phật phải chăng? 
Của Thinh Văn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thân thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi như vầy: “Cây trọn không có 
lá hằng thường như đây của Đức Phật? Của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi là cây trọn không có lá hằng 
thường như đây của Đức Phật phải chăng? Của Thinh Văn vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi của Đức Phật hoặc của 
Thinh Văn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi như vây: “Xúc đã phát sanh 
đừng diệt mắt như đây của Đức Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thần thông thành nhân thành tựu sự mong mỏi như vây: “Thọ ... Tưởng... 
Tư ... Tâm, Tín, Cần, Niệm, Định ... Tuệ đã phát sanh đừng diệt mất đi như đây của 
Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự mong mỏi nhu yếu của Đức Phật hoặc 
của Thinh Văn vân có phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu như vầy: “Sắc trọn thành đồ 
trường tồn, Thọ, Tưởng, Hành, Thức trọn thành đồ trường tồn như đây của Đức Phật 
hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1843. 


xk 


x 


Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu của Đức Phật hoặc của Thịnh 
Văn vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu như vầy: “Tất cả chúng sanh có 
sự sanh theo lẽ thường đừng sanh ghen như đây ... rằng tất cả chúng sanh vân có sự già 
là thường đừng cho già như đây... . rằng tất cả chúng sanh vẫn có sự đau là lẽ thường 
đừng đau ghen như đây ... rằng tất cả chúng sanh phải CÓ SỰ chết theo lẽ thường đừng 
chết ghen như đây của Đức Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có” phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 


1844. 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói thần thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu của Đức Phật hoặc 
của Thinh Văn vân có phải chăng? Tự ngôn: Phải rôi. 
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xk 


Phản ngữ: Ngài Pilindavaccha có nguyện: “Hoàng cung của Đức vua bực Đại Nguyên 
Soái hiệu là Bimbïsãra (Bình Sa Vương) rằng trọn thành vàng như thế và hoàng cung 
ây cũng đặng thành vàng thật” phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

Phản ngữ: Nếu mà Ngài Pilindavaccha có nguyện Hoàng Cung của Đức vua Ma Khất 
bực Đại Nguyên Soái hiệu Bình Sa Vương răng trọn thành vàng như thế và hoàng 
cung ấy cũng đặng thành vàng chắc chăn, chính do nhân đó mới có nói rằng thần 
thông làm nhân thành tựu sự nhu yếu của Đức Phật hoặc của Thinh Văn vẫn có. 

Dứt Thần thông ngữ 


PHẬT NGỮ (BUDDHAKATHA) 


1845. 


xk 


ki 
ki 


Tự ngôn: Phật cùng Phật với nhau còn có dư thiếu khác nhau phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Bằng Niệm xứ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Bằng Chánh cần phải chăng? .. . bằng Như ý túc, bằng Quyên, bằng Lực, 
băng Giác chi, băng sự chuyên môn . „ bằng tri kiến Toàn Giác phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

Dứút Phật ngữ 


CHƯ PHƯƠNG NGỮ (S4BBAD DISAKATH4) 


1846. 


x  x%x *%x 


Tự ngôn: Phật Ngài ngự trong tất cả hướng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Phật Ngài ngự hướng Đông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngự trong hướng Đông phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Phật vị ấy hiệu là chi? Sanh ra sao? Giòng giống chi? Mẹ cha của Đức 
Phật ấy có tên là chi? Đôi Thinh Văn của Phật ấy có tên là chỉ? Người ủng hộ của Đức 
Phật ấy tên là chi? Đức Phật vị ấy mặc y thế nào? Mang bát như thế nào? Ngự nơi nhà 
nào? Hoặc trong xã nào? Hoặc trong thành nào? Hoặc trong nước nào? Hoặc trong 
thôn quê nào? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngự trong hướng Nam... hướng Tây ... hướng Bắc ... hướng 
Dưới phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngự ở hướng Dưới phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Phật ấy hiệu là chỉ? ... Ngự trong thôn quê nào? Phản ngữ: Không nên 
nói thế đó... 
Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngự trong hướng Trên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 
Tự ngôn: Đức Phật Ngài ngự trong hướng Trên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Ngự ở từng Tứ thiên vương phải chăng? Ngự ở trong từng Đao Lợi phải 
chăng? Ngự ở trong từng Dạ ma phải chăng? Ngự ở trong từng Đầu xuất phải chăng? 
Ngự trong từng Hóa lạc phải chăng? Ngự trong từng Tha hóa tự tại phải chăng? ... 
Ngự trong cõi Phạm Thiên phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dút Chư phương ngữ 
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PHÁP NGỮ (DHAMM.AKATH4) 


1847. 


x 


ki 
+ 
ki 


x 


Tự ngôn: Tắt cả pháp thành nhứt định (iyz:a) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Khối mà thành bắt định không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 

Tự ngôn: Khối mà thành bất định vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà khối mà thành bất định vẫn có thời không nên nói pháp tất cả thành 
nhúứt định. 


1848. 


+ 
+ 


x 


Tự ngôn: Pháp tất cả thành nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Phật có thuyết ba khối (rZs?): Một là khối tà nhứt định, hai là khối 
chánh nhứt định, ba là khối mà thành bắt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn có thuyết ba khối như là: Một là khối thành tả nhứt 
định, hai là khối thành chánh nhứt định, ba là khối thành bắt định thời không nên nói 
pháp tất cả thành nhứt định. 


1849. 


ki 
+ 
+ 
ki 


+ 
ki 


Tự ngôn: Sắc thành nhứt định theo nghĩa là Sắc phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thọ ... Tưởng ... Hành ... Thức thành nhứt định theo ý nghĩa là Thức phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1850. 


xk 


x 


xk 


Phản ngữ: Chớ nên nói Sắc thành nhứt định theo ý nghĩa là Sắc... Thọ ... Tưởng ... 
Hành ... Thức thành nhứt định theo ý nghĩa Thức phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Sắc thành Thọ, thành Tưởng, thành Hành, thành Thức, Thọ, Tưởng, Hành 
... Thức thành Sắc, thành Thọ, thành Tưởng, thành Hành phải chăng? Tự ngôn: Không 
nên nói thế đó... 
Phản ngữ: Nếu thế đó thì Sắc cũng thành nhứt định theo ý nghĩa là Sắc, Thọ ... Tưởng 
... Hành ... Thức thành nhứt định bằng ý nghĩa là Thức chớ gì. 

Dút Pháp ngữ 
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NGHIỆP NGỮŨ (K4MM.A1IKA1TH4) 
1851. 
+ Tự ngôn: Nghiệp tất cả thành nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Khối mà thành bất định không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Tự ngôn: Khối mà thành bất định vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu nói khối mà thành bất định vẫn có thời không nên nói nghiệp tất cả 
thành nhứt định. 
1852. 
+ Tự ngôn: Nghiệp tất cả thành nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Đức Thế Tôn có nói ba khối là khối tà nhứt định, khối chánh nhứt định và 
khối bất định phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài nói có ba khối như là khối tà nhứt định, khối 
chánh nhứt định và khói bất định thời không nên nói nghiệp tất cả thành nhứt định. 


x  x x *% 


x 


* Tự ngôn: Kim thế hiện tại nghiệp (đi/ghadhammavedaniya) thành nhứt định phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Hậu sanh nghiệp (Upapajjavedaniyakamma) .. Hậu hậu thể nghiệp 
(aparäpariyavedaniyakamma) thành nhứt định bằng ý nghĩa Hậu hậu thế 
(aparäpariyavedaniya) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thành tà nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thành chánh nhứt định phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1854. 

* Phản ngữ: Chớ nên nói Kim thế hiện tại nghiệp (dithadhammavedaniyakamna) thành 
nhứt định bằng ý nghĩa Kim thế hiện tại, Hậu sanh nghiệp (đihadhammavedanja 
uppaJjavedamyakamma) ... Hậu thế nghiệp (aparäpariyavedaniyakamma) thành nhứt 
định bằng ý nghĩa Hậu bu thê (Aparäpariyavedaniya) phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Kim thế hiện tại nghiệp thành Hậu sanh nghiệp (uppaJJ7avedaniya-kamma), 
thành Hậu hậu thế nghiệp (aparapariyavedamiyakamma) ... Hậu sanh nghiệp thành 
Kim thế hiện tại nghiệp, thành Hậu hậu thế nghiệp ( BNorirl0ifiie DeifrtiTyifrtriiife sỹ 
Hậu hậu thê nghiệp thành Kim thế hiện tại nghiệp, thành Hậu sanh nghiệp phải chăng? 
Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó Kim thế hiện tại nghiệp cũng thành nhứt định bằng ý nghĩa Kim 
Thế hiện tại Hậu sanh nghiệp ... Hậu hậu thế nghiệp cũng thành nhứt định bằng ý 
nghĩa Hậu hậu thế chớ gì. 

Dút Nghiệp ngữ 
Dứt Phẩm thứ hai mươi mốt 
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PHẨM HAI MƯƠI HAI 


TỊCH DIỆT NGỮ (P4RINIBBANA KATH2) 


1855. 
+ Tự ngôn: Cách mà La Hán còn trừ triển thứ nào rồi tịch diệt vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Cách mà vị La Hán còn trừ Thân kiến ... còn trừ Vô úy thứ nào rồi tịch diệt 
vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
1856. 
+ Tự ngôn: Cách mà La Hán còn trừ triển thứ nào rồi tịch diệt vẫn có phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 
* Tự ngôn: Bực La Hán còn có Ái ... vẫn còn có phiền não phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 
* Tự ngôn: Bực La Hán đã dứt Ái ... dứt phiền não rồi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
+ Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đã dứt Ái ... hết phiền não rồi thời không nên nói cách 
mà bực La Hán còn trừ triển thứ nào rồi tịch diệt vẫn có. 
1857. 
+ Phản ngữ: Không nên nói cách mà La Hán còn trừ triền thứ nào rồi tịch diệt vẫn có 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
+ Phản ngữ: Bực La Hán hiểu tất cả bản tánh của Phật phải chăng? Tự ngôn: Không nên 
nói thê đó... 
* Phản ngữ: Nếu thế đó thì cách mà bực La Hán còn trừ triển thứ nảo rồi tịch diệt cũng 
vẫn có chớ gì. 
Dút Tịch diệt ngữ 


THIỆN TÂM NGỮ (KUS4ALACITTA KATH) 


1858. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán vẫn tạo chứa phước hành (puññãbhisankhãra) vẫn tạo chứa bất 
động hành (ãnefñjãbhisankhära) vẫn tạo nghiệp mà hành vi để đặng thú hướng (gai), 
để đặng hữu (bhava), để đặng sự thành to lớn, để đặng sự thành trưởng, để đặng tài sản 
lớn, để đặng bè đảng nhiều, để đặng sự tốt đẹp nơi tiên, để đặng sự tốt đẹp trong nhân 
loại tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1859. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn tích trữ, vẫn nghỉ tích trữ, vẫn trừ tuyệt, vẫn chấp cứng, 
vẫn rửa sạch, vẫn trầm miếng, vẫn hạn chế ... vẫn thơm bừng tịch diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Bực La Hán vẫn tích tụ cũng không phải, vẫn nghỉ tích tụ cũng không phải, 
nhưng thành bực đã nghỉ tích tụ, vẫn bảo trì phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán vẫn tích tụ cũng chẳng phải, vẫn nghỉ tích tụ cũng 
chăng phải nhưng thành bực đã nghỉ tích tụ, vẫn bảo trì thời không nên nói bực La 
Hán có tâm thành thiện tịch diệt. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đang trừ tuyệt cũng chăng phải, đang chấp cứng cũng chăng 
phải, nhưng thành bực đã trừ tuyệt, đang bảo trì mà đang rửa sạch cũng chăng phải, 
đang trầm miếng cũng chẳng phải nhưng thành bực đã rửa sạch, vẫn bảo trì, mà đang 
hạn chế cũng chẳng phải, đang thơm bừng cũng chăng phải nhưng thành bực đã hạn 
chế vẫn bảo trì phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đang hạn chế cũng chăng phải, đang thơm bừng cũng 
chăng phải nhưng thành bực đã hạn chế đang bảo trì, nhưng không nên nói bực La 
Hán có tâm thành thiện tịch diệt. 

1860. 

* Phản ngữ: Không nên nói bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt phải chăng? Tự 
ngôn: Phải rồi. 

* Phản ngữ: Bực La Hán có Chánh niệm vững vàng, có Chánh niệm Lương Tri tịch diệt 
phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Nếu mà bực La Hán có Chánh niệm vững vàng, có Chánh niệm Lương Tri 
tịch diệt, chính do nhân đó mới có nói rằng bực La Hán có tâm thành thiện tịch diệt. 

Dứt Thiện tâm ngữ 


BÁT ĐỘNG NGỮ (4NEXÑJA KATH.4) 


1861. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người có tâm tự nhiên tịch diệt phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đình trụ trong sự thành người có tâm tự nhiên (pakaii) 
Tịch Diệt (Parinibbana) thời không nên nói bực La Hán đình trụ trong sự thành người 
không lay chuyền tịch diệt. 

1862. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người không lay động (đneñ7a) tịch diệt 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm tố (#riyä) tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: 
Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm quả tịch diệt phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đình trụ trong tâm quả tịch diệt thời không nên nói bực 
La Hán đình trụ trong sự thành người bắt động tịch diệt (aneñjaparinibbana) như thế. 

1863. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm mà thành vô ký tố (abyäkarakiriyä) tịch diệt 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong tâm mà thành phần vô ký quả tịch diệt phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà bực La Hán đình trụ trong tâm mà thành vô ký quả tịch diệt thời 
không nên nói bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt 
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1864. 

* Tự ngôn: Bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn xuất Tứ thiền rồi mới tịch diệt trong thứ lớp từ từng thời phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà Đức Thế Tôn xuất Tứ thiền rồi mới tịch diệt trong thứ lớp từ từng 
thời không nên nói bực La Hán đình trụ trong sự thành người bất động tịch diệt. 

Dứt Bắt động ngữ 


CHỨNG THẬT PHÁP NGỮ (DH.1MMABHISAM.A1VAKATH.3) 


1865. 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách thuyết Pháp, cách thính Pháp, cách đàm luận Pháp, cách gạn hỏi, cách 
nguyện giới, sự thu thúc đè dặt trong tất cả quyền, sự tri độ thực, cách hiệp tinh tấn cơ 
quan vẫn thức trong sơ canh và mạt canh của đêm có với chúng sanh người ở trong 
thai phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Cách thuyết Pháp ... cách hiệp tinh tấn cơ quan thức trong sơ canh và mạt 
canh của đêm không có với chúng sanh bực ở trong thai phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 

* Tự ngôn: Nếu mà cách thuyết Pháp, cách thính Pháp ... cách hiệp tinh tấn cơ quan 
thức trong sơ canh và mạt canh của đêm không có với chúng sanh người ở trong thai 
thời không nên nói cách chứng pháp có với chúng sanh người ở trong thai. 

1866. 

* Tự ngôn: Cách chứng Pháp có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: duyên đề đặng sự phát sanh ra của Chánh kiến có hai thứ, tức là thinh từ nơi 
người khác và tác ý khéo (yoniso manasikãra) phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà duyên để đặng sự phát sanh của Chánh kiến có hai, tức là thinh từ 
nơi người khác và tác ý khéo thời không nên nói cách chứng Pháp có với chúng sanh 
người ở trong thai. 

1867. 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Cách chứng pháp có với bực người đã ngủ, người đã dễ duôi, người thất 
niệm, người không có lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Dút Chứng thật Pháp ngữ 
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TAM TOÀN NGỮ (7ISSOPI KATH2) 


1868. 


xk 


Tự ngôn: Cách đắc quả La Hán có với chúng sanh người ở trong thai phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rôi. 

Tự ngôn: Cách đắc quả La Hán có với người đang ngủ, người đang dễ duôi, người 
thât niệm, người vô lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Tự ngôn: Cách chứng pháp có với người chiêm bao phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


+ Tự ngôn: Cách chứng pháp có với người ngủ mê, người dễ duôi, người thât niệm, 


người vô lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 
Tự ngôn: Cách đắc quả La Hán có với người chiêm bao phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒI. 
Tự ngôn: Cách chứng quả La Hán có với người ngủ mê, người dễ duôi, người thất 
niệm, người vô lương tri phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói như thế ... 

Dứt Tam toàn ngữ 


VÔ KÝ NGŨ (4BY4K4TA KATH4) 


1899. 


xk 


Tự ngôn: Tâm của người chiêm bao mỗi thứ đều thành vô ký phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rôi. 
Tự ngôn: Người chiêm bao sát sanh đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 


* Tự ngôn: Nêu mà người chiêm bao có thê sát sanh đặng thời không nên nói tâm của 


người chiêm bao mỗi thứ đều là vô ký. 


1870. 


x 


Tự ngôn: Người chiêm bao có thê trộm cắp ... chiêm bao có thể vọng ngôn, chiêm bao 
có thể lưỡng thiệt, chiêm bao có thể nói ác khâu, chiêm bao có thê ý ngữ, chiêm bao có 
thể khoét vách, chiêm bao có thê ăn cướp to, chiêm bao có thể ăn cướp chỉ một nhà, 
chiêm bao có thể đón đường vắng, chiêm bao có thể tà dâm, chiêm bao có thể giết 
chòm xóm, chiêm bao có thê giết dân thôn quê, chiêm bao có thể hành dâm, tinh của 
người chiêm bao có thể chảy ra đặng, chiêm bao có thê bồ thí, chiêm bao có thể dưng 
y, chiêm bao có thê dưng bát, chiêm bao có thể tọa cụ, chiêm bao có thể dưng y dược 
vật dụng, chiêm bao có thể cho đồ nhai, chiêm bao có thể cho đồ ăn, chiêm bao có thể 
cho đồ uống, chiêm bao có thể lạy tháp, chiêm bao có thể đem đồ trang sức, chiêm bao 
có thê đem đồ thơm, chiêm bao có thê đem đồ thoa nơi bảo tháp ... chiêm bao có thể 
cúng dường Bảo Tháp phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà người chiêm bao có thể cúng dường bảo tháp thời không thể nói 
tâm của người chiêm bao mỗi thứ đều là vô ký. 


1871. 


xk 


x 


x 


Phản ngữ: Chớ nên nói tâm của người chiêm bao mỗi thứ đều thành vô ký phải chăng? 
Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Đức Thế Tôn Ngài phán: “Tâm của người chiêm bao là thành không nên 
chỉ chút lỗi phải chăng? Tự ngôn: Phải rồi. 
Phản ngữ: Nếu mà Đức Thế Tôn Ngài phán tâm của người chiêm bao rằng là không 
nên chỉ chút lỗi, chính do nhân đó mới có nói tâm của người chiêm bao mỗi thứ đều là 
vô ký. 

Dứt Vô ký ngữ 
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CÓ HƯỚNG DUYÊN NGỮ (4SEV4ANAPACCAVAT.Ã KATH) 


1872. 

* Tự ngôn: Sự thành Cố Hưởng duyên (4sevanapaccaya) không có những chỉ phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phản rằng: “Này chư Phíc-khú, sát sanh mà người đã 
giao kết, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi vẫn phải đi luôn đến Địa ngục, hành vi đầy 
đủ hậu sanh bàng sanh, hành vi đầy đủ để đặng bản chất của ngạ qui, quả của sát sanh 
mà rất nhẹ nhàng cũng hành vi đều để sự thành người sanh trong nhân loại đoản thọ”. 
Đây là bài Kinh vân thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thì sự thành Cố Hưởng duyên có thứ cũng vẫn có chớ gì. 

1873. 

* Tự ngôn: Sự thành Có Hưởng duyên không có những chỉ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, trộm cướp mà người 
đã giao kết, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi vẫn thành đều đi để đến Địa ngục, hành 
vi đều đặng đầu thai bàng sanh hành vi đều đặng bản chất của ngạ qui, dù quả của 
trộm cướp thứ mà nhẹ tột thời cũng đều để tàn hại vật thực khi làm nhân loại ... Quả 
của tà dâm cách nhẹ tột bực cũng hành vi đều để sự thành người có cừu thú, có oan 
trái trong khi làm người ... Quả của vọng ngôn thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều bị 
sự nói dối với lời không thật trong khi làm nhân loại ... Quả của lưỡng thiệt cách nhẹ 
tột bực cũng hiện hành đồng để sự chia rẽ bạn trong khi sanh làm nhân loại ... Quả của 
sự ác khẩu thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều để sự bị tiếng không vừa lòng trong khi 
sanh làm nhân loại ... Quả của cách ỷ ngữ thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều để sự 
thành người nói ra không ai tin cậy trong khi sanh làm nhân loại ... Cách âm tửu mà 
người đã hưởng ... Quả của sự âm tửu thứ nhẹ tột bực cũng hiện hành đều để thành 
người điên trong khi sanh làm nhân loại”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thì sự thành Cố Hưởng duyên mỗi thứ nào đều cũng vẫn có chớ 
gì. 

1874. 

* Tự ngôn: Sự thành Có Hưởng duyên không có những chỉ phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Tà kiến mà người đã 
huấn luyện làm cho nhiều rồi vẫn hiện hành hầu đến Địa ngục thành nơi đều đủ để đầu 
thai bàng sanh, hiện hành đều để bản chất nơi ngạ qui”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thì sự thành Cố Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

1875. 

* Tự ngôn: Sự thành Có Hưởng duyên không có những chi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, sự nghĩ ngợi sai 
(micchaãsankapDpa) ... sự cô quyết sai (micchaãsamadhi ) mà người đã hưởng, đã huấn 
luyện làm cho nhiều rừ rồi ... Hiện hành đều để tánh chất nơi ngạ quỉ”. Như đây là bài 
Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thì thứ thành Cô Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

1876. 
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+ Tự ngôn: Sự thành Cố Hưởng duyên chăng có chỉ chi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Chánh kiến mà người 
đã hưởng, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi vân cương quyết đến bất tử (amafa), có bất 
tử là nơi đi phía trước, có bất tử là hoàn tất”. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó thì sự thành Cố Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

1877. 

* Tự ngôn: Sự thành Có Hưởng duyên không có những chi phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 

* Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: “Này chư Phíc-khú, Chánh tư duy mà 
người đã hưởng, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi .. . Chánh tinh tấn mà người đã 
hưởng phần nhiều, đã huấn luyện làm cho nhiều rồi, vẫn cương quyết đến bất tử 
(amara), có bất tử làm nơi hiện hành trong phía trước, có bất tử là hoàn toàn tốt”. Như 
đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu thế đó hoặc thứ thành Cô Hưởng duyên cũng vẫn có chớ gì. 

Dứt Cố Hưởng duyên ngữ 


NHỨT SÁT-NA NGỮ (KHAMIKA KATH.) 


1878. 

* Tự ngôn: Pháp tất cả hiện hành trong một cái sát-na tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TỒi. 

+ Tự ngôn: Đại địa, Đại Hải, núi Tu Di, nước, lửa, gió, cỏ cây và tòng lâm vẫn toàn bảo 
trì trong tâm phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1879. 

+ Tự ngôn: Pháp tất cả hiện hành trong một sát-na của tâm phải chăng? Phản ngữ: Phải 
rồi. 

* Tự ngôn: Nhãn xứ đồng sanh với Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói 
thế đó... 

* Tự ngôn: Nhãn xứ đồng sanh với Nhãn thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Xá Lợi Phất có lưu ngôn như vây: “Này em, nhãn mà thành pháp bên 
trong còn chưa diệt mất nhưng sắc mà thành pháp bên trong chưa đặng đến dòng sông 
và cách gom mà hòa hợp cũng chưa có sự hiện bày đặng thành Thức mà hòa hợp cũng 
chưa có trước. Nhãn mà thành pháp bên trong còn chưa đặng diệt với Sắc mà thành 
pháp bên ngoài lại đến với dòng, nhưng cách gom mà hòa hợp nhau chưa có sự hiện 
của sự thành thức mà hòa hợp nhau cũng chưa có trước thời chính trong khi nào nhãn 
mà thành pháp bên trong còn không đặng hoại đi luôn. Sắc mà thành pháp bên ngoài 
cũng lại đến xuống giòng luôn, cách gom góp mà hòa hợp nhau cũng có luôn thế nảy, 
sự hiện bày của sự thành thức mà hòa hợp nhau mới có”. Như đây là bài Kinh vẫn thật 
có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói Nhãn xứ sanh chung với Nhãn thức. 

1880. 

* Tự ngôn: Nhĩ xứ... Tỷ xứ... Thiệt xứ ... Thân xứ sanh chung với Thân thức phải 
chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Thân xứ sanh chung với Thân thức phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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* Tự ngôn: Đức Xá Lợi Phất có để lời như vây: “Này em, thân mà thành pháp bên trong 
chưa đặng hoại đi nhưng Xúc mà thành pháp bên ngoải chưa đến vào giòng và cách 
tom góp mà hòa hợp nhau cũng chưa có ... Thân mà thành pháp bên trong chưa đặng 
diệt hoại với Xúc mà thành pháp bên ngoài cũng lại đến giòng luôn nhưng cách tom 
góp mà hòa hợp nhau chưa có ... thời chính trong khi nào thân mà thành pháp bên 
trong chưa đặng hoại mắt, Xúc cũng lại đến giòng luôn, cách tom góp mà hòa hợp 
nhau cũng có luôn thế này, sự hiện bày của sự thành Thức mà hòa trộn nhau mới có”. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu thế đó thời không nên nói Thân xứ sanh đồng chung với Thân thức. 

1881. 

+ Phản ngữ: Nên nói pháp tất cả hiện hành trong một sát-na tâm phải chăng? Tự ngôn: 
Phải rồi. 

+ Phản ngữ: Pháp tất cả trường tồn vĩnh viễn nhứt định có cái không đổi thay đi thành lẽ 
thường phải chăng? Tự ngôn: Không nên nói thế đó... 

+ Phản ngữ: Nếu thế đó tất cả pháp cũng hiện hành trong một sát-na tâm chớ gì. 

Dứt Sát-na ngữ 
Rồi Phẩm thứ hai mươi hai 
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PHẨM HAI MƯƠI BA 


ĐỎNG NHU YÊU NGỮ (EK4DHIPPAVA KATH.) 


1882. 

* Tự ngôn: Người có thể hưởng pháp hành dâm (mefhuno) với sự nhu yếu đồng nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Có thể thành người Phi Sa Môn, có thể thành người Phi Phíc-khú, có thê 
thành người đã đứt rễ, có thể thành bất cộng trụ (pãrã/ika) bằng sự nhu yếu đồng nhau 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

18843. 

* Tự ngôn: Người có thể hưởng pháp hành dâm bằng sự nhu yếu đồng nhau phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Có thể sát sanh, có thể trộm cướp, có thể vọng ngôn, có thê lưỡng thiệt, có 
thể ác khẩu, có thê ỷ ngữ, có thể cắt vách, có thể cướp lớn, có thể cướp chỉ một nhà, có 
thể chặn đường nguy, có thể tà dâm, có thể giết chòm xóm, có thê giết dân thôn quê 
băng sự nhu yếu đồng nhau phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thê đó... 

Dứt Đông nhu yếu ngữ 


LA HÁN NHÃN SẮC NGỮ (ARAHANTAVANINA KATH.) 


1884. 
* Tự ngôn: Tất cả phi nhân hành dâm với La Hán đều đặng phải chăng? Phản ngữ: Phải 
TÔI. 
+ Tự ngôn: Tất cả phi nhân sát sanh ... trộm cướp, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khâu, ý 
ngữ, cách vách, ăn cướp lớn, ăn cướp l nhà, chận đường nguy, tà dâm, giết chòm xóm 
. giết thôn quê băng hạng La Hán đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế 
đó... 
Dứt La Hán nhan sắc ngữ 


DỤC TÁC VƯƠNG HÒN NGỮ (1SSARIYAKAMAKARIKAKATHA) 


1885. 

+ Tự ngôn: Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho sự ưa trong sự thành lớn phải 
chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Đức Bồ tát đi đến Địa ngục như là đi đến Địa ngục Đăng Hượt, đi đến Địa 
ngục Hắc Thẳng, đi đến Địa ngục Chúng Hiệp, đi đến Địa ngục Hào Kiếu, đi đến Địa 
ngục Đại Kiếu, đi đến Địa ngục Viêm Nhiệt ... đi đến Địa ngục Vô Gián do nhân làm 
sự ưa trong thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

1886. 

+ Tự ngôn: Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho sự ưa trong sự thành lớn phải 

chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
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xk 


xk 


Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho ưa trong sự thành lớn. 
Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 

Tự ngôn: Nếu mà nói rằng Đức Bồ tát đi đến khổ hình nhân làm cho ưa trong sự 
thành lớn. Như đây không thành bài Kinh thật có thời không nên nói Đức Bồ tát đi đến 
khổ hình nhân làm cho mến trong sự thành lớn. 


1887. 


xk 


x 


Tự ngôn: Đức Bồ tát cương quyết đến sự thành người nằm trong thai nhân làm cho ưa 
mến trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Đức Bồ tát phải đi đến Địa ngục, phải vào đến đầu thai bàng sanh nhân làm 
cho ưa thích trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


1888. 


x 


Tự ngôn: Đức Bồ tát quyết đến thành người nằm trong thai nhân ưa mến trong sự làm 
lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rôi. 
Tự ngôn: Đức Bồ tát có thần thông phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 


* Tư ngôn: Đức Bồ tát có thần thông phải chăng? Phản nøữ: Phải rồi. 
ự ng gp 8 8 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng huấn luyện Như ý túc tức là Dục (Chan4a) phải chăng? .... 
đặng huấn luyện Như ý túc tức là Cần ... Như ý túc tức là Tâm ... Như ý túc tức là 
Thâm (Vimansä) phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

Tự ngôn: Đức Bồ tát quyết đến thành người nằm trong thai nhân ưa thích trong sự làm 
lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát quyết định đến sự thành người nằm trong thai nhân làm 
ưa thích trong sự lớn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không 
có. 

Tự ngôn: Nếu mà nói rằng cương quyết thành người vào nằm trong thai nhân ưa thích 
sự làm lớn. Như đây không phải là bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói Đức Bồ tát 
cương quyết sự thành người vào nằm trong thai nhân ưa thích sự làm lớn. 


1889. 


+ 
ki 


Tự ngôn: Bồ tát làm khổ hạnh nhân ưa sự làm lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Bồ tát trở lại sự nhận thấy như vây: “Trong đời trường tồn, trở lại nhận thấy 
như vây đời vô thường, rằng đời có chỗ tột ... rằng đời không có chỗ tột; rằng mạng 
sông (sar7ra) cái đó sinh mạng (sar¡ra) cũng cái đó; răng mạng sống là khác, sinh 
mạng cũng là khác; rằng chúng sanh sau khi chết sanh nữa, rằng chúng sanh sau khi 
chết không sanh nữa; răng chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng có, không sanh nữa 
cũng có; rắng chúng sanh sau khi chết sanh nữa cũng chắng phải, không sanh nữa cũng 
chăng phải”. Như đây là nhân làm cho ưa thích trong sự thành lớn phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 


1890. 


x 


xk 


xk 


Tự ngôn: Đức Bồ tát thành khô hạnh nhân làm cho ưa trong sự thành lớn phải chăng? 
Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát hành khổ hạnh thành nhân làm cho ưa trong sự thành 
lớn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

Tự ngôn: Nếu mà nói Đức Bồ tát hành khổ hạnh nhân làm ưa trong sự thành lớn 
không phải bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói Đức Bồ tát hành khổ hạnh nhân 
làm ưa thích trong sự thành lớn. 
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1891. 


Tự ngôn: Đức Bồ tát đặng hành tinh tấn thứ khác nữa, phụng hiến Giáo chủ khác nhân 
làm ưa trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Đức Bồ tát trở lại nhận thấy răng đời trường tồn ... thấy rằng chúng sanh sau 
khi chết sanh nữa cũng chăng phải, không sanh nữa cũng chẳng phải. Như đây là nhân 
làm cho ưa thích trong sự thành lớn phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Đức Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác nhân làm ưa thích trong sự thành lớn 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Nói rằng Đức Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác nhân làm cho ưa thích trong 
sự thành lớn. Như đây là bài Kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Không có. 
Tự ngôn: Nếu mà nói rằng Đức Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác làm nhân ưa thích 
trong sự thành lớn. Như đây không thành bài Kinh vẫn thật có thời không nên nói Đức 
Bồ tát phụng hiến Giáo chủ khác làm nhân cho ưa thích trong sự thành lớn. 

Dứt Dục tác vương hồn ngữ 


ÁI THÍCH HỢP HÀNH NGỮ (R4G4PATIRŨP.AKIDIKATH2) 


1892. 


xk 


xk 


Tự ngôn: Pháp chẳng phải Ái nhưng so sánh với Ái vẫn có phải chăng? Phản ngữ: 
Phải rồi. 
Tự ngôn: Pháp chắng phải Xúc nhưng so sánh với Xúc vẫn có phải chăng? Pháp 
chăng phải Thọ nhưng so sánh với Thọ vẫn có phải chăng? Pháp chăng phải Tưởng 
nhưng so sánh với Tưởng vẫn có phải chăng? Pháp chăng phải Tư nhưng so sánh với 
Tư vân có phải chăng? Pháp chăng phải Tâm nhưng so sánh với Tâm vẫn có phải 
chăng? Pháp chăng phải Tín nhưng so sánh với Tín vẫn có phải chăng? Pháp chăng 
phải Cần nhưng So sánh với Cần vẫn có phải chăng? Pháp chăng phải Niệm nhưng SO 
sánh với Niệm vẫn có phải chăng? Pháp chăng phải Định nhưng so sánh với Định vẫn 
có phải chăng? Pháp chẳng phải Tuệ nhưng so sánh với Tuệ vân có phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 
Tự ngôn: Pháp chăng phải Sân nhưng tương đương với Sân vẫn có phải chăng? Pháp 
chăng phải Si mà tương đương với S¡ vần có phải chăng? Pháp chẳng phải phiền não 
mà tương đương với phiền não vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 
Tự ngôn: Pháp chăng phải Xúc mà tương đương với Xúc vẫn có phải chăng? ... Pháp 
chăng phải Tuệ nhưng tương đương với Tuệ vẫn có phải chăng? Phản ngữ: Không nên 
nói thê đó... 

Dứt Ái thích hợp hành ngữ 
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BÁT HIẾN MINH NGỮ (4P4RINIPPHANNA KATH) 


1893. 

+ Tự ngôn: Sắc thành bất hiển minh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Sắc phi vô thường, phi hữu vi, phi pháp y sinh, phi pháp tận, phi pháp tiêu 
hoại, phi pháp đạm bạc, phi pháp diệt tận, phi pháp chuyên biến phải chăng? Phản 
ngữ: Không nên nói thế đó... 

+ Tự ngôn: Sắc thành vô thường, thành hữu vi, thành y sinh, thành pháp tiêu hoại, thành 
pháp tận tuyệt, thành pháp đạm bạc, thành pháp diệt vong, thành pháp biến chuyển 
phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà sắc thành vô thường, thành hữu vi ... thành pháp biến chuyên thời 
không nên nói sắc thành bất hiển minh như thẻ. 

1894. 

+ Tự ngôn: Bao nhiêu khổ đó thành hiển minh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Thứ nào vô thường thứ ấy Đức Thế Tôn Ngài nói là khổ, sắc cũng vô 
thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thứ nào vô thường thứ đó Đức Thế Tôn Ngài nói rằng khổ và sắc 
cũng vô thường thời không nên nói những khổ ấy là hiển minh. 

1895. 

* Tự ngôn: Thọ... Tưởng, Hành, Thức ... Nhãn xứ ... Pháp xứ ... Nhãn giới ... Pháp giới 

.. Nhãn quyền... 
1896. 

* Tự ngôn: Tri cụ tri quyền (aññãiãyvindriya) thành Phi hiển minh phải chăng? Phản 
ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Tri cụ tri quyền chẳng phải pháp vô thường ... chẳng phải pháp Biến chuyên 
phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó... 

* Tự ngôn: Tri cụ tri quyền thành pháp vô thường, thành hữu vi ... thành pháp có biến 
chuyên phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Nếu mà Tri cụ tri quyền thành pháp vô thường, thành hữu vi, thành y sinh, 
thành pháp tận tuyệt, thành pháp tiêu hoại, thành pháp đạm bạc, thành pháp diệt vong, 
thành pháp biến chuyền thời không nên nói Tri cụ tri quyền thành bắt hiển minh. 

1897. 

+ Tự ngôn: Những khô ấy thành hiển minh phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

+ Tự ngôn: Thứ nào vô thường thứ đó Đức Thế Tôn Ngài nói là khổ, Tri cụ tri quyền 
cũng vô thường phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. 

* Tự ngôn: Nếu mà thứ nào vô thường thứ đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói là khổ, Tri cụ 
tri quyền cũng vô thường thời không nên nói những khô ấy thành hiển minh. 

Dứt bắt hiển mình ngữ 
Hoàn tất phẩm thứ hai mươi ba 


HOÀN MÃN BỘ NGỮ TÔNG 
Ngày I8~ I1 ~ 2519, năm Át Mão 


Mong cẩu quý vị hảo tâm ủng hộ! 
Hồi hướng phước đến Tứ đại thiên vương, và tát cả chúng sanh, nhát là các vị Chư thiên có oai lực 
hộ trì tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 
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(1913 - 1984) 
TIỂU SỬ ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH SỰ 
(MAHÄTHERO - SANTAKICCO) 
(1913 - 1984) 


1. SINH RA VÀ LỚN LÊN 


Hòa thượng Tịnh Sự, thế danh là Võ Văn Đang, sinh năm Quí Sửu (1913), trong một gia đình 
có truyền thống Nho giáo, tại một vùng quê miên Nam, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh 
Đồng Tháp. Thân phụ Ngài là cụ Võ Văn Tỏ, thân mẫu là cụ Trần Thị Thông. 


2. XUẤT GIA HÀNH ĐẠO 

Năm 7 tuổi Ngài đã học chữ Nho. Rất thông minh, Ngài được người đương thời gọi là “Thần 
đồng Lê Quí Đôn”. Do túc duyên sẵn có từ nhiều đời, đến năm 12 tuổi Ngài xuất gia và thọ giới 
Sa Di tại chùa Bửu Hưng (Sa Đéc). Thấy Ngài quá thông minh nên Bồn sư đặt pháp danh là 
Thích Huệ Lực. 

Năm 20 tuổi, Ngài thọ giới Tỳ kheo tại chùa Kim Huê, Sa Đéc. Đến năm 25 tuổi Ngài được 
bố nhiệm về trụ trì tại chùa Phước Định, Chợ Lách. Năm 30 tuổi Ngài trụ trì chùa Viên Giác, 
Vĩnh Long. Năm 35 tuổi duyên lành đối với Phật giáo Nam Tông đã chín mùi, Ngài được du học 
tại Chùa Tháp Campuchia, thọ giới theo Phật giáo Nam Tông tại chùa Kùm Pung (Treyloko) ở 
Trà Pét. 

Từ Campuchia Ngài có thiện duyên du học tại Thái Lan, thọ giới Tỳ kheo tại chùa Pakknam 
Bangkok. Ngài được thầy tế độ ban pháp danh là Tịnh Sự (Szzakicco) vì thấy Ngài chuyên tâm 
hành đạo. Tại xứ Phật giáo Thái Lan này, Ngài đã thực hành hạnh đầu đà, tu thiền Minh Sát và 
học A Tỳ Đàm (Abhidhamma) trong bảy năm. Rời Thái Lan về Việt Nam, Ngài trở lại trụ trì 
chùa Viên Giác - Vĩnh Long. Ngài bắt đầu mở mang truyền bá giáo pháp Nguyên Thủy. Ngài 
dạy Pháp học A Tỳ Đàm Päli (Abhidhamma) và Pháp hành Tứ niệm xứ. 


3. SỰ NGHIỆP TRUYÈN BÁ TẠNG ABHIDHAMMA 
Muốn cho môn học Abhiđhamma được truyền bá rộng rãi nên vào năm 59 tuổi Ngài về trụ trì 
chùa Siêu Lý - Sài Gòn. Mở trường chuyên dạy vê môn Abhidhamma và dịch các bộ sách Giáo 
Khoa Phật Học như V1 Diệu Pháp Tiêu học, Trung học, Cao học và Chánh Tạng Abhidhamma. 
Ngài đã đào tạo nhiều thế hệ học trò Vi Diệu Pháp. Các thế hệ đệ tử này đã kế thừa sự nghiệp 
của Ngài truyện bá môn Abhidhamma khắp nơi. Những thê hệ đệ tử VI Diệu Pháp đâu tiên hiện 
nay còn những vị tiêu biêu như TT. Giác Chánh, TT. Pháp Chât, Đại đức Giác Tuệ (Đức Tài), cư 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu) - (Cáo bản) 449 





sĩ Vĩnh Phúc, cư sĩ Trần Quỳnh Hương đã có công đức duy trì và phát triển môn học 
Abhidhamma. 

Về phương diện đào tạo Tăng tài, Ngài đã từng làm thầy Tế độ truyền giới xuất gia cho hàng 
trăm Sa DI, Tỳ Kheo. Họ đã tiêp nôi được sự nghiệp truyện bá giáo pháp của Ngài một cách tôt 
đẹp. 

Không những chỉ đào tạo Tăng tài mà Ngài còn xây dựng rất nhiều cơ sở tự viện: chùa Viên 
Giác (Vĩnh Long), chùa Long Linh, chùa Giác Phước, chùa Pháp Độ, chùa Trúc Lâm, chùa Siêu 
l VÀ e‹ 


4. NHỮNG TÁC PHẨM DỊCH THUẬT 


Điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp hoằng pháp của Hòa thượng là Ngài đã dịch hoàn thành 
Tạng Vô Tỷ Pháp - Abhidhamma (Diệu Pháp, Thăng Pháp, A Tỳ Đàm, Vị Diệu Pháp) gôm: 


1) Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). 

2) Bộ Phân Tích (W¡ibhanga). 

3) Bộ Nguyên Chất Ngữ (DhZtukathä). 
4) Bộ Nhân Chế Định (Puggalapañfñati). 
5) Bộ Ngữ Tông (Ka(havatthu). 

6) Bộ Song Đối (Yamakam). 

7) Bộ VỊ Trí (Pa†thang). 


Đó là phần chánh tạng Abhidhamma. Sau đây là những dịch phẩm giáo khoa Adhidhamma 
được giảng dạy tại các trường Phật Học Thái Lan: 


1) Vi Diệu Pháp Sơ Cấp. 

2) Vi Diệu Pháp Trung Cấp. 

3) Vi Diệu Pháp Cao Cấp. 

4) Diệu Pháp Lý Họp. 

Sự nghiệp đạo pháp của Ngài vô cùng to lớn. Nhất là Ngài đã dành hết đời mình để phiên dịch 
trọn Tạng VI Diệu Pháp (Luận Tạng PälI). Qua công hạnh này, Ngài là một ngôi sao mà càng 
nhìn chúng ta càng thấy sáng hơn. 


5. VIÊN TỊCH 

Đêm mùng 6 tháng 5 năm Giáp Tý, Ngài thọ bệnh. Nửa đêm hôm ấy Ngài cho gọi Chư Tăng 
để ban di huấn và gởi lời sám hồi đến Tăng chúng gần xa. Rồi Ngài an trú chánh niệm Và viên 
tịch lúc 6 giờ 15' sáng ngày 7 tháng 5 năm Giáp Tý (tức 05-06-1984), hưởng thọ 72 tuổi, hành 
đạo 52 năm. 

Trước khi viên tịch Ngài đã giảng về sự khổ, rồi mỉm Cười tắt hơi thở cuối cùng. Ngài ra đi 
nhưng sự nghiệp đạo pháp của Ngài vẫn còn ở lại với hậu tấn ngưỡng cầu giải thoát khổ đau, để 
hằng an vui tự tại nơi Niết Bàn tịch tịnh. 

Đề tỏ lòng biết ơn bậc ân sư khả kính, Tăng Ni và Phật tử xây tháp tưởng niệm tôn thờ Hòa thượng 
tại chùa Viên Giác. Hằng năm, Tổ đình Viên Giác, Chùa Siêu Lý - Vĩnh Long, Chùa Siêu Lý - Sài 
Gòn, Chùa Bửu Đức tổ chức lễ tưởng niệm ân đức cao dày của Hòa thượng Tịnh Sự. 
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